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PHẦN I. HỒ SƠ VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI 

1. Khái quát về Trường Đại học Lao động – Xã hội 

1.1. Khái quát về lịch sử, tầm nhìn, sứ mạng và các giá trị của trường 

1.1.1. Khái quát lịch sử hình thành và phát triển 

Tiền thân của Trường Đại học Lao động – Xã hội ngày nay là hai trường: Trường 

Trung học Lao động – Xã hội I và Trường cán bộ quản lý Lao động – Thương binh và Xã 

hội.  

Trường Trung học Lao động – Xã hội I được thành lập ngày 30/05/1961, tại Quyết 

định số 67/LĐ-QĐ của Bộ trưởng Bộ Lao động (cũ). Khi mới thành lập Trường có tên là 

Trường Lao động - Tiền lương với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên trách công 

tác lao động – tiền lương cho toàn Miền Bắc. Trường có trụ sở tại Cầu Diễn, huyện Từ 

Liêm, TP. Hà Nội. Năm 1965, đế quốc Mỹ leo thang đánh phá ác liệt Miền Bắc, Trường 

sơ tán về đóng rải rác tại huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Năm 1979 Trường tập trung về 

địa điểm ở xã Đặng Lễ, huyện Kim Thi, tỉnh Hải Hưng. Ngày 27/02/1988, cùng với việc 

được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (mới) giao thêm nhiệm vụ đào tạo ngành bảo 

trợ xã hội, Trường được đổi tên thành Trường Trung học Lao động - Tiền lương và Bảo 

trợ xã hội (gọi tắt là Trường Trung học Lao động – Xã hội I). 

 Sau năm 1975, đất nước thống nhất, số thương binh rời quân ngũ không được đào 

tạo nghề lớn, đời sống thương binh khó khăn. Để đáp ứng tình hình mới của đất nước, 

ngày 01/07/1977, Bộ trưởng Bộ Thương binh và Xã hội (cũ) đã ban hành Quyết định số 

588/TBXH, thành lập Trường cán bộ Thương binh và Xã hội với nhiệm vụ đào tạo, bồi 

dưỡng đội ngũ cán bộ của ngành từ cấp huyện trở lên. Ngày 23/01/1988, tại Quyết định số 

26/LĐ-TBXH-QĐ của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (mới), Trường 

cán bộ Thương binh và Xã hội được đổi tên thành Trường cán bộ quản lý Lao động – 

Thương binh và Xã hội. Trường có nhiệm vụ tổ chức đào tạo và bồi dưỡng nâng cao kiến 

thức, năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ từ cấp trưởng, phó trưởng phòng và tương 

đương trở lên; cán bộ làm công tác lao động – xã hội các ngành và các địa phương. Khi 

mới thành lập, Trường đóng tại Tiểu khu Yên Lãng, Khu phố Đống Đa, Hà Nội. Tháng 

02 năm 1986 Trường chuyển về xã Trung Hòa, huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội (nay là Số 

43, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội). 

c



 
 

Ngày 27/05/1991, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành 

Quyết định số 191/LĐTBXH-QĐ về việc Hợp nhất Trường cán bộ quản lý Lao động - 

Thương binh và Xã hội và Trường Trung học Lao động – Xã hội I thành Trường Cán bộ 

Lao động và Xã hội. Địa điểm Nhà trường tại xã Trung Hòa, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Vì 

lý do này, theo nguyện vọng của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của hai 

trường, Nhà trường lấy ngày 27/5 làm Ngày truyền thống. Hàng năm vào dịp này tổ 

chức Lễ kỷ niệm để ôn lại truyền thống của Nhà trường. 

Chỉ chưa đầy 06 năm sau ngày hợp nhất, Trường Cán bộ Lao động và Xã hội đã 

được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Lao động – Xã hội tại Quyết định số 50/QĐ-TTg, 

ngày 24/01/1997 của Thủ tướng Chính phủ. Trường trực thuộc Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội, có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng cán bộ trình độ cao đẳng, nghiên cứu 

khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Ngày 31/01/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 26/2005/QĐ-

TTg về việc thành lập Trường Đại học Lao động – Xã hội trên cơ sở Trường Cao đẳng 

Lao động – Xã hội. Trường trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, chịu sự 

quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có chức năng đào tạo nhân lực 

trình độ đại học, cao đẳng và trung học về lao động – xã hội và tổ chức nghiên cứu khoa 

học về lao động – xã hội theo quy định của pháp luật. 

Năm 2006, Trường có bước phát triển mới: ngày 15/12/2006, Bộ trưởng Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 1906/QĐ-LĐTBXH về việc 

sáp nhập Trường Trung học Lao động – Tiền lương TP. Hồ Chí Minh thành Cơ sở II trực 

thuộc Trường Đại học Lao động – Xã hội. Cơ sở II có trụ sở tại số 1018 Tô Ký, phường 

Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP. Hồ Chí Minh. Ngày 18/12/2006, Bộ trưởng Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội đã quyết định sáp nhập Trường Kỹ nghệ I vào Trường Đại học 

Lao động – Xã hội và thành lập Cơ sở Sơn Tây trực thuộc Trường. Cơ sở Sơn Tây có trụ 

sở tại phường Xuân Khanh, TX. Sơn Tây, TP. Hà Nội. Từ thời điểm này, Trường Đại học 

Lao động – Xã hội đã thực sự trở thành một cơ sở giáo dục đại học lớn trực thuộc Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội, đứng chân tại hai thành phố lớn nhất của đất nước, làm 

nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho ngành và cho đất nước. 



 
 
1.1.2. Sứ mạng, Tầm nhìn, Giá trị cốt lỗi và Triết lý giáo dục  

1. Sứ mạng 

Trường Đại học Lao động - Xã hội là cơ sở giáo dục đại học công lập duy nhất của 

ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trong đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao theo 

định hướng ứng dụng với thế mạnh là các ngành Quản trị nhân lực, Công tác xã hội, Bảo 

hiểm, Kế toán và Quản trị kinh doanh; là trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao 

công nghệ, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kinh tế - lao động - xã hội đáp ứng yêu cầu phát 

triển của Ngành, đất nước và hội nhập quốc tế. 

2. Tầm nhìn 

Đến năm 2030, Trường Đại học Lao động - Xã hội trở thành trường Đại học hàng 

đầu Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao thuộc lĩnh vực lao động - xã hội 

có kỹ năng thực hành nghề nghiệp thành thạo, năng động, sáng tạo trong công việc, đạo 

đức nghề nghiệp chuẩn mực; trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công 

nghệ và hợp tác quốc tế có uy tín trong khu vực ASEAN. 

3. Giá trị cốt lõi 

Chuyên nghiệp - Sáng tạo- Hội nhập 

4. Triết lý giáo dục 

 “Giáo dục toàn diện - Kiến tạo tương lai - Vươn tầm hội nhập”.  

 Ý nghĩa của triết lý giáo dục:  

 Giáo dục toàn diện (Comprehensive education) 

Giáo dục toàn diện tại Trường Đại học Lao động - Xã hội được tổ chức có kế hoạch, 

có mục đích nhằm hình thành và phát triển toàn diện nhân cách người học về đạo đức, trí 

tuệ, thể chất, thẩm mỹ, cảm xúc và kỹ năng trên cơ sở đảm bảo sự kết hợp chặt chẽ giữa 

lý thuyết và thực hành, giữa học tập và hoạt động ngoại khóa. 

 Kiến tạo tương lai (Creating the future) 

Trường Đại học Lao động - Xã hội là môi trường kiến tạo tương lai thông qua việc 

xây dựng thói quen học tập và tư duy tích cực cho người học: Hoạch định công việc cho 

tương lai; Đúc rèn ý chí quyết tâm để đạt được ước mơ, hoài bão; Tối ưu hóa việc sử 

dụng thời gian; Đánh giá đúng đắn và kiên định với mục tiêu; Đối thoại tích cực, giao tiếp 



 
 
hiệu quả. Nhà trường cung cấp môi trường học tập và rèn luyện để người học có đủ năng 

lực Kiến tạo tương lai cho chính bản thân.  

 Vươn tầm hội nhập (Reaching integration) 

Trường Đại học Lao động - Xã hội kiến tạo môi trường học tập và nghiên cứu cho 

người học tiếp cận và bắt kịp trình độ, chuẩn mực tiên tiến thông qua việc xây dựng và 

phát triển chương trình đào tạo tương đồng với các trường đại học trong khu vực và thế 

giới; hợp tác đào tạo và nghiên cứu với các đối tác quốc tế. Nhà trường tạo môi trường để 

người học nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực ngoại ngữ, tác phong làm việc, kỹ 

năng hội nhập, qua đó tạo nền tảng cho việc hội nhập./. 

1.1.3. Chiến lược phát triển đến năm 2025 của Trường Đại học Lao động – Xã hội 

Trong bối cảnh Việt Nam đang từng bước thực hiện công cuộc công nghiệp hoá, 

hiện đại hoá với các mục tiêu tập trung phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, 

phát triển khoa học công nghệ, từng bước thiết lập nền kinh tế tri thức. Mục tiêu hoạt 

động và phát triển của nhà trường trong những năm tới là: 

Về mục tiêu tổng quát: Xây dựng trường Đại học Lao động – Xã hội thành một cơ 

sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực và nghiên cứu khoa học có uy tín, có khả năng 

cung cấp nguồn nhân lực trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu 

cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế trong thời 

đại công nghiệp 4.0.  

Một số chỉ tiêu chủ yếu 

Một là, về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Duy trì hợp lý quy mô đào tạo đại học; 

tiếp tục phát triển đào tạo sau đại học; nghiên cứu mở ngành/chuyên ngành mới phù hợp 

với nhu cầu kinh tế - xã hội của đất nước và điều kiện của Nhà trường. Hàng năm, tuyển 

sinh đại học chính quy đạt trên 90% chỉ tiêu theo năng lực tuyển sinh của Trường; Tỷ lệ 

sinh viên tốt nghiệp ra trường đạt loại xuất sắc, giỏi, khá: 65 – 70%; Tỷ lệ sinh viên xếp 

loại rèn luyện đạt loại xuất sắc, giỏi, khá đạt từ 90% trở lên; Số lượng đề tài nghiên cứu 

các cấp (cấp Nhà nước, cấp bộ/tỉnh/thành phố, cấp Trường) của giảng viên: 70 – 80 đề 

tài/năm; Số bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành, kỷ yếu hội thảo 200-250 bài/năm. 

Hai là, về cơ cấu tổ chức và xây dựng đội ngũ: Tiếp tục thực hiện viêc kiện toàn cơ 

cấu tổ chức theo hướng tinh giản một số đơn vị đầu mối thuộc Trường, thuộc hai cơ sở; 



 
 
Sắp xếp lại các bộ môn trong khoa cho phù hợp với sự phát triển của các ngành đào tạo 

mới; Rà soát, xây dựng lại danh mục vị trí việc làm và số người làm việc. Đến năm 2025 

số giảng viên có trình độ tiến sĩ trên tổng số giảng viên của Trường đạt tỷ lệ ít nhất là 

25%; Số giảng viên được công nhận giáo sư, phó giáo sư: 5- 7 người; Số cán bộ, viên 

chức, giảng viên được cử đi đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị: 30 - 50 người; Số cán 

bộ, giảng viên được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong và ngoài 

nước: 150 – 250 lượt người; Tỷ lệ cán bộ, giảng viên có trình độ ngoại ngữ B2 và tương 

đương: 55 – 60%;  

Ba là, về tài chính và cơ sở vật chất: Từ năm 2023, Trường sẽ trở thành đơn vị sự 

nghiệp tự chủ hoàn toàn kinh phí chi thường xuyên. Đầu tư trung hạn cải tạo, sửa chữa cơ 

sở vật chất, trang thiết bị phòng học, phòng làm việc giai đoạn 2023-2025 với tổng mức 

đầu từ 60,3 tỷ đồng. 

Bốn là, về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể: Hàng năm trên 90% 

đảng bộ bộ phận, chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đảng bộ Trường hoàn thành tốt 

nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 2 năm đạt tiêu chuẩn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 90% - 

95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Mỗi năm, có từ 200~250 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng; 

50-70 đảng viên dự bị tham gia lớp đảng viên mới; kết nạp đảng viên mới cho 120 - 130 

quần chúng ưu tú, trong đó trên 80% là sinh viên. Hàng năm, Trường được Bộ Lao động 

– Thương binh và Xã hội công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tổ chức Công đoàn 

đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh xuất sắc; Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên được 

Thành đoàn, Hội sinh viên Thành phố; Trung ương Đoàn, Trung ương Hội tặng công 

nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

1.1.4. Chiến lược về đảm bảo chất lượng 

1. Mục tiêu 

Đảm bảo và nâng cao tính hiệu quả của hoạt động lấy ý kiến phản hồi của người học 

và giảng viên cho các hình thức đào tạo và bậc học. Sử dụng một cách tốt nhất ý kiến 

phản hồi làm cơ sở nâng cao chất lượng mọi mặt hoạt động. Đảm bảo chất lượng đào tạo 

của nhà trường, hoàn thiện các văn bản quản lý trong lĩnh vực quản lý chất lượng và tổ 

chức thực hiện tốt hoạt động quản lý chất lượng của trường. Tự đánh giá theo Bộ tiêu 



 
 
chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục đại học của Bộ GD&ĐT (định kỳ 5 năm/1 lần), thực 

hiện kiểm định theo Bộ tiêu chuẩn mới gồm 25 tiêu chuẩn và 111 tiêu chí. 

2. Chỉ tiêu 

- Trường được công nhận đạt chuẩn về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học 

theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

- Tỷ lệ chương trình được kiểm định đánh giá ngoài đạt tiêu chuẩn theo bộ tiêu 

chuẩn kiểm định CTĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: 50% số CTĐT của trường. 

- Tỉ lệ người học các hệ đào tạo được lấy ý kiến phản hồi về chất lượng giảng dạy 

của giảng viên và chương trình đào tạo của Trường đạt: 100% 

1.1.5. Chính sách chất lượng của Nhà trường 

1) Xây dựng bộ máy quản lý, điều hành gọn nhẹ, tích cực và hiệu quả cao, tăng 

cường việc ứng dụng sâu rộng công nghệ thông tin và điều hành điện tử. 

2) Xây dựng hệ thống hạ tầng cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu 

phục vụ tốt nhất cho quá trình đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 

của trường. 

3) Đảm bảo đội ngũ đủ về số lượng và chất lượng cao, năng động, hội nhập nhằm 

phục vụ kịp thời cho sự đa dạng hóa các ngành nghề và loại hình đào tạo. 

4) Cam kết cung cấp các chương trình đào tạo (CTĐT) đại học, sau đại học có chất 

lượng cao và hệ thống phục vụ đào tạo có chất lượng tốt; các sản phẩm nghiên cứu khoa 

học được chuyển giao có hiệu quả phục vụ cho hoạt động đào tạo; gắn kết chặt chẽ hoạt 

động đào tạo, nghiên cứu khoa học của Nhà trường với các cơ quan, tổ chức, doanh 

nghiệp, các cơ sở giáo dục v.v... 

5) Tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho người học; nâng cao năng lực tự 

học, xây dựng và rèn luyện khả năng học tập suốt đời ở người học.  

6) Thực hiện KĐCL cơ sở giáo dục và CTĐT theo tiêu chuẩn của quốc gia và AUN-

QA. 

7) Xây dựng và dần hoàn thiện hệ thống ĐBCL bên trong, hướng đến việc phát triển 

văn hóa chất lượng trong Nhà trường. 



 
 

8) Tăng cường và phát triển các nguồn thu, sử dụng có hiệu quả và đúng quy định 

các nguồn lực tài chính; tiến đến tự chủ và cân đối tài chính theo hướng tích cực đầu tư 

cho phát triển. 

1.2. Tóm tắt thành tích nổi bật của Trường Đại học Lao động – Xã hội 

Trong chặng đường phát triển 62 năm của Trường Đại học Lao động – Xã hội, có  

thể chia ra làm 04 giai đoạn: 

Giai đoạn 1961 - 1991: Giai đoạn này kéo dài 30 năm. Đây là giai đoạn tồn tại 02 

trường (Trường Trung học Lao động – Xã hội I và Trường Cán bộ quản lý Lao động – 

Thương binh và Xã hội) cho đến thời điểm hai trường được hợp nhất thành Trường Cán 

bộ Lao động và Xã hội. Giai đoạn này, ban đầu hai trường trực thuộc hai bộ: Bộ Lao động 

và Bộ Thương binh và Xã hội sau trực thuộc về một bộ duy nhất là Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội (từ 1987). Trong giai đoạn này, 02 trường không ít lần đổi tên, 

nhiều lần di chuyển địa điểm. Cơ cấu tổ chức của mỗi trường thường chỉ có một số đơn vị 

đầu mối như Phòng Giáo vụ/hoặc Phòng Tổ chức – Giáo vụ; Phòng Hành chính – Quản 

trị và các Tổ giáo viên. Cơ sở vật chất nghèo nàn, lớp học lợp bằng tranh tre, nứa, lá; tài 

liệu học tâp in rô-nê-ô. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của mỗi trường chỉ vài chục 

người. Đội ngũ giáo viên còn ít và chủ yếu có trình độ đại học. Hai trường làm nhiệm vụ 

đào tạo trình độ trung cấp ở vài ngành nghề và bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán 

bộ trong ngành và cho các địa phương về lĩnh vực Lao động – Tiền lương và Bảo trợ xã 

hội. Quy mô đào tạo dừng lại con số vài trăm học viên. Tuy nhiên, vượt qua những khó 

khăn về vật chất của thời kỳ bao cấp, thày và trò quyết tâm dạy tốt, học tốt. Với các hình 

thức đào tạo chính quy, tại chức, chuyên tu và bồi dưỡng ngắn hạn, giai đoạn này Nhà 

trường đã đào tạo được hàng chục ngàn cán bộ Lao động – Tiền lương cho ngành và cho 

đất nước.  

Với những thành tích đạt được, trong giai đoạn này, Nhà trường vinh dự được Nhà 

nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 1981), Huân chương Lao động 

hạng Nhì (năm 1991).   

Giai đoạn 1991-1997: Đây là giai đoạn phát triển của Trường cán bộ quản lý Lao 

động – Thương binh và Xã hội sau khi hợp nhất (27/05/1991) cho đến khi được nâng cấp 

thành Trường Cao đẳng Lao động – Xã hội (31/01/1997). Giai đoạn này kéo dài 06 năm. 



 
 
Cơ cấu tổ chức của Trường không thay đổi nhiều so với giai đoạn trước. Trường vẫn làm 

nhiệm vụ đào tạo trình độ trung cấp với hai ngành chính là Lao động – Tiền lương và Bảo 

trợ xã hội, sau mở thêm ngành Kế toán Lao động – Xã hội (năm 1994) và tiếp tục bồi 

dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ trong ngành. Tuy nhiên, giai đoạn này, Trường 

đã có một địa điểm đứng chân ổn định, vì vậy cơ sở vật chất của Trường cũng được Bộ 

chủ quản quan tâm đầu tư, xây mới. Các tòa nhà C (năm 1992); Nhà B, D (năm 1993) và 

Nhà A (năm 1998) được xây dựng mới, kiên cố với quy mô 4-5 tầng, tổng diện tích sàn 

xây dựng gần 9.000 m2. Đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên tăng lên do hợp nhất 

(Thời điểm này Trường có 79 cán bộ, trong đó có 64 cán bộ giảng dạy, 100% cán bộ 

giảng dạy có trình độ đại học). Nhà trường đã không ngừng đổi mới nội dung chương 

trình, phương pháp giảng dạy, đa dạng hóa các hình thức đào tạo; vừa đào tạo trình độ 

trung cấp, vừa liên kết với các trường đại học như: Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học 

Tổng hợp… mở các lớp đào tạo trình độ đại học. Qua đó, năng lực của đội ngũ cán bộ 

quản lý và cán bộ giáo viên được nâng lên rõ rệt. Quy mô đào tạo đã đạt được con số gần 

nghìn học sinh, sinh viên. Nhà trường luông được Bộ Đại học và Trung học chuyên 

nghiệp (cũ) đánh giá là một trong những trường trung học có chất lượng đào tạo tốt nhất. 

Nhiều cơ quan, xí nghiệp đã gửi công văn đăng ký học sinh tốt nghiệp của Trường. Giai 

đoạn này, Nhà trường đã đào tạo được gần 2.000 học sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp ra 

trường.   

Ghi nhận những đóng góp của Nhà trường cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của 

ngành và đất nước, Nhà trường đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao 

động hạng Nhất (năm 1996). 

Giai đoạn 1997-2005: Đây là giai đoạn 08 năm Trường làm nhiệm vụ của một 

Trường cao đẳng với các ngành đào tạo chính là: Quản lý lao động, Kế toán và Công tác 

xã hội. Đặc biệt, Trường Cao đẳng Lao động – Xã hội là trường đầu tiên được Bộ Giáo 

dục và Đào tạo giao đào tạo Cử nhân trình độ cao đẳng ngành Công tác xã hội trong cả 

nước. Cơ sở vật chất của Trường được tiếp tục đầu tư xây mới 03 tòa nhà 4-5 tầng: Nhà H 

(năm 2001), Nhà F (năm 2002) và Nhà E (năm 2004) với tổng diện tích sàn xây dựng mới 

gần 9.400 m2. Cơ cấu tổ chức của Trường gồm 06 Phòng chức năng (Phòng Đào tạo; Tổ 

chức cán bộ; Khoa học và đối ngoại; Công tác sinh viên; Hành chính – Quản trị; Kế toán 



 
 
– Tài vụ); 12 khoa/bộ môn trực thuộc (Khoa Quản lý lao động, Khoa Công tác xã hội, 

Khoa Hạch toán Kế toán, Khoa Kỹ thuật chỉnh hình, Khoa Tại chức, Bộ môn Lý luận Mac 

– Lê nin, Bộ môn Toán Tin, Bộ môn Luật…). Đội ngũ cán bộ, giảng viên, người lao động 

đã phát triển lên trên 230 người với 160 giảng viên (trong đó: có 02 PGS, 14 TS, 40 ThS). 

Hàng năm, Trưởng tuyển mới trên 1.400 chỉ tiêu (750 cao đẳng chính quy; 500 cao đẳng 

VLVH; 150 trung cấp). Quy mô đào tạo của Trường đạt trên 4.000 SV. Trong nhiều năm, 

Trường Cao đẳng LĐXH là một trong những trường có số lượng thí sinh dự thi tuyển đầu 

vào đông nhất trong các trường đại học, cao đẳng trên cả nước (năm 2001 có 50.000 thí 

sinh, năm 2002 có trên 60.000 thí sinh đăng ký dự tuyển…). Giai đoạn này, Nhà trường đã 

đào tạo được trên 12.000 học sinh, sinh viên tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng ra 

Trường.  

Giai đoạn này cũng chứng kiến sự ra đời của Khoa Kỹ thuật chỉnh hình (năm 1997, 

trụ sở tại số 50 đường Giải phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP. Hà Nội). 

Khoa được Cộng hòa liên bang Đức giúp đỡ đầu tư sơ sở vật chất, đào tạo đội ngũ giảng 

viên và xây dựng chương trình đào tạo với 02 chuyên ngành: chuyên ngành Giầy chỉnh 

hình và chuyên ngành Chân tay giả và Nẹp chỉnh hình. Thời gian đào tạo 03 năm. Sinh 

viên theo học tại khoa phần lớn đến từ các nước đang phát triển; học bằng Tiếng Anh; sau 

khi ra trường được cấp bằng Kỹ thuật viên chỉnh hình Cấp II (tương đương trình độ Cao 

đẳng). Bằng do Nhà trường và Hiệp hội chân tay giả và nẹp chỉnh hình thế giới (IFPO – 

thuộc WHO) cùng cấp và có giá trị trên toàn thế giới. Khoa Kỹ thuật chỉnh hình của 

Trường được FIPO kiểm định, đánh giá chất lượng 03 năm một lần và được công nhận là 

một trong những đơn vị đào tạo tốt nhất thế giới trong lĩnh vực Giầy chỉnh hình và Nẹp 

chỉnh hình ở trình độ Cấp II. 100% học viên sau khi tốt nghiệp ra Trường, trở về nước 

được ưu tiên tuyển dụng ngay.    

Với những thành tích đạt được, nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống 

(27/5/2001), Nhà trường vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng 

Ba.  

Giai đoạn từ năm 2005 đến nay: Đây là giai đoạn Trường hoạt động với chức năng 

và nhiệm vụ của một cơ sở Giáo dục đại học công lập.  



 
 

Với việc năm 2006, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho sáp nhập Trường 

Trung học Lao động – Tiền lương (tại TP. Hồ Chí Minh) thành Cơ sở II và Trường Kỹ 

nghệ I (tại Thị Xã Sơn Tây) thành Cơ sở Sơn Tây trực thuộc Trường, Trường Đại học 

Lao động – Xã hội giờ đây đã có một vị thế, diện mạo mới với tổng diện tích đất gần 

11ha, đứng chân tại hai thành phố lớn nhất của đất nước. Điều này cho phép Nhà trường 

mở rộng địa bàn tuyển sinh trên cả nước, góp phần tăng quy mô đào tạo của Trường lên 

khoảng 15 nghìn sinh viên.  

Trong giai đoạn này, được sự quan tâm, chỉ đạo,  giúp đỡ của Bộ LĐTBXH và Bộ 

GDĐT, cùng với sự lỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, viên chức, người lao đông trong 

toàn trường, Nhà trường đã có những thay đổi mang tính đột phá: 

Về Cơ cấu tổ chức, số lượng và chất lượng đội ngũ:  qua các lần điều chỉnh (năm 

2015, năm 2019  và năm 2021) theo hướng tinh giản bộ máy, tăng cường hiệu lực, hiệu 

quả công tác quản lý, hành chính, đến nay cơ cấu tổ chức của Trường, gồm có: 1) Hội 

đồng trường (thành lập Tháng 01/2021); 2) Hiệu trường và các Phó Hiệu trưởng; 3) Hai 

đơn vị trực thuộc (Cơ sở II, TP. HCM và Cơ sở Sơn Tây); 4) 07 Phòng chức năng (Phòng 

Tổ chức- Hành chính – Tổng hợp, Phòng Quản lý đào tạo, Phòng Quản lý chất lượng, 

Phòng Công tác sinh viên, Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Phòng Kế toán - Tài 

chính, Phòng Quản trị - Thiết bị ); 5) 10 khoa (Khoa Quản lý nguồn nhân lực, Khoa Kế 

toán, Khoa Công tác xã hội, Khoa Bảo hiểm, Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Luật, 

Khoa Giáo dục đại cương, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Lý luận chính trị, Khoa Kỹ thuật chỉnh 

hình); 6) 02 Trung tâm (Trung tâm Thông tin – Thư viện và Trung tâm Dịch vụ học 

đường); 7) Văn phòng Đảng – Đoàn thể. Số đơn vị đầu mối trực thuộc Trường là 22 đơn 

vị. Cơ sở II và Cơ sở Sơn Tây là những đơn vị có con dấu và tài khoản riêng, là đơn vị tài 

chính cấp 3, hạch toán độc lập. Cơ sở II có 18 đơn vị đầu mối (Tương tự như tại Trụ sở 

chính). Cơ sở Sơn Tây có 05 đơn vị đầu mối. Tại thời điểm này toàn Trường có 676 cán 

bộ, viên chức, giảng viên và người lao động (Trụ sở chính: 432 người, Cơ sở II: 194 

người, Cơ sở Sơn Tây: 50 người). Đội ngũ Giảng viên có 467 người, trong đó số có trình 

độ Tiến sĩ là 140 người (chiếm tỷ lệ 31,2%, có 01 GS và 10 PGS). Giảng viên có chức 

danh GVCC (Hạng I) là 15 người; Giảng viên chính (Hạng II) có 96 người.  



 
 

Về chương trình đào tạo và trình độ đào tạo: Những năm đầu mới lên đại học, Nhà 

trường duy trì đào tạo trình độ cao đẳng và tuyển sinh đại học với 05 ngành: Quản trị 

nhân lực, Kế toán, Công tác xã hội, Bảo hiểm và ngành Quản trị kinh doanh. Đến nay, 

Trường đang tuyển sinh và đào tạo 15 ngành ở trình độ đại học: 1) Quản trị nhân lực, 2) 

Kế toán, 3) Công tác xã hội, 4) Bảo hiểm, 5) Quản trị kinh doanh; 6) Tâm lý học; 7) Kinh 

tế; 8) Luật kinh tế; 9) Tài chính – Ngân hàng; 10) Công nghệ thông tin; 11) Kiểm toán; 

12) Hệ thống thông tin quản lý; 13) Bảo hiểm – Tài chính; 14) Ngôn ngữ Anh; 15)  Quản 

trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Nhà trường đang đào tạo 05 chuyên ngành ở trình độ thạc 

sĩ: 1) Quản trị nhân lực; 2) Kế toán; 3) Công tác xã hội; 4) Bảo hiểm; 5) Quản trị kinh 

doanh. Đào tạo 01 chuyên ngành ở trình độ Tiến sĩ: Quản trị nhân lực (từ năm 2016). 

Nhà trường đã dừng việc tuyển sinh trình độ cao đẳng từ năm 2013 (tại Trụ sở chính), 

năm 2014 (tại Cơ sở II) và từ năm 2019 (tại Cơ sở Sơn Tây) để tập trung nguồn lực cho 

đào tạo trình độ cao hơn.  

Về tuyển sinh và quy mô đào tạo: những năm gần đây, Nhà trường chủ trương duy 

trì chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm ở mức ổn định, phù hợp với năng lực đội ngũ và cơ sở vật 

chất hiện có của Trường: Đại học chính quy 3.750 SV/năm; Thạc sĩ ~200 HV/năm; Tiến 

sĩ 06~10 NCS/năm. Năng lực tuyển sinh của Trường được duy trì ổn định với khoảng 600 

GV quy đổi, tương ứng với quy mô đào tạo là 15.000 SV. Hàng năm, Nhà trường tuyển 

sinh đại học chính quy đều đạt từ 92% trở lên. Trường luôn thuộc nhóm các cơ sở giáo 

dục đại học có tỷ lệ sinh viên nhập học đạt trên 90%. Tuyển sinh thạc sĩ phần lớn các năm 

đều đạt 100% chỉ tiêu. Quy mô đào tạo của trường ổn định trong khoảng 15.000 SV đại 

học (Trụ sở chính khoảng 11.000 SV; Cơ sở II khoảng 4.000 SV); hơn 500 học viên cao 

học và NCS. Trong giai đoạn này Trường đã đào đạo được gần  

60.000 cán bộ có trình độ từ cao đẳng, đại học, thạc sĩ và tiến sĩ tốt nghiệp ra trường. 

Về quản lý và chất lượng đào tạo: Từ năm 2013, Nhà trường chuyển từ hình thức 

đào tạo theo niên chế sang đào tạo theo tín chỉ - lấy người học làm trung tâm. Xây dựng 

và đưa phần mềm Quản lý đào tạo vào sử dụng, góp phần số hóa quá trình xây dựng kế 

hoạch đào tạo, sắp xếp thời khóa biểu cho lớp tín chỉ, kế hoạch học tập cho từng sinh 

viên, xử lý học vụ sau mỗi học kỳ. Tổ chức xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm 

khách quan thay thế cho tất cả các học phần đánh giá bằng hình thức Tự luận.   



 
 

Nhà trường đã hai lần tổ chức Tự đánh giá chất lượng Cơ sở giáo dục đào tạo và 

năm 2018 Trường được công nhận là Cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn chất lượng đào tạo 

(Do Trung tâm kiểm định Đại học Quốc Gia Hà Nội chứng nhận). Tại thời điểm này, Nhà 

trường đã hoàn thành tổ chức Tự đánh giá và đánh giá ngoài Chương trình đào tạo của 08 

ngành: 1) Quản trị nhân lực, 2) Kế toán, 3) Công tác xã hội, 4) Bảo hiểm, 5) Quản trị 

kinh doanh; 6) Tâm lý học; 7) Kinh tế và 8) Luật kinh tế. 08 ngành đã nhận giấy chứng 

nhận kiểm định chất lượng giáo dục 08 CTĐT do Giám đốc Trung tâm kiểm định chất 

lượng giáo dục – Đại học Quốc gia ký.  

Hàng năm sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm thường đạt tỷ lệ 90~92%; số có 

việc làm đúng với chuyên môn được đào tạo đạt tỷ lệ 75~80%.  

Về Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế: Từ chỗ mỗi năm toàn trường chỉ thực 

hiện khoảng 20~30 nhiệm vụ NCKH cấp trường, cấp bộ, trong 05 năm gần đây, mỗi năm 

Nhà trường thực hiện 6~8 đề tài NCKH cấp Bộ/Tỉnh;50~60 đề tài cấp Trường; Biên soạn 

~50 Giáo trình, tài liệu học tập; Có 250~300 bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong 

nước; 10~15 bài báo đăng trên Tạp chí chuyên ngành quốc tế có chỉ số ISI, SCOPUS… 

Nhà trường có quan hệ hợp tác với hầu hết các tổ chức quốc tế đang có mặt ở Việt 

Nam về Công tác xã hội; quan hệ hợp tác với nhiều trường đại học trên thế giới. Hàng 

năm có khoảng 40 đoàn khách quốc tế đến làm việc với Trường; hàng chục lượt CBGV 

của Nhà tường ra nước ngoài học tập, nghiên cứu, tham dự hội thảo… 

Về phục vụ cộng đồng: Cùng với hoạt động đào tạo, khoa học và hợp tác quốc tế, 

Trường ĐHLĐXH chú trọng công tác kêt nối và phục vụ cộng đồng. Công tác rèn luyện 

chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho người học được thực hiện có hiệu quả thông 

qua công tác tuyên truyền các ngày kỷ niệm lớn trong năm, các đợt sinh hoạt chính trị đầu 

năm. 

Hoạt động kết nối và PVCĐ được Nhà trường triển khai trên nhiều lĩnh vực như: 

đào tạo, NCKH và chuyển giao công nghệ; các hội nghị, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, 

thông tin; tổ chức các hoạt động kết nối hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội địa phương; các 

hoạt động nhân đạo, từ thiện; tăng cường năng lực và hỗ trợ khả năng tìm kiếm việc làm 

của sinh viên sau khi tốt nghiệp; tham gia nhiều hoạt động tình nguyện như trong “Tuần 

sinh hoạt công dân”, trong các buổi sinh hoạt chủ điểm như “Học tập và làm theo tấm 



 
 
gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, tổ chức cho người học tham gia chiến dịch 

tình nguyện “Mùa hè xanh” hàng năm, “Xuân yêu thuwong”, “Tháng Thanh niên”, hoạt 

động hiến máu nhân đạo... 

Công đoàn trường là tổ chức chăm lo cho đời sống của cán bộ, viên chức trong toàn 

trường. Công đoàn trường đã kết nối các hoạt động thiện nguyện của công đoàn viên với 

cộng đồng. Tổ chức, phối hợp tham gia hội thao, hội diễn của Nhà trường và của các cấp 

tại địa phương. Công đoàn cũng là đầu mối trong các hoạt động thiện nguyện vì cộng 

đồng... 

Những hoạt động trên đã thể hiện vai trò, trách nhiệm của Nhà trường trong việc đáp 

ứng các yêu cầu của xã hội, vì lợi ích chung của cộng đồng, góp phần phát triển đời sống 

vật chất và tinh thần cho cộng đồng; mang lại cơ hội, học tập, nghiên cứu cho sinh viên và 

giảng viên bên ngoài lớp học, giúp các em thể hiện được những kiến thức đã được học và 

phát triển nhân cách người học. Đây cũng là điều tạo nên thương hiện an sinh xã hội của 

Trường ĐHLĐXH.  

Về tài chính và cơ sở vật chất: Trường là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ một phần 

kinh phí chi thường xuyên. Đến thời điểm này Nhà trường đã tự chủ được 86% kinh phí 

chi thường xuyên. Thu nhập của mỗi người năm sau tăng hơn năm trước trung bình 15%. 

 Giai đoạn này, tại Trụ sở chính (43 Trần Duy Hưng), cùng với việc cải tạo, sửa 

chữa các toà nhà giảng đường đã có, Bộ LĐTBXH đã cho đầu tư xây mới tòa nhà 17 tầng 

(năm 2010) với diện tích sàn xây dựng trên 7.500 m2. Cơ sở vật chất ngày một khang 

trang: 100% số phòng học được trang bị máy chiếu; Hội trường 400 chỗ, 150 chỗ, 60 chỗ 

được sửa chữa, trang bị mới hoàn toàn; các toà nhà được sơn mới; cổng trường và khuôn 

viên được cải tạo …  

Năm 2021, Cơ sở II trực thuộc Trường tại TP. Hồ Chí Minh đã xây dựng mới hai 

tòa nhà giảng đường 06 tầng với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 13.000m2. Dự kiến 

hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2023. 

Cơ sở Sơn Tây cũng được đầu tư, sửa chữa, nâng cấp ký túc xá, nhà ăn, thao trường 

luyện tập, sân vận động,…để đảm bảo chất lượng cho đào tạo các môn học Giáo dục 

Quốc phòng – An ninh và Giáo dục thể chất cho sinh viên của Trụ sở chính. 



 
 

Với những thành tích kết quả đạt được, trong giai đoạn này, năm 2006 Trường được 

Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì; năm 2011 được tặng thưởng 

Huân chương Độc lập hạng Nhất. Năm 2021 được Nhà nước tặng Huân chương Lao động 

Hạng Nhì. 



 
 

1.3. Cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Lao động – Xã hội  

 
Hình 1. 1 Cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Lao động – Xã hội 

  



 
 
2. Bối cảnh triển khai các hoạt động của Trường Đại học Lao động – Xã hội 

2.1. Mô tả quy định pháp lý của các hoạt động của Trường Đại học Lao động – Xã 

hội và mức độ ảnh hưởng đến hoạt động của trường 

Trường đại học Lao động – Xã hội là trường Đại học công lập trực thuộc Bộ lao 

động – Thương binh và Xã hội được thành lập theo quyết định số 26/2005/QĐ-TTg ngày 

31/01/2005 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở trường Cao đẳng Lao động – Xã hội. 

Trường hoạt động trên cơ sở Luật Giáo dục Đại học; Quyết định của Bộ trưởng Bộ 

LĐTBXH về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại 

học Lao động – Xã hội. Cụ thể: 

- Ngày 01/3/2005, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH ký Quyết định số 155/QĐ-LĐTBXH 

quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trường ĐHLĐXH.  

- Ngày 24/4/2007, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH ký Quyết định số 538/QĐ- LĐTBXH; 

Quyết định số 539/QĐ-LĐTBXH và Quyết định số 540/QĐ- LĐTBXH quy định chức 

năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trường ĐHLĐXH bao gồm 03 cơ sở: Cơ sở 43 - 

Trần Duy Hưng; Cơ sở II TP. Hồ Chí Minh và Cơ sở Sơn Tây. 

- Ngày 7/9/2015, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH ký Quyết định số 1263/QĐ-LĐTBXH; 

Quyết định số 1264/QĐ-LĐTBXH và Quyết định số 1265/QĐ- LĐTBXH về việc quy 

định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trường ĐH LĐXH bao gồm: Trụ sở 

chính - 43 Trần Duy Hưng; Cơ sở II TP. Hồ Chí Minh và Cơ sở Sơn Tây thay thế cho các 

Quyết định số 538; Quyết định số 539; Quyết định số 540. 

- Ngày 22/09/2021, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành các 

quyết định:  Quyết định số 1058/QĐ-LĐTBXH về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Lao động – Xã hội; Quyết định số 

1059/QĐ-LĐTBXH về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Cơ sở Sơn Tây trực thuộc Trường Đại học Lao động – Xã hội; Quyết định số 

1060/QĐ-LĐTBXH về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Cơ sở II. TP.HCM trực thuộc Trường Đại học Lao động – Xã hội. 

Trường có Đảng bộ Trường trực thuộc Đảng bộ khối các trường Đại học, Cao Đẳng 

Hà Nội, hoạt động theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, trong khuôn khổ Hiến pháp, 

pháp luật và theo hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 



 
 

Trường có tổ chức Công đoàn, ĐTN Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên, Ban Nữ 

công. Các tổ chức này hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ của tổ chức, có 

trách nhiệm góp phần thực hiện mục tiêu của Trường, phù hợp với tôn chỉ mục đích, chức 

năng, nhiệm vụ của tổ chức đoàn thể trong Nhà trường. Trường tôn trọng vai trò, nguyên 

tắc hoạt động của tổ chức Đoàn thể, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tổ chức trên tham 

gia đầy đủ vào các hoạt động chung của Nhà trường. 

Như trong sứ mạng đã khẳng định: “Trường Đại học Lao động - Xã hội là cơ sở giáo 

dục đại học công lập duy nhất của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trong đào tạo 

nguồn nhân lực trình độ cao theo định hướng ứng dụng với thế mạnh là các ngành Quản 

trị nhân lực, Công tác xã hội, Bảo hiểm, Kế toán và Quản trị kinh doanh; là trung tâm 

nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kinh tế - lao 

động - xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển của Ngành, đất nước và hội nhập quốc tế”. Qua 

quá trình phát triển và giữ được vị thế như ngày nay, Nhà trường đã chứng minh sứ mạng 

đó luôn phù hợp, tạo được sự đồng thuận cao.  

Trường ĐHLĐXH luôn xác định chất lượng là một trong những tiêu chí sống còn 

của Nhà trường. Trong hoạt động giáo dục nói chung, giáo dục đại học nói riêng, công tác 

đảm bảo chất lượng là hoạt động quan trọng giúp các cơ sở giáo dục đại học tự đánh giá 

toàn diện và đầy đủ về chất lượng giáo dục của mình. Trong bảo đảm chất lượng thì hoạt 

động tự đánh giá và kiểm định chất lượng CSGD/CSĐT là một hoạt động quan trọng và 

thường xuyên của các trường đại học. Đây là hoạt động giúp Nhà trường xây dựng, đánh 

giá và cải tiến cho phù hợp với nhu cầu ngày càng cao của các bên liên quan và thị trường 

lao động, xã hội trong từng giai đoạn cụ thể. 

Năm 2018, sau hai lần tự đánh giá, Trường Đại học Lao động – Xã hội đã tiến hành 

kiểm định chất lượng trường đại học và đã được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo 

dục - Đại học Quốc gia Hà Nội cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục 

cho Trường Đại học Lao động – Xã hội (theo Quyết định số 223/QĐ-KĐCL ngày 

30/06/2018 của Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia 

Hà Nội). Sau khi được công nhận là Cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn chất lượng, Nhà 

trường đã tiếp tục triển khai nhiều hoạt động cải tiến, nâng cao chất lượng cơ sở giáo dục, 

nhất là các hoạt động đào tạo và phục vụ đào tạo. Cuối năm 2020, Nhà trường đã thực 



 
 
hiện việc tự đánh giá giữa chu kỳ kiểm định. Qua đó, Nhà trường đã khắc phục được 

76/95 điểm hạn chế mà Đoàn đánh giá ngoài đã chỉ ra. Hiện nay, Nhà trường đã khắc 

phục được 95/96 điểm hạn chế; còn 01 tiêu chí liên quan đến thư viện điện tử thì Nhà 

trường đang triển khai. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, trong 02 năm (2021-2022), 

Nhà trường tập trung triển khai tự đánh giá 08 CTĐT các ngành: Bảo hiểm, Công tác xã 

hội, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân lực, Luật Kinh tế, Kinh tế và Tâm lý học 

và đã nhận giấy chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT do Giám đốc Trung tâm 

KĐCLGD – ĐHQGHN ban hành. . 

Đánh giá CTĐT là một hoạt động có tính hệ thống theo một tiến trình (PDCA) bao 

gồm từ: Xây dựng kế hoạch (P) – Thực hiện (D) – Kiểm tra (C) – Đánh giá hiệu quả và đề 

xuất các hình thức cải tiến (A).  Trường ĐH LĐXH đã chủ động triển khai công tác TĐG 

CTĐT trình độ đại học các ngành theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT, ngày 14/03/2016, 

Công văn 1669/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019, Hướng dẫn số 1074/KTKĐCLGD-

KĐĐH, Công văn 2085/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2020, Công văn 774/QLCL-

KĐCLGD ngày 10/6/2021 của Cục Quản lý chất lượng, BGDĐT. Hoạt động này là cơ sở 

để Nhà trường và các khoa của trường cải tiến chất lượng CTĐT, hoạt động dạy và học, 

hoạt động kiểm tra đánh giá, đồng thời thể hiện tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong toàn 

bộ quá trình đào tạo theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, qua đó hiện thực 

hóa sứ mạng và mục tiêu, triết lý giáo dục của Nhà trường. 

Hiện nay, Trường ĐHLĐXH đang dự kiến đánh giá các CTĐT trình độ thạc sỹ của 

một số ngành.  

2.2. Mô tả những thách thức chính mà Trường ĐHLĐXH gặp phải và kế hoạch của 

trường đã khắc phục những thách thức đó 

Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục đại học bao gồm: giảng viên, sinh 

viên, chương trình, giáo trình giảng dạy; tính thực hành, thực tế và định hướng nghề 

nghiệp; phương pháp giảng dạy và hệ thống đánh giá học tập; cơ sở vật chất; đội ngũ 

những người làm công tác quản lý và công tác hỗ trợ tại các đơn vị; NCKH và chuyển 

giao công nghệ; PVCĐ; đáp ứng sự hài lòng của các bên liên quan…Tất cả các yếu tố này 

đều được Trường ĐHLĐXH kiểm soát bằng các quy trình nghiệp vụ tương ứng, các kế 

hoạch hoạt động cụ thể cho từng lĩnh vực, được kiểm tra đánh giá và rà soát thường 



 
 
xuyên để khắc phục những khó khăn, cải tiến chất lượng hoạt động.  

Các yếu tố cạnh tranh thị trường bao gồm những thách thức mà Trường ĐHLĐXH  

phải vượt qua, đó là: 1. Sự cạnh tranh giữa các trường đại học quốc tế và trong nước; 2. 

Việc làm cho sinh viên tốt nghiệp ngay sau khi ra trường; 3. Đáp ứng nguồn nhân lực chất 

lượng cao cho xã hội. 

Trường ĐHLĐXH phải vượt qua những thách thức này bằng chính chất lượng của 

trường. Nhà trường xác định chất lượng là yếu tố hàng đầu, xương sống; là yếu tố giúp 

trường cạnh tranh lành mạnh trong thị trường giáo dục. Chất lượng trở thành “văn hóa” 

trong mọi hoạt động của Trường ĐHLĐXH, được vận hành, rà soát, đánh giá và cải tiến 

liên tục.  

Các yếu tố văn hóa – xã hội – kinh tế: 1.  Giáo dục trong thời kỳ hội nhập  quốc tế; 

2. Tự chủ đại học; 3. Nhu cầu của xã hội về học tập; 4. Nhu cầu tuyển dụng của doanh 

nghiệp đối với sinh viên tốt nghiệp; 5. Tình hình phát triển kinh tế của Việt Nam và thế 

giới có liên quan đến mục đích và định hướng phát triển của trường, ảnh hưởng đến khả 

năng đạt được kết quả dự kiến của hệ thống quản lý chất lượng của Trường ĐHLĐXH..  

Trường ĐHLĐXH quan tâm đến sự phản hồi của các bên liên quan, đến giáo dục 

trong thời kỳ hội nhập, xu thế phát triển của xã hội và nhu cầu nguồn nhân lực trong thời 

kỳ mà cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang bùng nổ, đến tình hình phát triển kinh tế xã 

hội… để điều chỉnh sứ mạng, điều chỉnh kế hoạch chiến lược phát triển trường cho đúng 

hướng, tránh lệch lạc.  

2.3. Mô tả các điểm mạnh và cơ hội của Trường ĐHLĐXH và cách mà trường tận 

dụng những điểm mạnh và cơ hội 

Qua một chặng đường 62 năm hình thành và phát triển Trường ĐHLĐXH đã gặp 

không ít rủi ro, thách thức và cơ hội. Trường đã nhìn nhận được những điểm mạnh cũng 

như những cơ hội của mình từ đó có biện pháp biến rủi ro, thách thức thành cơ hội, xây 

dựng kế hoạch chiến lược phát triển trường. 

2.3.1. Điểm mạnh 

Mô hình quản trị, phát triển trường theo hướng đại học phù hợp với định hướng phát 

triển của GDĐH. Trường thực hiện thành công Chiến lược phát triển giai đoạn 2020-

2025, tầm nhín đến năm 2030, tạo đà cho việc thực hiện tốt nhiệm vụ chiến lược giai đoạn 



 
 
2021 – 2025.  

Trường là nơi hội tụ các nhà khoa học, quan tâm thúc đẩy chất lượng NCKH và 

công bố khoa học, đang hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh. Trường có quan hệ đối 

ngoại tốt với các cơ quan, trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức quốc tế về giáo dục. 

Hệ thống cơ sở vật chất được hiện đại hoá từng bước, ngày càng được mở rộng, đáp ứng 

nhu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu. 

Việc kiểm định chất lượng cấp CSGD và cấp CTĐT được thực hiện nghiêm túc, có 

mục tiêu, chính sách và lộ trình rõ ràng. Uy tín về đào tạo, NCKH, hợp tác quốc tế được 

nâng cao là một lợi thế cạnh tranh rất quan trọng của trường. Ngoài ra, Trường ĐHLĐXH 

là cơ sở giáo dục nằm trong vị trí địa lý – kinh tế phát triển năng động bậc nhất của đất 

nước, bao gồm Thành phố Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh cũng là một lợi thế lớn của trường 

so với mặt bằng chung. 

Nhà trường đã bước đầu thực hiện chiến lược chuyển đổi số đối với các chương 

trình đào tạo, ứng dụng công nghệ trong quản lý đào tạo, pù hợp với xu hướng phát triển 

của xã hội. 

Sứ mạng, mục tiêu giáo dục của trường đã được cụ thể hoá thành nhiệm vụ và được 

phổ biến rộng rãi trong tập thể Nhà trường một cách rõ ràng, đúng với quy định của Luật 

giáo dục và được các đơn vị trực thuộc đưa vào kế hoạch triển khai. Mục tiêu của Nhà 

trường gắn với thực trạng và nguồn lực của trường trong từng giai đoạn phát triển cụ thể; 

phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của cả nước.  

Cơ cấu tổ chức của Trường ĐH LĐ-XH được thực hiện theo đúng quy định của 

Điều lệ trường đại học và quy định của Bộ LĐ-TB&XH. Kể từ năm 2007 đến nay mô 

hình tổ chức Trường ĐH LĐ-XH ngày càng hoàn thiện khi sáp nhập thêm hai cơ sở Sơn 

tây và cơ sở II TP. Hồ Chí Minh. 

Nguyên tắc tập trung dân chủ trong trường được thực hiện tốt từ các đơn vị cơ sở. 

Phát huy tốt mối quan hệ phối hợp công tác giữa chính quyền với tổ chức Đảng, Công 

đoàn. Chiến lược và kế hoạch phát triển chung của trường đều được toàn thể cán bộ, viên 

chức ủng hộ và cùng nhau thực hiện. 

Chương trình đào tạo của Trường ĐHLĐXH được xây dựng trên cơ sở chương trình 

khung do Bộ GD-ĐT ban hành, phù hợp với sứ mạng, mục tiêu giáo dục và chức năng, 



 
 
nhiệm vụ của Nhà trường. 

Hoạt động đào tạo: Trường đã thực hiện đa dạng hóa các loại hình đào tạo ở các bậc 

học, chủ động trong việc nâng cao chất lượng dạy và học, tạo môi trường làm việc 

nghiêm túc, có trách nhiệm cho cán bộ, giảng viên. Tạo điều kiện tối đa cho người học 

lựa chọn các hình thức đào tạo phù hợp với khả năng của người học. 

Nhà trường đã thực hiện tốt, đúng quy định chế độ tích lũy kết quả học tâp theo từng 

học phần cho tất cả các hệ đào tạo. Quy trình xét và công nhận tốt nghiệp được thực hiện 

chặt chẽ theo đúng quy định.  

Định kỳ hàng năm tiến hành khảo sát ý kiến của sinh viên về hoạt động giảng dạy 

của giảng viên. Khảo sát nghiên cứu cụ thể về tỷ lệ sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường 

làm việc đúng ngành nghề được đào tạo. 

Trường luôn xem công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, nhân viên là 

nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, đảm bảo giảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực 

chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng theo đúng quy định. 

Nhà trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tạo điều kiện bổ nhiệm đội ngũ cán bộ 

quản lý, trong thời gian qua, đội ngũ cán bộ quản lý được bổ nhiệm đúng quy trình, có 

phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của vị trí được 

phân công, quá trình thực hiện công khai, minh bạch. Đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên 

chủ yếu có trình độ đại học các ngành phù hợp, có nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu phục 

vụ công tác đào tạo và NCKH.  

Định kỳ, Nhà trường xây dựng tiêu chí quy hoạch cán bộ lãnh đạo theo từng chức 

danh, công khai tiêu chí quy hoạch để từng cấp chủ động xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh 

đạo đối với từng chức danh của đơn vị và của trường. 

Người học: Nhà trường đã sử dụng tổng hợp nhiều hình thức, phương pháp tuyên 

truyền giáo dục như: tuần giáo dục công dân đầu năm học, khoá học; học tập quán triệt 

Nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong nội bộ…. 

Người học được chăm sóc sức khoẻ chu đáo, được đảm bảo an toàn trong học tập và 

sinh hoạt, được hỗ trợ, tư vấn giới thiệu việc làm, được tham gia đánh giá việc giảng dạy 

của giảng viên, được phát huy tính chủ động sáng tạo trong học tập và rèn luyện. Người 

học thuộc diện chế độ chính sách luôn được đảm bảo đúng chế độ theo quy định. Hàng 



 
 
kỳ, Nhà trường tổ chức họp xét cấp học bổng và trợ cấp xã hội người học có kết quả học 

tập, rèn luyện tốt và trợ cấp đột xuất cho người học gặp hoàn cảnh khó khăn. 

Nhà trường đã thực sự quan tâm tới công tác Đoàn, Hội; từ việc lựa chọn cán bộ chủ 

chốt, bố trí cán bộ chuyên trách công tác Đoàn đến việc tạo mọi điều kiện thuận lợi (cả về 

thời gian và kinh phí cho Đoàn, Hội) hoạt động.  

Nhà trường thường xuyên tổ chức sàn giao dịch việc làm qua các hoạt động tư vấn, 

đào tạo kỹ năng, hỗ trợ việc làm cho người học.  

Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ : Hàng năm, 

Nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học đúng theo quy định của cơ 

quan chủ quản là Bộ LĐTBXH, phù hợp với sứ mạng và sự phát triển của trường. Xây 

dựng được hệ thống văn bản quản lý hoạt động NCKH đảm bảo nguyên tắc và có tính 

khích lệ trong NCKH.  

Hoạt động NCKH của trường tương đối đa dạng, từ việc thực hiện các đề tài NCKH 

cấp trường, cấp Bộ đến cấp Nhà nước hay đến các đề tài hợp tác đồng nghiên cứu đã đạt 

trên 95% các đề tài, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính thời sự như: Tiền lương, 

việc làm ở địa phương và cả nước. Đã ban hành Quy định về sở hữu trí tuệ trong NCKH 

đã được thông báo cho cán bộ, giảng viên. 

Hoạt động hợp tác quốc tế: Hoạt động hợp tác quốc tế của Trường luôn được thực 

hiện đầy đủ và đúng các quy định của Nhà nước về hợp tác quốc tế và có hiệu quả, đã góp 

phần quảng bá hình ảnh và nâng cao uy tín của Trường đối với các cơ sở đào tạo, các tổ 

chức trong và ngoài nước. Trường đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để triển 

khai các chương trình hợp tác với các tổ chức phi chính phủ quốc tế, các trường đại học 

và các học viện.  

Trường đã khai thác có hiệu quả các dự án về đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ 

giảng viên, tổng số giảng viên được đào tạo tại nước ngoài ở những lĩnh vực mới như 

công tác xã hội, kỹ thuật chỉnh hình ngày một tăng. 

 Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác: Trường đã đầu tư cho thư 

viện, cơ sở hạ tầng, xây dựng thêm 02 tòa nhà tại Cơ sở II; mua sắm nhiều máy móc, 

trang thiết bị học tập để phục vụ nhu cầu đào tạo ngày càng cao của Nhà trường, hệ thống 



 
 
bảo vệ an ninh được đảm bảo. Hệ thống thư viện ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của 

đào tạo và NCKH của Trường. 

Tài chính và quản lý tài chính: Kế hoạch tài chính hàng năm được xây dựng một 

cách khoa học, có hệ thống, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, đáp ứng được nhiệm vụ đào 

tạo và nghiên cứu khoa học, có tích lũy để tái đầu tư phát triển cơ sở vật chất và nâng cao 

thu nhập cải thiện đời sống cho cán bộ, viên chức. Công tác quản lý tài sản, tài chính chặt 

chẽ, rõ ràng, công khai, minh bạch, đúng quy định của Nhà nước. 

Công tác lập kế hoạch tài chính được minh bạch, công khai, có sự tham gia của các 

đơn vị trong quá trình lập kế hoạch tài chính và đạt chuẩn theo hướng dẫn của Bộ LĐ-

TB&XH. Công tác quản lý tài chính đảm bảo đúng quy định của nhà nước, quy định của 

Trường theo phân cấp quản lý và quyền tự chủ về tài chính; đảm bảo minh bạch, công 

khai và đúng mục đích. 

Hàng năm, Quy chế chi tiêu nội bộ được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp; có sự thống 

nhất chung về quy chế chi tiêu nội bộ, về chương trình kế toán, quy chế làm việc về chỉ 

đạo điều hành, phối hợp công tác giữa các cơ sở thuộc Trường.  

2.3.2. Cơ hội 

Trong bối cảnh mở cửa nền kinh tế, xu hướng hội nhập, toàn cầu hóa, cuộc cách 

mạnh công nghiệp lần thứ 4 đã tạo ra cơ hội để nhà trường mở rộng hợp tác trong đào tạo, 

nghiên cứu khoa học, phát triển chương trình đào tạo từ đó đa dạng ngành đào tạo, đổi 

mới phương thức đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cũng như hiện đại hóa hệ thống 

quản trị. 

Hệ thống cơ chế, chính sách của Nhà nước theo định hướng tăng quyền tự chủ cho 

các trường đại học, mở ra nhiều cơ hội, điều kiện để nhà trường chủ động trong việc thực 

hiện chiến lược phát triển cho Nhà trường. Đây là cơ sở để nhà trường nâng cao chất 

lượng đào tạo thông qua việc thực hiện trách nhiệm giải trình, giúp trường chủ động và 

linh hoạt động các hoạt động. 

Mối quan hệ hợp tác giữa Nhà trường và doanh nghiệp đã được nâng lên và phát 

triển theo chiều sâu thông qua sự nhận thức về giá trị và trách nhiệm của các bên trong 

quá trình đào tạo và sử dụng lao động đã tạo điều kiện thuận lợi cho Nhà trường mở rộng 

và nâng cao chất lượng hợp tác với doanh nghiệp. 



 
 

Là một cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của Bộ Lao động – Thương binh và Xã 

hội, Nhà trường có cơ hội rất lớn trong việc thu hút người học tham gia các chương trình 

đào tạo là thế mạnh của Trường cũng như chủ trì các đề tài nghiên cứu khoa học trọng 

điểm của Bộ và các tỉnh đối với lĩnh vực lao động, an sinh và xã hội. 

2.3.3. Giải pháp để tận dụng những điểm mạnh và cơ hội 

Về công tác tuyển sinh: Đổi mới công tác tuyển sinh hướng đến đảm bảo số lượng 

và nâng cao chất lượng đầu vào. 

Về phát triển CTĐT: Tiếp tục phát triển CTĐT theo định hướng ứng dụng đáp ứng 

CĐR, chú trọng thực hành và trang bị kỹ năng (mềm và ngành nghề) cho người học có 

thể làm việc ngay khi ra trường. 

Về tổ chức và quản lý đào tạo: Hoàn thiện hệ thống quản lý đào tạo với sự hỗ trợ 

của CNTT. Đào tạo, huấn luyện và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý đào tạo. 

Về phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá: Trao đổi GV với các trường có cùng 

ngành đào tạo trong nước và quốc tế để học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác giảng 

dạy và KTĐG nhằm đạt CĐR. Xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn đội ngũ GV về 

phương pháp dạy và học chủ động, tiến tới tổ chức thực hiện việc đánh giá kết quả học 

tập (KQHT) theo CĐR. 

Về điều kiện phục vụ dạy và học: Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng tài liệu phục 

vụ dạy và học, biên soạn các giáo trình hoặc sử dụng các giáo trình của các trường đại học 

có uy tín trong nước và quốc tế. Tiếp tục xây dựng cơ sở học liệu đa dạng với nhiều hình 

thức: sách điện tử, bản in và tài liệu học tập. 

Về nguồn lực phục vụ đào tạo: Tạo môi trường tốt nhất cho các nhà khoa học, cán 

bộ nghiên cứu, GV trong trường, tiếp tục chính sách thu hút nhân tài; tuyển dụng, đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ giảng dạy và cán bộ hỗ trợ đảm bảo tính kế thừa, duy trì và phát triển 

chất lượng. Xây dựng chính sách làm tăng các nguồn thu, tài trợ, xã hội hóa phục vụ đào 

tạo. Sử dụng có hiệu quả kinh phí đầu tư phát triển khoa học công nghệ. 

Về xây dựng đào tạo, bồi dưỡng: Chú trọng xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 

đội ngũ giảng viên trẻ bằng nhiều hình thức, phù hợp và hiệu quả. Hàng năm, tổ chức Hội 

thi giảng viên giỏi cho các giảng viên có thâm niên giảng dạy dưới 5 năm 

Về đảm bảo chất lượng: Tiếp tục KĐCL cấp trường và cấp CTĐT. Duy trì và phát 



 
 
triển hệ thống ĐBCL bên trong, hệ thống LYK phản hồi của các bên liên quan để xác 

định các vấn đề cần duy trì và cải tiến nâng cao chất lượng. Cải tiến các điều kiện đảm 

bảo chất lượng, tăng cường kiểm định các chương trình đào tạo; tham gia xếp hạng 

trường trong các bảng xếp hạng trong nước và quốc tế. 

Về hoạt động Khoa học và Hợp tác quốc tế: Đổi mới cơ chế, chính sách hoạt động 

nghiên cứu khoa học công nghệ theo hướng tăng phân cấp, trao quyền tự chủ, đầu tư 

trọng điểm phát triển hướng nghiên cứu mũi nhọn là thế mạnh của nhà trường. Tăng 

cường mở rộng các lĩnh vực hợp tác, đặc biệt là các chương trình nghiên cứu trong lĩnh 

vực lao động - xã hội để phục vụ tốt hơn cho công tác đào tạo của Nhà trường, mở rộng 

quan hệ với các đối tác mới để thực hiện các chương trình liên kết đào tạo với 

các trường đại học trong khu vực và trên thế giới.  

Về Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác: Tăng cường mua sắm bổ 

sung các trang thiết bị làm việc theo từng năm để phục vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới thư 

viện.  

Vê tài chính và quản lý tài chính: Xây dựng và hoàn thiện cơ chế để khuyến khích 

các đơn vị, cá nhân tạo nguồn tài chính cho Nhà trường. Từng bước xây dựng kế hoạch tự 

chủ tài chính toàn diện và tiến tới đến 2030 có thể đi vào thực hiện, có các giải pháp để 

tăng nguồn thu kinh phí của Nhà trường, tự chủ tài chính trên cơ sở hạch toán đầy đủ chi 

phí để đảm bảo cho hoạt động đào tạo và NCKH được thực hiện một cách hiệu quả. 

3. Cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục (xem Phụ lục) 

  



 
 

PHẦN 2: MÔ TẢ TIÊU CHUẨN, TIÊU CHÍ 

Tiêu chuẩn 1. Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa 

Tiêu chí 1.1. Lãnh đạo CSGD đảm bảo tầm nhìn và sứ mạng của CSGD đáp ứng 

được nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan 

Trải qua 62 năm thành lập và phát triển, hiện nay, Trường Đại học Lao động - Xã 

hội (ĐHLĐXH) trở thành một trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực, có uy tín, cung cấp 

nguồn nhân lực trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu phát 

triển đất nước, hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0.  

Xuất phát từ những mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể trong Chiến lược phát 

triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020, Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 

2011-2020 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050, Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch phát triển Trường 

ĐHLĐXH đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 [H1.01.01.01], Nhà trường đã ban 

hành Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển trường giai đoạn 2017-2021, Chiến lược và 

Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển Trường Đại học Lao động - Xã hội giai đoạn 

2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 [H1.01.01.02] nhằm đưa ra các mục tiêu, định hướng, 

chiến lược phát triển của Nhà trường, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, 

của địa phương và của ngành trong từng giai đoạn.  

Với tôn chỉ xác định tầm nhìn, sứ mạng là định hướng chiến lược mà Nhà trường 

cần phải xây dựng nhằm đáp ứng được nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan, Nhà 

trường đã ban hành Quyết định số 2006/QĐ-ĐHLĐXH ngày 27/10/2017 tuyên bố chính 

thức Sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của Trường [H1.01.01.03], với nội dung cụ thể 

như sau:  

SỨ MẠNG: Trường ĐHLĐXH là cơ sở giáo dục đại học công lập duy nhất của 

ngành LĐTBXH trong đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao theo định hướng ứng dụng 

với thế mạnh là các ngành Quản trị nhân lực, Công tác xã hội, Bảo hiểm, Kế toán và Quản 

trị kinh doanh; là trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế 

trong lĩnh vực kinh tế - lao động - xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành, đất nước 

và hội nhập quốc tế. 



 
 

TẦM NHÌN: Đến năm 2030, Trường ĐHLĐXH trở thành trường đại học hàng đầu 

Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao thuộc lĩnh vực lao động - xã hội có 

kỹ năng thực hành nghề nghiệp thành thạo, năng động, sáng tạo trong công việc, đạo đức 

nghề nghiệp chuẩn mực; trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ 

và hợp tác quốc tế có uy tín trong khu vực Asean. 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Chuyên nghiệp - Sáng tạo - Hội nhập.  

Tầm nhìn, sứ mạng của Trường ĐHLĐXH được xây dựng phù hợp với từng giai 

đoạn phát triển của Nhà trường và cụ thể hóa các chỉ tiêu, định hướng tại Nghị quyết của 

Đại hội Đảng bộ Trường, Đại hội Đảng bộ các cơ sở [H1.01.01.04], [MH1.01.01.01], 

[SH1.01.01.01]. Tầm nhìn, sứ mạng và giá trị cốt lõi của Trường đã được Đảng ủy Nhà 

trường thông qua [H1.01.01.05] và được đưa vào nội dung của Quy chế tổ chức và hoạt 

động của Trường ĐHLĐXH [H1.01.01.06]. 

Việc xây dựng Tầm nhìn, sứ mạng được Nhà trường quan tâm, chú trọng và thực 

hiện theo quy trình đầy đủ, bài bản. Sau khi ban hành Kế hoạch về việc xây dựng tầm 

nhìn, sứ mạng của Trường [H1.01.01.07], Nhà trường thành lập Ban xây dựng Sứ mạng, 

mục tiêu của Trường với các thành viên là cán bộ chủ chốt của Nhà trường và Giám đốc 

02 Cơ sở. Ban có nhiệm vụ xây dựng Sứ mạng và Mục tiêu theo định hướng phát triển 

của Nhà trường [H1.01.01.08]. Ban đã triển khai các hoạt động có liên quan để xây dựng 

sứ mạng, tầm nhìn của Trường, bao gồm:  

(1) Xây dựng dự thảo Sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của Trường; 

(2) Tổ chức khảo sát, lấy ý kiến của các bên liên quan bao gồm: Lãnh đạo trường 

(Đảng ủy, Ban Giám hiệu); Ban Giám đốc 02 cơ sở; cán bộ chủ chốt (trưởng/phó khoa ở 

các khoa đào tạo và các phòng chức năng, trung tâm trong trường); viên chức, cán bộ, 

giảng viên, người học, cựu người học, nhà tuyển dụng, các chuyên gia trong và ngoài 

trường, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp. Nhà trường đã 02 lần thực hiện khảo sát, lấy ý 

kiến các bên liên quan, thông qua việc đóng góp ý kiến bằng văn bản, thông qua các cuộc 

họp trực tiếp và đã nhận được phản hồi từ Đảng ủy, Ban Giám hiệu, các tổ chức đoàn thể, 

cán bộ chủ chốt, các đơn vị, người học, cựu người học, nhà tuyển dụng… Các bên đã 

tham gia phản biện để phân tích, làm rõ sự phù hợp của các phương án với nhu cầu và sự 

hài lòng của các bên liên quan.  



 
 

(3) Ban Xây dựng Sứ mạng, tầm nhìn tổng hợp ý kiến của các bên liên quan, so sánh 

và thảo luận, báo cáo Đảng ủy- Ban Giám hiệu Nhà trường thống nhất lựa chọn, ban 

hành. [H1.01.01.09]. 

Với nội dung tuyên bố chính thức về tầm nhìn, sứ mạng của Nhà trường đã cho thấy 

sự phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, nguồn lực và định hướng phát triển của Trường 

cũng như đã cụ thể hóa các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của địa 

phương, của ngành Lao động - Xã hội [H1.01.01.12].  Sau khi ban hành Tầm nhìn, sứ 

mạng, Nhà trường đã chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung tầm nhìn, sứ 

mạng đến các bên liên quan trong và ngoài Trường thông qua việc công bố công khai trên 

trang thông tin điện tử của Trường, được giới thiệu, truyền thông trên các pano, poster, 

brochure giới thiệu về Trường, tờ rơi quảng cáo trong các dịp tư vấn tuyển sinh, hội nghị 

hội thảo, tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, sổ tay sinh viên, sổ tay cán bộ [H1.01.01.10], 

[MH1.01.01.02]. 

Ngay sau khi tầm nhìn, sứ mạng được tuyên bố, Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Trường đã 

lãnh đạo, chỉ đạo, lập kế hoạch, hướng dẫn để các đơn vị thuộc Trường xây dựng và triển 

khai các hoạt động theo tầm nhìn, sứ mạng đã được xác định. Sứ mạng, tầm nhìn của Nhà 

trường cũng được công khai cho các bên liên quan thông qua báo cáo ba công khai và các 

báo cáo tổng kết kết quả hoạt động của Trường qua từng năm [H1.01.01.11], 

[MH1.01.01.03], [SH1.01.01.02], [SH1.01.01.03].  

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 

Tiêu chí 1.2. Lãnh đạo CSGD thúc đẩy các giá trị văn hoá phù hợp với tầm nhìn và 

sứ mạng của CSGD 

Trường Đại học Lao động - Xã hội xác định sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi là 

kim chỉ nam cho các hoạt động của Nhà trường. Trường đã công bố chính thức giá trị cốt 

lõi vào năm 2017 trong Quyết định phê duyệt sứ mệnh tầm nhìn và giá trị cốt lõi 

[H1.01.02.01]. Trường ĐHLĐXH đã xác định rõ giá trị cốt lõi “Chuyên nghiệp - Sáng 

tạo - Hội nhập” cùng với tầm nhìn, sứ mạng. Giá trị cốt lõi của Trường được xem là 

nguyên tắc hoạt động của Nhà trường, được mỗi cán bộ, giảng viên và nhân viên Nhà 

trường nhận thức sâu sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Nội dung giá trị cốt lõi là 

các giá trị truyền thống, giá trị văn hóa được vun đắp suốt chiều dài lịch sử 62 năm xây 



 
 
dựng và phát triển của Nhà trường, được các thế hệ cán bộ, giảng viên và sinh viên gìn 

giữ và phát triển, hướng tới thực hiện sứ mạng và tầm nhìn của trường.  

Để cụ thể hóa tầm nhìn, sứ mạng của Trường cũng như thúc đẩy các giá trị văn hóa 

“Chuyên nghiệp - Sáng tạo - Hội nhập”, Nhà trường đã xây dựng, phát triển các giá trị 

văn hóa, thể hiện qua nhiều hình thức. Với mục đích xây dựng môi trường làm việc thân 

thiện, văn minh, hiện đại, thúc đẩy đổi mới; sự năng động, sáng tạo, hợp tác, phát huy tinh 

thần kỷ luật, đòa kết, gắn bó, trách nhiệm cao của mỗi viên chức nhằm nâng cao tính 

chuẩn mực, uy tín của Trường, Nhà trường đã ban hành Quy chế văn hoá công sở Trường 

Đại học Lao động - Xã hội vào năm 2020 [H1.01.02.02]. Việc xây dựng Quy chế văn hóa 

công sở được Nhà trường triển khai lấy ý kiến sâu rộng trước khi ban hành, nhằm đảm 

bảo tính công khai, dân chủ trong các hoạt động của Trường [H1.01.02.03]. Bên cạnh đó, 

nhằm tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, góp phần thúc đẩy thực hiện các giá trị 

văn hóa, trường ban hành Nội quy lao động trong đó có quy định về trật tự nơi làm việc, 

tác phong, thái độ làm việc nơi công sở [H1.01.02.04] và Quy chế làm việc, trong đó quy 

định về quan hệ công tác, thời gian, chế độ làm việc của viên chức, người lao động 

[H1.01.02.05]. 

Sự phù hợp của giá trị văn hoá, giá trị cốt lõi với mục tiêu chiến lược, tầm nhìn, sứ 

mạng của Trường ĐHLĐXH thể hiện rõ trong quy chế tổ chức hoạt động của Trường và 

chiến lược phát triển Trường qua các giai đoạn [H1.01.02.06], [H1.01.02.13]. Dựa trên 

các báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ trường, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường, 

Chương trình hành động của BCH Đảng bộ trường các giai đoạn 2015-2020 và 2020-

2025, các chiến lược phát triển, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn, kế hoạch hành 

động hàng năm được xây dựng trong đó có nội dung liên quan đến giữ gìn và phát triển 

giá trị văn hoá, giá trị cốt lõi của Nhà trường [H1.01.02.10], [H1.01.02.11], 

[H1.01.01.12], [H1.01.02.13]. Tại các cơ sở của Trường, các nội dung giữ gìn và phát 

triển giá trị văn hoá, giá trị cốt lõi cũng được quán triệt trong các Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ bộ phận, báo cáo chính trị và chương trình hành động [MH1.01.02.02], 

[SH1.01.02.01], [SH1.01.02.02], [SH1.01.02.03]. Từ đó, giá trị cốt lõi và giá trị văn hóa 

được xác định từ các giá trị truyền thống của Trường ĐHLĐXH giúp cho Trường đạt 

được mục tiêu chiến lược trong từng giai đoạn. Kết quả của việc giữ gìn và phát triển giá 



 
 
trị văn hoá, giá trị cốt lõi của Trường gắn với mục tiêu chiến lược, phù hợp với tầm nhìn, 

sứ mạng của Nhà trường. 

Trường ĐHLĐXH đã xây dựng kế hoạch nhằm phổ biến và hướng dẫn các đơn vị 

trong trường xây dựng kế hoạch hoạt động để giữ gìn và phát triển giá trị văn hoá, giá trị 

cốt lõi của Nhà trường [H1.01.02.07], [H1.01.02.08], [H1.01.02.09], [MH1.01.02.01]. 

Lãnh đạo Trường đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch hành động để giữ gìn 

và phát triển giá trị văn hoá và giá trị cốt lõi của Nhà trường thông qua các kế hoạch hành 

động hàng năm [H1.01.02.14]. Chiến lược xây dựng, phát triển giá trị văn hóa, giá trị cốt lõi 

của Nhà trường được BGH, Hội đồng trường (khi có Hội đồng trường) đều rất quan tâm. 

Hàng năm, Nhà trường đã tổ chức các hoạt động như: Lễ kỷ niệm ngày truyền 

thống Nhà trường 27/5; Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; các hoạt động chào 

mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí minh 26/3; các cuộc thi, hoạt động văn hóa, 

văn nghệ, thể dục thể thao cho viên chức, người lao động và người học... nhằm giáo dục 

truyền thống và phát huy giá trị văn hóa của Trường, tạo sự kết nối giữa viên chức, người 

lao động, người học với Nhà trường, nhờ đó xây dựng, vun đắp tinh thần đoàn kết, hướng 

tới thực hiện các sứ mạng, mục tiêu và giá trị cốt lõi của Nhà trường. Thông qua các hoạt 

động nêu trên, lãnh đạo Bộ LĐTBXH, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy khối các trường 

Đại học Cao đẳng Hà Nội, các cơ quan quản lý, sử dụng lao động và cựu sinh viên qua 

các thời kỳ đều có những đánh giá cao về các hoạt động giữ gìn, phát triển thương hiệu 

Nhà trường, đánh giá cao về định hướng và chiến lược phát triển Nhà trường 

[H1.01.02.15]. Kết quả khảo sát các bên liên quan đã được Nhà trường truyền tải thành 

các kế hoạch hành động giữ gìn và phát triển giá trị văn hóa, thương hiệu của Nhà trường 

[H1.01.02.16].  

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 

Tiêu chí 1.3. Tầm nhìn, sứ mạng và văn hoá của CSGD được phổ biến, quán triệt và 

giải thích rõ ràng để thực hiện 

Để tự khẳng định vị trí và hướng đi của mình, Trường ĐHLĐXH đã xây dựng được 

một chiến lược phát triển riêng, có tầm nhìn dài hạn, trong đó xác định rõ sứ mạng, tầm 

nhìn, giá trị cốt lõi, giá trị văn hóa của Nhà trường. Trường ĐHLĐXH đã công bố chính 

thức tầm nhìn, sứ mạng và giá trị cốt lõi, giá trị văn hoá của Nhà trường bởi Quyết định 



 
 
phê duyệt sứ mệnh tầm nhìn và giá trị cốt lõi [H1.01.03.01]. Từ đó, Nhà trường xây dựng 

các quy chế, quy định nhằm quán triệt thực hiện và cụ thể hoá hơn tầm nhìn, sứ mạng, giá 

trị văn hoá như Quy chế văn hoá công sở, Nội quy lao động trong đó có quy định về tác 

phong, thái độ làm việc nơi công sở và Quy chế hoạt động của Nhà trường [H1.01.03.02], 

[H1.01.03.03], [H1.01.03.04], [H1.01.03.05]. Sau khi công bố ban hành, Nhà trường đã 

có kế hoạch hành động, truyền thông về sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi [H1.01.03.06]. 

Kế hoạch hành động truyền thông cụ thể còn được thực hiện và quán triệt trong các buổi 

họp giao ban để hoạt động truyền thông đạt được mục tiêu đề ra [H1.01.03.07].  

Nhận thức được vai trò quan trọng của việc truyền thông, để sứ mạng, tầm nhìn và 

giá trị cốt lõi của Trường được toàn thể đội ngũ viên chức, người lao động, người học 

được phổ biến, được hiểu và vận dụng, Trường ĐHLĐXH đã xây dựng kế hoạch phổ biến 

và hướng dẫn thực hiện truyền thông phổ biến về tầm nhìn, sứ mạng và giá trị văn hóa 

đến các bên liên quan theo nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Truyền thông, đăng 

tảu nội dung sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi trên website của Trường; In ấn, trưng bày 

pano, biển hiệu trong khuôn viên trường, các bảng biểu tuyên truyền về tầm nhìn sứ mạng 

và giá trị cốt lõi, tờ rơi giới thiệu về trường trong các đợt tư vấn tuyển sinh [H1.01.03.08] 

[MH1.01.03.01].  

Việc truyền thông phổ biến và quán triệt thực hiện tầm nhìn, sứ mạng, giá trị văn 

hoá còn được in trong sổ tay sinh viên, phổ biến, quán triệt trong các buổi sinh hoạt công 

dân đầu khoá, đầu mỗi năm học, trong các buổi sinh hoạt lớp  [H1.01.03.09], 

[H1.01.03.10], [MH1.01.03.02], [MH1.01.03.03].  

- Đối với cán bộ, giảng viên trong Nhà trường, ngoài các quy định, quy chế liên 

quan đến việc quán triệt thực hiện thì tầm nhìn, sứ mạng và giá trị văn hoá còn được phổ 

biến trong sổ tay cán bộ, nhân viên [H1.01.03.11]. Ngoài ra, việc quán triệt thực hiện và 

giải thích rõ ràng về tầm nhìn, sứ mạng, giá trị văn hóa của Nhà trường còn được thực 

hiện trong các cuộc họp giao ban [H1.01.03.07].  

Dựa trên tầm nhìn, sứ mạng và giá trị văn hoá Nhà trường đã công bố, lãnh đạo Nhà 

trường xây dựng chiến lược đầu tư, định hướng phát triển Nhà trường trong các giai đoạn, 

giai đoạn 2015-2020 tầm nhìn 2030 và giai đoạn 2020-2025 tầm nhìn 2030 

[H1.01.03.12]. Tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi là kim chỉ nam cho các hoạt động xây 



 
 
dựng chiến lược và định hướng phát triển của Nhà trường. Điều này thể hiện rõ trong các 

cuộc phỏng vấn cán bộ lãnh đạo Nhà trường về chiến lược đầu tư định hướng phát triển 

Trường. Tầm nhìn, sứ mạng và giá trị cốt lõi, giá trị văn hoá luôn là cái đích mà Nhà 

trường hướng tới và được thực hiện xuyên suốt trong mọi hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo và 

tổ chức thực hiện [H1.01.03.13]. Đồng thời, phỏng vấn các bên liên quan cho thấy các 

hình thức phổ biến, công khai và quán triệt về tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của Nhà 

trường có hiệu quả, dễ hiểu, dễ thực hiện, các bên liên quan dễ dàng nắm bắt được và có 

kế hoạch hành động [H1.01.03.14].  Như vậy, tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của Nhà 

trường đã được quán triệt và giải thích rõ ràng cho các bên liên quan để thực hiện.  

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 

Tiêu chí 1.4. Tầm nhìn, sứ mạng và văn hoá của CSGD được rà soát để đáp ứng nhu 

cầu và sự hài lòng của các bên liên quan 

Trong giai đoạn 2018-2022, đã có các văn bản liên quan đến chiến lược phát triển 

Trường ĐHLĐXH được ban hành: Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch phát triển 

trường Đại học Lao động - Xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch thực 

hiện chiến lược phát triển trường giai đoạn 2017-2021, sau này là Chiến lược và Kế hoạch 

thực hiện chiến lược phát triển Trường Đại học Lao động - Xã hội giai đoạn 2020-2025, 

tầm nhìn đến năm 2030 [H1.01.04.01]. Trên cơ sở các kế hoạch, chiến lược và định 

hướng phát triển của Nhà trường đã được phê duyệt và thông qua trước năm 2016, Nhà 

trường đã ban hành Quyết định phê duyệt sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của Trường 

[H1.01.04.02]. Sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của Trường được nhấn mạnh và cụ thể 

hóa tại Nghị quyết đại hội Đảng bộ Trường qua các giai đoạn [H1.01.04.03], 

[MH1.01.04.01], [SH1.01.04.01]. 

Việc ban hành Sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của Nhà trường đã cụ thể hóa 

những mục tiêu, định hướng của Nhà trường, phù hợp với chiến lược phát triển Trường 

qua các giai đoạn, góp phần xây dựng và định hướng các hoạt động của  đội ngũ cán bộ, 

giảng viên và sinh viên toàn trường. 



 
 

Bảng 1. 1 So sánh sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi trước và sau khi ban hành 

Trước khi ban hành Sứ mạng, tầm nhìn  
và giá trị cốt lõi của Trường 

Sứ mạng, tầm nhìn  
và giá trị cốt lõi của Trường 

Vị trí, chức năng của Trường: 

Trường Đại học Lao động - Xã hội là cơ sở giáo dục đại học công lập, 

trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, chịu sự quản lý nhà 

nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có chức năng đào tạo 

nhân lực trình độ đại học, cao đẳng, thạc sĩ về lao động - xã hội và các 

ngành nghề khác có liên quan; đào tạo nghề các cấp trình độ; hợp tác 

quốc tế; nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ 

giáo dục, đào tạo và phát triển kinh tế- xã hội.  

(Trích Quyết định số 1263/QĐ-LĐTBXH ngày 07/9/2015 của Bộ 

trưởng Bộ LĐTBXH quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Trường Đại học Lao động - Xã hội)  

 

Mục tiêu:  

Phát triển quy mô đi đôi với nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, 

góp phần đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học, trên đại học cho 

ngành và xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội 

nhập kinh tế quốc tế.  

Yêu cầu:  

- Phù hợp với định hướng phát triển của ngành và hệ thống giáo dục 

Sứ mạng: 

Trường Đại học Lao động - Xã hội là cơ sở giáo 

dục đại học công lập duy nhất của ngành LĐTBXH 

trong đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao theo định 

hướng ứng dụng với thế mạnh là các ngành Quản trị 

nhân lực, Công tác xã hội, Bảo hiểm, Kế toán và 

Quản trị kinh doanh; là trung tâm nghiên cứu khoa 

học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế trong 

lĩnh vực kinh tế - lao động - xã hội đáp ứng yêu cầu 

phát triển của Ngành, đất nước hội nhập quốc tế.  



 
 

đại học Việt Nam;  

- Phát triển toàn diện các hoạt động đào tạo, NCKH, dịch vụ, tư vấn 

trong nước và quốc tế, tập trung đào tạo và trên đại học;  

(Trích QĐ số 1100/QĐ-BLĐTBXH ngày 23/8/2006 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt quy hoạch phát triển 

trường ĐH Lao động - Xã hội đến năm 2020) 

Quan điểm, mục tiêu phát triển giai đoạn 2015-2020 

Xây dựng trường Đại học Lao động - Xã hội thành một trung tâm đào 

tạo đa ngành, đa lĩnh vực và nghiên cứu khoa học có uy tín, có khả 

năng cung cấp cán bộ đại học, sau đại học và đào tạo nghề trình độ cao 

đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nước.  

(Trích Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XXIV Đảng bộ Trường Đại 

học Lao động - Xã hội) 

Định hướng phát triển  

- Tăng nhanh đào tạo đại học và sau đại học, đến năm 2020 quy mô 

tuyển sinh đại học đạt 6.000 sinh viên; số hoạc sinh, sinh viên có mặt 

thường xuyên các cấp trình độ đào tạo đạt 22.000  

- Phát triển đào tạo đa cấp trình độ, lĩnh vực, ngành nghề, hình thức; đến 

năm 2009 tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ; năm 2011 tuyển sinh đào tạo Tiến 

sĩ.  

Tầm nhìn: Đến năm 2030, Trường Đại học Lao 

động - Xã hội trở thành trường đại học hàng đầu 

Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao 

thuộc lĩnh vực lao động - xã hội có kỹ năng thực 

hành nghề nghiệp thành thạo, năng động, sáng tạo 

trong công việc, đạo đức nghề nghiệp chuẩn mực; 

trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển 



 
 

- Nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu của thị trường lao 

động.  

- Phát triển nghiên cứu khoa học, tư vấn, dịch vụ nhằm tăng cường 

hoạt động thực tiễn cho giáo viên, sinh viên; gắn đào tạo với nghiên 

cứu khoa học, hoạt động kinh tế- xã hội; đến 2010 đạt tối thiểu 15%, 

năm 2020 đạt tối thiểu 25% tổng nguồn thu của trường từ các hoạt 

động trên.  

(Trích QĐ số 1100/QĐ-BLĐTBXH ngày 23/8/2006 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt quy hoạch phát triển 

trường ĐH Lao động - Xã hội đến năm 2020) 

giao công nghệ và hợp tác quốc tế có uy tín trong 

khu vực ASEAN.  

 Giá trị cốt lõi:  

Chuyên nghiệp  

Sáng tạo  

Hội nhập  
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Để không ngừng phát triển và đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan, đồng thời 

thích nghi với bối cảnh mới, Nhà trường đã ban hành Kế hoạch triển khai rà roát tầm 

nhìn, sứ mạng và văn hoá của Trường. Nhà trường giao phòng Tổ chức - Hành chính - 

Tổng hợp chịu trách nhiệm làm đầu mối giúp BGH theo dõi, rà soát, đánh giá việc 

thực hiện “Sứ mạng, Tầm nhìn và Giá trị cốt lõi của Trường Đại học Lao động - Xã 

hội” và giao phòng Quản lý chất lượng thực hiện khảo sát, lấy ý kiến của các bên liên 

quan về “Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của Trường Đại học Lao động - Xã hội” để 

kịp thời tham mưu với BGH điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế 

[H1.01.04.04]. Đồng thời Nhà trường đã ban hành quy định về rà soát, đánh giá tầm 

nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi. Phòng Quản lý chất lượng phối hợp 2 Cơ sở và các 

Khoa, Phòng chức năng thực hiện Khảo sát, lấy ý kiến các bên liên quan về Sứ mạng, 

Tầm nhìn và Giá trị cốt lõi của Trường. Phòng Quản lý chất lượng tổng hợp, xử lý dữ 

liệu khảo sát; phân tích và xây dựng Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát [H1.01.04.05]. 

Nhà trường đã ban hành Quy trình tổ chức và thực hiện khảo sát lấy ý kiến của 

các bên liên quan để điều chỉnh tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa với trình tự rõ ràng, cụ 

thể [H1.01.04.05]. Trường đã tiến hành khảo sát, lấy ý kiến của các bên liên quan bao 

gồm: Lãnh đạo trường (Đảng ủy, BGH, Hội đồng trường); cán bộ quản lý (trưởng/phó) 

các đơn vị trong trường; viên chức, cán bộ, giảng viên, người học, cựu người học, nhà 

tuyển dụng, các chuyên gia trong và ngoài trường, các tổ chức xã hội – nghề nghiệp. 

Các bên đã tham gia ý kiến để phân tích, làm rõ sự phù hợp của tầm nhìn, sứ mạng, giá 

trị văn hoá ở hiện tại cũng như các dự kiến điều chỉnh trong tương lai [H1.01.04.06]. 

Phòng QLCL viết báo cáo kết quả khảo sát, rà soát, đánh giá về tầm nhìn, sứ mạng, giá 

trị cốt lõi [H1.01.04.06]. Kết quả rà soát được báo cáo với Đảng uỷ, Hội đồng trường 

trong các cuộc họp. 

Bảng 1. 2 Mức độ đồng ý cao và cao nhất của các bên liên quan về tầm nhìn, sứ mạng, giá 
trị cốt lõi, triết lý giáo dục 

Đơn vị tính: Tỷ lệ % 
S 

T 

T 

Nội dung Sứ mạng, Tầm 

nhìn, Giá trị cốt lõi, 

Triết lý giáo dục 

Các bên liên quan 

Lãnh đạo 

trường 

Trưởng/p

hó đơn vị  

VC, 

GV, 

NLĐ 

Nhà 

tuyển 

dụng 

SV- 

HV, 

NCS 

Cựu SV- 

HV, NCS 

1 Phù hợp với chức năng, 

nhiệm vụ, nguồn lực của 

95,0 93,1 83,0 86,4 81,7 84,3 
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Trường 

2 Phù hợp với (xu hướng) 

chiến lược phát triển kinh 

tế - xã hội của ngành, địa 

phương/cả nước 

95,0 93,1 84,8 82,7 84,0 81,3 

3 Đáp ứng được nhu cầu 

học tập, nghiên cứu, gắn 

với nghề nghiệp của 

anh/chị và đáp ứng yêu 

cầu xã hội 

90,0 91,7 82,6 81,8 80,2 85,8 

Ghi chú: Mức 1 (mức độ đồng ý thấp nhất) -> Mức 5 (mức độ đồng ý cao nhất) 

Trong các cuộc họp của Đảng uỷ, Hội đồng trường, các cuộc họp giao ban lãnh 

đạo các đơn vị, cán bộ chủ chốt, đều lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và thực hiện kế hoạch 

rà soát, cập nhật tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi [H1.01.04.07]. Giai đoạn 2018-2022 

Nhà trường đã có báo cáo đánh giá về tình hình thực hiện sứ mạng, tầm nhìn 

[H1.01.04.08]. Dựa trên kết quả khảo sát rà soát và định hướng chiến lược của Nhà 

trường, các ý kiến tại các cuộc họp, có thể thấy, sứ mạng, tầm nhìn của Nhà trường 

được ban hành có tính chất ổn định và Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, nguồn lực 

của Trường; Phù hợp với (xu hướng) chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của ngành, 

địa phương/cả nước và đáp ứng được nhu cầu học tập, nghiên cứu, gắn với nghề 

nghiệp của anh/chị và đáp ứng yêu cầu xã hội.  

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 

Tiêu chí 1.5. Tầm nhìn, sứ mạng và văn hoá của CSGD cũng như quá trình xây 

dựng và phát triển chúng được cải tiến để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các 

bên liên quan 

Trên cơ sở các quy hoạch, chiến lược, phát triển trường [H1.01.05.01], các nghị 

quyết của Đảng bộ Trường [H1.01.05.02], Nghị quyết đại hội Đảng bộ bộ phận 

[MH1.01.05.01], [SH1.01.05.01], Nghị quyết của Hội đồng trường phê duyệt về triết 

lý giáo dục [H1.01.05.03], Nhà trường giao phòng Quản lý chất lượng chịu trách 

nhiệm làm đầu mối theo dõi, rà soát, đánh giá việc thực hiện tầm nhìn, sứ mạng, giá trị 

cốt lõi của Trường; đồng thời thực hiện khảo sát, lấy ý kiến của các bên liên quan về 

tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi để kịp thời tham mưu cho Nhà trường điều chỉnh phù 

hợp với tình hình thực tế [H1.01.05.05]. Nhà trường đã ban hành quy trình thực hiện 
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rà soát, bổ sung sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi [H1.01.05.06]. Quá trình rà soát 

được thực hiện theo quy trình như sau:  

Bước 1: Thành lập Ban rà soát và điều chỉnh Sứ mạng, Tầm nhìn và Giá trị cốt 

lõi Trường Đại học Lao động - Xã hội gồm các thành viên: Đại diện đảng, Ban Giám 

hiệu, Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư Đoàn trường, Trưởng các đơn vị thuộc 

Trường và các cá nhân có liên quan.  

Bước 2: Ban rà soát xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm cụ thể cho các 

thành viên để triển khai thực hiện rà soát, đánh giá, điều chỉnh, cải tiến.  

Bước 3: Thành lập Ban khảo sát, lấy ý kiến các bên liên quan về Sứ mạng, Tầm 

nhìn và Giá trị cốt lõi của Trường.  

Bước 4: Phòng QLCL phối hợp 2 Cơ sở và các Khoa, Phòng chức năng thực 

hiện Khảo sát, lấy ý kiến các bên liên quan về Sứ mạng, Tầm nhìn và Giá trị cốt lõi 

của Trường.  

Bước 5: Phòng QLCL tổng hợp, xử lý dữ liệu khảo sát; phân tích và xây dựng 

Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát.  

Bước 6: Họp Ban rà soát tiến hành rà soát, phân tích kết quả khảo sát của các 

bên liên quan; đánh giá sự phù hợp của Sứ mạng, Tầm nhìn và Giá trị cốt lõi so với 

định hướng, chiến lược phát triển của Trường, phù hợp với chiến lược phát triển của 

Thủ đô, chiến lược phát triển của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Luật Giáo 

dục đại học, tình hình thực tế, nguồn lực Trường và định hướng phát triển của ngành.  

Bước 7: Tổng hợp, tiếp thu và điều chỉnh (nếu có); xây dựng báo cáo Ban 

Giám hiệu quá trình tổ chức triển khai.  

Bước 8: Công bố quyết định điều chỉnh Sứ mạng, Tầm nhìn và Giá trị cốt lõi 

(nếu có điều chỉnh). 

Để đảm bảo việc phát triển tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi phù hợp với giai 

đoạn phát triển trong bối cảnh mới, năm 2022 Nhà trường đã triển khai rà soát tầm 

nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục và kết quả rà soát như sau: 

Bảng 1. 3 Mức độ hài lòng của các bên liên quan 

Đơn vị tính: Tỷ lệ % 
S 
T 
T 

Các bên liên quan Mức độ hài lòng 
về sứ mạng của 

Nhà trường 

Mức độ hài lòng về 
tầm nhìn của Nhà 

trường 

Mức độ hài lòng về giá 
trị cốt lõi của Nhà 

trường 
Mức 
(1+2) 

Mức (4+5) Mức 
(1+2) 

Mức 
(4+5) 

Mức (1+2) Mức (4+5) 
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1 Lãnh đạo trường 0,0 95,0 0,0 90,0 0,0 95,0 

2 Cán bộ quản lý ở các 
đơn vị trong trường 

0,0 93,1 0,0 93,1 1,4 93,1 

3 Viên chức, GV, NLĐ 
của Trường 

4,5 85,2 5,5 85,6 4,7 84,4 

4 Nhà tuyển dụng 4,5 85,5 3,6 87,3 2,7 88,2 

5 SV- HV, NCS 3,0 81,5 2,7 81,8 2,4 82,2 

6 Cựu SV- HV, NCS 3,0 82,8 3,0 83,6 2,2 82,1 

Ghi chú: Mức 1 (mức độ đồng ý thấp nhất) -> Mức 5 (mức độ đồng ý cao nhất) 

Việc tạo điều kiện cho các bên liên quan tham gia vào quá trình xây dựng cũng 

như rà soát là một sự cải tiến quan trọng, đảm bảo tính công khai, dân chủ, nhờ đó tầm 

nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi của Nhà trường đã đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các 

bên liên quan. 

Dựa trên báo cáo và các ý kiến của các bên liên quan thu được khi rà soát tầm 

nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi, Nhà trường tiến hành họp Ban rà soát tiến hành rà soát, 

phân tích kết quả khảo sát của các bên liên quan; đánh giá sự phù hợp của sứ mạng, 

tầm nhìn và giá trị cốt lõi so với định hướng, chiến lược phát triển của Trường, phù 

hợp với chiến lược phát triển của Thủ đô, chiến lược phát triển của ngành Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Luật Giáo dục đại học, tình hình thực tế, nguồn lực Trường và 

định hướng phát triển của ngành. Sau đó tổng hợp ý kiến, xây dựng báo cáo BGH thực 

hiện các bước tiếp theo. Nếu có điều chỉnh thì Đảng uỷ, Hội đồng trường, cán bộ chủ 

chốt của Nhà trường sẽ họp xem xét và thống nhất các nội dung cần điều chỉnh về tầm 

nhìn, sứ mạng và văn hoá của Nhà trường để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các 

bên liên quan và ban hành văn bản điều chỉnh [H1.01.05.07], [H1.01.05.08].  

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 1 

1. Tóm tắt các điểm mạnh 

Việc xây dựng tầm nhìn, sứ mạng được lãnh đạo Nhà trường rất quan tâm, chú 

trọng và được cán bộ, giảng viên, người học… nhiệt tình tham gia đóng góp ý kiến. 

Tầm nhìn, sứ mạng được xây dựng, rà soát dựa trên cơ sở khoa học, đảm bảo tính dân 

chủ, khách quan, phát huy được trí tuệ tập thể, đáp ứng được nhu cầu và sự hài lòng 

của các bên liên quan. Lãnh đạo trường đã thúc đẩy các giá trị cốt lõi, giá trị văn hoá 

phù hợp với tầm nhìn, sứ mạng của Trường ĐHLĐXH. Sứ mạng, tầm nhìn được phê 

duyệt trong cùng một văn bản đảm bảo tính hệ thống và thống nhất.  
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Giá trị văn hoá, giá trị cốt lõi được công bố và truyền thông đến các bên liên 

quan. Hàng năm, Nhà trường đều có các văn bản gìn giữ và phát triển giá trị văn hoá, 

giá trị cốt lõi của Nhà trường. Nhà trường đã có quyết định, kế hoạch hành động 

truyền thông về tầm nhìn, sứ mạng, giá trị văn hoá đến các bên liên quan và được quán 

triệt, giải thích rõ để các bên liên quan trong Nhà trường thực hiện. 

Nhà trường đã có văn bản quyết định triển khai việc rà soát tầm nhìn, sứ mạng và 

giá trị văn hoá, đã giao cho một đơn vị chịu trách nhiệm chính là đầu mối thực hiện 

việc rà soát.  

Nhà trường đã có văn bản quy định về quy trình và bộ phận chịu trách nhiệm 

chính, là đầu mối giám sát, rà soát, triển khai cải tiến chất lượng việc xây dựng rà soát, 

phát triển tầm nhìn, sứ mạng và văn hoá. Trong giai đoạn 2018-2022, Nhà trường đã 

tiến hành khảo sát các bên liên quan về tầm nhìn, sứ mạng và giá trị cốt lõi của Nhà 

trường kết quả đều trên 80% đáp ứng yêu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại 

Mặc dù đã được lãnh đạo trường quan tâm chú trọng, được lấy ý kiến rộng rãi từ 

các bên có liên quan nhưng việc khảo sát, lấy ý kiến các bên liên quan ngoài trường, 

đặc biệt là cựu người học và nhà tuyển dụng chưa đủ lớn. Bên cạnh đó, một bộ phận 

nhỏ cán bộ, giảng viên và người học chưa nhận thức sâu sắc được tầm quan trọng của 

tầm nhìn, sứ mạng, giá trị văn hoá nên còn chưa tích cực tham gia đóng góp ý kiến.  

3. Kế hoạch cải tiến 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị/ cá 
nhân thực 

hiện 

Thời gian thực 
hiện (bắt đầu và 

hoàn thành) 
Ghi chú 

1 Khắc phục 
tồn tại 1 

Tăng cường sự tham gia của các 
bên liên quan trong việc xây 
dựng, rà soát tầm nhìn, sứ mạng, 
giá trị văn hoá, đặc biệt chú 
trọng đến cựu người học và nhà 
tuyển dụng.  

BGH, Đơn vị 
được phân 
công 

Tháng 02/2023 

 

2 Khắc phục 
tồn tại 2 

Tăng cường công tác tuyên 
truyền để cán bộ, giảng viên, 
người học nhận thức được đầy 
đủ tầm quan trọng của việc xây 
dựng, tuyên bố, rà soát, cải tiến 
phát triển tầm nhìn, sứ mạng, 
giá trị văn hoá. 

BGH, đơn vị 
được phân 
công 

Thường xuyên 

 

3 Khắc phục 
tồn tại 3 

2-3 năm cần rà soát, cải tiến, 
phát triển tầm nhìn, sứ mạng và 

BGH, đơn vị 
được phân 

Từ năm 2024 
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TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị/ cá 
nhân thực 

hiện 

Thời gian thực 
hiện (bắt đầu và 

hoàn thành) 
Ghi chú 

văn hoá của Nhà trường. công 

4 Phát huy 
điểm mạnh 
1 

Trường tiếp tục phát huy các 
hình thức khác nhau lấy ý kiến 
của các bên liên quan trong và 
ngoài trường để điều chỉnh tầm 
nhìn, sứ mạng, giá trị văn hoá. 

BGH, 
đơn vị được 
phân công 

 
 
Tháng 02/2023 

 

5 Phát huy 
điểm mạnh 
2 

Trường tiếp tục thực hiện có 
hiệu quả các hoạt động truyền 
thông, phổ biến về tầm nhìn, sứ 
mạng, giá trị văn hoá. 

BGH, 
đơn vị được 
phân công 

 
 
Tháng 02/2023 

 

6 

Phát huy 
điểm mạnh 
3 

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và 
thực hiện kế hoạch, quy trình, 
giám sát, rà soát, triển khai, cải 
tiến, phát triển tầm nhìn, sứ 
mạng, giá trị văn hoá để ngày 
càng đáp ứng nhu cầu, sự hài 
lòng của các bên liên quan và 
thích nghi với sự thay đổi. 

BGH, 
đơn vị được 
phân công 

 
 
Tháng 02/2023 

 

4. Mức đánh giá  

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 1 5 

Tiêu chí 1.1 5 

Tiêu chí 1.2 5 

Tiêu chí 1.3 5 

Tiêu chí 1.4 5 

Tiêu chí 1.5 5 
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Tiêu chuẩn 2. Quản trị 

Tiêu chí 2.1. Hệ thống quản trị [bao gồm hội đồng quản trị hoặc hội đồng trường; 

các tổ chức đảng, đoàn thể; các hội đồng tư vấn khác] được thành lập theo quy 

định của pháp luật nhằm thiết lập định hướng chiến lược phù hợp với bối cảnh 

cụ thể của cơ sở giáo dục; đảm bảo trách nhiệm giải trình, tính bền vững, sự minh 

bạch và giảm thiểu các rủi ro tiềm tàng trong quá trình quản trị của cơ sở giáo 

dục. 

Hệ thống quản trị của Trường ĐHLĐXH được thiết lập theo đúng quy định của 

pháp luật, trên cơ sở Luật giáo dục 2005, sửa đổi năm 2009, Luật giáo dục Đại học và 

các văn bản quy phạm pháp luật khác [H1.02.01.01], [MH1.02.01.01], 

[SH1.02.01.01]. Hệ thống quản trị của trường ĐHLĐXH bao gồm: Đảng ủy, Hội đồng 

trường, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội SV và các hội đồng 

tư vấn như Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Hội đồng tuyển dụng, Hội đồng lương, Hội 

đồng thi đua, khen thưởng... Để xây dựng Trường ĐHLĐXH trở thành trường đào tạo 

hàng đầu trong các lĩnh vực của ngành LĐTBXH, Trường đã ban hành các quyết định 

về quy hoạch và chiến lược phát triển trường [H1.02.01.02], [SH1.02.01.02]. Trên cơ 

sở đó, các thành phần trong hệ        thống quản trị được quy định rõ chức năng, nhiệm vụ 

trong Quy chế tổ chức và hoạt động của từng tổ chức và Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Trường ĐHLĐXH. 

Đảng bộ Trường ĐHLĐXH là tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối các 

trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, hoạt động theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, 

trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Hiện nay, Đảng bộ Trường có 615 đảng viên, 

03 đảng bộ bộ phận gồm: Đảng bộ bộ phận tại Trụ sở chính Hà Nội, Cơ sở II Thành 

phố Hồ Chí Minh và Cơ sở Sơn Tây, sinh  hoạt tại 26 chi bộ. Đại hội đại biểu Đảng bộ 

trường ĐHLĐXH nhiệm  kỳ 2020-2025 đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 15 

đồng chí, 05 đồng chí vào Ban thường vụ Đảng ủy [H1.02.01.03], [MH1.02.01.02], 

[SH1.02.01.03].  

Hội đồng Trường ĐHLĐXH được thành lập vào năm 2021 theo Luật Giáo dục 

Đại học sửa đổi, Nghị định 99/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Hội đồng trường 

ĐHLĐXH nhiệm kỳ 2021-2026 được thành lập theo quy định của Luật Giáo dục đại 

học. Hội đồng trường Trường ĐHLĐXH là tổ chức quản trị, thực hiện quyền đại diện 

của chủ sở hữu và các bên có lợi ích liên quan  theo quy định của pháp luật và các quy 
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chế, quy định do Trường ban hành dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Trường ĐHLĐXH. 

Trong quá trình hoạt động, Hội đồng trường ĐHLĐXH đã phát huy tốt vai trò vừa là 

cơ quan quản trị, vừa là cơ quan giám sát thông qua việc quyết định phương hướng 

hoạt động và huy động các nguồn lực cho Nhà trường, triển khai các hoạt động giám 

sát chuyên đề và giám sát thường xuyên.  

Để có cơ sở pháp lý thực hiện việc quản trị có hiệu quả, các văn bản trên các lĩnh 

vực của nhà trường được ban hành đúng, đủ kịp thời góp phần giải quyết các công việc 

theo quy định của pháp luật [H1.02.01.04]. 

Đối với lĩnh vực nghiên cứu khoa học, nhà trường luôn đặc biệt quan tâm và 

dành nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển phong trào nghiên cứu khoa học, của đội 

ngũ cán bộ - giảng viên và học viên - sinh viên, các văn bản về nghiên cứu khoa học 

được xây dựng và triển khai vào áp dụng trong thực tế gồm: Kế hoạch nghiên cứu 

khoa học, quy chế nghiên cứu khoa học của giảng viên, quy định về hoạt động nghiên 

cứu khoa học, quy định về hoạt động sở hữu trí tuệ…[H1.02.01.05], [MH1.02.01.03], 

[SH1.02.01.04]. Bên cạnh các văn bản hoạt động nghiên cứu khoa học thì các văn bản 

về hoạt động hợp tác quốc tế cũng được ban hành nhằm thúc đẩy hoạt động hợp tác, 

đối ngoại của nhà trường với các tổ chức và cá nhân bên ngoài [H1.02.01.06]. Lĩnh 

vực thi đua khen thưởng, tài chính, tài sản được trường quy định trong các văn bản của 

các năm từ 2018 đến 2022 [H1.02.01.07], [MH1.02.01.04], [SH1.02.01.05] quản lý cơ 

sở vật chất và phát triển cộng đồng [H1.02.01.08], [SH1.02.01.06]các văn bản về công 

tác cán bộ [H1.02.01.09]. 

Với vai trò lãnh đạo, Đảng ủy trường đã ban hành Nghị quyết của Đại hội, trên 

cơ sở đó  Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã xây dựng và ban hành Quy chế làm việc 

của Ban Chấp hành Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2020-2025, Chương trình   công tác toàn 

khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường ĐHLĐXH nhiệm kỳ 2020-2025, Ba chương 

trình công tác trọng tâm của Đảng ủy, Quyết định  phân công các đồng chí Ủy viên Ban 

Chấp hành Đảng bộ Trường phân công phụ trách đảng bộ bộ phận, các chi bộ, các tổ 

chức đoàn thể trong trường. Hàng năm, Đảng ủy có xây dựng chương trình công tác để 

định hướng, chỉ đạo triển khai các hoạt động của Nhà trường [H1.02.01.10], 

[MH1.02.01.05], [SH1.02.01.07]. 

Ngay sau khi được Bộ LĐTB&XH công nhận, Hội đồng trường đã xây dựng và 

ban  hành quy chế làm việc của Hội đồng trường ĐHLĐXH theo từng nhiệm kỳ và xây 
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dựng các kế hoạch hoạt động hàng năm. [H1.02.01.11], [SH1.02.01.08]. 

Vai trò và trách nhiệm giải trình của hệ thống quản trị được thể hiện rõ trong Quy 

chế tổ chức hoạt động của Trường ĐHLĐXH [H1.02.01.12], [SH1.02.01.09]. Quy chế 

này phân định rõ chức  năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng tổ chức, đơn vị, thể hiện 

trách nhiệm, cách thức giải quyết công việc, kế hoạch công tác, chế độ thông tin, báo 

cáo, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình, tính bền vững và giảm thiếu các rủi ro 

tiềm tàng trong quá trình quản trị của Nhà trường.  

Các hội đồng tư vấn của Trường đã được thành lập là Hội đồng Khoa học và Đào 

tạo, Hội đồng lương, Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng tuyển dụng v.v… Các 

Hội đồng của Nhà trường thường xuyên được kiện toàn, bổ sung phù hợp với tình hình 

thực tế và nhằm đáp ứng tốt yêu cầu tham mưu tư vấn cho Hiệu trưởng trong các lĩnh 

vực công tác của Nhà trường [H1.02.01.12] 

Với vai trò là tổ chức đại diện cho tiếng nói và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp 

pháp của người lao động, Ban Chấp hành Công đoàn trường đã xây dựng Quy chế tổ 

chức, hoạt động nhiệm kỳ 2018 - 2023, xây dựng kế hoạch hoạt động Công đoàn 

Trường nhiệm kỳ 2018-2023, quy chế làm việc của Ban Thanh tra nhân dân để đảm 

bảo sự thống nhất trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động của Công đoàn 

[MH1.02.01.06]. 

Tại Trường ĐHLĐXH, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có Đoàn Thanh 

niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường ĐHLĐXH tại trụ sở chính Hà Nội trực thuộc 

Thành đoàn Hà Nội và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Cơ sở II Thành 

phố Hồ Chí Minh trực thuộc Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Hội SV Việt Nam 

Trường ĐHLĐXH trực thuộc Hội SV Thành phố Hà Nội, Hội SV Việt Nam Cơ sở II 

tại Thành phố  Hồ Chí Minh trực thuộc Hội SV Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. 

Trải qua quá trình  hoạt động và phát triển, Đoàn Thanh niên, Hội SV Trường 

ĐHLĐXH nỗ lực thể hiện vai trò là tổ chức nòng cốt chính trị - xã hội của đoàn viên, 

SV Trường ĐHLĐXH. Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản 

Hồ Chí Minh đã xây dựng và ban hành Quy   chế hoạt động của Ban Chấp hành Đoàn 

trường ĐHLĐXH, triển khai các kế hoạch, chương trình công tác nhiệm kỳ và kế 

hoạch công tác hàng năm [H1.02.01.13], [SH1.02.01.10]. 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân và tổ chức khi đến trường giải quyết 

công việc, Trường ĐHLĐXH đã thiết lập sơ đồ cơ cấu tổ chức in và để tại vị trí quan sát 
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phía cổng chính đường Trần Duy Hưng đi vào và đăng công khai trên website của nhà 

trường [H1.02.01.14], [SH1.02.01.11].  

Trong quá trình hoạt động, để mở rộng quy mô và đáp ứng được nhu cầu thay đổi 

của thực tiễn, Trường đã xây dựng các đề án thành lập Cơ sở 2 TP. Hồ Chí Minh, Cơ sở 

Sơn Tây, Trung tâm Dịch vụ học đường… Việc thành lập thêm các cơ sở và đơn vị mới 

góp phần giải quyết những nhu cầu cấp bách đặt ra, giúp quá trình quản trị của nhà 

trường hiệu quả hơn [H1.02.01.15], [SH1.02.01.12]. 

Quá trình quản trị cần sự tham gia của nhiều đơn vị để giải quyết công việc vì mục 

tiêu chung. Tuy nhiên, để tránh sự mâu thuẫn, chồng chéo trong thực thi nhiệm vụ, 

trường đã ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Trên cơ sở đó các 

đơn vị xây dựng kế hoạch để triển khai nhiệm vụ hướng tới mục tiêu chung của nhà 

trường [H1.02.01.16], [SH1.02.01.13]. 

Ngoài ra, chức năng, nhiệm vụ từng tổ chức trong hệ thống quản trị như Đảng ủy, 

Hội đồng trường, các tổ chức đoàn thể và sự phối hợp giữa các tổ  chức trong hệ thống 

quản trị được thể hiện rõ trong Quy chế làm việc của từng tổ chức  như Quy chế làm 

việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường ĐHLĐXH nhiệm kỳ 2020-2025 , Quy chế làm 

việc của Hội đồng trường ĐHLĐXH nhiệm kỳ 2021-2026. Nhờ đó việc phối hợp và 

triển khai các hoạt động của Nhà trường bảo đảm thực hiện các chủ trương, đường lối 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường. Năm 2021, Nhà trường chỉ đạo xây dựng Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy, 

Hội đồng trường, Ban Giám hiệu và các tổ chức đoàn thể trong đó xác định rõ vị trí và 

mối quan hệ công tác giữa các tổ chức đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo, Hội đồng 

trường quản trị, Ban Giám hiệu quản lý, viên chức làm chủ, các tổ chức đoàn thể tham 

gia quản lý [H1.02.01.17], [MH1.02.01.07]. 

Để thiết lập hệ thống quản trị, đồng thời ghi nhận sự nỗ lực đóng góp của những 

cá nhân vào sự nghiệp phát triển chung. Trường đã tiến hành bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, 

điều đồng, luân chuyển một số cán bộ. Những quyết định này là cần thiết, giúp cho 

quá trình quản trị rõ ràng giữa trách nhiệm và quyền hạn, từ đó mang lại hiệu quả 

chung. [H1.02.01.18]. 

Quá trình quản trị được điều tiết thông qua các văn bản dựa trên kết luận của các 

cuộc họp của Đảng ủy, Hội đồng trường, nhà trường, Công đoàn trường, Đoàn thanh 

niên, Hội sinh viên… Nội dung các cuộc họp được ghi lại thành các biên bản họp làm 
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cơ sở giúp cho quá trình quản trị khoa học, mạch lạc, có minh chứng và hiệu quả. 

[H1.02.01.19] 

Để thuận tiện trong quá trình quản lý, công tác lưu trữ thông tin lý lịch trích 

ngang của cán bộ quản lý cũng được nhà trường quan tâm, theo đó thông tin của mỗi 

cán bộ quản lý được lưu giữ trên phần mềm gồm các trường thông tin như: Trình độ 

chuyên môn, lý lịch khoa học, tình trạng sức khỏe… Đây là cơ sở giúp nhà trường có 

phương án sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng góp phần vào sự phát triển của nhà trường 

[H1.02.01.20]. 

Hệ thống văn bản của Đảng ủy, Hội đồng trường, các tổ chức đoàn thể và các tổ 

chức tư vấn khác được gửi báo cáo các cơ quan cấp trên trực tiếp, các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị có liên quan để biết để biết và thực hiện. Hệ thống văn bản của Hội đồng trường 

được  quản lý tập trung tại Bộ phận Văn thư thuộc Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng 

hợp. Hệ thống văn bản của Đảng ủy và các tổ chức đoàn thể được quản lý tập trung tại 

Văn phòng Đảng - Đoàn thể theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Quy chế Tổ 

chức và hoạt động của Nhà trường. 

Trong quá trình hoạt động, cơ cấu tổ chức của hệ thống quản trị Trường 

ĐHLĐXH được tổ chức và hoàn thiện theo hướng đáp ứng tốt hơn việc thực hiện chức 

năng, nhiệm  vụ của từng tổ chức và của Nhà trường, phù hợp với điều kiện thực tiễn và 

đáp ứng nhu cầu xã hội. Đảng ủy, Hội đồng trường và các tổ chức đoàn thể có vị trí, 

vai trò riêng, hoạt động thống nhất trong hệ sinh thái chung của Nhà trường. Trong đó 

có phân định rõ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của từng bộ phận đảm bảo trách 

nhiệm giải trình, tính bền vững, sự minh bạch và giảm thiểu các rủi ro tiềm tàng trong 

quá trình quản trị        của Nhà trường. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 

Tiêu chí 2.2. Quyết định của các cơ quan quản trị được chuyển tải thành các kế 

hoạch hành động, chính sách, hướng dẫn để triển khai thực hiện. 

Trong thời gian qua, để đảm bảo công tác lãnh đao chỉ đạo các hoạt động của nhà 

trường. Đảng ủy trường đã ban hành các nghị quyết, quyết định, kết luận kịp thời phù 

hợp với sự vận động và nhu cầu của thực tiễn. Trên tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy, Hội 

dồng trường, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và các đơn 

vị tổ chức trong trường triển khai bằng các chương trình, kế hoạch, chính sách. Trường 

đã ban hành Nghị quyết đại hội đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020 – 2025, các quyết định 
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về nhân sự Bí thư, Phó Bí thư, các thành viên trong Ban Chấp hành, các đảng bộ, chi 

bộ trực thuộc... Đảng ủy trường đã ban hành chương trình hành động, kế hoạch công 

tác, kế hoạch kiểm tra giám sát... [H1.02.02.01], [MH1.02.02.01]. 

Trên cơ sở Nghị quyết của Đảng ủy trường, Hội đồng trường đã ban hành Nghị 

quyết và kế hoạch hoạt động, quy chế tổ chức và hoạt động, nghị quyết về công tác 

tuyển sinh, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng quý hàng năm [H1.02.02.02]. Đây là cơ 

sở giúp Hội đồng trường hoạt động hiệu quả trong thời gian qua, các mảng công việc 

quan trọng của nhà trường như: Tài chính, tuyển sinh…được Hội đồng trường giám sát 

kịp thời. 

 Nghị quyết của Đảng ủy và Hội đồng trường được Ban Giám hiệu cụ thể hóa và 

xây dựng kế hoạch năm học để chỉ đạo các nhiệm vụ chuyên môn của Nhà trường. 

Ban Giám hiệu ban hành các kế hoạch năm học để thực hiện và phân công cho từng 

đơn vị tổ chức triển khai nhiệm vụ. Hàng năm, Nhà trường đánh giá kết quả và báo 

cáo công khai, bàn bạc tại Hội nghị cán bộ chủ chốt và Hội nghị viên chức hàng năm. 

 Để thích nghi kịp thời với xu hướng của thời đại, công tác dự báo, đánh giá nhu 

cầu của tương lai được nhà trường chú trọng. Trường đã ban hành chiến lược phát 

triển trường và kế hoạch thực hiện [H1.02.02.03], ban hành quy hoạch phát triển 

trường [H1.02.02.04]. Theo đó, Trường Đại học Lao động - Xã hội phấn đấu trở thành 

trường đại học hàng đầu của Việt Nam, đào tạo nhân lực có chất lượng cao cung ứng 

cho thị trường. Đây là những cơ sở quan trọng giúp việc triển khai kế hoạch nhiệm vụ 

của trường được cụ thể và đi vào thực tiễn, đóng góp vào sự phát triển của xã hội.  

 Với mục tiêu công tác tuyển sinh đạt được hiệu quả đúng quy định, trường đã 

ban hành Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh từ trình độ đại học, cao học, tiến sĩ 

[H1.02.02.05], [H1.02.02.06], [MH1.02.02.02]. Hội đồng đã đưa ra các quyết sách 

quan trọng trong công tác tuyển sinh như: Số lượng, cơ cấu, hình thức tuyển, thời gian 

tuyển sinh, điểm tuyển sinh… những quyết định đó ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả 

tuyển sinh cuối cùng của nhà trường. Trong những năm qua kết quả tuyển sinh đại học 

của nhà trường luôn đảm bảo chỉ tiêu được giao, đảm bảo chất lượng đầu vào và thực 

hiện theo đúng quy định hiện hành. 

 Bên cạnh hoạt động đào tạo, mảng nghiên cứu khoa học được trường triển khai 

bài bản và gắn với thực tế, có tính ứng dụng cao. Các quy chế về nghiên cứu khoa học 

được ban hành, trên cơ sở đó các quyết định giao đề tài và các kế hoạch nghiên cứu 
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khoa học của năm được triển khai với đối tượng là cả cán bộ, giảng viên và học viên, 

sinh viên, tạo môi trường học thuật và nghiên cứu trong toàn trường [H1.02.02.07], 

[MH1.02.02.03], [MH1.02.02.04].  

 Để vận hành bộ máy hiệu quả, công tác cán bộ được nhà trường thường xuyên rà 

soát và quan tâm, Quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức được 

ban hành. Bên cạnh đó kế hoạch nhân sự giai đoạn 2015 – 2025 cũng được chuẩn bị, 

công tác quy hoạch được công khai minh bạch và thường xuyên bổ sung đảm bảo sự 

chủ động nhân sự có chất lượng phục vụ nhà trường [H1.02.02.08], [MH1.02.02.05]. 

Công tác quy hoạch đảm bảo nguyên tắc "động" và linh hoạt, giúp đối tượng được quy 

hoạch được quan tâm bồi dưỡng và tạo điều kiện để phát triển.  Một trong những 

mảng công việc đặc biệt quan trọng của nhà trường là công tác tài chính. Trong những 

năm qua công tác tài chính của nhà trường được sử dụng và quản lý đúng quy định, 

hàng năm trường ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ làm hành lang pháp lý triển khai 

các khoản thu chi minh bạch, kịp thời và hiệu quả. [H1.02.02.09], [MH1.02.02.06]. 

Đây là cơ sở giúp hoạt động của nhà trường được thông suốt và không bị trì trệ, các 

khoản thu - chi rõ ràng, giúp hệ thống vận hành hiệu quả. Để các đơn vị có thể chủ 

động trong công việc, hàng năm trường ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ. Trên 

cơ sở đó những công việc cụ thể cần triển khai thực hiện, những mục tiêu được đề ra 

và phương án triển khai, thời điểm triển khai và nhân sự thực hiện…[H1.02.02.10].  

 Trong quá trình triển khai công việc, các cuộc họp của Đảng ủy Trường, Hội 

đồng trường, Ban Giám hiệu và các hội đồng tư vấn được ghi chép lại thành các biên 

bản để lưu trữ và làm cơ sở trong quá trình thực thi nhiệm vụ [H1.02.02.11]. Đây là 

những minh chứng quan trọng giúp cho quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ không 

bị chồng chéo, đảm bảo rõ trách nhiệm và quyền hạn của những nhân sự và bộ phận 

tham gia. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 

Tiêu chí 2.3. Hệ thống quản trị của cơ sở giáo dục được rà soát thường xuyên  

Định kỳ, hệ thống quản trị của Nhà trường được rà soát, đánh giá cơ cấu tổ chức, 

chức năng, nhiệm vụ để đảm bảo hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ cũng như 

đáp ứng theo yêu cầu nhiệm vụ mới. Quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa,   

chương trình công tác hàng năm thường xuyên được rà soát bổ sung để phù hợp với điều  

kiện thực tế. 
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Sau Đại hội Đảng bộ Trường, Đảng ủy Trường đã ban hành quy chế làm việc của      

Đảng ủy, phân công nhiệm vụ các đảng ủy viên và thành lập các ban tham mưu, giúp 

việc của Đảng ủy. Công tác tổ chức nhân sự cấp ủy được Đảng ủy Nhà trường quan 

tâm chỉ đạo thực hiện và rà soát thường xuyên. Hàng năm, Đảng ủy Nhà trường có 

thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch theo hướng dẫn của cấp trên. Đối với 

Đảng bộ bộ phận và các chi bộ   trực thuộc để đảm bảo nâng cao sức chiến đấu của tổ 

chức đảng, Đảng ủy Nhà trường cũng thường xuyên rà soát, kiện toàn cơ cấu tổ chức và 

nhân sự cấp ủy Đảng bộ bộ phận    và các chi bộ trực thuộc. Đảng ủy Nhà trường tiến 

hành rà soát, điều chỉnh phân công đảng ủy viên phụ trách Đảng bộ bộ phận và các chi 

bộ. Công tác rà soát, đánh giá, điều chuyển chức năng nhiệm vụ của các đơn vị, bộ 

phận và các văn bản của nhà trường được thực hiện theo định kỳ hàng năm. Để phát 

hiện kịp thời những vi phạm, khuyết điểm, hạn chế của Đảng viên, Đảng ủy trường đã 

ban hành kế hoạch kiểm tra giám sát, trên cơ sở đó các Đảng ủy bộ phận và các chi bộ 

xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát của đơn vị mình [H1.02.03.01], [SH1.02.03.01]. 

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy trường, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu triển khai 

kế hoạch kiểm tra giám sát các hoạt động của nhà trường như công tác tuyển sinh, 

công tác tài chính, công tác đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học...[H1.02.03.02]. Để 

đảm bảo quyền lợi cho người lao động, công đoàn trường ban hành kế hoạch kiểm tra 

giám sát hàng năm [H1.02.03.03], [SH1.02.03.02]. Bên cạnh đó, Ban Thanh tra nhân 

dân thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát giờ giấc làm việc của đội ngũ cán bộ - giảng 

viên và các lĩnh vực khác trong toàn trường [H1.02.03.04]. Để giảm thiểu các rủi ro 

trong quá trình quản lý, xử lý kịp thời các sai phạm phát sinh, nhà trường thường 

xuyên triển khai việc thanh tra nội bộ, đặc biệt trong công tác tuyển sinh đại học, tuyển 

sinh cao học và tuyển sinh nghiên cứu sinh [H1.02.03.05], [SH1.02.03.03], kiểm tra 

công tác thu – chi tài chính, công tác thẩm tra quyết toán, khóa sổ hàng năm 

[H1.02.03.06]. Kết quả kiểm tra giám sát là cơ sở để nhà trường xây dựng kế hoạch 

phát triển và điều chỉnh những điểm khuyết thiếu trong quy trình quản lý. 

Quá trình vận hành của hệ thống đòi hỏi các hoạt động phải minh bạch và khách 

quan, một trong những nội dung mà Nhà trường đặc biệt quan tâm đó là việc minh 

bạch hoạt động tài chính trong trường. Hàng năm, Nhà trường ban hành kế hoạch kiểm 

tra về tài chính, kế hoạch thẩm tra quyết toán các hoạt động thu - chi trong trường. 

Hoạt động trên góp phần đảm bảo các hoạt động thu - chi được đúng đủ và kịp thời, 
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qua đó giúp hệ thống hoạt động thông suốt và mang lại hiệu quả [H1.02.03.07], 

[SH1.02.03.04]. Để đánh giá tình hình hoạt động trên các mặt hoạt động hàng năm, 

Đảng ủy trường ban hành báo cáo tổng kết và phương hướng thực hiện nhiệm vụ. Báo 

cáo chỉ ra các thuận lợi, khó khăn, những kết quả đạt được, những bài học kinh 

nghiệm và những mặt còn tồn tại để từ đó xây dựng kế hoạch và phương hướng hoạt 

động cho các năm tiếp theo [H1.02.03.08], [MH1.02.03.01], [SH1.02.03.05]. Hội 

đồng trường ban hành báo cáo kết quả hoạt động và kế hoạch hoạt động các năm từ 

năm 2021 đến năm 2023 [H1.02.03.09], Nhà trường ban hành báo cáo tổng kết năm 

học và phương hướng nhiệm vụ của năm tiếp theo [H1.02.03.10], [SH1.02.03.06], trên 

cơ sở đó các lĩnh vực hoạt động của nhà trường cũng được tổng kết, rút kinh nghiệm 

và đề ra kế hoạch phương hướng như: Nghiên cứu khoa học [H1.02.03.11], 

[MH1.02.03.02], công tác đào tạo [H1.02.03.12], công tác sinh viên [H1.02.03.13], 

công tác công khai tài chính được trình bày tại hội nghị viên chức hàng năm, đây là 

lĩnh vực mọi cán bộ - giảng viên đều đặc biệt quan tâm vì liên quan đến quyền lợi 

chính đáng của người lao động trong nhà trường [H1.02.03.14], [MH1.02.03.03], 

[SH1.02.03.07], công tác báo cáo đánh giá thực trạng cơ sở vật chất và thiết bị đào tạo 

cũng được triển khai nhằm chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho quá trình thực hiện công 

việc [H1.02.03.15], bên cạnh đó việc báo cáo tình hình tuyển sinh cũng được duy trì 

thường xuyên, đảm bảo việc tuyển sinh đúng, đủ theo quy định hiện hành 

[H1.02.03.16], [SH1.02.03.08].  

Ngoài các báo cáo của Đảng ủy, Hội đồng trường và nhà trường, Công đoàn 

Trường hàng năm có báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn và phương hướng kế 

hoạch hoạt động trong năm mới. Báo cáo chỉ ra những thuận lợi và khó khăn trong 

một năm, những kết quả đạt được, những hạn chế tồn tại và nguyên nhân. Trên cơ sở 

đó đề ra phương hướng kế hoạch trong năm mới. Báo cáo là cơ sở để các công đoàn 

viên nắm rõ hoạt động của công đoàn trong một năm, những quyền lợi mà công đoàn 

mang lại, các hoạt động của công đoàn. [H1.02.03.17], [MH1.02.03.04] 

[SH1.02.03.09]. 

Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trường là những tổ chức đại diện cho hàng nghìn 

sinh viên trong trường, hoạt động đoàn hội là môi trường tốt để sinh viên có thể tham 

gia và rèn luyện kỹ năng. Sau một năm hoạt động, đoàn thanh niên và hội sinh viên có 

báo cáo tình hình hoạt động và kế hoạch hoạt động trong năm tiếp theo. Báo cáo là dịp 
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để tổ chức đánh giá và nhìn nhận lại quá trình hoạt động, các mặt mạnh, mạnh yếu, 

những khó khăn tồn tại để có phương án kế hoạch khắc phục mới [H1.02.03.18], 

[MH1.02.03.05], [SH1.02.03.10]. 

Để giúp nhà trường xử lý các sự vụ phát sinh trong quá trình quản lý, nắm rõ 

được các vấn đề trong công tác quản lý giám sát. Ban thanh tra nhân dân của trường 

ban hành các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong 

năm. Báo cáo của Ban thanh tra nhân dân được trình bày tại Hội nghị cán bộ viên chức 

hàng năm [H1.02.03.19], [MH1.02.03.06], [SH1.02.03.11]. 

Bên cạnh những báo cáo của Đảng ủy, Hội đồng trường và các tổ chức đoàn thể 

trong trường thì các đơn vị trực thuộc trong trường như Cơ sở 2 thành phố Hồ Chí 

Minh, Cơ sở Sơn Tây và các đơn vị của Trụ sở chính cũng xây dựng báo cáo tổng kết 

tình hình hoạt động và kế hoạch hoạt động của năm tiếp theo [H1.02.03.20], 

[SH1.02.03.12]. 

Để ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của mỗi cá nhân và tổ chức vào sự phát 

triển của nhà trường, hàng năm Đảng ủy trường tổ chức đánh giá phân loại đảng viên, 

đảm bảo khách quan, công bằng qua đó tạo động lực cho mỗi đảng viên rèn luyện 

phấn đấu và hoàn thiện bản thân đóng góp vào sự phát triển và ổn định của nhà trường 

[H1.02.03.21], [SH1.02.03.13], Hội đồng trường triển khai đánh giá tình hình thực 

hiện nhiệm vụ của các thành viên thuộc hội đồng trường [H1.02.03.22], Ban Giám 

hiệu triển khai đánh giá từng thành viên trong giám hiệu [H1.02.03.23]. Việc đánh giá 

các cán bộ chủ chốt được thực hiện hàng năm là cơ sở quan trọng giúp mỗi cán bộ 

quản lý nhận thức được các khuyết điểm, hạn chế của bản thân để từ đó có kế hoạch 

khắc phục [H1.02.03.24], [SH1.02.03.14], bên cạnh đó, Nhà trường ban hành kế 

hoạch đánh giá phân loại công chức, viên chức và người lao động qua đó động viên 

khích lệ kịp thời người lao động [H1.02.03.25], [MH1.02.03.07]. Công tác thi đua 

khen thưởng cũng được trường quan tâm chú trọng, hàng năm các danh hiệu thi đua 

khen thưởng cấp trường, cấp bộ được triển khai kịp thời [H1.02.03.26], 

[MH1.02.03.08]. 

Để tạo hành lang pháp lý kịp thời trước những nhu cầu mới của sự phát triển, các 

văn bản quản lý, các quyết định thành lập đơn vị - bộ phận mới, các điều chỉnh về cơ 

cấu nhân sự được ban hành. Nghị quyết của Đảng ủy và Hội đồng trường về vấn đề 

nhân sự, chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị...được ban hành, công tác quy hoạch và 
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bổ sung quy hoạch được rà soát và bổ sung hàng năm đảm bảo nguyên tắc có ra, có 

vào... [H1.02.03.27]. Bên cạnh việc kiểm tra giám sát trong nội bộ trường hàng năm, 

các cơ quan tổ chức cấp trên cũng triển khai các kế hoạch kiểm tra giám sát như Bộ 

Lao động – Thương binh và Xã hội, Đảng ủy Khối các trường Đại học – Cao đẳng Hà 

Nội, Công đoàn và Đoàn thanh niên thành phố Hà Nội... [H1.02.03.28]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 

Tiêu chí 2.4. Hệ thống quản trị của CSGD được cải tiến để tăng hiệu quả hoạt 

động của CSGD và quản lý rủi ro tốt hơn. 

Trong quá trình triển khai thực hiện các công việc, cơ cấu tổ chức và chức năng 

nhiệm vụ của các đơn vị, bộ phận được rà soát điều chỉnh phù hợp với quy định góp 

phần tăng cường hiệu quả hoạt động và hạn chế được những rủi ro có thể phát sinh. 

Trên cơ sở Quyết định thành lập trường của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội đã ban hành các quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Trường, nhà trường đã nhanh chóng ban hàn các quy chế tổ 

chức và hoạt động, các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của cac đơn vị trực 

thuộc, các văn bản phân công nhiệm vụ của các thành viên trong Ban Giám hiệu 

[H1.02.04.01], [MH1.02.04.01]. 

Trong công tác cán bộ, để việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều chuyển được thực 

hiện có hiệu lực hiệu quả, bảo đảm tính khách quan và minh bạch, trường đã ban hành 

các văn bản quy định về việc bãi nhiệm, bổ nhiệm, điều chuyển nhân sự, công tác 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức [H1.02.04.02]. Đây là những cơ sở giúp 

người lao động xác định được mục tiêu và thực hiện. 

Để chủ động trong công tác nhân sự của trường trong hiện tại và tương lai, giúp 

phát hiện ra những nhân tố mới để có phương án bồi dưỡng và giúp đỡ kịp thời. 

Trường đã triển khai xây dựng các báo cáo về cơ cấu nhân sự của nhà trường trước và 

sau cải tiến [H1.02.04.03]. Báo cáo chỉ ra những đặc điểm, sự biến động, thay đổi về 

nhân sự, chất lượng nhân sự và phương hướng nhân sự trong thời gian tới của nhà 

trường. 

Trên thực tế, nhu cầu công việc thay đổi thường xuyên và liên tục theo xu hướng 

ngày càng cao. Vì vậy, với mong muốn nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng kịp thời 

nhu cầu mới, Nhà trường đã ban hành quy chế đào tạo bồi dưỡng viên chức và người 

lao động [H1.02.04.04], xây dựng chương trình, kế hoạch tập huấn, kế hoạch đào tạo, 
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bồi dưỡng các năm [H1.02.04.05], công tác thống kê danh sách các cán bộ, viên chức 

được cử đi đào tạo bồi dưỡng hàng năm [H1.02.04.06], [MH1.02.04.02]. Mỗi năm, 

trường đã cử hàng trăm lao động đi đào tạo bồi dưỡng về các nội dung như bồi dưỡng 

lý luận chính trị, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ v.v… 

Để đánh giá hiệu lực và hiệu quả của văn bản, công tác đánh giá văn bản sau một 

thời gian thực hiện là rất quan trọng để từ đó khắc phục những hạn chế, khuyết thiếu 

để có phương án xử lý và khắc phục kịp thời, Nhà trường đã ban hành báo cáo đối 

sánh hệ thống văn bản quản lý của hệ thống trước và sau cải tiến [H1.02.04.07]. Việc 

đối sánh sẽ chỉ ra được những điểm mạnh và điểm tồn tại để khắc phục. Vì vậy việc 

đánh giá tình hình cải thiện hệ thống quản trị và giảm thiểu rủi ro là rất cần thiết. Qua 

việc này các kế hoạch chương trình hành động sẽ được triển khai giúp hệ thống quản 

trị vận hành được hiệu quả và giảm thiểu rủi ro [H1.02.04.08]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 2 

1. Tóm tắt các điểm mạnh 

Hệ thống quản trị được thành lập đúng theo quy định, phù hợp với nhu cầu của thực 

tiễn công việc đặt ra. Cơ cấu tổ chức được sắp xếp tinh gọn đảm bảo hoạt động minh 

bạch và hiệu quả, không bị chống chéo, hạn chế được rủi ro phát sinh. 

 Các nghị quyết/quyết định đơn vị chủ quản, Đảng ủy khối, Đảng ủy trường, Hội 

đồng trường được nhà trường chuyển hóa cụ thể thành các kế hoạch, chương trình 

hành động trên các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học – hợp tác quốc tế, công tác 

sinh viên, công tác tài chính, tài sản, công tác cán bộ... Các văn bản chỉ đạo được xây 

dựng kịp thời và phù hợp với nhu cầu thực tiễn đề ra thể hiện sự đoàn kết nhất trí cao 

trong bộ máy quản lý. 

 Hệ thống quản trị được rà soát thường xuyên liên tục đáp ứng kịp thời nhu cầu 

thực tế của công việc, đảm bảo tinh gọn và hiệu quả như chỉ đạo của Chính phủ; các 

cán bộ quản lý chủ chốt đoàn kết và thống nhất cao chủ trương của cấp trên; chất 

lượng nguồn nhân lực trong hệ thống quản trị ngày một nâng cao, số cán bộ trẻ được 

bổ sung kịp thời kế thừa kinh nghiệm của những cán bộ tiền bối. 

Hệ thống quản trị được quan tâm cải tiến và linh hoạt theo diễn biến nhu cầu thực 

tế. Quá trình thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch và đạt được sự đồng thuận cao 

trong toàn trường. 
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2. Tóm tắt các điểm tồn tại 

 Hệ thống quản trị cần đặc biệt quan tâm tới vai trò của hệ thống kiểm soát, tránh 

làm theo phong trào hình thức. Một số văn bản khi đưa vào triển khai trong thực tế còn 

chậm, ảnh hưởng đến hiệu lực và hiệu quả của quá trình quản trị. 

 Khi rà soát đánh giá hệ thống quản trị đòi hỏi việc sắp xếp bộ máy cần tính toán 

cân đối và giao nhiệm vụ phù hợp giữa các đơn vị trên cơ sở đánh giá định lượng mức 

độ hiệu quả công việc.  

Quá trình cải tiến cần bám sát vào mục tiêu, sứ mạng, tầm nhìn của trường trong 

tương lai, việc đánh giá hiệu quả của hệ thống quản trị vẫn thiên về định tính. 

3. Kế hoạch cải tiến 

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị/ cá 

nhân thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

(bắt đầu 

và hoàn 

thành) 

Ghi 

chú 

1 Khắc phục  

tồn tại 1 

Tăng cường rà soát, chỉnh sửa hệ thống 

quản trị để thích nghi với nhu cầu mới. 

Ví dụ: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể 

chế, văn bản quản lý. Xây dựng chiến 

lược lược quản trị hệ thống 

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy, chức 

năng, nhiệm vụ. Phân công phân nhiệm, 

quản lý vận hành tăng cường kiểm tra, 

giám sát, tính minh bạch và trách nhiệm 

giải trình. Xây dựng hệ thống quản trị 

trước xu thế tự chủ.  

Đảng ủy, 

HĐT, BGH, 

Phòng 

TCHCTH, 

HĐT 

 

Hàng năm  

 

2 Khắc phục  

tồn tại 2 

Tiến hành cải cách thủ tục hành chính, số 

hóa tài liệu và nâng cao trình độ chuyên 

môn của bộ phận văn thư – tổng hợp; các 

văn bản đã được ban hành cần phải được 

đánh giá tính hiệu lực khi triển khai trong 

thực tế. 

BGH, HĐT, 

phòng 

TCHCTH 

 

Hàng năm  

 

3 Khắc phục Thực hiện rà soát, chỉnh sửa hệ thống Đảng ủy,   
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tồn tại 3 quản trị theo hướng tin gọn, lắng nghe 

thường xuyên ý kiến của đội ngũ chuyên 

gia, những cán bộ tâm huyết, tổ chức giao 

lưu học hỏi với các đơn vị trong và ngoài 

nước để bổ sung thêm các kinh nghiệm 

trong quá trình quản trị. 

HĐT BGH, 

phòng 

TCHCTH 

Hàng năm  

4 Khắc phục 

tồn tại 4 

Cần tăng cường số hóa, mã hóa một số 

quy trình trong quá trình quản trị, tạo 

điều kiện thuận lợi cho cán bộ thực thi và 

khách hàng có nhu cầu. 

HĐT, BGH, 

phòng 

TCHCTH 

 

Hàng năm  

 

5 Phát huy 

điểm mạnh 

1 

Trường cần tận dụng ưu thế của đội ngũ 

chuyên gia, các nhà khoa học nhà quản lý 

trên các lĩnh vực Quản lý nguồn nhân 

lực, thị trường lao động, tổ chức bộ máy 

và phân tích công việc, quản lý thực hiện 

công việc, tiền công – tiền lương... để 

thiết lập nên một hệ thống quản trị khoa 

học và hiệu quả. 

HĐT, BGH, 

phòng 

TCHCTH 

 

Hàng năm  

……. 

6 Phát huy 

điểm mạnh 

2 

Cần phát huy vai trò của tổ công nghệ 

thông tin và năng lực của một số giảng 

viên giảng dạy công nghệ thông tin, soạn 

thảo văn bản, luật hành chính của nhà 

trường. Đây là đội ngũ chuyên gia có thể 

giúp việc xây dựng và triển khai văn bản 

được tốt hơn và đảm bảo hiệu lực, hiệu 

quả trong khi thực thi. 

HĐT, BGH, 

phòng 

TCHCTH 

 

Hàng năm  

 

7 Phát huy 

điểm mạnh 

3 

Hiện nay cơ cấu tổ chức bộ máy của 

trường đang dần trở nên tinh gọn, đội ngũ 

cán bộ - giảng viên đã được nâng cao 

chất lượng và nhận thức. 

Phòng 

TCHCTH 

 

Hàng năm  

 

8 Phát huy 

điểm mạnh 

4 

Tận dụng lợi thế hiện nay trường đang 

giảng dạy chuyên ngành Công nghệ 

thông tin và giảng dạy môn tổ chức bộ 

máy và phân tích công việc. Trường có 

HĐT, BGH, 

phòng 

TCHCTH, 

Khoa GDĐC, 

 

Hàng năm 
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thể đặt hàng các chuyên gia này để đóng 

góp vào việc cải tiến hệ thống quản trị 

trong thời gian tới. 

Khoa 

QLNNL 

4. Mức đánh giá:  

Tiêu chuẩn 3. Lãnh đạo và quản lý  

Tiêu chí 3.1. Lãnh đạo CSGD thiết lập cơ cấu quản lý trong đó phân định rõ vai 

trò, trách nhiệm, quá trình ra quyết định, chế độ thông tin, báo cáo để đạt được 

tầm nhìn, sứ mạng, văn hóa và các mục tiêu chiến lược của CSGD 

 Trường Đại học Lao động - Xã hội được thành lập ngày 31/01/2005 trên cơ sở 

Trường Cao đẳng Lao động - Xã hội (Quyết định số 26/2005/QĐ-TTg  ngày 

31/01/2005 của Thủ tướng Chính phủ) [H1.03.01.01]. 

 Trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, trường Đại học Lao động - Xã hội 

đã có những bước phát triển vững chắc và toàn diện, ngày càng ổn định và khẳng định 

vị trí trong việc đào tạo nguồn nhân lực. Nhà trường đã ban hành các chiến lược phát 

triển trường qua các giai đoạn. Đây là những mục tiêu tổng quát, những chỉ tiêu cơ bản 

có ý nghĩa định hướng phát triển Nhà trường trong thời gian dài [H1.03.01.02]. Từ các 

mục tiêu, chiến lược phát triển trong từng giai đoạn, Nhà trường đã xây dựng Kế 

hoạch phát triển nhân sự giai đoạn 2015-2025, với những mục tiêu chung và giải pháp 

cụ thể  trong công tác quy hoạch, phát triển đội ngũ quản lý và đội ngũ nhân sự toàn 

Trường [H1.03.01.03] [MH1.03.01.01]. Đây chính là những hoạt động góp phần tạo 

nên những giá trị cốt lõi của văn hóa trường Đại học Lao động - Xã hội.  

 Giai đoạn 2018-2022, Trường Đại học Lao động - Xã hội có nhiều thay đổi về cơ 

cấu tổ chức. Nhà trường đã có 02 lần rà soát, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy, điều 

chỉnh lại chức năng nhiệm vụ của một số đơn vị thuộc trường. Giai đoạn 2017-2019, 

cơ cấu tổ chức của toàn Trường được quy định tại Quyết định số 1263, 1264, 1265 

ngày 07/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Từ năm 2019 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 2 5 

Tiêu chí 2.1 5 

Tiêu chí 2.2 5 

Tiêu chí 2.3 5 

Tiêu chí 2.4 5 
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đến 2021, cơ cấu tổ chức của Nhà trường được kiện toàn tại Quyết định 500/QĐ-

LĐTBXH ngày 08/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.  Sự 

thay đổi đảm bảo tính khoa học, tinh gọn, hiệu quả hơn trong quản lý, điều hành các 

hoạt động của Nhà trường. Hiện tại, cơ cấu tổ chức của Nhà trường được quy định tại 

Quyết định số 1058, 1059, 1060 ngày 22/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội, với cơ cấu gồm có: Hội đồng trường; Ban Giám hiệu; Hội đồng Khoa 

học và Đào tạo; 2 Cơ sở trực thuộc (Cơ sở II và Cơ sở Sơn Tây);  20 đơn vị thuộc 

trường (trong đó có 7 phòng; 10 khoa; 02 Trung tâm và 01 VP Đảng - Đoàn thể) 

[H1.03.01.04] [H1.03.01.05]. 
Bảng 3. 1 So sánh cơ cấu tổ chức của Trường qua các giai đoạn 

 Nhà trường có cơ cấu quản lý rõ ràng, quy định rõ cơ chế quản lý, điều hành, 

phân định rõ vai trò, trách nhiệm, quá trình ra quyết định, nhiệm vụ của từng đơn vị 

thuộc/trực thuộc trường, cụ thể được thể hiện trong ”Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Hội đồng trường” và  ”Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Lao động - 

Xã hội” [H1.03.01.06]. 

 Ngoài ra,  mối quan hệ công tác giữa Hiệu trưởng và Hội đồng trường, giữa các 

Trưởng đơn vị, giữa các đơn vị cũng được quy định cụ thể tại Quy chế này và Quy chế 

TT Năm 
Trụ sở 

chính 
Cơ sở II 

Cơ sở 

Sơn Tây 

Tổng 

ĐVĐM 

Số lượng và Tỷ lệ giảm 

(%) 

Năm 2015 27 24 12 63 0% 

Phòng 09 08 05 26  

Khoa  12 09 05 29  

BMthuộcTr./CS 03 03 0 06  

Trung tâm/Khác 03 04 02 09  

I 
Năm 2018-2019 21 18 07 46 -17 so với 2015 (24, 3%) 

Phòng 07 07 04 22  

Khoa  11 09 02 25  

Trung tâm/Khác 03 02 01 06  

II 
Năm 2021-2022 20 18 05 43 

-08 so với 2019 (15, 1%) 

-25 so với 2015 (35,7%) 

Phòng 07 07 04 20  

Khoa  10 09 0 19  

Trung tâm/Khác  03 02 01 06  
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làm việc của Trường Đại học Lao động - Xã hội nhằm tránh chồng chéo trong quá 

trình thực thi công việc cũng như đảm bảo thực hiện tính giải trình, tính minh bạch 

[H1.03.01.06] [H1.03.01.07]. 

 Về trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc và cách thức giải quyết công việc 

của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Trưởng đơn vị, Phó trưởng đơn vị và VC, NLĐ 

được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc của Trường, phân công, phân cấp rõ ràng, 

đề cao trách nhiệm và phát huy được tính chủ động, sáng tạo của các đơn vị và đội ngũ 

lãnh đạo, quản lý của Nhà trường [H1.03.01.07]. Nhiệm vụ các thành viên trong Ban 

Giám hiệu được quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường và Quyết định 

về việc phân công công tác của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng. Theo Quyết định, 

nhiệm vụ của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng được quy định rõ ràng về từng lĩnh 

vực được giao phụ trách cũng như đối với các cơ sở/đơn vị chức năng [H1.03.01.08]. 

Tại các Cơ sở, nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó Giám đốc cũng được quy định rõ 

ràng tại Thông báo phân công công tác trong Ban Giám đốc, đảm bảo sự rõ ràng và 

khoa học trong quản lý [MH1.03.01.04]. 

 Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức quản lý của Cơ sở II và Cơ sở Sơn Tây 

được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt và ban hành [H1.03.01.05]. 

Đồng thời, Nhà trường đã xây dựng quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức 

quản lý của các Cơ sở và đơn vị thuộc trường, đảm bảo các Cơ sở và đơn vị hoạt động 

thống nhất theo định hướng và mục tiêu chiến lược của Nhà trường [H1.03.01.09], 

[MH1.03.01.03], [SH1.03.01.02] [SH1.03.01.03]. 

 Đội ngũ viên chức quản lý của Nhà trường được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đảm bảo 

theo đúng quy trình quy định tại Quyết định số 1788/QĐ-LĐTBXH ngày  29/11/2019 

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành quy định trình 

tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng, khoa và tương 

đương của Bộ LĐTBXH; Nghị định 115/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức [H1.03.01.10]. Các viên chức được bổ nhiệm đều 

nằm trong diện quy hoạch, là người có trình độ chuyên môn, có phẩm chất đạo đức và 

tinh thần trách nhiệm cao, có sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ [H1.03.01.11], 

[MH1.03.01.02], [SH1.03.01.04]. Số lượng các vị trí quản lý được xác định cụ thể 

theo từng đơn vị, mỗi vị trí quản lý đều được mô tả công việc, xác định khung năng 

lực tối thiểu qua Đề án vị trí việc làm [H1.03.01.12]. 
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 Về chế độ thông tin, báo cáo, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường quy định 

vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền ra quyết định, chế độ thông tin báo cáo cụ thể chức 

năng nhiệm vụ của Hội đồng trường, Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Hội đồng Khoa 

học và Đào tạo, các hội đồng tư vấn khác, các phòng/ban chức năng, các khoa/phòng 

chuyên môn [H1.03.01.06]. Quy chế làm việc của trường quy định rõ nguyên tắc làm 

việc, trách nhiệm, phạm vi và cách thức giải quyết công việc của Hiệu trưởng, Phó 

Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu, Giám đốc 2 cơ sở, người đứng đầu các đơn vị, cấp phó 

của người đứng đầu đơn vị cũng như mối quan hệ công tác giữa các đơn vị, cá nhân 

trong và ngoài trường. Bên cạnh đó, chế độ thông tin báo cáo của đội ngũ viên chức 

quản lý được thực hiện theo quy định tại Chương IX Quy chế làm việc của Trường 

[H1.03.01.07]. Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường ĐH LĐXH quy 

định rõ trách nhiệm của Hiệu trưởng, Viên chức, người lao động, Hội đồng trường, các 

đơn vị, tổ chức, người đứng đầu các tổ chức, đoàn thể...trong việc thực hiện dân chủ ở 

Trường và tại các cơ sở [H1.03.01.13], [MH1.03.01.05], [SH1.03.01.05]. 

  Nhà trường duy trì thường xuyên chế độ họp giao ban Ban Giám hiệu hàng tuần, 

giao ban cán bộ chủ chốt hàng tháng, hàng quý và năm. Sau các cuộc họp giao ban, 

Nhà trường đều ban hành Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng (Quý) và kế 

hoạch tháng (Quý) tiếp theo [H1.03.01.14], [MH1.03.01.06]. 

 Như vậy, Trường Đại học Lao động - Xã hội đã thiết lập cơ cấu quản lý được 

phân định rõ vai trò, trách nhiệm, chế độ thông tin báo cáo để tổ chức triển khai nhiệm 

vụ đảm bảo các mục tiêu chiến lược, tầm nhìn, sứ mạng của Nhà trường.  

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức 6/7. 

Tiêu chí 3.2. Lãnh đạo CSGD tham gia vào việc thông tin, kết nối các bên liên 

quan để định hướng tầm nhìn, sứ mạng, văn hóa và các mục tiêu chiến lược của 

CSGD 

 Thực hiện chiến lược phát triển Trường các giai đoạn 2017-2021 và giai đoạn 

2020-2025, tầm nhìn đến 2030 [H1.03.02.01], Nhà trường đã phê duyệt Sứ mạng, Tầm 

nhìn và Giá trị cốt lõi của Trường, cụ thể như sau:  

 Sứ mạng: 

Trường Đại học Lao động - Xã hội là cơ sở giáo dục đại học công lập duy nhất của 

ngành LĐTBXH trong đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao theo định hướng ứng dụng 

với thế mạnh là các ngành Quản trị nhân lực, Công tác xã hội, Bảo hiểm, Kế toán và 
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Quản trị kinh doanh; là trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp 

tác quốc tế trong lĩnh vực kinh tế - lao động - xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển của 

Ngành, đất nước hội nhập quốc tế. 

 Tầm nhìn:  

Đến năm 2030, Trường Đại học Lao động - Xã hội trở thành trường đại học hàng đầu 

Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao thuộc lĩnh vực lao động - xã hội 

có kỹ năng thực hành nghề nghiệp thành thạo, năng động, sáng tạo trong công việc, 

đạo đức nghề nghiệp chuẩn mực; trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển 

giao công nghệ và hợp tác quốc tế có uy tín trong khu vực ASEAN. 

 Giá trị cốt lõi: Chuyên nghiệp - Sáng tạo - Hội nhập 

  Sau khi ban hành sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và các mục tiêu chiến lược 

của Nhà trường, lãnh đạo Nhà trường đã cụ thể hóa thành các chỉ tiêu trong Kế hoạch 

thực hiện nhiệm vụ hàng năm [H1.03.02.02], các mục tiêu, kế hoạch tại Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ trường [H1.03.02.03], Nghị quyết Đại hội đảng bộ Cơ sở  

[MH1.03.02.02], xây dựng các và chương trình hành động của BCH Đảng bộ trường 

[H1.03.02.04]; chương trình hành động của BCH Đảng bộ bộ phận cơ sở 

[MH1.03.02.04]. Bên cạnh đó, Nhà trường cũng triển khai nhiều hoạt động để thông 

tin, kết nối, phổ biến đến toàn thể viên chức, người lao động, sinh viên cũng như các 

bên liên quan.  

 Nhà trường đã họp Trưởng các đơn vị, đại diện Công đoàn và Đoàn thanh niên 

trường để thống nhất phân công nhiệm vụ, ban hành Kế hoạch hướng dẫn, chỉ đạo 

thực hiện phổ biến, truyền thông về Sứ mạng, tầm nhìn và Giá trị cốt lõi của Nhà 

trường [H1.03.02.05]. Theo đó, phòng TCHCTH là đơn vị đầu mối phối hợp với các 

phòng ban, đơn vị thực hiện công tác phổ biến, tuyên truyền về sứ mạng, tầm nhìn, giá 

trị cốt lõi và các giá trị văn hóa của nhà trường. Việc tuyên truyền được thực hiện 

thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú như truyền thông trên Website trường 

[H1.03.02.07]; Fanpage của Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên trường, các pan-nô, bảng 

tin trong trường; Video giới thiệu về trường, ấn phẩm giới thiệu về trường, tài liệu 

tuyên truyền tuyển sinh... [H1.03.02.07] [MH1.03.02.05].  

 Lãnh đạo Trường đã tích cực tham gia công tác truyền thông, kết nối với các bên 

liên quan về sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và các mục tiêu chiến lược của Trường 

bằng nhiều cách thức khác nhau như: triển khai lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến của các 
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bên liên quan khi xây dựng sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của trường 

[H1.03.02.06]; triển khai chiến lược phát triển trường và các kế hoạch, chiến lược có 

liên quan, truyền thông tầm nhìn, sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi đến toàn thể VC, 

NLĐ và người học trong toàn trường.   

 Để tham gia vào việc thông tin, kết nối các bên liên quan, tuyên truyền để định 

hướng sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và các mục tiêu chiến lược, Nhà trường đã tiến 

hành khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan về Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của 

Trường. Kết quả khảo sát cho thấy: Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của Nhà trường 

được phổ biến rộng rãi qua nhiều kênh thông tin; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và 

định hướng phát triển Nhà trường [H1.03.02.16]. 

 Tại Hội nghị công chức, viên chức, người lao động hàng năm, lãnh đạo Nhà 

trường đã trao đổi và nhấn mạnh sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và các mục tiêu 

chiến lược theo giai đoạn, các chỉ tiêu nhiệm vụ cho từng năm [H1.03.02.15], 

[MH1.03.02.01] [MH1.03.02.03], [MH1.03.02.06], [SH1.03.02.01]. Trong buổi lễ 

Khai giảng năm học mới, lễ Bế giảng và trao bằng cho các hệ đào tạo, lãnh đạo Nhà 

trường cũng giúp người học hiểu và ý thức được các giá trị văn hóa của Nhà trường, 

các mục tiêu chiến lược và định hướng phát triển của Trường [H1.03.02.11]. Ngoài ra, 

nhằm giúp đội ngũ VC, NLĐ và sinh viên toàn trường được biết và hiểu về các giá trị 

cũng như mục tiêu chiến lược, Nhà trường đã đưa nội dung về Sứ mạng, Tầm nhìn, 

Giá trị cốt lõi và Triết lý giáo dục vào Sổ tay sinh viên [H1.03.02.08], phổ biến tại 

Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa đối với sinh viên [H1.03.02.09] và Sổ tay Cán bộ 

[H1.03.02.10]. 

 Để sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, giá trị văn hóa và các mục tiêu chiến lược 

của Nhà trường được phổ biến đến cộng đồng xã hội và các bên liên quan, lãnh đạo 

nhà trường có nhiều hoạt động tích cực để truyền thông, phổ biến. Thông qua các sự 

kiện tiếp xúc, hợp tác, trao đổi với các đối tác trong và ngoài nước, trong các hội nghị, 

hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế, đặc biệt trong các chương trình Lễ kỷ niệm Ngày 

truyền thống Nhà trường, Nhà trường đã công bố, phổ biến và lan tỏa sứ mạng, tầm 

nhìn, giá trị cốt lõi và các mục tiêu chiến lược đến các bên liên quan thông qua các bài 

phát biểu của lãnh đạo Nhà trường [H1.03.02.11]. Ngoài ra, lãnh đạo Bộ LĐTBXH, 

lãnh đạo Đảng ủy khối các trường ĐH, Cao đẳng Hà Nội; các doanh nghiệp, đơn vị sử 

dụng lao động; cựu sinh viên, học viên của Trường đã đánh giá cao về sứ mạng, tầm 
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nhìn, giá trị cốt lõi và các giá trị văn hóa của nhà trường, phù hợp với các định hướng 

phát triển của Trường [H1.03.02.12], [H1.03.02.13]. Tại Cơ sở 2 và Cơ sở Sơn Tây, 

lãnh đạo các cơ sở cũng rất quan tâm đến việc tuyên truyền và phổ biến đến các bên 

liên quan về sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, giá trị văn hóa và các mục tiêu chiến 

lược của Trường [MH1.03.02.05]. 

 Với việc tổ chức, chỉ đạo triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến đến các 

bên liên quan mang tính tổng thể và có chiến lược, lãnh đạo Nhà trường đã chủ động, 

tích cực thông tin và tổ chức tuyên truyền về tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi, giá trị 

văn hóa và các mục tiêu chiến lược cho các bên liên quan, đến đội ngũ viên chức, 

người lao động, sinh viên, cựu sinh viên, đến các nhà quản lý và với xã hội.  

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức 6/7. 

Tiêu chí 3.3. Cơ cấu lãnh đạo và quản lý của CSGD được rà soát thường xuyên 

Việc rà soát cơ cấu tổ chức bộ máy và cơ cấu đội ngũ viên chức quản lý được Nhà 

trường thực hiện thường xuyên. Thực hiện quy định tại Luật Giáo dục đại học và Luật 

Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018, Nhà trường đã thành lập Hội đồng trường và được 

Bộ LĐTBXH công nhận tại Quyết định số 66/QĐ-LĐTBXH ngày 15/01/2021 

[H1.03.03.01]. Hội đồng trường Trường Đại học Lao động - Xã hội nhiệm kỳ 2016-

2021 gồm có 19 thành viên. Năm 2022, do 01 thành viên HĐT là sinh viên đã tốt 

nghiệp ra trường, Nhà trường và HĐT đã thực hiện các thủ tục kiện toàn nhân sự, đảm 

bảo các thành phần trong HĐT [H1.03.03.01]. 

 Định kỳ, Nhà trường chỉ đạo phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp chủ trì, 

phối hợp với phòng Tổ chức - Hành chính của 2 Cơ sở thực hiện xây dựng kế hoạch, 

rà soát và định hướng về công tác tổ chức cán bộ, tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ 

viên chức quản lý được đưa vào nội dung trong kế hoạch hàng năm của Trường 

[H1.03.03.02], [MH1.03.03.06]. Bên cạnh đó, công tác rà soát cơ cấu viên chức quản 

lý các phòng, khoa, bộ môn được Nhà trường thực hiện và báo cáo Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội thông qua báo cáo công tác quản lý công chức, viên chức và 

người lao động, thu nhập hàng năm [H1.03.03.03]; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm 

vụ hàng năm được công khai tại Hội nghị công chức, viên chức và người lao động của 

Trường [H1.03.03.04] và các cơ sở [SH1.03.03.06]; Báo cáo kết quả hoạt động và kế 

hoạch hoạt động của Hội đồng trường [H1.03.03.05]; Báo cáo tổng kết và phương 
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hướng nhiệm vụ hàng năm của Đảng ủy Trường [H1.03.03.05]; của Đảng ủy Cơ sở 

[MH1.03.03.07], [SH1.03.03.07].  

 Trong giai đoạn 2018-2022, do cơ cấu tổ chức của Trường có sự thay đổi, do đó, 

đội ngũ viên chức quản lý cũng được rà soát và có những điều chỉnh cho phù hợp. Có 

43 viên chức quản lý được bổ nhiệm lại, 14 viên chức quản lý được bổ nhiệm mới, 

đồng thời có 11 người thôi giữ chức vụ quản lý, thôi nhiệm vụ phụ trách. Đội ngũ cán 

bộ quản lý của Nhà trường được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển đều là những cá 

nhân có trình độ và phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, có kinh nghiệm điều 

hành và có ý chí vươn lên, sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ [H1.03.03.07], 

[H1.03.03.08]. Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý của Nhà trường 

được thực hiện đúng, đầy đủ theo quy định tại Quyết định 1788/QĐ-LĐTBXH của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành quy định trình tự, thủ tục bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Phòng, Khoa và tương đương của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội và Nghị định 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức [H1.03.03.09], [MH1.03.03.05], 

[SH1.03.03.01]. 

 Đối với Ban Giám hiệu, trong giai đoạn 2018-2022, Nhà trường đã thực hiện quy 

trình bổ nhiệm lại Hiệu trưởng, bổ nhiệm mới 03 Phó Hiệu trưởng. Đặc biệt có 01 đ/c 

Phó Hiệu trưởng được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 

2021-2026 [H1.03.03.10].  

 Trong quá trình công tác, khi có sự thay đổi về nhân sự trong BGH, Nhà trường 

đều ban hành Quyết định về việc phân công nhiệm vụ đối với Hiệu trưởng và các Phó 

Hiệu trưởng nhằm đảm bảo không chồng chéo về nhiệm vụ và nâng cao hiệu quả trong 

công tác quản lý [H1.03.01.11].  

 Song song với rà soát cơ cấu tổ chức, cơ cấu quản lý, trong giai đoạn đánh giá, 

Nhà trường đã có 2 lần có sự thay đổi và kiện toàn về cơ cấu tổ chức. Năm 2019, Nhà 

trường đã thực hiện kiện toàn cơ cấu tổ chức, tiến hành sáp nhập một số phòng, khoa, 

ban thuộc Trường, tinh gọn bộ máy. Năm 2021, Nhà trường tiếp tục thực hiện Kiện 

toàn cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 1058, 1059 và 1060 ngày 22/9/2021 của Bộ 

LĐTBXH. Nhà trường đã chỉ đạo các Cơ sở và các đơn vị rà soát chức năng, nhiệm vụ 

của đơn vị, bộ phận mình phụ trách. Trên cơ sở đó, Nhà trường đã có văn bản đề nghị 
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Bộ về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trường ĐH LĐXH 

và 2 cơ sở [H1.03.03.12]. 

 Bên cạnh sự rà soát về cơ cấu tổ chức và cơ cấu đội ngũ lãnh đạo, Nhà trường 

thường xuyên có sự rà soát các văn bản, quy chế, quy định. Phòng Tổ chức - Hành 

chính - Tổng hợp là đơn vị chủ trì thực hiện việc rà soát hệ thống văn bản, quy chế, 

quy định của Nhà trường; các đơn vị trong trường thực hiện việc đối chiếu, rà soát văn 

bản thuộc các lĩnh vực chuyên môn được giao phụ trách để thực hiện sửa đổi, bổ sung 

cho phù hợp với các văn bản quy định mới và phù hợp với tình hình thực tế tại 

Trường. Dự thảo các văn bản, quy định của Trường đều được đưa lên hệ thống hòm 

thư điện tử của các đơn vị, được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong toàn trường để góp ý 

hoàn thiện trước khi ban hành. [H1.03.03.13].  

 Nhằm đánh giá về kết quả trong triển khai nhiệm vụ của từng vị trí lãnh đạo, 

hàng năm, Nhà trường thực hiện công tác đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, 

người lao động, trong đó, công tác đánh giá, xếp loại đội ngũ viên chức quản lý được 

chú trọng. Sử dụng các tiêu chí đánh giá rõ ràng, cụ thể, Quy trình đánh giá được thực 

hiện trên nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm tính khách quan, toàn diện, công khai, 

minh bạch, công bằng, đoàn kết nội bộ, tuyệt đối không nể nang, trù dập, thiên vị, hình 

thức. Đặc biệt, đối với đội ngũ lãnh đạo, quản lý, việc đánh giá, xếp loại chất lượng 

phải dựa trên kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách, có tiêu chí rõ 

ràng; việc đánh giá viên chức quản lý được thực hiện qua nhiều bước [H1.03.03.14] và 

[H1.03.03.15]. [MH1.03.03.01], [SH1.03.03.02], [SH1.03.03.03], [SH1.03.03.04]. 

Các tiêu chí đánh giá, kế hoạch đánh giá và kết quả đánh giá, xếp loại được công bố 

tới toàn thể viên chức, người lao động của Trường, công khai trên hòm thư điện tử của 

Trường, của các đơn vị và được thể hiện rõ trên phiếu đánh giá, xếp loại. Kết quả đánh 

giá được sử dụng trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân 

chuyển, khen thưởng, kỷ luật viên chức quản lý [H1.03.03.14], [MH1.03.03.02], 

[SH1.03.03.05]. 

 Nhằm đảm bảo đội ngũ cán bộ luôn có tính kế thừa, tạo động lực cho sự phấn 

đấu góp phần thực hiện mục tiêu chiến lược, công tác quy hoạch viên chức quản lý của 

nhà trường được thực hiện thường xuyên và theo đúng hướng dẫn, quy định của cấp 

trên: Nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai/rà soát quy hoạch theo kế hoạch của 

Trường và thông báo, hướng dẫn cả Bộ LĐTBXH, triển khai hướng dẫn về công tác rà 
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soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý của trường, quy định điều kiện tiêu chuẩn quy 

hoạch các chức danh quản lý, từ chủ tịch hội đồng trường, hiệu trưởng, phó hiệu 

trưởng nhà trường đến các viên chức quản lý. Theo quy trình được hướng dẫn, các đơn 

vị trực thuộc đề xuất các nhân sự đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định vào danh sách 

quy hoạch với từng vị trí quản lý, chuyển Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp để 

tổng hợp và tiến hành đề xuất danh sách nhân sự được quy hoạch dựa trên trình độ 

chuyên môn, năng lực, phẩm chất đạo đức để trình Tập thể lãnh đạo Trường phê 

duyệt. Sau khi kết quả được thông qua tại cuộc họp, Nhà trường báo cáo và xin ý kiến 

phê duyệt của Bộ LĐTBXH hoặc thực hiện ký các quyết định quy hoạch các chức 

danh theo phân cấp quản lý [H1.03.03.16]. Tiêu chuẩn quy hoạch, bổ nhiệm viên chức 

quản lý của Nhà trường được quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động và Bản mô tả 

các vị trí công việc ban hành kèm theo Đề án vị trí việc làm của Trường, có sự điều 

chỉnh cho phù hợp với các văn bản quy định và tình hình thực tế của Trường 

[H1.03.03.17]. 

 Từ các hoạt động rà soát nói trên, cơ cấu lãnh đạo và quản lý của Nhà trường 

được tổ chức khoa học hơn, chất lượng đội ngũ viên chức quản lý ngày càng được 

nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất chính trị.  

 Tự đánh giá tiêu chí đạt mức 6/7. 

Tiêu chí 3.4. Cơ cấu lãnh đạo và quản lý của CSGD được cải tiến nhằm tăng hiệu 

quả quản lý và đạt được hiệu quả công việc của CSGD như mong muốn 

 Để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, định hướng 

phát triển của Ngành, tình hình thực tiễn của Trường và là căn cứ để xây dựng những 

cải tiến chất lượng, Nhà trường đã xây dựng chiến lược và kế hoạch thực hiện chiến 

lược phát triển Trường [H1.03.04.01]; chiến lược phát triển Cơ sở [MH1.03.04.01] 

qua các giai đoạn.  

 Từ việc thực hiện rà soát thường xuyên, cơ cấu lãnh đạo và quản lý của Nhà 

trường đã có nhiều cải tiến, thay đổi phù hợp với tình hình thực tế của Nhà trường. 

Trên cơ sở Chiến lược phát triển Trường qua các giai đoạn, Đảng ủy trường đã cụ thể 

hóa thành các chỉ tiêu cụ thể trong công tác xây dựng đội ngũ tại Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ trường [H1.03.01.02] và chương trình hành động của BCH Đảng bộ Trường 

[H1.03.01.03]. Thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra, cơ cấu lãnh đạo và quản lý của 

Nhà trường đáp ứng đủ về số lượng và ngày càng nâng cao về chất lượng trình độ, 
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kinh nghiệm quản lý. Việc đánh giá hiệu quả lãnh đạo quản lý của viên chức quản lý 

và hiệu quả công việc của các đơn vị được thực hiện hàng năm. Cụ thể, mỗi đơn vị sẽ 

có phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động của từng năm. Trên cơ sở đó, Nhà 

trường đã xây dựng Kế hoạch năm của Trường [H1.03.04.04]. 

 Giai đoạn 2018-2022, Nhà trường đã rà soát và ban hành Quy chế tổ chức hoạt 

động trường năm 2021 đã có những cải tiến so so với Quy chế năm tổ chức và hoạt 

động của Trường ban hành năm 2016, đặc biệt là có điều chỉnh về vai trò, chức năng, 

nhiệm vụ và mối liên hệ giữa các đơn vị nhằm tăng hiệu quả quản lý và hiệu quả công 

việc [H1.03.04.05].  

 Căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động của Trường, từ năm 2018-2022, Nhà 

trường đã tổ chức rà soát để liên tục cải tiến, đảm bảo cơ cấu quản lý tinh gọn, hiệu 

quả, chuyên nghiệp. Để phù hợp với sự phát triển của Nhà trường theo từng giai đoạn, 

đồng thời để thực hiện chủ trương về việc tinh gọn bộ máy, Nhà trường đã có tờ trình 

về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trường và 2 Cơ sở 

[H1.03.04.06]. Trên cơ sở đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã 2 lần kiện 

toàn cơ cấu tổ chức và điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ đối với Nhà trường 

[H1.03.04.07] [MH1.03.04.02]. Trong những lần thực hiện kiện toàn cơ cấu tổ chức, 

ngay sau khi quyết định của Bộ có hiệu lực, Nhà trường nhanh chóng thực hiện việc cụ 

thể hóa và ban hành các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị 

thuộc và trực thuộc trường, không gây ra tình trạng xáo trộn trong công tác tổ chức, 

tạo hiệu quả trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy [H1.03.04.08].  

 Với việc rà soát, cải tiến liên tục, Nhà trường đã kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy 

các đơn vị của trường Đại học Lao động - Xã hội gồm Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban 

Giám hiệu, Hội đồng khoa học và đào tạo, 2 Cơ sở trực thuộc và 20 đơn vị thuộc 

trường [H1.03.04.09], [H1.03.04.10]. 

Bảng 3. 2 So sánh về cơ cấu tổ chức của Trường qua các năm 

TT Năm Trụ sở chính Cơ sở II 
Cơ sở Sơn 

Tây 
TT ĐTBD 

Tổng 

ĐV 

SL& Tỷ 

lệ giảm 

(%) 

III Năm 2018-

2019 

21 18 07 07 53 -17 

(24,3%) 

 Phòng 07 07 04 04   

1  P. QL Đào tạo P. QL Đào tạo P. QL Đào tạo P. QL đào tạo   

2  P. TCHCTH P. TCHC P. TCHC P. TCHC   
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3  P. KTTC P. KTTV P. KTTV P. TCKT   

4  P. QTTB P. QTTB  P. HTQT&NCKH   

5  P. CTSV P. CTSV P. CTSV    

6  P. QLCL P. QLCL     

7  P. KH&HTQT P. KH&HTQT     

 Khoa  11 09 02 03   

1  .K. QLNNL .K. QLNNL K. KH CBCS K. BDLĐQL   

2  K. Bảo hiểm K. Bảo hiểm K. Công nghệ K. BDCN   

3  K. CTXH K. CTXH  K. QLHCNN   

4  K. Kế toán K. Kế toán     

5  K. QTKD K. QTKD     

6  K. Luật  K. Luật      

7  K. GDĐC K. GDĐC     

8  K. LLCT K. LLCT     

9  K. Ngoại ngữ K. Ngoại ngữ     

10  K. SĐH      

11  K. KTCH      

 TT/ 

Khác 

02 02 01    

1  TT. TTTV TT. TTTV TT GDQPAN    

2  TT DVHĐ TT 

ĐTBD&DV 

    

3  VP Đ-ĐT      

III Năm 2021-

2022 

20 18 05 02 45 -08 

(-25) 

(35,7%) 

 Phòng 07 07 04 02   

1  P. QL Đào tạo P. QL Đào tạo P. QL Đào tạo P. TCHC   

2  P. TCHCTH P. TCHC P. TCHC P. ĐTBD   

3  P. KTTC P. KTTV P. KTTV    

4  P. QTTB P. QTTB     

5  P. CTSV P. CTSV P. CTSV    

6  P. QLCL P. QLCL     

7  P. KH&HTQT P. KH&HTQT     

 Khoa  10 09 00    

1  .K. QLNNL .K. QLNNL     

2  K. Bảo hiểm K. Bảo hiểm     

3  K. CTXH K. CTXH     

4  K. Kế toán K. Kế toán     

5  K. QTKD K. QTKD     
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Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý kế 

cận trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, trong giai đoạn 2018-2022, Nhà trường đã thực 

hiện …lần quy hoạch/rà soát quy hoạch. Tổng số viên chức được quy hoạch là …., 

trong đó có…đồng chí được quy hoạch các chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; 

có …đ/c được quy hoạch các chức danh quản lý, đảm bảo nguồn nhân sự quy hoạch 

phục vụ cho công tác quản lý của Nhà trường [H1.03.04.11] 

 Việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm của đơn vị là căn cứ để đánh 

giá viên chức quản lý. Tiêu chí và quy trình đánh giá, xếp loại viên chức quản lý cũng 

được tiến hành hàng năm theo quy định tại Nghị định 90/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại 

chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng viên 

chức, người lao động của trường Đại học Lao động - Xã hội, kết quả đánh giá được 

công bố công khai đến đội ngũ VC, NLĐ của trường [H1.03.04.12] [MH1.03.04.04] 

[MH1.03.04.05] [MH1.03.04.06] [SH1.03.04.03] [SH1.03.04.04] [SH1.03.04.05] 

[SH1.03.04.06] . 

 Dựa trên Quy chế tổ chức và hoạt động, kết quả quy hoạch, kết quả đánh giá, xếp 

loại chất lượng viên chức quản lý và năng lực lãnh đạo, hiệu quả công việc, Nhà 

trường thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển các viên chức quản lý theo đúng 

quy trình, đảm bảo bổ nhiệm đúng người, đúng việc, góp phần nâng cao hiệu quả quản 

lý và đạt được hiệu quả công việc của Nhà trường như các kế hoạch, chiến lược đề ra. 

Trong giai đoạn 2018-2022, số lượng các viên chức quản lý được bổ nhiệm, bổ nhiệm 

lại, miễn nhiệm, luân chuyển được thể hiện qua số liệu sau [H1.03.04.13] 

[H1.03.04.23] [MH1.03.04.07] [SH1.03.04.07] 

6  K. Luật  K. Luật      

7  K. GDĐC K. GDĐC     

8  K. LLCT K. LLCT     

9  K. Ngoại ngữ K. Ngoại ngữ     

10  K. KTCH      

 Trung tâm/ 

Khác  

03 02 01 0   

1  TT TTTV TT TTTV TT GDQPAN    

2  TT DVHĐ TT 

ĐTBD&DV 

    

3  VP Đ-ĐT      
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Bảng 3. 3 Số lượng viên chức quản lý được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển 
 

TT 

 

Nội dung 

Kết quả thực hiện  

Tổng  Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

I  Trường bổ nhiệm 30 39 14 08 13 104 

1  Bổ nhiệm mới 01 01 6 0 6 14 

2 Bổ nhiệm do cơ cấu lại 

TC 
0 38 04 02 02 46 

3 Bổ nhiệm lại 29 0 04 6 04 43 

4  Tiếp nhận và BN 0 0 0 0 01 01 

II Bộ bổ nhiệm 01 01  03 01 06 

1 Bổ nhiệm mới 01   02 01 04 

2 Bổ nhiệm lại  01  01  02 

 Cộng I+II 31 40 14 11 14 110 

Bên cạnh công tác kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, cơ cấu cán bộ quản lý, nhiều 

quy định khác của Nhà trường đã được cải tiến, ban hành mới, từ đó tăng hiệu quả 

quản lý: Quy chế làm việc [H1.03.04.14], Quy chế dân chủ cơ sở [H1.03.04.15]. Hàng 

năm, Quy chế chi tiêu nội bộ đều được rà soát trên cơ sở lấy ý kiến từ các đơn vị và 

toàn thể viên chức, người lao động trong các đơn vị và được thông qua tại Hội nghị 

công chức, viên chức và người lao động của Trường [H1.03.04.16] và của Cơ sở 

[MH1.03.04.03] [SH1.03.04.02]. Đặc biệt, Nhà trường đã ban hành văn bản quy định 

về mối quan hệ giữa Đảng ủy - Hội đồng trường và Hiệu trưởng để bảo đảm sự thống 

nhất, đồng thuận trong tổ chức và hoạt động giữa các thiết chế và tổ chức cơ sở đảng, 

nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả mọi mặt hoạt động của Trường [H1.03.04.17]. 

Công tác rà soát, cải tiến các quy định, quy chế của Nhà trường, cơ cấu tổ chức, 

chức năng của các đơn vị trong trường, công tác quy hoạch, đánh giá, bổ nhiệm của 

Trường Đại học Lao động - Xã hội trong thời gian qua đã giúp Nhà trường có cơ cấu 

tổ chức hợp lý, công tác quản lý điều hành có hiệu quả cao, góp phần cho những thành 

tựu và những thành tích vượt bậc của Nhà trường trong giai đoạn vừa qua. Điều này 

được lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, lãnh đạo Đảng ủy Khối các 

trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội đánh giá cao [H1.03.04.18]. Các nhà sử dụng lao 

động, cựu sinh viên Trường cũng đánh giá tốt về sự cải tiến về chất lượng quản lý và 

hiệu quả hoạt động của Trường trong thời gian qua [H1.03.4.19]. 

 Đánh giá chung về tiêu chuẩn 3 



84 
 
 1. Tóm tắt các điểm mạnh  

- Nhà trường đã thiết lập cơ cấu quản lý và xây dựng hệ thống văn bản quy định  rõ 

ràng vai trò, trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ và mối liên hệ giữa các đơn vị. Cơ cấu 

lãnh đạo và quản lý của Trường được tiến hành rà soát định kỳ, thường xuyên theo Kế 

hoạch và chương trình công tác. Đội ngũ viên chức quản lý được phân định rõ vai trò, 

trách nhiệm, chế độ thông tin, báo cáo, tránh tình trạng chồng chéo trong thực hiện 

nhiệm vụ và phù hợp với tầm nhìn, sứ mạng, văn hóa và các mục tiêu chiến lược của 

Nhà trường.  

- Lãnh đạo Nhà trường đã tích cực tham gia và có những kế hoạch, chiến lược trong 

việc kết nối, tuyên truyền, định hướng tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi và các mục 

tiêu chiến lược của Trường Đại học Lao động- Xã hội.  

- Đội ngũ viên chức quản lý của Nhà trường được rà soát, đánh giá định kỳ hàng năm. 

Việc tổ chức đánh giá, rà soát, điều chỉnh và thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực 

của đội ngũ viên chức lãnh đạo, quản lý tại Trường được tiến hành phù hợp với tình 

hình thực tế và định hướng phát triển Nhà trường.  

2. Tóm tắt điểm tồn tại  

 - Công tác luân chuyển viên chức quản lý để bồi dưỡng năng lực thực tiễn của 

Nhà trường còn hạn chế. 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị/ cá nhân 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

Ghi 

chú 

1 Khắc 

phục tồn 

tại 

Xây dựng kế hoạch định kỳ chuyển 

đổi vị trí công tác đối với viên chức 

và viên chức quản lý  

Phòng TCHCTH, 

phòng TCHC của 

2 Cơ sở 

Tháng 

12/2023 

  

Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng năng 

lực đối với một số vị trí lãnh đạo, 

quản lý theo từng năm và theo từng 

giai đoạn  

Phòng TCHCTH, 

phòng TCHC của 

2 Cơ sở 

Năm 2023  
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2 Phát huy 

điểm 

mạnh 

Duy trì việc xây dựng, rà soát và cải 

tiến đội ngũ VCQL đủ về số lượng, 

đồng bộ về cơ cấu, đảm bảo về chất 

lượng, nhằm tăng hiệu quả quản lý và 

đạt hiệu quả cao trong công việc 

BGH, BGĐ các 

Cơ sở, Phòng 

TCHCTH, phòng 

TCHC của 2 Cơ 

sở 

Từ năm 

2022 

  

 Thường xuyên rà soát, cải tiến cơ 

cấu lãnh đạo, quản lý, rà soát sửa 

đổi bổ sung hoàn thiện các quy 

định, quy chế, đáp ứng tốt yêu cầu 

thực hiện chiến lược phát triển của 

Trường. 

BGH, BGĐ các 

Cơ sở, Phòng 

TCHCTH, phòng 

TCHC của 2 Cơ 

sở 

Thường 

xuyên 

 

4. Mức đánh giá  
Tiêu chuẩn/tiêu chí  Mức đánh giá  

Tiêu chuẩn 3 6 

Tiêu chí 3.1 6 

Tiêu chí 3.2 6 

Tiêu chí 3.3 6 

Tiêu chí 3.4 6 
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Tiêu chuẩn 4. Quản trị chiến lược 

Tiêu chí 4.1. Thực hiện việc lập kế hoạch chiến lược nhằm đạt được tầm nhìn, sứ 

mạng và văn hóa cũng như các mục tiêu chiến lược trong đào tạo, nghiên cứu 

khoa học và phục vụ cộng đồng  

Tại Trường Đại học Lao động - Xã hội, ngoài trách nhiệm của Hội đồng trường, 

Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Phòng TCHCTH được giao là đơn vị đầu mối trong công tác 

quản trị chiến lược [H01.04.01.01]. Để thống nhất trong triển khai thực hiện, nhà 

trường cũng đã ban hành văn bản hướng dẫn xây dựng, triển khai, kiểm soát, cải tiến 

chiến lược và kế hoạch thực hiện chiến lược tổng thể, chiến lược theo từng lĩnh vực 

của Trường Đại học Lao động - Xã hội [H01.04.01.02]. Theo đó, chiến lược và kế 

hoạch thực hiện chiến lược cho mỗi giai đoạn được nhà trường thực hiện theo quy 

trình các bước như: 

Bước 1: Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng chiến lược và kế hoạch thực hiện chiến 

lược phát triển Trường ĐHLĐXH [H01.04.01.03], thành lập Tổ soạn thảo chiến lược 

và kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển Trường ĐHLĐXH [H01.04.01.04].  

Bước 2: Trên cơ sở chỉ đạo của Hội đồng Trường, Đảng uỷ, BGH Trường 

[H01.04.01.05],[MH1.04.01.01], Ban chỉ đạo xây dựng chiến lược và kế hoạch thực 

hiện chiến lược phát triển Trường, Tổ Soạn thảo chiến lược và kế hoạch thực hiện 

chiến lược phát triển Trường ĐHLĐXH sẽ tiến hành các cuộc họp chỉ đạo, triển khai, 

thực hiện [H01.04.01.06].  

Bước 3: Tổ soạn thảo triển khai xây dựng dự thảo chiến lược và kế hoạch chiến 

lược phát triển Trường [H01.04.01.07] trên cơ sở: phân tích tầm nhìn, sứ mạng 

[H01.04.01.08], [H01.04.01.09]; phân tích báo cáo đánh giá thực hiện kế hoạch chiến 

lược phát triển Trường ở giai đoạn trước [H01.04.01.10]; phân tích nguồn lực nội bộ 

[H01.04.01.11]; phân tích môi trường bên ngoài và đối sánh chiến lược phát triển của 

các cơ sở giáo dục đại học khác [H01.04.01.12].  

Bước 4: Dự thảo kế hoạch chiến lược phát triển Trường được gửi đi lấy ý kiến 

góp ý của các bên liên quan. Sau đó sẽ được hoàn thiện trên cơ sở tổng hợp tiếp thu ý 

kiến các bên liên quan [H01.04.01.13]. 

Bước 5. Họp thông qua chiến lược và kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển 

Trường ĐHLĐXH [H01.04.01.14]. 
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Như đã mô tả ở trên, dự thảo chiến lược và kế hoạch chiến lược phát triển 

Trường buộc phải được thực hiện trên cơ sở phân tích tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi 

của Trường. Bởi vậy, nội dung chiến lược phát triển Trường đã được đối sánh và hoàn 

toàn đảm bảo đáp ứng được tầm nhìn, sứ mạng, văn hoá, giá trị cốt lõi của Trường 

[H01.04.01.15].  

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Lao động - Xã hội giai đoạn 

2020 - 2025, tầm nhìn 2030 hiện đang có hiệu lực đã nhấn mạnh, chi tiết hoá các mục 

tiêu chiến lược: Phát triển nguồn nhân lực; Tổ chức bộ máy; Phát triển đào tạo; Đảm 

bảo chất lượng; Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế; Phục vụ cộng đồng; Phát 

triển cơ sở vật chất, tài chính và tài sản. Nội dung chiến lược phát triển Trường đã 

được mô tả một cách cụ thể nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược trong đào tạo, 

nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng [H01.04.01.16]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6/7 

Tiêu chí 4.2. Kế hoạch chiến lược được quán triệt và chuyển tải thành các kế 

hoạch ngắn hạn và dài hạn để triển khai thực hiện. 

Chiến lược phát triển Trường Đại học Lao động - Xã hội sau khi được ban hành 

chính thức, sẽ được quán triệt, phổ biến một cách trực tiếp và rộng rãi trên các phương 

tiện truyền thông, đến các bên liên quan [H1.04.02.01]. Hội đồng Trường, Đảng bộ 

Trường, Ban Giám hiệu sẽ họp triển khai kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển 

Trường [H1.04.02.02]. Nhà trường có quyết định ban hành kế hoạch thực hiện chiến 

lược phát triển Trường Đại học Lao động - Xã hội độc lập hoặc kèm theo chiến lược 

phát triển Trường [H1.04.02.03], [MH1.04.02.01].  

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường được chuyển tải thành các kế hoạch chiến 

lược từng lĩnh vực như: Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực [H1.04.02.04]; Kế hoạch 

tổng thể phát triển chương trình đào tạo, chiến lược và kế hoạch tuyển sinh và đào tạo, 

chiến lược và kế hoạch thực hiện chiến lược đảm bảo chất lượng giáo dục 

[H1.04.02.05]; Chiến lược phát triển khoa học công nghệ 

[H1.04.02.06],[MH1.01.02.02]; Chiến lược và kế hoạch thực hiện chiến lược PVCĐ 

[H1.04.02.07]; Các đề án, phương án tự chủ tài chính [H1.04.02.08]; Chiến lược, kế 

hoạch phát triển CSVC, TTB [H1.04.02.09]; Các chiến lược và kế hoạch thực hiện 

chiến lược theo từng lĩnh vực trước khi được ban hành áp dụng chính thức đều được 
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họp thông qua để đảm bảo phù hợp và đáp ứng Chiến lược phát triển Trường 

[H1.04.02.10]. 

 Trên cơ sở kế hoạch chiến lược phát triển Trường và các kế hoạch chiến lược 

của từng lĩnh vực, các đơn vị trực thuộc Trường sẽ xây dựng kế hoạch chiến lược phát 

triển của đơn vị mình [H1.04.02.11]. Các kế hoạch chiến lược theo từng lĩnh vực và kế 

hoạch chiến lược của các đơn vị sẽ được quán triệt, phổ biến rộng rãi thông qua các 

cuộc họp, mail, web, fanpage của nhà trường và của các đơn vị 

[H1.04.02.12],[MH1.04.02.03].  

Hàng năm, dựa vào kế hoạch chiến lược phát triển mỗi giai đoạn, nhà trường sẽ 

ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hàng năm [H1.04.02.13]. Trên cơ sở đó, các 

phòng chức năng cũng ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cho từng lĩnh vực: đào 

tạo [H1.04.02.14], [MH01.04.02.04], [MH01.04.02.05]; nghiên cứu khoa học 

[H1.04.02.15], [MH01.04.02.06]; phục vụ cộng đồng [H1.04.02.16]; dự toán tài chính 

[H1.04.02.17], [MH01.04.02.07], [SH1.04.02.03]. Ngoài kế hoạch hàng năm, trong 

báo cáo đánh giá công tác cuối năm, các đơn vị cũng đã tổng kết đánh giá đồng thời đề 

xuất phương hướng và kế hoạch hoạt động cho năm tiếp theo [H1.04.02.18], 

[SH1.04.02.02], [MH01.04.02.08], [MH01.04.02.09], [MH01.04.02.10], 

[MH01.04.02.11], [MH01.04.02.12], [MH01.04.02.13]. Các kế hoạch hoạt động hàng 

năm của mỗi đơn vị được triển khai đến từng cán bộ, giảng viên, người học để thực 

hiện. Theo chu kỳ năm học, giảng viên sẽ tiến hành lập kế hoạch và mục tiêu công 

việc hàng năm dựa trên kế hoạch của đơn vị, điều kiện thực tế và định mức các nhiệm 

vụ theo quy định chế độ công tác giảng viên [H1.04.02.19]. Các cố vấn học tập, dựa 

trên kế hoạch của Trường, Khoa, kết quả học tập và rèn luyện cũng như năng lực, hoàn 

cảnh thực tế của mỗi người học để tư vấn cho người học kế hoạch học tập cho mỗi học 

kỳ và năm học [H1.04.02.20].  

Quá trình triển khai chiến lược phát triển Trường đến kế hoạch hoạt động hàng 

năm của các cá nhân người dạy, người học như trên là tuân thủ theo đúng quy trình 

xây dựng, triển khai, kiểm soát và cải tiến chiến lược và kế hoạch thực hiện chiến lược 

phát triển Trường [H1.04.02.21]. Kết quả khảo sát cho thấy hầu hết viên chức, người 

lao động, người học hiểu và nắm bắt rõ để thực hiện các kế hoạch ngắn hạn, kế hoạch 

dài hạn của CSGD [H1.04.02.22]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6/7 
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Tiêu chí 4.3. Các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính được thiết 

lập để đo lường mức độ thực hiện các mục tiêu chiến lược của Trường ĐHLĐXH 

Các chỉ số, chỉ tiêu phấn đấu luôn được xác định một cách cụ thể ngay từ kế 

hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Lao động - Xã hội. Trong kế hoạch chiến 

lược phát triển Trường ĐHLĐXH giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, các 

chỉ số, chỉ tiêu phấn đấu được xác lập theo mỗi mục tiêu chiến lược từng lĩnh vực cụ 

thể gồm: 

Bảng 4. 1 Tổng hợp các chỉ tiêu phấn đấu chính trong mục tiêu chiến lược phát triển 
Trường Đại học Lao động - Xã hội giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 

Mục tiêu Chỉ số thực hiện chính (KPIs) Chỉ tiêu phấn đấu 

Phát triển 

nguồn nhân 

lực  

1. Tỷ lệ số giảng viên có trình độ tiến sĩ trên tổng số giảng viên đạt 25% (năm 

2025) 

2. Số giảng viên được công nhận giáo sư, phó giáo sư  + 5 đến 7 người 

3. Số cán bộ, viên chức, giảng viên được cử đi đào tạo, bồi dưỡng 

về lý luận chính trị 

30 - 50 người 

4. Số cán bộ, giảng viên được đào tạo nâng cao trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ trong và ngoài nước 

150 - 250 lượt 

người 

5. Tỷ lệ cán bộ, giảng viên có trình độ ngoại ngữ B2 và tương 

đương 

55 đến 60% 

Phát triển 

đào tạo 

1. Tỷ lệ tuyển sinh đại học chính quy so với chỉ tiêu tuyển sinh 

theo năng lực 

90% 

2. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ra trường đạt loại xuất sắc, giỏi, khá 65 – 70% 

3. Tỷ lệ sinh viên xếp loại rèn luyện đạt loại xuất sắc, giỏi, khá 90% trở lên 

4.  Số ngành mở mới: 

   - Đào tạo đại học 

   - Đào tạo thạc sĩ 

   - Đào tạo tiến sĩ 

 

6 ngành 

3 ngành 

1 ngành 

Phát triển 

khoa học 

công nghệ 

1. Số bài báo/năm trên tạp chí khoa học thuộc hệ thống ISI, 

SCOPUS 

20 bài/năm 

2. Số bài báo khoa học/năm đăng trên các tạp chí nghiên cứu có uy 

tín trong nước 

100 bài/năm 

3. Số đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước 2 bài/giai đoạn 

4. Số đề tài khoa học cấp Bộ và tương đương 5 đến 10 đề tài/năm 

5. Số đề tài khoa học cấp Trường 100 đề tài/năm 

6. Số đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên 100 đề tài/năm 

Phục vụ 1. Số hoạt động thúc đầy các chuẩn mực, giá trị xã hội, giá trị thẩm  
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cộng đồng mỹ, tính nhân văn và đạo đức 

2. Số hoạt động tăng cường năng lực, chuyển giao trí thức cho 

cộng đồng 

 

3. Số hoạt động phục vụ quá trình xây dựng, phát triển chính sách, 

phát triển bền vững 

 

(Nguồn: Trường ĐLĐXH, 2020, Chiến lược và Kế hoạch thực hiện chiến lược 

phát triển Trường ĐHLĐXH giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 

[H1.04.03.01]).  

Các chỉ số, chỉ tiêu phấn đấu chính tiếp tục được chi tiết hoá trong các kế hoạch 

hằng năm, kế hoạch ngắn hạn, kế hoạch dài hạn của Trường ĐHLĐXH [H1.04.03.02]. 

Các chỉ tiêu đó cũng được rà soát và thiết lập một cách rõ ràng trong các báo cáo sơ 

kết, tổng kết, báo cáo rà soát đánh giá của Trường ĐHLĐXH về việc thực hiện các kế 

hoạch chiến lược, kế hoạch ngắn hạn, kế hoạch dài hạn [H1.04.03.03], 

[MH01.04.03.01]. 

  Trong văn bản hướng dẫn quy trình xây dựng, triển khai, kiểm soát và cải tiến 

chiến lược và Kế hoạch thực hiện chiến lược của Trường [H1.04.03.04], các dự thảo 

chiến lược và kế hoạch hoạt động được yêu cầu có đủ các chỉ tiêu cốt yếu và các chỉ 

tiêu này phải được đối sánh để đảm bảo nguyên tắc SMART (S: Cụ thể, M: Đo lường 

được, A: Khả thi, R: Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; T: Có thời hạn). Phụ lục của 

các chiến lược cho thấy, các đơn vị đều thực hiện đối sánh và đảm bảo có đủ các chỉ 

số, chỉ tiêu phấn đấu chính để đo lường mức độ thực hiện chiến lược [H1.04.03.05]. 

Bảng 4. 2 Mẫu rà soát và đối sánh các mục tiêu chiến lược, các chỉ số thực hiện chính, chỉ 
tiêu phấn đấu và đảm bảo nguyên tắc SMART 

TT 
Tiêu chí (chỉ số thực 

hiện chính) 

 

Chỉ tiêu 

phấn đấu 

 

Đơn vị tính  

Đã rà soát  Đạt  

S 

Cụ 

thể 

M 

Đo 

lường 

được 

A 

Khả 

thi 

R 

Phù 

hợp 

T 

Có 

thời 

hạn 

1 

Tỷ lệ tuyển sinh đại học 

chính quy so với chỉ tiêu 

tuyển sinh theo năng lực 

90% Người   x  

2 

Số bài báo khoa 

học/năm đăng trên các 

tạp chí nghiên cứu có uy 

tín trong nước 

100 

bài/năm 

Bài   x  



91 
 

3 

Số hoạt động phục vụ 

quá trình xây dựng, phát 

triển chính sách, phát 

triển bền vững 

 Hoạt động   x  

(Nguồn: Trường ĐLĐXH , Hướng dẫn quy trình xây dựng, triển khai, kiểm soát 

và cải tiến chiến lược và Kế hoạch thực hiện chiến lược) 

Theo từng lĩnh vực hoạt động, các biểu mẫu, phần mềm được triển khai áp dụng 

để theo dõi, giám sát, kiểm tra quá trình thực hiện các mục tiêu chiến lược, chỉ tiêu 

phấn đấu theo kế hoạch. Một số biểu mẫu cơ bản dùng để báo cáo giám sát tiến độ 

thực hiện các hoạt động gồm: báo cáo giao ban tuần; báo cáo công tác hàng tác của các 

đơn vị, của toàn trường; báo cáo tiến độ nghiên cứu khoa học; báo cáo tổng hợp theo 

dõi đăng ký nhiệm vụ học tập và xét học vụ; báo cáo tiến độ học tập của viên chức, 

người lao động; báo cáo tiến độ các hoạt động phục vụ cộng đồng; báo cáo giám sát 

tiến độ các hoạt động quản lý chất lượng  [H1.04.03.06].  

Bảng 4. 3 Minh hoạ kết quả giám sát, đánh giá, rà soát mức độ thực hiện các chỉ số thực 
hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính so với các mục tiêu chiến lược 

Mục tiêu Chỉ số thực hiện chính 
(KPIs) 

Chỉ tiêu 
phấn đấu 
(đến năm 
2025) 

Kế hoạch 
2022 

Thực 
hiện 
2022 

TT/KH 
2022 

TT/CL 
đến 
2022 
-2025 

Phát 
triển 
nguồn 
nhân lực  

1. Tỷ lệ số giảng viên có 
trình độ tiến sĩ trên tổng 
số giảng viên 

đạt 25%  Đạt 25% Tăng 5% Tăng 5% Đạt trên 
25% 

2. Số giảng viên được công 
nhận giáo sư, phó giáo sư  

+ 5 đến 7 
người 

 

 Đạt  
5 người 

Tăng 2 
người 

Tăng 2-4 
người 

Tăng 
trên 7 
người 

3. Số cán bộ, viên chức, 
giảng viên được cử đi 
đào tạo, bồi dưỡng về lý 
luận chính trị 

30 đến 50 
người 

Đạt 40 
người 

Tăng 10 
người 

Tăng 10-
20 người 

Tăng 
trên 50 
người 

4. Số cán bộ, giảng viên 
được đào tạo nâng cao 
trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ trong và ngoài 
nước 

150 đến 250 
lượt người 

Đạt 200 
lượt 
người 

Tăng 50 
lượt 
người 

Tăng 50-
100 lượt 
người 

Tăng 
trên 250 
lượt 
người 

5. Tỷ lệ cán bộ, giảng viên 
có trình độ ngoại ngữ B2 
và tương đương 

55 đến 60% Đạt 55% Tăng 5% Tăng 
5%-10% 

Tăng 
trên 
60% 

(Nguồn: Phòng TCHCTH(2022), Trích Báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và 

phương hướng năm 2023)  

Các chỉ số, chỉ tiêu phấn đấu chính trong chiến lược phát triển Trường và các kế 

hoạch hoạt động hàng năm tiếp tục được giám sát bởi Hội đồng Trường [H1.04.03.07]. 
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Hoạt động của toàn trường, đặc biệt là các chỉ tiêu phấn đấu liên quan đến lĩnh vực 

phát triển nguồn nhân lực, tài chính, phát triển cơ sở vật chất tương ứng với các chỉ 

tiêu nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng tiếp tục được giám sát 

bởi Ban thanh tra nhân dân Trường ĐHLĐXH  [H1.04.03.08]  

Kết quả khảo sát ý kiến đánh giá, phản hồi của các bên liên quan về cách thức và 

hiệu quả quản lý, giám sát và đánh giá mức độ thực hiện các chỉ số chiến lược cho 

thấy: có …% ý kiến ủng hộ cách thức triển khai và có ….% ý kiến đánh giá hiệu quả 

quản lý, giám sát và đánh giá mức độ thực hiện các chỉ số chiến lược của Trường ở 

mức cao và rất cao [H1.04.03.09]. Như vậy, có thể khẳng định rằng các chỉ số thực 

hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính đã được thiết lập để đo lường mức độ thực hiện 

các mục tiêu chiến lược của Trường ĐHLĐXH.  

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6/7 

Tiêu chí 4.4. Quá trình lập kế hoạch chiến lược cũng như các chỉ số thực hiện 

chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính được cải tiến để đạt được các mục tiêu chiến 

lược của CSGD 

Trường Đại học Lao động - Xã hội có quy định cụ thể về cách thức triển khai cải 

tiến các chỉ tiêu phấn đấu chính trong kế hoạch chiến lược tổng thể và kế hoạch chiến 

lược từng lĩnh vực tại quy định về xây dựng, triển khai, kiểm soát và cải tiến Kế hoạch 

Chiến lược Trường Đại học [H1.04.04.01]. Theo đó, trong quá trình triển khai và kiểm 

soát việc thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Lao động – Xã hội 

[H1.04.04.02] và các kế hoạch chiến lược thành phần, nếu có phát sinh tình huống cần 

thiết phải cải tiến, sửa đổi chỉ tiêu phấn đấu trên cơ sở các chỉ số thực hiện chính, 

BGH, HĐT, cán bộ chủ chốt của Trường sẽ tổ chức họp để phân tích, đánh giá, cân 

nhắc điều chỉnh mục tiêu trên cơ sở hồ sơ đề xuất của bộ phận chức năng có liên quan 

[H1.04.04.03]. Trong giai đoạn 2017 - 2023, nhà trường có các đợt điều chỉnh chỉ tiêu 

phấn đấu nhằm đạt được mục tiêu chiến lược của Trường trong giai đoạn 2017 - 2020 

cũng như giai đoạn 2020 - 2025 tầm nhìn 2030.  Toàn bộ hồ sơ các lần họp điều chỉnh 

các chỉ tiêu phấn đầu trong mục tiêu chiến lược từng lĩnh vực hoạt động đều được triển 

khai và lưu trữ đầy đủ (lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực [H1.04.04.04], lĩnh vực đào 

tạo[H1.04.04.05], lĩnh vực nghiên cứu khoa học[H1.04.04.06], lĩnh vực hoạt động 

cộng đồng[H1.04.04.07], quản trị tài chính [H1.04.04.08]. Các chỉ tiêu, chỉ số luôn 
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được tổng hợp điều chỉnh, cải tiến nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược của Trường 

trong bối cảnh thực tế.   

Bảng 4. 4 Tổng hợp các chỉ tiêu, chỉ số có cải tiến trong mục tiêu chiến lược Trường Đại 
học Lao động - Xã hội giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 

TT Lĩnh vực/KPIs Chỉ tiêu Cải tiến  Thời điểm  Lý do 

I Phát triển nguồn nhân lực     
1 Tỷ lệ số giảng viên có trình 

độ tiến sĩ trên tổng số giảng 

viên 

đạt 25% 

(năm 2025) 

đạt trên 25% 

(năm 2025) 

2023-2025 Khả thi 

2 Số giảng viên được công 

nhận giáo sư, phó giáo sư  

+ 5 đến 7 

người 

 7-9 người 2023-2025 Khả thi 

3 Số cán bộ, viên chức, giảng 

viên được cử đi đào tạo, bồi 

dưỡng về lý luận chính trị 

30 - 50 

người 

60 người 2023 Khả thi 

4 Số cán bộ, giảng viên được 

đào tạo nâng cao trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ 

trong và ngoài nước 

150 - 250 

lượt người 

Trên 300 lượt 

người 

2023 Phù hợp 

5 Tỷ lệ cán bộ, giảng viên có 

trình độ ngoại ngữ B2 và 

tương đương 

55 đến 

60% 

Trên 60% 2023-2025 Phù hợp 

II Phát triển đào tạo     
1 Tỷ lệ tuyển sinh đại học 

chính quy so với chỉ tiêu 

tuyển sinh theo năng lực 

90% Trên 90% 2023-2024 Khả thi 

2 Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp 

ra trường đạt loại xuất sắc, 

giỏi, khá 

65 – 70% 70-75% 2023-2024 Khả thi 

3 Tỷ lệ sinh viên xếp loại rèn 

luyện đạt loại xuất sắc, giỏi, 

khá 

90% trở 

lên 

90% trở lên 2023-2024 Khả thi 

4 Số ngành mở mới: 

- Đào tạo đại học 

- Đào tạo thạc sĩ 

- Đào tạo tiến sĩ 

 

6 ngành 

3 ngành 

1 ngành 

 

6 ngành 

3 ngành 

1 ngành 

2023-2025 Phù hợp 

III Nghiên cứu khoa học      
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1 Số bài báo/năm trên tạp chí 

khoa học thuộc hệ thống 

ISI, SCOPUS 

20 bài/năm 30 bài/năm 2023 Khả thi 

2 Số bài báo khoa học/năm 

đăng trên các tạp chí nghiên 

cứu có uy tín trong nước 

100 

bài/năm 

150 bài/năm 2023-2024 Khả thi 

3 Số đề tài nghiên cứu khoa 

học cấp Nhà nước 

2 bài/giai 

đoạn 

2-3 bài/giai 

đoạn 

2023-2024 Phù hợp 

4 Số đề tài khoa học cấp Bộ 

và tương đương 

5 đến 10 

đề tài/năm 

5 đến 10 đề 

tài/năm 

2023-2024 Phù hợp 

5 Số đề tài khoa học cấp 

Trường 

100 đề 

tài/năm 

150 đề 

tài/năm 

2023-2024 Khả thi 

6 Số đề tài nghiên cứu khoa 

học của sinh viên 

100 đề 

tài/năm 

100 đề 

tài/năm 

2023-2024 Khả thi 

IV Phục vụ cộng đồng     

1 Số hoạt động thúc đầy các 

chuẩn mực, giá trị xã hội, 

giá trị thẩm mỹ, tính nhân 

văn và đạo đức 

 90% ý kiến 

các bên liên 

quan hài lòng 

2023-2025 Khả thi 

2 Số hoạt động tăng cường 

năng lực, chuyển giao trí 

thức cho cộng đồng 

 90% ý kiến 

các bên liên 

quan hài lòng 

2023-2025 Khả thi 

3 Số hoạt động phục vụ quá 

trình xây dựng, phát triển 

chính sách, phát triển bền 

vững 

 90% ý kiến 

các bên liên 

quan hài lòng 

2023-2025 Khả thi 

(Nguồn: Trường ĐLĐXH, 2020, Các quyết định điều chỉnh kế hoạch, chiến lược 

trong giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030).  

Ngoài những điều chỉnh chỉ tiêu phấn đấu trong chiến lược tổng thể từng giai 

đoạn, để đảm bảo thực hiện được các chỉ tiêu này, các các chỉ số, chỉ tiêu phấn đấu 

chính tiếp tục được điều chỉnh, được cải tiến trong các kế hoạch hằng năm, kế hoạch 

từng lĩnh vực hoạt động và kế hoạch của các đơn vị thuộc Trường [H1.04.04.09]. Mỗi 

hoạt động điều chỉnh đều có minh chứng sự cần thiết và hồ sơ họp, quyết định, thông 

báo điều chỉnh  kế hoạch [H1.04.04.10]. Các bộ phận tham mưu, các đơn vị trực thuộc 

được yêu cầu theo dõi, đối sánh để đảm bảo các điều chỉnh chỉ tiêu phấn đầu, các chỉ 

số thực hiện chính đảm bảo đạt được mục tiêu chiến lược của Trường Đại học Lao 
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động – Xã hội [H1.04.03.11]. Các kế hoạch, chiến lược sau khi được điều chỉnh được 

họp thông qua [H1.04.03.12],và quyết định ban hành chính thức [H1.04.03.13], cải 

tiến vẫn được công bố đầy đủ trên các kênh truyền thông của Trường: web, mail, zalo, 

fanpage của các khoa để đảm bảo mọi người cùng biết, hiểu và thực hiện 

[H1.04.03.14]. Việc kiểm soát và đánh giá các chỉ số thực hiện chính và đề xuất điều 

chỉnh các chỉ tiêu phấn đấu chính trong mục tiêu ngắn hạn cũng thường xuyên được 

thực hiện cùng với mỗi lần thực hiện tổng kết các hoạt động theo mỗi lĩnh vực theo 

đợt, học kỳ, năm chẵn và báo cáo kết quả hoạt động hàng năm [H1.04.03.15]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6/7 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 4 

1. Tóm tắt các điểm mạnh 

Có bộ phận đầu mối và chuyên trách xây dựng dự thảo chiến lược và kế hoạch 

thực hiện chiến lược; Có văn bản cụ thể hướng dẫn xây dựng, triển khai, kiểm soát và 

cải tiến chiến lược và kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển Trường. 

Nội dung chiến lược và kế hoạch thực hiện chiến lược được xây dựng một cách 

có quy trình, có kế hoạch, trên cơ sở phân tích kết quả thực hiện chiến lược giai đoạn 

trước, phân tích nguồn lực nội bộ, môi trường bên ngoài và đối sánh với chiến lược 

của các cơ sở giáo dục đại học khác, ý kiến góp ý của các bên liên quan và đối sánh để 

đảm bảo đạt được tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, các mục tiêu cốt yếu về đào tạo, 

nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. 

Chiến lược phát triển Trường được chuyển tải rõ ràng thành các chiến lược theo 

từng lĩnh vực, chiến lược các đơn vị trực thuộc, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn của 

Trường, của từng lĩnh vực, từng đơn vị trực thuộc, từng cá nhân, người dạy và người 

học. Các chiến lược, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn đều được cụ thể hoá, thống nhất và 

phù hợp với chiến lược phát triển Trường. 

  Các chỉ số, chỉ tiêu phấn đấu chính luôn được xác lập (đảm bảo tính cụ thể, đo 

lường được, có thể đạt được/khả thi, phù hợp, có thời hạn) để đo lường thực hiện các 

mục tiêu chiến lược của Trường. Các chỉ số, chỉ tiêu này luôn được kiểm tra, giám sát 

và báo cáo tiến độ thực hiện.  

Việc đánh giá, điều chỉnh, cải tiến các chỉ tiêu phấn đấu chính, các chỉ số thực 

hiện chính trong kế hoạch chiến lược, kế hoạch ngắn hạn được thực hiện theo quy 
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trình và biểu mẫu rõ ràng theo hướng dẫn nhằm đạt được mục tiêu chiến lược của 

Trường. 

Mọi kết quả cải tiến các chỉ số, chỉ tiêu phấn đấu chính đều kèm theo hồ sơ phân 

tích, đánh giá, đối sánh và đều thông qua họp thống nhất trước khi ban hành áp dụng 

chính thức. 

Nội dung chiến lược và kế hoạch chiến lược, thông tin về các chỉ số thực hiện 

chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính đều được truyền thông đến viên chức, người lao 

động, người học qua nhiều kênh, đảm bảo mọi người cùng biết, hiểu và thực hiện 

nhằm đạt được mục tiêu chiến lược của Trường. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại 

Khâu lấy ý kiến góp ý của các bên liên quan vào chiến lược phát triển nhà trường 

chưa đảm bảo đủ rộng; giải trình tiếp thu ý kiến các bên chưa đủ rõ và thống nhất mẫu 

biểu. 

Đối sánh chiến lược chung và chiến lược theo từng lĩnh vực, chiến lược các đơn 

vị được thực hiện chưa đồng thời dẫn đến khó kiểm soát một cách tổng hợp. 

Phần mềm quản lý đào tạo, các biểu mẫu theo dõi kết quả học tập, rèn luyện của 

người học chưa thực sự tiện ích, chưa tích hợp quản lý người học sau đại học. 

Hiệu quả truyền thông về chiến lược, kế hoạch thực hiện chiến lược, các kế 

hoạch dài hạn, ngắn hạn của Trường chưa được đánh giá một cách đầy đủ. 

Vẫn còn tồn tại một số ít viên chức, người lao động, người học chưa thực sự hài 

lòng với cách thức quản lý, giám sát, báo cáo thực hiện các hoạt động, các chiến lược. 

3. Kế hoạch cải tiến 

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị/ cá 

nhân thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

(bắt đầu và 

hoàn thành) 

Ghi 

chú 

1 Khắc phục 

tồn tại 1 

Hoàn thiện quy trình xây dựng, triển khai, 

kiểm soát và cải tiến chiến lược và kế hoạch 

thực hiện chiến lược phát triển Trường (quy 

định rõ số lượng, đối tượng lấy ý kiến khảo 

sát, đối sánh & các biểu mẫu liên quan) 

Phòng 

TCHCTH 

 

 

Năm 2024 . 

2 Khắc phục 

tồn tại 2  

Xây dựng phương án đối sánh, phân bổ 

mục tiêu chiến lược chung đến mục tiêu 

Phòng 

TCHCTH 

 Năm 2024 
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TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị/ cá 

nhân thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

(bắt đầu và 

hoàn thành) 

Ghi 

chú 

chiến lược thành phần/bộ phận và cá nhân 

(sử dụng phần mềm hoặc đối sánh trên 

Excell, các chỉ số, chỉ tiêu cốt yếu) 

 

 

3 Khắc phục 

tồn tại 3 

Nâng cấp phần mềm quản lý đào tạo và hệ 

thống biểu mẫu giám sát kết quả hoạt động 

của người học  

BGH, 

Phòng 

QLĐT 

Năm 2023  

4 Khắc phục 

tồn tại 4 

Nâng cấp Web và tăng cường phát huy hiệu 

quả truyền thông trên các trang tin của từng 

đơn vị trực thuộc; các trang fanpage, các 

câu lạc bộ. 

BGH, 

Phòng 

KHHTQT, 

các đơn vị 

trực thuộc 

Trường 

Năm 2024  

5 Khắc phục 

tồn tại 5 

Tăng cường áp dụng công nghệ trong quy 

trình theo dõi, kiểm soát, đối sánh các chỉ 

tiêu phấn đấu chính, các chỉ số thực hiện từ 

cấp Trường đến Phòng, ban, đơn vị trực 

thuộc, viên chức, người lao động, người 

dạy, người học (đảm bảo sự tiện ích) 

BGH, Các 

phòng chức 

năng 

 

 

 

Năm 2024  

6 Phát huy 

điểm mạnh 

1 

Duy trì & Tăng cường thực hiện đối sánh 

và hoàn thiện biểu mẫu báo cáo đối sánh 

(đối sánh với CSGD đã được kiểm định 

chất lượng, có đặc thù tương đương, có 

mục tiêu cao hơn để phấn đấu).  

Tổ soạn 

thảo chiến 

lược phát 

triển 

Trường 

Khi có quyết 

định thành 

lập  

 

7 Phát huy 

điểm mạnh 

2 

Duy trì quy trình chuyển tải, quán triệt 

chiến lược phát triển Trường thành các 

chiến lược theo từng lĩnh vực, các kế hoạch 

dài hạn, ngắn hạn theo từng lĩnh vực, từng 

đơn vị trực thuộc, từng người dạy, người 

học. 

BGH, các 

đơn vị  

Hàng năm và 

chu kỳ quản 

trị chiến lược 

tiếp theo 

 

8 Phát huy 

điểm mạnh 

3 

Duy trì quy trình giám sát và, đối sánh các 

chỉ số, chỉ tiêu phấn đấu chính 

Duy trì và hoàn thiện hơn nữa các biểu mẫu 

giám sát các kết quả học tập và rèn luyện 

BGH, các 

đơn vị 

thuộc 

trường 

Theo kế 

hoạch cải 

tiến phần 

mềm quản lý 
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TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị/ cá 

nhân thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

(bắt đầu và 

hoàn thành) 

Ghi 

chú 

của người học P.QLĐT đào tạo 

9 Phát huy 

điểm mạnh 

4 

Duy trì quy trình minh chứng sự cần thiết, 

đối sánh và giải trình mức độ điều chỉnh, 

cải tiến các chỉ số, chỉ tiêu phấn đấu chính. 

Các phòng 

chức năng 

Mỗi lần có 

điều chỉnh 

 

4. Mức đánh giá:  

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 4 6 

Tiêu chí 4.1 6 

Tiêu chí 4.2 6 

Tiêu chí 4.3 6 

Tiêu chí 4.4 6 
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Tiêu chuẩn 5. Các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng 

đồng 

Tiêu ch 5.1. Có hệ thống để xây dựng các chính sách về đào tạo NCKH và phục 

vụ cộng đồng. 

Trường ĐHLĐXH xác định các hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ là những 

nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường. Vì vậy, quy trình triển khai xây dựng chính sách 

về các hoạt động này luôn được Trường quan tâm, chú trọng. Trên cơ sở thực hiện 

tuân thủ theo hệ thống văn bản pháp quy của Nhà nước, Bộ LĐTBXH, Bộ GD&ĐT 

cũng những tham chiếu, bám sát tầm nhìn, sứ mạng của Trường. Do đó, Nhà trường đã 

từng bước xây dựng hệ thống các văn bản quy chế, quy định nội bộ phục vụ cho các 

hoạt động này để từng ngày càng hướng tới sự chuẩn hoá các hoạt động quản lý của 

Nhà trường. 

Trước hết về Hệ thống tổ chức bộ máy để chỉ đạo, xây dựng và ban hành hệ 

thống văn bản quản lý, bao gồm Đảng ủy và Hội đồng trường, Ban Giám hiệu và các 

đơn vị chức năng. Trên cơ sở đó đã có các văn bản liên quan được ban hành như: Nghị 

quyết của Đảng ủy và Hội đồng Trường về đào tạo NCKH và phục vụ cộng đồng 

[H1.05.01.01]; Chiến lược và Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển Trường 

ĐHLĐXH [H1.05.01.02]; Cơ cấu tổ chức và hoạt động Trường ĐHLĐXH 

[H1.05.01.03]; Chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Trường [H1.05.01.04], 

[SH1.05.01.04], [MH1.05.01.01]. Nhà trường đã phân công các đơn vị chịu trách 

nhiệm bám sát, đề xuất xây dựng, chỉnh sửa các chính sách về ĐT, NCKH và PVCĐ, 

cụ thể: Phòng Quản lý đào tạo tham mưu các chính sách về đào tạo như quy chế đào 

tạo, quy định CĐR, quy định về quản lý hoạt động đánh giá, thi học phần. Phòng 

KH&QHQT tham mưu xây dựng các văn bản quy định về quản lý hoạt động NCKH 

của người học và GV, chế độ tài chính áp dụng cho NCKH; Phòng QLCL tham mưu 

xây dựng quy định về ĐBCLGD. Phòng TCHCTH tham mưu các chính       sách về đào 

tạo, bồi dưỡng CBVC. Phòng CTSV tham mưu xây dựng quy định quản lý tư tưởng và 

chế độ chính sách đối với người học, kết nối doanh nghiệp và PVCĐ. Công đoàn, 

ĐTN Trường tham mưu về chính sách PVCĐ; Phòng KTTC tham mưu về các khoản 

chi hỗ trợ cho các hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ, các    chính sách, quy trình, lộ trình 

thu - chi tài chính cho CBVC và người học thể hiện trong Quy chế chi tiêu nội bộ. 

Căn cứ vào quy chế tổ chức và hoạt động của Trường, Nhà trường ban hành 
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Quyết định về phân công nhiệm vụ của BGH Trường ĐHLĐXH; Trong đó có phân 

công nhiệm vụ của BGH trong việc lãnh đạo ban hành các chính sách về ĐT, NCKH 

và PVCĐ. Nhà trường thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo với chức năng tổ chức 

tư vấn cho BGH về các chính sách về ĐT, NCKH được quy định tại Quy                 chế tổ chức 

và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo [H1.05.01.07]. 

Các văn bản về xây dựng chính sách ĐT, NCKH và PVCĐ được Nhà trường 

triển khai trong trong hội nghị triển khai công tác đầu năm học, được thể hiện trong 

các kế hoạch năm học, thông báo kết luận của Hiệu trưởng về giao nhiệm vụ trọng tâm 

năm học. 

Nhà trường đã thành lập tổ rà soát, chỉnh sửa các văn bản quản lý của Trường 

ĐHLĐXH [H1.05.01.05], các kế hoạch về xây dựng, chính sách về ĐT, NCKH,            

PVCĐ [H1.05.01.06].  

Các chính sách ĐT, NCKH & PVCĐ của Trường ĐHLĐXH thường xuyên được 

thảo luận tại các cuộc họp giao ban cán bộ quản lý, các cuộc họp giao ban chuyên 

môn. Các dự thảo đề xuất về chính sách ĐT, NCKH và PVCĐ đều được gửi tới các 

đơn vị liên quan để lấy ý kiến phản hồi. Đối tượng lấy ý kiến bao      gồm: CBVC và 

người học, các đơn vị phối hợp NCKH, các đơn vị sử dụng lao động, các đơn vị thụ 

hưởng hoạt động PVCĐ. Việc lấy ý kiến được thực hiện thông qua các hình thức khảo 

sát trực tiếp, lấy ý kiến qua các hội nghị, cuộc họp hoặc trực tuyến. [H1.05.01.07]. 

Sau khi các chính sách về ĐT, NCKH và PVCĐ được xây dựng theo hướng dẫn, 

đảm bảo phù hợp với chủ trương của Đảng ủy, của HĐT và các quy định của Nhà 

nước, phù hợp với sứ mạng và mục tiêu chiến lược của Nhà trường và lấy ý kiến các 

bên liên quan để hoàn thiện, phê duyệt và ban hành. Các chính sách này đồng thời 

công được công bố rộng rãi trên cổng thông tin của Trường (http://ULSA.edu.vn/) và 

gửi tới để các đơn  vị liên quan biết và triển khai thực hiện. [H1.05.01.07].  

Các chính sách liên quan đến ĐT, NCKH và PVCĐ của Trường ĐHLĐXH đã 

ban hành từ 2018 đến 2022, được thể hiện cụ thể sau đây: 

Đối với chính sách về đào tạo: Nhà trường đã xây dựng Quyết định ban hành 

Quy chế đào tạo chương trình đào tạo đại học chính qui theo hệ thống  tín chỉ 

5/8/2015, Quyết định ban hành Quy chế đào tạo chương trình đào tạo đại học chính 

qui theo hệ chế tín chỉ 31/12/2019, Quyết định về việc ban hành quy chế đào tạo đại 

học của Trường Đại học Lao động - Xã hội theo Thông tư số 08/2021/TT-BGDDT 
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ngày 18/03/2021 của Bộ GD-ĐT 5/5/2021, Ban hành quy định đào tạo trình độ thạc sĩ 

10/10/2017, Quy chế tuyển sinh và  đào tạo trình độ thạc sĩ 6/1/2022, quy chế tuyển 

sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ 16/8/2021, quy định về quản trị phần mềm Quản lý đào 

tạo 5/5/2017, thành lập Tổ chuẩn bị và tiếp nhận phần mềm Quản lý đào tạo (phiên 

bản mới) 7/4/2021, quy chế quản lý văn bằng chứng chỉ 5/6/2020, quy định quy cách 

trình bày đề cương và quy trình thực hiện luận văn thạc sĩ 12/8/2020, quy định về khóa 

luận và đánh giá khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên đại học đào tạo theo hệ thống 

tín chỉ 30/12/2020, quy định đánh giá tiểu luận tổng quan chuyên đề tiến sĩ, Luận án 

tiến sĩ cấp cơ sở cấp trường và luận văn thạc sĩ theo hình thức trực tuyến 27/8/2021, 

quy định chuẩn đầu ra tiếng anh, đánh giá và xét công nhận CĐR tiếng Anh cho SV 

đại học CQ: 27/10/2021, quy định chuẩn đầu ra tin học, đánh giá và xét công nhận 

CĐR tin học cho SV đại học CQ: 27/10/2021, quy định khóa luận/ đồ án tốt nghiệp 

HPTTKL và đánh giá khóa luận/ đồ án tốt nghiệp học phần TTKL đối với SV đại học 

đào tạo theo tín chỉ: 29/10/2021, quy định công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín 

chỉ/đơn vị học trình của người học được miễn trừ giữa các CTĐT: 26/5/2021 

[H1.05.01.08], [MH1.05.01.02].. 

Đối với chính sách về NCKH: Hội đồng trường đã ban hành các nghị quyết của 

Hội đồng Trường và đã xác định cần thiết và phương hướng xây dựng/sửa đổi/cập nhật 

chính sách NCKH. Trường đã có hệ thống biên bản họp giao ban/họp chỉ đạo, họp 

chuyên đề (có đề cập đến sự cần thiết xây dựng, rà soát, sửa đổi, cập nhật chính sách 

NCKH và chỉ đạo xây dựng/sửa đổi/ cập nhật chính sách NCKH). Những nội dung 

này được triển khai cụ thể từ: Họp giao ban tuần, tháng, quý, 6 tháng…VB đề xuất của 

đơn vị chức năng, VB hoặc ý kiến chỉ đạo từ lãnh đạo Trường; các công văn/biên 

bản/hồ sơ lấy ý kiến các bên liên quan về dự thảo chính sách/quy chế NCKH. 

Trường đồng thời tăng cường quản lý hoạt động NCKH của Nhà trường theo quy 

định của Nhà             nước, Bộ Khoa học và Công nghệ; cụ thể hóa và ban hành các quy chế, 

quy định quản                  lý Khoa học và công nghệ của Trường như triển khai đề tài NCKH các 

cấp, biên soạn giáo trình, tập bài giảng, xuất bản Bản tin khoa học của Nhà trường, 

công nhận sáng kiến khoa học, sáng kiến kinh nghiệm. Trường chú trọng phát huy thế 

mạnh về nghiên cứu chuyên sâu theo các chuyên ngành đào tạo của Nhà trường và 

phát triển các hướng liên ngành nhằm phục vụ tốt cho công tác đào tạo, tăng cường sự 

đóng góp cho xã hội. Nhà trường có chính sách khen thưởng, động viên các GV công 
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bố các sản phẩm khoa học trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế. đồng thời 

cũng trích lập quỹ khen thưởng NCKH để khuyến khích phong trào NCKH t r o n g  

t o à n  T r ư ờ n g  [H1.05.01.09], [MH1.05.01.03]. 

Các Chính sách về NCKH đã được ban hành bao gồm: Quy định NCKH của 

Giảng viên Trường ĐHLĐXH 29/7/2014, Quy định quản lý hoạt động NCKH của 

Trường ĐHLĐXH 09/12/2020, Quy định về định mức xây dựng dự toán và quyết toán 

kinh phí thực hiện nhiệm vụ NCKH của Trường ĐHLĐXH 30/12/2020, Quy định về 

hoạt động NCKH của sinh viên Trường ĐH LĐXH 01/11/2021, Kế hoach mở ngành 

và xây dựng CTR ĐT mới, Quy định về hoạt động sáng kiến cải tiến của Trường 

ĐHLĐXH: 15/11/2016. 

 Đối với chính sách về PVCĐ:  Nhằm thực hiện có hiệu quả các hoạt động về 

PVCĐ của Trường ĐHLĐXH, các hoạt động PVCĐ được cụ thể bằng các văn bản và 

chính sách của Trường, bao gồm: Các nghị quyết của Hội đồng Trường xác định cần 

thiết và phương hướng xây dựng/sửa đổi/cập nhật chính sách PVCĐ; các biên bản họp 

giao ban/họp chỉ đạo, họp chuyên đề (có đề cập đến sự cần thiết xây dựng, rà soát, sửa 

đổi, cập nhật chính sách PVCĐ và chỉ đạo xây dựng/sửa đổi/ cập nhật chính sách 

PVCĐ); họp giao ban tuần, tháng, quý, 6 tháng…; VB đề xuất của đơn vị chức năng; ý 

kiến chỉ đạo từ lãnh đạo Trường; các Công văn/biên bản/hồ sơ lấy ý kiến các bên liên 

quan về dự thảo chính sách/quy chế PVCĐ; quy định về về khảo sát các bên liên quan 

đối với chất lượng của Trường ĐHLĐXH [H1.05.01.10], [MH1.05.01.04]. Tư năm 

2018 đến năm 2022, hệ thống văn bản đó được thể hiện bao gồm: Quy định ban hành 

quy định về chính sách phục vụ cộng đồng của Trường Đại học Lao động xã hội, Quy 

định công tác cố vấn học tập 10/01/2016, Quy định công tác học sinh sinh viên nội trú 

28/12/2017, Quy định công tác học sinh sinh viên ngoại trú 24/8/2017, Quy định quản 

lý người nước ngoài học tập và nghiên cứu tại Trường 03/5/2018, Quy định công tác 

học sinh sinh viên Trường ĐHLĐXH 24/7/2019, Quy định lấy ý kiến phản hồi từ 

người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên: 22/11/2017. Trường thực hiện hỗ 

trợ tài chính và các điều kiện để các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, ĐTN, HSV thực 

hiện các hoạt động PVCĐ.  Đoàn Thanh niên Trường đã có các kế hoạch hàng năm về 

hoạt động tình nguyện, hiến máu nhân đạo, mùa hè xanh, tiếp sức mùa thi…  

[MH1.05.01.05]. Công đoàn Trường thường xuyên tổ chức quyên góp ủng hộ đồng 

bào vùng ảnh hưởng của bão, lụt; hoàn cảnh, điều kiện khó khăn; ủng hộ quỹ đền ơn 
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đáp nghĩa, ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam, thăm hỏi người già neo đơn, thương 

bệnh binh tại các trung tâm chăm sóc người có công. Nhà trường chú trọng tổ chức 

cho sinh viên tham gia các sân chơi bổ ích như tham gia các hội thi các cuộc thi 

Olympic các môn khoa học Mác-Lênin. Nhà trường đã xây dựng được các văn bản ký 

kết và hợp đồng triển khai hỗ trợ đối với địa phương, cơ sở. Trên cơ sở các hoạt động 

phong phú như trên, Nhà trường đã xây dựng Báo cáo kết quả PVCĐ từ các đơn vị của 

Trường về hoạt động [H1.05.01.10]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7. 

Tiêu chí 5.2. Quy trình giám sát sự tuân thủ các chính sách được cụ thể hóa  

bằng văn bản phổ biến và thực hiện  

Để giám sát sự tuân thủ các chính sách và các văn bản cụ thể hóa các chính sách 

về ĐT, NCKH và PVCĐ, trong đó, toàn bộ bộ máy của Trường ĐHLĐXH đều có 

nhiệm vụ giám sát, tuân thủ và phổ biến các văn bản quản lý, bao gồm có lĩnh vực ĐT, 

NCKH và PVCĐ tới các đối tượng có liên quan [H1.05.02.01]. Đảng uỷ Nhà trường 

đã ban hành Nghị quyết về việc giám sát sự tuân thủ các chính sách về ĐT, NCKH và 

PVCĐ [H1.05.02.02], [SH1.05.02.04], [MH1.05.02.02]. Cùng với đó, Hội đồng 

Trường đã ban hành Nghị quyết về việc giám sát sự tuân thủ các chính sách về ĐT, 

NCKH và PVCĐ; đồng thời cũng đã thành lập và giao nhiệm vụ cho các ban chuyên 

môn trực thuộc HĐT trong việc giám sát, thực hiện chính sách [H1.05.02.03]. Đây là 

các văn bản quan trọng giúp các phòng khoa ban chức năng bám sát xây dựng và triển 

khai kế hoạch cụ thể theo chức năng của từng đơn vị. Căn cứ các văn bản quy định về 

cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, Nhà trường đã ban hành văn bản quy định về các 

đơn vị, cá nhân chịu               trách nhiệm theo dõi và giám sát thực hiện trong quá trình triển 

khai thực hiện. Theo đó, 01 Phó Hiệu trưởng giám sát việc thực hiện các chính sách về 

đào tạo và PVCĐ; 01 Phó Hiệu trưởng giám sát thực hiện chính sách NCKH. Các 

phòng ban chức năng, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình để theo dõi, giám sát việc 

thực hiện các chính sách [H1.05.02.01], [MH1.05.02.01]. Phòng Đào tạo chịu trách 

nhiệm theo dõi và giám sát các hoạt động liên quan đến chính sách đào tạo; Phòng 

KHHQT chịu trách nhiệm theo dõi và giám sát các hoạt động liên quan đến chính sách 

NCKH; Phòng CTSV, Công đoàn, ĐTN chịu trách nhiệm theo dõi và giám sát các 

hoạt động liên quan đến chính sách PVCĐ. Phòng TT&ĐBCL chịu trách nhiệm phối 

hợp, theo dõi                      và giám sát việc thực hiện các chính sách về ĐT, NCKH và PVCĐ. Căn 
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cứ kế hoạch công tác năm học, Nhà trường đã chủ động xây dựng các văn bản như: 

Quy chế kiểm tra giám sát của HĐT, Quy chế dân chủ cơ sở [H1.05.02.04], 

[SH1.05.02.03], [MH1.05.02.03]. Quy định Thanh tra nội bộ hoạt động đào tạo 

Trường ĐHLĐXH [H1.05.02.05], Quy định về thanh tra giám sát của HĐT 

[H1.05.02.06], các quy định về tham gia giám sát các hoạt động của Nhà trường, 

Trong đó có               việc thực hiện các chính sách. [H1.05.02.07]., Quy định về phối hợp giám 

sát của các tổ chức đoàn thể Trường ĐHLĐXH, bao gồm Ban Thanh tra nhân dân có 

quy chế hoạt động và các kế hoạch thanh tra [H1.05.02.08], [MH1.05.02.04]; Nhà 

trường đã ban hành hướng dẫn quy trình ĐBCL, Trong đó, nêu rõ quy trình đảm bảo 

chất lượng, phương thức thực hiện quyền giám sát của Ban Thanh tra nhân dân. Việc 

giám sát sự tuân thủ của các đơn vị có liên quan về thực hiện các chính sách về ĐT, 

NCKH và PVCĐ được tiến                     hành bao gồm các bước: 1) Tiếp nhận, thu thập và xử lý 

thông tin về các chính sách ĐT, NCKH & PVCĐ; 2) Thực hiện xây dựng kế hoạch 

kiểm tra (thực hiện kế hoạch kiểm tra tổng thể và kế hoạch kiểm tra cụ thể); 3) Thông 

báo kế hoạch kiểm tra; 4) Tổ chức kiểm tra (Kiểm tra trong quá trình thực hiện, kiểm 

tra khi hoàn thành thực hiện các chính sách về ĐT, NCKH & PVCĐ); 5) Yêu cầu khắc 

phục các tồn tại trong quá trình thực hiện các chính sách về ĐT, NCKH & PVCĐ; 

6)  Phát hành thông báo kết                       quả kiểm tra và lưu trữ hồ sơ theo quy định. 

Giám sát việc thực hiện chính sách được thông qua cơ chế “tự giám sát” trong 

các khoa, phòng, trung tâm. Đồng thời, được xây dựng thành các kế hoạch giám sát 

định kỳ hàng tháng, năm bởi toàn bộ bộ máy đảng, chính quyền, phòng ban chức năng 

và tổ chức đoàn thể. Trong những trường hợp cần thiết, Hiệu trưởng ra quyết định 

thành lập tổ thanh tra, kiểm tra từng việc cụ thể. Để việc “tự giám sát” chính sách được 

thực thi hiệu quả, Trường đã ban hành các quy trình cụ thể như: Quy trình xây dựng, 

rà soát, thẩm định và phê duyệt ĐCCT học phần; Quy trình xây dựng, thẩm định            và 

ban hành chương trình đào tạo trình độ Đại học, Thạc sĩ, tiến sĩ; Quy trình xây dựng, 

rà soát, điều chỉnh CĐR chương trình đào tạo trình độ Đại học, Thạc sĩ, tiến sĩ; Quy 

trình biên soạn, thẩm định và sử dụng giáo trình trong Trường; Quy trình in, quản lý 

phôi văn bằng, chứng chỉ; Quy định tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học của Trường; 

Quy trình so chuẩn, đối sánh chất lượng giáo dục của Trường; Quy trình công tác khảo 

sát ý kiến người học và các bên liên quan về chất lượng giảng dạy; về cơ sở vật chất và 

Thư viện phục vụ đào tạo; về tình trạng việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp… 
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[H1.05.02.09], [SH1.05.02.01], [SH1.05.02.02]. 

Các quy định về việc theo dõi, giám sát thực hiện các chính sách về ĐT, NCKH 

và PVCĐ được thông báo công khai trong các cuộc họp và phổ biến rộng rãi đến toàn 

bộ GV, sinh viên thông qua các buổi họp khoa, phòng, trung tâm, họp lớp; thông qua 

các đợt sinh hoạt công dân đầu khoá cho sinh viên thông qua hình thức phổ biến trực 

tiếp hoặc thông qua hộp thư điện tử, hộp thư góp ý của nhà Trường. Trong các cuộc 

họp giao tháng, giao ban tuần, 6 tháng, nhiệm vụ năm học đầu năm, hội nghị cán bộ 

viên chức cuối năm, lãnh đạo Trường đã phổ  biến việc thực hiện, theo dõi, giám sát 

các chính sách này đến trưởng các đơn vị, trưởng đơn vị về quán triệt đến toàn thể 

CBVC trong đơn vị để triển khai thực hiện trong toàn trường [H1.05.02.10]. Với nhiều 

kênh thông tin của Trường, tất cả các bên liên quan            đến chính sách ĐT, NCKH và 

PVCĐ đều được phổ biến để biết, thực hiện và tham gia  các hoạt động giám sát việc 

thực hiện và đồng thời phản hồi chính sách đối với nhà trường [H1.05.02.11]. 

 Trong các buổi giao ban được tổ chức định kỳ hàng quý, lãnh đạo các đơn vị 

chức năng báo cáo kết quả triển khai và việc giám sát các chính sách về đào tạo, 

NCKH và PVCĐ. Nhà trường cũng đã tổng kết, quán triệt, phổ biến đến viên chức các 

quy định và kết quả theo dõi, giám sát các chính sách về đào tạo, NCKH và PVCĐ 

trong các buổi giao ban. Nhà trường thực hiện việc truyền thông, phổ biến các quy 

định và kết quả giám sát việc thực hiện các chính sách về đào tạo, NCKH và PVCĐ tới 

viên chức và người lao động thông qua: Hệ thống văn bản điện tử qua mail, hệ thống 

website, các cuộc họp giao ban tuần, tháng, giao ban cán bộ chủ chốt, các buổi đối 

thoại của Nhà trường với người học. Trong các hội nghị và các cuộc họp đó, Nhà 

trường báo cáo tổng kết việc thực hiện giám sát các chính sách cũng như kết quả đạt 

được trong các lĩnh vực hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ. Đồng thời định kỳ hàng 

năm, các phòng chức năng, các bộ phận chuyên trách được giao nhiệm vụ theo dõi, 

giám sát việc thực hiện chính sách ĐT, NCKH và PVCĐ đều có báo cáo kết quả triển 

khai thực hiện hoạt động giám sát và kế hoạch cải tiến, điều chỉnh chính sách sau đánh 

giá. Báo cáo đánh giá thực hiện giám sát thực hiện chính sách hàng năm được thể hiện 

qua các báo cáo về công tác đào tạo, báo cáo tổng kết hoạt động NCKH, báo cáo tổng 

kết công tác PVCĐ, báo cáo tổng kết hoạt động của các tổ chức đoàn thể. Cùng với đó 

là các biên bản góp ý, phản hồi về sự tuân thủ chính sách từ các bên liên quan 

[H1.05.02.12]. [MH1.05.02.05]. 
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 Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7. 

Tiêu chí 5.3. Các chính sách về đào tạo NCKH và phục vụ cộng đồng được            rà soát 

thường xuyên 

Hệ thống xây dựng chính sách được Nhà trường phân công và triển khai xây 

dựng đảm bảo đúng quy trình. Bên cạnh đó Nhà trường căn cứ vào quy định của Nhà 

nước về định kỳ rà soát chính sách, trên cơ sở đó các đơn vị liên quan có trách nhiệm 

tổ chức rà soát, cập nhật các văn bản, quy chế, quy định do các quy định của Nhà nước                              

có sự thay đổi và nhằm đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan. Hàng năm, Nhà trường                        

đều xây dựng kế hoạch công tác năm học, giao nhiệm vụ trọng tâm cho các đơn vị 

trong Trường, trong đó có nhiệm vụ rà soát văn bản quản lý nội bộ. Trong đó Đảng ủy 

Trường có các nghị quyết liên quan đến nội dung về rà soát chính sách, ĐT, NCKH và 

PVCĐ [H1.05.03.01], [MH1.05.03.01]. Nghị quyết của HĐT ban hành kế hoạch rà 

soát các chính sách đào tạo NCKH, PVCĐ [H1.05.03.02], Nhà trường cũng đã ban 

hành Quy trình xây dựng, rà soát, sửa đổi văn bản quản lý của Trường ĐHLĐXH. 

Trong mỗi văn bản quản lý, đều được nêu cụ thể về việc thường xuyên rà soát, phát 

hiện để cập nhật, sửa đổi bổ sung cho phù hợp. Trên cơ sở đó, căn cứ vào chức năng, 

nhiệm vụ, các đơn vị chức năng theo thẩm quyền được phân công sẽ tiến hành rà soát 

các chính sách nói chung, trong đó có CS về ĐT, NCKH & PVCĐ để báo cáo nhà 

trường cải tiến, điều chỉnh [H1.05.03.03]. [SH1.05.03.01]. 

Phòng Đào tạo có trách nhiệm tổ chức rà soát các quy định liên quan đến đào tạo 

các hệ như cụ thể hóa các nội dung trong quy chế đào tạo, định kỳ sau mỗi khóa 

học/năm học có sự điều chỉnh, cập nhật, bổ sung và hoàn thiện CTĐT, bổ sung  CĐR 

[H1.05.03.04]; phòng KHHTQT có trách nhiệm tổ chức rà soát các quy định liên quan 

đến chính sách về quản lý khoa học và công nghệ, HTQT theo sự thay đổi của các quy 

định của Nhà nước, sau đó được bổ sung, điều chỉnh và được Trường ĐHLĐXH ban 

hành thành các quy định, chính sách phù hợp. Phòng CTSV, Công đoàn, ĐTN tổ chức 

rà soát, đánh giá việc thực hiện chính sách PVCĐ. Các phòng chức năng theo trách 

nhiệm được phân công theo dõi, rà soát, đánh giá các chính sách về ĐT, NCKH và 

PVCĐ; định kỳ kết thúc mỗi năm học tiến hành đối sánh kết quả thực hiện với nội 

dung chính sách về ĐT, NCKH & PVCĐ để từ đó xây dựng báo cáo tổng kết việc thực 

hiện các chính sách trong từng lĩnh vực ĐT, NCKH, PVCĐ. Căn cứ kết quả rà soát, 

đánh giá và báo cáo cùng các ý kiến đóng góp ý tại hội nghị viên chức của các đơn vị 
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và các bên liên quan, Nhà trường có báo cáo tổng kết việc thực hiện các chính sách 

về ĐT, NCKH và PVCĐ được thông qua tại Hội nghị CBVC hàng năm  

[H1.05.03.05];  [MH1.05.03.02], [MH1.05.03.03], [MH1.05.03.04], [SH1.05.03.02], 

[SH1.05.03.03]. Bên cạnh đó còn có các báo cáo chuyên đề và bảng đối sánh trước và 

sau rà soát về việc sửa đổi, chỉnh sửa các chính sách liên quan đến ĐT, NCKH, PVCĐ 

của các tổ chức khác như thanh tra đào tạo, tuyển sinh, Công đoàn, ĐTN, Ủy ban kiểm 

tra… Hàng năm, Nhà trường đã có báo cáo tổng kết năm học gửi Bộ Giáo dục và Đào 

tạo đánh giá việc thực hiện các chính sách về đào tạo, NCKH và PVCĐ và xem xét 

việc tuân thủ các chính sách, quy định, quy chế và các thủ tục, quy trình hiện hành của 

Bộ GD&ĐT cũng như có các báo cáo về từng mảng hoạt động gồm báo cáo về đào tạo 

báo cáo về NCKH.  

Ngoài việc rà soát định kỳ các chính sách, Nhà trường đã ban hành văn bản, quy 

định về hoạt động đối sánh về từng lĩnh vực đào tạo, NCKH và PVCĐ. Trong Quy 

định này, Nhà trường đã quy định rõ nhiệm vụ của các đơn vị thực hiện công tác so 

chuẩn, đối sánh và tự đánh giá việc thực hiện các chính sách về đào tạo, NCKH và 

PVCĐ. Các đơn vị chức năng đã định kỳ và đột xuất tiến hành đánh giá nhằm đảm bảo 

các hoạt động, các chính sách đi đúng mục tiêu, mục đích [H1.05.03.06].  

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7. 

Tiêu ch 5.4. Các chính sách về đào tạo NCKH và phục vụ cộng đồng được  cải tiến 

nhằm tăng hiệu quả hoạt động của CSGD đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các 

bên liên quan 

 Các chính sách về đào tạo NCKH và phục vụ cộng đồng được  cải tiến nhằm 

tăng hiệu quả hoạt động của CSGD đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên 

quan đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của Nhà trường. Trường 

ĐHLĐXH đã có các văn bản chỉ đạo về vấn đề này, bao gồm: Các Nghị quyết của 

Đảng ủy về cập nhật, sửa đổi chính sách liên quan đến ĐT, NCKH, PVCĐ, cụ thể: 

Nghị quyết tháng, quý, 6 tháng, hàng năm và giữa kỳ. Đồng thời, có các NQ chuyên 

đề [H1.05.04.01]], [MH1.05.04.01]; Nghị quyết của Hội đồng trường về cập nhật, sửa 

đổi chính sách ĐT, NCKH, PVCĐ, về mở ngành học mới, về chỉ tiêu tuyển sinh, phân 

bổ ngân sách cho các hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ. [H1.05.04.02]; các quyết định 

của BGH phê duyệt điều chỉnh chính sách ĐT, NCKH, PVCĐ [H1.05.04.03]; kế 

hoạch về việc cải tiến, điều chỉnh các chính sách ĐT, NCKH, PVCĐ và các biên bản 
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họp giao ban tháng, tuần/ họp chuyên đề có nội dung liên quan đến cập nhật, sửa đổi 

chính sách ĐT, NCKH, PVCĐ [H1.05.04.04].  

Thông qua việc rà soát thường xuyên các chính sách, kết quả khảo sát và lấy ý 

kiến phản hồi của các bên liên quan về các chính sách ĐT, NCKH và PVCĐ cũng như                  

ý kiến phản hồi của CBVC thông qua hội nghị CBVC hàng năm, báo cáo tổng kết năm  

học, Trường đã cải tiến, điều chỉnh và ban hành các văn bản quy định về chính sách 

ĐT, NCKH & PVCĐ làm tăng hiệu quả hoạt động của Trường. Các chính sách đã 

được chỉnh sửa, cập nhật và ban hành liên quan đến ĐT, NCKH và PVCĐ được thể 

hiện cụ thể như sau:  

Về đào tạo: Nhà trường đã điều chỉnh chính sách nâng cao chất lượng đào tạo với 

các điều chỉnh về tiêu chuẩn GV, nhiệm vụ của GV, quy định về giờ lên lớp giảng dạy, 

nhiệm vụ NCKH, học tập, nâng cao trình độ; Cải tiến CTĐT, ban hành CTĐT, CĐR 

sau khi rà soát phù hợp với yêu cầu của thực tiễn. Cụ thể đã xây dựng Kế hoạch cập 

nhật, sửa đổi quy chế đào tạo trình độ đại học năm 2021,  Kế hoạch cập nhật, sửa đổi 

quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ,  Kế hoạch cập nhật, sửa đổi quy chế đào tạo trình độ 

tiến sĩ, Bản đối sánh quy chế 2019 và cũ 2017 (quy chế đào tạo), Quyết định ban hành 

quy định về khóa luận và đánh giá khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên ĐH đào tạo 

theo hệ thống tín chỉ (30/12/2020), Quyết định ban hành quy định đánh giá tiểu luận 

tổng quan chuyên đề tiến sĩ, luận án tiến sĩ cấp cơ sở cấp trường và luận văn thạc sĩ 

theo hình thức trực tuyến (27/8/2021), Quyết định ban hành quy trình thực hiện luận 

án tiến sĩ của Trường ĐHLĐXH (15/9/2021), Quyết định ban hành quy định chuẩn 

đầu ra tiếng anh, đánh giá và xét công nhận CĐR tiếng anh cho SV đại học CQ 

(27/10/2021), Quyết định ban hành quy định chuẩn đầu ra tin học, đánh giá và xét 

công nhận CĐR tin học cho SV đại học CQ (27/10/2021), Quyết định ban hành quy 

định khóa luận/đồ án tốt nghiệp HPTTKL và đánh giá khóa luận/ đồ án tốt nghiệp học 

phần TTKL đối với SV đại học đào tạo theo tín chỉ (29/10/2021), Quyết định ban hành 

quy định công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ/đơn vị học trình của người 

học được miễn trừ giữa các CTĐT (26/5/2021), ban hành, chỉnh sửa chính sách về 

đăng ký học tín chỉ, thay đổi cách thi và đánh giá. Trong thời gian dịch Covid -19 diễn 

biến phức tạp, để không làm gián đoạn quá trình học tập của NH, Nhà trường đã thay 

đổi hình thức giảng dạy qua Zoom và đánh giá NH bằng thi trắc nghiệm khách quan 

qua Zoom nên đã ban hành kèm theo Hướng dẫn thi online (Zoom)/Thi trắc nghiệm 
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[H1.05.04.05]. 

Đặc biệt khi dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp trong năm 2019, 2020 và 2021, 

Nhà trường đã chủ động điều chỉnh hình thức giảng dạy cũng như KTĐG các học phần 

thuộc các CTĐT trình độ đại học và ThS từ giảng dạy trực tiếp sang trực tuyến và hình 

thức thi viết chuyển sang vấn đáp, từ tự luận, tiểu luận, sang TNKQ qua phần mềm có 

sự giám sát qua Zoom nhằm đảm bảo đánh giá công bằng, khách quan kết quả học tập 

của NH. Các hướng dẫn tổ chức đánh giá kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến 

được Nhà trường ban hành vào năm 2021 cũng được xây dựng trên cơ sở ý kiến các 

đơn vị quản lý đào tạo và đơn vị cung cấp phần mềm QLĐT nhằm đảm bảo tính công 

bằng, chính xác và khách quan trong quá trình tổ chức thi. Việc tổ chức thi trực tuyến, 

ngoài sự phối hợp giữa các đơn vị như quy định chung còn có sự tham gia hỗ trợ của 

đơn vị cung cấp phần mềm QLĐT. Theo đó, đơn vị cung cấp phần mềm có trách 

nhiệm tạo và cấp tài khoản cho các cá nhân tham gia làm nhiệm vụ tổ chức thi; Hướng 

dẫn, tập huấn cho cán bộ, giảng viên sử dụng phần mềm quản lý đào tạo và Zoom tạo 

ngân hàng câu hỏi; Cử cán bộ kỹ thuật hỗ trợ trong suốt thời gian tổ chức thi. 

Về NCKH: Trường đã rà soát, điều chỉnh, xây dựng mới các văn bản về NCKH  

ngày càng chặt chẽ hơn, chi tiết hơn, bám sát tình hình thực tiễn của Trường, gồm các 

nội dung: về sở hữu trí tuệ, định mức khối lượng NCKH; Quy định về hoạt động 

NCKH của giảng viên, của sinh viên; Quy định về công nhận sáng kiến; Quy chế tổ 

chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo; Chính sách về hỗ trợ kinh phí 

thực hiện NCKH. Trong đó đã chi cho tác giả các bài báo được đăng từ 5 đến 10 triệu 

đồng/bài; tăng mức hỗ trợ mỗi đề tài NCKH của sinh viên từ 3 lên 5 triệu đồng/đề 

tài,…các chính sách này đã tập trung vào việc đa dạng hoá các loại hình NCKH phục 

vụ công tác giảng dạy, các bài báo khoa học đăng trên các tạp chí trong nước và quốc 

tế của GV ngày càng nhiều, khuyến khích đầu tư thực hiện những đề tài NCKH chất 

lượng cao. Qua đó đã có tác động, khuyến khích GV, sinh viên tham gia NCKH, góp 

phần nâng cao chất lượng đào tạo của Trường [H1.05.04.05], [SH1.05.04.01]..  

Về PVCĐ: Trường đã ban hành văn bản quy định về công tác PVCĐ trong đó 

quy định rõ các hoạt động PVCĐ gồm: các hoạt động mang tính chuyên môn, hoạt 

động đào tạo, bồi dưỡng theo địa chỉ; hoạt động NCKH và chuyển giao công nghệ; các             

hoạt động trong lĩnh vực tư vấn; các hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ người học, các 

hoạt động nhân đạo, từ thiện... Trường còn triển khai rà soát, khảo sát tình trạng 
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việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp; lấy ý kiến của người học về chất lượng 

giảng dạy, về cơ sở vật chất phục vụ đào tạo; tổ chức các cuộc thi với ý tưởng khởi 

nghiệp, ngày hội việc làm… 

Sau mỗi đợt rà soát các chính sách về ĐT, NCKH và PVCĐ, các đơn vị chủ trì 

báo cáo các mặt tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân và đề nghị hướng khắc phục, 

phòng ngừa rủi ro và cải tiến chính sách. Quy định các khoản chi cho các hoạt động 

ĐT, NCKH & PVCĐ cần được bổ sung, cập nhật hàng năm thể hiện rõ trong Quy chế 

chi tiêu nội bộ [H1.05.04.06].  

Trường ĐHLĐXH đã tiến hành khảo sát và có hồ sơ từ các bên liên quan về 

chính sách ĐT, NCKH, PVCĐ từ GV, người học, nhà tuyển dụng, các đối tượng thụ 

hưởng chính sách  PVCĐ và đa số nhận được kết quả hài lòng của đối tượng được khảo 

sát [H1.05.04.07]. Sự hài lòng của người học về các đề xuất đã được Nhà trường kịp 

thời trả lời              và thông tin chính thức sau các cuộc họp, hội nghị đối thoại với người học.  

Các cơ quan, doanh nghiệp hài lòng về chính sách đào tạo của Nhà trường của thông 

qua các phản hồi doanh nghiệp, của người sử dụng lao động thông qua các báo cáo 

khảo sát lấy ý kiến. Nhà trường đã ký các biên bản ghi nhớ và triển khai các hoạt động 

hợp tác với các danh nghiệp, các trường đại học, các tổ chức trong và ngoài nước.  Các 

chính sách về PVCĐ của Nhà trường được triển khai thực hiện thường xuyên, hiệu 

quả, đem lại sự gắn kết giữa Nhà trường với cộng đồng. Trong đó, nổi bật là các phong 

trào hiến máu nhân đạo, mùa hè xanh tình nguyện của đoàn thanh niên với các công 

trình, phần việc hết sức thiết thực và có ý nghĩa; chính sách về chăm lo, phụ cấp cho 

người học trong thời điểm dịch bệnh Covid. Sau mỗi hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo 

Nhà trường với đại diện người học đều có thông báo kết luận của Hiệu trưởng về các 

nội dung sẽ thực            hiện cải tiến trong thời gian tới đáp ứng nhu cầu của người học và 

phù hợp với khả năng của Nhà trường. [H1.05.04.08].  

Tự đánh giá mức đạt của tiêu chí: 5/7.  

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 5 

1. Tóm tắt các điểm mạnh 

Trên cơ sở chức năng và nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc, Nhà trường đã phân 

công nhiệm vụ chịu trách nhiệm xây dựng các chính sách theo từng lĩnh vực liên quan 

đến ĐT, NCKH và PVCĐ. Các chính sách ĐT, NCKH và PVCĐ của Trường đã bám 

sát các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đáp ứng quy định 
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của Luật GD, Luật GDĐH, của Bộ GDĐT và các văn bản, chính sách của Bộ 

LĐTBXH, phù hợp với tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị              cốt lõi, mục tiêu chiến lược của Nhà 

trường. 

Nhà trường đã triển khai hoạt động theo dõi và giám sát việc thực hiện các chính 

về ĐT, NCKH, PVCĐ; văn bản triển khai thực hiện được phổ biến đến các bên liên 

quan biết, thực hiện và giám sát. 

Nhà trường cũng đã triển khai hoạt động rà soát, đánh giá việc thực hiện các 

chính sách về ĐT, NCKH và PVCĐ. Dựa trên kết quả rà soát, đánh giá Nhà trường đã 

thực hiện việc cải tiến, điều chỉnh một số chính sách về đào tạo, NCKH, PVCĐ đã 

được  ban hành và triển khai thực hiện một cách có hiệu quả. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại 

Nhà trường đã ban hành đầy đủ văn bản quản lý có liên quan. Tuy nhiên, còn 

chậm ban hành các văn bản hướng dẫn chung để trở thành quy định thống nhất phục 

vụ cho hoạt            động xây dựng các chế độ, chính sách của Trường. 

Nhà trường đôi khi chưa ban hành đầy đủ và kịp thời văn bản chung quy định về 

việc định kỳ rà soát các chính sách ĐT, NCKH và PVCĐ để thống nhất trong CSGD 

khi triển khai công tác rà soát, đánh giá. 

Các hình thức khảo sát chưa thật sự đa dạng và phong phú, một số đối tượng 

ngoài CSGD thực hiện khảo sát sự hài lòng về các chính sách ĐT, NCKH, PVCĐ 

được rộng và còn hạn chế. Các báo cáo đánh giá và đối sánh đôi khi chưa kịp thời, 

thường xuyên.  

3. Kế hoạch cải tiến 

T T Mục tiêu 
 

Nội dung 

Đơn vị thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

 

Ghi chú 

1 
Khắc phục  

tồn tại 1 

Cần ban hành văn bản hướng dẫn 

chung xây dựng các chính        sách ĐT, 

NCKH, PVCĐ một cách cập nhật và đầy 

đủ. 

Các 

đơn vị liên 

quan 

Năm học 

2023-2024 
 

2 

 

Khắc phục  

tồn tại 2 

Cần xây dựng quy định chung, cụ thể, chi 

tiết về việc định kỳ rà soát, đánh giá các 

chính sách ĐT, NCKH và PVCĐ áp dụng 

cho CSGD. 

Các đơn vị 

liên quan 

 

Năm học 

2023-2024 
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3 
Khắc phục  

tồn tại 3 

Cần quan tâm đến sự tham gia của tất cả 

các bên liên quan trong và ngoài CSGD. 

Bên cạnh đó, sử dụng đa dạng các hình 

thức và đối tượng khảo sát, cũng như đảm 

bảo tính liên tục, thường xuyên. 

 

Các đơn vị 

liên quan 

Năm học 

2023-2024, 

các năm tiếp 

theo 

 

4 

Phát huy 

điểm mạnh 

1 

Tiếp tục rà soát, cập nhật và                   xây dựng 

hệ thống các văn bản cho đầy đủ hoàn 

chỉnh hơn. 

Các đơn vị 

liên quan 

Các năm 

tiếp             theo 
 

 

5 

Phát huy 

điểm mạnh  

2 

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các văn 

bản về quy trình về giám sát sự tuân thủ 

các  chính sách một cách đồng bộ, chi tiết 

và kịp thời. 

 

Các đơn vị 

liên quan 

 

Các năm 

tiếp theo 

 

6 
Phát huy 

điểm mạnh              3 

Tiếp tục thực hiện cải tiến các chính sách 

về ĐT, NCKH và PVCĐ dựa trên việc rà 

soát, đánh giá, khảo sát thường xuyên. 

 

Các đơn vị 

liên quan 

 

Các năm 

tiếp theo 

 

4. Mức đánh giá: 

Tiêu chuẩn 5 5 

Tiêu chí 5.1 5 

Tiêu chí 5.2 5 

Tiêu chí 5.3 5 

Tiêu chí 5.4 5 
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Tiêu chuẩn 6. Quản lý nguồn nhân lực 

Tiêu chí 6.1. Nguồn nhân lực được quy hoạch để đáp ứng đầy đủ nhu cầu của

hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng

Quản lý nguồn nhân lực là một trong những chiến lược then chốt quyết định sự

thành công của một nhà trường. Để có thể duy trì được hoạt động ổn định cho nhà

trường thì bên cạnh các nguồn lực như tài chính, vật chất, công nghệ… thì nhà trường

cần phải chỉ động thực hiện các chiến lược quản lý nguồn nhân lực phù hợp, hướng tới

mục tiêu chung, việc này đòi hỏi nhà trường phải có tầm nhìn chiến lược gắn liền với

mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, giảng viên và nhân viên.

Trường Đại học Lao động - Xã hội xác định việc quy hoạch đội ngũ cán bộ quản

lý, phát triển nguồn nhân lực là cơ sở quan trọng, có vị trí chiến lược để đáp ứng đầy

đủ nhu cầu hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Bộ Lao

động - Thương binh và Xã hội đã phê duyệt quy hoạch phát triển trường Đại học Lao

động - Xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, đồng thời Trường đã có Kế

hoạch thực hiện chiến lược phát triển trường cho từng giai đoạn cụ thể. Kế hoạch phát

triển đội ngũ giảng viên và coi việc quy hoạch đội ngũ giảng viên có phẩm chất chính

trị vững vàng, có chuyên môn giỏi, đủ về số lượng, phù hợp về đòi hỏi không ngừng

của xã hội. Chiến lược phát triển Trường ĐHLĐXH giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn

2030 đã xác định rõ định hướng đào tạo đa dạng về trình độ, lĩnh vực, ngành nghề và

hình thức đào tạo. Đến năm 2025 trường sẽ đào tạo thạc sĩ cho tất cả các ngành; đào 

tạo trình độ tiến sĩ cho các ngành có lợi thế. Công tác nghiên cứu khoa học luôn được

Nhà trường quan tâm và đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển của Trường, của ngành

và của xã hội. Trường nhận thức rõ tầm quan trọng của nguồn nhân lực chất lượng

cao, trọng tâm là phát triển đội ngũ giảng viên, để lực lượng này trở thành long cốt, có

năng lực giảng dạy phù hợp với quy hoạch của nhà trường. Đồng thời, nhà trường ra

Nghị quyết ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của HĐT trường ĐH LĐXH nhiệm

kỳ 2021-2026, cũng như Quy định về tuyển dụng viên chức, người lao động; quy định 

về quản lý, sử dụng viên chức Trường Đại học Lao động - Xã hội của Hội đồng trường 

[H1.06.01.01].

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội luôn quan tâm đến tình hình phát triển của

Trường, Bộ có các Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ

chức của Trường Đại học Lao động - Xã hội; Quyết định Kiện toàn cơ cấu tổ chức của
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Trường Đại học Lao động - Xã hội để phù hợp với tình hình thực tế và xu hướng phát

triển của nhà trường [H1.06.01.02], [MH1.06.01.01], [SH1.06.01.02].

Đảng ủy trường lãnh đạo toàn diện công tác quy hoạch cán bộ và phát triển

nguồn nhân lực, luôn nhấn mạnh việc quy hoạch đội ngũ cán bộ, giảng viên có phẩm

chất chính trị vững vàng, chuyên môn tốt, theo kịp sự phát triển về giáo dục của các

nước trên thế giới, điều này được thông qua các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường

các nhiệm kỳ, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ĐHĐB trường và sứ

mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi nhà trường [H1.06.01.03], [H1.06.01.04],

[MH1.06.01.01], [SH1.06.01.04].

Công tác quy hoạch đội ngũ giảng viên là một nhiệm vụ quan trọng để đảm bảo

thực hiện chương trình đào tạo hiệu quả. Trường Đại học Lao động - Xã hội với định

hướng phát triển và tự chủ của Trường, Trường ban hành kế hoạch phát triển nhân sự

giai đoạn 2015-2025 nhằm quy hoạch đội ngũ cán bộ, giảng viên được thực hiện theo

các yêu cầu về hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng

đồng khác. [H1.06.01.05].

Bảng 6. 1 Số lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường theo trình độ 

chuyên môn (đến thời điểm hiện tại) 
Đơn vị tính: Người 

STT Tổng số Phó giáo sư Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học Trình độ khác 

1 661 05 135 378 99 38 

Dựa vào các Đề án quy hoạch, kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển trường, 

nhà trường đã xây dựng Đề án vị trí việc làm (đã được Bộ LĐ-TB&XH phê duyệt),

theo đó tiêu chí tuyển dụng, phát triển nguồn nhân lực được xác định cụ thể cho từng

vị trí công việc, Đề án Vị trí việc làm của trường là căn cứ quan trọng để xác định nhu

cầu nhân lực của từng đơn vị, khoa đáp ứng nhu cầu đào tạo, NCKH và phục vụ cộng

đồng. Nguyên tắc xây dựng Đề án VTVL là có dự kiến nhu cầu nhân lực trong thời

gian tới, việc này tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường trong việc rà soát, định biên

lại các vị trí để nâng cao hiệu quả cho hoạt động chung của Trường, Đề án VTVL là

căn cứ thực hiện quy hoạch đội ngũ nhân sự của Nhà trường trong thời gian tới

[H1.06.01.07]. Đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên của Trường luôn đảm bảo chất

lượng, lực lượng giảng viên có học hàm, học vị ngày càng tăng lên, đội ngũ giảng viên

cao cấp, giảng viên chính đáp ứng kịp thời cho hoạt động giảng dạy của nhà trường,
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điều đó được thể hiện qua bảng sau: 

 

Công tác tuyển dụng, bổ nhiệm nguồn nhân lực đã đáp ứng được nhu cầu về

giảng dạy, nghiên cứu cũng như thực hiện các hoạt động phục vụ cộng đồng, chất

lượng, số lượng của đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên ngày càng được cải thiện

phù hợp với kế hoạch, mục tiêu, giá trị cốt lõi của nhà trường, điều đó được thể hiện

tại Bảng tổng hợp đội ngũ cán bộ, nhân viên (cơ cấu độ tuổi, giới tính, trình độ chuyên

môn [H1.06.01.08]. [MH1.06.01.08], [SH1.06.01.05].

Bên cạnh đội ngũ giảng viên cơ hữu, Trường còn quan tâm xây dựng đội ngũ 

giảng viên thỉnh giảng, đây là những chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý có học

hàm, học vị, đã có kinh nghiệm trọng công tác quản lý, giảng dạy và nghiên cứu khoa

học để tham gia hoạt động giảng dạy cho nhà trường [H1.06.01.09].

Nhà trường luôn tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, giảng viên và nhân viên được

tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, phù hợp với

định hướng quy hoạch và chiến lược phát triển của nhà trường. Ngoài ra, giảng viên

được tham gia các hoạt động nâng cao năng lực thông qua các hoạt động hợp tác với

các trường trong nước và nước ngoài, hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học với các

Bộ, Cục và Sở, Ban, Ngành. Điều này được thề hiện qua danh mục thống kê các hoạt

động phục vụ cộng đồng của Nhà trường [H1.06.01.10].

Để đảm bảo được đội ngũ và chất lượng nguồn nhân lực, Nhà trường đã xây 

dựng Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Lao động - Xã hội [H1.06.01.11].

Ngoài ra, nhà trường còn có các quy định, chính sách về nhân sự để thực hiện tốt công

tác quy hoạch, trong đó thể hiện rõ các chính sách về tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm,

chế độ phúc lợi, môi trường làm việc và chính sách thu hút, giữ chân nhân tài trong sổ

tay cán bộ, nhân viên [H1.06.01.12].

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6/7

Tiêu chí 6.2. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn bao gồm cả các tiêu chí về đạo

đức và tự do học thuật sử dụng trong việc đề bạt, bổ nhiệm và sắp xếp nhân sự

được xác định và được phổ biến

Trường Đại học Lao động - Xã hội luôn đặt vấn đề chất lượng đội ngũ cán bộ, 

giảng viên, nhân viên là nhiệm vụ hàng đầu khi xây dựng, triển khai các chương trình 

đào tạo. Tuyển dụng nhân sự có vai trò quan trọng trong bổ sung, phát triển và nâng 

cao chiến lược nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Để thực hiện 
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tốt công tác tuyển dụng, Nhà trường đã xây dựng và xác định rõ các quy định, tiêu chuẩn, 

tiêu chí bao gồm các cả các tiêu chí về đạo đức và tự do học thuật trong tất cả các nội dung liên 

quan đến công tác cán bộ như: quy hoạch, tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động, đào tạo, bồi 

dưỡng, thi đua-khen thưởng…. Trường chấp hành nghiêm các quy chế, quy định của Chính 

phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về công tác này. Trường có hệ thống 

các quy định về quy trình tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn đội ngũ cán bộ, giảng viên và nhân 

viên đáp ứng các quy định hiện hành. [H1.06.02.01], [MH1.06.02.01].

Hàng năm, Nhà trường rà soát, đánh giá nhu cầu, từ đó làm căn cứ để Hội đồng 

trường phê duyệt số lượng viên chức cần tuyển dụng bổ sung cho Trụ sở chính và Cơ 

sở 2 để đáp ứng nhu cầu ổn định và phát triển nguồn nhân lực của nhà trường 

[H1.06.02.02].

 

Ngoài các tiêu chí tuyển dụng nói chung, các đơn vị có thể đưa ra các tiêu chí 

phù hợp với vị trí công việc cần tuyển dụng nhằm mục đích thực hiện chiến lược nhân 

sự của nhà trường. Các thông báo tuyển dụng được thông báo công khai trên các 

phương tiện thông tin đại chúng như: báo in, đăng tải trên website của Trường và niêm 

yết công khai tại bản tin của Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp, trong đó nêu rõ 

số lượng tuyển dụng, điều kiện, tiêu chuẩn và hình thức tuyển dụng [H1.06.02.02],

[MH1.06.02.02].

Công tác bổ nhiệm cán bộ quản lý, lãnh đạo của ngành luôn bám sát và tuân thủ 

chặt chẽ các văn bản, quy định của Nhà trường. Nhà trường đã ban hành và triển khai 

thực hiện tốt Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, quy định trình tự, thủ 

tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp khoa. Các bước thực 

hiện từ xin chủ trương bổ nhiệm (Bước 1), Cấp ủy và lãnh đạo đơn vị giới thiệu nhân 

sự (Bước 2), Lấy ý kiến của tập thể khoa (Bước 3), Tổ chức cuộc họp liên tịch đơn vị 

(Bước 4) tới Hoàn thiện hồ sơ và trình ký quyết định bổ nhiệm (Bước 5) đều được 

ngành thực hiện đúng quy trình. Việc thực hiện quy định luôn đảm bảo cho quy trình 

bổ nhiệm, bổ nhiệm lại được thực hiện chặt chẽ, dân chủ, công khai, lựa chọn được 

cán bộ xứng đáng đảm nhận được các vị trí chủ chốt. Quy trình tuyển dụng được tổ 

chức chặt chẽ, gồm các bước thành lập Hội đồng tuyển dụng trường và các tiểu ban 

chuyên môn chấm thi tại các đơn vị, tổ chức thi giảng đối với cán bộ giảng dạy. 

 Kết quả tuyển dụng công khai toàn Trường và đến các ứng viên dự tuyển. Hội 

đồng tuyển dụng báo cáo  Hiệu trưởng kết quả xét tuyển và trình Hiệu trưởng ra quyết 
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định tuyển dụng và ký kết hợp đồng làm việc với người trúng tuyển. Chất lượng các

viên chức được tuyển dụng được đảm bảo, góp phần bổ sung nhân lực cho hoạt động

của Nhà trường. Việc lựa chọn đề bạt, bổ nhiệm viên chức quản lý tại Trường được 

thực hiện nghiêm túc theo các quy định chung của Đảng, Nhà nước và của Bộ LĐ-

TB&XH. [H1.01.02.03], [MH1.06.02.03].

Tuỳ từng vị trí được bổ nhiệm, Quy chế bổ nhiệm quy định rõ ràng về các tiêu 

chí về đạo đức, về trình độ chuyên môn, bằng cấp, các yêu cầu về kinh nghiệm làm 

việc, quy trình bổ nhiệm. Quy chế này được phổ biến rộng rãi đến từng đơn vị, viên 

chức toàn trường và tại các hội nghị về nhân sự.  Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên 

chức quản lý đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo quy định... [H1.06.02.04].

 

 

Ngoài việc bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, Nhà trường còn tiến hành bổ nhiệm

chức danh Phó giáo sư nhằm nâng cao chất lượng, số lượng đội ngũ giảng dạy có học 

hàm, học vị. Hằng năm, khi Hội đồng Giáo sư nhà nước có Quyết định công nhận 

chức danh Giáo sư, phó giáo sư, Nhà trường có thông báo công khai nhu cầu bổ nhiệm 

các chức danh phù hợp với các ngành đào tạo của trường, sau khi các ứng viên nộp hồ 

sơ theo quy định, nhà trường tiến hành họp Hội đồng khoa học để họp, thảo luận, xét 

duyệt ứng viên đủ điều kiện cho từng ngành, Trường thông báo kết quả bổ nhiệm chức 

danh Phó giáo sư trên trang Web trong thời hạn là 20 ngày. Trường ra quyết định bổ 

nhiệm chức danh Phó giáo sư và báo cáo Bộ LĐ-TB&XH, Bộ GD&ĐT theo quy định. 

Ngoài ra, Trường còn quan tâm, chú trọng đến công tác bổ nhiệm chức danh nghề 

nghiệp của giảng viên và chuyên viên để đảm bảo mỗi cán bộ, giảng viên đều được 

tiếp cận, được thể hiện năng lực bản thân qua các kỳ thi nâng hạng, bổ nhiệm chức 

danh nghề nghiệp, Trường thông báo công khai, hướng dẫn cán bộ, giảng viên hoàn 

thiện hồ sơ để thực hiện các thủ tục theo yêu cầu của cấp trên [H1.06.02.05]. Các

quyết định tuyển dụng, hợp đồng lao động, văn bằng, chứng chỉ của đội ngũ cán bộ, 

giảng viên và nhân viên được lưu giữ và bảo quản theo đúng quy định tại Thông tư 

hiện hành của Bộ Nội vụ [H1.06.02.06].

Trường đã xây dựng Đề án vị trí việc làm để làm cơ sở cho việc tuyển dụng phù 

hợp với từng vị trí việc làm, đảm bảo nguồn nhân lực đúng, đủ với nhu cầu của Nhà 

trường, theo đó, các tiêu chí về khung năng lực của từng vị trí việc làm đều được xác 

định rõ ràng, công khai và được phổ biến rộng rãi, mọi chế độ, chính sách , quy trình, 

quy định, tiêu chí tuyển dụng đều được thông báo công khai trên trang Web của nhà 
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trường [H1.06.02.07]. 

 

Căn cứ vào các hướng dẫn rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý 

giai đoạn 2021-2026 [H1.06.02.08], nhà trường có kế hoạch bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 

cán bộ. Hàng năm, công tác tự đánh giá và đánh giá năng lực quản lý, phẩm chất đạo 

đức và khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao đối với đội ngũ CBQL được thực 

hiện một cách minh bạch, rõ ràng và công bằng, Trường có các các quy chế, quy định, 

kế hoạch, thông báo triển khai công tác đánh giá, phân loại cán bộ, giảng viên, nhân 

viên, để đảm bảo mỗi cá nhân được biết, được thực hiện. các quyết định kết quả đánh 

giá, phân loại và quyết định công nhận các danh hiệu cán bộ hàng năm [H1.06.02.09],

[MH1.06.02.01], [SH1.06.02.09].

Công tác công khai, minh bạch trong công tác chỉ đạo, điều hành của nhà trường 

luôn được chú trọng, trường tiến hành khảo sát lấy ý kiến của viên chức, người lao 

động về công tác vị trí việc làm để đảm bảo mọi cán bộ, giảng viên, nhân viên nắm 

được và thực hiện các chủ trương, chính sách, kế hoạch của nhà trường [H1.06.02.10].

Mọi nỗ lực của mỗi cán bộ, giảng viên và nhân viên đều được nhà trường ghi 

nhận, kịp thời khen thưởng cho những cố gắng và phấn đấu của mỗi cá nhân, điều đó 

được thể hiện tại các danh sách như: Danh sách cán bộ, giảng viên được bổ nhiệm, 

điều động; danh sách lãnh đạo quản lý được bổ nhiệm, danh sách thi đua - khen

thưởng…. [H1.06.02.11], [MH1.06.02.04], [MH1.06.02.05], [MH1.06.02.06],

[SH1.06.02.05], [SH1.06.02.06], [SH1.06.02.07], [SH1.06.02.08].

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6/7

Tiêu chí 6.3. Xác định và xây dựng được tiêu chuẩn năng lực bao gồm cả kỹ năng 

lãnh đạo của các nhóm cán bộ, GV, nhân viên khác nhau

Trường Đại học Lao động - Xã hội xác định tiêu chuẩn về năng lực đội ngũ cán

bộ, giảng viên là yếu tố quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện thành công 

sứ mạng - tầm nhìn - giá trị cốt lõi và triết lý giáo dục của Nhà trường. Trường đã xây 

dựng hệ thống văn bản đầy đủ, toàn diện bao gồm Quy hoạch phát triển trường, Đề án 

điều chỉnh Quy hoạch phát triển trường Đại học Lao động - Xã hội đến năm 2020 và 

tầm nhìn năm 2030, Kế hoạch phát triển nhân sự giai đoạn 2015-2025, Quy định về 

tuyển dụng viên chức, NLĐ trường Đại học Lao động - Xã hội của Hội đồng trường, 

Quy định về quản lý, sử dụng  viên chức, NLĐ trường Đại học Lao động - Xã hội của 

Hội đồng trường [H1.06.03.01].
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Xác định và xây dựng được các tiêu chuẩn năng lực bao gồm cả kỹ năng lãnh 

đạo của các nhóm cán bộ, giảng viên, nhân viên khác nhau được thể hiện tại vị trí việc 

làm của từng cá nhân và trong các quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị 

trong trường [H1.06.03.02].

Khối lượng công việc của giảng viên phải hoàn thành trong một năm học bao 

gồm số giờ giảng; số giờ hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp, số giờ NCKH sau khi quy

đổi. Khối lượng công việc của đội ngũ giảng viên được thực hiện theo quy định của 

Trường (theo bảng 6.3.1). Trường cũng có qui định qui đổi các nhiệm vụ khác như giờ 

coi thi, giờ chấm bài, ra đề,… để qui đổi giờ chuẩn cho một số GV nếu không đủ giờ 

định mức và xác định nhiệm vụ thực hiện trong năm. Quy định miễn giảm giờ giảng 

cho GV Khoa được cử đi làm NCS theo Quyết định của Hiệu trưởng (Giảm 35% định 

mức giờ chuẩn), GV Khoa giữ các vị trí lãnh đạo (Trường khoa giảm 40%, Phó trưởng 

khoa giảm 30%, Trưởng Bộ môn giảm 20%, Phó Trưởng Bộ môn giảm 15%), miễn 

giảm giờ giảng cho các GV kiêm nhiệm các vị trí đoàn thể như Ủy viên BCH Công 

đoàn Trường, Trưởng Ban Nữ Công Trường, Bí thư liên chi đoàn Khoa theo đúng qui 

định. Các quy định khác như miễn giảm giờ giảng nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, 

nghỉ thai sản 50% đối với sinh con thứ nhất và thứ hai, 60% đối với trường hợp sinh 

đôi theo đúng chế độ.

Để làm căn cứ đánh giá viên chức trước khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều hành, 

miễn nhiệm và làm cơ sở cho việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ viên chức thuộc diện 

quy hoạch các chức danh lãnh đạo, Trường có quy định về tiêu chuẩn chức danh viên 

chức quản lý, ngoài các tiêu chuẩn chung, quy định còn có các quy định chi tiết, cụ thể 

cho từng đối tượng [H1.06.03.03].

Bảng 6. 2 Định mức giờ giảng, giờ NCKH của GV

Stt Chức vụ, chức danh 
Định mức  

giờ chuẩn 

Định mức giờ 

khoa học 

1 GS/PGS/GVCC 340 170 

2 Giảng viên chính 300 150 

3 Giảng viên 260 130 

4 
Giảng viên có thâm niên giảng 

(từ 01 năm đến < 5 năm) 

 

240 
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  Tiêu chuẩn năng lực của các nhóm cán bộ, giảng viên, nhân viên được Trường 

xác định là yếu tố quan trọng để Nhà trường lựa chọn và xây dựng đội ngũ nguồn nhân 

lực chất lượng cao, giỏi về chuyên môn và có phẩm chất đạo đức tốt. Trên cơ sở thống 

kê công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường, 

Trường phân thành 4 nhóm công việc như sau: Nhóm vị trí việc gắn với công việc lãnh 

đạo, quản lý, điều hành; Nhóm vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề 

nghiệp; Nhóm vị          trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ phục vụ. 

 

 

 

 

Đối với nhóm vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý yêu cầu về năng lực và kỹ năng

gồm: phẩm chất đạo đức, trình độ, kinh nghiệm, uy tín, tư duy, khả năng đoàn kết, tập

hợp, quy tụ viên chức trong đơn vị; yêu cầu về kỹ năng gồm có kỹ năng giao việc, ngoại 

giao, xử lý tình huống, giải quyết vấn đề, ra quyết định, kỹ năng tổng hợp, phân tích,

nhận định và đánh giá trong quản lý, điều hành công việc. Trong mỗi nhóm công việc

đều có các vị trí, đều được mô tả công việc, khối lượng công việc của từng vị trí và đưa 

ra tiêu chuẩn năng lực cụ thể trong Sổ tay cán bộ nhân viên và căn cứ vào đề án vị trí 

việc làm Trường Đại học Lao động - Xã hội. [H1.06.03.04]. [H1.06.03.05].

 

Về trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc và cách thức giải quyết công việc 

của Hội đồng trường, Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, trưởng, phó các đơn vị được quy 

định cụ thể tại Quy chế làm việc của Trường, phân công, phân cấp rõ ràng, đề cao vai 

trò, chịu trách nhiệm của người đứng đầu. Để thuận tiện, công khai, minh bạch trong 

hoạt động chỉ đạo, điều hành công việc, Trường có Quyết định về việc Phân công công 

tác của Hiệu trưởng và các Phó hiệu trưởng, theo đó Hiệu trưởng chịu trách nhiệm 

toàn diện trước Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và pháp luật về thực hiện nhiệm 

vụ của nhà trường. Hiệu trưởng phân công các phó hiệu trưởng chỉ đạo, xử lý thường 

xuyên các công tác trong lĩnh vực, đơn vị phụ trách theo quyết định, theo đó các Phó 

Hiệu trưởng là người giúp việc cho Hiệu trưởng, được Hiệu trưởng phân công phụ 

trách một số lĩnh vực công tác và một số đơn vị thuộc Trường [H1.06.03.06],

[SH1.06.03.01].

Để đảm bảo chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên và nhân viên phục vụ công tác 

hành chính, công tác thu hút và tuyển dụng cán bộ, giảng viên có năng lực giảng dạy 

đã luôn được ưu tiên. Trường luôn tạo điều kiện để các giảng viên có cơ hội nâng cao 

trình độ. Tỉ lệ giảng viên có trình độ Tiến sĩ ngày càng cao thể hiện qua bảng tổng hợp 
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đội ngũ cán bộ, nhân viên (cơ cấu độ tuổi, giới tính, trình độ chuyên môn…) 

[H1.06.03.07]. [MH1.06.03.01]. 

Căn cứ vào Đề án vị trí việc làm, kế hoạch phát triển đội ngũ nhân sự hằng năm, 

nhà trường tổ chức các đợt tuyển dụng giảng viên cho các khoa thuộc trường. Trường 

có các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn giảng viên (bao gồm cả đạo đức và năng lực 

học thuật) để bổ nhiệm, điều chuyển rõ ràng, cụ thể, trong đó tiêu chuẩn quan trọng 

nhất là tư cách đạo đức, thành tích giảng dạy, nghiên cứu, trình độ chuyên môn, khả 

năng sử dụng ngoại ngữ. Công tác tuyển dụng được thông báo công khai, Trường có 

kế hoạch tuyển dụng rõ ràng, quyết định thành lập hội đồng để chỉ đạo, điều hành các 

hoạt động tuyển dụng, các kết quả sau khi tuyển dụng được trường thông báo công 

khai và lưu trữ hồ sơ cán bộ theo đúng quy định [H1.06.03.08].

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6/7 

Tiêu chí 6.4. Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên, 

nhân viên được xác định và có các hoạt động được triển khai để đáp ứng yêu cầu 

đó. 

Đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên là một trong 

những nhiệm vụ trọng yếu, góp phần quyết định trong việc nâng cao chất lượng đào 

tạo và uy tín cũng như sự phát triển của Nhà trường. Chính vì vậy, trong những năm 

qua, chủ trương, định hướng về đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán 

bộ, giảng viên, nhân viên luôn được Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường quan tâm sát 

sao và thể hiện rõ trong các Nghị quyết đại hội Đảng bộ Trường; trong Kế hoạch phát 

triển nhân sự giai đoạn 2015-2025 và các quyết định đảm bảm chất lượng giáo dục của 

Nhà trường [H1.06.04.01], [MH1.06.04.01], [SH1.06.04.01].

Trên cơ sở các quy định của Nhà nước, Nhà trường và Cơ sở II đã đã ban hành 

Quyết định về Quy chế đào tạo, bồi dưỡng viên chức và người lao động. Theo đó, Quy 

chế đã quy định rõ đối tượng, mục đích, nguyên tắc đào tạo, bồi dưỡng, các chính sách 

hỗ trợ cho viên chức, người lao động được cử đi đào tạo; Quy trình xác định về nhu 

cầu đào tạo, bồi dưỡng viên chức, người lao động từ các đơn vị trong trường 

[H1.06.04.02], [MH1.06.04.02].

Quy trình xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng viên chức, người lao động đã 

được xác định cụ thể trong Quy chế đào tạo, bồi dưỡng viên chức, người lao động 

cũng như chiến lược phát triển trường trong từng giai đoạn, Nhà trường xây dựng Kế 
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hoạch Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động hàng năm để các đơn 

vị triển khai tới toàn thể cán bộ, giảng viên trong đơn vị mình. Các viên chức, người 

lao động căn cứ vào tiêu chuẩn, vị trí việc làm và nhu cầu của mình để gửi đăng ký tới 

đơn vị. Trưởng đơn vị căn cứ vào nhu cầu phát triển của đơn vị, tính phù hợp của 

chuyên môn/chuyên ngành mà viên chức, người lao động đăng ký, nếu thấy phù hợp, 

Trưởng đơn vị sẽ làm tờ trình đề xuất cử viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng lên Nhà 

trường. Nhà trường căn cứ vào danh sách đề xuất của các đơn vị, sẽ rà soát lại xem 

ứng viên có đáp ứng đủ yêu cầu của chuyên ngành/chuyên môn được đề xuất; có phù 

hợp với sự phát triển của đơn vị; phù hợp với ngân sách của Nhà trường không… để ra 

quyết định cử đi đào tạo, bồi dưỡng. Các cá nhân được cử đi đào tạo, bồi dưỡng chịu 

trách nhiệm về chế độ báo cáo theo các quy định trong quy chế [H1.06.04.03]. Hàng

năm, Nhà trường đều có Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức để đánh 

giá, rút kinh nghiệm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ của Nhà 

trường [H1.06.04.04], [MH1.06.04.03].

Theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm, Nhà trường đã tổ chức nhiều khóa 

đào tạo, bồi dưỡng, thu hút được nhiều viên chức, người lao động tham gia như: lớp 

bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II), lớp 

Trung cấp lý luận chính trị….
Bảng 6. 3 Danh sách các khóa đào tạo, bồi dưỡng do nhà trường tổ chức, giai đoạn 2018-

2022 

STT Tên lớp 
Số lượng người 

tham gia (người) 
Nguồn kinh phí 

1 Lớp Trung cấp lý luận chính trị 69 Nhà trường hỗ trợ 50% 

2 
Lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn CDNN Giảng 

viên chính (hạng II) 
82 Nhà trường hỗ trợ 50% 

3 Tập huấn Phòng cháy chữa cháy năm 2020 40 25,000,000 

4 

Tập huấn cho giảng viên Khoa Luật, Khoa 

LLCT và sinh viên Khoa Luật về công tác 

phòng, chống tham nhũng 

230 30,000,000 

5 
Tập huấn sử dụng phần mềm Uni Mark 

dành cho giảng viên 
150 10,000,000 

6 
Tập huấn giảng viên, sinh viên về phòng, 

chống tham nhũng năm 2021 
250 30,000,000 

7 Tập huấn giảng viên, sinh viên về phòng, 270 30,000,000 
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chống tham nhũng năm 2022 

 

 

Ngoài các khóa đào tạo, bồi dưỡng do Nhà trường tổ chức, Trường luôn tạo điều 

kiện, khuyến khích cho cán bộ quản lý, giảng viên tham gia các hội thảo quốc tế, hội 

thảo khoa học quốc gia, tham gia các khóa tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn ở trong 

nước và nước ngoài nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu về đào tạo và phát triển đội ngũ 

cán bộ, giảng viên và chuyên viên [H1.06.04.05], [MH1.06.04.06], [SH1.06.04.04].

Trong giai đoạn 2018-2022, Nhà trường đã cử 19 lượt cán bộ, viên chức, người 

lao động đi đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ ở trong nước và nước. Đặc biệt, trong giai đoạn 

này, Nhà trường đã bổ nhiệm chức danh PGS đối với 04 giảng viên, đây là những nhân 

lực chất lượng cao để góp phần phát triển chất lượng đào tạo và NCKH trong toàn 

trường. [H1.06.04.07].

Hàng năm, Nhà trường đều thực hiện khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của viên chức, 

người lao động có nhu cầu về nâng cao trình độ chuyên môn trong thời gian tới chiếm 

tỉ lệ tương đối cao 514/577 phiếu - tương đương 89.08%. Bên cạnh các khảo sát chính 

thức, các cán bộ, giảng viên, nhân viên còn có thể phản hồi ý kiến của mình về các 

hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn qua các cuộc họp tại đơn vị 

hoặc tại Hội nghị Công chức, viên chức, người lao động toàn trường [H1.06.04.08],

[MH1.06.04.04], [SH1.06.04.02].

Kết quả của các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ được thể hiện 

rõ năng lực NCKH của giảng viên được tăng lên rõ rệt, số lượng các bài báo khoa học, 

các đề tài NCKH cấp Bộ/cấp tỉnh, đề tài cấp cơ sở được tăng đều đặn hàng năm 

[H1.06.04.09]. Nguồn kinh phí đào tạo, phát triển đội ngũ luôn được Nhà trường quan 

tâm, đầu tư và phát huy hiệu quả [H1.06.04.10], [H1.06.04.05].

Trong giai đoạn 2018-2022, số lượt viên chức, người lao động được cử đi đào 

tạo, bồi dưỡng là 1.219 lượt người, trung bình là 2.71 lượt/cán bộ, giảng viên trong 

chu kỳ đánh giá [H1.06.04.11].

Tự đánh giá tiêu chí: 6/7

Tiêu chí 6.5. Hệ thống quản lý việc thực hiện nhiệm vụ (bao gồm chế độ khen 

thưởng, ghi nhận và kế hoạch bồi dưỡng) được triển khai để thúc đẩy và hỗ trợ 

hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng.
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Để có cơ sở kiểm tra, đánh giá hiệu quả thực hiện công việc của cán bộ, giảng 

viên nhân viên, Trường Đại học Lao động - Xã hội đã xây dựng hệ thống các văn bản 

thể hiện quy trình, tiêu chí cụ thể để đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ. Hệ 

thống văn bản này được xây dựng dựa trên những Quyết định phê duyệt của Bộ 

LĐTB&XH về Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường, Cơ sở II để làm căn cứ 

cho việc Nhà trường ban hành các quy định về đánh giá, xếp loại viên chức, người lao 

động cũng như các văn bản nội bộ khác của Nhà trường [H1.06.05.01],

[MH1.06.05.01], [SH1.06.05.02].

Nhà trường có quy định về Chế độ công tác giảng viên, trong đó quy định rõ định 

mức, nhiệm vụ phải hoàn thành của giảng viên: số lượng giờ giảng, giờ NCKH cũng 

như các nhiệm vụ khác như: CVHT, hướng dẫn sinh viên NCKH, ra đề thi, chấm thi… 

Các đơn vị giảng dạy căn cứ quy định này để phân công các nhiệm vụ cụ thể cho từng 

giảng viên trong đơn vị mình quản lý [H1.06.05.02].

Về đánh giá hiệu quả công việc của cán bộ, giảng viên, nhân viên hàng tháng, 

Nhà trường có Quy định bình xét hưởng thu nhập tăng thêm. Trong quy định này đã 

thể hiện rất rõ các tiêu chí về đảm bảo ngày làm việc, chất lượng công viêc, tiến độ 

công việc, tinh thần trách nhiệm… để đánh giá các theo các mức 1, mức 2, mức 3 cho 

các cán bộ, giảng viên, nhân viên có mức độ hoàn thành tương ứng. Các xếp loại thu 

nhập tăng thêm hàng tháng này cũng là cơ sở để làm căn cứ trong việc Bình xét khen 

thưởng cuối năm của Nhà trường [H1.06.05.03].

Về đánh giá hiệu quả công việc của cán bộ, giảng viên, nhân viên cuối năm, Nhà 

trường có các văn bản quy định về đánh giá, phân loại viên chức, người lao động 

[H1.06.05.04]. Cũng như các hình thức khen thưởng tương ứng [H1.06.05.05]. Đối 

với các cá nhân được Nhà trường cử đi đào tạo, bồi dưỡng đều phải thực hiện chế độ 

báo cáo theo quy định của Nhà trường[H1.06.05.06].

Nhà trường luôn phát huy quyền làm chủ của đội ngũ cán bộ, giảng viên và nhân 

viên, từ đó góp phần xây dựng đội ngũ của Trường có đủ phẩm chất chính trị, phẩm 

chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Khi xây dựng các 

văn bản đánh giá như trên, Nhà trường, Cơ sở II đều có các thông báo đóng góp ý kiến 

cho các bản Dự thảo gửi cho các đơn vị triển khai tới từng cán bộ, giảng viên và nhân 

viên trong toàn trường [H1.06.05.07], [MH1.06.05.02]. Quy trình đánh giá thu nhập 

tăng thêm hàng tháng; đánh giá xếp loại viên chức, người lao động cũng được tổ chức 



125 
 
công khai, minh bạch từ cấp các đơn vị để mọi cán bộ, giảng viên, nhân viên đều có 

thể được biết, tham gia ý kiến trao đổi; kết quả của các cuộc bình xét, đánh giá này đều 

được gửi tới toàn thể các đơn vị trong toàn trường qua hệ thống Emai công vụ 

[H1.06.05.08]. Bên cạnh đó, Nhà trường còn tổ chức các khảo sát lấy ý kiến phản hồi 

của viên chức, người lao động về công tác thi đua khen thưởng, vị trí việc làm và công 

tác đào tạo bồi dưỡng tại trường [H1.06.05.09].

 

 

Kết quả đánh giá, xếp loại viên chức hàng năm là căn cứ cho các quyết định thi 

đua, khen thưởng của Nhà trường: quyết định công nhận các danh hiệu thi đua đối với 

tập thể và cá nhân; các Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn và nâng lương 

thường xuyên, quyết định bình xét hưởng thu nhập tăng thêm hàng tháng, quyết định 

đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động hàng năm [H1.06.05.10],

[MH1.06.05.04], [MH1.06.05.05], [MH1.06.05.06], [MH1.06.05.07], [SH1.06.05.05]

[SH1.06.05.09].

Các quyết định khen thưởng này giúp Nhà trường có những ghi nhận, động viên 

xứng đáng, tạo động lực cho đội ngũ nhân sự phát huy năng lực và gắn bó hơn nữa với 

Nhà trường. 

Xây dựng, xác định được vị trí việc làm của đội ngũ cán bộ, giảng viên và nhân 

viên có vai trò rất quan trọng, vị trí công việc còn dùng là cơ sở để xác định về số 

lượng lao động cần thiết và tiến hành cơ cấu viên chức. Trên cơ sở đó, Trường đã xây 

dựng danh mục các vị trí việc làm và  đang thực hiện theo quyết định phê duyệt danh 

mục các vị trí việc làm của Bộ LĐ-TB&XH, căn cứ trên bản mô tả công việc của từng 

vị trí việc làm của Trường ĐHLĐXH để có những đánh giá thi đua khen thưởng phù 

hợp  [H1.06.05.11].

Chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên và nhân viên luôn được đáp ứng đầy đủ, 

cơ cấu về độ tuổi được cân bằng, trình độ chuyên môn đảm bảo cho việc thực hiện 

nhiệm vụ để thúc đẩy và hỗ trợ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ 

cộng đồng [H1.06.05.12].

Nhà trường luôn khuyến khích cán bộ, giảng viên có công trình NCKH, tham gia 

các hội thảo trong nước và quốc tế nhằm góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội 

của đất nước và các hoạt động phục vụ cộng đồng. Nhà trường cũng có chính sách hỗ 

trợ kinh phí đối với những công trình công bố bằng tiếng nước ngoài đăng trên các 

Tạp chí Khoa học chuyên ngành, có chỉ số trích dẫn cao như ISI, Scopus. Trong những 
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 năm gần đây, nhiều cán bộ, giảng viên nhận được sự động viên, khen ngợi của Nhà

trường về các thành tích nghiên cứu khoa học [H1.06.05.13].

 

Nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng chính là sự tăng cường chuyên môn và kỹ 

năng nghiệp vụ, hoạt động sáng tạo của năng lực thể chất và năng lực tinh thần của lực 

lượng cán bộ, giảng viên và nhân viên lên đến một trình độ nhất định để lực lượng này 

có thể hoàn thành được nhiệm vụ đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao cho Nhà 

trường, Trường đã thực hiện tiến hành khảo sát công tác đào tao, bồi dưỡng đội ngũ 

này, từ đó xác định được nhu cầu của mỗi cá nhân để trường có từng chiến lược, kế 

hoạch cụ thể [H1.06.05.14]. Ngoài các quy chế, quy định hiện hành, để quản lý việc 

thực hiện nhiệm vụ cho các hoạt động thi đua - khen thưởng, nghiên cứu khoa học, 

đào tạo bồi dưỡng, hàng năm Trường xây dựng các dự toán thu, chi ngân sách nhà

nước và quy chế chi tiêu nội bộ để các hoạt động chi được đảm bảo đúng quy định 

[H1.06.05.15], [MH1.06.05.09]. [MH1.06.05.10].

Tự đánh giá tiêu chí: 6/7 

Tiêu chí 6.6. Các chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch về nguồn nhân lực 

được rà soát thường xuyên. 

 

Rà soát các quy chế, quy định là việc làm thường xuyên của Nhà trường, nhằm 

phát hiện những nội dung đã cũ, không còn phù hợp, chồng chéo để kịp thời xem xét, 

sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với phù hợp với tầm nhìn, sứ mạng của trường. Bộ Lao

động - Thương binh và Xã hội và Đảng ủy Trường đã ban hành nhiều quyết định, nghị 

quyết để lãnh đạo việc rà soát các văn bản, quy chế, quy định liên quan đến công tác 

nhân sự của Nhà trường, làm cơ sở để BGH tổ chức triển khai, thực hiện 

[H1.06.06.01].

Trên cơ sở các điều chỉnh trong các Quyết định Phê duyệt quy hoạch phát triển 

trường các giai đoạn; các nội dung cụ thể trong các nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

Trường, Nhà trường luôn tổ chức rà soát, chỉnh sửa các văn bản liên quan đến cơ cấu, 

tổ chức như: Chiến lược và Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển trong các giai 

đoạn; quy chế và tổ chức hoạt động của HĐT; quy chế tổ chức và hoạt động của 

Trường… [H1.06.06.02].

Bên cạnh đó, Nhà trường luôn quan tâm, chú ý đến việc rà soát các văn bản khác 

nhằm kịp thời bổ sung, hoàn thiện, giúp công tác quản lý, điều hành được hiệu quả 

hơn cũng như quyền lợi của cán bộ, giảng viên  được quan tâm đúng mức hơn như: 
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quy định về Chế độ làm việc của giảng viên; quyết định về công tác thi đua, khen 

thưởng; quy định bình xét hưởng thu nhập tăng thêm hàng tháng; quy chế chi tiêu nội 

bộ; quy chế đào tao bồi dưỡng viên chức, người lao động; quy định quản lý hoạt động 

NCKH… [H1.06.06.03], [MH1.06.06.01].

 

 

Việc rà soát, bổ sung, điều chỉnh các chế độ chính sách, quy trình và quy hoạch 

về nhân sự được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, đúng quy trình và đạt hiệu quả tốt. 

Nhà trường có nhiều kênh để lấy ý kiến cán bộ, giảng viên và nhân viên trong trường 

để góp ý, hoàn thiện các văn bản nói trên trước khi ban hành [H1.06.06.04],

[MH1.06.06.02]. Hàng năm, Nhà trường tổ chức Hội nghị CC, VC, NĐ từ cấp đơn vị 

đến cấp Trường. Đây là cơ hội để các cán bộ giảng viên, nhân viên, có thể đề xuất các 

ý kiến, góp ý hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ cũng như các chính sách khác củ 

trường. Tất cả các ý kiến đóng góp bằng văn bản hoặc ý kiến trực tiếp tại Hội nghị đều 

được tổng hợp, xem xét và được lãnh đạo nhà trường phản hồi [H1.06.06.05]. Ngoài

ra, để tạo thêm kênh thông tin để lãnh đạo nhà trường đưa ra các giải pháp thực hiện 

có hiệu quả, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ. Trường đã tiến hành khảo sát đội ngũ 

cán bộ, giảng viên và nhân viên về các hoạt động trên [H1.06.06.06].

Hàng năm, Nhà trường đều tổ chức khảo sát người học (sinh viên/Học viên cao 

học) về chất lượng nguồn nhân lực ở các lĩnh vực công tác: giảng dạy; CVHT; chất 

lượng phục vụ của TTTTTV; TTDVHĐ…, qua đó lấy các ý kiến phản hồi để có các 

giải pháp rà soát, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực [H1.06.06.07].

Công tác Quy hoạch, bổ nhiệm, tiếp nhận, tuyển dụng….là hoạt động thường 

xuyên, liên tục của nhà trường, trường thực hiện các công tác trên theo đúng các quy 

trình, quy định của đơn vị chủ quản. Ở mỗi lĩnh vực, Nhà trường đều có báo cáo cụ 

thể, trung thực công tác thực hiện nhiệm vụ đối với đơn vị quản lý [H1.06.06.08].

Công tác về chính sách, các quy định về công tác cán bộ trong 5 năm qua được 

trường quan tâm và chú trọng. Trường thường xuyên rà soát, đối chiếu các chính sách 

về công tác cán bộ [H1.06.06.09].

Tự đánh giá tiêu chí: 6/7 

Tiêu chí 6.7. Các chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch nguồn nhân lực được 

cải tiến để hỗ trợ đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. 

Các chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch nguồn nhân lực của Nhà trường 

được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được xây dựng đầy đủ, khoa học phù hợp 
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với tình hình, xu hướng mới và sứ mệnh, giá trị cốt lõi của Nhà trường nhằm đưa 

Trường Đại học Lao động - Xã hội phát triển toàn diện các hoạt động đào tạo, nghiên 

cứu khoa học và phục vụ cộng đồng, điều đó được thể hiện tại các quyết định phê 

duyệt quy hoạch phát triển trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, quyết định 

ban hành chiến lược và kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển trường giai đoạn 

2020-2025 [H1.06.07.01].

Nhận thức được vai trò quan trọng của các chế độ, chính sách đối với con người, 

tại các Đại hội Đảng bộ Trường các nhiệm kỳ, Đảng ủy trường luôn quan tâm, chú 

trọng đến vấn đề cải tiến các chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch nguồn nhân 

lực để hỗ trợ đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng và phù hợp với từng vị trí việc làm 

của đội ngũ cán bộ, giảng viên và nhân viên tại Đề án Vị trí việc làm của Trường (đã 

được Bộ LĐTB&XH phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp 

thuộc Bộ [H1.06.07.02] [H1.06.07.03].

Để có được nguồn nhân lực ngày càng phát triển và ổn định, hoạt động ổn định 

và hiệu quả, Trường rất chú trọng đến công tác rà soát, xây dựng, chỉnh sửa và hoàn 

thiện hệ thống các quy chế, quy định liên quan đến chế độ, chính sách nhân sự để điều 

chỉnh, bổ sung cho phù hợp và kịp thời.  

Quy định chế độ làm việc của giảng viên được sửa đổi phù hợp với quy định mới 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời quản lý tốt hơn đội ngũ giảng viên của nhà 

trường. Việc quy đổi giờ giảng cũng được tính toán hợp lý và theo hướng có lợi hơn 

cho giảng viên [H1.06.07.04].

Chế độ, chính sách thi đua, khen thưởng cán bộ, giảng viên và nhân viên  được 

trường thường xuyên cập nhật văn bản, hướng dẫn mới của Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ 

Lao động – Thương binh và Xã hội  để thực hiện đúng, đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ 

viên chức, người lao động. Tại quy chế ban hành năm 2022, được bổ sung và cụ thể 

hóa nhiều nội dung hơn ở quy chế cũ năm 2015, đồng thời tại quy chế mới còn gắn kết 

quả bình xét thu nhập tăng thêm hàng tháng vào thành 1 tiêu chuẩn để xét các danh 

hiệu giúp việc đánh giá rõ ràng và cụ thể hơn [H1.06.07.05].

Để đảm bảo tính công bằng, khách quan, công khai, minh bạch và kịp thời, người 

có thành tích, có hiệu suất lao động cao hơn thì được hưởng mức cao hơn, Trường có 

quy chế thu nhập tăng thêm và quy chế này cũng được rà soát thường xuyên (năm 

2015 – năm 2022), tại quy định năm 2022, mức hưởng thu nhập tăng thêm của cán bộ, 
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giảng viên và nhân viên được đảm bảo và theo xu hướng tăng thêm để nhằm mục đích 

tạo động lực, khuyến khích và tôn vinh cán bộ, giảng viên và nhân viên nêu cao tinh 

thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong công việc chuyên môn được giao. 

[H1.06.07.06].

Năm 2018, Trường đã ban hành quy chế đánh giá, phân loại CC, VC, NLĐ của 

trường, tuy nhiên đến năm 2022 Trường đã tiến hành rà soát, chỉnh sửa bổ sung quy 

chế này để bảo đảm nguyên tắc, nội dung, tiêu chí, trình tự và thủ tục  xếp loại chất 

lượng viên chức, người lao động  của trường. Đồng thời điểm mới của quy chế này là 

các đối tượng được vận dụng quy chế này để đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm 

và sửa dụng kết quả đánh giá làm cơ sở xét thi đua, khen thưởng và thực hiện các chế 

độ chính sách khác  theo quy định [H1.06.07.07].

Quy định về nghiên cứu khoa học ban hành năm 2014 được rà soát, sửa đổi, bổ 

sung  và ban hành thay thế vào năm 2020, quy chế mới quy định nhiều nội dung, trong 

đó có nội dung về khen thưởng trong lĩnh vực KHCN, khuyến khích cán bộ, giảng 

viên tham gia viết đề tài khoa học, biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ cho công tác 

nghiên cứu và giảng dạy [H1.06.07.08].

 

Quy định về đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức, người lao động được sửa đổi, 

bổ sung và ban hành mới vào năm 2022 nhằm phù hợp với các quy chế, quy định của 

nhà nước trong công tác đào tạo, bồi dưỡng. Quy chế mới có nhiều cải tiến, đổi mới, 

bổ sung cho phù hợp với chiến lược phát triển nguồn nhân lực của nhà trường, quy chế 

mới đã tăng thêm quyền lợi và quyền chủ động của viên chức, người lao động trong

việc lựa chọn các hình thức và nội dung đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu 

chuyên môn gắn với vị trí việc làm. Một trong những điểm mới tại quy chế mới (năm 

2022) so với quy chế cụ (năm 2013) nhà trường không còn hỗ trợ kinh phí đối với 

chương trình học Thạc sĩ, là do chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên và nhân viên của 

nhà trường gần như đã được phổ cập chương trình học này  [H1.06.07.09].

Kinh phí là vấn đề cốt lõi cho mọi hoạt động, để chính sách, chế độ được đảm 

bảo, công khai, minh bạch và theo đúng quy định của pháp luật, hàng năm trường điều 

chỉnh, bổ sung nhằm kịp thời những bất cập, tăng tính hợp lý, công bằng trong phân 

phối các chế độ phúc lợi và các khoản thu - chi nhằm thúc đẩy động lực làm việc tốt 

hơn cho viên chức và người lao động thông qua các Quy chế chi tiêu nội bộ, Xây dựng 
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 dự toán thu, chi NSNN cho từng năm [H1.06.07.10], [H1.06.07.08], [MH1.06.07.03],

[MH1.06.07.04], [SH1.06.07.04].

Nhà trường luôn quan tâm đến công tác NCKH của giảng viên để thúc đẩy chất 

lượng NCKH cũng như nâng cao chất lượng đào tạo của trường. Đây là một trong 

những hoạt động có dấu ấn quan trọng, đồng thời thể hiện trách nhiệm của Nhà trường 

của nhà trường đối với hoạt động cộng đồng [H1.06.07.11].

Hàng năm, nhà trường có các báo cáo tổng kết công tác NCKH và kế hoạch cho 

các năm tiếp theo, tổng kết những thành tựu, những hạn chế để từ đó có các phương 

hướng khắc phục, mục tiêu cuối cùng là để đảm bảo, nâng cao chế độ chính sách, 

nghĩa vụ, trách nhiệm cán bộ, giảng viên và nhân viên [H1.06.07.12].

 

Bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho nhà trường là hoạt động thường 

xuyên của nhà trường, trường có kế hoạch tuyển dụng viên chức rõ ràng, thành lập Hội

đồng tuyển dụng viên chức, được báo cáo Bộ LĐTB&XH kịp thời và trung thực và 

được thông báo công khai trên các phương tiện thông tin, truyền thông như trang web 

của trường [H1.06.07.13].

Chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ, giảng viên và nhân viên còn được thể 

hiện rõ rệt trong công tác đào tạo, bồi dưỡng. Trường xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng rõ ràng, chi tiết để tất cả đội ngũ trên được biết, được tham gia [H1.06.07.14].

Tự đánh giá tiêu chí: 6/7 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 6 

1. Tóm tắt các điểm mạnh 

Trường có hệ thống văn bản, quy định trong quy hoạch đội ngũ cán bộ, giảng 

viên và nhân viên đã và đang được trường xây dựng toàn diện, đầy đủ và đóng vai trò 

là kim chỉ nam để quy hoạch và thực hiện để đáp ứng nhu cầu hoạt động đào tạo, 

nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Việc triển khai các hệ thống văn bản liên 

quan ở các cấp được chú trọng, đánh giá thông qua nhiều hình thức và đảm bảo tính 

dân chủ và huy động tốt sự tham gia của cán bộ, giảng viên trong tiến trình thực hiện. 

Nhà trưởng luôn đảm bảo tính kế thừa về thế hệ. Trường Đại học Lao động - Xã 

hội có chính sách phân công cho đội ngũ cán bộ, giảng viên trẻ để nâng cao chuyên 

môn, tự bồi dưỡng kiến thức để có thể đảm nhận thêm các học phần mới khi Nhà 

Trường có đổi mới trong CTĐT. Trong công tác tuyển dụng, các cán bộ, giảng viên 

được tuyển dụng đáp ứng các tiêu chuẩn về năng lực giảng dạy và NCKH. 
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Nhà trường luôn quan tâm, động viên và tạo môi trường hỗ trợ cán bộ và giảng 

viên, trong nâng cao trình độ chuyên môn, tạo nhiều điều kiện cho cán bộ và giảng 

viên phát huy, có tinh thần trách nhiệm. 

Nhà trường tuyển được đội ngũ giảng viên đáp ứng các tiêu chuẩn về học vị, 

ngoại ngữ, nghiên cứu khoa học và nghiệp vụ sư phạm. Các ứng viên sau khi được 

tuyển có đủ năng lực giảng dạy, có nhiều thành tích trong nghiên cứu khoa học và 

giảng dạy, tuân thủ nghiêm túc chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, đạo đức nhà 

giáo. Do đó, trường đang có đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, viên chức đủ số lượng với cơ 

cấu hợp lý, đảm bảo chất lượng cho các lĩnh vực lãnh đạo, giảng dạy, nghiên cứu khoa 

học, hành chính… 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại 

Công tác tuyển dụng vẫn còn chưa thu hút được người có trình độ cao như GS, 

PGS phục vụ cho nhà trường. Số lượng cán bộ có trình độ cao còn mỏng, chưa tương 

xứng với quy mô của nhà trường. Các thông tin liên quan tới công tác tuyển dụng đã 

được phổ biến rộng rãi tuy nhiên cần mở rộng các hình thức truyền thông  cho đa dạng 

hơn. 

Cần có nhiều chế độ khuyến khích cán bộ, giảng viên tham gia học tập, nâng cao 

trình độ chuyên môn đáp ứng tiêu chuẩn của nhà trường và yêu cầu của xã hội. 

3. Kế hoạch cải tiến 

Trường tiếp tục phối hợp với các phòng ban sẽ tiếp tục đẩy mạnh bồi dưỡng, tạo 

môi trường để cán bộ, giảng viên nâng cao trình độ ngoại ngữ để tăng khả năng công 

bố các ấn phẩm khoa học ở cấp quốc tế trong thời gian tới giai đoạn 2022-2025. 

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị/ cá 

nhân thực 

hiện 

Thời gian thực 

hiện (bắt đầu và 

hoàn thành) 

Ghi 

chú 

1 Khắc phục 

tồn tại 1 

Công tác tuyển dụng vẫn còn chưa thu 

hút được người có trình độ cao như 

GS, PGS phục vụ cho nhà trường. Số 

lượng CB có trình độ cao còn mỏng, 

chưa tương xứng với quy mô của nhà 

trường. Các thông tin liên quan tới 

công tác tuyển dụng đã được phổ biến 

rộng rãi tuy nhiên cần mở rộng các 

Ban giám 

hiệu/ các đơn 

vị 

Thường xuyên  
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TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị/ cá 

nhân thực 

hiện 

Thời gian thực 

hiện (bắt đầu và 

hoàn thành) 

Ghi 

chú 

hình thức truyền thông cho đa dạng 

hơn. 

2 Khắc phục 

tồn tại 2 

Cần có nhiều chế độ khuyến khích cán 

bộ, giảng viên tham gia học tập, nâng 

cao trình độ chuyên môn đáp ứng tiêu 

chuẩn của nhà trường và yêu cầu của 

xã hội. 

Ban giám 

hiệu/ các đơn 

vị 

Thường xuyên  

4 Phát huy 

điểm mạnh 1 

Tăng cường theo dõi, đánh giá và phổ 

biến kết quả của các bản quy hoạch và 

phát triển đội ngũ CB, GV, tạo môi 

trường để cán bộ, giảng viên phát huy 

và đóng góp 

Ban giám 

hiệu/ các đơn 

vị 

Thường xuyên …

…. 

5 Phát huy 

điểm mạnh 2 

-Chính sách trọng dụng và sử dụng 

nhân tài, tạo động lực để khuyến khích 

cán bộ quản lý và giảng viên giỏi gắn 

bó với trường. 

- Tiếp tục tuyển dụng và lựa chọn GV, 

NCV để bổ nhiệm, điều chuyển đảm 

bảo công khai, minh bạch. 

Ban giám 

hiệu/ các đơn 

vị 

Thường xuyên  

 

4. Mức đánh giá:  

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 6 6 

Tiêu chí 6.1 6 

Tiêu chí 6.2 6 

Tiêu chí 6.3 6 

Tiêu chí 6.4 6 

Tiêu chí 6.5 6 

Tiêu chí 6.6 6 

Tiêu chí 6.7 6 
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Tiêu chuẩn 7. Quản lý tài chính và cơ sở vật chất 

Tiêu chí: 7.1. Hệ thống lập kế hoạch, triển khai, kiểm toán tăng cường các nguồn 

lực tài chính của CSGD để hỗ trợ việc thực hiện tầm nhìn, sứ mạng, các mục tiêu 

chiến lược trong đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng được thiết lập và vận 

hành. 

Trường Đại học Lao động - Xã hội có cơ sở chính đặt tại 43 - Trần Duy Hưng - 

Cầu Giấy - Hà Nội và 2 cơ sở trực thuộc là Cơ sở Sơn Tây và Cơ sở II - Thành phố Hồ 

Chí Minh. Kinh phí hoạt động thường xuyên hàng năm của Trường Đại học Lao động 

- Xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp từ ngân sách nhà nước, nguồn 

thu học phí, lệ phí và một phần hình thành từ các nguồn thu hợp pháp của nhà trường. 

Trường Đại học Lao động - Xã hội là đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự 

chủ, tự chịu trách nhiệm một phần về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, thực 

hiện nghĩa vụ tài chính theo thông tư của Bộ Tài chính và các nghị định của chính phủ 

[H1.07.01.01], [MH1.07.01.01].  

Trường đã xây dựng kế hoạch phát triển tài chính giai đoạn 2017 - 2021. Trên cơ 

sở chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, trong 

đó xác định rõ kế hoạch phát triển tài chính và những giải pháp để tạo ra nguồn thu 

hợp pháp đảm bảo việc thực hiện sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu chiến lược trong hoạt 

động đào tạo, NCKH, PVCĐ [H1.07.01.02]. 

Để tự chủ về tài chính, Trường đã xây dựng phương án tự chủ về tài chính theo 

từng giai đoạn [H1.07.01.03]. Khi xây dựng phương án tự chủ, trường đều căn cứ vào 

các quy định, quy trình và hướng dẫn mẫu biểu theo Luật Kế toán, Luật Đấu thầu, các 

quy định về tài chính, kế toán, kiểm toán ứng với từng giai đoạn [H1.07.01.04], 

[MH1.07.01.02]. Căn cứ vào cơ cấu tổ chức và hoạt động của Trường, Phòng Kế toán 

tài chính có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổ chức thực 

hiện công tác kế hoạch, tài chính - kế toán của Trường. Trưởng phòng Kế toán tài 

chính theo đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân trong phòng để phối hợp 

quản lý tài chính một cách hiệu quả [H1.07.01.05]. 

Hàng năm, Nhà trường lập dự toán thu chi tài chính và dự toán ngân sách trong 

đó xác định rõ chỉ số tài chính của hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ như: Học phí 

các loại hình đào tạo, lệ phí tuyển sinh, định mức chi tiền giờ giảng, tiền coi 

thi…[H1.07.01.06], [MH1.07.01.03], [SH1.07.01.01]. Để đảm bảo việc sử dụng kinh 
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phí đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả của các hoạt động đào tạo, NCKH, PVCĐ 

và các hoạt động khác; Nhà trường đã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ cho từng năm 

phù hợp từng giai đoạn phát triển; trong quy chế có hướng dẫn chi tiết trình tự, mẫu 

biểu làm thủ tục thanh toán [H1.07.01.07], [MH1.07.01.04]. 

  Căn cứ vào chiến lược phát triển trường, kế hoạch trọng tâm cụ thể từng năm, 

kế hoạch hoạt động, kế hoạch ngân sách của các đơn vị chức năng; tình hình thực hiện 

kế hoạch ngân sách các năm giai đoạn 2018 - 2022; các nguồn lực khả thi trong việc 

thực hiện kế hoạch dự toán ngân sách, Nhà trường đã xây dựng dự toán ngân sách 

trình Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm căn cứ giao dự toán [H1.07.01.08]. 

Trên cơ sở mục tiêu chiến lược về phát triển nguồn thu cho các hoạt động đào tạo, 

NCKH, PVCĐ, Nhà trường xác định mục tiêu chiến lược nguồn lực tài chính như sau: 

Đa dạng hóa về phát triển các nguồn thu, đảm bảo năng lực tài chính bền vững; tìm 

kiếm các dự án hợp tác, liên kết để thu hút các nguồn lực từ bên ngoài thể hiện trong 

Báo cáo tổng kết phát triển nguồn thu [H1.07.01.09], Báo cáo tổng kết về nguồn thu 

trung hạn [H1.07.01.10]. 

Căn cứ vào dự toán được giao các năm, nguồn thu từ học phí chính quy, sau đại 

học, hệ vừa làm vừa học, hoạt động liên kết đào tạo, phí và lệ phí, kết quả tiết kiệm chi 

trong năm, Phòng Kế toán tài chính xem xét các kế hoạch trình Ban Giám hiệu thực 

hiện một số kế hoạch vốn đầu tư của trường như cải tạo nâng cấp phòng họp A, B, 

mua sắm cơ sở vật chất phục vụ dạy và học; được thống kê cụ thể trong báo cáo tổng 

kết thực hiện nhiệm vụ tài chính cuối năm [H1.07.01.11]. Nhà trường xây dựng dự 

toán chi cho từng hoạt động thuộc nguồn ngân sách, nguồn thu dịch vụ để chi cho các 

hoạt động đào tạo, NCKH, PVCĐ và các hoạt động khác [H1.07.01.12], 

[MH1.07.01.05]. 

Căn cứ vào kế hoạch và báo cáo tài chính của năm trước, Ban lãnh đạo Nhà 

trường và Phòng Kế toán tài chính rà soát, đánh giá hoạt động và hiệu quả thu, chi của 

năm trước [H1.07.01.13], [MH1.07.01.06], [SH1.07.01.02].Từ đó, Trường kịp thời 

cập nhật cơ cấu nguồn thu để đảm bảo kế hoạch chi cho năm học hiện tại 

[H1.07.01.14]. 

Tất cả các khoản thu, chi Trường triển khai đảm bảo đúng chế độ, chính sách, 

quy định và quy chế hiện hành; kết quả triển khai được thể hiện thông qua các Báo cáo 

quyết toán năm của cả 3 cơ sở. Sau đó cơ sở 43 Trần Duy Hưng do Đ/c Trưởng phòng 
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KTTC tổng hợp lại gửi về Bộ chủ quản thẩm tra [H1.07.01.15]. Công tác kiểm tra, 

kiểm toán về công tác tài chính được thực hiện theo quy định, năm 2021 Nhà Trường 

đã được cơ quan kiểm toán về kiểm tra, kết quả kiểm tra Nhà trường thực hiện tốt về 

tài chính [H1.07.01.16]. 

Hàng năm Ban thanh tra nhân dân trường trường tổ chức kiểm tra về tài chính, 

kết quả kiểm tra được đưa vào báo cáo thanh tra nhân dân [H1.07.01.17,] 

[MH1.07.01.07], [SH1.07.01.03]. Cuối năm phòng KTTC tổng hợp thu – chi và đọc 

công khai tại Hội nghị CBVCNLĐ, ý kiến của các đơn vị tăng khoản chi sẽ được trả 

lài tại Hội nghị viên chức và được ghi chép lại trong biên bản của Hội nghị viên chức, 

người lao động. Quyết định điều chỉnh mức thu - chi của Trường đều được công khai 

tại Hội nghị CBVCNLĐ và được cụ thể hóa tại quy chế chi tiêu nội bộ năm sau, thông 

qua Hội đồng trường [H1.07.01.18]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 

Tiêu chí: 7.2. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, đánh giá, nâng cấp cơ sở vật chất và 

cơ sở hạ tầng như các phương tiện dạy và học, các phòng thí nghiệm, thiết bị và 

công cụ để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng được 

thiết lập và vận hành. 

Trong quá trình hình thành và phát triển, nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo, cung 

cấp lực lượng cán bộ lao động - xã hội chất lượng cao góp phần đắc lực vào sự nghiệp 

phát triển của Ngành, của đất nước. Bên cạnh việc xây dựng các chương trình đào tạo, 

Nhà trường luôn coi trọng đến việc đầu tư cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng, đáp ứng các 

nhu cầu về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. Công tác đầu tư cơ sở vật chất, cơ 

sở hạ tầng được Nhà trường giao cho Phòng Quản trị thiết bị chịu trách nhiệm xây 

dựng, thực hiện và giám sát quá trình đầu tư, mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất, trang 

thiết bị dạy và học của Trường [H1.07.02.01], [MH1.07.02.01]. 

Trên cơ sở Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển Trường 

ĐHLĐXH đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030. Nhà trường cũng đã xây dựng các 

chiến lược, kế hoạch phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị trong từng giai đoạn. Bên 

cạnh đó, hàng năm Nhà trường đều có các kế hoạch đầu tư, mua sắm, sửa chữa cơ sở 

vật chất, trang thiết bị nhằm tăng cường cơ sở vật chất của Nhà trường, nâng cao chất 

lượng giảng dạy, học tập và NCKH [H1.07.02.02], [MH1.07.02.02], [MH1.07.02.03], 

[MH1.07.02.04], [MH1.07.02.05], [MH1.07.02.06]. 
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Để thực hiện hiệu quả các kế hoạch chung của Nhà trường, trong đó có công tác 

đầu tư, mua sắm sửa chữa cơ sở vật chất, Trường cũng đã xây dựng và ban hành các 

đề án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính hàng năm và từng giai đoạn cụ thể 

[H1.07.02.03] 

Công tác mua sắm, sửa chữa được thực hiện theo đúng quy định về công tác mua 

sắm và quản lý tài sản của Trường ĐHLĐXH [H1.07.02.04] dựa trên căn cứ của Luật 

Đấu thầu, Luật ngân sách nhà nước, Luật Quản lý sử dụng tài sản công và các Nghị 

định, Thông tư về quản lý, sử dụng tài sản công. 

Cùng với sự phát triển của Nhà trường. Trong những năm qua, Trường liên tục 

đầu tư cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất, đầu tư mua sắm các trang thiết bị phục vụ 

giảng dạy và NCKH. Hằng năm, dựa trên nhu cầu sử dụng của các đơn vị. Phòng 

Quản trị - Thiết bị  phối hợp với Phòng Kế toán - Tài chính tổng hợp kế hoạch mua 

sắm, sửa chữa trình Hiệu trưởng, đồng thời làm văn bản trình Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội phê duyệt. Việc đầu tư, mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở vật chất, 

trang thiết bị đều được thực hiện theo đúng qui định hiện hành [H1.07.02.05], 

[H1.07.02.06], [MH1.07.02.07], [MH1.07.02.08], [MH1.07.02.09] cụ thể: 

Về cải tạo sửa chữa: Trong các năm từ 2018 đến 2022, tại trụ sở chính Hà Nội, 

Nhà trường đã tăng cường cơ sở vật chất, sửa chữa hội trường, phòng họp, phòng 

học…khang trang, sạch đẹp đáp ứng quá trình học tập và NCKH như: Cải tạo, bảo trì 

nhà D, sửa 08 phòng ở của sinh viên thành phòng ở cho sinh viên Lào đến học tập, 

trong phòng đã trang bị đầy đủ các trang thiết bị cần thiết như: điều hòa, máy giặt, 

giường, tủ, bàn, ghế, quạt; cải tạo sửa chữa phòng họp A; lắp đặt đầy đủ các thiết bị 

máy tính, máy chiếu, bàn ghế hiện đại; cải tạo, sửa chữa hội trường E701 trên 500 chỗ 

ngồi, lắp đặt và thay mới toàn bộ các hệ thống âm thanh hội trường, bảng điện tử led, 

bàn ghế và các trang thiết bị khác; cải tạo, sửa chữa phòng hội thảo G17 trên 300 chỗ, 

trang thiết bị hiện đại có bảng điện tử led, đầy đủ hệ thống máy tính, âm thanh, điều 

hòa…có phòng vip, phù hợp cho các buổi hội thảo lớn; đã cải tạo, sửa chữa phòng 

truyền thống của Nhà trường, lắp dựng mô hình 3 cơ sở đào tạo thuộc trường. Ngoài 

ra, còn có các công trình sửa chữa nhỏ như sửa chữa chống thấm, lát nền…các phòng 

làm việc, phòng học và khu KTX. 

Tại Cơ sở II. TP. HCM, Nhà trường đã cho thi công công trình xây dựng gói thầu 

xây lắp số 1. Đã tiến hành cải tạo nhà đa năng; cải tạo nâng cấp khu giáo dục thể chất; 
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thi công lắp đặt hệ thống điện; sửa chữa hàng rào. Ngoài ra còn có các công trình sửa 

chữa nhỏ khác 

Công tác mua sắm các trang thiết bị chính đã được Nhà trường quan tâm trang bị 

trong các năm, từ 2018 đến 2022 như sau:     

Bảng 7. 1 Công tác mua sắm các trang thiết bị chính trong các năm từ 2018 đến 2022 

Tên máy 

móc/thiết bị 

Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Tổng 
Hà 

Nội 

TP.H

CM 

Hà 

Nội 

TP.

HC

M 

Hà 

Nội 

TP.

HC

M 

Hà 

Nội 

TP.

HC

M 

Hà 

Nội 

TP.

HC

M 

 

Máy tính bàn 30 20 143 40 153  250 98 261 98 1.093 

Máy tính xách 

tay 

 5 1   1 25  3  35 

Máy in  10 15 14 20 2 10 1 25  95 

Máy chiếu 6 5 12  20  17 1 17 1 79 

Màn chiếu 4 2 18  13  17 1 15 1 71 

Máy phô tô   2    1  2  5 

Máy Scan  3 1    3 1 2  10 

Ti vi   20        20 

Máy hủy tài 

liệu 

  1        1 

Micro   20     19   39 

Amply   13  3  2 19  11 48 

Webcam     15      15 

Phần mềm học 

liệu 

    3  2    5 

Phần mềm 

Zoom 

    20  24    44 

Bộ tai nghe và 

micro 

    108      108 

Điều hòa  10  12 6 15 51 190   284 

Firewall tường 

lửa 

    1      1 

Định tuyến 

Ruoter 

    1      1 

Core switch     1      1 

Máy chủ     1      1 

(Nguồn: Phòng QTTB)  
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Kinh phí đầu tư mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất của Nhà trường trong 5 năm 

được đầu tư trên 160 tỷ đồng. Như vậy có thể thấy rằng, Nhà trường rất chú trọng 

trong việc đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm và chỉnh trang các phòng học, phòng làm 

việc, hội trường khang trang, sạch đẹp và được duy tu hàng năm đáp ứng được các yêu 

cầu dạy và học của Nhà trường. Hiện tại, toàn bộ các phòng học của Nhà trường đều 

có máy tính, máy chiếu, ti vi, hệ thống âm thanh, bàn ghế, đèn chiếu sáng. Tất cả các 

hội trường, phòng hội thảo, phòng họp đều có bảng điện tử led, máy chiếu, màn chiếu, 

máy tính và hệ thống âm thanh, bàn ghế hiện đại. Phòng làm việc có đầy đủ máy tính, 

máy in, máy phô tô, máy scan, bàn ghế làm việc phù hợp đáp ứng đầy đủ công tác 

quản lý của Trường. 

Việc rà soát, đánh giá hiệu quả đầu tư và cải thiện cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng, 

các phương tiện dạy và học, các phòng thí nghiệm được thực hiện thông qua: Báo cáo 

tổng kết năm và phương hướng nhiệm vụ của đơn vị trực tiếp quản lý cơ sở vật chất, 

trang thiết bị; Báo cáo tổng kết hàng năm của Nhà trường, trong đó có nhiệm vụ về 

việc đầu tư, sửa chữa cơ sở vật chất và CSHT phục vụ đào tạo và NCKH 

[H1.07.02.07], [MH1.07.02.10]. 

Nhằm theo dõi và quản lý tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị, Nhà trường có lập sổ 

theo dõi sửa chữa, thay thế thiết bị và sổ giao nhận phòng máy tính, sổ giao nhận míc 

phòng học. Vào thời điểm cuối năm, Nhà trường thành lập Ban Kiểm kê tài sản, Ban 

có trách nhiệm kiểm kê toàn bộ tài sản của Nhà trường, đánh giá tình trạng sử dụng, 

khấu hao tài sản và đề xuất thanh lý tài sản hỏng hóc, hết khấu hao và không có nhu 

cầu sử dụng [H1.07.02.08], [MH1.07.02.11]. 

Nhà trường có tiến hành lấy ý kiến khảo sát của giảng viên và sinh viên đang 

theo học tại trường về Trung tâm thông tin thư viện và cơ sở vật chất phục vụ dạy và 

học. Kết quả sau khi khảo sát cho thấy nội dung có đủ giảng đường đáp ứng nhu cầu 

dạy học đạt 81,9%, giảng đường có đủ thiết bị cần thiết (bàn ghế, ánh sáng, máy chiếu, 

quạt…) đạt 83%, phòng thực hành được trang bị đầy đủ máy tính đáp ứng nhu cầu dạy 

và học đạt 91,9%, trang thiết bị CNTT (phần mềm, mạng internet…) đáp ứng nhu cầu 

làm việc và NCKH của GV đạt 73,3%, hệ thống CSVC thường xuyên được nâng cấp 

đạt 86,4%, trang thiết bị dạy học được bảo dưỡng định kỳ sửa chữa, thay thế kịp thời 

đạt 88,6% [H1.07.02.09]. [MH1.07.02.12]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 
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Tiêu chí. 7.3. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, kiểm toán, nâng cấp các thiết bị 

công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng như máy tính, hệ thống mạng, hệ thống dự 

phòng, bảo mật và quyền truy cập để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, NCKH và 

phục vụ cộng đồng được thiết lập và vận hành. 

Hệ thống thiết bị CNTT và CSHT đóng vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp 

các dịch vụ phục vụ nhu cầu đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng của Trường Đại 

học Lao động - Xã hội. Nhà trường đã giao cho Phòng Quản trị - Thiết bị chịu trách 

nhiệm lập kế hoạch mua sắm, sửa chữa, bảo trì hệ thống CNTT. Bên cạnh đó, Nhà 

trường cũng giao cho Tổ CNTT có trách nhiệm tham mưu cho Ban Giám hiệu quản trị, 

bảo mật và vận hành hệ thống phần mềm QLĐT [H1.07.03.01]. 

Hàng năm, căn cứ vào nhu cầu sử dụng của các đơn vị, thực trạng của hệ thống 

thiết bị CNTT, Phòng QTTB lập kế hoạch đầu tư mua sắm, sửa chữa, thay thế các thiết 

bị CNTT như máy tính, hệ thống mạng, hệ thống dự phòng, bảo mật và quyền truy cập 

trên phạm vi toàn Trường [H1.07.03.02].  Trên cơ sở Báo cáo kiểm toán hàng năm 

[H1.07.03.03] và các đề án tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Trường [H1.07.03.04] và 

kế hoạch hàng năm Trường phân bổ nguồn kinh phí đầu tư mua sắm, sửa chữa hệ 

thống CNTT. 

Việc mua sắm hệ thống CNTT đều được Phòng QTTB thực tiện và  tuân thủ theo 

qui định về công tác mua sắm và quản lý tài sản của Nhà trường [H1.07.03.05]. 

Từ năm 2018 - 2022, Nhà trường liên tục đầu tư mua sắm, cải tạo, sửa chữa hệ 

thống CNTT nhằm đáp ứng thi trắc nghiệm khách quan (TNKQ) để thay thế hoàn toàn 

hình thức thi viết. Riêng cơ sở 43 Trần Duy Hưng: Năm 2018 mua mới 30 bộ máy 

tính. Năm 2019 mua mới 143 bộ máy tính trong đó 117 thay thế cho 3 phòng máy tính 

E404B, E501, E502 và 26 bộ phục vụ quản lý đào tạo. Năm 2020 đầu tư mới 03 phòng 

lab E505, E506, E507 với 108 bộ máy tính, 03 bộ phần mềm học liệu smartclass 5.0 

version và hệ thống mạng như: firewall tường lửa, định tuyến Router,core switch, máy 

chủ...Năm 2021 đầu tư thêm 02 phòng lab mới E405, E406 với 72 bộ máy tính, thay 

thế 154 bộ máy tính cho 4 phòng máy tính E401, E402, E403, E404A; mua mới 24 bộ 

máy tính xách tay và 24 bộ máy tính để bàn phục vụ cho quản lý đào tạo. Năm 2022 

tiếp tục thay mới 205 bộ máy tính cho 5 phòng máy E202.T2, E302.T3, E502, E503A, 

E503B, 35 bộ thay thế cho các phòng học và 21 bộ máy tính thay thế phục vụ quản lý 

đào tạo. Như vậy có thể thấy rằng 100% máy tính của tất cả các phòng máy đều được 
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thay mới liên tục đảm bảo quá trình học và thi TNKQ. Bên cạnh đó, Nhà trường cũng 

cải tạo lại và thay thế toàn bộ đường mạng Lan của phòng máy E403, E404, E202.T2, 

đồng thời thay thế lại toàn bộ đường dây HDMI cho phòng học nhà E khi thay thế hệ 

thống máy tính mới. 

Tại cơ sở II - TP. HCM, năm 2018 đầu tư 20 bộ máy tính, 20 bộ lưu điện, 5 máy 

tính xách tay, 5 máy chiếu. Năm 2019 đầu tư thêm 40 bộ máy tính. Năm 2021 đầu tư 

mới 02 phòng máy tính với 98 bộ máy tính, 04 switch mạng. Năm 2022, tiếp tục đầu 

tư thêm 02 phòng máy tính với 98 bộ máy tính, 02 switch mạng [H1.07.03.06].  

Từ năm 2018 – 2022,  Nhà trường đã đầu tư cho việc mua sắm hệ thống CNTT 

trên 50 tỷ đồng. Hiện tại, Trường có 03 website, mỗi cơ sở đều có website riêng (Cơ 

sở 43 Trần Duy Hưng - www.ulsa.edu.vn, Cơ sở II. TPHCM - www.ldxh.edu.vn, cơ 

sở Sơn Tây - www.ulsasontay.edu.vn). Trường có 20 máy chủ phục vụ quản lý trang 

web và quản lý các phần mềm, có 20 đường truyền cáp quang 785Mb và 01 đường 

truyền Leasedline cho người dùng truy cập internet, tốc độ kết nối cao phục vụ 24/24 

giờ. Toàn bộ các máy tính của các phòng ban/khoa/trung tâm  đều được kết nối mạng 

internet. Hệ thống mạng internet và wifi được sử dụng miễn phí trong toàn trường. 

Trường đã đầu tư rất nhiều phần mềm quản lý như: Phần mềm quản lý đào tạo Uni 

Soft 6.0; phần mềm quản lý cán bộ; phần mềm kế toán; phần mềm thư viện; phần mềm 

học ngoại ngữ; phần mềm học trực tuyến zoom metting... 

Năm 2021, Trường đã nâng cấp Phần mềm quản lý đào tạo Uni Soft 6.0 của 

Công ty Thiên An. Phần mềm đã đáp ứng toàn bộ nghiệp vụ quản lý đào tạo, hành 

chính hiện tại của Nhà trường. Đảm bảo tính liên thông dữ liệu giữa các phòng ban 

trong nhà trường; Hình thành cơ sở dữ liệu đồng bộ, đầy đủ, lưu trữ toàn bộ quá trình 

thực hiện và giải quyết công việc. Ứng dụng Phần mềm quản lý đào tạo vào công tác 

quản lý nhằm tin học hóa toàn bộ nghiệp vụ quản lý và công tác đào tạo của nhà 

trường. Hỗ trợ cập nhật và cung cấp thông tin đầy đủ nhanh chóng, phục vụ cho công 

tác quản lý tại Trường được thống nhất và hiệu quả, tăng cường năng lực quản lý và 

xử lý công việc của cán bộ các Phòng ban chức năng trong trường. Công tác kế hoạch, 

tuyển sinh, mở lớp, thi cử... được cập nhật từ bất kỳ một máy tính nào đã được kết nối 

trong hệ thống mạng trường học hoặc được khai thác từ các trường trực thuộc. Việc 

quản lý, đánh giá KQHT của người học trong một số môn học có thể được thực hiện 

thông qua các chương trình ứng dụng CNTT dễ thiết kế và xây dựng phù hợp với yêu 
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cầu thực tiễn… Toàn bộ hồ sơ văn bản được lưu trữ một cách khoa học, dễ dàng tra 

cứu/tìm kiếm khi cần. Ứng dụng CNTT trong công tác tổ chức thi dưới hình thức thi 

trắc nghiệm Online cho phép hàng ngàn hàng ngàn SV truy cập cùng thi một lúc, thay 

vì việc phải xếp chỗ ngồi phức tạp và phát đề như thi giấy, dễ dàng kiểm tra chất 

lượng học viên, SV chỉ trong thời gian ngắn. Hạn chế tối đa tình trạng gian lận trong 

kỳ thi. Thêm vào đó, phần mềm thi trắc nghiệm trực tuyến giúp giáo viên soạn đề thi 

nhanh, gọn, quản lí dễ dàng, tạo được lượng bài thi nhiều, nhanh, khoa học. Xây dựng 

phân hệ khảo sát đánh giá chất lượng đào tạo nhằm tăng cường và mở rộng sự tương 

tác giữa lãnh đạo nhà trường, GV, học viên, phụ huynh và doanh nghiệp. Đây là kênh 

thông tin quan trọng, qua đó lãnh đạo nhà trường ghi nhận được các ý kiến đóng góp 

nhận xét của GV về công tác quản lý của nhà trường; của học sinh về chất lượng giảng 

dạy của GV; của doanh nghiệp về năng lực và sự phù hợp trong công tác đào tạo cho 

SV khi đi làm. Tất cả những đóng góp trên vô cùng hữu ích cho nhà trường để có 

những thay đổi, điều chỉnh kịp thời nhằm hoàn thiện nâng cao chất lượng đào tạo của 

GV và cao hơn là nâng cao ưu thế, vị trí của nhà trường, ngày một đáp ứng tiêu chuẩn 

đánh giá chất lượng CTĐT trình độ đại học theo các thông tư hiện hành của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. Hiện nay, 100% các phòng học đều có máy tính, máy chiếu, ti vi, hệ 

thống âm thanh đầy đủ đáp ứng nhu cầu đào tạo, CNKH và phục vụ cộng đồng 

[H1.07.03.07]. 

Công tác đánh giá về hiệu quả đầu tư và cải thiện cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng 

CNTT đều được thực hiện hàng năm thông qua Báo cáo tổng kết và phương hướng 

nhiệm vụ hàng năm của đơn vị trực tiếp quản lý và Báo cáo tổng kết và phương hướng 

nhiệm vụ hàng năm của Nhà trường trong đó có mảng về đầu tư cơ sở vật chất, cơ sở 

hạ tầng CNTT [H1.07.03.08]. 

Việc theo dõi, rà soát, đánh giá hiệu quả sử dụng các thiết bị CNTT đều được 

Nhà trường quản lý chặt chẽ và có sổ sách theo dõi tình trạng sử dụng, sửa chữa, thay 

thế, cụ thể: Đối với các thiết bị phòng học, Bộ phận quản lý hội trường có lập sổ giao 

nhận phòng học, phòng máy và có chữ ký xác nhận khi mượn, khi trả. Đồng thời bộ 

phận quản lý thiết bị cũng lập sổ theo dõi tình trạng sửa chữa, thay thế các thiết bị 

phòng học, phòng làm việc của các phòng ban/trung tâm, khoa. Cuối năm tài chính, 

Phòng Quản trị - Thiết bị phối hợp với Phòng Kế toán - Tài chính kiểm kê toàn bộ tài 

sản của Nhà trường trong đó có các thiết bị CNTT và đánh giá tình trạng sử dụng, 
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khấu hao, đề xuất thanh lý đối với những thiết bị hỏng hóc không còn sử dụng được 

[H1.07.03.09]. Ngoài việc đánh giá tình trạng hệ thống CNTT của cán bộ trực tiếp 

quản lý. Nhà trường có tiến hành lấy ý kiến khảo sát của giảng viên và sinh viên đang 

theo học tại trường về Trung tâm thông tin thư viện và cơ sở vật chất phục vụ dạy và 

học trong đó hệ thống CNTT. Kết quả sau khi khảo sát cho thấy nội dung có đủ giảng 

đường đáp ứng nhu cầu dạy học đạt 81,9%, giảng đường có đủ thiết bị cần thiết (bàn 

ghế, ánh sáng, máy chiếu, quạt…) đạt 83%, phòng thực hành được trang bị đầy đủ 

máy tính đáp ứng nhu cầu dạy và học đạt 91,9%, trang thiết bị CNTT (phần mềm, 

mạng internet…) đáp ứng nhu cầu làm việc và NCKH của GV đạt 73,3%, hệ thống 

CSVC thường xuyên được nâng cấp đạt 86,4%, trang thiết bị dạy học được bảo dưỡng 

định kỳ sửa chữa, thay thế kịp thời đạt 88,6% [H1.07.03.10]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6/7 

Tiêu chí. 7.4. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, đánh giá và tăng cường các nguồn 

lực học tập như nguồn học liệu của thư viện, thiết bị hỗ trợ giảng dạy, cơ sở dữ 

liệu trực tuyến để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục 

vụ cộng đồng được thiết lập và vận hành. 

Chiến lược và kế hoạch phát triển Trường đã đề ra Thư viện đạt mục tiêu cung 

cấp môi trường học thuật chất lượng, là nơi giảng viên, sinh viên có thể tìm thấy được 

mọi hỗ trợ liên quan đến học tập, giảng dạy và nghiên cứu thông qua các nguồn tài 

nguyên thông tin, dịch vụ, cán bộ hỗ trợ, không gian và tiện ích tại Thư viện trường 

[H1.07.04.01]. 

Nhà trường có Quyết định thành lập Trung tâm Thông tin thư viện với tư cách là 

một đơn vị độc lập tương đương phòng, khoa trực thuộc Ban giám hiệu [H1.07.04.02]. 

Thư viện với chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổ 

chức thực hiện mọi hoạt động về công tác thư viện ở cả cơ sở 2 Hồ Chí Minh. Thư 

viện có những nhiệm vụ sau chính như sau: Chủ trì xây dựng và trình Hiệu trưởng ban 

hành các quy định về công tác thư viện và hướng dẫn, tổ chức thực hiện các quy định 

đó trong toàn trường; Tham mưu cho Ban Giám hiệu về chính sách, đề án, dự án, giải 

pháp phát triển thư viện, nâng cao hiệu quả phục vụ bạn đọc của thư viện đáp ứng yêu 

cầu đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu của Trường; Cung cấp các 

thông tin, tư liệu khoa học và công nghệ phục vụ giảng dạy, nghiên cứu và học tập của 

giảng viên và SV; Mở cửa thư viện hàng ngày theo quy định của Trường phục vụ cho 
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viên chức, SV, HV và NCS; Xây dựng và thực hiện kế hoạch thường xuyên bổ sung, 

cập nhật giáo trình, sách báo và các ấn phẩm phục vụ giảng dạy, học tập và NCKH 

theo dự toán kinh phí được cấp, đảm bảo phù hợp với đề cương học phần, chương 

trình đào tạo; Xây dựng và triển khai đề án phát triển thư viện điện tử; quản lý và khai 

thác có hiệu quả thư viện điện tử  [H1.07.04.03]. 

Tổng diện tích của Thư viện hiện có khoảng 1.000m2, vị trí tại tầng 15 và 16 toà 

nhà 17 tầng nhà G và được bố trí như sau:  

01 Phòng đọc, diện tích 400m2 với trên 250 chỗ ngồi;  

01 phòng mượn sách tham khảo và giáo trình, diện tích 150m2 với sức chứa trên 

50.000 bản sách;   

01 phòng kho, diện tích 80m2, đây là kho chứa toàn bộ giáo trình do trường in 

ấn; 

01 phòng xử lý nghiệp vụ, diện tích 60m2 

01 Phòng tra cứu thông tin và internet 70m2;  

01 Phòng báo, tạp chí, luận án, luận văn, khóa luận, diện tích 80m2 với 20 giá sắt 

chứa tài liệu và hệ thống bàn ghế cho khoảng 100 chỗ ngồi cho bạn đọc. Quy định 

phục vụ của Thư viện như sau: Phòng mượn (phục vụ mượn sách về nhà); phòng đọc 

tài liệu Nội sinh (phục vụ mượn, trả, đọc tại chỗ); phòng đọc báo và tạp chí (phục vụ 

đọc tự chọn tại chỗ; phòng đọc mở tự chọn: phục vụ đọc tự chọn tại chỗ). Phòng đọc 

đa phương tiện: khai thác CSDL trên mạng, trên đĩa CD và DVD Các phòng phục vụ 

đều được trang bị đầy đủ máy tính tra cứu, bàn ghế, giá tủ, hệ thống ánh sáng, quạt 

máy, điều hoà … có thể phục vụ cùng một lúc 250 - 300 bạn đọc. 

 Thư viện mở cửa thông tầm phục vụ SV từ 8h sáng đến 21h trong tuần và 

ngày Thứ 7 hàng tuần tại các phòng đọc tài liệu nội sinh, phòng đọc mở và phòng Đọc 

đa phương tiện. Thư viện CS2 TP Hồ Chí Minh có tổng diện tích 670m2, phục vụ 111 

bạn đọc trong cùng một khung giờ, với các phòng đọc được tổ chức với nhiều khu vực 

chức năng 120 để hỗ trợ nghiên cứu và học tập tốt nhất cho viên chức và người học: 

phòng đọc, phòng mượn sách, khu tự học, khu họp nhóm, khu tra cứu, kho tài liệu và 

phòng xử lý nghiệp vụ. Các trang thiết bị hỗ trợ hiện đại, khang trang [H1.07.04.04], 

[MH1.07.04.01]. 

Thư viện có phần mềm quản lý thư viện điện tử với các module: bổ sung, biên 

mục, tra cứu, quản lý lưu thông xuất bản phẩm, quản lý thông tin về bạn đọc và tình 
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trạng mượn - trả đã giúp cho công tác tra tìm tài liệu thông qua máy tính dễ dàng và 

hiệu quả [H1.07.04.05]. 

Hiện nay Thư viện trường đã được kích hoạt liên kết sử dụng các tài liệu điện tử 

từ các CSDL thư viện điện tử dùng chung khối trường đào tạo kinh tế, quản trị kinh 

doanh Đến nay, các CSDL đã tiếp nhận và triển khai từ Dự án này gồm: CSDL sách 

điện tử Kinh tế - tài chính - vĩ mô; CSDL tạp chí điện tử đa ngành SAGE e-journal 

collection; CSDL tạp chí điện tử chuyên ngành kinh tế Emarald jourals collection 

[H1.07.04.06]. 

Tổng số tên tài liệu hiện có trong Thư viện của Trường ĐHLĐXH phục vụ cho 

các ngành đào tạo của Trường khoảng 15.000 tên tài liệu, với trên 150.000 bản sách. 

[H1.07.04.07]. [MH1.07.04.03]. Thể hiện qua bảng thống kê 7.4.1; bảng 7.4.2; bảng 

7.4.3 

Bảng 7. 2 Thống kê cơ cấu vốn tài liệu theo loại hình tài liệu 

Dạng tài liệu 
Đầu ấn phẩm Bản ấn phẩm 

Số lượng Tỉ lệ % Số lượng Tỉ lệ % 

Giáo trình 200 1,3 150.000 72,24 

Sách tham khảo 11.500 76,4 45.100 21,65 

Luận án, luận văn, đề tài KH, khóa luận 

TN 
4.500 21,3 3.725 1,79 

Báo, tạp chí tiếng Việt 151 1,0   

(Nguồn: Trung tâm Thông tin - Thư viện) 

Nguồn tài liệu thuộc các lĩnh vực khoa học xã hội khác như: triết học, kinh tế 

chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học, các sách kinh điển… chiếm một khối lượng đáng 

kể. Các tài liệu phục vụ chuyên môn bằng tiếng nước ngoài hiện có khoảng 400 cuốn  

Bảng 7. 3 Thống kê số liệu các đầu sách năm 2018-2022 

TT Nội dung 

Xuất bản 2018 đến 2022 
Ghi 

chú 
Số đầu sách Số bản 

TSC CSII TSC CSII 

1 GT, TLHT HP chuyên môn tự biên soạn 740 0 3700 0   

2 Sách chuyên môn mua  1744 2995 6576 12638   

3 Sách môn học chung mua 33 138 117 648   

4 Khóa luận tốt nghiệp 4973 138 4973 138   

5 Luận án Tiến sỹ, Luận văn thạc sỹ 589 93 589 93   
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TT Nội dung 

Xuất bản 2018 đến 2022 
Ghi 

chú 
Số đầu sách Số bản 

TSC CSII TSC CSII 

6 Tạp chí chuyên ngành 95 18 1800 18   

7 Khác 28 0 28 0   

(Nguồn: Trung tâm Thông tin - Thư viện) 

Công tác bổ sung tài liệu được thực hiện từ các nguồn chính sau: nguồn mua; 

nguồn giáo trình - bài giảng do Trường biên soạn và in; nguồn tặng biếu, tài trợ. Kinh 

phí bổ sung sách hàng năm (kinh phí này dùng cho việc mua giáo trình, báo, tạp chí và 

tài liệu tham khảo) [MH1.07.04.04]. 

Bảng 7. 4 Thống kê kinh phí bổ sung sách, báo, tạp chí qua các năm 

 

Nội dung 

Số tiền  

Ghi chú Cơ sở Hà Nội Cơ sở II 

Năm 2018 188.000.000đ   

Năm 2019 187.000.000đ   

Năm 2020 143.000.000đ   

Năm 2021 98.000.000đ   

Năm 2022 99.000.000đ  Báo, tạp chí 

(Nguồn: Trung tâm Thông tin - Thư viện) 

 Nhà trường có dự án đầu tư xây dựng nhà G từ năm 2010 đến năm 2013 

hoàn thành đưa vào sử dụng, Thư viện đặt tại T15,16 nhà G, toàn bộ máy móc thiết bị 

và các tài sản thuộc về Thư viện đều có thiết kế đặt mua phù hợp chức năng nhiệm vụ. 

Do vậy cơ sở vật chất tại Thư viện rất khang trang, sạch sẽ, thoáng mát phù hợp nhu 

cầu học tập và nghiên cứu thể hiện qua báo cáo đầu tư xây dựng cơ bản và tăng cường 

cơ sở vật chất [H1.07.04.08], [MH1.07.04.05]. Công tác bảo quản tài sản tại Thư viện 

rất tốt, hàng năm Nhà trường thành lập Ban kiểm kê để theo dõi, đánh giá tình hình tài 

sản tại nơi dử dụng của đơn vị [H1.07.04.09], [MH1.07.04.06]. 

Bảng 7. 5 Danh mục trang thiết bị của Khoa Luật giai đoạn 2018 - 2022 

Tên thiết bị 

 

Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 

Trụ sở 

chính 

Cơ 

sở II 

Trụ 

sở 

chính 

Cơ 

sở II 

Trụ 

sở 

chính 

Cơ 

sở II 

Trụ 

sở 

chính 

Cơ 

sở II 

Trụ sở 

chính 

Cơ 

sở II 

Máy tính các loại 54 21 58 21 58 21 59 26 60 26 
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Tên thiết bị 

 

Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 

Trụ sở 

chính 

Cơ 

sở II 

Trụ 

sở 

chính 

Cơ 

sở II 

Trụ 

sở 

chính 

Cơ 

sở II 

Trụ 

sở 

chính 

Cơ 

sở II 

Trụ sở 

chính 

Cơ 

sở II 

Máy in 3 2 3 2 3 2 3 1 3 1 

Máy chiếu 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

Máy phô tô 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Điều hòa 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 

Bộ bàn ghế lãnh đạo 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Bộ bàn ghế tiếp khách 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 

Bàn họp 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 

Bàn làm việc các loại 15 11 17 11 17 11 17 11 15 11 

Ghế các loại 60 38 60 38 60 38 60 38 60 38 

Tủ các loại 20 7 20 7 20 7 20 7 20 7 

Nguồn: Phòng Quản trị - Thiết bị 

Thư viện cũng luôn chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp với nhà trường và 

cơ quan cấp trên để đầu tư, đổi mới và hiện đại hóa công tác thông tin thư viện, đáp 

ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo.Trong đó, các VB đã đề xuất như: Báo cáo 

nhu cầu đầu tư và hiện đại hóa Thư viện Trường ĐHLĐXH (ngày 15/6/2015); đề xuất 

ban hành Quy định về mua bổ sung, in và phát hành giáo trình, bài giảng tài liệu phục 

vụ công tác chuyên môn của Trường ĐHLĐXH (tháng 9/2017); đề xuất khôi phục và 

bảo hành nâng cấp phần mềm thư viện (ngày 10/12/2017); đề nghị lắp đặt vách ngăn 

phòng làm việc, phần mềm diệt virus, ổ đĩa ghi sao lưu CSDL (tháng 4,5 và tháng 

10/2018); tiếp tục đề xuất nâng cấp phần mềm thư viện (ngày 15/5/2018); đề xuất các 

giải pháp phát triển và hiện đại hóa thư viện (ngày 04/7/2019); đề xuất và kế hoạch số 

hóa kho tài liệu (ngày 25/9/2019); đề xuất thành lập Tổ chỉ đạo triển khai số hóa kho 

sách thư viện (ngày 10/12/2019); tiếp tục đề xuất sửa chữa, nâng cấp phần mềm thư 

viện (ngày 05/10/2020). Hiện nay, Nhà trường đang làm dự án nâng cấp máy tính Thư 

viện điện tử và nâng cấp phần mềm Emiclib – quản lý thư viện thể hiện qua báo các 

đánh giá ứng dụng phần mềm của Thư viện [H1.07.04.10], [MH1.07.04.07] 

Trong Báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ hàng năm Thư viện cam kết 

không ngừng sáng tạo, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ học tập, nghiên cứu để trở thành 

nơi lưu truyền tri thức và ngơi nguồn cảm hứng nghiên cứu, học tập góp phần đáp ứng 

yêu cầu đổi mới, thực hiện mục tiêu, chiến lược phát triển của trường. Các ý kiến đề 
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xuất. các giải pháp của Thư viện được thông qua tại Hội nghị cán bộ viên chức người 

lao động hàng năm [H1.07.04.11], [MH1.07.04.08] 

Nhà trường có thực hiện khảo sát lấy ý kiến GV và người học về CSVC phục vụ 

dạy và học. Kết quả sau khi khảo sát được cho thấy có đủ giảng đường đáp ứng nhu 

cầu dạy học đạt 81,9%, giảng đường có đủ thiết bị cần thiết (bàn ghế, ánh sáng, máy 

chiếu, quạt…) đạt 83%, phòng thực hành được trang bị đầy đủ máy tính đáp ứng nhu 

cầu dạy và học đạt 91,9%, trang thiết bị CNTT (phần mềm, mạng internet…) đáp ứng 

nhu cầu làm việc và NCKH của GV đạt 73,3%, hệ thống CSVC thường xuyên được 

nâng cấp đạt 86,4%, trang thiết bị dạy học được bảo dưỡng định kỳ sửa chữa, thay thế 

kịp thời đạt 88,6% [H1.07.04.012], [MH1.07.04.09], [MH1.07.04.14], 

[MH1.07.04.15], [MH1.07.04.16],  

Thư viện tham gia đóng góp ý kiến tại Hội nghị cán bộ viên chức người lao động 

xin nâng cấp phần mềm Thư viện tạo điều kiện để hỗ trợ tốt hơn công tác giảng dạy, 

học tập và NCKH [H1.07.04.013]. 

Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đào tạo trên cơ sở ứng dụng 

CNTT trong quản lý và giảng dạy, tiếp tục triển khai công tác kiểm định chất lượng 

theo quy định mới, đảm bảo CĐR theo các cam kết của Nhà trường. Trường đã ký hợp 

đồng với Công ty Thiên An nâng cấp xây dựng phần mềm QLĐT tổng thể UniSoft 

6.0. Việc nâng cấp này nhằm đáp ứng toàn bộ nghiệp vụ quản lý đào tạo, hành chính 

hiện tại của nhà Trường; Đảm bảo tính liên thông dữ liệu giữa các phòng ban trong 

nhà trường; hình thành CSDL đồng bộ, đầy đủ, lưu trữ toàn bộ quá trình thực hiện và 

giải quyết công việc. Ứng dụng Phần mềm quản lý đào tạo vào công tác quản lý nhằm 

tin học hóa toàn bộ nghiệp vụ quản lý và công tác đào tạo của Nhà trường. Hỗ trợ cập 

nhật và cung cấp thông tin đầy đủ nhanh chóng, phục vụ cho công tác quản lý tại 

Trường được thống nhất và hiệu quả, tăng cường năng lực quản lý và xử lý công việc 

của cán bộ các phòng chức năng trong Trường. Công tác kế hoạch, tuyển sinh, mở lớp, 

thi cử... được cập nhật từ bất kỳ một máy tính nào đã được kết nối trong hệ thống 

mạng trường học hoặc được khai thác từ các trường trực thuộc. Việc quản lý, đánh giá 

KQHT của người học trong một số môn học có thể được thực hiện thông qua các 

chương trình ứng dụng CNTT dễ thiết kế và xây dựng phù hợp với yêu cầu thực tiễn… 

Toàn bộ hồ sơ văn bản được lưu trữ một cách khoa học, dễ dàng tra cứu/tìm kiếm khi 

cần. Ứng dụng CNTT trong công tác tổ chức thi dưới hình thức thi trắc nghiệm Online 
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cho phép hàng ngàn hàng ngàn SV truy cập cùng thi một lúc, thay vì việc phải xếp chỗ 

ngồi phức tạp và phát đề như thi giấy, dễ dàng kiểm tra chất lượng HV, SV chỉ trong 

thời gian ngắn. Hạn chế tối đa tình trạng gian lận trong kỳ thi. Thêm vào đó, phần 

mềm thi trắc nghiệm trực tuyến giúp giáo viên soạn đề thi nhanh, gọn, quản lí dễ dàng, 

tạo được lượng bài thi nhiều, nhanh, khoa học. Xây dựng phân hệ khảo sát đánh giá 

chất lượng đào tạo nhằm tăng cường và mở rộng sự tương tác giữa lãnh đạo nhà 

trường, GV, HV, phụ huynh và DN. Đây là kênh thông tin quan trọng, qua đó lãnh đạo 

nhà trường ghi nhận được các ý kiến đóng góp nhận xét của GV về công tác quản lý 

của nhà trường; của học sinh về chất lượng giảng dạy của GV; của DN về năng lực và 

sự phù hợp trong công tác đào tạo cho SV khi đi làm. Tất cả những đóng góp trên vô 

cùng hữu ích cho nhà trường để có những thay đổi, điều chỉnh kịp thời nhằm hoàn 

thiện nâng cao chất lượng đào tạo của GV và cao hơn là nâng cao ưu thế, vị trí của nhà 

trường, ngày một đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT trình độ đại học theo 

các thông tư hiện hành của BGDĐT [H1.07.04.14], [MH1.07.04.17], 

[MH1.07.04.18], [MH1.07.04.19], [MH1.07.04.20], [MH1.07.04.21].  

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 

Tiêu chí: 7.5. Hệ thống lập kế hoạch, thực hiện, đánh giá và cải tiến môi trường, 

sức khỏe, sự an toàn và khả năng tiếp cận của những người có nhu cầu đặc biệt 

được thiết lập và vận hành. 

Với quy mô VC, NLĐ và SV, HV ngày càng tăng, Trường ĐHLĐXH là một cơ 

sở đào tạo thường xuyên có lượng lớn người học tập và làm việc. Vì vậy, công tác đảm 

bảo an toàn, an ninh, môi trường và sức khỏe luôn được Nhà trường quan tâm, chú 

trọng. Để đảm bảo điều kiện về CSVC và trang thiết bị về môi trường, sức khỏe, sự an 

toàn và khả năng tiếp cận của những người có nhu đặc thù của người khuyết tật. 

Trường đã có sự phân công chức năng, nhiệm vụ rõ ràng cho các đơn vị thuộc Trường. 

Cụ thể, Phòng TCHCTH là đơn vị chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn sức khỏe cho 

CBVC và NLĐ, sinh viên, học viên[H1.07.05.01], 

Nhà trường quy định các tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe và an toàn được xác 

định theo quy định hiện hành và nhu cầu của người khuyết tật, trường đã ban hành Đề 

án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021. Đối với thí sinh là người khuyết tật đặc biệt 

nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan thẩm quyền cấp theo quy định, Trường 
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căn cứ vào kết quả học tập THPT của học sinh (học bạ) tình trạng sức khỏe và yêu cầu 

của ngành đào tạo để xem xét, quyết định cho vào học [H1.07.05.02].  

Để luôn đảm bảo điều kiện về CSVC và trang thiết bị học tập giúp cán bộ và SV 

đảm bảo các hoạt động đào tạo và NCKH nhằm đạt được các mục tiêu đề ra, Nhà 

trường đã quan tâm tới công tác vệ sinh môi trường. Trường đã ký hợp đồng với Công 

ty cổ phần Nhà Xanh đảm bảo các phòng học và phòng làm việc luôn được vệ sinh 

sạch sẽ trước và sau mỗi buổi học, cảnh quan môi trường sư phạm được xanh, sạch, 

đẹp. Đối với các phòng làm việc tại các đơn vị cũng được chủ động dọn vệ sinh hàng 

ngày, hàng tuần, qua đó tạo ra môi trường làm việc sạch sẽ, an toàn cho GV, SV. 

Nguồn nước sạch được sử dụng trong toàn trường là nguồn nước do Thành phố Hà 

Nội cung cấp luôn đảm bảo an toàn vệ sinh sạch sẽ. Định kỳ 06 tháng/1 lần bộ phận Y 

tế lấy mẫu nước gửi đi xét nghiệm tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội. Các 

phòng nước GV luôn được cán bộ trực vệ sinh sạch sẽ, phục vụ nước uống đầy đủ. Hệ 

thống cống thoát nước trong trường hàng năm đều được nạo vét, cống đều có nắp đậy, 

thông thoáng, không ứ đọng. Các khu vực công cộng đều được đặt thùng rác có nắp 

đậy và hàng ngày được chuyển đi, tập trung tại đầu hồi nhà F và được công ty môi 

trường Tân Thiên Đức thu gom, vận chuyển đến nơi quy định của Thành phố. Tại khu 

giảng đường và khu làm việc đều có nhà vệ sinh nam, nữ. Nhà vệ sinh có đầy đủ xà 

phòng rửa tay, nước và được dọn hàng ngày, luôn đảm bảo sạch sẽ, không mùi.  

Để đảm bảo chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm tại các căng tin trong trường, 

trạm Y tế Trường phối hợp với Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm thành phố thường 

xuyên kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các căng tin, nhà ăn 

trong khuôn viên nhằm kịp ứng phó với các dịch bệnh. Nhà trường có kế hoạch tăng 

cường các biện pháp như xử lý môi trường nước, phun thuốc diệt muỗi phòng chống 

dịch bệnh sốt xuất huyết, diệt chuột, phun khử khuẩn các phòng học và khuôn viên nhà 

trường để phòng dịch bệnh vào thời điểm giao mùa hoặc khi có dấu hiệu dịch bệnh, 

phòng chống dịch bệnh covid-19.  

Nhà trường giao cho phòng TCHCTH thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác 

vệ sinh, cảnh quan môi trường do các công ty thực hiện để đảm bảo vệ sinh cho VC, 

NLĐ và người học được thể hiện qua báo cáo thực hiện công tác vệ sinh môi trường 

qua các năm học trường [H1.07.05.03], [SH1.07.05.01], [SH1.07.05.02]. 
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Bộ phận Y tế nhà trường được bố trí tại tầng 1 nhà B, phòng thoáng mát đảm bảo 

công tác khám bệnh thông thường và sơ cấp cứu. Cơ cấu của bộ phận Y tế có 5 người 

(01 Bác sĩ đa khoa, 04 y sĩ). Phòng được trang bị đầy đủ các thiết bị y tế, thuốc cần 

thiết. Bộ phận Y tế thường xuyên bố trí người trực để kịp thời sơ cấp cứu các trường 

hợp ốm đau trong trường. Hàng năm, bộ phận Y tế và các đơn vị có liên quan xây 

dựng kế hoạch và triển khai thực hiện việc mời cơ sở y tế được cấp phép về khám 

bệnh tại trường cho toàn bộ SV ngay sau khi nhập học để hoàn thiện hồ sơ SV.  

Hàng năm, Bộ phận Y tế Trường phối hợp với các bệnh viện, cơ sở khám bệnh 

trên địa bàn thành phố, định kỳ khám sức khỏe cho cán bộ, GV. Công tác khám sức 

khỏe đầu vào cho SV nhà trường được thực hiện đầy đủ kế hoạch, và có chỉ định đơn 

vị khám sức khỏe. Nhà trường đã lựa chọn ký kết hợp đồng với các nhà thầu, kiểm tra 

giám sát các nhà thầu thực hiện cung cấp dịch vụ về làm vệ sinh công nghiệp để tạo 

môi trường học tập và làm việc thoải mái cho VC, NLĐ và SV. 

Bộ phận Y tế trường là đầu mối, thường xuyên cung cấp một số thuốc cơ bản như 

oresol, biseptol, paracetamol, cloramin B, NaCl 0,9%, nước rửa tay sát khuẩn… để 

phòng tránh các đợt dịch bệnh có thể xảy ra. Để kịp ứng phó với các dịch bệnh nhà 

trường có kế hoạch tăng cường các biện pháp như xử lý môi trường nước, phun thuốc 

diệt muỗi phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, diệt chuột, phun khử khuẩn các 

phòng học và khuôn viên nhà trường để phòng dịch bệnh vào thời điểm giao mùa hoặc 

khi có dấu hiệu dịch bệnh, phòng chống dịch bệnh covid-19 có sở Y tế Hà Nội - Trung 

tâm kiểm soát bệnh tật giám sát công tác vệ sinh môi trường của nhà trường  

Nhà trường có đầy đủ kế hoạch khám sức khỏe đầu vào cho sinh viên, chỉ định 

đơn vị khám sức khỏe, được Sở Y tế Hà Nội - Trung tâm kiểm soát bệnh tật giám sát 

công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh [H1.07.05.04], [SH1.07.05.03], 

[SH1.07.05.04], [SH1.07.05.05]. 

Công tác PCCC của nhà trường luôn được đảm bảo và thực hiện triệt để trong 

khuôn viên trường. Trường đã thành lập, kiện toàn Ban chỉ huy và lực lượng PCCC 

đảm bảo hệ thống PCCC của nhà trường luôn được trú trọng cả hai khía cạnh là nhân 

sự, CSVC, trang thiết bị và tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao trình độ nhận thức 

của CC, VC, NLĐ và SV thông qua các đợt tập huấn về PCCC, kiểm tra, bảo dưỡng 

và bổ sung trang thiết bị PCCC và đã có quyết định Tổ chức lớp huấn luyện nghiệp vụ 

PCCC. Về công tác đảm bảo an ninh trường học: Trường có tường rào bao bọc, cách 
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ly với môi trường xung quanh, có đội ngũ bảo vệ trực tại Trường 24/24h với chức 

năng và nhiệm vụ cụ thể. Trường xây dựng các quy định, nội quy giảng đường, nhà xe, 

hội trường thống nhất thực hiện trong toàn trường. Trường đã thành lập tổ Bảo vệ trực 

thuộc Phòng TCHCTH, các đồng chí trong tổ được đào tạo bài bản, hàng năm đều 

được tham gia các lớp tập huấn. Phòng đã lên phương án bảo vệ an ninh, trật tự trong 

toàn trường, trong đó xác định rõ các biện pháp phòng ngừa, các nhiệm vụ của từng 

khu vực, vị trí trong toàn trường, nguyên tắc làm việc, xử lý của tổ bảo vệ làm đảm 

bảo an toàn cho CC, VC, NLĐ và người học. Hàng ngày tổ bảo vệ thực hiện kiểm tra, 

ghi sổ ca trực và bàn giao cho các ca kế tiếp. [H1.07.05.05], [SH1.07.05.06]. 

Bảng 7. 6 Bảng tổng hợp chi công tác y tế giai đoạn 2018-2022 

    
ĐVT:  đồng 

Nội dung Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 

PCCC           90,640            88,880           88,880  152,042   105,640  

VSCN         995,346       1,095,836      1,395,836         275,995       995,346  

Rác         123,872          306,500         309,909         225,576       183,872  

Hút bể phốt           48,600            49,259           94,259           48,455         48,600  

An ninh trật tự           24,000            24,000           24,000           24,000         24,000  

BHYT sinh viên      4,979,539       4,016,034      4,047,144      5,347,907    4,877,539  

Khám sức khỏe      1,837,947                   -           307,617         700,572    1,837,947  

Mua thuốc y tế           48,756            58,700                   -                      -           50,678  

phun khử khuẩn                  -              82,000         306,556         192,871         98,623  

Dụng cụ y tế, Que tet 

COVID 
                 -              23,000           55,350             8,500         24,500  

Cộng      8,148,700       5,744,209      6,629,551      6,975,918    8,246,745  

        
                                                                                          (Nguồn  Phòng KTTC) 

Các dữ liệu theo dõi, đánh giá các hoạt động liên quan đến môi trường, sức khỏe, 

an ninh trật tự, an toàn PCCC của nhà trường đều được triển khai thực hiện theo 

chương trình kế hoạch đã được ban hành. Nhà trường thường xuyên thực hiện tổng kết 

rút kinh nghiệm tại các đơn vị được phân công nhiệm vụ cụ thể hoạt động liên quan 

đến môi trường, sức khỏe, an ninh trật tự, an toàn PCCC của nhà trường. Hàng năm 

được tổng hợp, đánh giá trong các báo cáo của phòng TCHCTH và Báo cáo Tổng kết 

năm của nhà trường [H1.07.05.06]. Hàng năm, nhà trường thực hiện tổng kết rút kinh 
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nghiệm về các mặt hoạt động, đồng thời khảo sát lấy ý kiến phản hồi của SV đại học 

khóa 13,14,15,16  trước khi tốt nghiệp về chất lượng đào tạo [H9.09.05.07]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 

Đánh giá chung về Tiêu chuẩn 7 

1. Tóm tắt các điểm mạnh 

Phòng Kế toán -Tài chính của Trường đã thực hiện tốt chức năng xây dựng kế hoạch, 

theo dõi và giám sát việc phát triển các nguồn lực tài chính phục vụ đào tạo, NCKH và 

PVCĐ. 

Các kế hoạch tăng cường nguồn lực tài chính được xây dựng sát với thực tiễn và 

có tính khả thi, thường xuyên được rà soát nhằm đánh giá đúng tình hình thực hiện kế 

hoạch của Trường để kịp thời có những điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn. Các văn 

bản quản lý tài chính của Trường đều được xây dựng căn cứ theo các quy định về quản 

lý tài chính của Nhà nước đồng thời gắn với hoạt động thực tiễn của Trường. 

Việc đầu tư CSVC phục vụ đào tạo, NCKH và PVCĐ được quan tâm thực hiện 

hàng năm trên cơ sở dự toán được giao, kế hoạch triển khai cụ thể và được đánh giá, rà 

soát hàng năm. 

Việc lập kế hoạch, bảo trì, nâng cấp cơ sở vật chất, CSHT luôn được Nhà trường 

quan tâm vì vậy hàng năm Nhà trường đều có các kế hoạch đầu tư, mua sắm trang 

thiết bị phục vụ cho việc đào tạo và NCKH. Các trang thiết bị đều được mua sắm đồng 

bộ, đáp ứng được yêu kỹ thuật, đảm bảo đúng chất lượng và giá trị tài sản. 

Công tác lập kế hoạch bảo trì, nâng cấp, mua sắm mới các thiết bị CNTT và 

CSHT như máy tính, hệ thống mạng đảm bảo đáp ứng nhu cầu đào tạo, NCKH và 

phục vụ cộng đồng được triển khai hàng năm. Các trang thiết bị CNTT đều được mua 

sắm đồng bộ, đảm bảo được các yêu cầu về tính năng kỹ thuật. 

Trường trang bị tương đối đầy đủ các phần mềm quản lý, phần mềm học liệu phù 

hợp phục vụ cho quá trình giảng dạy, học tập, nghiên cứu và quản lý của Nhà trường. 

Thư viện với tư cách là một đơn vị độc lập, được bố trí diện tích khoảng 1000m2 

cùng hệ thống tài liệu, máy tính tra cứu và các văn bản hướng dẫn sử dụng cho người 

học; có nguồn tài liệu bao gồm sách tham khảo, giáo trình, luận án, luận văn, đề tài 

khoa học, khóa luận tốt nghiệp và báo, tạp chí định kỳ được bổ sung cập nhật đáp ứng 

tương đối nhu cầu học tập, nghiên cứu và giảng dạy của cán bộ, giảng viên, sinh viên, 

học viên, NCS. 
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Thư viện được trang bị phần mềm giúp công tác xử lý nghiệp vụ và cho bạn đọc 

tra cứu. Thư viện trường đã được kích hoạt sử dụng chung các cơ sở dữ liệu thư viện 

điện tử khối các trường đào tạo kinh tế quản trị kinh doanh, từ đầu mối là Trường 

ĐHKTQD. Thư viện cũng từng bước đa dạng hóa các phương thức phục vụ như: Cho 

thuê giáo trình, phục vụ đọc, mượn… Thư viện còn triển khai tập huấn cách thức sử 

dụng thư viện cho sinh viên đầu khóa. 

Nhà trường luôn chủ động trong việc khám sức khỏe cho sinh viên. Công tác vệ 

sinh, phòng chống dịch bệnh luôn được chú trọng, được quán triệt tới cán bộ, viên 

chức, người lao động và học sinh - sinh viên của Trường. 

Nhà trường thường xuyên liên kết và phối hợp với các lực lượng vũ trang của 

Nhà nước tại địa bàn để đảm bảo an ninh, an toàn chung. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại 

Việc xây dựng kế hoạch trung hạn về phát triển các nguồn lực tài chính hợp pháp 

nhằm hỗ trợ việc thực hiện tầm nhìn, sứ mạng và các mục tiêu chiến lược trong đào 

tạo, NCKH và PVCĐ còn hạn chế. Trường chưa xây dựng kế hoạch kiểm toán độc lập 

báo cáo tài chính và ban kiểm soát tài chính. 

Mặc dù công tác duy tu, sửa chữa cơ sở vật chất hàng năm vẫn được Nhà trường 

triển khai thực hiện nhưng hiện nay một số hạng mục công trình của các tòa nhà như 

khu KTX nhà C, D, phòng học nhà H đã xuống cấp, tạm thời không sử dụng đang chờ 

sửa chữa. 

Tuy các phần mềm quản lý đã được đầu tư tương đối đầy đủ nhưng hiện nay 

phần mềm quản lý văn bản, trang website tại cơ sở 43 Trần Duy Hưng của Trường 

chưa đáp ứng đầy đủ các tính năng mà Nhà trường cần sử dụng. 

Thư viện Trường được bố trí ở tầng cao (tầng 15 và 16 nhà G) chưa thuận lợi cho 

bạn đọc tiếp cận; hiện nay, thiết kế của Thư viện là dành cho phòng họ, nên sử dụng 

hết công năng phục vụ cho hoạt động chuyên môn thư viện. Nguồn tài liệu chưa được 

bổ sung, cập nhật đều đặn. Do vậy chưa phong phú và thu hút bạn đọc (bao gồm cả 

cán bộ giảng viên). Hệ thống phần mềm lạc hậu, chưa xây dựng được thư viện điện tử. 

Kho tài liệu chưa được số hóa, chưa tổ chức được kho mở cho bạn đọc tiếp cận tài 

liệu. Vì vậy, bạn đọc chưa thể truy cập và khai thác thông tin từ xa. 

 Nhà trường đã có kế hoạch phương hướng đối với công tác y tế trường học để 

đảm bảo công tác y tế học đường được thực hiện đầy đủ theo các quy định của điều lệ 
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trường đại học. Tuy nhiên, trường chưa có quy định liên quan đến việc hỗ trợ khả năng 

tiếp cận của người khuyết tật đối với các dịch vụ đào tạo của nhà trường.  

3. Kế hoạch cải tiến 

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị/  

cá nhân 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

Ghi chú 

1 Khắc phục 

tồn tại 1 

Tăng cường phối hợp xây dựng các 

kế hoạch trung hạn về tài chính 

định kỳ 3 năm/lần cũng như kế 

hoạch kiểm toán độc lập báo cáo tài 

chính và thành lập Ban kiểm soát 

tài chính nội bộ. 

Phòng 

KTTC và 

Phòng 

TCHCTH 

Năm 2024  

 

 

 

 

 

2 Khắc phục 

tồn tại 2 

Trường có kế hoạch đầu tư dự án 

cải tạo, nâng cấp bổ sung, thay thế 

một số trang thiết bị với một số 

hạng mục công trình xây dựng và 

hạ tầng kỹ thuật của Trường với 

mức đầu tư dự kiến khoảng 60 tỷ 

đồng. 

Phòng 

QTTB 

4 năm  

(2021-2024) 

 

 

3 Khắc phục 

tồn tại 3 

Đầu tư mới hoặc nâng cấp phần 

mềm quản lý văn bản. 

Phòng 

QTTB phối 

hợp Phòng 

TCHCTH 

Năm 2023  

Đầu tư mới hoặc nâng cấp website 

tại cơ sở 43 Trần Duy Hưng. 

Phòng 

QTTB phối 

hợp Phòng 

KH&HTQT 

Năm 2023  
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Khắc phục 

tồn tại 4 

Nhà trường đã từng bước triển khai 

xây dựng thư viện điện tử; số hóa 

kho tài liệu; xây dựng kho đọc mở 

tự chọn; bổ sung thêm nhiều tài 

liệu, đặc biệt là sách điện tử; tài 

liệu tiếng nước ngoài; thiết kế, cải 

tạo lại hệ thống phòng làm việc và 

phục vụ của Thư viện; tiến hành 

quản lý bạn đọc và kho sách bằng 

thẻ từ và liên kết trong toàn trường. 

Trung tâm 

Thông tin 

Thư viện 

kết hợp 

cùng các 

đơn vị chức 

năng của 

Trường 

Từ 2022 đến 

2024 

 

Khắc phục 

tồn tại 5 

Bổ sung thêm quy định các tiêu 

chuẩn về môi trường, sức khỏe và 

an toàn được xác định theo quy 

định hiện hành và nhu cầu của 

người khuyết tật. 

Phòng 

TCHCTH 

Hàng năm  

Phát huy 

điểm mạnh 1 

Tiếp tục phát huy vai trò của Phòng 

KTTC trong việc thực hiện chức 

năng xây dựng kế hoạch, theo dõi 

và giám sát việc phát triển các 

nguồn lực tài chính phục vụ đào 

tạo, NCKH và PVCĐ. 

Phòng 

KTTC 

Hàng năm  

Phát huy 

điểm mạnh 2 

Tiếp tục cập nhật, xây dựng các 

văn bản quy định về quản lý tài 

chính. 

Phòng 

KTTC 

Hàng năm  

Phát huy 

điểm mạnh 3 

Tiếp tục tăng cường đầu tư CSVC, 

CSHT phục vụ đào tạo, NCKH và 

PVCĐ trên cơ sở nguồn lực tài 

chính được phân bổ hàng năm, thực 

hiện theo kế hoạch và có giám sát, 

đánh giá kết quả thực hiện. 

Phòng 

KTTC 

Hàng năm  

Phát huy 

điểm mạnh 4 

Tiếp tục thực hiện các chiến lược 

và các kế hoạch đầu tư mua sắm, 

sửa chữa cơ sở vật chất, CSHT 

trong toàn Trường nhằm đáp ứng 

nhu cầu đào tạo và NCKH phục vụ 

cộng đồng. 

Phòng 

QTTB 

Hàng năm  
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Phát huy 

điểm mạnh 5 

Tiếp tục thực hiện công tác lập kế 

hoạch đầu tư, mua sắm hệ thống 

CNTT phù hợp đáp ứng nhu cầu 

đào tạo và NCKH của Trường. 

Phòng 

QTTB 

Hàng năm  

Phát huy 

điểm mạnh 6 

Tiếp tục bổ sung thêm nguồn cung 

tài liệu để đáp ứng nhu cầu của 

người đọc,… 

Trung tâm 

Thông tin 

Thư viện 

Hàng năm  

Phát huy 

điểm mạnh 7 

Nâng cấp phần mềm phục vụ công 

tác xử lý nghiệp vụ và cho bạn đọc 

tra cứu; thường xuyên theo dõi, rà 

soát, đề xuất phương án sửa chữa, 

nâng cấp hệ thống máy tính được 

trang bị phục vụ tra cứu, đảm bảo 

hiệu quả sử dụng của người đọc. 

Tiếp tục phát triển thêm các 

phương thức phục vụ ngoài các 

phương thức cũ như cho thuê giáo 

trình, phục vụ đọc, mượn…  

Trung tâm 

Thông tin 

Thư viện 

Hàng năm  

Phát huy 

điểm mạnh 8 

 

Tiếp tục hướng dẫn tổ chức thực 

hiện các hoạt động bảo vệ, giáo 

dục, chăm sóc, khám sức khỏe cho 

sinh viên theo quy định hiện hành. 

Phòng 

TCHCTH 

Hàng năm  

Tiếp tục triển khai tập huấn thường 

xuyên định cho đội ngũ làm công 

tác PCCC.  

Phòng 

TCHCTH 

Hàng năm  

 4. Mức đánh giá 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 7 5,2 

Tiêu chí 7.1 5 

Tiêu chí 7.2 5 

Tiêu chí 7.3 6 

Tiêu chí 7.4 5 

Tiêu chí 7.5 5 
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Tiêu chuẩn 8. Các mạng lưới và quan hệ đối ngoại 

Tiêu chí 8.1. Có kế hoạch phát triển các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại 

để đạt được tầm nhìn, sứ mạng và các mục tiêu chiến lược của CSGD 

 Năm 2017, Trường Đại học Lao động – Xã hội (ĐHLĐXH) đã ban hành tuyên 

bố Sứ mạng, Tầm nhìn của Nhà trường. Sứ mạng của Trường ĐHLĐXH là cơ sở giáo 

dục đại học công lập duy nhất của ngành lao động – thương binh và xã hội trong đào 

tạo nguồn nhân lực trình độ cao theo định hướng ứng dụng với thế mạnh là các ngành 

Quản trị nhân lực, Công tác xã hội, Bảo hiểm, Kế toán và Quản trị kinh doanh; là 

trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực 

kinh tế - lao động – xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành, đất nước và hội nhập 

quốc tế. 

Đến năm 2030, Trường ĐHLĐXH trở thành trường đại học hàng đầu Việt Nam trong 

đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao thuộc lĩnh vực lao động – xã hội có kỹ năng thực 

hành nghề nghiệp thành thạo, năng động, sáng tạo trong công việc, đạo đức nghề 

nghiệp chuẩn mực; trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ 

và hợp tác quốc tế có uy tín trong khu vực Asean.  

Xác định được vai trò quan trọng của hoạt động phát triển đối tác, mạng lưới và 

quan hệ đối ngoại trong việc góp phần đạt được tầm nhìn và sứ mệnh cũng như các 

mục tiêu chiến lược của Trường vì vậy, hoạt động này được thể hiện rõ trong Chiến 

lược và Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Trường Đại học Lao động - Xã hội 

giai đoạn 2017-2021 [H1.08.01.01], Chiến lược và Kế hoạch thực hiện Chiến lược 

phát triển Trường Đại học Lao động - Xã hội giai đoạn 2020-2025 tầm nhìn đến năm 

2030 [H1.08.01.02], Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển Trường Đại học Lao 

động - Xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 [H1.08.01.03], Chương trình hành 

động của Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Lao động - Xã hội khóa XXV, 

nhiệm kỳ 2020-2025 [H1.08.01.04]. Đây là căn cứ định hướng cho các hoạt động hợp 

tác, phát triển mạng lưới và quan hệ đối ngoại của Nhà trường hàng năm. 

Để tổ chức xây dựng, thực hiện, theo dõi, quản lý, giám sát và phát triển các đối 

tác, mạng lưới và quan hệ hợp tác Nhà trường giao cho 02 đơn vị đầu mối chính theo 2 

mảng đối tác trong nước và quốc tế. Cụ thể: Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế là 

đấu mối cho việc phát triển các đối tác, mạng lưới, quan hệ hợp tác quốc tế 

[H1.08.01.05]; Phòng Công tác sinh viên phụ trách phát triển các đối tác, mạng lưới 
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và quan hệ hợp tác trong nước [H1.08.01.05]. Ngoài ra, từng đơn vị trong Trường 

cũng được giao các nhiệm vụ thực hiện theo chức năng của mình được quy định trong 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường. Ngoài trụ sở chính ở 43 Trần Duy 

Hưng, Trường ĐHLĐXH có Cơ sở 2 Thành phố Hồ Chí Minh và Cơ sở Sơn Tây. Hai 

Cơ sở này cũng được phân cấp, giao quyền thực hiện theo đúng các chức năng của 

mình [H1.08.01.05], [MH1.08.01.01].  

Các hoạt động hợp tác và đối ngoại của Nhà trường thực hiện đúng theo các Quy 

định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo Quy 

định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Trường và các quy định khác của  Nhà 

nước. Về hoạt động hợp tác quốc tế, năm 2014 Nhà trường đã ban hành Quy chế hoạt 

động đối ngoại của Trường [H1.08.01.06]. Quy định nêu rõ về cơ chế quản lý, kiểm 

tra, giám sát và phân cấp giữa các đơn vị trong hoạt động đối ngoại; quản lý cán bộ, 

giảng viên, nhân viên của Trường đi công tác, học tập ngoài nước, tổ chức triển khai 

các hoạt động hợp tác với các đối tác quốc tế....  

Căn cứ vào chiến lược hợp tác quốc tế và đối ngoại được nêu trong Chiến lược 

và Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Trường Đại học Lao động - Xã hội các 

giai đoạn 2017-2021 và giai đoạn 2020-2025 tầm nhìn đến năm 2030 [H1.08.01.01], 

[H1.08.01.02]... hàng năm, Hội đồng Trường ban hành Nghị quyết phê duyệt nhiệm 

vụ hợp tác trong nước và quốc tế nhằm thúc đẩy hoạt động phát triển đối tác, mạng 

lưới và quan hệ đối ngoại của Nhà trường [H1.08.01.07], [MH1.08.01.02], các kế 

hoạch tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động hợp tác đối ngoại được nêu trong báo 

cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ hàng năm của Trường [H1.08.01.08], báo cáo tổng 

kết hoạt động đối ngoại năm [H1.08.01.09], [MH1.08.01.03], và một số hoạt động đối 

ngoại với các tổ chức trong nước được từng đơn vị xây dựng, triển khai theo kế hoạch 

hoạt động năm của đơn vị mình, như kế hoạch hoạt động của Công đoàn trường, 

chương trình công tác Đoàn và phong trào sinh viên; hoạt động hợp tác đào tạo, bồi 

dưỡng với các đối tác, hoạt động kiến tập và thực tập sinh viên, hoạt động đi thực tế 

của giảng viên... [H08.08.01.10], [H08.08.01.11], [MH1.08.01.04]. 

Hoạt động phát triển đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại được phổ biến rộng 

rãi đến các đơn vị, cán bộ, giảng viên, người lao động trong toàn Trường qua nhiều 

kênh thông tin và phương thức khác nhau. Hàng năm, nội dung và kế hoạch các hoạt 

động hợp tác đối ngoại được trình bày trực tiếp tại Hội nghị cán bộ viên chức thông 
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qua báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ [H1.08.01.08]; được thể hiện qua báo cáo 

tổng kết hoạt động đối ngoại hằng năm [H1.08.01.09], [MH1.08.01.03]; được phổ 

biến rộng rãi qua hệ thống văn thư điện tử đến các đơn vị và trên trang thông tin điện 

tử của Trường [H1.08.01.12]. 

Nhà trường đã xây dựng và phát triển được mạng lưới đối tác và quan hệ đối 

ngoại  ở trong nước và ngoài nước đa dạng với nhiều loại hình tổ chức như các đối tác 

là tổ chức, cơ sở giáo dục đại học trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế, các cơ 

quan đại diện của các nước, các tổ chức, doanh nghiệp, hội nghề nghiệp đến các tổ 

chức, cơ quan ở các cấp từ địa phương đến Trung ương...[H08.08.01.11]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 

Tiêu chí 8.2. Các chính sách, quy trình và thỏa thuận để thúc đẩy các đối tác, 

mạng lưới và quan hệ đối ngoại được triển khai thực hiện 

Bám sát sứ mạng và tầm nhìn của Trường và các chiến lược phát triển Trường 

các giai đoạn, Trường Đại học Lao động – Xã hội đã luôn tích cực, chủ động trong 

việc triển khai và phát triển các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại. Căn cứ vào 

các kế hoạch dài hạn [H1.08.02.01], [H1.08.02.02], [H1.08.02.03], [H1.08.02.04], 

[MH1.08.02.01] và kế hoạch hàng năm được ban hành [H1.08.02.05], [H1.08.02.06], 

[H1.08.02.07], [MH1.08.02.02], Trường đã tiến hành ký kết các biên bản ghi nhớ và 

thực hiện các thỏa thuận hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước trên nhiều lĩnh 

vực như: hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức và công nghệ, 

trao đổi giảng viên, người học, phát triển nguồn nhân lực, chia sẻ trách nhiệm cộng 

đồng…Các biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác ký kết giữa Trường và các đối tác 

trong nước và ngoài nước đã được triển khai hiệu quả, bền vững đem lại lợi ích cho 

Trường, các bên có liên quan và cộng đồng, xã hội.  

Trong giai đoạn 2018-2022, Trường đã thiết lập quan hệ hơp tác với gần 100 đối 

tác trong và ngoài nước. Các đối tác trong và ngoài nước được Nhà trường chia theo 

các nhóm một cách tương đối để trên cơ sở đó có chính sách phát triển các đối tác 

mạng lưới theo các mảng và lĩnh vực hợp tác như các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng 

nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực cho cộng động, hoạt động nghiên cứu khoa 

học, tổ chức hội thảo, tọa đàm, đối thoại, tham gia các đề tài nghiên cứu, các hoạt động 

tư vấn, chuyển giao công nghệ, triển khai các dự án nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, 

giảng viên, phát triển cộng đồng, các hoạt động tài trợ, cấp học bổng, tư vấn, hướng 
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nghiệp, thực hành thực tập, giới thiệu việc làm cho sinh viên...  [H1.08.02.08], 

[MH1.08.02.03].  

(1) Các tổ chức, cơ sở giáo dục đại học, mạng lưới các trường đào tạo... ngoài nước. 

(2) Các tổ chức quốc tế 

(3) Đại sứ quán, cơ quan chính phủ các nước 

(4) Các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng lao động, hội nghề nghiệp 

(5) Các cơ quan quản lý Nhà nước 

(6) Các tổ chức, cơ sở giáo dục trong nước 

Hoạt động đào tạo: việc hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực với phía nước bạn Lào 

là thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm tăng cường tình đoàn 

kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam – Lào. Nhà trường đã tiếp nhận và đào 

tạo 10 Lưu học sinh Lào học đại học, 19 lưu học sinh Lào học chương trình kỹ thuật 

viên chỉnh hình. Toàn bộ kinh phí cho đào tạo, ăn ở, sinh hoạt phí... là do Nhà trường 

chi trả. Ngoài ra, trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 

và Bộ Lao động và Phúc lợi Lào, Trường đã tổ chức tập huấn ngắn hạn về quản lý lao 

động cho 20 cán bộ của 18 tỉnh/thành phố của Lào, trao tặng cho nước bạn Lào trang 

thiết bị Bản cân với tổng trị giá là 700 triệu đồng. [H1.08.02.07], [H1.08.02.08], 

[H1.08.02.09].  

Các hoạt động tư vấn, chuyển giao công nghệ được triển khai hiệu quả. Trong giai 

đoạn 2018-2022, đã có 28 hợp đồng tư vấn, chuyển giao công nghệ với các đối tác là 

các tổ chức, doanh nghiệp... được thực hiện bởi các giảng viên của Nhà trường với 

tổng kinh phí 770 triệu đồng. [H1.08.02.10]. Có được kết quả này là bởi mỗi giảng 

viên, cán bộ trong Nhà trường đều xác định được vai trò trách nhiệm của mình trong 

việc quảng bá, giới thiệu, làm cầu nối để thiết lập mối quan hệ hợp tác với các đối tác 

và mạng lưới để nhằm mục tiêu chung đó là đạt được tầm nhìn và sứ mạng mà Nhà 

trường đã đặt ra.  

51 đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở đến cấp Bộ đã được thực hiện bởi các 

giảng viên, cán bộ trong Trường tham gia với tư cách thành viên của các đề tài này. 

Đơn vị chủ trì của các đề tài này từ các Bộ, Ban, Ngành, các cơ sở giáo dục đại học 

trên cả nước, các tổ chức, viện nghiên cứu. Qua đây cho thấy được uy tín, trình độ, 

kinh nghiệm nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên, cán bộ Nhà trường đã được 

khẳng định trong cộng đồng các nhà khoa học và các tổ chức nghiên cứu, các cơ quan 
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hoạch định chính sách góp phần nâng cao vị thế của Nhà trường trong xã hội 

[H1.08.02.10]. 

Trong giai đoạn 2018 – 2022, Nhà trường đã phối hợp với các đối tác trong và ngoài 

nước tổ chức 18 hội thảo, tọa đàm, đối thoại cấp quốc gia với sự tham gia của gần 

1000 giảng viên, chuyên gia đến từ các cơ sở giáo dục, các cơ quan tổ chức nghiên cứu 

[H1.08.02.09], [H1.08.02.10].  

Trong giai đoạn 2018 – 2022, tổng số đã có 228 bài báo được đăng tải trên các Tạp chí 

quốc tế có uy tín. Kết quả này là do sự nỗ lực hợp tác của các Thầy/Cô với các đối tác 

là các chuyên gia, các nhà nghiên cứu ngoài trường để cùng thực hiện đăng tải các 

công trình nghiên cứu. Hình ảnh của Nhà trường trên Trường quốc tế vì vậy cũng được 

quảng bá, truyền thông nhiều hơn [H1.08.02.10].  

Trong 1521 bài hội thảo mà cán bộ, giảng viên của Trường là tác giả có sự tham gia 

của 301 lượt tác giả ngoài trường là đồng tác giả. Ngoài ra, còn có 446 lượt tác giả 

tham gia viết bài hội thảo do Trường Đại học Lao động - Xã hội tổ chức mà không có 

cán bộ, giảng viên của trường là đồng tác giả [H1.08.02.10].  

Nhà trường luôn ủng hộ, tạo mọi điều kiện và khuyến khích để cán bộ, giảng viên của 

Nhà trường tham gia các hội thảo khoa học quốc tế, các khóa tập huấn, trao đổi giảng 

viên để nâng cao trình độ chuyên môn, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm phục vụ cho 

quá trình phát triển chương trình đào tạo, phương pháp đào tạo, các mô hình đào tạo 

hiện đại theo xu hướng phát triển của thế giới [H1.08.02.11]. Các hoạt động này là cơ 

hội giúp Nhà trường phát triển và mở rộng đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại, 

quảng bá hình ảnh và nâng cao uy tín của Nhà trường trong cộng đồng quốc tế. Trong 

05 năm qua, Nhà trường đã tổ chức 30 đoàn ra, với 87 lượt cán bộ, giảng viên đi tham 

quan, tìm hiểu trao đổi, bàn bạc cơ hội hợp tác với các đối tác, đi nghiên cứu, học tập, 

tham gia các hội thảo khoa học quốc tế... [H1.08.02.07], [H1.08.02.12], 

[MH1.08.02.02], [MH1.08.02.03]. 

Trường đã mở rộng và thiết lập được mối quan hệ hợp tác với nhiều đối tác trong 5 

năm qua. Trường đã đón 42 Đoàn vào làm việc. Nhiều cơ hội hợp tác đã được triển 

khai và hiện thực hóa qua các cuộc đến thăm và làm việc của các đoàn. Các đối tác 

đến làm việc với Trường là các Trường đại học, các tổ chức phi chính phủ, các Hiệp 

hội đào tạo và nghề nghiệp, các cơ quan đại diện các nước, các tổ chức nghiên cứu... 
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đến từ các nước như Mỹ, Hà Lan, Hàn quốc, Singapore, Nga, Nhật Bản, Đức, Thụy 

Sỹ, Lào... [H1.08.02.07], [H1.08.02.12], [MH1.08.02.02]. 

Phát huy lợi thế của Nhà trường là một trong những cơ sơ đào tạo đầu tiên ở Việt Nam 

đào tạo ngành công tác xã hội và có đóng góp cho sự phát triển của nghề công tác xã 

hội ở Việt Nam cùng với thế mạnh của Nhà trường trong việc đã xây dựng và có mối 

quan hệ lâu dài, chiến lược với các tổ chức quốc tế trong nhiều năm, trong giai đoạn 

2018-2022 nhà trường đã phối hợp cùng với các đối tác tổ chức triển khai 11 dự án trị 

giá 331.527 USD và 50.000 Euro. Đó là các dự án về chuyển giao công nghệ, đào tạo 

nâng cao năng lực chuyên môn, nghề nghiệp cho đội ngũ giảng viên, cán bộ trong lĩnh 

vực kỹ thuật chỉnh hình, công tác xã hội, tăng cường cơ sở vật chất phục vụ cho công 

tác đào tạo, giảng dạy và thực hành của sinh viên; nâng cao năng lực cho cộng đồng...  

[H1.08.02.07]. 

Bảng 8. 1 Bảng tổng hợp dự án tài trợ giai đoạn 2018 – 2022 

 Năm 
 

Dự án 

 

Đối tác 
Kinh phí 

2018 

Hỗ trợ phát triển đội ngũ cán bộ thông 

qua chuyển giao công nghệ điều trị 

nghiện chất phòng chống HIV 

SAMHSA 82.000USD 

 Chương trình đào tạo giầy chỉnh hình 
NLR Mekong, Lilian 

Fonds 
17.900 USD 

 Lớp chân tay giả và nẹp chỉnh hình 

Quỹ đặc biệt vì người 

khuyết tập, Ủy ban 

Chữ thập đỏ quốc tế 

17.8000 USD 

 
Thúc đẩy hòa nhập người khuyết tật 

tại Việt Nam 
Caritas – Đức 18.000 USD 

 Tổng cộng  135.700 USD 

2019 
Thúc đẩy hòa nhập người khuyết tật 

tại Việt Nam 
Caritas – Đức 12.927 USD 

 

Hỗ trợ phát triển đội ngũ cán bộ thông 

qua chuyển giao công nghệ điều trị 

nghiện chất phòng chống HIV 

SAMHSA 75.000 USD 

 Tổng cộng  87.927 USD 

2020 ULSA 2/Caritas – Đức hợp tác thúc Caritas – Đức 13.600USD 
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đẩy CBR 

 Phòng sinh hoạt cộng đồng sinh viên 
Olive Tree Estates – 

Singapore 
4.300 USD 

 

Hỗ trợ phát triển đội ngũ cán bộ thông 

qua chuyển giao công nghệ điều trị 

nghiện chất phòng chống HIV ở Việt 

Nam 

University of 

California, Los 

Angeles từ nguồn 

kinh phí SAMHSA 

90.000 USD 

 Tổng cộng  107.900 USD 

2021 
ULSA 2/Caritas – Đức hợp tác thúc 

đẩy CBR 
Caritas – Đức 6.000 Euro 

 Tổng cộng  6.000 Euro 

2022 

Tiếp nhận viện trợ phi dự án do Tổ 

chức Caritas- Đức viện trợ không hoàn 

lại 

Caritas – Đức 44.000 euro 

 Tổng cộng  44.000 euro 

 

Hoạt động trao đổi giảng viên, sinh viên, mời chuyên gia đến làm việc với Nhà trường 

đã được triển khai ở các lĩnh vực kỹ thuật chỉnh hình và công tác xã hội. Đã có 11 

chuyên gia đến làm việc ở Trường và 15 sinh viên quốc tế đến giao lưu và tham gia 

hoạt động tình nguyện [H1.08.02.07], [MH1.08.02.02]. 

Hoạt động hợp tác đối ngoại được của Nhà trường thực hiện đúng theo các Quy định 

của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo Quy định 

chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Trường và các quy định khác của  Nhà 

nước [H1.08.02.13]. 

Nhà trường cũng tổ chức việc lấy ý kiến các bên liên quan để làm nguồn tư liệu tham 

khảo phục vụ cho việc tổ chức các hoạt động hợp tác và phát triển quan hệ đối ngoại 

được  hiệu quả hơn [H1.08.02.14].  

Các hoạt động, sự kiện đối ngoại của Nhà trường đều được đăng tải, cập nhật trên 

trang tin điện tử của Nhà trường [H1.08.02.15]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức:5/7 

Tiêu chí 8.3. Các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại được rà soát 

Để đạt được tầm nhìn, sứ mạng đã đề ra, Nhà trường đã xây dựng và ban hành Kế 

hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Trường Đại học Lao động - Xã hội giai đoạn 
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2017-2021 và giai đoạn 2020-2025 tầm nhìn đến năm 2030 [H1.08.03.01], 

[H1.08.03.02], Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển Trường Đại học Lao động - 

Xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 [H1.08.03.03], Chương trình hành động của 

Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Lao động - Xã hội khóa XXV, nhiệm kỳ 

2020-2025 [H1.08.03.04]. Do đó, các hoạt động hợp tác đối tác, mạng lưới và quan hệ 

đối ngoại qua các giai đoạn thực hiện chiến lược đều được rà soát để bám sát với mục 

tiêu chung của Nhà trường.  

Để tổ chức việc thực hiện hoạt động rà soát, các đơn vị đầu mối sẽ dựa vào quy định 

chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình và các văn bản quy định có liên quan để tổ chức 

thực hiện [H1.08.03.05]. 

Hoạt động rà soát, đánh giá việc hợp tác với các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối 

ngoại được Nhà trường chủ động, tích cực tổ chức thực hiện thường xuyên. Hình thức 

và cách thức tổ chức hoạt động này đa dạng. Hội đồng Trường về phê duyệt nhiệm vụ 

hợp tác trong nước và quốc tế hàng năm [H1.08.03.06]; Các hoạt động, vấn đề phát 

sinh và những kiến nghị, đề xuất liên quan đến công tác đối ngoại được báo cáo, thảo 

luận trực tiếp tại cuộc họp giao ban hàng tháng [H1.08.03.07].  Tại Hội nghị cán bộ, 

viên chức và người lao động hàng năm, Nhà trường đều thực hiện rà soát, đánh giá các 

hoạt động, những kiến nghị liên quan đến công tác đối ngoại như các chính sách, quy 

trình và thỏa thuận để thúc đẩy các hoạt động hợp tác đào tạo, phát triển nguồn nhân 

lực, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng... với các đối tác trong và ngoài nước. 

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của cán bộ viên chức và người lao động tại Hội nghị, 

Nhà trường hoàn thiện báo cáo tổng kết và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm 

tiếp theo [H1.08.03.08].  

Ngoài ra, hàng năm Nhà trường đều có Báo cáo tổng kết hoạt động đối ngoại báo cáo 

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Báo cáo tổng kết hoạt động đối ngoại do 

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế là đầu mối tổ chức thực hiện. Nhờ vậy, hoạt động 

hợp tác quốc tế của Trường luôn được nhận được sự chỉ đạo kịp thời của Bộ và đạt 

hiệu quả cao [H1.08.03.09], [MH1.08.03.01].  

Các đơn vị chức năng cũng thường xuyên theo dõi và rà soát các thỏa thuận hợp tác để 

thực hiện việc duy trì các mối quan hệ đối tác, đặc biệt đối với các đối tác chiến lược 

như Tổ chức Caritas, Tổ chức Chữ thập Xanh Thụy sĩ, Hiệp hội Chữ thập đỏ quốc tế, 

Quỹ Phong Hà Lan, Hiệp hội Giầy chỉnh hình quốc tế, Trường Đại học Fontes Hà Lan, 
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Trường ĐH Bách khoa Hồng Kông, Trường ĐH Khoa học xã hội Singapore... 

[H1.08.03.10], [H1.08.03.11], [MH1.08.03.02]. 

Hoạt động rà soát, đánh giá đối tác đối ngoại còn được thực hiện qua việc khảo sát ý 

kiến của các bên có liên quan để từ đó có thêm kênh thông tin cho việc điều chỉnh các 

hoạt động hợp tác đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại của Nhà trường được hiệu 

quả hơn [H1.08.03.12].  

Nhờ vào việc thường xuyên rà soát và cập nhật các quy định của Nhà nước liên quan 

đến hoạt động hợp tác đối ngoại, trong giai đoạn 2018-2022, hoạt động hợp tác với các 

đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại của Nhà trường được tổ chức hiệu quả, đúng 

với các quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo 

và các quy định khác của Nhà nước.  

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 

Tiêu chí 8.4. Các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại được cải thiện để đạt 

được tầm nhìn, sứ mạng và các mục tiêu chiến lược của CSGD 

Để đạt được tầm nhìn, sứ mạng và các mục tiêu chiến lược của Nhà trường theo 

từng giai đoạn, hoạt động phát triển các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại được 

tổ chức bám sát các mục tiêu của chiến lược phát triển Trường theo các giai đoạn, quy 

hoạch phát triển Trường và các Nghị quyết của Hội đồng Trường [H1.08.04.01], 

[H1.08.04.02], [H1.08.04.03], [H1.08.04.04]. Trên cơ sở đó, các kế hoạch phát triển 

đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại được điều chỉnh, được cải tiến để đem lại kết 

quả hợp tác và phát triển hiệu quả hơn và các mối quan hệ được cải thiện rõ rệt.  

Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động đối ngoại [H1.08.04.05], [MH1.08.04.03], 

báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ của Trường [H1.08.04.06], [MH1.08.04.04] có 

thể nhận thấy các đối tác hợp tác của Nhà trường luôn được duy trì. Nhiều hình thức 

và nội dung hợp tác mới được triển khai thực hiện nhằm đáp ứng với tình hình thực 

tiễn của Nhà trường và đặc biệt ứng phó linh hoạt với ảnh hưởng của đại dịch Covid-

19 trên toàn cầu. [H1.08.04.07], [H1.08.04.08], [MH1.08.04.02].  

Số lượng Đoàn vào vào làm việc với Trường cũng có sự thay đổi tích cực và đa 

dạng hơn [H1.08.04.05], [H1.08.04.09], [MH1.08.04.03].  

Bảng 8. 2 Danh sách đoàn vào giai đoạn 2018-2022 

Năm Số đoàn Số người 
2018 26 83 



166 
 

2019 7 34 
2020 0 0 
2021 3 9 
2022 6 20 
Tổng 42 146 

(Nguồn: Phòng KHHTQT) 

Trong giai đoạn 2018 – 2022, do đại dịch Covid – 19 diễn ra trên toàn cầu, ảnh 

hưởng rất lớn tới mọi mặt của đời sống, phát triển kinh tế, xã hội, cơ hội hợp tác. 

Chính vì vậy, số lượng đoàn vào trong 2 năm 2020 và 2021 bị sụt giảm, tuy nhiên, kể 

từ khi sau đại dịch được kiểm soát, Nhà trường đã chủ động triển khai các hoạt động 

phát triển hợp tác, số lượng đoàn vào của Trường đã tăng lên. Đối tác đến làm việc với 

Trường là các Trường đại học, Hiệp hội nghề nghiệp, chuyên gia bác sỹ chỉnh hình, tổ 

chức quốc tế ... Nội dung trao đổi hợp tác và triển khai thực hiện tập trung vào các 

hoạt động giảng dạy các khóa đào tạo ngắn hạn và dài hạn để nâng cao năng lực 

chuyên môn, xây dựng chương trình tài liệu để hỗ trợ phục vụ phát triển cộng đồng, tổ 

chức hội thảo nghiên cứu khoa học quốc tế....  

Số lượng các hội thảo, tập huấn, tọa đàm cho giảng viên, sinh viên được tổ chức 

với sự tham gia, phối hợp của các đối tác trong và ngoài nước có xu hướng tăng và 

duy trì sự phát triển dưới các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Mặc dù chịu ảnh hưởng 

của đại dịch Covid-19, nhưng trong giai đoạn 2018 – 2022 Trường đã nỗ lực duy trì 

mối quan hệ hợp tác với các đối tác để tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học. Trong 

5 năm vừa qua, 18 hội thảo, tọa đàm, đối thoại với sự tham gia của gần 1000 giảng 

viên, chuyên gia, sinh viên đã được tổ chức dưới sự phối hợp của Nhà trường với các 

đối tác trong và ngoài nước [H1.08.04.09].  

Bảng 8. 3 Thống kê hội thảo, tọa đàm đã tổ chức giai đoạn 2018-2022 

STT Năm Số lượng 

1 2018 5 

2 2019 2 

3 2020 1 

4 2021 5 

5 2022 5 
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  Tổng 18 
(Nguồn: Phòng KHHTQT) 

Với cơ chế chính sách khuyến khích đội ngũ cán bộ, giảng viên Nhà trường chủ 

động, tăng cường khả năng nghiên cứu khoa học, đăng tải các công trình nghiên cứu 

khoa học trên các Tạp chí quốc tế có uy tín [H1.08.04.09], [MH1.08.04.05], trong 5 

năm vừa qua đã có 228 bài báo được đăng tải trên các Tạp chí quốc tế có uy tín của 

các cán bộ, giảng viên trong nhà trường kết hợp với các đối tác bên ngoài 

[H1.08.04.09] [danh mục bài báo quốc tế]. 

Số lượng các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, nghề nghiệp hợp tác với 

trường trong việc tiếp nhận sinh viên thực hành thực tập, chia sẻ những kinh nghiệm 

thực tiễn và yêu cầu tuyển dụng.... có sự phát triển tốt. Khoa Công tác xã hội phát triển 

mạng lưới các cơ sở kiến tập, thực hành cho sinh viên với 24 đơn vị có mối quan hệ 

hợp tác [H1.08.04.09]. Với sự định hướng, mục tiêu phát triển của Nhà trường và sự 

nỗ lực của các khoa chuyên ngành, hoạt động này đã được phát triển sang các khoa 

khác như Quản trị kinh doanh, Kế toán, Luật... [H1.08.04.07], [H1.08.04.09]. 

Bên cạnh việc duy trì hợp tác với các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại 

chiến lược truyền thống, nhà Trường không ngừng chủ động tìm kiếm và mở rộng các 

quan hệ hợp tác với các đối tác trong nước và ngoài nước mới để đáp ứng với tầm 

nhìn, sứ mạng và các mục tiêu chiến lược đề ra của Nhà trường. Số lượng đối tác 

thuộc nhóm các tổ chức, cơ sở giáo dục có sự gia tăng, đối tác thuộc nhóm các Tổ 

chức quốc tế vẫn duy trì và được mở rộng thêm các đối tác mới [H1.08.04.07].  

Để đạt được kết quả cải thiện tích cực là do Nhà trường đã triển khai các biện 

pháp đồng bộ. Trước tiên, các chủ trương, chiến lược mục tiêu phát triển của Nhà 

trường, chiến lược phát triển hoạt động hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế 

dài hạn được cụ thể hóa trong các kế hoạch hoạt động hàng năm và từng năm đều có 

sự điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Thứ hai, các thông tin về mục tiêu, 

chiến lược và kế hoạch hoạt động được thông tin, phổ biến, tuyên truyền rộng rãi, kịp 

thời qua các kênh thông tin khác nhau tới toàn bộ đội ngũ cán bộ, giảng viên, người 

lao động và người học [H1.08.04.06], [H1.08.04.11], [MH1.08.04.04], … Ngoài ra, 

các chính sách khuyến khích, động viên đội ngũ cán bộ, giảng viên và người học tích 

cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, học tập nâng cao trình độ, mở rộng 

quan hệ hợp tác được Nhà trường đặc biệt quan tâm. Điều này được thể hiện rất rõ qua 
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việc hàng năm Nhà trường đều lấy ý kiến góp ý hoàn thiện Quy chế chi tiêu nội bộ của 

Trường [H1.08.04.10], [MH1.08.04.05].    

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 8 

1. Tóm tắt các điểm mạnh 

Nhà trường đã xây dựng và ban hành Chiến lược phát triển Trường, các Nghị 

quyết của Hội đồng trường... trong đó có kế hoạch phát triển quan hệ đối tác, mạng 

lưới và quan hệ đối ngoại. 

Hoạt động hợp tác đối ngoại được giao cho một số đơn vị đầu mối chung của 

Trường để xây dựng, phát triển, quản lý, tổ chức thực hiện, giám sát. Ngoài ra, Nhà 

trường chú  trọng khuyến khích các cá nhân, tập thể mở rộng quan hệ đối tác, tăng 

cường kết nối phát triển.  

Nhà trường đã xây dựng được mạng lưới quan hệ đối ngoại đa dạng, bền vững 

với các đối tác trong nước và ngoài nước.  

Các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại được rà soát qua đó giúp cho việc tổ 

chức các hoạt động hợp tác được hiệu quả. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại 

Hoạt động công tác đối ngoại trong trao đổi giảng viên, cán bộ, sinh viên còn hạn 

chế. 

Công tác rà soát, sàng lọc, đánh giá đối tác và đưa các thỏa thuận hợp tác vào 

thực tiễn vẫn cần được cải thiện hơn nữa.  

Để hoạt động phát triển đối tác trong nước được hiệu quả hơn cần có quy trình 

chi tiết tổ chức thực hiện.  

3. Kế hoạch cải tiến 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị/ cá nhân 

thực hiện 

Thời gian thực 

hiện (bắt đầu 

và hoàn thành) 

1 Khắc phục 

tồn tại 1 

Xây dựng các quy định, chính 

sách nhằm khuyến khích phát 

triển các chương trình liên kết 

đào tạo và trao đổi học thuật với 

các đối tác nước ngoài 

Phòng KHHTQT 2023 -2025 

2 Khắc phục Xây dựng và triển khai các biện Phòng KHHTQT, 2023 -2025 
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TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị/ cá nhân 

thực hiện 

Thời gian thực 

hiện (bắt đầu 

và hoàn thành) 

tồn tại 2 pháp công tác rà soát, đánh giá 

đối tác được hiệu quả hơn.  

Phòng CTSV 

  Xây dựng và triển khai các biện 

pháp để cải thiện quan hệ hợp 

tác với các đối tác, đưa các thỏa 

thuận đã ký kết vào thực tiễn 

 2023 -2025 

3 Khắc phục 

tồn tại 3 

Xây dựng quy trình chi tiết tổ 

chức hoạt động hợp tác với các 

đối tác trong nước 

Phòng CTSV 2023 -2025 

4 Phát huy 

điểm mạnh 1 

Tăng cường, phát huy hơn nữa 

hoạt động hợp tác với các đối 

tác đã có quan hệ lâu dài, truyền 

thống 

Phòng KHHTQT, 

Phòng CTSV, các 

đơn vị trong 

Trường 

2023 -2025 

5 Phát huy 

điểm mạnh 2 

Rà soát, lựa chọn các đối tác 

trọng điểm, có lĩnh vực hoạt 

động phù hợp với sứ mạng, tầm 

nhìn, mục tiêu phát triển của 

Nhà trường để xây dựng và phát 

triển thành các đối tác chiến 

lược  

Phòng KHHTQT, 

Phòng CTSV, các 

đơn vị trong 

Trường 

2023 -2028 

 

4. Mức đánh giá 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 8 5 

Tiêu chí 8.1 5 

Tiêu chí 8.2 5 

Tiêu chí 8.3 5 

Tiêu chí 8.4 5 
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Tiêu chuẩn 9. Hệ thống Đảm bảo chất lượng bên trong 

Tiêu chí 9.1. Cơ cấu, vai trò, trách nhiệm và trách nhiệm giải trình của hệ thống 

đảm bảo chất lượng bên trong được thiết lập để đáp ứng các mục tiêu chiến lược 

và đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục. 

Hệ thống ĐBCL bên trong của Trường ĐHLĐXH được thiết kế, xây dựng và 

phát triển gắn liền với mô hình cơ cấu tổ chức của Trường nhằm hướng đến tính 

thường xuyên liên tục đánh giá, đo lường, kiểm soát, duy trì và cải thiện chất lượng 

của mọi hoạt động chính yếu của nhà trường như đào tạo, NCKH và PVCĐ. Hệ thống 

ĐBCL hướnh đến đáp ứng tốt sứ mạng, tầm nhìn, đạt được các mục tiêu chiến lược 

giáo dục của Trường và đáp ứng tốt yêu cầu của các bên có liên quan.  

Hình 9. 1 Công tác ĐBCL bên trong của Trường thực hiện theo mô hình 

 
Hệ thống này được cấu trúc chặt chẽ, đảm bảo sự vận hành thống nhất từ cấp chỉ 

đạo là Ban giám hiệu tới đơn vị cấu trúc nhỏ nhất là các Tổ bộ môn. Để thực hiện tốt 

công tác ĐBCL bên trong, Nhà trường đã thành lập đơn vị chuyên trách về công tác 

ĐBCL.  Phòng Quản lý chất lượng được thành lập ngày 18/3/2008 theo Quyết định số 

230/QĐ-ĐHLĐXH của Hiệu trưởng với tên gọi ban đầu là phòng Khảo thí và Kiểm 

định chất lượng, sau đổi tên thành phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng theo Quyết 

định số 835/QĐ-LĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban 

hành ngày 26/6/2008. Đến năm 2019, phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng sáp 

nhập với phòng Thanh tra theo Quyết định số 848/QĐ-ĐHLĐXH của Hiệu trưởng và 

đổi tên thành phòng Quản lý chất lượng. Năm 2021, Trường ban hành Quyết định số 

1614/QĐ-ĐHLĐXH quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý chất lượng. 
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Phòng Quản lý chất lượng có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác khảo 

thí, kiểm định và ĐBCL giáo dục; công tác thanh tra nội bộ và pháp chế của Trường 

[H1.09.01.01], [MH1.09.01.01]. Nhân sự Phòng QLCL được đào tạo, bồi dưỡng, tập 

huấn về đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục. Nhiệm vụ của từng thành viên bộ 

phận ĐBCLGĐ được phân công, giao nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng theo vị trí việc làm. 

Ngoài bộ phận ĐBCL chuyên trách, Nhà trường còn thiết lập mạng lưới, phân 

công giao nhiệm vụ ĐBCL tại các bộ phận, đơn vị trực thuộc; Hiệu trưởng đã ban 

hành kế hoạch xây dựng mạng lưới ĐBCL bên trong cùng với các văn bản có quy định 

về chức năng, nhiệm vụ của đơn vị/bộ phận chuyên trách ĐBCL và sự phối hợp cùng 

các đơn vị triển khai các biện pháp để đảm bảo đáp ứng các mục tiêu chiến lược của 

nhà trường, đồng thời hướng đến đáp ứng tốt tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu chiến lược, 

chính sách chất lượng của nhà trường và đáp ứng tốt yêu cầu của các bên có liên quan 

như: sinh viên, học viên, nhu cầu của xã hội như các tổ chức doanh nghiệp, người sử 

dụng lao động. Mạng lưới ĐBCL bên trong của Trường xác định thành 3 cấp gồm; (1) 

Hội đồng ĐBCL có chức năng tư vấn cho Hiệu trưởng về cơ chế, chính sách, mục tiêu, 

lộ trình và kế hoạch triển khai công tác ĐBCL giáo dục nhằm đạt được các mục tiêu 

chiến lược, định hướng phát triển của Trường; Một Phó Hiệu trưởng được phân công 

phụ trách quản lý và chỉ đạo trực tiếp công tác khảo thí và ĐBCL của Nhà trường. (2) 

Phòng QLCL là bộ phận đơn vị thường trực giúp việc cho Hội đồng, đồng thời phụ 

trách triển khai và giám sát kế hoạch ĐBCL của Trường; (3) Tổ ĐBCL là thành phần 

của mạng lưới ĐBCL bên trong được thành lập tại mỗi đơn vị, là bộ phận giúp việc 

cho Trưởng đơn vị về lĩnh vực ĐBCL [H1.09.01.02], [MH1.09.01.02], 

[SH1.09.01.01] 

Hoạt động ĐBCL bên trong của Trường ĐHLĐXH được thể hiện ở sơ đồ vận 
hành tổ chức hoạt động ĐBCL [H1.09.01.03] . 
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Hình 9. 2 Sơ đồ cấu trúc hệ thống ĐBCL bên trong của Trường ĐHLĐXH 

 
Trong quy định về hoạt động ĐBCL giáo dục của Trường cũng quy định rõ cơ 

chế thực hiện, phối hợp giữa Phòng Quản lý chất lượng với các đơn vị trực thuộc trong 

việc triển khai công tác ĐBCL giáo dục. Nhà trường có hệ thống văn bản quy định về 

các hoạt động ĐBCL và các hướng dẫn thực hiện để hỗ trợ hiệu quả cho công tác quản 

lý. Để đáp ứng các mục tiêu Chiến lược phát triển Trường ĐHLĐXH giai đoạn 2020 - 

2025 tầm nhìn đến năm 2030; Triết lý giáo dục; Sứ mạng - Tầm nhìn – Giá trị cốt lõi 

của Trường;  Chiến lược đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường giai đoạn 2020 – 

2025, tầm nhìn đến năm 2030 mà Nhà trường đã đề ra, hệ thống văn bản về hoạt động 

ĐBCL được nhà trường thiết lập phục vụ cho công tác tổ chức, quản lý, chỉ đạo, điều 

hành, hướng dẫn như: Quy định hoạt động đảm bảo chất lượng; Quy chế hoạt động 

của Hội đồng ĐBCL; Quy chế hoạt động của mạng lưới ĐBCL; Quy định tiêu chí lựa 

chọn đối tác và so chuẩn, đối sánh trong hoạt động ĐBCL giáo dục của Trường 

ĐHLĐXH [H1.09.01.04], [H1.09.01.05], [H1.09.01.06]; Các quy định về hoạt động 

khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan, quy trình về TĐG CSGD, quy trình về TĐG 
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CTĐT và các quy trình khác về ĐBCL được tổng hợp trong Sổ tay ĐBCL 

[H1.09.01.07], [H1.09.01.11].  

Công tác ĐBCL bên trong của Trường ĐHLĐXH được thực hiện trên cơ sở Kế hoạch 
ĐBCL hàng năm và theo các quy định, yêu cầu của các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 
của Bộ GD&ĐT; các hoạt động về ĐBCL của trường được tổng kết, đánh giá định kì 
thường xuyên để có những điều chỉnh phù hợp  [H1.09.01.08].  
Theo cơ cấu tổ chức, tại các cơ sở giáo dục của nhà trường đều có bộ phận, cán bộ 
chuyên trách/phụ trách công tác đảm bảo chất lượng [H1.09.01.09], [MH1.09.01.02], 
[H1.09.01.10].  

Bảng 9. 1 Bảng thống kê đội ngũ cán bộ chuyên trách/phụ trách công tác ĐBCL 

STT Đơn vi/bộ phận đảm bảo chất lượng Số lượng  Ghi chú 

1 Phòng Quản lý chất lượng (Tại Trụ sở 43 Trần 
Duy Hưng) 14 03 TS; 10 ThS; 01 CN 

2 Phòng Quản lý chất lượng (CS 2 TP. Hồ Chí 
Minh) 04 04 ThS 

3 Cán bộ phụ trách công tác ĐBCL tại các đơn vị 
Trụ sở 43 trần Duy Hưng 24  

4 Cán bộ phụ trách công tác ĐBCL tại các đơn vị 
CS2 TP. Hồ Chí Minh 19  

5 Cán bộ phụ trách công tác ĐBCL tại các đơn vị 
cơ sở Sơn Tây 10  

 
100% đội ngũ cán bộ chuyên trách về công tác ĐBCL của đơn vị được đào tạo, bồi 

dưỡng, tập huấn chuyên môn về công tác đảm bảo và KĐCL giáo dục thường xuyên. 

Các thành viên của Phòng Quản lý chất lượng đều được phân công nhiệm vụ rõ 

ràng và được báo cáo tới Ban giám hiệu và các đơn vị liên quan trong trường để thuận 

lợi trong công tác triển khai các hoạt động về khảo thí và ĐBCL của nhà trường tại các 

cơ sơ. Hiện nay, Trường có 02 thành viên có thẻ kiểm định  viên, có 03 thành viên có 

chứng chỉ đã hoàn thành khóa tập huấn kiểm định viên [H1.09.01.09], 

[MH1.09.01.02], [H1.09.01.10]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 
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Tiêu chí 9.2. Xây dựng kế hoạch chiến lược về đảm bảo chất lượng (bao gồm 

chiến lược, chính sách, sự tham gia của các bên liên quan, các hoạt động trong đó 

có việc thúc đẩy công tác đảm bảo chất lượng và tập huấn nâng cao năng lực) để 

đáp ứng các mục tiêu chiến lược và đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục. 

Trường ĐHLĐXH đã ban hành “Chiến lược và kế hoạch thực hiện chiến lược 

phát triển Trường ĐHLĐXH giai đoạn 2017-2021”; Dựa trên kiến nghị cải tiến chất 

lượng giáo dục đối với Trường ĐHLĐXH của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo 

dục năm 2018 và yêu cầu của công tác ĐBCL, Nhà trường đã tiến hành điều chỉnh và 

ban hành “Chiến lược và Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển Trường ĐHLĐXH 

giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến 2030”; “Chiến lược và kế hoạch thực hiện chiến 

lược Đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường ĐHLĐXH giai đoạn 2020-2025, tầm 

nhìn đến 2030” cho phù hợp với bối cảnh thực tế hướng đến mục tiêu BĐCL là tiêu 

chí quan trọng nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của Trường, 

nâng cao vị thế, uy tín đào tạo của Trường đối với NH và xã hội, góp phần thực hiện 

trách nhiệm giải trình của Trường đối với các bên có liên quan theo quy định. Chiến 

lược cũng đã đề ra 6 nhóm  mục tiêu cụ thể: (1) Chiến lược phát triển nguồn nhân lực: 

Số giảng viên có trình độ tiến sĩ là 25%; Số giảng viên là giáo sư, phó giáo sư từ 5 đến 

7 người; Số CB, giảng viên, nhân viên được cử đi đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính 

trị 30 đến 50 người; Số CB, giảng viên được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ trong và ngoài nước 30 - 50 người/năm; Tỷ lệ cán bộ, giảng viên có trình độ 

ngoại ngữ B2 và tương đương 55 đến 60%; (2) Chiến lược về tổ chức bộ máy:  Thành 

lập Hội đồng trường; Chuyển Cở sở II thành phân hiệu của Trường; Số đơn vị chức 

năng giảm so với năm 2019 là 03 đơn vị: Số đơn vị hoạt động tự chủ là 03 đơn vị; (3) 

Chiến lược phát triển đào tạo: Tuyển sinh hàng năm đạt trên 90% theo năng lực tuyển 

sinh của trường; Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đạt loại xuất sắc, giỏi, khá hàng năm 65-

70%; Tỷ lệ sinh viên xếp loại rèn luyện đạt loại Khá trở lên từ 90% trở lên; Mở mới 06 

ngành đào tạo đại học, 03 ngành đào tạo thạc sĩ, 01 ngành Tiến sĩ. (4) Chiến lược về 

đảm bảo chất lượng: Trường được công nhận đạt chuẩn về kiểm định chất lượng 

CSGD đại học; 50% số CTĐT được kiểm định, đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn của bộ 

GD&ĐT; 100% người học tham gia khảo sát lấy ý kiến phản hồi về chất lượng giảng 

dạy của giảng viên và CTĐT của nhà trường;  (5) Chiến lược phát triển về khoa học, 

công nghệ và hợp tác quốc tế: Công bố được nhiều ấn phẩm khoa học có giá trị, công 
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bố được ít nhất 20 bài báo/năm trên các tạp chí khoa học thuộc hệ thống ISI, 

SCOPUS; có ít nhất 200 bài báo khoa học/năm được đăng trên các tạp chí nghiên cứu 

có uy tín trong nước; Giai đoạn 2020 – 2025 có ít nhất 02 đề tài cấp Nhà nước; có ít 

nhất 5 -10 đề tài cấp Bộ hay tương đương/năm; Có ít nhất 120 đề tài cấp trường và 100 

đề tài NCKH của sinh viên/năm; ….; (6)  Chiến lược phát triển về cơ sở vật chất, tài 

chính, tài sản: Số lượng phòng Lab nghiên cứu/thực hành là 20 phòng; Cải tạo, sửa 

chữa Hội trường, phòng học; Nguồn thu học phí các hệ đào tạo đạt tỉ lệ 95% tổng 

nguồn thu của nhà trường, đáp ứng yêu cầu chi thường xuyên; Nguồn thu từ các hoạt 

động NCKH, liên kết đào tạo, tư vấn, dịch vụ đóng góp tứ 05% tổng số nguồn thu tài 

chính [H1.09.02.01]. 

Để toàn Trường cùng hiểu và thực hiện các giá trị chung hướng tới mục tiêu giá 

trị cốt lõi “Chuyên nghiệp - Sáng tạo – Hội nhập” với Triết lý giáo dục “Giáo dục 

toàn diện – Kiến tạo tương lai – Vươn tầm hội nhập”, Nhà trường đã thống nhất và 

ban hành Chính sách chất lượng phù hợp theo từng giai đoạn với định hướng phát triển 

của Trường. Chính sách chất lượng được kết nối với sứ mạng, tầm nhìn của Trường và 

là cơ sở cho việc thiết lập các mục tiêu chiến lược hàng năm, đảm bảo tính kết nối và 

đáp ứng các mục tiêu chiến lược chung đã được phê duyệt. Với chiến  lược phát triển 

Trường giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030, Nhà trường xác định tập 

trung vào 8 chính sách chất lượng [H1.09.02.02]. Việc thiết lập các chính sách chất 

lượng, mục tiêu chất lượng của Trường được hướng dẫn cụ thể thông qua các bước tại 

quy định chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng nhằm đảm bảo sự tham gia của 

các bên liên quan, thúc đẩy công tác ĐBCL và nâng cao năng lực đội ngũ triển khai. 

Tất cả các nội dung về Chiến lược, mục tiêu chiến lược, các hoạt động ĐBCL đều 

được công bố công khai trên website của Trường https://ulsa.edu.vn và Sổ tay ĐBCL 

để toàn thể CB, GV, NV, người học và những đối tượng có liên quan nắm rõ các mảng 

hoạt động theo chu trình PDCA, đảm bảo thống nhất theo định hướng chiến lược của 

Nhà trường [H1.09.02.03], [H1.09.02.04], [MH1.09.02.01], [MH1.09.02.02]. 

Nhà trường có các chính sách ưu tiên cho các hoạt động ĐBCL theo kế hoạch 

chất lượng, như tập trung vào kiểm định chất lượng giáo dục đạt chuẩn quốc gia và 

khu vực. Chính sách ưu tiên cho ĐBCL của Trường được thể hiện trong các trong các 

văn bản quy định, hướng dẫn [H1.09.02.05]; Những cá nhân thực hiện tốt công tác 

ĐBCL và có những kết quả xuất sắc trong hoạt động ĐBCL được đề nghị khen thưởng  



176 
 
[H1.09.02.06]; Kinh phí cho hoạt động kiểm định được thể hiện rõ trong Quy chế chi 

tiêu nội bộ của nhà Trường [H1.09.02.07], [MH1.09.02.03], [SH1.09.02.01].  

Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác ĐBCL được 

nhà trường chú trọng, tạo điều kiện, hỗ trợ cho cán bộ tham gia tập huấn, bồi dưỡng 

nghiệp vụ ĐBCL thông qua việc hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi đưỡng, tập huấn về 

ĐBCL trong và ngoài nước, sắp xếp nhân sự hỗ trợ cá nhân tham gia các khóa đào tạo, 

bồi  dưỡng để hoàn thành nhiệm vụ nhà trường giao.  

Bảng 9. 2 Bảng thống kê các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về công tác ĐBCL 

STT Tên khóa đào tạo bồi dưỡng, tập huấn Số người 
tham dự Ghi chú 

1 
Nâng cao năng lực quản trị đại học đáp ứng yêu 
cầu đánh giá chất lượng giáo dục của Bộ 
GD&ĐT 

2 6-9/12/2018 

2 

Tập huấn hướng dẫn thu thập thông tin, minh 
chứng, viết báo cáo tự đánh giá chất lượng 
chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ 
GĐ&ĐT 

3 15-18/8/2019 

3 Kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục 
đại học và trung cấp chuyên nghiệp 1 14/9/2019  đến 

11/10/2019 

4 Đânhs giá ngoài CTĐT thạc sĩ theo tiêu chuẩn 
đánh giá chất lượng của Bộ GD&ĐT 1 2020 

5 Kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục 
đại học và trung cấp chuyên nghiệp 2 2022 

6 Tập huấn các tiêu chuẩn về đánh giá cơ sở giáo 
dục theo bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT 64 8/2022 

7 
Chương trình bối dưỡng cho người làm công tác 
đảm bảo và kiểm định chất lượng tại cơ sở giáo 
dục đại học (Bộ GD&ĐT tổ chức) 

11 24 – 25/12/2022 

6 Tọa đàm trực tuyến về kiểm định CTĐT theo các 
yêu cầu chất lượng của FIBAA 6 20-21/3/2023 

Hàng năm, Phòng Quản lý chất lượng là đơn vị đầu mối trong công tác ĐBCL 

xây dựng kế hoạch ĐBCL theo kế hoạch năm học [H1.09.02.08]. Nhà trường, đặc biệt 

chú trọng vai trò của các bên có liên quan trong hoạt động ĐBCL. Các hoạt động 

ĐBCL của Trường đều có sự tham gia của các bên liên quan trong quá trình triển khai 

để đánh giá mức độ đáp ứng của các mục tiêu chiến lược và ĐBCL. Việc tham gia của 
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các bên liên quan được thể hiện ở các cấp và hoạt động khác nhau thông qua các hình 

thức sau: 

(1) Họp Hội đồng ĐBCL gồm các thành viên theo quy định để tham mưu, tư vấn các 

vấn đề về định hướng chiến lược, chính sách, kế hoạch hằng năm về ĐBCL; cơ 

chế, chính sách và các quy định/ quy trình triển khai các hoạt động ĐBCL và 

KĐCL. 

(2) Họp giao ban công tác ĐBCL gồm các thành viên là tổ ĐBCL cấp khoa và các 

nhân sự phụ trách ĐBCL tại các đơn vị hỗ trợ trong toàn Trường để định kỳ tổng 

kết các hoạt động ĐBCL thực hiện được theo từng giai đoạn và đề xuất các hoạt 

động trọng tâm cần thực hiện . 

(3) Nhằm đảm bảo nâng cao năng lực đội ngũ CB, GV, NV thực hiện công tác ĐBCL 

cũng như cải tiến các hoạt động để đáp ứng tốt hơn các yêu cầu trong quá trình 

triển khai thực hiện, Nhà trường Tổ chức hội thảo, tập huấn chuyên môn, chia sẻ 

kinh nghiệm về công tác ĐBCL để nâng cao năng lực đội ngũ triển khai công tác 

ĐBCL tại Trường và lấy ý kiến về nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng . 

(4) Hội nghị tổng kết hàng năm trong giai đoạn 2018 - 2022 cũng là dịp để Nhà 

trường và các đơn vị đánh giá lại những thay đổi của nhà trường sau khi đạt chuẩn 

chất lượng CSGD và các hoạt động cải tiến về định hướng chiến lược, văn bản 

chính sách chất lượng, quan điểm về chất lượng và những kết quả đã đạt được 

trong công tác ĐBCL  và KĐCL. 

(5) Lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan theo từng lĩnh vực hoạt động (Đào tạo, 

NCKH, phục vụ cộng đồng) làm cơ sở thực hiện cải tiến chất lượng liên tục và đáp 

ứng sự hài lòng của các bên liên quan (người học, cựu SV, GV, CB, NV, …) 

(6) Mời chuyên gia thuộc lĩnh vực đảm bảo chất lượng để tư vấn, góp ý và tập huấn 

cho Nhà trường một số chuyên đề về ĐBCL, định hướng chiến lược, cũng như lộ 

trình triển khai kế hoạch đảm bảo chất lượng.  

Sau 2 năm triển khai các mục tiêu chiến lược phát triển trường và các mục tiêu ĐBCL 

của nhà trường giai đoạn 2020-2025, Nhà trường đã lập kế hoạch để lấy ý kiến các bên 

liên quan đánh giá mức độ đáp ứng của mục tiêu chiến lược ĐBCL để có những điều 

chỉnh cho phù hợp [H1.09.02.09]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 
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Tiêu chí 9.3. Kế hoạch chiến lược về đảm bảo chất lượng được quán triệt và 

chuyển tải thành các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn để triển khai thực hiện. 

Năm 2017 Trường đã ban hành “Chiến lược và kế hoạch thực hiện chiến lược phát 

triển Trường ĐHLĐXH giai đoạn 2017-2021”; Dựa trên các văn bản “Nghị quyết của 

Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025; Nghị quyết của Hội 

đồng kiểm định chất lượng giáo dục năm 2018 và các Báo cáo tổng kết hàng năm về 

công tác ĐBCL [H1.09.03.01], [MH1.09.03.01] , Nhà trường đã tiến hành điều chỉnh 

và ban hành “Chiến lược và Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển Trường 

ĐHLĐXH giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến 2030”; “Chiến lược và kế hoạch thực 

hiện chiến lược Đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường ĐHLĐXH giai đoạn 2020-

2025, tầm nhìn đến 2030”; Thiết lập xây dựng hệ thống ĐBCL bên trong, tập trung 

nguồn lực, tài chính cho phù hợp với bối cảnh thực tế hướng đến mục tiêu BĐCL là 

tiêu chí quan trọng nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của 

Trường, nâng cao vị thế, uy tín đào tạo của Trường đối với NH và xã hội, góp phần 

thực hiện trách nhiệm giải trình của Trường đối với các bên có liên quan theo quy định 

[H1.09.03.02], [H1.09.03.03], [H1.09.03.04]. 

Để thực hiện chiến lược ĐBCL, hàng năm Phòng Quản lý chất lượng là đơn vị chuyên 

trách xây dựng kế hoạch ĐBCL năm học, kế hoạch này được cụ thể hóa thông qua kế 

hoạch hành động năm học của các đơn vị trong trường [H1.09.03.05].  

Các kế hoạch ĐBCL được phổ biến rộng rãi, công khai tới các bên liên quan để triển 

khai thực hiện, thông qua các cuộc họp giao ban định kỳ giữa các đơn vị, Hội nghị 

ĐBCL, Hội nghị viên chức hàng năm, trên website của Trường để tất cả các bên liên 

quan thuận lợi trong việc tìm kiếm, tra cứu. Trong đó, xác định các nhiệm vụ cơ bản 

về công tác ĐBCL như: kế hoạch triển khai công tác TĐG CSGD, TĐG CTĐT, kế 

hoạch đăng ký KĐCL đối với CSGD và CTĐT, kế hoạch cải tiến chất lượng sau khi 

thực hiện TĐG đối với CSGD và CTĐT kế hoạch triển khai hoạt động khảo sát lấy ý 

kiến các bên liên quan, các hoạt động tập huấn, ĐT, bồi dưỡng về ĐBCL hay rà soát, 

bổ sung, chỉnh sửa hệ thống văn bản liên quan đến công tác ĐBCL, tổng kết đánh 

giá,... Trên cơ sở đó, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, các đơn vị trong 

Trường xây dựng kế hoạch năm học của đơn vị mình để triển khai thực hiện 

[H1.09.03.06], [H1.09.03.07], [H1.09.03.08], [H1.09.03.09], [MH1.09.03.02]. 
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Hàng năm, Nhà trường lập kế hoạch ĐBCL vào đầu năm học và thực hiện báo cáo 

tổng kết khi kết thúc năm học [H1.09.03.11], [H1.09.03.12], [MH1.09.03.04]. Trong 

các báo cáo này đã đánh giá chung việc triển khai công tác ĐBCL trên các lĩnh vực 

như: Công tác tổ chức - hành chính – tổng hợp; công tác ĐT; công tác khảo thí và 

ĐBCL; Công tác PVCĐ; công tác NCKH và HTQT; tài chính và CSVC. Đồng thời, 

báo cáo đã chỉ ra những hạn chế, tồn tại cũng như xây dựng phương hướng, nhiệm vụ 

cải tiến cho năm tiếp theo. 

Để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tham gia thực hiện công tác ĐBCL theo 

chiến lược và kế hoạch đã ban hành, để đảm bảo sự thống nhất, hiệu quả trong toàn 

Trường, Nhà trường luôn chú trọng đến các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng và lựa chọn 

mời những chuyên gia có kinh nghiệm, am hiểu về công tác ĐBCL về tập huấn cho 

cán bộ, viên chức trong toàn Trường; Ban hành Sổ tay ĐBCL hàng năm có cập nhật, 

bổ sung để hướng dẫn các quy trình nghiệp vụ đến các đơn vị/cá nhân trong trường 

[H1.09.03.10], [H1.09.03.13], [MH1.09.03.02]. 
Bảng 9. 3 Bảng thống kê các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về công tác ĐBCL cán bộ 

chuyên trách/phụ trách của Trường tham gia trong giai đoạn 2018 - 2023 

STT Tên khóa đào tạo bồi dưỡng, tập huấn Số người tham 
dự Ghi chú 

1 
Nâng cao năng lực quản trị đại học đáp ứng yêu 
cầu đánh giá chất lượng giáo dục của Bộ 
GD&ĐT 

2 6-9/12/2018 

2 

Tập huấn hướng dẫn thu thập thông tin, minh 
chứng, viết báo cáo tự đánh giá chất lượng 
chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ 
GĐ&ĐT 

3 15-18/8/2019 

3 Kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục 
đại học và trung cấp chuyên nghiệp 1 14/9/2019  đến 

11/10/2019 

4 Đânhs giá ngoài CTĐT thạc sĩ theo tiêu chuẩn 
đánh giá chất lượng của Bộ GD&ĐT 1 2020 

5 Kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục 
đại học và trung cấp chuyên nghiệp 2 2022 

6 Tập huấn các tiêu chuẩn về đánh giá cơ sở giáo 
dục theo bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT 64 8/2022 

7 
Chương trình bối dưỡng cho người làm công tác 
đảm bảo và kiểm định chất lượng tại cơ sở giáo 
dục đại học (Bộ GD&ĐT tổ chức) 

11 24 – 25/12/2022 
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6 Tọa đàm trực tuyến về kiểm định CTĐT theo các
yêu cầu chất lượng của FIBAA 6 20-21/3/2023 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 

Tiêu chí 9.4. Hệ thống lưu trữ văn bản, rà soát, phổ biến các chính sách, hệ thống, 

quy trình và thủ tục đảm bảo chất lượng được triển khai. 

Để hướng dẫn thực hiện thống nhất về công tác quản lý, lưu trữ văn bản trong 

toàn toàn trường, Nhà trường đã ban hành Quy chế công tác văn thư lưu trữ, trong đó 

quy định rõ các bước thực hiện từ quy trình soạn thảo, ban hành, quản lý đến công tác 

lưu trữ toàn bộ hệ thống văn bản của Nhà trường [H1.09.04.01]. 

Hiện tại, toàn bộ thông tin để đánh giá chất lượng giáo dục được nhà trường tổ chức 

lưu trữ và quản lý một cách có hệ thống, dễ dàng truy cập và sử dụng khi cần. Hệ 

thống các phần mềm lưu trữ được nhà trường đang sử dụng bao gồm: Phần mềm quản 

lý đào tạo, Phần mềm quản lý thư viện, Phần mềm Kế toán, Phần mềm quản lý ngân 

hàng câu hỏi thi, …. 

Văn bản hành chính được Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp quản lý và 

lưu trữ theo quy định, ngoài việc lưu trữ bản giấy, Trường sử dụng phần mềm quản lý 

văn phòng điện tử để lưu trữ văn bản file mềm. Đối với văn bản về các chính sách, hệ 

thống, quy trình và thủ tục ĐBCL, Phòng QLCL là đơn vị đầu mối phụ trách việc lưu 

trữ đúng theo quy định của Trường và quy trình riêng của đơn vị. Phòng QLCL có cán 

bộ được phân công phụ trách quản lý hệ thống văn bản đi và đến tại đơn vị. Văn bản 

về các chính sách, hệ thống, quy trình và thủ tục ĐBCL được lưu trữ một cách có hệ 

thống theo 2 hình thức: bản cứng được lưu trữ tại bộ phận Văn thư thuộc Phòng TC-

HC-TH; bản mềm được lưu trữ tại Phòng QLCL. Sổ ghi chép theo dõi văn bản đi - đến 

của Phòng QLCL được lưu trữ có hệ thống theo từng năm, có đầy đủ số ban hành, đầy 

đủ tên văn bản, ngày ban hành. Hệ thống bản mềm các văn bản được cập nhật tại các 

Folder khác nhau, được chia thành các mục văn bản đi, văn bản đến được sắp xếp theo 

từng năm, do vậy việc truy xuất văn bản khi cần sử dụng rất dễ dàng. Hàng năm, Nhà 

trường có kế hoạch hoạt động ĐBCL và triển khai rà soát các chính sách, hệ thống, 

quy trình và thủ tục ĐBCL. [H1.09.04.02], [H1.09.04.03] [H1.09.04.04] 

[MH1.09.04.01]. 

Năm 2020, nhà trường ban hành Quy định về hoạt động ĐBCLGD Trường 

ĐHLĐXH; Thiết lập được mạng lưới hệ thống ĐBCL bên trong của trường, hệ thống 
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được vận hành, giám sát, kiểm tra theo quy định đã ban hành và kịp thời sửa đổi, bổ 

sung cho phù hợp thực tiễn, Nhà trường đã yêu cầu các đơn vị rà soát công việc, báo 

cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ hàng tháng, hội nghị tổng kết hàng năm, trong đó 

nhấn mạnh đến mạng lưới ĐBCLGD của Trường, công tác lập kế hoạch, triển khai 

thực hiện các nội dung ĐBCL và đánh giá, đề xuất cải tiến quy trình ĐBCL hoạt động 

cốt lõi [H1.09.04.05], [H1.09.04.06], [H1.09.04.07] 

Việc rà soát, cập nhật các chính sách ĐBCL đều được tổ chức triển khai lấy ý và thông 

qua Hội đồng ĐBCL của nhà trường [H1.09.04.10] 

Hàng năm nhà trường đã triển khai kế hoạch rà soát, chỉnh sửa, cập nhật các quy 

trình, biểu mẫu, loại bỏ các biểu mẫu, quy trình không phù hợp, cập nhật theo những 

thay đổi cho phù hợp với những quy định, hướng dẫn mới. Hệ thống các văn bản, các 

quy định về ĐBCL của Trường sau khi được bổ sung, cập nhật, đã phổ biến rộng rãi 

và bằng nhiều hình thức cho cán bộ, giảng viên, SV về các chính sách, hệ thống, quy 

trình và thủ tục ĐBCL. Trên website của Trường, email của các đơn vị, nhóm zalo, sổ 

tay đảm bảo chất lượng,…,  đều đưa đầy đủ các thông tin liên quan đến các hoạt động, 

các văn bản quy định về ĐBCL của Trường [H1.09.04.08], [H1.09.04.11].  Công tác 

thu thập ý kiến phản hồi của các bên liên quan được thực hiện hàng năm trên phần 

mềm Google Form và phần mềm khảo sát là một kênh rất quan trọng được nhà trường 

sử dụng nhằm đưa quy định, chính sách của Trường đến với từng cá nhân, đơn vị liên 

quan [H1.09.04.08] 

Đặc biệt, hàng năm nhà trường đều tổ chức tập huấn về công tác ĐBCL cho 

thành viên tổ ĐBCL của các đơn vị, cán bộ, giảng viên, nhân viên tham gia công tác tự 

đánh giá chất lượng CTĐT, chất lượng CSGD. Từ năm 2018-2022, Trường đã tổ chức 

3 khóa tập huấn về công tác ĐBCL với số đông cán bộ tham gia, cử 4 cán bộ tham gia 

Khóa đào tạo Kiểm định viên [H1.09.04.09]. Bên cạnh đó, tại các buổi họp giao ban 

cán bộ chủ chốt, họp giao ban tại đơn vị, các Hội nghị cán bộ viên chức hàng năm của 

Nhà trường, Hội nghị cán bộ viên chức của các đơn vị [H1.09.04.10], 

[MH1.09.04.02]. Những kết quả triển khai và kế hoạch hoạt động về công tác ĐBCL 

cũng được phổ biến tới toàn thể cán bộ tham gia. Các hình thức trao đổi thông tin qua 

email cá nhân, email đơn vị, nhóm zalo, Sổ tay ĐBCL, .. v.v cũng được nhà trường sử 

dụng để duy trì liên lạc thông suốt giữa các đơn vị, cá nhân trong Trường 

[H1.09.04.11]. 
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Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 

Tiêu chí 9.5. Các chỉ số thực hiện chính và các chỉ tiêu phấn đấu chính được thiết 

lập để đo lường kết quả công tác đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục. 

Chiến lược và kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển Trường ĐHLĐXH giai 

đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã đưa ra 06 mục tiêu chiến lược để làm cơ 

sở xác lập 28 chỉ tiêu cụ thể và các chỉ số giám sat trong tất cả các lĩnh vực hoạt động 

của Nhà trường, bao gồm: (1) Chiến lược phát triển nguồn nhân lực; (2) Chiến lược về 

tổ chức bộ máy; (3) Chiến lược phát triển đào tạo; (4) Chiến lược về đảm bảo chất 

lượng; (5) Chiến lược phát triển về khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế; (6) Chiến 

lược phát triển về cơ sở vật chất, tài chính, tài sản. Đây là căn cứ để Nhà trường xác 

định ban hành kế hoạch cho từng giai đoạn và được cụ thể hóa vào các kế hoạch năm 

học, xác định các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu và phân công đến từng đơn vị trong 

Trường. Đây cũng là cơ sở, căn cứ để các đơn vị xác lập các chỉ số thực hiện và chỉ 

tiêu phấn đấu trong từng năm để đo lường kết quả công tác ĐBCL [H1.09.05.01].  

Trên cơ sở chiến lược phát triển trường, nhằm cụ thể hóa các chỉ số thực hiện và 

chỉ tiêu phấn đấu trong công tác ĐBCL, Nhà trường đã ban hành Chiến lược và kế 

hoạch thực hiện chiến lược ĐBCL giáo dục của Trường ĐHLĐXH giai đoạn 2020 - 

2025, tầm nhìn đến năm 2030. Nội dung văn bản đã nêu rõ mục tiêu chung của chiến 

lược ĐBCL Trường đó là: “Duy trì hợp lý quy mô đào tạo đại học, phát triển đào tạo 

sau đại học, nghiên cứu mở ngành mới phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất 

nước, của ngành và của Nhà trường; xây dựng hoàn thiện hệ thống ĐBCL bên trong 

của Trường; cải tiến các hoạt động của Trường theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng 

giáo dục, bảo đảm các CTĐT của Trường đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc gia, tiếp cận 

tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của khu vực; hình thành văn hóa chất lượng trong nhà 

Trường” [H1.09.05.02]. Trên cơ sở  mục tiêu chung, Nhà trường đã xác định đưa ra 

các mục tiêu cụ thể cho từng năm và đây cũng là cơ sở, căn cứ để các đơn vị xác lập 

các chỉ số thực hiện và chỉ tiêu phấn đấu trong từng năm để đo lường đánh giá kết quả 

công tác ĐBCL một số chỉ số thực hiện chính để đo lường và đánh giá hoạt động 

ĐBCL, trong đó tập trung chủ yếu vào những nhóm chỉ tiêu như: Phát triển nguồn 

nhân lực, Phát triển đào tạo, NCKH, PVCĐ, ĐBCL, Cơ sở vật chất. Các chỉ số đánh 

giá cơ bản được các đơn vị sử dụng trong công tác lập kế hoạch, đánh giá tình hình 
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thực hiện giữa các năm. Cuối năm học, nhà trường tổ chức tổng kết đánh giá các hoạt 

động ĐT, NCKH, HTQT, Khảo thí, ĐBCL, tài chính, CSVC… và đưa ra phương 

hướng, xây dựng các chỉ tiêu phấn đấu cho năm sau. Bên cạnh đó nhà trường cũng đã 

ban hành hệ thống các văn bản quy định hướng dẫn về hoạt động ĐBCL của nhà 

trường [H1.09.05.03]. Các chỉ số đánh giá năng lực được áp dụng hiệu quả. Nhà 

trường căn cứ vào kế hoạch năm học, báo cáo tổng kết năm học, báo cáo tổng kết hoạt 

động ĐBCL, xem xét các chỉ số thực hiện chính đã được thiết lập để đo lường, so 

sánh, và đánh giá kết quả công tác ĐBCL của nhà trường [H1.09.05.04]. Ngoài ra,  

Phòng QLCL cũng dựa vào kết quả khảo sát CB, GV, SV về các hoạt động ĐBCL để 

đo lường, đánh giá các kết quả công tác ĐBCL trong nhà trường. Về cơ bản các kết 

quả khảo sát đều nhận được những phản hồi tích cực. Căn cứ vào những ý kiến phản 

hồi của CB, GV, SV về CSVC, NCKH, chế độ chính sách, nhà trường tiến hành cải 

tiến, hoàn thiện các hệ thống văn bản, các quy trình triển khai thực hiện năm sau tốt 

hơn năm trước [H1.09.05.05]. Kết quả ĐBCL của ĐHLĐXH khi áp dụng chỉ số thực 

hiện chính đã có những cải thiện rõ rệt trong công tác ĐBCL. Cụ thể: (i) Tăng cường 

cán bộ tham gia các khóa học, ĐT, bồi dưỡng về công tác ĐBCL và KĐCL do Bộ 

GD&ĐT, các Trung tâm KĐCLGD tổ chức; (ii) Mời chuyên gia có nhiều kinh nghiệm 

về tập huấn, tổ chức trao đổi, học tập về công tác ĐT và ĐBCL [H1.09.05.06], 

[MH1.09.05.02].  

Căn cứ vào kết quả đánh giá theo các chỉ số chính và tổng kết về công tác ĐBCL, 

Trường đã có những hoạt động thi đua khen thưởng hàng năm nhằm khuyến khích và 

động viên các đơn vị, cá nhân đã có những thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm 

vụ được giao [H1.09.05.07], [H1.09.05.08], [H1.09.05.09], [MH1.09.05.03]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 

Tiêu chí 9.6. Quy trình lập kế hoạch, các chỉ số thực hiện chính và các chỉ tiêu 

phấn đấu chính được cải tiến để đáp ứng các mục tiêu chiến lược và đảm bảo 

chất lượng của cơ sở giáo dục 

Nhằm đảm bảo cho việc xây dựng – triển khai – đánh giá – cải tiến chiến lược 

được thực hiện đảm bảo đúng quy trình, Nhà trường đã ban hành Quy trình hướng dẫn 

xây dựng, triển khai, đánh giá và điều chỉnh Chiến lược phát triển Trường ĐHLĐXH; 

Quy trình xây dựng Chiến lược phát triển Trường, Quy trình xây dựng chiến lược 

ĐBCL việc thực hiện Chiến lược ĐBCL của Nhà trường [H1.09.06.01]. Đến năm 
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2020, để đáp ứng mục tiêu chiến lược và ĐBCL, Nhà trường đã thực hiện rà soát và 

cải tiến quy trình và ban hành Hướng dẫn xây dựng, triển khai, đánh giá và điều chỉnh 

chiến lược phát triển của Trường [H1.09.06.01]. Nhằm đáp ứng mục tiêu chiến lược 

và kế hoạch ĐBCL, Trường ĐHLĐXH đã thực hiện đánh giá, rà soát quy trình lập kế 

hoạch. Căn cứ ý kiến đóng góp của các đơn vị trực thuộc, Trường ĐHLĐXH đã điều 

chỉnh, cải tiến quy trình lập kế hoạch các hoạt động của Trường ĐHLĐXH, bổ sung 

xác định các chỉ số thực hiện mục tiêu chiến lược và phân tích môi trường tác động. 

Trên cơ sở sứ mạng, tầm nhìn, triết lý giáo dục và chiến lược phát triển của Nhà 

trường qua các giai đoạn, Nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ và đánh 

giá, rà soát kết quả hàng năm để có những điều chỉnh chỉ tiêu và cải tiến quy trình thực 

hiện một cách phù hợp, hiệu quả nhất [H1.09.06.02], [H1.09.06.03], [H1.09.06.04] 

[H1.09.06.05], [MH1.09.06.01]. Trong giai đoạn 2015-2020, Nhà trường đã thực hiện 

tổng 5 năm thực hiện chiến lược nhằm đánh giá kết quả đồng thời cải tiến các chỉ tiêu, 

phương thức để thực hiện kế hoạch 5 năm tiếp theo [H1.09.06.06]. 

Nhà trường đã thực hiện rà soát và cải tiến các KPIs và các chỉ tiêu phấn đấu 

chính để đáp ứng các mục tiêu chiến lược và ĐBCL. Trên cơ sở chiến lược Nhà trường 

được xây dựng tổng thể với các mặt hoạt động, chiến lược ĐBCL đã cụ thể hóa các chỉ 

tiêu đối với từng lĩnh vực từ đó phân bổ các chỉ tiêu chiến lược, các chỉ số KPIs theo 

từng năm cho các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ thực hiện MTCL của đơn vị mình. 

Nhà trường đã họp Hội đồng ĐBCL hàng nằm nhằm rà soát, đánh giá mức độ đạt 

được của các chỉ tiêu từng lĩnh vực, từ đó có giải pháp cải tiến cụ thể đối với từng hoạt 

động của Nhà trường đảm bảo đáp ứng KPIs của lĩnh vực, đáp ứng đúng mực tiêu 

chiến lược và mục tiêu ĐBCL [H1.09.06.07]. Ngoài ra, Trường ĐHLĐXH tổ chức rà 

soát các văn bản, tính phù hợp của quy trình lập kế hoạch, phân tích, đánh giá việc 

thực hiện các kế hoạch, các chỉ tiêu phấn đấu chính, cũng như tình hình hoạt động của 

hệ thống quản lý chất lượng; tổng kết, đánh giá các lĩnh vực để quy trình lập kế hoạch, 

cải tiến và thiết lập các chỉ tiêu phấn đấu chính cho phù hợp hơn, đầy đủ hơn. Trong 

quá trình tổ chức thực hiện, mỗi giai đoạn phát triển có những yếu tố tác động đến sự 

phát triển của Nhà trường, vì vậy cùng với điều chỉnh cải tiến hàng năm về các mục 

tiêu, chỉ số KPIs của từng lĩnh vực hoạt động, Nhà trường còn thực hiện rà soát Chiến 

lược phát triển Trường. Hoạt động rà soát, điều chỉnh Chiến lược phát triển nhằm đánh 

giá đúng kết quả phát triển của Nhà trường, đồng thời xác định mục tiêu phù hợp với 
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tốc độ phát triển của Nhà trường. Trên cơ sở quy trình đã được quy định, Nhà trường 

đã dự thảo, lấy ý kiến các bên liên quan về nội dung dự thảo Chiến lược từ đó có căn 

cứ hoàn thiện Chiến lược một cách toàn diện nhất [H1.09.06.08].  

Quy trình rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu trên các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường 

và chiến lược phát triển Trường, hay Chiến lược ĐBCL đều được quy định rõ ràng quy 

trình lấy ý kiến các bên liên quan, do đó tất cá các mặt hoạt động của Nhà trường đều 

được thực hiện khảo sát lấy ý kiến của các bên liên quan. Ý kiến các bên liên quan 

trong và ngoài trường là cơ sở quan trọng để Nhà trường có căn cứ điều chỉnh phù hợp 

về các chỉ tiêu hoạt động đáp ứng nhu cầu các bên liên quan đồng thời đó cũng là ý 

kiến quan trọng đóng góp cho sự phát triển của Nhà trường [H1.09.06.09]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 

Đánh giá chung về Tiêu chuẩn 9 

1. Tóm tắt các điểm mạnh 

Hệ thống ĐBCL bên trong của Trường ĐHLĐXH được thiết kế, xây dựng và 

phát triển gắn liền với mô hình cơ cấu tổ chức của Trường nhằm hướng đến tính 

thường xuyên liên tục đánh giá, đo lường, kiểm soát, duy trì và cải thiện chất lượng 

của mọi hoạt động chính yếu của nhà trường như: Đào tạo, NCKH và PVCĐ. Nhà 

trường có Phòng QLCL chuyên trách về công tác ĐBCL. Hệ thống ĐBCL bên trong 

của Nhà trường được thiết lập có cấu trúc chặt chẽ. Cơ cấu, vai trò và trách nhiệm giải 

trình của hệ thống ĐBCL bên trong được quy định rõ ràng nhằm đáp ứng các mục tiêu 

chiến lược và ĐBCL của CSGD.  

Nhà trường đã xây dựng và triển khai các kế hoạch thực hiện các hoạt động 

ĐBCL đáp ứng các mục tiêu chiến lược. Nhà trường đã ban hành chiến lược của 

Trường, chiến lược ĐBCL và ban hành Sổ tay ĐBCL bao gồm đầy đủ các hệ thống 

văn hản hướng dẫn, các quy trình, quy định về công tác ĐBCL. 

Chiến lược phát triển của Trường và chiến lược ĐBCL được cụ thể hóa bằng các kế 

hoạch trung hạn, kế hoạch hàng năm của các đơn vị; Chỉ số phấn đấu chính được xác 

định rõ ràng; Các đơn vị đều có đánh giá, báo cáo hàng tháng về kết quả thực hiện 

nhiệm vụ và kết quả hoạt động ĐBCL của từng đơn vị. 

Có hệ thống văn bản hướng dẫn chi tiết cho từng nhóm công tác, được phổ biến và 

công khai tới toàn thể các bên liên quan. Có hệ thống lưu trữ văn bản, dữ liệu, thông 

tin ĐBCL đầy đủ, rõ ràng, dễ truy cập, trích xuất số liệu. Có hệ thống văn bản, quy 
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trình nghiệp vụ, thông tư, QĐ… về ĐBCL đầy đủ, chi tiết.  

Nhà trường đã ban hành Quy trình hướng dẫn xây dựng, triển khai, đánh giá và 

điều chỉnh Chiến lược phát triển Trường ĐHLĐXH; Quy trình xây dựng Chiến lược 

phát triển Trường, Quy trình xây dựng chiến lược ĐBCL việc thực hiện Chiến lược 

ĐBCL của Nhà trường. Trên cơ sở đó, các mặt hoạt động của Nhà trường và Chiến 

lược phát triển của Trường rà soát, đánh giá mức độ đạt được của các chỉ tiêu từng lĩnh 

vực, từ đó có giải pháp cải tiến cụ thể đối với từng hoạt động của Nhà trường đảm bảo 

đáp ứng KPIs của lĩnh vực, đáp ứng đúng mực tiêu chiến lược và mục tiêu ĐBCL. Tất 

cả các mặt hoạt động của Nhà trường đều được thực hiện khảo sát lấy ý kiến của các 

bên liên quan. Ý kiến các bên liên quan trong và ngoài trường là cơ sở quan trọng để 

Nhà trường có căn cứ điều chỉnh phù hợp về các chỉ tiêu hoạt động đáp ứng nhu cầu 

các bên liên quan đồng thời đó cũng là ý kiến quan trọng đóng góp cho sự phát triển 

của Nhà trường. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại 

Nhà trường có 3 cơ sở nên việc thực hiện ĐBCL bên trong chưa thực sự đồng bộ 

về tiến độ, về quy trình.  

Việc triển khai kế hoạch giữa các lĩnh vực, các mặt công tác chưa thực sự phối 

hợp, thống nhất.  

Hệ thống lưu trữ văn bản, các thủ tục của quy trình ĐBCL chưa được khoa học, 

chưa đồng bộ tại các cơ sở. 

Các chỉ số thực hiện chính đã được xây dựng ở một số lĩnh vực còn chưa thực sự 

rõ ràng nên khó đo lượng kết quả thực hiện ĐBCL  

3. Kế hoạch cải tiến 

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị/cá 

nhân thực 

hiện 

Thời gian thực 

hiện hoặc 

hoàn thành 

1 
Khắc phục tồn 

tại 1 

Xây dựng quy trình phối hợp giữa các cơ 

sở, phòng, khoa nhằm hỗ trợ, triển khai 

công tác ĐBCL. 

Phòng QLCL 

và các đơn vị 

trực thuộc 

Trường 

Từ năm 

2023 

2 
Phát huy điểm 

mạnh 1 

Tăng cường công tác bồi dưỡng, đào tạo 

CB có trình độ về nghiệp vụ kiểm định và 

ĐBCL. Cụ thể hóa bằng các kế hoạch phát 

Phòng 

TCHCTH và 2 

cơ sở 

Từ năm 

2023 
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triển nhân sự ĐBCL hằng năm. 

3 
Phát huy điểm 

mạnh 2 

Thúc đẩy các hoạt động ĐBCL theo mục 

tiêu chiến lược và MTCL hằng năm hướng 

đến phát triển văn hóa chất lượng trong 

toàn thể CB-GV-NV Trường. 

Phòng QLCL 
Định kỳ 

hằng năm 

4 
Phát huy điểm 

mạnh 3 

Rà soát, đánh giá và cải tiến quy trình, các 

văn bản hướng dẫn triển khai KHCL về 

ĐBCL và chuyển tải thành các kế hoạch 

thực hiện hàng năm. 

Phòng QLCL Hàng năm 

5 

Khắc phục tồn 

tại 2 

 

Cần xây dựng hệ thống lưu trữ, chia sẻ 

thông tin nội bộ trực tuyến trong toàn  

Trường. Tạo điều kiện để các đơn vị có 

thể sử dụng, tham khảo dữ liệu của nhau, 

có thể kiểm tra chéo lẫn nhau. 

P. TCHCTH và 

các đơn vị 

Từ năm 

2023 

6 
Phát huy điểm 

mạnh 5 

Tổ chức rà soát chiến lược ĐBCL, xây 

dựng kế hoạch hành động cụ thể từng năm 

ở từng đơn vị liên quan, xây dựng hệ thống 

văn bản hướng dẫn chi tiết, rõ ràng cho 

từng nhóm công tác. 

Phòng QLCL 

và các đơn vị 

liên quan 

Hàng năm từ 

2023 

7 

Khắc phục tồn 

tại 3 

 

Tổ chức lưu trữ dữ liệu, thông tin đầy đủ, 

khoa học để đánh giá việc thực hiện nhiệm 

vụ của từng đơn vị, cá nhân và làm cơ sở 

đối sánh 

P. TCHCTH, 

Phòng QLCL 

và các đơn vị 

liên quan 

Hàng năm từ 

2023 

8 
Phát huy điểm 

mạnh 6 

Đẩy mạnh cải tiến các KPIs, và các chỉ 

tiêu đã đặt ra đảm bảo đạt các mục tiêu 

chiến lược đã đề ra. 

Toàn trường 
Theo KHCL 

phát triển 

 

4. Mức đánh giá: 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 9 5 

Tiêu chí 9.1 5 

Tiêu chí 9.2 5 

Tiêu chí 9.3 5 

Tiêu chí 9.4 5 

Tiêu chí 9.5 5 

Tiêu chí 9.6 5 
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Tiêu chuẩn 10 Tự đánh giá và đánh giá ngoài 

Tiêu chí 10.1. Kế hoạch tự đánh giá và chuẩn bị cho việc đánh giá ngoài được 

thiết lập 

Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đại học là một trong những chủ trương 

chung của Đảng, Nhà nước và xã hội hiện nay. Thông qua hoạt động đánh giá chất 

lượng giáo dục, phân tích trên cơ sở điều kiện và năng lực hiện có, Trường ĐHLĐXH 

khẳng định mục tiêu đã được công bố với xã hội trên các lĩnh vực. Đây là một trong 

những căn cứ quan trọng giúp trường có đầy đủ thông tin về các vấn đề tồn tại để điều 

chỉnh, khắc phục, cải tiến. Trong quá trình 62 năm hình thành và phát triển với 03 cơ 

sở là Trụ sở chính, Cơ sở Sơn Tây, Cơ sở II.TP.HCM, Trường ĐHLĐXH đã không 

ngừng cải tiến để nâng cao chất lượng các hoạt động. Nhà trường đã xây dựng được 

mô hình quản lý chất lượng Trường ĐHLĐXH tổng thể là một tam giác đều với 03 

đỉnh là Học liệu, Đội ngũ và Cơ sở vật chất cùng với 03 cạnh tam giác là 03 mối quan 

hệ có tác động qua lại với nhau. Hệ thống đánh giá chất lượng giáo dục của trường bao 

gồm tự đánh giá (đánh giá bên trong) và kiểm định chất lượng (đánh giá bên ngoài). 

Đây là một trong những hoạt động cần thiết để đảm bảo các chính sách, hệ thống, các 

quy trình phù hợp trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược của Nhà trường. 

Trường đã xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng hàng năm, trong đó có xác 

định rõ lộ trình, kế hoạch tự đánh giá và chuẩn bị cho việc đánh giá ngoài . Kế 

hoạch đảm bảo chất lượng của trường đã bám sát theo các văn bản hướng dẫn của Bộ 

Giáo dục - Đào tạo. Năm 2018, Trường ĐHLĐXH đã đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo 

dục theo Nghị quyết của Hội đồng KĐCLGD [H1.10.01.01]. Ngay sau khi được công 

nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, Trường đã tiến hành xây dựng và ban hành 

Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển Trường ĐHLĐXH giai đoạn 2020 - 2025, 

tầm nhìn đến năm 2030 [H1.10.01.02]; ban hành Chiến lược và Kế hoạch thực hiện 

Chiến lược Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường ĐHLĐXH giai đoạn 2020-2025, tầm 

nhìn đến năm 2030 [H1.10.01.03]; Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục Trường 

ĐHLĐXH giai đoạn 2018 - 2023 [H1.10.01.04], [MH1.10.01.02]. 

Đảm bảo chất lượng là công tác quan trọng trong Chiến lược phát triển của Nhà 

trường. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị [H1.10.01.05], 

[MH1.10.01.02], Phòng Quản lý chất lượng là đơn vị được phân công chịu trách 
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nhiệm về công tác ĐBCL, thanh tra nội bộ, khảo thí. Phòng có chức năng tham mưu 

cho Ban Giám hiệu trong việc ban hành Chiến lược ĐBCL, theo dõi và giám sát các kế 

hoạch ĐBCL hàng năm của trường, tập trung chủ yếu vào ĐBCL CSGD. 

Chiến lược ĐBCL xác định rõ lộ trình công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài 

chất lượng CSGD, CTĐT theo bộ tiêu chuẩn của Bộ GD-ĐT. Đây là cơ sở định  hướng 

quan trọng cho toàn bộ hoạt động ĐBCL của Nhà trường trong giai đoạn sau. Kế hoạch cải 

tiến chất lượng giáo dục đã xác định tiến độ thực hiện kế hoạch này chia thành 02 giai 

đoạn, trong đó giai đoạn 2 triển khai hoạt động tự đánh giá cấp CSGD vào năm 2023 

và dự kiến đánh giá ngoài trong cùng năm. Lộ trình, kế hoạch tự đánh giá và các nội 

dung chuẩn bị cho việc đánh giá ngoài CSGD và CTĐT cũng được xác định rõ trong 

các kế hoạch ĐBCL hàng năm [H1.10.01.06].  

Theo tiến độ thực hiện của Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục Trường 

ĐHLĐXH giai đoạn 2018 - 2023, từ ngày 24/10/2022, Nhà trường triển khai hoạt 

động TĐG CSGD chu kỳ 2 theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT và thực hiện theo 

hướng dẫn của Công văn 766/QLCL-KĐCLGD; Công văn số 768/QLCL- KĐCLGD 

của Bộ GD-ĐT về Hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CSGD 

đại học và Công văn số 1668/QLCL-KĐCLGD về thay thế Bảng hướng dẫn đánh giá 

ban hành kèm theo Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD [H1.10.01.07]. Trường đã ban 

hành quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá CSGD, Ban Thư ký và 11 nhóm công 

tác chuyên trách [H1.10.01.08], [MH1.10.01.02]. Hội đồng tự đánh giá gồm 29 thành 

viên thuộc 03 cơ sở (Trụ sở chính, Cơ sở II, Cơ sở Sơn Tây), có chức năng giúp Hiệu 

trưởng chỉ đạo triển khai các hoạt động tự đánh giá. Để chuẩn bị cho công tác này, 

Nhà trường đã xây dựng kế hoạch tự đánh giá, phổ biến chủ trương triển khai tự đánh 

giá; tổ chức tập huấn về bộ tiêu chuẩn, cách thu thập phân tích thông tin, minh chứng, 

phương pháp tự đánh giá và cách viết báo cáo. Các nhóm công tác chuyên trách được 

phân công phụ trách các tiêu chuẩn, tiêu chí phù hợp với chức năng nhiệm vụ, tiến 

hành phân tích nội hàm tiêu chí để xác định và thu thập minh chứng về hoạt động của 

trường trong giai đoạn 2018 – 2022, từ đó tiến hành viết báo cáo tiêu chí. Tất cả các 

hoạt động này được hướng dẫn cụ thể qua Kế hoạch TĐG CSGD số 2213/KH-

ĐHLĐXH ngày 24/10/2022 và phổ biến đến đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân 

viên, người học và các bên liên quan [H1.10.01.08], [MH1.10.01.02]. Kế hoạch TĐG 

CSGD bao gồm: nội dung, thời gian, phân công nhiệm vụ, lộ trình rõ ràng đối với Hội 
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đồng, Ban Thư ký, các nhóm công tác chuyên trách; xác định nguồn lực (nhân lực, vật 

lực, kinh phí); lập thời gian biểu, ứng với mỗi công việc phải có đơn vị chủ trì, chịu 

trách nhiệm phối hợp; đề ra thời gian thực hiện. Sản phẩm chính của công tác chuẩn bị 

là báo cáo tự đánh giá và hệ thống minh chứng kèm theo. Trong quá trình thu thập 

minh chứng, Nhà trường đã ban hành thông báo hướng dẫn mã hóa minh chứng tự 

đánh giá; thông báo cung cấp cơ sở dữ liệu phục vụ tự đánh giá CSGD tới 03 cơ sở 

[H1.10.01.09]. 

Nhà trường thực hiện các bước chuẩn bị cho đánh giá ngoài CSGD bằng việc gửi 

đăng ký kiểm định chất lượng CSGD, gửi Công văn về việc nộp báo cáo tự đánh giá 

CSGD để đề nghị thẩm định, Công văn về việc phản hồi danh sách Đoàn đánh giá 

ngoài CSGD đến Trung tâm KĐCLGD – ĐHQG Hà Nội [H1.10.01.10]. Trường đã 

tích cực trao đổi với tổ chức kiểm định, làm việc với chuyên gia chuẩn bị cho công tác 

đánh giá ngoài, đôn đốc các nhóm công tác chuyên trách thực hiện đúng tiến độ theo 

kế hoạch đã đề ra. 

Trong năm 2021 và năm 2022, trên cơ sở bám sát Thông tư số 04/2016/TT-

BGDĐT của Bộ GD-ĐT, Trường ĐHLĐXH bắt đầu triển khai hoạt động tự đánh giá 

các CTĐT. Hiệu trưởng Nhà trường ban hành Kế hoạch TĐG CTĐT, quyết định thành 

lập Hội đồng tự đánh giá CTĐT, Ban Thư ký và các nhóm công tác chuyên trách cho 

từng chương trình [H1.10.01.11], [MH1.10.01.03]. Hội đồng TĐG có chức năng giúp 

Hiệu trưởng chỉ đạo triển khai TĐG CTĐT và đề xuất các biện pháp nâng cao chất 

lượng các hoạt động của CTĐT. Giúp việc cho Hội đồng TĐG CTĐT là Ban Thư ký 

được huy động thuộc Phòng QLCL (là bộ phận chuyên trách), cán bộ một số phòng 

chức năng; cán bộ, giảng viên của các CTĐT được đánh giá. Những cán bộ, giảng viên 

này là những người có kinh nghiệm, một số đã được tập huấn về công tác đảm bảo 

chất lượng. Kế hoạch TĐG CTĐT được phổ biến đến cán bộ, giảng viên, người học và 

các bên liên quan. Thông qua Kế hoạch TĐG CTĐT, trách nhiệm, công việc cụ thể 

của các đơn vị, cá nhân cũng như thời gian thực hiện công tác TĐG được xác định rõ. 

Hội đồng TĐG và Ban Thư ký tổ chức tập huấn về bộ tiêu chuẩn, cách thu thập phân 

tích thông tin, minh chứng, phương pháp viết báo cáo TĐG. Các nhóm công tác 

chuyên trách được phân công phụ trách các tiêu chuẩn, tiêu chí phù hợp với chức năng 

nhiệm vụ phân tích nội hàm tiêu chí để xác định và thu thập thông tin minh chứng tiến 

hành viết báo cáo tiêu chí.  
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Trong quá trình thu thập minh chứng và thực hiện các bước tiếp theo của hoạt 

động TĐG CTĐT, Nhà trường đã ban hành thông báo hướng dẫn mã hóa minh chứng; 

thông báo cung cấp cơ sở dữ liệu phục vụ tự đánh giá, thông báo cho các đơn vị chịu 

trách nhiệm thực hiện [H1.10.01.12]. Ban Thư ký cùng các nhóm công tác chuyên 

trách hoàn thiện báo cáo sau những ý kiến đóng góp của Hội đồng TĐG CTĐT; lấy ý 

kiến tham gia vào báo cáo TĐG CTĐT của các đơn vị, cán bộ, giảng viên, người học 

v.v… Ngoài ra, trong quá trình thực hiện TĐG CTĐT, các nhóm công tác chuyên 

trách trao đổi, báo cáo tiến độ thực hiện của nhóm trong các buổi họp Hội đồng TĐG 

CTĐT, trong các buổi họp giao ban công tác tuần/tháng, từ đó lãnh đạo Nhà trường có 

những chỉ đạo để thực hiện, cải tiến các mặt công tác trong trường. 

Phòng QLCL là đơn vị đầu mối được giao nhiệm vụ bảo quản báo cáo TĐG, lưu 

trữ các thông tin minh chứng theo thứ tự mã minh chứng đã ghi trong báo cáo TĐG. 

Phòng QLCL gửi hồ sơ báo cáo TĐG CTĐT kèm theo công văn thông báo về việc đã 

hoàn thành báo cáo cho Cục QLCL, Bộ GD-ĐT [H1.10.01.13]. Sau khi nhận được 

phản hồi từ Cục QLCL và tên CSGD được cập nhật vào danh sách các CSGD đã hoàn 

thành báo cáo tự đánh giá CTĐT theo từng chu kỳ kiểm định trên trang web của Bộ 

GD-ĐT, Phòng QLCL gửi công văn và hồ sơ hợp đồng với tổ chức KĐCLGD để thẩm 

định báo cáo TĐG trước khi đánh giá ngoài. Trong thời gian này, trường đồng thời 

chuẩn bị các hoạt động phục vụ cho việc ĐGN các CTĐT thông qua Kế hoạch đánh 

giá ngoài CTĐT.  

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7. 

Tiêu chí 10.2. Việc tự đánh giá và đánh giá ngoài được thực hiện định kỳ bởi 

các cán bộ hoặc các chuyên gia độc lập đã được đào tạo  

Căn cứ vào hướng dẫn của Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT 

[H1.10.02.01] và bám sát lộ trình thực hiện những nhiệm vụ được đặt ra trong Chiến 

lược phát triển Trường ĐHLĐXH giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 

[H1.10.02.02]; Kế hoạch ĐBCL hàng năm [H1.10.02.03] và đặc biệt là Kế hoạch cải 

tiến chất lượng giáo dục Trường ĐHLĐXH giai đoạn 2018 - 2023 [H1.10.02.04], 

[MH1.10.02.01], Nhà trường đã triển khai TĐG CSGD theo hướng dẫn của Công văn 

số 766 của Bộ GD-ĐT [H1.10.02.05]. Tháng 10/2022, Trường đã ban hành quyết định 

thành lập Hội đồng TĐG theo các khoản 1, 2 và 3 Điều 32 của Thông tư 12/2017, 

thành lập Ban Thư ký để giúp việc cho hội đồng và thành lập 11 nhóm công tác 
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chuyên trách để triển khai thực hiện công việc. Hội đồng TĐG đã xây dựng Kế hoạch 

TĐG CSGD số 2213/KH-ĐHLĐXH ngày 24/10/2022 [H1.10.02.06], [MH1.10.02.01]  

nhằm sử dụng có hiệu quả thời gian và các nguồn lực của trường để đảm bảo đạt được 

mục đích của TĐG CSGD giai đoạn 2018 - 2022. Trong Kế hoạch TĐG CSGD, nhiệm 

vụ của các nhóm công tác chuyên trách được xác định rõ ràng, đồng thời thiết lập thời 

gian TĐG cụ thể để việc triển khai báo cáo TĐG đúng tiến độ. Hoàn thành báo cáo 

TĐG, dự kiến đầu quý II/2023, Trường ĐHLĐXH đăng ký kiểm định với một tổ chức 

kiểm định độc lập. Báo cáo TĐG CSGD của Nhà trường sẽ được thẩm định và đánh 

giá bởi một đội ngũ chuyên gia độc lập của các tổ chức KĐCL có uy tín bên ngoài. 

Đối với việc TĐG các CTĐT, Trường triển khai theo Thông tư số 04/2016/TT-

BGDĐT [H1.10.02.07] và thực  hiện theo Hướng dẫn của Công văn số 2085 

[H1.10.02.08] và Công văn số 774 [H1.10.02.09] của Bộ GD-ĐT. Quy trình TĐG các 

CTĐT bắt đầu bằng việc thành lập Hội đồng TĐG CTĐT. Trường đã có quyết định 

thành lập Hội đồng, Ban Thư ký và các nhóm công tác chuyên trách [H1.10.02.10], 

[MH1.10.02.03]. Kế hoạch TĐG CTĐT đã thể hiện rõ nhiệm vụ của các nhóm công 

tác chuyên trách, xác định các nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và tài chính cần huy 

động, xác định các thông tin cần thu thập từ bên ngoài, nguồn cung cấp, thời gian thu 

thập, kinh phí cần có cũng như xác định cụ thể thời gian thực hiện công tác. Đến nay, 

Trường ĐHLĐXH đã tự đánh giá xong 08 CTĐT trình độ đại học theo bộ tiêu chuẩn 

của Bộ GD-ĐT, đã đánh giá ngoài và đã được cấp giấy chứng nhận kiểm định chất 

lượng CTĐT do Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – ĐHQGHN ký [H1.10.02.11].  

Sau khi đã hoàn thành tự đánh giá các CTĐT và có kết quả thẩm định của Trung 

tâm KĐCLGD về các CTĐT, Nhà trường đã ban hành các kế hoạch, thông báo chuẩn 

bị các hoạt động phục vụ ĐGN. Các hoạt động chuẩn bị bao gồm: nhân sự phục vụ 

đánh giá ngoài, trao đổi các nội dung phỏng vấn, kiểm tra cơ sở vật chất và hồ sơ minh 

chứng. Việc tự đánh giá chất lượng CSGD của Trường ĐHLĐXH được thực hiện bởi 

các cán bộ, giảng viên đã được đào tạo, tập huấn, có kinh nghiệm trong công tác quản 

lý giáo dục. Thành viên Hội đồng TĐG CSGD là các cán bộ quản lý khoa, phòng  có 

kinh nghiệm trong công tác quản lý điều hành, am hiểu về lĩnh vực ĐBCL, được phân 

công nhiệm vụ cụ thể nhằm đảm bảo công tác TĐG được phân định rõ ràng, dễ hiểu 

cho các cá nhân thực hiện theo quy định. 

Trước đó, để chuẩn bị cho quá trình tự đánh giá, cán bộ liên quan đã được tham 
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dự các lớp tập huấn về đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục theo quy 

định. Hiện nay, Trường ĐHLĐXH đã có 02 cán bộ có thẻ kiểm định viên; 03 cán bộ 

đã có chứng chỉ kiểm định viên do Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN cấp. Từ năm 

2018 đến 2022, Trường ĐHLĐXH đã cử các cán bộ, viên chức tham gia các hội 

thảo tập huấn về ĐBCL, kiểm định CLGD, các khóa học kiểm định viên do Bộ GD-

ĐT, các trung tâm kiểm định tổ chức [H1.10.02.12], [MH.1.10.02.01]. Phòng QLCL 

là đơn vị đầu mối, phụ trách chính trong công tác ĐBCL đã có 02 cán bộ có chứng chỉ 

kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục. Nhằm đảm bảo năng lực các cán bộ 

làm công tác ĐBCL và đẩy mạnh hơn nữa văn hóa chất lượng trong trường, hàng năm 

các cán bộ, viên chức phụ trách công tác ĐBCL của đơn vị được Nhà trường tạo điều 

kiện cho tham gia các hội nghị, hội thảo, các khóa tập huấn, bồi dưỡng  chuyên môn để 

có thêm kinh nghiệm chuẩn bị cho hoạt động TĐG và đánh giá ngoài. 

Bảng 10.1 Thống kê các khóa tập huấn, bồi dưỡng, hội thảo, tọa đàm về 

công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục 

 (Từ 01/01/2017 đến 21/03/2023) 
1. Tham dự khóa tập huấn về nghiệp vụ tự đánh giá  

TT 
Tên khóa đào tạo 

/bồi dưỡng 
Đơn vị tổ chức 

Thời gian tổ 

chức (ngày 

tháng năm) 

Số người 

tham dự 

Ghi 

chú 

1 

Tự đánh giá và viết báo cáo 

tự đánh giá chương trình 

đào tạo theo tiêu chuẩn đánh 

giá chất lượng của Bộ 

GD&ĐT 

Viện Đảm bảo chất 

lượng giáo dục của 

Đại học Quốc gia 

Hà Nội, 

11-14/4/2017 2   

2 

Tự đánh giá và viết báo cáo 

tự đánh giá chương trình 

đào tạo theo tiêu chuẩn đánh 

giá chất lượng của Bộ 

GD&ĐT 

Viện Đảm bảo chất 

lượng giáo dục của 

Đại học Quốc gia 

Hà Nội, 

15-18/8/2019 3   

2. Tham dự khóa tập huấn về nghiệp vụ đánh giá ngoài  

TT 
Tên khóa đào tạo 

/bồi dưỡng 
Đơn vị tổ chức 

Thời gian tổ 

chức (ngày 

tháng năm) 

Số người 

tham dự 

Ghi 

chú 
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1 

Kiểm định viên kiểm định 

chất lượng Giáo dục đại học 

và trung cấp chuyên nghiệp 

(khóa 2) 

Trung tâm kiểm 

định chất lượng giáo 

dục của Đại học 

Quốc gia Hà Nội. 

2014 1   

2 

Kiểm định viên kiểm định 

chất lượng Giáo dục đại học 

và trung cấp chuyên nghiệp 

(khóa 5) 

Trung tâm kiểm 

định chất lượng giáo 

dục của Đại học 

Quốc gia Hà Nội. 

30/9/2014-

20/10/2014 
1   

3 

Kiểm định viên kiểm định 

chất lượng Giáo dục đại học 

và trung cấp chuyên nghiệp 

(khóa 28) 

Trung tâm kiểm 

định chất lượng giáo 

dục của Đại học 

Quốc gia Hà Nội. 

14/9/2019 - 

11/10/2019 
1   

3 

Kiểm định viên kiểm định 

chất lượng Giáo dục đại học 

và trung cấp chuyên nghiệp 

(khóa 38) 

Trung tâm kiểm 

định chất lượng giáo 

dục của Đại học 

Quốc gia Hà Nội. 

2022 1   

4 

Kiểm định viên kiểm định 

chất lượng Giáo dục đại học 

và trung cấp chuyên nghiệp 

(khóa 39) 

Trung tâm kiểm 

định chất lượng giáo 

dục của Đại học 

Quốc gia Hà Nội. 

2022 1   

5 

Đánh giá ngoài chương trình 

đào tạo thạc sĩ theo tiêu 

chuẩn đánh giá chất lượng 

CTĐT của Bộ GD ĐT 

Trung tâm kiểm 

định chất lượng giáo 

dục của Đại học 

Quốc gia Hà Nội. 

2020-07-04 1 
 

3. Các lớp đào tạo và bồi dưỡng khác (nếu có)       

TT 
Tên khóa đào tạo 

/bồi dưỡng 
Đơn vị tổ chức 

Thời gian tổ 

chức (ngày 

tháng năm) 

Số người 

tham dự 

Ghi 

chú 

1 

Nâng cao năng lực quản trị 

đại học đáp ứng yêu cầu 

đánh giá chất lượng Giáo 

dục của Bộ GD&ĐT 

Trung tâm kiểm 

định chất lượng giáo 

dục của Đại học 

Quốc gia Hà Nội. 

6-9/12/2018 2  

2 

 

Tập huấn về bảo đảm và 

kiểm định chất lượng giáo 

dục cho các cơ sở giáo dục 

đại học 

Bộ GD-ĐT (Dự án 

Sahep) 

22-23/12/2022 

(trực tiếp) 

24-25/12/2022 

(trực tuyến) 

26-27/12/2022 
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3 

Tọa đàm về kiểm định chất 

lượng chương trình đào tạo 

theo các yêu cầu chất lượng 

của FIBAA 

ICAEW và Viện 

Nghiên cứu Đào tạo 

và Phát triển nguồn 

nhân lực 

20-21/03/2023 6 
Trực 

tuyến 

Nguồn: Phòng Quản lý chất lượng 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7. 

Tiêu chí 10.3. Các phát hiện và kết quả của việc tự đánh giá và đánh giá ngoài 

được rà soát 

Trong hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong, công tác tự đánh giá là khâu quan 

trọng trong việc giúp Trường ĐHLĐXH rà soát lại các hoạt động bao gồm từ công tác 

quản trị, định hướng tới các hoạt động cụ thể, các  điều kiện đảm bảo chất lượng giáo 

dục cụ thể. Dựa trên các kết quả đánh giá, Phòng QLCL báo cáo tình hình với Ban 

Giám hiệu, phối hợp với các đơn vị trong trường thực hiện các biện pháp nhằm đảm 

bảo và cải tiến chất lượng. Tự đánh giá là một trong những kênh thông tin hữu ích, cần 

thiết đối với việc ra quyết định của lãnh đạo trường và hỗ trợ tích cực cho việc lập kế 

hoạch cũng như triển khai các chính sách ĐBCLGD. 

Khi ban hành Chiến lược phát triển Trường ĐHLĐXH [H1.10.03.01] và Chiến 

lược phát triển ĐBCL [H1.10.03.02] thì một trong những điểm nhấn đặc biệt trong 

chính sách chất lượng của Trường ĐHLĐXH là: “Xây dựng và hoàn thiện hệ thống 

ĐBCL bên trong, hướng đến việc phát triển văn hóa chất lượng của Nhà trường”. Điều 

này có tác động lớn tới bối cảnh đang tiến hành TĐG CSGD chu kỳ 2 của Nhà trường 

[H1.10.03.03], [MH1.10.03.01]. Văn hóa chất lượng dần được duy trì và thẩm thấu 

trong các hoạt động tự đánh giá [H1.10.03.04], [MH1.10.03.01] và đánh giá ngoài 08 

CTĐT [H1.10.03.05], [H1.10.03.03]. 

Trong quá trình thực hiện TĐG, các nhóm công tác chuyên trách đã mô tả từng 

tiêu chí, từ đó phân tích, so sánh, lý giải và rút ra những điểm mạnh nổi bật, những 

điểm tồn tại của CTĐT trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chí. Trên cơ sở của 

phần mô tả, phần điểm mạnh, điểm tồn tại đã được thể hiện trong báo cáo TĐG, các 

nhóm công tác chuyên trách sẽ họp để đưa ra mức đạt của tiêu chí. Sau đó, sẽ xây 

dựng kế hoạch hành động nhằm khắc phục tồn tại, phát huy điểm mạnh, kèm theo 

những biện pháp cần thực hiện. Khi dự thảo báo cáo tiêu chí được hoàn thiện; sẽ họp 

nhóm để thống nhất ý kiến [H1.10.03.06], [H1.10.03.07].  

Thực hiện sự chỉ đạo của Hội đồng TĐG CTĐT, các nhóm công tác chuyên trách 
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bàn giao toàn bộ Hồ sơ TĐG CTĐT giai đoạn I cho các khoa có CTĐT được đánh giá. 

Các khoa phối hợp với các nhóm để triển khai các bước tiếp theo của quá trình TĐG; 

thành lập các tổ biên tập, chỉnh sửa báo cáo TĐG [H1.10.03.08]. Tổ biên tập đã tiến 

hành rà soát, chỉnh sửa báo cáo theo yêu cầu của Hội đồng tự đánh giá CTĐT. Dự thảo 

báo cáo TĐG hoàn thiện [H1.10.03.09] được gửi đến Hội đồng TĐG để các thành viên 

trong hội đồng tham gia đóng góp ý kiến, xem xét từng tiêu chuẩn, tiêu chí do các 

nhóm chuyên trách thực hiện; kiểm tra lại các thông tin và minh chứng được sử dụng 

trong báo cáo TĐG; xác định rõ các vấn đề phát sinh từ các thông tin và minh chứng 

thu được; xác định các thông tin cần thu thập bổ sung.  

Quá trình rà soát được thực hiện nhiều lần tùy thuộc vào từng nội dung thực hiện, 

sau đó dự thảo báo cáo TĐG được lấy ý kiến từ các đơn vị, cán bộ, giảng viên, nhân 

viên, người học trong trường và lấy ý kiến của các bên liên quan [H1.10.03.10]. Các 

khoa có CTĐT được đánh giá tiến hành họp để thông qua dự thảo báo cáo TĐG lần 3 

và gửi về cho Phòng QLCL theo tiến độ để rà soát, nhận xét. Ban Thư ký sau khi đọc, 

rà soát, đối sánh báo cáo TĐG CTĐT với danh mục minh chứng, với văn bản hướng 

dẫn về mốc chuẩn các tiêu chuẩn, tiêu chí của Bộ GD-ĐT sẽ gửi lại các nhận xét báo 

cáo TĐG CTĐT cho các khoa có 08 CTĐT được đánh giá. Các khoa phối hợp với các 

thành viên trong tổ biên tập, chỉnh sửa để thực hiện chỉnh sửa báo cáo theo góp ý của 

Ban Thư ký. Các khoa đồng thời hoàn thiện Hồ sơ TĐG CTĐT và gửi về Phòng 

QLCL để lưu trữ hồ sơ báo cáo và minh chứng theo quy định hiện hành.  

Để thực hiện theo các văn bản hiện hành của Bộ GD-ĐT, ngay từ trong quá trình 

chuẩn bị và triển khai TĐG, Nhà trường đã tiến hành đồng thời việc xây dựng   các kế 

hoạch hành động nhằm khắc phục những tồn tại của Nhà trường [H1.10.03.11], 

[MH1.10.03.02]. Những kế hoạch hành động để khắc phục các điểm tồn tại cũng như 

cải tiến chất lượng theo khuyến nghị của Đoàn đánh giá ngoài đã được thể hiện trong 

Báo cáo đánh giá giữa chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục; cụ thể trên các hoạt động 

như sau: Trong giai đoạn từ 2018- 2022, Nhà trường đã có 08 phó giáo sư, 135 tiến sỹ. 

Trường đã tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị. Công tác NCKH được Nhà 

trường chú trọng hơn, số lượng đề tài, sáng kiến cải     tiến ngày càng gia tăng. Tổ chức 

hội thảo, hội nghị tổng kết khoa học cho người học và giảng viên của trường,  trao đổi và 

hiện thực hóa những ý tưởng khởi nghiệp, nghiên cứu thực hiện các đề tài. Thực hiện 

chỉnh sửa các CTĐT, CĐR theo các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ GD-ĐT. Bộ 
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máy tổ chức của trường ngày càng hoàn thiện hơn. Trường đã có chủ trương và kế 

hoạch rà soát, hiệu chỉnh cơ cấu tổ chức của trường nhằm đáp ứng hiệu quả hơn yêu 

cầu của công việc, cụ thể như: sáp nhập Phòng Thanh tra vào Phòng Khảo thí và Đảm 

bảo chất lượng để thành Phòng Quản lý chất lượng; sáp nhập Phòng Tổ chức vào 

Phòng Hành chính - Tổng hợp để thành Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp; sáp 

nhập các bộ môn vào các khoa trong năm 2019… Hoạt động đào tạo được thực hiện 

theo chương trình và kế hoạch đào tạo.  Trường thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc 

hiện chương trình, kế hoạch đào tạo và có kế hoạch rà soát, chỉnh sửa CTĐT định kỳ 

theo quy định. Hoạt động ĐBCL thường xuyên được quan tâm, rà soát. Trong quá 

trình thực hiện công tác ĐBCL trong chu kỳ đánh giá, Nhà trường đã ban hành quyết 

định thành lập Hội đồng ĐBCL [H1.10.03.12], [MH1.10.03.06], [SH1.10.03.03], 

bao gồm các thành viên là lãnh đạo phụ trách các đơn vị để nhằm tạo cho hoạt động 

ĐBCL mang tính chuyên nghiệp hơn, hình thành mạng lưới kết nối chặt chẽ giữa các 

đơn vị. Để xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong và là căn cứ để thực hiện 

các kế hoạch đảm bảo chất lượng hàng năm, trong đó có nội dung rà soát việc thực 

hiện các nhiệm vụ liên quan đến tự đánh giá và đánh giá ngoài, Nhà trường đã ban 

hành Chiến lược phát triển trường giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; 

Chiến lược phát triển đảm bảo chất lượng Trường ĐHLĐXH; Quy định hoạt động đảm 

bảo chất lượng v.v… 

Việc lấy ý kiến khảo sát từ các đơn vị bên ngoài như các cơ sở tuyển dụng, các 

doanh nghiệp... ban đầu còn gặp nhiều khó khăn về nhân lực và thời gian nên chưa 

được tiến hành một cách thường xuyên, đều đặn thì đến nay đã được triển khai thường 

xuyên  qua các kênh khảo sát như: khảo sát online, gọi điện v.v… Công tác lấy ý kiến 

khảo sát từ người học được triển khai định kỳ theo kế hoạch. Nhà trường đã tiến hành 

lấy ý kiến khảo sát của các bên liên quan về việc rà soát sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt 

lõi và triết lý giáo dục, khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan về chiến lược phát triển 

trường; khảo sát lấy ý kiến của nhà sử dụng lao động/doanh nghiệp về mức độ hài lòng 

đối với sinh viên Trường ĐHLĐXH tốt nghiệp đang công tác tại các cơ quan/doanh 

nghiệp. Các ý kiến góp ý đã  giúp Nhà trường điều chỉnh các hoạt động của CSGD, của 

CTĐT phù hợp với định hướng phát triển và nhu cầu nguồn nhân lực cho các cơ sở 

tuyển dụng, doanh nghiệp. Trong quá trình tự đánh giá, Phòng QLCL đã theo dõi, phối 

hợp với các đơn vị đào tạo tiến hành rà soát các hoạt động của đơn vị, báo cáo kết quả 
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cải tiến chất lượng sau khi triển khai, hoàn thành hồ sơ minh chứng về tất cả các hoạt 

động được rà soát để báo cáo Ban Giám hiệu. 

Công tác đánh giá ngoài CSGD và CTĐT đã giúp Trường ĐHLĐXH, các khoa 

nhận diện rõ hơn các điểm mạnh, điểm tồn tại cần cải tiến cũng như vạch ra các kế 

hoạch hành động khả thi để thực hiện các khuyến nghị cải tiến chất lượng từ kết quả 

đánh giá ngoài. Căn cứ vào các khuyến nghị của Đoàn đánh giá ngoài, nghị quyết về 

việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng của Hội đồng KĐCLGD Quốc gia 

[H1.10.03.13], và sau khi được công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục CSGD và 

CTĐT [H1.10.03.14], Hội đồng TĐG cùng Ban Thư ký, Phòng Quản lý chất lượng đã 

xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng CSGD của Trường ĐHLĐXH giai đoạn 2018 – 

2023; kế hoạch cải tiến chất lượng các CTĐT của Trường ĐHLĐXH [H1.10.03.15], 

[MH1.10.03.10], [SH1.10.03.02]. Các kế hoạch cải tiến chất lượng đều xác định lộ 

trình phấn đấu mục tiêu chất lượng trong giai đoạn 5 năm; công cụ, nội dung, phân 

công và tiến độ thực hiện. Đoàn đánh giá ngoài CSGD/CTĐT đã đưa ra 11 khuyến 

nghị đối với đánh giá ngoài CSGD và 11 khuyến nghị đối với 08 ngành có CTĐT 

được đánh giá.  

Sau khi thực hiện đánh giá ngoài CSGD và CTĐT, song song với việc xây dựng 

các kế hoạch cải tiến chất lượng, Trường ĐHLĐXH đồng thời rà soát những việc đã 

và đang thực hiện, những việc chưa làm được hoặc sẽ tiến hành làm trong giai đoạn 

còn lại của kế hoạch cải tiến chất lượng. Căn cứ vào khuyến nghị của Đoàn đánh giá 

ngoài và thực hiện các kế hoạch cải tiến, Nhà trường đã bước đầu xây dựng báo cáo 

kết quả cải tiến chất lượng sau khi triển khai các kế hoạch hành động. Thực hiện 

Thông tư số 12/2017 của Bộ GD-ĐT về việc ban hành quy định về kiểm định chất 

lượng CSGD đại học, năm 2020, Trường ĐHLĐXH đã tiến hành ban hành kế hoạch 

đánh giá giữa chu kỳ để rà soát, đánh giá các hoạt động cải tiến chất lượng CSGD và 

tiếp tục các hoạt động cải tiến chất lượng nửa chu kỳ sau đánh giá ngoài [H1.10.03.16]. 

Thông qua việc đánh giá giữa chu kỳ kiểm định, đã có những tiêu chí được khắc phục 

và được thể hiện trong báo cáo đánh giá giữa chu kỳ KĐCLGD. Theo khuyến nghị của 

Đoàn đánh giá ngoài, Nhà trường có 75/96 tiêu chí cần khắc phục. Sau khi đánh giá 

giữa chu kỳ kiểm định, đã có 93/96 tiêu chí đã được khắc phục. Hiện nay, Trường 

ĐHLĐXH còn 01 tiêu chí liên quan đến thư viện điện tử và đang tiếp tục được triển 

khai để khắc phục [H1.10.03.17]. Thực hiện kế hoạch cải tiến sau đánh giá ngoài 8 
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CTĐT và chuẩn bị các điều kiện để tự đánh giá CSGD chu kỳ 2, Nhà trường đã xây 

dựng được phần mềm quản lý đào tạo; rà soát, chỉnh sửa các CTĐT, CĐR; ban hành 

quy định về sở hữu trí tuệ; quy định về kết nối và phục vụ cộng đồng; quy định ngân 

hàng câu hỏi thi trắc nghiệm khách quan; quy định so chuẩn, đối sánh các hoạt động 

của CSGD và CTĐT; quy định về hệ thống ĐBCL bên trong v.v...   

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7. 

Tiêu chí 10.4. Quy trình Tự đánh giá và quy trình chuẩn bị cho việc đánh giá 

ngoài được cải tiến để đáp ứng các mục tiêu chiến lược của cơ sở giáo dục  

Việc thực hiện quy trình tự đánh giá và quy trình chuẩn bị cho việc đánh giá 

ngoài được cải tiến để đáp ứng các mục tiêu chiến lược của cơ sở giáo dục là một trong 

những nhiệm vụ then chốt của Trường ĐHLĐXH. Nhà trường đã luôn bám sát vào các 

văn bản, hướng dẫn của Bộ GD-ĐT để triển khai, thực hiện như Thông tư số 

12/2017/TT-BGDĐT [H1.10.04.01], Công văn số 766/BGDĐT - KĐCL 

[H1.10.04.02], Công văn số 1688/BGDĐT-KĐCL [H1.10.04.03].   

Năm 2018, Trường ĐHLĐXH đã tiến hành rà soát, đánh giá quy trình thực hiện  

tự đánh giá chất lượng CSGD theo Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục 

trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp theo Thông tư số 62/2012/TT- 

BGDĐT gồm 10 tiêu chuẩn với 61 tiêu chí [H1.10.04.04]. Qua các lần tự đánh giá, 

Nhà trường đã rút ra được những kinh nghiệm, nhìn nhận thực trạng các mặt hoạt 

động. Công tác rà soát, đánh giá quy trình tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục được 

thực hiện dưới sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu và sự tham gia của các thành viên trong 

Hội đồng TĐG [H1.10.04.05], [MH1.10.04.05]. Hội đồng tự đánh giá CSGD đã chỉ ra 

các nội dung trong kế hoạch, phân công trách nhiệm cho từng thành viên Hội đồng,các 

bước thực hiện, cách thức thu thập minh chứng, việc phân tích, xử lý thông tin minh 

chứng để viết báo cáo tiêu chí, tiêu chuẩn tự đánh giá.  

Để hoàn thành Báo cáo tự đánh giá, Phòng QLCL chịu trách nhiệm làm đầu mối, 

phối hợp với các nhóm chuyên trách thực hiện viết báo cáo TĐG theo yêu cầu của 

mốc chuẩn tham chiếu, sau đó tiến hành rà soát, điều chỉnh và bổ sung minh chứng. 

Năm 2022, để chuẩn bị cho việc thực hiện báo cáo tự đánh giá CSGD chu kỳ 2, trường 

đã tiến hành rà soát và đánh giá quy trình thực hiện tự đánh giá và có một số cải tiến 

cụ thể như sau: Công tác tập huấn, truyền thông về công tác ĐBCL và công tác TĐG 

được chú trọng và thực hiện nghiêm túc. Kế hoạch TĐG CSGD được phổ biến, triển 
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khai tới các đơn vị, cán bộ, giảng viên và người lao động trong trường, đến các cơ sở 

trực thuộc như Cơ sở II. TP.HCM, Cơ sở Sơn Tây v.v…thông qua hình thức trực tiếp 

và trực tuyến; công tác tập huấn chia thành các giai đoạn phù hợp với các bước thực 

hiện quá trình TĐG (tập huấn chung về bộ tiêu chuẩn, cách thu thập, phân tích thông 

tin minh chứng; cách viết các tiêu chuẩn, tiêu chí…và kế hoạch thực hiện các nội dung 

công việc cụ thể sau tập huấn). 

Để việc thu thập, phân tích minh chứng đảm bảo độ tin cậy, tính xác thực, mức 

độ phù hợp và liên quan đến tiêu chí, Hội đồng TĐG đã phân công các tiêu chuẩn, tiêu 

chí phù hợp với các cá nhân hoặc đơn vị phụ trách. Sau khi tiến hành thu thập và phân 

tích thông tin, minh chứng, Hội đồng TĐG phối hợp với Ban Thư ký rà soát và kiểm 

tra lại mức độ phù hợp, xác thực của các minh chứng này trước khi các nhóm tiến 

hành bước đánh giá tiêu chí. Trong quá trình tự đánh giá CSGD giai đoạn 2018-2022, 

Nhà trường triển khai việc thu thập minh chứng thông qua hai hình thức là minh chứng 

bản giấy và scan chuyển thành file mềm, thuận tiện cho việc lưu trữ, trở thành tài 

nguyên chung cho các đơn vị trong trường và cung cấp cho Đoàn đánh giá ngoài khi 

có yêu cầu. Trong quá trình thực hiện, Nhà trường đã kế thừa kinh nghiệm từ các lần 

tự đánh giá trước, có sự đối sánh giữa việc tự đánh giá của chu kỳ I với chu kỳ II 

[H1.10.04.06], [MH1.10.04.05], [SH1.10.04.03] và rà soát, đối sánh cách thức thực 

hiện giữa 08 CTĐT [H1.10.04.07], [MH1.10.04.07], [SH1.10.04.07]. 

Nhà trường thường xuyên triển khai các cuộc họp Hội đồng TĐG CTĐT lấy ý 

kiến tham gia, điều chỉnh công việc cho phù hợp với thực tế. Đây là những cơ sở để 

Nhà trường thực hiện công tác TĐG CSGD vào cuối năm 2022 và chuẩn bị cho đánh 

giá ngoài năm 2023 [H1.10.04.08]. Kết quả của việc rà soát báo cáo tự đánh giá, kế 

hoạch và triển khai thực hiện tự đánh giá và đánh giá ngoài CSGD năm 2017 đã cho 

thấy một số vấn đề cần phải cải tiến cho kỳ tự đánh giá chất lượng giáo dục theo Bộ 

tiêu chuẩn kiểm định chất lượng CSGD đại học của Thông tư số 12/2017/TT-BGDÐT. 

Nhà trường đã thực hiện một số nội dung cải tiến chất lượng như sau: 

Trường ĐHLĐXH đã có những cải tiến về quy trình tự đánh giá. Nội dung của 

quy trình tự đánh giá (các bước tự đánh giá) đã được lồng ghép trong các kế hoạch tự 

đánh giá và đánh giá ngoài [H1.10.04.09]. Quá trình triển khai tự đánh giá được thực 

hiện nghiêm túc theo các bước đã quy định. Để triển khai tự đánh giá, Nhà trường đã 

bám sát các văn bản hướng dẫn để ban hành Kế hoạch tự đánh giá CSGD; kế hoạch tự 
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đánh giá CTĐT [H1.10.04.10]. Trong các kế hoạch, đã nêu rõ quy trình/các bước tự 

đánh giá; phân công trách nhiệm cụ thể thành viên trong Hội đồng tự đánh giá; các 

bước thực hiện; cách thức thực hiện. Các nhóm chuyên trách trong quá trình viết báo 

cáo được đề xuất thay thành viên và/hoặc điều động thêm thành viên hỗ trợ.  

Bên cạnh việc triển khai kế hoạch tự đánh giá, Nhà trường chủ động xây dựng kế 

hoạch dự trù về kinh phí và chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất để phục vụ cho công 

tác đánh giá ngoài. Trường đã lập phương án kinh phí tự đánh giá trường và đánh 

giá ngoài  CSGD, CTĐT . Song hành với việc rà soát, đánh giá quy trình của quá 

trình tự đánh giá giai đoạn trước, Nhà trường tiến hành rà soát, đánh giá quy trình 

chuẩn bị cho đánh giá ngoài CTĐT trong các năm 2021, 2022 bao gồm kế hoạch đánh 

giá ngoài, phân công trách nhiệm, các bước thực hiện, cách thức chuẩn bị và lập kế 

hoạch cải tiến. Trường ĐHLĐXH tiến hành tự đánh giá và đánh giá ngoài CSGD trong 

năm 2023.  

Các phương thức triển khai đã được Nhà trường quan tâm cải tiến. Tập huấn, 

truyền thông về công tác ĐBCL và công tác tự đánh giá được chú trọng và thực hiện 

nghiêm túc; kế hoạch tự đánh giá được phổ biến rộng rãi tới các bên liên quan. Nội 

dung tập huấn chia thành các giai đoạn phù hợp với các bước thực hiện quá trình TĐG 

(tập huấn chung về bộ tiêu chuẩn, cách thu thập, phân tích thông tin minh chứng; cách 

viết các tiêu chuẩn, tiêu chí...). Sau khi mời chuyên gia về tập huấn, Nhà trường tiếp 

tục triển khai kế hoạch sau tập huấn và kèm theo đó là hệ thống các mẫu biểu hướng 

dẫn để thực hiện các bước tiếp theo. Đây là điểm cải tiến nổi bật so với tự đánh giá 

CSGD chu kỳ 1 và tự đánh giá chu kỳ 2 CSGD.  

Bảng 10. 1 Đối sánh quy trình chuẩn bị cho tự đánh giá CSGD/CTĐT trước và sau khi 
được cải tiến 

Các tiêu 

chí 

TĐG CSGD trước cải 

tiến 

TĐG CSGD sau 

cải tiến 

TĐG CTĐT 

trước cải tiến 

TĐG CTĐT sau 

cải tiến 

 

Kế hoạch 

- Kế hoạch thực hiện 

gồm 5 bước (Lập kế 

hoạch tự đánh giá; thu 

thập thông tin, minh 

chứng; xử lý, phân tích 

thông tin, minh chứng 

thu được; viết báo cáo 

TĐG; công bố báo cáo 

- Bổ sung thêm 01 

bước là lập kế 

hoạch triển khai 

TĐG sau tập huấn 

(để bám sát theo 

một số nội dung cụ 

thể, phù hợp với 

thực tế của trường); 

Kế hoạch thực 

hiện gồm 6 

bước (Lập kế 

hoạch tự đánh 

giá; thu thập 

thông tin, minh 

chứng; xử lý, 

phân tích thông 

Bổ sung thêm 01 

bước là thành lập 

tổ biên tập, chỉnh 

sửa báo cáo; tăng 

cường sự phối 

hợp giữa các 

khoa có CTĐT 

được đánh giá và 
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nội bộ trong trường; gửi 

báo cáo lên Bộ GD-

ĐT). 

- Các bước TĐG được 

khái quát hóa theo các 

lĩnh vực công việc lớn 

để triển khai theo lộ 

trình thời gian. 

 

cung cấp các mẫu 

biểu, cách thức 

thực hiện... 

- Các bước TĐG 

được cụ thể hóa 

theo thời gian, rõ 

ràng để triển khai  

tin, minh chứng 

thu được; viết 

báo cáo TĐG; 

công bố báo cáo 

nội bộ trong 

trường; gửi báo 

cáo lên Bộ GD-

ĐT). 

các đơn vị.  

Phân công 

trách 

nhiệm 

- Tham gia chỉ đạo trực 

tiếp là Chủ tịch Hội 

đồng TĐG, hiệu trưởng 

nhà trường 

- Các thành viên Hội 

đồng; Ban Thư ký, các 

nhóm chuyên trách 

- Các trưởng đơn vị 

thực hiện.  

- Phòng QLCL chịu 

trách nhiệm chính trong 

việc triển khai và phối 

hợp với các    đơn vị 

trong trường thực hiện. 

- Tiến hành họp theo 

thời gian dự kiến, theo 

lịch trong kế hoạch.  

 

- Chịu trách nhiệm 

chỉ dạo chung là 

Chủ tịch Hội đồng 

TĐG, hiệu trưởng 

nhà trường. 

- Vai trò phụ trách 

của phó chủ tịch 

thường trực là hiệu 

phó. 

- Các thành viên 

Hội đồng; các 

nhóm chuyên trách. 

- Các trưởng nhóm 

là CT HĐT, BGH, 

trưởng khoa.  

- Ban Thư ký 

trường phối hợp 

với thư ký nhóm.  

- Phòng QLCL chịu 

trách nhiệm chính 

trong việc triển khai 

và phối hợp với  các 

nhóm chuyên trách, 

các đơn    vị trong 

trường thực hiện. 

- Tiến hành họp 

hàng tuần, họp giao 

ban, họp trực tuyến 

- Tham gia chỉ 

đạo là Chủ tịch 

Hội đồng TĐG, 

hiệu trưởng nhà 

trường. 

- Các nhóm thực 

hiện giai đoạn 

đầu; sau bàn 

giao cho các 

khoa có CTĐT 

được đánh giá 

chủ trì, phối hợp 

với các đơn vị 

trong trường 

cùng triển khai 

các hoạt động. 

- Tiến hành họp 

hàng tuần, họp 

giao ban, họp 

theo thời gian 

dự kiến trong kế 

hoạch.  

 

- Tham gia chỉ 

đạo là Chủ tịch 

Hội đồng TĐG, 

hiệu trưởng nhà 

trường. 

- Vai trò phụ 

trách của phó 

chủ tịch thường 

trực là hiệu phó. 

- Các nhóm thực 

hiện giai đoạn 

đầu; sau bàn 

giao cho các 

khoa có CTĐT 

được đánh giá 

chủ trì, phối hợp 

với các đơn vị 

trong trường 

cùng triển khai 

các hoạt động.. 

- Tiến hành họp 

hàng tuần, họp 

giao ban, rà soát, 

họp sơ kết, tổng 

kết theo thời 

gian dự kiến 

trong kế hoạch.  
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03 cơ sở theo thời 

gian dự kiến trong 

kế hoạch.  

 

 Cách 

thức chuẩn 

bị 

- Phòng QLCL thực       

hiện chính        các công 

tác chuẩn bị. 

- Không tổ chức tập 

huấn cho các đối tượng 

phỏng vấn 

- BanTthư ký lập các 

biên bản. 

- Chỉ định thầu. 

- Thành lập các tổ 

công tác với các cá 

nhân chịu trách 

nhiệm cụ thể (thành 

phần từ Phòng 

QLCL, các đơn vị) 

- Phòng QLCL thực       

hiện chính        các 

công tác chuẩn bị 

- Không tổ chức tập 

huấn cho các đối 

tượng phỏng vấn 

- Phổ biến sâu rộng 

tới các đối tượng 

liên quan nắm được 

việc triển khai và 

các kết quả bước 

đầu. 

- Ban Thư ký ghi 

biên bản; dự thảo 

các kết luận sau 

buổi họp.  

- Đấu thầu rộng rãi 

- Thời gian đầu, 

công tác chuẩn 

bị TĐG do các 

nhóm thực hiện. 

- Công tác 

chuẩn bị được 

chuyển về cho 

khoa chủ trì và 

phối hợp với các 

đơn  vị cùng 

thực hiện. Các 

khoa chủ động 

phối hợp với 

Ban Thư ký trao 

đổi, lưu ý các 

công việc cần 

hoàn thiện. 

- Các khoa có 

CTĐT được 

đánh giá bàn 

giao toàn bộ hồ 

sơ TĐG về 

phòng QLCL để 

lưu trữ. 

- Chỉ định thầu. 

.  Thành lập các 

tổ công tác với 

các cá nhân chịu 

trách nhiệm cụ 

thể (thành phần 

từ Phòng QLCL, 

khoa, các đơn 

vị): Phòng 

QLCL cùng các 

khoa chủ động 

trao đổi, lưu ý 

một số nội dung 

cần chú ý khi 

phỏng vấn (thời 

gian phỏng vấn 

trực tuyến, trực 

tiếp, ID, địa điểm, 

phối hợp Trụ sở 

chính và Cơ sở 

II). 

- Đấu thầu rộng 

rãi.  

Lập kế 

hoạch cải 

tiến 

Thực hiện rà soát, tổng 

kết 

Bổ sung bước: rà 

soát, đối sánh, tổng 

kết 

Thực hiện rà 

soát 

Bổ sung bước: rà 

soát, đối sánh, 

tổng kết 

                                                                         (Nguồn: Phòng Quản lý chất 

lượng) 

Nhà trường thường xuyên họp định kỳ, họp giao ban hàng tuần và đồng thời triển 

khai các công việc liên quan đến các hoạt động ĐBCL. Lịch họp được đưa vào lịch 

tuần của Nhà trường. Công tác họp định kỳ chủ yếu triển khai các hoạt động ĐBCL 

trong Nhà trường để rút kinh nghiệm, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn và những thực 
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hành tốt trong công tác ĐBCL, kiểm định chất lượng giáo dục giữa các đơn vị trong 

Nhà trường. Ban Giám hiệu chỉ đạo các đơn vị phối hợp thực hiện công tác ĐBCL 

theo kế hoạch ĐBCL hàng năm [H1.10.04.11]. Năm 2016, 2017, sau khi triển khai tự 

đánh giá và đánh giá ngoài CSGD, Trường ĐHLĐXH đã tổ chức tổng kết chia sẻ kinh 

nghiệm thực hiện công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài cấp CSGD. Mục đích là 

nhằm cung cấp thông tin, nội dung và cách thức triển khai các hoạt động tự đánh giá, 

đánh giá ngoài cũng như rút kinh nghiệm, chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác 

đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục của Trường ĐHLĐXH. 

Để thực hiện mục tiêu văn hóa chất lượng trong Nhà trường và nhằm giúp cho 

đội ngũ công chức, viên chức, cán bộ, giảng viên và người lao động nắm được các 

thông tin về công tác ĐBCL giáo dục nói chung trong bối cảnh hiện nay và nắm được 

kế hoạch, chiến lược về công tác ĐBCL cụ thể của trường thì sau khi nhận chứng nhận 

KĐCL 08 CTĐT, Trường ĐHLĐXH đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tự đánh 

giá, đánh giá ngoài cấp CSGD/CTĐT và triển khai kế hoạch cải tiến chất lượng giai 

đoạn 2022 – 2027 [H1.10.04.12], [MH1.10.04.07], [SH1.10.04.04].  

Đối với việc TĐG các CTĐT, Trường ĐHLĐXH đã bám sát và thực hiện theo 

quy trình TĐG của Công văn 2085 ban hành về việc hướng dẫn TĐG CTĐT và sau đó 

là Công văn số 774 về việc điều chỉnh một số phụ lục. Qua các lần triển khai TĐG, 

quy trình này đã được rà soát và cải tiến [H1.10.04.13]. Quy trình TĐG CTĐT cải tiến 

được minh họa cụ thể gắn với từng bước là nhiệm vụ cho các cá nhân, nhóm công tác 

chuyên trách hoặc đơn vị liên quan, thời gian và các biểu mẫu kèm theo.  

Trong quá trình thực hiện tự đánh giá các CTĐT, đã có những cải tiến để phù 

hợp với điều kiện thực tế của Nhà trường là việc phân cấp, phân công trong việc thu 

thập thông tin, minh chứng. Phòng QLCL và Ban Thư ký trường cùng với thư ký các 

CTĐT đã rà soát và phân chia danh mục minh chứng thành hai cấp, đó là: Minh chứng 

dùng chung cho các CTĐT và thuộc các đơn vị phòng, ban, trung tâm nói chung và 

minh chứng thuộc các khoa. Minh chứng sẽ được thu thập, rà soát theo phòng, khoa và 

theo tiêu chuẩn, tiêu chí. Các nhóm công tác chuyên trách sau khi thu thập minh 

chứng, sẽ bàn giao cho Ban Thư ký. Ban Thư ký rà soát hồ sơ TĐG CTĐT và ký giao 

nhận cho các khoa có CTĐT để các khoa hoàn thiện các công việc tiếp theo. 

 Phòng QLCL thu thập minh chứng từ các đơn vị, các khoa và sẽ tiến hành rà 

soát rồi phân theo tiêu chuẩn và gửi về cho các nhóm. Phòng QLCL chịu trách nhiệm 
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scan các minh chứng và số hóa toàn bộ minh chứng này để gửi cho các nhóm công tác 

chuyên trách theo hai hình thức là file mềm và bản giấy [H1.10.04.13]. Trong quá 

trình thu thập, xử lý thông tin, minh chứng, Nhà trường cũng đã phân loại minh chứng 

thành các loại như: minh chứng đã có, minh chứng chưa có, minh chứng thay thế… 

Việc phân loại minh chứng theo các loại như trên sẽ giúp cho việc kiểm soát tình trạng 

minh chứng được thuận lợi. Như vậy, việc thu thập, xử lý thông tin, minh chứng của 

03 CTĐT là ngành Kinh tế, Luật Kinh tế và Tâm lý học đã có sự cải tiến rõ ràng so với 

05 CTĐT là các ngành: Bảo hiểm, Công tác xã hội, Kế toán, Quản trị nhân lực và 

Quản trị kinh doanh.  

Đối với việc tự đánh giá CSGD mà Nhà trường đang thực hiện cũng có sự cải 

tiến nhất định thông qua quá trình rà soát. Toàn bộ minh chứng thuộc 25 tiêu chuẩn, 

111 tiêu chí đã được xây dựng chi tiết dựa trên hệ thống câu hỏi chẩn đoán, ứng với 

các mốc chuẩn tham chiếu.  

So với lần tự đánh giá Trường ĐHLĐXH lần 1 thì công tác tự đánh giá chu kỳ 2 

đã có nhiều thay đổi tích cực, giúp cho công tác tự đánh giá trường đảm bảo đáp ứng 

được các mục tiêu chiến lược của CSGD đó là đã xây dựng, cập nhật được hệ thống 

mạng lưới ĐBCL; đã ban hành quy định ĐBCL; ban hành Chiến lược phát triển 

ĐBCL; ban hành Quy định hệ thống bảo mật thông tin, các đơn vị đã có sự thay đổi 

tích cực trên đã góp phần cải tiến một cách có hiệu quả công tác ĐBCL thông qua các 

chính sách, hệ thống, quy trình nghiệp vụ và nguồn lực để thực hiện tốt nhất các hoạt 

động về đào tạo, KHCN và phục vụ cộng đồng thông qua việc xây dựng các giải pháp 

và kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Trường ĐHLĐXH giai đoạn 2020-2025, 

tầm nhìn đến năm 2030. Trường đã tiến hành đánh giá ngoài 08 CTĐT vào các năm 

2022, 2023. Qua các đợt đánh giá ngoài, Trường ĐHLĐXH đã thực hiện việc rà soát, 

đánh giá và có những cải tiến trong quy trình chuẩn bị cho đánh giá ngoài 

[H1.10.04.14].  

Bảng 10. 2 Đối sánh quy trình chuẩn bị cho đánh giá ngoài CSGD/CTĐT trước và sau khi 
được cải tiến. 

Các tiêu 

chí 

ĐGN CSGD 

trước khi cải 

tiến 

ĐGN CSGD 

sau khi cải tiến 

ĐGN CTĐT 

trước khi cải tiến 

ĐGN CTĐT 

sau khi cải tiến 

 

Kế hoạch 

Kế hoạch 

đánh giá ngoài 

Thêm bước: Chuẩn 

bị hồ sơ online; 

 Kế hoạch đánh giá 

ngoài bao gồm  các nội 

Ban hành kế hoạch 

ĐGN, trong đó có nội 
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bao gồm  các 

nội dung: 

chuẩn bị về 

CSVC; chuẩn 

bị về đối 

tượng phỏng 

vấn, minh 

chứng; công 

tác tuyên 

truyền; hậu 

cần đón tiếp 

tại các cơ sở; 

khánh tiết… 

 

hình thức phỏng 

vấn (vừa trực 

tuyến, vừa trực 

tiếp) 

dung: chuẩn bị về 

CSVC; chuẩn bị về đối 

tượng phỏng vấn, minh 

chứng; công tác tuyên 

truyền; hậu cần đón 

tiếp tại các cơ sở; 

khánh tiết… 

 

dung về việc chuẩn bị 

các điều kiện cho 

ĐGN, bao gồm: Phân 

công nhiệm vụ cho 

các đơn vị, cá nhân; 

các bước thực hiện; 

nội dung tập huấn; dự 

kiến thời gian kiểm 

tra minh chứng, bàn 

giao minh chứng; dự 

kiến thời gian hoàn 

thành và kiểm tra cơ 

sở vật chất, khánh 

tiết… 

Phân công 

trách 

nhiệm 

Tham gia chỉ 

đạo trực tiếp 

là Chủ tịch 

Hội đồng 

TĐG, hiệu 

trưởng nhà 

trường.  

Phòng QLCL 

chịu trách 

nhiệm chính 

trong việc 

triển khai và 

phối hợp với 

các     trưởng 

đơn    vị trong 

trường thực 

hiện. 

Tham gia chỉ đạo 

trực tiếp là Chủ tịch 

Hội đồng TĐG, 

hiệu trưởng nhà 

trường. 

Vai trò của phó 

hiệu trưởng thường 

trực. 

Phòng QLCL chịu 

trách nhiệm chính 

trong việc triển khai 

và phối hợp với các  

nhóm chuyên trách, 

các trưởng đơn    vị 

trong trường thực 

hiện. 

Các khoa có CTĐT 

được đánh giá ngoài 

giữ vai trò chủ trì, phối 

hợp với Phòng QLCL, 

các đơn vị trong trường 

cùng triển khai các 

hoạt động. 

 

Các khoa có CTĐT 

được đánh giá ngoài 

phối hợp với Phòng 

QLCL, các đơn vị 

trong trường cùng 

triển khai các hoạt 

động; tiến hành tổng 

kết, rà soát, đối sánh. 

 

Cách thức 

chuẩn bị 

Phòng QLCL 

thực        hiện 

chính        các 

công tác chuẩn 

bị. 

Không tổ chức 

Tham gia chỉ đạo 

trực tiếp là Chủ tịch 

Hội đồng TĐG, 

hiệu trưởng nhà 

trường. 

Vai trò của phó 

- Thời gian đầu, công 

tác chuẩn bị TĐG do 

các nhóm thực hiện; 

sau được chuyển về 

cho Khoa và các đơn  

vị cùng thực hiện.  

.  Thành lập các tổ 

công tác với các cá 

nhân chịu trách 

nhiệm cụ thể (thành 

phần từ Phòng 

QLCL, khoa, các đơn 
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tập huấn cho 

các đối tượng 

phỏng vấn 

hiệu trưởng thường 

trực. 

Phòng QLCL chịu 

trách nhiệm chính 

trong việc triển khai 

và phối hợp với các  

nhóm chuyên trách, 

các trưởng đơn    vị 

trong trường thực 

hiện. 

- Các khoa trao đổi một 

số nội dung trọng tâm 

cần chú ý khi  phỏng 

vấn. 

- Công tác chuẩn bị 

được chuyển về cho 

khoa chủ trì và phối 

hợp với các đơn  vị 

cùng thực hiện. Các 

khoa chủ động phối 

hợp với Ban Thư ký 

trao đổi, lưu ý các công 

việc cần hoàn thiện. 

- Sau đánh giá ngoài, 

các khoa có CTĐT 

được đánh giá bàn giao 

toàn bộ hồ sơ về phòng 

QLCL để lưu trữ 

vị: khánh tiết, MC, 

phỏng vấn, hậu cần, 

kỹ thuật, khảo sát, 

chuyên môn, khai 

mạc – bế mạc. 

- Phòng QLCL cùng 

các khoa trao đổi, lưu 

ý một số nội dung cần 

chú ý khi phỏng vấn 

(thời gian phỏng vấn 

trực tuyến, trực tiếp, 

ID, địa điểm, phối hợp 

Trụ sở chính và Cơ sở 

II) 

Lập kế 

hoạch cải 

tiến 

Phòng QLCL 

chủ trì; phối 

hợp với các 

đơn vị thực 

hiện. 

Phòng QLCL chủ 

trì; phối hợp với 

các đơn vị thực 

hiện. Rà soát, đối 

sánh 

 

Phòng QLCL hướng 

dẫn biểu mẫu và kiểm 

tra, giám sát; Khoa có 

CTĐT được ĐGN lập 

kế hoạch cải tiến. 

Phòng QLCL hướng 

dẫn biểu mẫu và kiểm 

tra, giám sát; Khoa có 

CTĐT được ĐGN lập 

kế hoạch cải tiến 

(thậm chí cải tiến 

ngay từ sau 5 CTĐT 

để kế thừa) 

 

Mức đánh giá tiêu chí: 5/7 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 10 

1. Tóm tắt các điểm mạnh 

Các kế hoạch tự đánh giá và chuẩn bị cho đánh giá ngoài được thiết lập một cách 

đầy đủ, khoa học và rõ ràng. Trường đã ban hành được Chiến lược phát triển Trường 

ĐHLĐXH giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Chiến lược phát triển ĐBCL 

xác định rõ lộ trình đánh giá. 

Trong chu kỳ đánh giá, Trường ĐHLĐXH đã tiến hành công tác tự đánh giá định 

kỳ, đánh giá giữa chu kỳ theo quy định của Bộ GD-ĐT. Các kế hoạch đánh giá ngoài 
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được xây dựng cụ thể. Sau tập huấn tự đánh giá CSGD, Nhà trường đã  xây dựng kế 

hoạch chi tiết, phân công công việc cụ thể cho các đơn vị, bộ phận liên quan; đã triển 

khai nội dung công việc tự đánh giá lồng vào kế hoạch giao ban từng tuần, tháng nên 

thuận lợi cho việc thực hiện các nhiệm vụ đặt ra theo tiến độ.  

Trong quá trình triển khai và thực hiện các hoạt động đảm bảo chất lượng, Hội 

đồng tự đánh giá, Ban Thư ký, các nhóm công tác chuyên trách đã nhận được sự ủng 

hỗ mạnh mẽ từ Đảng ủy, Hội đồng trường và sự chỉ đạo, đôn đốc sát sao, trực tiếp của 

Ban Giám hiệu; sự đồng thuận phối hợp của các đơn vị, các cơ sở trực thuộc trường.  

Công tác rà soát, đánh giá và cải tiến quy trình tự đánh giá và chuẩn bị đánh giá 

ngoài cấp CSGD và cấp CTĐT được thực hiện theo quy định. Các phát hiện và kết quả 

từ hoạt động tự đánh giá và đánh giá ngoài được rà soát thường xuyên sẽ là cơ sở để 

cải tiến chất lượng. Quá trình rà soát báo cáo tự đánh giá được thực hiện nhiều lần và 

qua nhiều cấp đã giúp cho việc xác định, phân tích các điểm mạnh, điểm tồn tại cũng 

như đề xuất kế hoạch hành động khả thi để khắc phục tồn tại phát hiện qua quá trình tự 

đánh giá được thực hiện hiệu quả. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại: 

Nhà trường đã chú trọng đến việc công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, 

giảng viên về công tác ĐBCL, KĐCLGD. Tuy nhiên, tỷ lệ thành viên Hội đồng t ự  

đánh giá tham gia các khóa tập huấn về ĐBCL, KĐCLGD còn chưa cao. 

Các cá nhân, đơn vị, bộ phận liên quan chưa thực sự chủ động, chặt chẽ trong 

việc phối hợp triển khai các kế hoạch tự đánh giá cũng như đánh giá ngoài. 

Việc triển khai thực hiện kế hoạch hành động khắc phục tồn tại và kế hoạch cải 

tiến chất lượng chưa đồng đều ở tất cả các đơn vị. 

Cần có kế hoạch cụ thể cho các tổ ĐBCL tại các đơn vị theo giai đoạn. Nhà 

trương cần ban hành quy định cụ thể cho công tác triển khai rà soát quy trình TĐG và 

đánh giá ngoài.   

3. Kế hoạch cải tiến 
 

 

TT 

 

 

Mục tiêu 

 

 

Nội dung 

Đơn vị/cá 

nhân thực hiện 

Thời gian thực 

hiện (bắt đầu và 

hoàn thành) 

 

Ghi chú 
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1 
Khắc phục tồn 

tại 1 

Khuyến khích CBVC tham dự 

các lớp tập huấn về công tác 

ĐBCL, đặc biệt là về đánh giá 

ngoài.  

P.QLCL; 

các đơn vị 

 

Hàng năm 

2 
Khắc phục tồn 

tại 2 

Tăng cường công tác tập huấn, 

tuyên truyền cho cán bộ, nhân 

viên tại các đơn vị hiểu rõ vai trò, 

nhiệm vụ và trách nhiệm của bản 

thân trong hoạt động TĐG, ĐGN. 

P.QLCL; 

các đơn vị 

 

 

 

2023 - 2024 

3 
Khắc phục tồn 

tại 3 

Tăng cường vai trò của các thành 

viên trong mạng lưới ĐBCL tại 

các đơn vị trong trường. Tăng 

cường công tác giám sát việc triển 

khai thực hiện kế hoạch hành 

động khắc phục tồn tại và kế 

hoạch cải tiến chất lượng. 

P.QLCL; 

các đơn vị 

 

 

 

2023 - 2024 

4 
Khắc phục tồn 

tại 4 

Xây dựng kế hoạch cụ thể cho 

các tổ ĐBCL của trường theo các 

giai đoạn. Ban hành quy định về 

quy trình rà soát quy trình TĐG 

và ĐGN hoàn chỉnh. 

P.QLCL Từ tháng 3/2023 

 

 

 

4 

 

 

Phát huy điểm 

mạnh 1 

Tiếp tục thực hiện công tác TĐG 

định kì và theo đúng quy định 

của Bộ GD-ĐT; các kế hoạch 

ĐGN được xây dựng chi tiết, cụ 

thể và theo hướng tinh gọn, 

chuyên nghiệp hơn. 

 

BGH, 

Đơn vị được 

phân công 

 

 

Theo kế hoạch 

ĐBCL hàng 

năm 

5 
Phát huy điểm 

mạnh      2 

Tăng cường các kế hoạch chi tiết 

của TĐG, ĐGN và phân công 

công việc cụ thể cho các đơn vị, 

bộ phận liên quan 

BGH 

P.QLCL, các 

đơn vị 

Theo kế hoạch 

ĐBCL hàng 

năm 

6 
Phát huy điểm 

mạnh 3  

Tranh thủ sự ủng hộ của Đảng 

ủy, Hội đồng trường, BGH về 

công tác ĐBCL 

BGH, 

P.QLCL, các 

đơn vị 

Thường xuyên 
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7 
Phát huy điểm 

mạnh 4 

Tiếp  tục  thực  hiện  công  tác rà 

soát,  đánh  giá  và  cải  tiến quy 

trình TĐG và chuẩn bị ĐGN cấp 

CSGD và cấp CTĐT thường 

xuyên, định kỳ. 

P.QLCL; 

các đơn vị 
2023 - 2024 

4. Mức đánh giá: 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 10 5 

Tiêu chí 10.1 5 

Tiêu chí 10.2 5 

Tiêu chí 10.3 5 

Tiêu chí 10.4 5 

 

Tiêu chuẩn 11. Hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng bên trong 

Tiêu chí 11.1. Kế hoạch quản lý thông tin ĐBCL bên trong bao gồm việc thu 

thập, xử lý, báo cáo, nhận và chuyển thông tin từ các bên liên quan nhằm hỗ trợ 

hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng được thiết lập. 

 Thông tin đảm bảo chất lượng bên trong của Trường Đại học Lao động - Xã hội 

bao gồm thông tin về số liệu người học, giảng viên, sinh viên, cơ sở vật chất, nghiên 

cứu khoa học, tài chính...và các dữ liệu, thông tin thu thập được thông qua điều tra, 

khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan (người học, đội ngũ lãnh đạo, quản lý, giảng 

viên, nhân viên, nhà sử dụng lao động, chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức - xã hội nghề 

nghiệp) về hoạt động của nhà trường. Nhận thức được tầm quan trọng của hệ thống 

thông tin đảm bảo chất lượng bên trong đối với hoạt động của cơ sở giáo dục, trên cơ 

sở Chiến lược phát triển Trường Đại học Lao động –  Xã hội, Chiến lược và Kế hoạch 

thực hiện Chiến lược đảm bảo chất lượng giáo dục, Quy chế ba công khai của trường  

ban hành theo Thông tư số 36/2017/TT-BGD&ĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo [H1.11.01.01], Trường đã xây dựng kế hoạch quản lý thông tin đảm bảo 

chất lượng bên trong bao gồm việc thu thập, xử lý báo cáo, nhận chuyển thông tin từ 

các bên liên quan nhằm hỗ trợ hoạt động đào tạo, NCKH, phục vụ cộng đồng với 

những nội dung: cam kết chất lượng giáo dục, điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, 
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thu chi tài chính phục vụ cộng đồng [H1.11.01.02]. Để triển khai thực hiện đảm bảo 

chất lượng bên trong, nhà trường đã ban hành hệ thống văn bản, quy chế đảm bảo chất 

lượng giáo dục, chính sách chất lượng tạo cơ sở pháp lý cho việc xây dựng quy chế 

hoạt động quản lý thông tin ĐBCL bên trong, quy định về bảo mật hệ thống thông tin 

đảm bảo chất lượng bên trong. Để thực hiện Kế hoạch xây dựng hệ thống quản lý 

thông tin ĐBCL bên trong đối với toàn bộ cơ sở dữ liệu thuộc lĩnh vực hoạt động, 

trường đã ban hành quy định lấy ý kiến các bên liên quan về hoạt động ĐBCL,  khảo 

sát lấy kiến của các bên liên quan dành cho việc thiết lập, duy trì, hỗ trợ hoạt động đào 

tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. Quy trình thu thập thông tin, báo cáo, cải tiến theo 

tiêu chuẩn  ISO 9001:2015 được ban hành đã giúp thiết lập hệ thống thông tin ĐBCL 

bên trong và quy trình quản lý của Trường đạt được mục tiêu chất lượng 

[H1.11.01.03].  Theo đó, thông tin ĐBCL bên trong của Trường được quản lý, sử dụng 

theo chế độ bảo mật, được lưu trữ chính xác và cập nhật thường xuyên. Các đơn vị, cá 

nhân và các bên liên quan khi vận hành hệ thống thông tin ĐBCL bên trong cần thực 

hiện nguyên tắc bảo mật dữ liệu, bảo mật tài khoản, sử dụng internet mạng LAN, khai 

thác trang Website đúng quy định. Để xây dựng và vận hành hệ thống quản lý thông 

tin ĐBCL bên trong, Trường đã ban hành chiến lược, kế hoạch phát triển cơ sở vật 

chất, trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ hoạt động ĐBCL bên trong, trong đó 

có đầu tư phần mềm quản lý nhằm ứng dụng cộng nghệ thông tin vào việc quản lý 

theo dõi giám sát các hoạt động ĐT, NCKH, phục vụ cộng đồng [H1.11.01.04]; xây 

dựng kế hoạch đầu tư, bố trí kinh phí bảo trì nguồn học liệu của thư viện, thiết bị hỗ 

trợ giảng dạy CSDL trực tuyến hàng năm [H1.11.01.05]; ban hành kế hoạch mua sắm 

tài sản hàng hoá, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, bố trí kinh phí đầu tư nguồn 

lực, đấu thầu, mua sắm tài sản, hàng hoá, dịch vụ, phần mềm quản lý đào tạo theo tín 

chỉ, đầu tư, nâng cấp trang website, xây dựng mạng internet nội bộ tốc độ cao, hoạt 

động ổn định, trang bị phần mềm zoom meeting, thiết bị nâng cao năng lực đào tạo bồi 

dưỡng ngoại ngữ, cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất trường, trang thiết bị phục vụ dạy và 

học [H1.11.01.06]; xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, quy định sử 

dụng hệ thống thư điện tử, hệ thống phần mềm quản lý phục vụ hoạt động đảm bảo 

chất lượng bên trong (công cụ điện tử, phần mềm để nhận và truyền thông tin từ các 

bên liên quan như giao diện phần mềm quản lý đào tạo tín chỉ, NCKH, TCCB, tài 

chính kế toán, quản lý sinh viên…), phần mềm kiểm tra đánh giá kết quả người học, 
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phần mềm khảo sát và các phần mềm quản lý khác nhằm phục vụ tốt cho thông tin dữ 

liệu hỗ trợ hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng [H1.11.01.07]. Trường đã 

ban hành kế hoạch ĐBCL hàng năm bao gồm kế hoạch khảo sát và hoạt động đảm bảo 

chất lượng để nắm được thực trạng, mức độ đáp ứng chương trình đào tạo, đội ngũ 

giảng viên, hoạt động phục vụ đào tạo, tạo lập, xây dựng cơ sở dữ liệu để đánh giá 

chất lượng đào tạo, kế hoạch cải tiến, từng bước xây dựng văn hóa chất lượng trong 

Nhà trường [H1.11.01.08].  

Để triển khai thực hiện kế hoạch ĐBCL bên trong, Đảng ủy, Hội đồng trường, đã 

họp bàn về hoàn thiện cơ cấu tổ chức hoạt động ĐBCL, thành lập Hội đồng ĐBCL, 

mạng lưới ĐBCL bên trong nhà trường, bộ phận công nghệ thông tin, đơn vị đầu mối 

làm công tác ĐBCL, phân công lãnh đạo nhà trường phụ trách công tác ĐBCL, phân 

công trách nhiệm cho bộ phận đầu mối, các bộ phận phối hợp, hỗ trợ trong việc xây 

dựng, quản lý, sử dụng công cụ, thông tin đảm bảo chất lượng bên trong phục vụ hoạt 

động đào tạo, NCKH, phục vụ cộng đồng. Giao các đơn vị chức năng xây dựng hệ 

thống phần mềm quản lý, trang bị cơ sở vật chất phục vụ hoạt động ĐBCL bên trong, 

xây dựng rà soát chỉnh sửa bộ công cụ khảo sát các bên liên quan, triển khai kế hoạch 

tự đánh giá và đánh giá ngoài 8 chương trình đào tạo [H1.11.01.09]. Để đẩy mạnh hoạt 

động xây dựng hệ thống thông tin ĐBCL bên trong, hệ thống quản trị của trường đã 

quyết liệt trong chỉ đạo triển khai kế hoạch ĐBCL và thông báo tới cán bộ, giảng viên, 

nhân viên nhà trường và các bên liên quan; rà soát kết quả hoạt động ĐBCL hàng năm 

để có phương án cải tiến [H1.11.01.10], [H1.11.01.11]. Triển khai xây dựng và 

chuyển giao phần mềm quản lý đào tạo theo tín chỉ, phần mềm NHCHT cho các cơ sở 

thuộc trường, xây dựng phần mềm hỗ trợ hoạt động khảo sát lấy ý kiến các bên liên 

quan nhằm phục vụ tốt hơn hoạt động đào tạo, NCKH, phục vụ cộng đồng 

[H1.11.01.12]. Trường đã ban hành các văn bản quy định chức năng nhiệm vụ của các 

đơn vị, phân công nhiệm vụ cho các bộ phận, cá nhân của các đơn vị thuộc trường và 

các cơ sở trực thuộc đối với việc quản lý, vận hành thông tin ĐBCL bên trong.  

 Quyết định số 709/QĐ-ĐHLĐXH ngày 29/4/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Lao động Xã hội quy định chức năng, nhiệm vụ của phòng Khảo thí và Đảm bảo 

chất lượng, Quyết định số 969/QĐ-ĐHLĐXH ngày 24/05/2019 về chức năng nhiệm 

cụ của phòng QLCL cơ sở 2, nội dung khảo sát, thu thập, xử lý thông tin đánh giá chất 

lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường đã được quy định cụ thể. Năm 2019, 
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Phòng Khảo thí và ĐBCL được đổi tên thành phòng Quản lý chất lượng theo QĐ số 

848/QĐ-ĐHLĐXH ngày 26/4/2019 sau đó được sáp nhập với Phòng Thanh tra theo 

Quyết định số 1614/QĐ-ĐHLĐXH ngày 30/9/2021), nhiệm vụ xây dựng hệ thống 

thông tin ĐBCL bên trong được quy định rõ hơn. Phòng QLCL là đầu mối xây dựng 

kế hoạch, tổ chức triển khai các khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan 

nhằm thu thập các thông tin phục vụ hoạt động của nhà trường. Để đảm bảo hỗ trợ xây 

dựng hệ thống thông tin ĐBCL bên trong, Trường đã thành lập Tổ công nghệ thông tin 

có trách nhiệm tham mưu cho BGH quản trị, bảo mật, vận hành hệ thống phần mềm 

quản lý đào tạo của trường; quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, các phòng 

chuyên môn QLĐT, QTTB, QLKH, CTSV, các cơ sở trực thuộc trường (Cơ sở 2 TP 

HCM, cơ sở Sơn Tây) trong việc hỗ trợ việc xây dựng hệ thống thông tin ĐBCL bên 

trong của trường và các cơ sở. Căn cứ phân cấp và chức năng nhiệm vụ của các đơn vị 

và quy chế công khai của nhà trường, các thông tin ĐBCL bên trong của trường được 

thu thập, truyền tải và gửi về đơn vị đầu mối (Phòng QLCL) để tổng hợp, công khai 

đến các bên liên quan [H1.11.01.13] , [MH1.11.01.01].Việc quản lý thông tin ĐBCL 

bên trong của Trường bao gồm việc thu thập, xử lý, báo cáo, nhận và chuyển thông tin 

từ các bên liên quan nhằm hỗ trợ hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng 

được quy định tại Quyết định 2169/QĐ-ĐHLĐXH ban hành Quy chế ĐBCL. Đối với 

công tác thu thập, xử lý thông tin từ các bên liên quan, Nhà trường đã ban hành Quy 

định lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về hoạt động đảm bảo chất lượng giáo 

dục. Hoạt động khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan từ việc lập kế hoạch, thu thập số 

liệu, xây dựng mẫu biểu, phân tích kết quả khảo sát, xây dựng báo cáo và kiểm tra, 

giám sát đều được thực hiện quy trình PDCA. Kết quả khảo sát lấy ý kiến các bên liên 

quan được cập nhật hàng năm và được tích hợp vào cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin 

ĐBCL bên trong của trường, được sử dụng cho hoạt động đào tạo, NCKH, phục vụ 

cộng đồng. Phòng QLCL là đầu mối điều phối hoạt động này, các đơn vị khác có 

nhiệm vụ phối hợp thực hiện. Việc triển khai nhiệm vụ lấy ý kiến các bên liên quan 

được thực hiện định kỳ theo kế hoạch, phân công cụ thể cho các chuyên viên, thông 

báo, hướng dẫn cho các bên liên quan đăng tải trên trang website của Trường 

[H1.11.01.14], [H1.11.01.15]. 

Để nâng cao hiệu quả trong việc thu thập và xử lý thông tin từ các bên liên quan, 

Trường đã xây dựng phương án ứng dụng CNTT trong xây dựng hệ thống quản lý 
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thông tin ĐBCL bên trong của trường và cơ sở trực thuộc với các phần  mềm chức 

năng chuyên dụng (phần mềm quản lý đào tạo theo tín chỉ, phần mềm phân tích khảo 

sát lấy  ý kiến các bên liên quan, phần mềm phục vụ thi kiểm tra đánh giá, xây dựng 

NHCHTNKQ, phần mềm thư viện) và hệ thống website, mạng nội bộ cho phép thu 

thập, xử lý, phân tích ý kiến của các bên liên quan cũng như dữ liệu trong hoạt động 

đào tạo nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng [H1.11.01.16], [MH1.11.01.02].  

Phần mềm quản lý thông tin ĐBCL bên trong được phân cấp cho các đơn vị chức năng 

quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin cho đơn vị đầu mối khi có yêu cầu. Đối với 

phần mềm quản lý thông tin liên quan đến đội ngũ cán bộ, viên chức giảng viên phòng 

TCHCTH là đơn vị đầu mối thu thập, quản lý. Phần mềm MISA hỗ trợ thu học phí và 

các hỗ trợ chính sách cho người học. Các thông tin liên quan đến người học, quá trình, 

kết quả đào tạo người học, Trường sử dụng phần mềm Unisoft, với các chức năng 

được phân quyền cho các đơn vị, cá nhân như phòng QLĐT, phòng QLCL, phòng 

Công tác sinh viên, phòng QTTB, Tổ CNTT... các đơn vị giảng dạy, giảng viên, cố 

vấn học tập... khi thực hiện nhiệm vụ. Đối với hoạt động NCKH, trường cũng có hệ 

thống quản lý NCKH để cán bộ giảng viên khai báo kết quả NCKH theo định kỳ, phần 

mềm thư viện được phân quyền cho Trung tâm thông tin thư viện, quản lý, khai thác 

và sử dụng theo chức năng. Đối với việc thu thập ý kiến phản hồi của các bên liên 

quan, Trường cũng đã xây dựng hệ thống khảo sát trực tuyến và phần mềm xử lý kết 

quả khảo sát trực tiếp; xây dựng phần mềm NHCHTNKQ phục vụ thi kiểm tra, đánh 

giá kết quả người học do phòng QLCL là đơn vị được giao quản lý và sử dụng. Hệ 

thống phần mềm chuyên dụng nêu trên, website, mạng nội bộ được nâng cấp phù hợp 

với thực tế hoạt động, yêu cầu quản lý hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng bên 

trong và bối cảnh tăng cường ứng dụng cộng nghệ thông tin nâng cao chất lượng đào 

tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng [H1.11.01.17]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 

Tiêu chí 11.2. Thông tin về ĐBCL bên trong bao gồm kết quả phân tích dữ liệu 

phải phù hợp, chính xác và sẵn có để cung cấp kịp thời cho các bên liên quan 

nhằm hỗ trợ cho việc ra quyết định; đồng thời, đảm bảo sự thống nhất, bảo mật 

và an toàn. 

 Hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường được xây dựng và phát triển 

nhằm hướng đến liên tục đánh giá, đo lường, kiểm soát, duy trì và cải thiện chất lượng 
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của mọi hoạt động chính yếu của nhà trường. Hệ thống thông tin ĐBCL bên trong 

được xây dựng trên cơ sở Chiến lược phát triển trường, chiến lược và kế hoạch thực 

hiện chiến lược đảm bảo chất lượng giáo dục [H1.11.02.01], [MH1.11.02.01] các quy 

chế quy định của nhà trường như quy chế ba công khai, quy chế đào tạo, quy chế thi 

kiểm tra đánh giá và quy chế khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan giúp xây dựng hệ 

thống thông tin ĐBCL bên trong hỗ trợ đào tạo, NCKH, phục vụ cộng đồng nhằm đảm 

bảo cải tiến chất lượng hoạt động, hướng đến việc thực hiện tốt sứ mạng, tầm nhìn, giá 

trị cốt lõi, triết lý giáo dục đã được phê duyệt [H1.11.02.02]. Để xây dựng hệ thống 

thông tin ĐBCL bên trong, Trường đã xây dựng đề án ứng dụng công nghệ thông tin, 

đầu tư nguồn lực, lựa chọn nhà thầu thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ thông tin 

trong các hoạt động [H1.11.02.03], [MH.1.11.02.03].   

 dựng và vận hành tại Trường Đại học LĐXH gồm: (i) Hệ thống phần mềm quản 

lý đào tạo UniSoft quản lý tất cả các thông tin của người học, quá trình học tập, tiến độ 

và kết quả học tập. Người học sẽ được cấp tài khoản đăng nhập để đăng ký tín chỉ, 

theo dõi các thông báo, lịch học, lịch thi, kết quả học tập, đăng ký xét tốt 

nghiệp,…giảng viên được cấp tài khoản để quản lý lịch giảng, lớp học phần, nhập kết 

quả các lớp học phần, quản lý lớp cố vấn học tập… Các đơn vị, theo chức năng nhiệm 

vụ được phân cấp thực hiện mở các lớp học phần, quản lý các lớp học phần, lên lịch 

thi và quản lý lịch thi, quản lý học vụ người học, thống kê và theo dõi tỷ lệ tốt nghiệp, 

tỷ lệ thôi học, chấm điểm và theo dõi điểm rèn luyện của sinh viên, theo dõi kết quả 

học tập để xét học bổng cho SV (phòng CTSV), theo dõi và quản lý tiến độ học tập 

của SV thuộc quản lý của khoa chuyên ngành (ii) phần mềm hệ thống quản lý NCKH: 

mỗi cán bộ giảng viên, nhân viên được cấp tài khoản để kê khai kết quả NCKH định 

kỳ và quản lý kết quả NCKH của mình. Phòng KHHTQT là đơn vị đầu mối quản lý 

toàn bộ dữ liệu về kết quả NCKH và thực hiện trích xuất, thống kê phục vụ công tác 

quản lý, điều hành [H11.11.02.04]. (iii) phần mềm khảo thí và đảm bảo chất lượng 

gồm hệ thống phần mềm lưu trữ bài thi, điểm thi, phần mềm xây dựng ngân hang câu 

hỏi thi tự luận, phần mềm NHCHTNKQ và ngân hang đề thi và phần mềm khảo sát 

trực tuyến. Dữ liệu của hệ thống khảo sát trực tuyến được kết nối với hệ thống phần 

mềm tín chỉ để lấy các dữ liệu về các lớp học phần phục vụ khảo sát môn học. Người 

học trước khi xem điểm môn học cần phải thực hiện khảo sát và kết quả khảo sát được 

trả về tài khoản của giảng viên, giúp giảng viên theo dõi mức độ đánh giá của SV về 
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môn học mình giảng dạy và có những điều chỉnh phù hợp. Trường có phần mềm hỗ trợ 

gửi tin nhắn đồng loạt hỗ trợ việc gửi link khảo sát. Dữ liệu về kết quả khảo sát được 

lưu trữ trên hệ thống, có thể nhanh chóng truy cập và trích xuất thông tin bởi đơn vị và 

cá nhân được phân quyền căn cứ vào chức năng nhiệm vụ. Các cuộc khảo sát định kỳ 

của Trường được xây dựng thành các hồ sơ khảo sát bao gồm: khảo sát lấy ý kiến 

người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên; khảo sát giảng viên cựu người học; 

người sử dụng lao động về CTĐT; khảo sát lấy ý kiến người học trước khi tốt nghiệp 

ra trường về chất lượng đào tạo khóa học; khảo sát lấy ý kiến người học về hoạt động 

phục vụ đào tạo; khảo sát lấy ý kiến người học, cán bộ, viên chức về cơ sở vật chất của 

trường; khảo sát tình trạng việc làm sinh viên tốt nghiệp ra trường sau 12 tháng; khảo 

sát lấy ý kiến người sử dung lao động về chất lượng đào tạo, mức độ đáp ứng nhu cầu 

của xã hội, lấy ý kiến doanh nghiệp về người lao động là sinh viên Trường ĐHLĐXH. 

Theo kế hoạch khảo sát định kỳ, phòng QLCL sẽ tổng hợp kết quả khảo sát thành báo 

cáo và gửi kèm kết quả chi tiết về email lãnh đạo khoa. Lãnh đạo các đơn vị giảng dạy 

được xem kết quả khảo sát của giảng viên thuộc đơn vị mình, các giảng viên chỉ có thể 

xem kết quả khảo sát của mình trực tiếp trên hệ thống. Kết quả khảo sát chất lượng 

giảng dạy của giảng viên được đảm bảo tính bảo mật và quyền riêng tư cho các giảng 

viên. Các khảo sát khác sau khi được phân tích kết quả và chiết xuất báo cáo, được lưu 

lại trên hệ thống, có thể tải về khi cần hoặc công bố trên website của Nhà trường 

[H1.11.02.05], [MH1.11.02.04]. Ngoài ra, Trường còn có các phần mềm để hỗ trợ 

công tác điều hành và ra quyết định như phần mềm MISA hỗ trợ công tác quản lý tài 

chính hành chính sự nghiệp; phần mềm quản lý hoạt động thư viện; phần mềm quản trị 

nhân sự. Các chính sách, thủ tục bảo mật và an toàn thông tin đối với các dữ liệu thông 

tin ĐBCL bên trong cho các bên  liên quan được thông báo, triển khai thực hiện đến 

các cán bộ, viên chức, giảng viên và các bên liên quan của trường [H1.11.02.06].  Các 

quy định của trường về hoạt động ĐBCL, hoạt động của Hội đồng, của mạng lưới 

ĐBCL, quy định tiêu chí lựa chọn đối tác và so chuẩn, đối sánh được thực hiện nhằm 

đánh giá được thực trạng chất lượng các hoạt động và các chương trình đào tạo của 

Nhà trường, làm căn cứ để đưa ra các giải pháp thực hiện các hoạt động cải tiến chất 

lượng nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng NCKH và chất 

lượng các hoạt động phục vụ cộng đồng. Phân công trách nhiệm cho đơn vị chủ trì, 

đơn vị cung cấp thông tin phục vụ so chuẩn đối sánh. Quy trình thực hiện đối sánh, nội 
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dung đối sánh, nguyên tắc so chuẩn đối sánh, nội dụng và mức độ đạt được được trong 

so chuẩn chất lượng các hoạt động của nhà trường, nội dung đối sánh chương trình đào 

tạo, tự đối sánh về kết quả đào tạo, nghiên cứu khoa học phục vụ cộng đồng trong các 

hoạt động của nhà trường, đối sánh với cơ sở khác được quy định cụ thể, tạo lập hệ 

thống thông tin đảm bảo chất lượng bên trong của trường đầy đủ và minh bạch. Tất cả 

các số liệu, tài liệu đối sánh đều phải được bảo mật và được sử dụng theo kế hoạch đã 

phê duyệt. Tài liệu gốc của từng đợt đối sánh được niêm phong và lưu trữ nơi an toàn; 

file số liệu đều phải được cài đặt mật khẩu khi mở và được lưu trữ, sao lưu song trùng 

tại một ổ cứng máy tính và một ổ cứng đám mây. Các đơn vị cá nhân không được tự ý 

cung cấp số liệu đối sánh cho bất cứ tổ chức cá nhân nào khi chưa có phê duyệt của Ban 

Giám hiệu [H.11.02.07]. Triển khai quy định về về hoạt động khảo sát lấy ý kiến các bên 

liên quan về hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục, căn cứ quy định hoạt động khảo sát 

lấy ý kiến các bên liên quan, Trường và cơ sở trực thuộc cũng sử dụng các mẫu thu thập 

dữ liệu phục vụ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo để xây dựng 

quy trình thu thập cơ sở dữ liệu ĐBCL bên trong. Thông tin, dữ liệu từ hoạt động khảo sát 

lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về hoạt động ĐBCL, được thực hiện theo hướng 

dẫn về lưu trữ và cơ chế sử dụng kết quả khảo sát các bên liên quan của Trường 

[H.11.02.08], [MH1.11.02.05]. Hệ thống thông tin ĐBCL bên trong của Trường vận hành 

theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT/BGDĐT ngày 28/12/2017 về Quy chế thực 

hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân nhằm 

đáp ứng nhu cầu của Bộ GDĐT cũng như có các chỉ số cơ bản về tình hình hoạt động của 

Trường trong công tác đào tạo, NCKH, phục vụ cộng đồng. Các báo cáo ba công khai 

hàng năm của Trường và cơ sở trực thuộc được công khai trên website của Nhà trường 

theo năm, do đó dễ dàng thấy được sự biến đổi của các chỉ số theo từng năm 

[H1.11.02.09], [MH1.11.02.06]. 

 Cơ sở dữ liệu về hệ thống thông tin ĐBCL bên trong được lưu trữ có hệ thống, 

được chiết xuất khi có yêu cầu, được giao cho đơn vị đầu mối lưu trữ thông tin. Các 

phần mềm đều có chức năng truy xuất dữ liệu báo cáo tự động theo nhu cầu phân tích, 

đánh giá một cách nhanh chóng, khách quan, tin cậy và chính xác. Các hệ thống này 

được chạy trên máy chủ của Nhà trường và được bảo trì, nâng cấp thường xuyên theo 

kế hoạch hoạt động hàng năm của phòng QTTB. Việc khai thác, sử dụng các hệ thống 

thông tin phải tuân thủ theo quy chế an toàn và bảo mật thông tin của Trường; các cá 
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nhân, đơn vị thực hiện theo đúng chức năng và nhiệm vụ được phân quyền trên hệ 

thống [H1.11.02.10].  

 Quy định đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin ĐBCL bên trong của Trường được 

quy định trong hệ thống chính sách bảo mật thông tin, quy trình ứng phó với sự cố công 

nghệ thông tin, giải pháp ứng phó và khắc phục trường hợp máy hỏng, sự cố mất mạng... [ 

H1.11.02.11]. Tất cả các chính sách thủ tục bảo mật và an toàn thông tin đối với dữ liệu 

thông tin ĐBCL bên trong được nhà trường thông báo tới các cán bộ giảng viên, nhân 

viên và các bên liên quan, các nhà cung cấp, đối tác thông qua hệ thống phần mềm quản 

lý thư điện tử, phần mềm quản lý văn bản hành chính, hệ thống văn thư lưu trữ, trang 

website và qua các buổi họp, tập huấn, hội nghị giao ban của nhà trường và các đơn vị. Bộ 

phận công nghệ thông tin tiến hành sao lưu dữ liệu website định kỳ đảm bảo việc công bố 

thông tin trên website được đầy đủ, kịp thời, liên tục, khảo sát online, chụp giao diện khảo 

sát các bên liên quan là minh chứng cho việc có triển khai và công khai thực hiện hoạt 

động khảo sát [H1.11.02.12], [MH1.11.02.07]. Trách nhiệm cập nhật thông tin, dữ liệu 

được phân công cho các đơn vị chức năng của trường và cơ sở trực thuộc gồm  phòng 

KHHTQT, Tổ trang tin điện tử và Tổ công nghệ thông tin để cập nhật thông tin dữ liệu 

ĐBCL bên trong phục vụ hoạt động đào tạo, NCKH, phục vụ cộng đồng [H1.11.02.13], 

[MH1.11.02.08]. Để nâng cao hiệu quả hệ thống thông tin ĐBCL bên trong, trường tiếp 

tục xây dựng và hoàn thiện quy trình thu thập thông tin, dữ liệu, nâng cấp hệ thống phần 

mềm, mạng internet, mạng nội bộ, phân cấp, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của các đơn 

vị giúp thu thập, vận hành hệ thống thông tin ĐBCL bên trong thống nhất trong toàn 

trường, hỗ trợ tốt nhất cho hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 

Tiêu chí 11.3. Thực hiện rà soát hệ thống quản lý thông tin ĐBCL bên trong, số 

lượng, chất lượng, sự thống nhất, bảo mật, an toàn của dữ liệu và thông tin  

Hệ thống quản lý thông tin ĐBCL bên trong của Trường Đại học Lao động – Xã 

hội được xây dựng và vận hành theo quy trình, định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh hệ 

thống quản lý thông tin ĐBCL bên trong để đáp ứng yêu cầu quy trình quản lý nhằm 

hỗ trợ tốt hơn cho hoạt động đào tạo NCKH, phục vụ cộng đồng. Hệ thống quản lý 

thông tin ĐBCL bên trong được rà soát dựa trên bộ quy trình vận hành theo tiêu chuẩn 

ISO 9001: 2008, quy chế ba công khai và kế hoạch thực hiện ba công khai của nhà 

trường ban hành theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGD& ĐT ngày 
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28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định về hệ thống BĐCL bên trong của 

Trường, quy định so chuẩn, đối sánh các hoạt động chất lượng và chương trình đào tạo 

[H1.11.03.01]. Trên cơ sở kế hoạch ĐBCL, hàng năm Trường ban hành kế hoạch rà 

soát điều chỉnh hệ thống quản lý thông tin ĐBCL, hệ thống dữ liệu thông tin ĐBCL 

bên trong, xây dựng quy trình rà soát bắt đầu từ việc thành lập hội đồng, xác định nội 

dung thông tin, dữ liệu rà soát, xây dựng bộ công cụ, biểu mẫu thực hiện rà soát , đánh 

giá thông tin đảm bảo chất lượng bên trong đến cải tiến hệ thống thông tin, giám sát và 

báo cáo kết quả rà soát [H1.11.03.02]. 

Định kỳ hàng năm, trường thực hiện rà soát, điều chỉnh bổ sung về số lượng, chất 

lượng thông tin đảm bảo chất lượng bên trong trên cơ sở bảo mật an toàn của hệ thống. 

Trường chú trọng đến việc ứng dụng công nghệ thông tin trong rà soát đánh giá hệ 

thống quản lý thông tin đảm bảo chất lượng bên trong đảm bảo tính thống nhất, công 

khai và tính bảo mật. Trường đã rà soát, nâng cấp đầu tư phần mềm quản lý đào tạo 

theo hệ thống tín chỉ phục vụ hoạt động đào tạo. Rà soát, duy trì và cải tiến thông tin 

đảm bảo chất lượng bên trong tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Rà soát, đánh giá việc thực 

hiện mục tiêu chất lượng và cập nhật hệ thống văn bản, nâng cao chỉ số cải cách hành 

chính, ứng dụng công nghệ thông tin. Đối với rà soát việc thực hiện quy chế ba công 

khai hàng năm, các thông tin, dữ liệu về tình hình hoạt động của trường trong công tác 

đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng được cung cấp cho đơn vị đầu mối lưu giữ, 

được công khai trên website của nhà trường để cán bộ, giảng viên, nhân viên và các 

bên liên quan thấy được sự biến đổi của các chỉ số theo từng năm và điều chỉnh sau rà 

soát. Đối với hoạt động khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan, trường đã xây dựng 

phần mềm sử dụng phân tích khảo lấy ý kiến các bên liên quan. Theo đó, hình thức, 

công cụ khảo sát có sự thay đổi bao gồm khảo sát trực tiếp, khảo sát trực tuyến, dữ liệu 

thông tin được lưu trữ trên phần mềm, có sự liên kết các cơ sở dữ liệu, quản lý thông 

tin thu thập được từ các bên liên quan có hiệu quả hơn phản ánh được yêu cầu của các 

bên liên quan, hỗ trợ hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng [H1.11.03.03]. 

Để việc rà soát, bổ sung, giám sát điều chỉnh cơ sở dữ liệu thông tin ĐBCL bên trong, 

Trường đã thực hiện rà soát, đánh giá nội bộ chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong 

thu thập, quản lý, vận hành hệ thống thông tin ĐBCL bên trong phát hiện những điểm 

không phù hợp trong hoạt động của đơn vị. Hàng năm, tổ chức họp tổng kết, đánh giá 

kết quả hoạt động ĐBCL của phòng QLCL với vai trò đầu mối trong việc thực hiện 
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hoạt động ĐBCL của Trường [H1.11.03.04]. Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch 

rà soát hoàn thiện hệ thống ĐBCL, rà soát, đánh giá hệ thống thông tin ĐBCL bên 

trong của nhà trường [H1.11.03.05]. Trên cơ sở kế hoạch rà soát đánh giá hệ thống 

thông tin ĐBCL hàng năm, trường đã thành lập Ban chỉ đạo triển khai rà soát đánh giá, 

phân công nhiệm vụ cho các thành viên, đưa ra nội dung rà soát điều chỉnh về số lượng, 

chất lượng, bảo mật dữ liệu và thông tin trong quá trình rà soát [H1.11.03.06]. Ban chỉ 

đạo họp và quyết định các phương án rà soát, điều chỉnh hệ thống dữ liệu thông tin ĐBCL 

bên trong của Trường hàng năm được lập thành biên bản và theo dõi, giám sát việc thực 

hiện [H1.11.03.07]. Phương án điều chỉnh, quản lý hệ thống thông tin ĐBCL bên trong 

của Trường hàng năm nhằm hỗ trợ tốt cho hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng 

đồng, là minh chứng cho quá trình cải tiến thường xuyên, liên tục nhằm nâng cao hiệu quả 

hoạt động của hệ thống [H1.11.03.08]. 

Quá trình điều chỉnh hệ thống thông tin ĐBCL bên trong, Trường đã lấy ý kiến 

và sử dụng phản hồi của cán bộ, giảng viên, nhân viên và các bên liên quan về cơ sở 

vật chất, dịch vụ hỗ trợ về tổ chức, quản lý đào tạo nhằm thu thập các thông tin có giá 

trị để Trường điều chỉnh, bổ sung hệ thống thông tin ĐBCL bên trong. Kế hoạch rà 

soát điều chỉnh hệ thống thông tin ĐBCL bên trong của trường được tổng kết, đánh giá 

kết quả thực hiện và công khai tới các đơn vị [H1.11.03.09]. Kết quả rà soát, đánh giá 

là cơ sở để điều chỉnh, bổ sung, cải tiến hệ thống thông tin ĐBCL bên trong được thể 

hiện qua bảng đối sánh thông tin ĐBCL bên trong, được bổ sung, điều chỉnh giữa các 

phiên bản hàng năm của Trường [H1.11.03.10]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 

Tiêu chí 11.4. Việc quản lý thông tin ĐBCL bên trong cũng như các chính sách, 

quy trình và kế hoạch quản lý thông tin ĐBCL bên trong được cải tiến đến hỗ trợ 

đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. 

Cải tiến hệ thống quản lý thông tin ĐBCL bên trong là yêu cầu bắt buộc trong 

việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động ĐBCL của Trường. Hệ thống quản lý 

thông tin ĐBCL bên trong của Trường Đại học Lao động – Xã hội được cải tiến hàng 

nhằm nâng cao hiệu quả hỗ trợ đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. Để thực hiện 

cải tiến hệ thống quản lý thông tin ĐBCL bên trong,  hàng năm Trường ban hành Kế 

hoạch thu thập thông tin phản hồi từ các bên liên quan [H1.11.04.01]. Hồ sơ các hoạt 

động khảo sát, đánh giá hàng năm về hoạt động giảng dạy của giảng viên, chất lượng 
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của khóa học, tình trạng việc làm của cựu sinh viên; tổng hợp góp ý của các bên liên 

qua trong xây dựng điều chỉnh CĐR, CTĐT, bản mô tả CTĐT, CTDH là cơ sở hữu 

liệu, thông tin phục vụ cho quá trình cải tiến. Các báo cáo kết quả sử dụng phần mềm 

ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động đào tạo, NCKH, phục vụ cộng đồng, báo 

cáo kết quả giảng dạy của giảng viên, các báo cáo khảo sát đánh giá hàng năm và bảng 

tổng hợp các ý kiến đóng góp của các bên liên quan trong quá trình xây dựng chuẩn 

đầu ra, chương trình dạy học... được sử dụng trong các hoạt động của trường, được đối 

sánh, cải tiến hệ thống thông tin ĐBCL bên trong [H1.11.04.02 ], [MH1.11.04.01]. Trên 

cơ sở đó, hàng năm Trường ban hành Kế hoạch hoạch rà soát, đánh giá, hệ thống dữ 

liệu thông tin ĐBCL bên trong [H1.11.04.03]; xây dựng phương án điều chỉnh, quản 

lý, sử dụng hệ thống thông tin ĐBCL bên trong [H1.11.04.04]; thành lập Ban chỉ đạo, 

họp bàn triển khai phương án, xác định nội dung điều chỉnh, nguồn lực thực hiện và 

phân công nhiệm vụ cho các thành viên [H1.11.04.05], định kỳ báo cáo tổng kết việc 

thực hiện kế hoạch điều chỉnh hệ thống thông tin ĐBCL bên trong sau rà soát, tiếp thu 

ý kiến đóng góp của các bên liên quan về việc cải tiến hệ thống thông tin [H1.11.04.06]. 

Kết quả cải tiến điều chỉnh hệ thống thông tin ĐBCL bên trong thể hiện qua bảng đối 

sánh thông tin được điều chỉnh qua các năm [H1.11.04.07]. Thông qua kết quả khảo sát 

lấy ý kiến các bên liên quan về cải tiến hệ thống thông tin ĐBCL bên trong, Trường 

nắm được thông tin số liệu, dữ liệu, các ý kiến đề xuất cải tiến hệ thống thông tin 

ĐBCL bên trong phục vụ cho việc ra quyết định cải tiến [H1.11.04.08]. 

Để cải tiến hệ thống thông tin ĐBCL bên trong, Trường có sự cải tiến về chính 

sách quy trình và  kế hoạch quản lý nhằm hướng dẫn các bên liên quan thu thập đầy đủ 

thông tin, dữ liệu và hoàn thiện hệ thống thông tin ĐBCL bên trong hỗ trợ hoạt động 

NCKH, phục vụ cộng đồng. Xây dựng, rà soát, hoàn thiện các văn bản quản lý, ban 

hành quy trình soạn thảo văn bản, quy trình cung cấp tin bài lên cổng thông tin điện tử, 

quy chế ba công khai, quy chế ĐBCL, quy định quản lý hệ thống thông tin và bảo mật 

thông tin ĐBCL bên trong, quy chế khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan. Quy chế ba 

công khai và kế hoạch thực hiện ba công khai giúp cải tiến hệ thống quản lý các thông 

tin ĐBCL bên trong, giúp bảo mật thông tin, thống kê, truy xuất dữ liệu nhanh chóng 

và thuận tiện hơn. Quy chế đào tạo, NCKH, quy chế phục vụ cộng đồng được rà soát, 

sửa đổi, bổ sung, ban hành mới sau rà soát đảm bảo phù hợp với cầu của pháp luật và 

thực tế hoạt động đào tạo, NCKH, phục vụ cộng đồng. Hoạt động quản lý thông tin về 



222 
 
NCKH cũng được cải tiến thông qua việc tổ chức khai báo kết quả NCKH của giảng 

viên, cán bộ, nhân viên qua hệ thống quản lý NCKH của Trường. Hệ thống phần mềm 

văn thư  lưu trữ được trang bị (Smart office) được sử dụng để đăng tải các thông tin 

của trường, phát hành các văn bản quản lý , công văn đi đến  của toàn trường , giúp 

quan lý và vận hành hệ thống thông tin ĐBCL bên trong của trường hiệu quả hơn. Đối 

với hoạt động khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan được cải tiến về hình thức, phương 

pháp, nội dung. Quy trình cập nhật thông tin và xây dựng phiếu khảo sát, biểu mẫu 

thống kê có sự điều chỉnh thông qua việc sử dụng hệ thống phần mềm mới. Trước năm 

học 2019-2020, khảo sát được thực hiện thông qua việc in phiếu giấy phát trực tiếp 

cho đối tượng, khảo sát qua google form, gọi điện thoại trực tiếp, qua địa chỉ email. 

Do chưa có phần mềm khảo sát chuyên dùng, hoạt động khảo sát dựa trên công nghệ 

thông tin, phương pháp thủ công nên quá trình khảo sát mất nhiều thời gian và công 

sức trong việc thu thập dữ liệu, xử lý kết quả khảo sát. Từ năm 2020, 2021, Trường 

thực hiện khảo sát trực tuyến, lấy ý kiến của các bên liên quan dựa trên nền tảng công 

nghệ thông tin, trang bị phần mềm khảo sát, kết nối với hệ thống UniSoft để lấy thông 

tin dữ liệu về cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học.. điều chỉnh nội dung và 

phiếu khảo sát... Kết quả khảo sát được xử lý qua phần mềm, dữ liệu thông tin cải tiến 

chất lượng các hoạt động được chiết xuất theo yêu cầu của đơn vị đầu mối. Trong quá 

trình sử dụng, hệ thống tiếp tục được cải tiến để mang lại hiệu quả, đáp ứng tốt hơn 

nhu cầu sử dụng của các đơn vị, cá nhân liên quan [H1.11.04.09]. Để trển khai thực 

hiện các chính sách, quy trình quản lý, hệ thống ĐBCL bên trong, Trường đã thành lập 

mạng lưới ĐBCL [H1.11.04.10], phân công nhiệm vụ cho các thành viên, cộng tác 

viên ĐBCL [H1.11.04.11], thành lập ban biên tập cổng thông tin điện tử, trang website, 

[H1.11.04.12]; bố trí đội ngũ cán bộ kiêm nhiệm làm công tác ĐBCL tại các đơn vị, 

đội ngũ cố vấn học tập... giúp cho việc triển khai công tác cải tiến chính sách quy 

trình, kế hoạch quản lý thông tin ĐBCL bên trong của Trường hiệu quả [H1.11.04.13].  

 Kết quả phân tích thông tin về ĐBCL bên trong hỗ trợ đào tạo, NCKH, phục vụ 

cộng đồng được thiết lập giúp thu thập bổ sung các thông tin, quản lý vận hành hệ 

thống thông tin hiệu quả. Kết quả phân tích thông tin ĐBCL bên trong được thực hiện 

theo hệ thống các công cụ, quy trình đánh giá hệ thống ĐBCL của Trường  báo cáo 

đánh giá hệ thống quản lý thông tin ĐBCL bên trong, cáo cáo kết quả khảo sát lấy ý 

kiến các bên liên quan, kết quả thi kiểm tra, đánh giá người học, kết quả hoạt động 
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phục vụ cộng đồng và kết quả cải tiến sau đánh giá ngoài của cơ sở giáo dục, đánh giá 

CTĐT [H1.11.04.14].  Hàng năm, căn cứ thông tin ĐBCL bên trong, Trường tổ chức 

hội nghị viên chức người lao động để đánh giá kết quả thực hiện, đề ra kế hoạch cải 

tiến cho năm sau để nâng cao chất lượng các hoạt động của Trường. Trên cơ sở thông 

tin ĐBCL bên trong, các kết quả phân tích, kế hoạch cải tiến, Trường tiếp tục xây 

dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin toàn trường [H1.11.04.15]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 11 

 1. Tóm tắt các điểm mạnh 

       Các chính sách, quy định, quy trình quản lý hệ thống quản lý thông tin đảm bảo chất 

lượng bên trong được quy định cụ thể, rõ ràng, hàng năm được rà soát, đánh giá để cải 

tiến sửa đổi cho phù hợp, hiệu quả, hỗ trợ hoạt động ĐT, NCKH, phục vụ cộng đồng.  

      Hệ thống quản lý thông tin ĐBCL bên trong của Trường ngày càng hoàn thiện, có 

sự phân công cụ thể, rõ ràng giữa các đơn vị chức năng. Thông tin ĐBCL bên trong 

được quản lý vận hành theo quy trình và đảm bảo tính bảo mật chính xác, kịp thời để 

đưa ra quyết định quản lý và thông tin tới các bên liên quan. 

Hoạt động khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan được thực hiện định kỳ, được  sử dụng 

như một công cụ để thu thập, rà soát, điều chỉnh và cải tiến hệ thống thông tin ĐBCL 

bên trong. Ý kiến đóng góp của cán bộ, giảng viên, nhân viên và các bên liên quan để 

liên tục cải tiến thông tin ĐBCL bên trong được quan tâm thực hiện.  

2. Tóm tắt các điểm tồn tại 

Phân công đơn vị chủ trì, phối hợp trong việc quản lý, sử dụng hệ thống thông tin 

ĐBCL bên trong cần cụ thể đối với đơn vị đầu mối và đơn vị phối hợp.  

Quy trình thủ tục đầu tư, đấu thầu mua sắm tài sản, ứng dụng CNTT còn phức tạp, ảnh 

hưởng đến kế hoạch xây dựng, cải tiến hệ thống thông tin ĐBCL bên trong. Hiện nay 

Trường chưa có phần mềm quản lý hoạt động phục vụ cộng đồng. 

Hạn chế về tính kết nối, liên kết thông tin, dữ liệu của hệ thống quản lý thông tin nên 

còn khó khăn khi truy cập, trích xuất, tổng hợp các dữ liệu  phục vụ cải tiến hệ thống 

ĐBCL bên trong.  

3. Kế hoạch cải tiến 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị/ cá 
nhân thực 
hiện 

Thời gian thực 
hiện hoặc hoàn 
thành 

Ghi 
chú 
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1 Khắc phục 
tồn tại 1 

Phân công  cụ thể cho các đơn 
vị chức năng trong việc chủ trì 
và  phối hợp thu thập, cung cấp 
thông tin ĐBCL bên trong. 

Phòng TCHCTH Tháng 5-6/2023  

2 Khắc phục 
tồn tại 2 

Nâng cấp phần mềm, xây dựng 
phần mềm quản lý hoạt động 
phục vụ cộng đồng 

Phòng CTSV 
chủ trì, phòng 
KHHTQT, ĐTN 
phối hợp 

Tháng 5-6/2023  

3 Phát huy 
điểm mạnh 1 

Tăng cường rà soát các chính 
sách, quy định, quy trình quản lý 
hệ thống quản lý thông tin đảm 
bảo chất lượng bên trong để cải 
tiến sửa đổi cho phù hợp, hiệu 
quả, hỗ trợ hoạt động ĐT, 
NCKH, phục vụ cộng đồng.  

Phòng QLCL Tháng 5-6/2023  

4 Phát huy 
điểm mạnh 2 

      Hoàn thiện hệ thống quản lý 
thông tin ĐBCL bên trong của 
Trường;  phân công cụ thể, rõ 
ràng giữa các đơn vị chức năng. 
để đưa ra quyết định quản lý và 
thông tin tới các bên liên quan. 

Phòng QLCL Tháng 5-6/2023  

5 Phát huy 
điểm mạnh 3 

Rà soát chỉnh sửa các phiếu 
khảo sát phù hợp với phạm vi, 
mục đích và yêu cầu mới để thu 
thập, rà soát, điều chỉnh và cải 
tiến hệ thống thông tin ĐBCL 
bên trong. 
 

Phòng QLCL Tháng 5-6/2023  

4. Mức đánh giá 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 11 5 

Tiêu chí 11.1 5 

Tiêu chí 11.2 5 

Tiêu chí 11.3 5 

Tiêu chí 11.4 5 
 
Tiêu chuẩn 12. Nâng cao chất lượng 

Tiêu chí 12.1: Xây dựng kế hoạch liên tục nâng cao chất lượng của cơ sở giáo dục 

bao gồm các chính sách, hệ thống, quy trình, thủ tục và nguồn lực để thực hiện 

tốt nhất hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng 

Nâng cao chất lượng CSGD là một trong những hoạt động có tính chiến lược và 

có kế hoạch liên tục của Trường ĐHLĐXH. Kế hoạch nâng cao chất lượng của trường 

bao gồm các chính sách, hệ thống, quy trình, thủ tục và nguồn lực để thực hiện tốt nhất 
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các hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. Trường ĐHLĐXH xác định 

nâng cao chất lượng là trách nhiệm của mỗi cán bộ, giảng viên, là nhiệm vụ của Đảng 

ủy, Ban Giám hiệu, của các đơn vị, phòng, khoa chức năng trong trường. Nâng cao 

chất lượng được coi là một trong những hoạt động có ý nghĩa quyết định đối với sự 

phát triển của trường. Nhiệm vụ này đã được xác định trong sứ mạng, tầm nhìn và giá 

trị cốt lõi của Nhà trường [H1.12.01.01].  

Trường ĐHLĐXH đã xây dựng và ban hành Quyết định ban hành Chiến lược và 

Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Trường ĐHLĐXH giai đoạn 2015-2020; 

Chiến lược phát triển Trường ĐHLĐXH giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 

2030; ban hành Quyết định Chiến lược và Kế hoạch thực hiện Chiến lược đảm bảo 

chất lượng giáo dục đại học Trường ĐHLĐXH giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến 

năm 2030; Chiến lược phát triển KHCN; Chiến lược phát triển đội ngũ nhân sự giai 

đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến năm 2030; Chiến lược phục vụ cộng đồng 

[H1.12.01.02], [MH1.12.01.01], [SH1.12.01.01] để nhằm mục đích không ngừng 

nâng cao chất lượng giáo dục, tạo thành văn hóa chất lượng trong trường. Nội dung 

của chính sách, hệ thống, quy trình, thủ tục và nguồn lực được thể hiện cụ thể như sau:    

Về chính sách chất lượng: Để có căn cứ cho việc hoạch định các kế hoạch nâng 

cao chất lượng CSGD, Trường ĐHLĐXH đã ban hành Chiến lược phát triển ĐBCL, 

trong đó có nội dung cụ thể về chính sách chất lượng [H1.12.01.03]. Chính sách chất 

lượng của trường có đề cập đến việc đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo, NCKH 

và PVCĐ cụ thể là: 

1) Xây dựng bộ máy quản lý, điều hành gọn nhẹ, tích cực và hiệu quả cao, tăng 

cường việc ứng dụng sâu rộng công nghệ thông tin và điều hành điện tử. 

2) Xây dựng hệ thống hạ tầng, cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu 

phục vụ tốt nhất cho quá trình đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 

của Nhà trường. 

3) Đảm bảo đội ngũ đủ về số lượng và chất lượng cao, năng động, hội nhập nhằm 

phục vụ kịp thời cho sự đa dạng hóa các ngành nghề và loại hình đào tạo. 

4) Cam kết cung cấp các CTĐT đại học, sau đại học có chất lượng cao và hệ 

thống phục vụ đào tạo có chất lượng tốt; các sản phẩm NCKH được chuyển giao có 

hiệu quả phục vụ cho hoạt động đào tạo; gắn kết chặt chẽ hoạt động đào tạo, NCKH 

của Nhà trường với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục. 
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5) Tăng cường giáo dục đại học, kỹ năng sống cho người học, nâng cao năng lực 

tự học, xây dựng và rèn luyện khả năng học tập suốt đời của người học. 

6) Thực hiện kiểm định chất lượng CSGD và CTĐT theo tiêu chuẩn của quốc gia 

và kh vực (Asean University Netwook – Quality Assurance) 

7) Xây dựng và hoàn thiện hệ thống ĐBCL bên trong, hướng đến việc phát triển 

văn hóa chất lượng trong Nhà trường. 

8) Tăng cường và phát triển các nguồn thu, sử dụng có hiệu quả và đúng quy các 

nguồn lực tài chính; tiến đến tự chủ và cân đối tài chính theo hướng tích cực đầu tư 

cho phát triển. 

Căn cứ vào chính sách chất lượng, Trường ĐHLĐXH đã thiết lập hệ thống 

ĐBCL bên trong gồm 7 thành phần: Giá trị cốt lõi, cấu trúc tổ chức và nhân sự, văn 

hóa ĐBCL, thể chế và quy định, hệ thống thông tin ĐBCL, hội nghị chất lượng thường 

niên, công bố thông tin ĐBCL để hoàn thành được hai mục tiêu chính: Một là, đánh 

giá, đo lường, kiểm tra chất lượng toàn diện và trên cơ sở đó đảm bảo và nâng cao chất 

lượng của trường. Hai là, sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu, tiêu chuẩn quy định của 

các tổ chức, cơ quan kiểm định chất lượng bên ngoài. Nhà trường đã có báo cáo tổng 

kết về hệ thống ĐBCL bên trong, đánh giá các mặt hoạt động của hệ thống ĐBCL bên 

trong để từ đó, đưa ra phương hướng thực hiện cho các năm sau [H1.12.01.04]. Bên 

cạnh đó, trường đã xây dựng và ban hành các văn bản quy định về Chính sách hỗ trợ 

cán bộ, giảng viên thông qua các lớp bồi dưỡng, học tập, nâng cao trình độ; Chính 

sách quy định về quy định quản lý NCKH; Quy chế công tác sinh viên; Quy định về 

công tác CVHT; Quy định thi kiểm tra kết thúc học phần; Quy định rà soát, bổ sung 

đội ngũ cán bộ, quản lý; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy định về sở hữu trí tuệ; Quy định 

so chuẩn, đối sánh các hoạt động của CSGD và CTĐT; Quy định về hệ thống ĐBCL 

bên trong, Quy định về bảo mật hệ thống thông tin bên trong v.v… [H1.12.01.05]. 

Về hệ thống: Mục tiêu chiến lược phát triển ĐBCL của Trường ĐHLĐXH đến 

năm 2025, tầm nhìn 2030 đã được xác định là: “Duy trì hợp lý quy mô đào tạo đại học, 

phát triển đào tạo sau đại học, nghiên cứu mở ngành mới phù hợp với điều kiện kinh tế 

- xã hội của đất nước, của ngành và của Nhà trường; xây dựng hệ thống hoàn thiện 

ĐBCLGD nội bộ của trường; cải tiến các hoạt động của trường theo tiêu chuẩn kiểm 

định chất lượng giáo dục, bảo đảm các CTĐT của trường đạt tiêu chuẩn chất lượng 

quốc gia, tiếp cận chất lượng giáo dục của khu vực; hình thành văn hóa chất lượng 
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trong Nhà trường” [H1.12.01.01]. 

Để thực hiện chiến lược năng cao chất lượng CSGD, Trường ĐHLĐXH đã thành 

lập Hội đồng ĐBCLGD trường, cử một Phó hiệu trưởng phụ trách; đã xây dựng được 

mạng lưới ĐBCLGD có thành phần tham gia bao gồm cán bộ của các phòng, khoa, 

trung tâm; có cam kết cải tiến và ĐBCL của CSGD; có Kế hoạch nâng cao chất lượng 

CSGD; kế hoạch ĐBCL từ năm 2018 đến năm 2022 [H1.12.01.06], [MH1.12.01.02]. 

[SH1.12.01.02].   

Hội đồng trường có thành lập các ban; cấp trường có Hội đồng Khoa học – Đào 

tạo; Ban Giám hiệu cử phó hiệu trưởng phụ trách một số lĩnh vực (KHCN, QLĐT, 

QLCL, CTSV…), trực tiếp chỉ đạo một số hoạt động của trường tại 03 cơ sở. Tại các 

khoa chuyên môn của trường đã thành lập các hội đồng Khoa học và Đào tao, phân 

công đội ngũ làm công tác ĐBCL nhằm thực hiện tốt các hoạt động ĐBCL của khoa 

và Nhà trường [H1.12.01.07]. Nhằm hỗ trợ thuận tiện cho các hoạt động ĐBCL, Nhà 

trường đã ban hành Sổ tay ĐBCL [H1.12.01.08], [MH1.12.01.02]. 

Hội đồng ĐBCL với nhiệm vụ thực hiện là ĐBCL, nâng cao chất lượng toàn 

trường bằng cách lập ra các kế hoạch nâng cao chất lượng có tính liên tục với các mốc 

thời gian và chỉ tiêu cụ thể để đảm bảo tốt nhất hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ 

cộng đồng. Sau mỗi năm học, Hội đồng ĐBCL đều tập trung thảo luận, phân tích các 

điểm mạnh, điểm tồn tại, nguyên nhân và đề xuất các phương án khắc phục, làm căn 

cứ cho việc xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch cho năm sau.  

Về quy trình, thủ tục: Trường đã thực hiện và hoàn thiện các văn bản, quy định 

hướng dẫn việc thực hiện cải tiến chất lượng Trường ĐHLĐXH [H1.12.01.09]. Xây 

dựng kế hoạch cải tiến chất lượng các lĩnh vực hoạt động của trường. Sau mỗi lần 

khảo sát, đánh giá, KĐCL CSGD và CTĐT, Nhà trường yêu cầu các đơn vị liên quan 

rà soát và đề xuất cải tiến chất lượng các hoạt động của trường [H1.12.01.10]. 

Về nguồn lực: Để đảm bảo triển khai kế hoạch nâng cao chất lượng đạt hiệu quả, 

Trường ĐHLĐXH đã đảm bảo các nguồn lực cần thiết cho hoạt động đào tạo, NCKH 

và PVCĐ (bao gồm nguồn nhân lực, CSVC, trang thiết bị). Hiện nay, tổng số nhân sự 

chuyên trách của các đơn vị liên quan trực tiếp đến công tác đào tạo, NCKH và PVCĐ 

của Trường là khoảng trên 200 cán bộ, phân bổ ở các đơn vị trực tiếp như: Phòng 

Quản lý đào tạo, Phòng QLCL, Phòng TCHCTH, Phòng KHHTQT, Phòng CTSV, 

Phòng QTTB, Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Trung tâm Thông tin Thư viện, Trung tâm 
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DVHĐ và các khoa [H1.12.01.11]. Hàng năm, Trường cung cấp các khoản ngân sách 

cần thiết để các đơn vị thực hiện các chức năng nhiệm vụ được giao hiệu quả nhất 

[H1.12.01.12], [MH1.12.01.03]. Nhìn chung, các chính sách, hệ thống, quy trình, thủ 

tục, nguồn lực v.v…nhằm thực hiện tốt nhất các hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ 

luôn được đưa ra trong các cuộc xem xét lãnh đạo. Sau các cuộc họp, Hội đồng 

trường, Ban Giám hiệu sẽ đưa ra các quyết định để cải tiến hiệu lực của các quá trình 

thuộc hệ thống quản lý chất lượng nhằm liên tục nâng cao chất lượng của các hoạt 

động [H1.12.01.13]. 

Kế hoạch nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ của Trường 

ĐHLĐXH được xây dựng tổng thể tại Chiến lược phát triển trường và được thực hiện 

liên tục, với các mốc thời gian và chỉ tiêu cụ thể cho các đơn vị thực hiện để đảm bảo 

tốt nhất hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ. Nhà trường áp dụng quản lý chất lượng 

bắt đầu từ khâu lên kế hoạch, thực hiện đến việc rà soát và cải tiến. Vì vậy, kế hoạch 

nâng cao chất lượng luôn có tính liên tục với các mốc thời gian và chỉ tiêu cụ thể để đảm  

bảo tốt nhất hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ. Nghị quyết Hội nghị công chức, 

viên chức, người lao động hàng năm thể hiện quyết tâm cao của tập thể công chức, 

viên chức Nhà trường trong việc không ngừng nâng cao chất lượng các hoạt động, cụ 

thể: Tập trung mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao chất lượng 

công tác NCKH, nâng cao trình độ và chất lượng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý; 

nâng cao đời sống cán bộ, viên chức, người lao động và nâng cao chất lượng các hoạt 

động [H1.12.01.14], [MH1.12.01.04]. Từ mục tiêu chiến lược chung, trong báo cáo 

tổng kết và phương hướng hoạt động năm học, trường đã đề ra mục tiêu cụ thể hàng 

năm. Trên cơ sở đó, các đơn vị căn cứ tình hình thực  tế xác định mục tiêu cụ thể của 

đơn vị mình để triển khai thực hiện [H1.12.01.15], [MH1.12.01.04], [SH1.12.01.02]. 

Nhằm đạt được mục tiêu đề ra, Nhà trường đã xây dựng kế hoạch ĐBCL hàng năm, 

trong mỗi văn bản này có quy định, hướng dẫn việc thực hiện cải tiến chất lượng, có 

phân công trách nhiệm trong việc thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng các lĩnh vực 

hoạt động của Nhà trường. Sau mỗi năm hoạt động theo kế hoạch, trường chú trọng 

hơn đến việc xây dựng kế hoạch và thực hiện cải tiến. Nhìn chung,  các kế hoạch cải 

tiến nhằm nâng cao chất lượng được Nhà trường xây dựng và triển khai một cách liên 

tục, đồng thời đã phân công rõ trách nhiệm chủ trì và phối hợp rõ ràng với các mốc thời 

gian cụ thể. 



229 
 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 

Tiêu chí 12.2: Các tiêu chí lựa chọn đối tác, các thông tin so chuẩn và đối sánh để 

nâng cao chất lượng hoạt động được thiết lập 

Chất lượng các hoạt động về đào tạo,   NCKH, môi trường học tập và làm việc, chế 

độ chính sách trong Trường ĐHLĐXH ngày càng được nâng cao là do trường đã thiết 

lập được các quy trình và tiêu chí lựa chọn đối tác hợp tác rõ ràng thêm vào đó, các 

đơn vị trong trường thường xuyên sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh để đưa 

ra các biện pháp, kế hoạch và cải tiến mọi hoạt động của đơn vị mình. Trường đã ban 

hành Quyết định Quy định so chuẩn, đối sánh chất lượng giáo dục và CTĐT Trường 

ĐHLĐXH, trong đó có đưa ra Bộ tiêu chí so chuẩn, đối sánh; các quy trình thực hiện 

so chuẩn, đối sánh; hướng dẫn thực hiện so chuẩn, đối sánh các hoạt động của CSGD 

và CTĐT; phân công các đơn vị chủ trì và các đơn vị phối hợp so chuẩn, đối sánh nội 

bộ và ngoài trường [H1.12.02.01], [MH1.12.01.01], [SH1.12.01.01]. 

Nhà trường đã xây dựng tiêu chí chọn đối tác để thực hiện so chuẩn, đối sánh. 

Lựa chọn đối tác để đối sánh, so chuẩn nhằm nâng cao chất lượng, phát huy các nguồn 

lực sẵn có của trường, mang lại lợi ích thiết thực cho giảng viên, sinh viên cũng như 

các đối tác và trên hết là phản ánh được sứ mạng, đáp ứng được tầm nhìn, giá trị cốt lõi 

và triết lý giáo dục của Nhà  trường. Trường ĐHLĐXH đã ban hành văn bản quy định, 

hướng dẫn so chuẩn, đối sánh chất lượng giáo dục và chương trình đào tạo, trong đó có 

tiêu chí lựa chọn đối tác trong nước và quốc tế để thực hiện so chuẩn, đối sánh. 

Các tiêu chí xác định nội dung so chuẩn, đối sánh chất lượng được thể hiện như 

sau:  

Đối với các đối tác trong nước: Là CSGD đại học trong hệ thống giáo dục quốc 

dân. Thuộc loại hình trường đại học công lập; đã được kiểm định hoặc công nhận các 

điều kiện ĐBCL. Ưu tiên đối tác đang đào tạo các ngành, nghề, các hệ, các loại hình 

tương tự hoặc gần tương tự với trường. Ưu tiên lựa chọn đối tác có quy mô đào tạo, 

điều kiện cán bộ, công chức, cơ sở vật chất cơ bản tương đương với trường. Đối với 

các đối tác ngoài nước: Là CSGD đại học có quan hệ hợp tác với trường. Là CSGD uy 

tín, đã được kiểm định; có quy mô và hiệu quả đào tạo, NCKH PVCĐ tương đồng. Là 

CSGD đại học có đào tạo một số ngành tương đương hoặc một số ngành gần các 

ngành đào tạo của trường. Đối với các CSGD, trường lựa chọn những CSGD có uy tín 

trong nước và khu  vực, đặc biệt là những CSGD đã được KĐCL; có ngành đào tạo 
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tuwong đồng với ngành đào tạo của trường như: Trường Đại học Khoa học - Xã hội và 

Nhân văn, Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, … Đối với 

các tổ chức ngoài nước là những tổ chức có uy tín sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm có các 

chương trình trao đổi học thuật như: Trường Đại học Fontes Hà Lan, Trường Đại học 

Bách khoa Hồng Kông, Trường Đại học Khoa học xã hội Singapore…Trường cũng 

hợp tác đối với các đối tác là các doanh nghiệp trong nước có nhu cầu hợp tác, tạo điều 

kiện cho sinh viên thực tập nâng cao kiến thức, kỹ năng tay nghề. Đối với lĩnh vực 

chỉnh hình và Công tác xã hội, đã có 11 chuyên gia đến làm việc tại trường và 15 sinh 

viên quốc tế đến giao lưu và tham gia hoạt động tình nguyện [H1.12.02.02], 

[MH1.12.02.02]. Nhà trường đã tiến hành hợp tác đối với các tổ chức nước ngoài, đặc 

biệt là với các đối tác chiến lược như Tổ chức Caritas, Tổ chức Chữ thập Xanh Thụy 

Sỹ, Hiệp hội Chữ thập đỏ quốc tế, Quỹ phong Hà Lan v.v...Kết quả cho thấy là từ năm 

2018 đến nay,  Trường đã có những mối liên hệ, liên kết với gần 100 đối tác trong và 

ngoài nước; thiết lập được mối quan hệ hợp tác với nhiều đối tác, đã dón 42 đoàn vào 

làm việc …[H1.12.02.03], [MH1.12.02.02]. 

Xác định lĩnh vực nội dung so chuẩn, đối sánh chất lượng là hoạt động quan 

trọng giúp Nhà trường đi đúng hướng để nâng cao chất lượng, trường đã ban hành Quy 

định về công tác so chuẩn và đối sánh chất lượng các hoạt động của trường (trong quy 

định, có nội dung về so chuẩn, đối sánh CTĐT). Tiêu chí xác định nội dung so chuẩn, 

đối sánh chất lượng được xác định cụ thể như sau:  

Về bộ máy nhân sự: Đối sánh về cơ cấu tổ chức, bộ máy; đối sánh về số lượng, 

trình độ của cán bộ, giảng viên, nhân viên; đối sánh trong kết quả giảng dạy, NCKH và 

PVCĐ. 

Về hoạt động Quản lý đào tạo: Đối sánh về tuyển sinh, CTĐT, CĐR; số lượng, 

kết quả học tập của người học; sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp; đối sánh các hoạt 

động hỗ trợ người học và PVCĐ. 

Về cơ sở vật chất: Đối sánh diện tích đất, diện tích sàn xây dựng của trường; số 

lượng, diện tích, quy mô phòng thí nghiệm, thực hành, thực tập; diện tích, quy mô khu 

hoạt động thẻ chất; số lượng, diện tích hội trường, phòng học, phòng đa phương tiện; 

quy mô thư viện (số chỗ ngồi, đầu sách, máy tính…); diện tích, quy mô ký túc xá; số 

lượng, diện tích phòng chức năng khác. 

Về khoa học và công nghệ: Đối sánh loại hình, số lượng, chất lượng đề tài 
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NCKH, công trình được công bố hàng năm của cán bộ, viên chức, người học và đối 

tác; sở hữu trí tuệ; hoạt động hợp tác và chuyển giao công nghệ; kết quả hoạt động 

KHCN được thương mại hóa, ứng dụng và chuyển giao; số lượng nhóm nghiên cứu; 

hoạt động khởi nghiệp; một số chỉ số tài chính, thị trường. 

Về quan hệ quốc tế: Đối sánh về quy mô hợp tác; các lĩnh vực, nội dung hợp tác; 

hiệu quả hợp tác; một số mô hình, cách thức hợp tác tốt mà đối tác đã thực hiện. 

Về tài chính: Đối sánh học phí, học bổng của người học; thu, chi ngân sách cho 

hoạt động đào tạo, KHCN, phục vụ cộng đồng; hoạt động khác. 

Về hoạt động kết nối, phục vụ cộng đồng: Đối sánh số lượng, hiệu quả kết nối, 

hợp tác với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tuyển dụng, sử dụng lao động; hiệu quả 

hợp tác, liên kết về đào tạo và KHCN; kết quả phục vụ cộng đồng khác. 

Nhìn chung, trong mỗi phương diện của hoạt động so chuẩn, đối sánh đều có các 

tiêu chí tương ứng hướng dẫn sử dụng các tiêu chí lựa chọn đối tác, đối sánh chất 

lượng để nâng cao chất lượng. Tùy thuộc vào chức năng của các đơn vị, Nhà trường 

phân công đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, 

tổng kết. Trong văn bản quy định, hướng dẫn so chuẩn, đối sánh chất lượng giáo dục 

mà  Nhà trường ban hành còn đưa ra quy trình thực hiện đối sánh gồm các bước trong 

đối sánh nội bộ và các bước trong đối sánh ngoài. Hàng năm, Nhà trường thực hiện tổ 

chức tổng kết, đánh giá công tác các hoạt động của Nhà trường và đề ra phương 

hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện [H1.12.02.04], [MH1.12.01.04], 

[HS1.12.01.04]. Các phòng, khoa, trung tâm có trách nhiệm báo cáo kết quả đối sánh 

với các đối tác theo các nội dung và tiêu chí như trên. Kết quả đối sánh qua các năm sẽ 

là một trong những căn cứ để Nhà trường điều chỉnh và đề ra những phương hướng, kế 

hoạch phù hợp nhằm phát huy thế mạnh, hạn chế những điểm tồn tại về tổ chức, bộ 

máy, nhân sự, hoạt động đào tạo, NCKH và kết nối cộng đồng.  

Để thực hiện mục tiêu, sứ mạng và tầm nhìn mà Nhà trường đặt ra đến năm 2025 

và tầm nhìn đến năm 2030, trường đã xây dựng Đề án xây dựng CTĐT tiên tiến, chất 

lượng cao, sau đại học [H1.12.02.05]. Nhà trường đã ban hành Quy định về xây dựng 

và phát triển ngành, chuyên ngành đào tạo đạt chuẩn quốc tế [H1.12.02.06]. Trường 

cũng thường xuyên cập nhật thông tin các CSGD và CTĐT đạt chuẩn KĐCL của các 

tổ chức KĐCL có uy tín của khu vực và quốc tế [H1.12.02.07]. Nhà trường cập nhật 

thông tin kết quả xếp hạng của CSGD theo các bảng xếp hạng có uy tín trong nước và 
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trên thế giới [H1.12.02.08]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 

Tiêu chí 12.3: Thực hiện việc so chuẩn và đối sánh nhằm tăng cường các hoạt 

động đảm bảo chất lượng và khuyến khích đổi mới, sáng tạo 

Trường ĐHLĐXH xác định thực hiện so chuẩn và đối sánh là hoạt động thường 

xuyên, liên tục nhằm tăng cường các hoạt động ĐBCL và khuyến khích đổi mới, sáng 

tạo. Trường đã ban hành Quyết định quy định so chuẩn, đối sánh chất lượng giáo dục 

và CTĐT [H1.12.03.01]. Trường đã tiến hành TĐG 8 CTĐT theo bộ tiêu chuẩn của 

Bộ GD-ĐT trong các năm 2021, 2022 [H1.12.03.02]. Quá trình TĐG đã giúp trường 

và các CTĐT tự xem xét, đánh giá thực trạng các hoạt động như chiến lược phát triển, 

hoạt động đào tạo, NCKH, PVCĐ, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các vấn đề liên 

quan, từ đó xây dựng kế hoạch cải tiến, điều chỉnh các hoạt động nhằm đạt được các 

tiêu chuẩn chất lượng giáo dục trong quá trình đào tạo [H1.12.03.03], 

[MH1.12.03.02].  

Hàng năm, Trường ĐHĐXH xây dựng Báo cáo tổng kết năm học làm căn cứ để 

đối sánh. Trên cơ sở kết quả tổng kết các năm học. Nhà trường cũng có sự  nhìn nhận 

đầy đủ hơn các hoạt động của mình trong một năm học và đặt ra các mục tiêu cho năm 

học mới [H1.12.03.04], [MH1.12.01.03], [SH1.12.01.03]. Các báo cáo tổng kết hoạt 

động NCKH, báo cáo Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động hàng năm cũng 

được xem là một căn cứ để nhà trường đối sánh kết quả hoạt động giữa các năm với 

nhau [H1.12.03.05], [MH1.12.01.04], [SH1.12.01.04]. Nhà trường thường xuyên khảo 

sát lấy ý kiến của người học đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên và hoạt động 

đào tạo của  trường. Dựa trên các báo cáo kết quả khảo sát, trường đã xây dựng kế 

hoạch cải tiến, điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế [H1.12.03.06], 

[MH1.12.03.01].  

Trên cơ sở Bộ tiêu chí so chuẩn, đối sánh với các đối tác của Trường ĐHLĐXH, 

trong đó có quy trình và hướng dẫn về so chuẩn, đối sánh chất lượng CSGD và CTĐT, 

Nhà trường tiến hành so chuẩn và đối sánh. Trường tập trung đối sánh nội   bộ giữa các 

đơn vị trong trường, đối sánh giữa các năm hoặc theo từng giai đoạn cụ thể 

[H1.12.03.07], [H1.12.03.08], [H1.12.03.09], [MH1.12.03.05], [SH1.12.03.05].  

 Đối sánh về đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên: Nhà trường đối sánh nội bộ 

về số lượng và chất lượng giảng viên qua 5 năm (2018 - 2022) của chu kỳ đánh giá. 
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Thời gian qua, Nhà trường đã rất quan tâm đến việc nâng cao trình độ đội ngũ của cán 

bộ, giảng viên, số lượng giảng viên có trình độ tiến sĩ tăng dần theo từng năm, đến nay 

đã có 140 tiến sĩ, chiếm 30% trên tổng số giảng viên cơ hữu của trường. 

Bảng 12. 1 Đối sánh nội bộ về số lượng và chất lượng giảng viên 

Năm    Tổng số 
Trình độ 

PGS, GS Tiến sĩ Thạc sĩ ĐH 

2018 497 1 84 372 40 

2019 493 1 97 363 32 

2020 484 4 118 339 23 

2021 488 4 132 335 17 

2022 298 5 140 139 14 

(Nguồn: Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp) 

Đối sánh về CTĐT: Đối với các CTĐT mở ngành mới hoặc điều chỉnh CTĐT, 

Nhà trường đối sánh các CTĐT của trường đại học trong nước …với các ngành đào 

tạo tương đương theo một số tiêu chí sau: thời gian đào tạo, tổng số tín chỉ, khối lượng 

kiến thức đại cương, khối kiến thức chuyên nghiệp, thực tập tốt 

nghiệp…[H1.12.03.09] để nhằm xây dựng CTĐT phù hợp với nhu cầu của xã hội và 

tình hình thực tế của trường. 

Đối sánh về công tác tuyển sinh: Công tác tuyển sinh được triển khai hàng năm, 

kết quả tuyển sinh được thể hiện qua báo cáo tổng kết tuyển sinh, báo cáo tổng kết 

năm học. Đối sánh về công tác tuyển sinh chủ yếu là so sánh kết quả tuyển sinh của 

trường so với kết quả tuyển sinh cùng kỳ năm trước [H1.12.03.09]. 

Bảng 12. 2 Đối sánh kết quả tuyển sinh 

TT Trình độ/Tên ngành 
Năm 

2018 2019 2020 2021 2022 

I Thạc sĩ 99 121 160 79 55 

II Tiến sĩ 3 2 2 3 6 

III Đại học    

1 Quản trị nhân lực 985 949 1249 1009 501 

2 Kế toán 930 934 961 720 435 

3 Công tác xã hội 230 206 140 243 97 

4 Bảo hiểm 160 99 89 185 57 

5 Quản trị kinh doanh 697 816 780 879 274 
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TT Trình độ/Tên ngành 
Năm 

2018 2019 2020 2021 2022 

6 Luật kinh tế 333 269 382 307 111 

7 Kinh tế 188 121 109 319 87 

8 Tâm lý học 186 213 194 267 124 

9 Tài chính - Ngân hàng - - 200 332 194 

10 Công nghệ thông tin - - 80 236 113 

11 Hệ thống thông tin quản lý - - - 79 51 

12 Kiểm toán - - - 56 51 

13 Ngôn ngữ Anh - - - - 01 

14 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - - - - 48 

15 Bảo hiểm tài chính - - - - 102 

(Nguồn: Phòng Quản lý đào tạo) 

Đối sánh về chất lượng đào tạo đại học chính quy giai đoạn từ 2018 – 2022. 

Công tác đối sánh chủ yếu là giữa các năm, năm sau so với năm trước. Dựa trên kết 

quả đối sánh này, Nhà trường sẽ có những giải pháp để điều chỉnh phù hợp và kịp thời 

đối với việc xếp hạng học lực của sinh viên. 

Bảng 12. 3 Đối sánh về chất lượng đào tạo Đại học khoá 15-16 

TT Năm 
Xếp hạng học lực (15, 16) 

Bình thường Tỷ lệ % Yếu Tỷ lệ % 

1 2018 - 2019 9792 54.5 7729 45.5 

2 2019 – 2020 10196 57.4 7579 42.64 

3 2020 – 2021 13163 68.6 6039 31.5 

4 2021 – 2022 10911 58.2 747 39.8 

5 Kỳ 1 (2022-2023) 4443 91.8 394 8.12 

(Nguồn: Phòng Quản lý đào tạo) 

 
Bảng 12. 4 Đối sánh về chất lượng đào tạo Đại học khoá 17-18 

TT Năm 
Tổng số 

SV 

Xếp hạng 
Ghi 

chú 

Xuấ

t 
% Giỏi % Khá % 

Trun

g 
% Yếu %  
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sắc bình 

11 
2021 - 

2022 
3415 98 3% 

107

8 

32

% 

177

6 
52% 320 9% 143 4%  

22 

Kỳ 1 

(2022-

2023) 

5762 56 1% 752 
13

% 

305

7 
53% 1413 

25

% 
477 8%  

(Nguồn: Phòng Quản lý đào tạo) 

Đối sánh về tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp: Đối sánh tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp từ năm 

2018 đến năm 2022. Trường tiến hành đối sánh sinh viên đại học chính quy tốt nghiệp 

giữa các năm trong chu kỳ đánh giá với nhau, trên cơ sở đó để xác định tỷ lệ tốt nghiệp 

đúng hạn của các năm.  

Bảng 12. 5 Bảng đối sánh tỷ lệ sinh viên đại học chính quy tốt nghiệp 

Năm tốt 

nghiệp 

Khóa học Tổng số SV  

xét TN 

Tốt nghiệp 

TN đúng hạn Tỷ lệ % 

2018 K10 3.081 2.262 73.4 

2019 K11 2.873 1.226 42.7 

2020 K12 2.188 897 41.0 

2021 K13 2.393 503 21.0 

2022 K14 2.581 1.577 61.1 

(Nguồn: Phòng Quản lý đào tạo) 

Đối sánh với công tác NCKH: Số lượng đề tài NCKH cấp cơ sở, số lượng đề tài 

NCKH cấp tỉnh, Bộ, Nhà nước, biên soạn sách, giáo trình, xuất bản thông tin khoa  

học, các bài báo, báo cáo khoa học trong nước và quốc tế giai đoạn từ năm học 2018 

đến năm 2022. 

Bảng 12. 6 Bảng đối sánh kết quả NCKH 

TT Nội dung 
Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Tổng 

cộng 

1 Hội thảo khoa học (cấp quốc 

gia và cấp Trường) 

0 0 
22 23 12 

57 

2 Đề tài NCKH cấp Nhà nước 0 0 1  0  0 1 

3 Đề tài NCKH cấp Bộ và cấp 

Tỉnh 

7 7 
1 5 4 

24 
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TT Nội dung 
Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Tổng 

cộng 

4 Đề tài NCKH cấp trường 102 101 116 118 109 546 

5 Đề tài NCKH của Sinh viên 0 35 38 43  68 149 

6 Biên soạn giáo trình, bài 

giảng 

36 33 

54  
46 32 

132 

7 Bài báo đăng trên các tạp chí - - 276 331 337  944 

8 Bài đăng kỷ yếu hội thảo  - - 474 735 787 1.996 

(Nguồn: Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế) 

Đối sánh nội bộ nguồn kinh phí dành cho NCKH, chuyển giao công nghệ và 

PVCĐ từ năm 2018 đến năm 2022. Nguồn kinh phí dành cho NCKH, chuyển giao 

công nghệ và PVCĐ gồm tổng nguồn thu và tổng nguồn chi đã được đối sánh, sẽ giúp 

Nhà trường cân đối kinh phí hoạt động và có những kế hoạch điều chỉnh phù hợp trong 

các giai đoạn tiếp theo.    

Bảng 12. 7 Đối sánh đề tài nghiên cứu khoa học giữa Trường đại học Lao động - Xã hội 
với các trường đại học khác 

Trường Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Tổng 

1. ĐH Lao động - Xã hội 

Cấp Quốc gia 0 0 1 0 1 

Cấp Bộ 6 5 0 3 14 

Cấp trường 78 78 81 81 318 

Tổng 84 83 82 84 333 

2. Đại học Hồng Đức 

Cấp Quốc gia 3 2 2 2 9 

Cấp Bộ 9 5 1 7 22 

Cấp trường 43 38 40 40 161 

Tổng 55 45 43 49 192 

3. Đại học Duy Tân 

Cấp Quốc gia 0 0 1 0 1 

Cấp Bộ 3 13 7 27 50 

Cấp trường 37 39 19 15 110 
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Tổng 40 52 27 42 161 

4. Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh 

Cấp Quốc gia 0 0 0 1 1 

Cấp Bộ 4 4 6 6 20 

Cấp trường 74 108 79 103 364 

Tổng 78 112 85 110 385 

(Nguồn: Báo cáo Tự đánh giá Cơ sở giáo dục, được đăng tải trên website của 

các trường Đại học Hồng Đức, Đại học Duy Tân, Đại học Công nghiệp Thực phẩm 

TP. Hồ Chí Minh) 

Qua việc đối sánh với các trường, điều dễ nhận thấy là các đề tài NCKH của 

Trường đại học Lao động - Xã hội chủ yếu tập trung vào những vấn đề liên quan 

đến các chuyên ngành đào tạo, các hoạt động phục vụ cho sự phát triển của Nhà 

trường và phát triển kinh tế - xã hội, vì vậy, tính ứng dụng của các kết quả nghiên 

cứu ngày càng cao, gắn với địa chỉ ứng dụng cụ thể. Sau khi đối sánh, Nhà trường 

có những điều chỉnh cần thiết về khối lượng và loại hình nghiên cứu khoa học, điều 

này được thể hiện thông qua kế hoạch nghiên cứu khoa học các năm 2018-2022 đã 

tăng đáng kể vể số lượng [ 

Bảng 12. 8 Đối sánh kinh phí NCKH  Trường Đại học Lao động – Xã hội với Trường Đại 
học Sao đỏ 

ĐVT: Triệu đồng 

TT Năm 

Nguồn KP phân bổ cho hoạt động NCKH 

Đại học LĐXH ĐH Sao Đỏ 

Chi cho NCKH Tỉ lệ % Chi cho NCKH Tỉ lệ % 

1 2018 7.149 17.3 1.502 19.8 

2 2019 7.092 17.2 1.664 21.8 

3 2020 7.453 21.9 1.427 18.8 

4 2021 9.397 17.9 1.394 18.4 

5 2022 10.459 25.7 1.605 21.2 

 Cộng  41.550 100 7.592 100 
(Nguồn: Phòng Kết toán – Tài chính) 

Từ kết quả so chuẩn đối sánh, Nhà trường đã tăng cường các hoạt động ĐBCL như:  

- Đối với đội ngũ cán bộ, giảng viên: Nhà trường không ngừng có những chính 

sách đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ. 
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- Đối với CTĐT: Sau khi so chuẩn, đối sánh, Nhà trường tiến hành chỉnh sửa, bổ 

sung điều chỉnh CTĐT để phù hợp với nhu cầu nguồn nhân lực của xã hội và tình 

hình thực tiễn của Nhà trường. 

- Đối với công tác tuyển sinh: Cuối mỗi năm học, Nhà trường có báo cáo tổng kết 

tuyển sinh, trong đó có so sánh kết quả tuyển sinh của trường so với chỉ tiêu 

tuyển  sinh, đối sánh với kết quả tuyển sinh của trường năm trước; phân tích 

nguyên nhân, đặc điểm tình hình để có phương án tuyển sinh cho năm tiếp theo. 

- Đối với công tác NCKH và QHQT: Nhà trường tiến hành hoàn thiện Quy chế 

NCKH giảng viên và sinh viên; ban hành các văn bản quy định về NCKH của 

giảng viên và sinh viên. 

- Đối với công tác PVCĐ: Thực hiện chủ trương khuyến khích các đơn vị chủ 

động xây dựng kế hoạch trong công tác xã hội, thiện nguyện, tình nguyện.  

Trong chu kỳ kiểm định, khi tiến hành xác định tỷ lệ có việc làm của người học 

tốt nghiệp và dự đoán xu thể về việc làm của Trường ĐHLĐXH với các cơ sở giáo dục 

[H1.12.03.09], Nhà trường đã đối sánh dữ liệu việc làm giữa sinh viên của trường với 

dữ liệu các trường đã được công bố (Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Đại học Mỹ thuật 

– Công nghiệp, Đại học Giao thông – Vận tải, Đại học Hải Dương) và số liệu của một 

số trường đại học của Hàn Quốc. Qua dối sánh, nhìn chung tỷ lệ sinh viên có việc làm 

của trường chiếm tỷ lệ cao (dao động các năm từ 90%-94,7%) và khá tương đồng so 

với các nước. Điều này phản ánh chất lượng sinh viên ra trường đáp ứng được nhu cầu 

của thị trường lao động trong nước. So sánh với các trường đại học của Hản Quốc thì 

thấy là tỷ lệ sinh viên tìm được việc làm của Trường ĐHLDXH chiếm tỷ lệ cao (Đại 

học Sogang: 70,4%; Đại học Quốc gia Seoul: 70,1%; Đại học Korea: 70,35%).    

Nhờ có việc so chuẩn đối sánh đối với các lĩnh vực đội ngũ cán bộ giảng viên; 

hoạt động đ à o  t ạ o , tuyển sinh, NCKH và HTQT, công tác kết nối và PVCĐ 

n h ư  t r ê n [H1.12.03.10] mà Nhà  trường đã từng bước đề xuất và thực hiện được 

các giải pháp cải tiến chất lượng giáo dục. CTĐT đã được chỉnh sửa, chú trọng hơn 

đến nội dung thực tế của sinh viên để nâng cao hướng đào tạo ứng dụng. Công tác 

tuyển sinh luôn là nhiệm vụ quan trọng và gặp nhiều thách thức trong giai đoạn hiện 

nay. Tuy nhiên, nhờ có đối sánh, hàng năm Nhà trường  đã có những phương thức 

tuyển sinh phù hợp, góp phần duy trì, tổn định tuyển sinh. Với các chính sách khuyến 

khích trong NCKH, hoạt động NCKH của cán bộ, giảng viên và người học đạt được 
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những kết quả bước đầu đáng ghi nhận; công tác NCKH trong sinh viên dần được chú 

trọng quan tâm. Trường cũng đã ban hành quy định cụ thể đối với hoạt động NCKH 

trong sinh viên, quy định mức hỗ trợ, hình thức xét khen thưởng nhằm nâng cao nhận 

thức, khuyến khích và thúc đẩy hoạt động NCKH trong sinh viên ngày một hiệu quả. 

Bên cạnh đó, các quy định, quy trình và kết quả về so chuẩn, đối sánh chất lượng cũng 

là một căn cứ quan trọng để Trường ĐHLĐXH có chính sách, biện pháp thúc đẩy đổi 

mới, sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực đào tạo, NCKH và PVCĐ trong thời gian tới. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 

Tiêu chí 12.4: Quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh 

được rà soát. 

 Việc lựa chọn được các thông tin để so chuẩn và đối sánh là một trong những 

kênh thông tin quan trọng, tác động đến việc nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục – 

đào tạo của mỗi trường đại học. Để thực hiện Quy trình lựa chọn, sử dụng các thông 

tin so chuẩn và đối sánh các hoạt động của CSGD và CTĐT của Trường ĐHLĐXH, 

Nhà trường đã ban hành Bộ tiêu chí so chuẩn, đối sánh, tập trung chủ yếu vào các lĩnh 

vực bộ máy nhân sự, hoạt động đào tạo, công tác NCKH, hoạt động kết nối và PVCĐ. 

Các cơ chê giám sát, đối sánh các kết quả hoạt động được thực hiện dựa trên 03 nhiệm 

vụ chính, bao gồm: 1 - Xác lập các kết quả hoạt động; 2 – Tiến hành đối sánh định kỳ 

hàng năm; 3 – Cải tiến chất lượng. 

 Trong văn bản đã quy định về quy trình rà soát, điều chỉnh quy trình lựa chọn, sử 

dụng các thông tin so chuẩn, đối sánh chất lượng cụ thể: Đối với đối sánh nội bộ, Quy 

trình đã đề ra các bước thực hiện cụ thể; đối với đối sánh ngoài, Quy trình đã cụ thể 

hóa thành các bước để thực hiện. Với nội dung cải tiến chất lượng, quy trình cũng đặt 

ra các bước để thực hiện rà soát, đối sánh. Rà soát chính là để cải tiến cho phù hợp với 

định hướng phát triển của Nhà trường [H1.12.04.01].  

 Để thực hiện quy trình, Ban Giám hiệu đã giao cho Phòng QLCL chịu trách 

nhiệm chủ trì, thực hiện báo cáo tổng hợp số liệu, phân loại và lập bảng tổng hợp các 

chỉ số, dự thảo văn bản liên hệ với đối tác về thực hiện đối sánh, kết nối với các đơn vị 

chức năng của đối tác, cách thức đối sánh và quy định rõ thời gian hoàn thành 

[H1.12.04.02]. Trường ĐHĐXH đã xây dựng kế hoạch triển khai rà soát, điều chỉnh 

quy trình sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh chất lượng [H1.12.04.03].. 
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Trong chu kỳ đánh giá, Trường ĐHLĐXH đã thực hiện rà soát lựa chọn, sử dụng các 

thông tin để so sánh chất lượng các mặt hoạt động của trường thông qua  Kế hoạch cải 

tiến chất lượng Trường ĐHLĐXH [H1.12.04.04], [MH1.12.04.01], [SH1.12.04.01], 

báo cáo đánh giá giữa chu kỳ kiểm định [H1.12.04.05], Báo cáo TĐG CTĐT 

[H1.12.04.06]. Nhà trường đã tiến hành điều chỉnh các chỉ tiêu, đồng thời điều chỉnh 

các quy định, quy chế phù hợp với tình hình thực tế, với định hướng phát triển ngành, 

địa phương. Trong năm 2022, Nhà trường đã tiến hành rà soát tầm nhìn, sứ mạng, giá 

trị cốt lõi và triết lý giáo dục. Để rà soát tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi và triết lý 

giáo dục, Nhà trường đã thành lập Ban rà soát, xây dựng kế hoạch rà soát, xây dựng kế 

hoạch khảo sát lấy ý kiến của các bên liên quan về tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi và 

triết lý giáo dục. Để tiến hành lấy ý kiến của các bên liên quan, cần phải có thông tin, 

nội hàm các khái niệm; soi chiếu với chiến lược phát triển Trường ĐHLĐXH về mức 

độ phù hợp của tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi và triết lý giáo dục để đối sánh. Dựa 

trên kết quả khảo sát, Nhà trường sẽ đưa ra các phương án để điều chỉnh thông qua 

Báo cáo lấy ý kiến của các bên liên quan về sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và triết lý 

giáo dục [H1.12.04.07]. Trường đã thực hiện điều chỉnh và ban hành mới Quy chế đào 

tạo, trong đó có những quy định mới về lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và 

đối sánh chất lượng [H1.12.04.08]. Nhà trường lựa chọn các trường đại học có uy tín, 

đã  được kiểm định, đặc biệt là có đào tạo các ngành tương đồng với ngành đào tạo của 

Nhà trường để tham khảo và điều chỉnh các CTĐT [H1.12.04.09]. Sau đánh giá ngoài 

CSGD từ năm 2018 đến nay, Trường ĐHĐXH đã mở mới thêm 7 CTĐT (Công nghệ 

thông tin, Kiểm toán, Tài chính – Ngân hàng, Hệ thống thông tin quản lý, Ngôn ngữ 

Anh, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Bảo hiểm tài chính) nâng tổng số các CTĐT 

trình độ là 15, trình độ thạc sĩ là: 05 và trình độ tiến sỹ là 01 [H1.12.04.10]. Trong quá 

trình xây dựng, cập nhật, đối sánh CTĐT, Nhà trường đã tham khảo để thực hiện 

so chuẩn, đối sánh CTĐT của các trường đại học trong nước: Trường Đại học Khoa 

học Xã hội và Nhân văn; Trường Đại học Thương mại; Trường Đại học Kinh tế quốc 

dân… [H1.12.04.11]. 

Về rà soát, điều chỉnh quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối 

sánh chất lượng: Quy trình thực hiện đối sánh và sử dụng thông tin so chuẩn của 

Trường ĐHLĐXH được xây dựng đã xác định các nội dung đối sánh, so chuẩn chất 

lượng giáo dục cũng như các quy định về chia sẻ kết quả phân tích so chuẩn, đối sánh. 
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Trước thời điểm Quy định so chuẩn, đối sánh các hoạt động của CSGD và CTĐT do 

Trường ĐHLĐXH ban hành, Nhà trường đã luôn thực hiện việc đối sánh, so sánh, so  

chuẩn các mặt hoạt động  của  t rường  theo một số phương diện của bộ tiêu chuẩn 

chất lượng CSGD và CTĐT của Bộ GDĐT về các lĩnh vực: Bộ máy, nhân sự; hoạt 

động đào tạo; hoạt động khoa học và công nghệ; cơ sở vật chất; tài chính; kết nối và 

phục vụ cộng đồng. Kết quả các mặt công tác của Nhà trường đều được đối sánh trong 

từng năm học và giữa các năm với nhau, từ đó phân tích nguyên nhân để tìm ra biện 

pháp khắc phục hạn chế và phát huy điểm mạnh. Kết quả này đã được Nhà trường và 

các đơn vị trong trường sử dụng các thông tin so chuẩn để đánh giá và làm cơ sở cho 

hoạt động nâng cao chất lượng của Nhà trường, từ đó, khuyến khích sự đổi mới, sáng 

tạo từ các cán bộ và giảng viên. Việc đối sánh chất lượng hoạt động của CSGD, của 

các CTĐT được thể hiện qua báo cáo tổng kết và phương hướng thực hiện nhiệm vụ 

năm học [H1.12.04.12], [MH1.12.04.03], [SH1.12.04.03]; báo cáo hội nghị cán bộ, 

viên chức và người lao động [H1.12.04.13], [MH1.12.04.04]. [SH1.12.04.04]; báo cáo 

khảo sát lấy ý kiến của người học đối với người dạy v.v…[H1.12.04.14], 

[MH1.12.04.05]. 

Trường ĐHLĐXH trong quá trình thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và mục 

tiêu về đào tạo, NCKH và PVCĐ đều có tham chiếu các tiêu chí đối sánh của CSGD 

khác khi lựa chọn, xác định thang đo chuẩn. Danh sách một số CSGD khác được sử 

dụng để đối sánh, so chuẩn với Nhà trường được coi như minh chứng trong việc có đối 

chiếu, so chuẩn với CSGD khác [H1.12.03.15]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 

Tiêu chí 12.5: Quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh 

được cải tiến để liên tục đạt được các kết quả tốt nhất trong đào tạo, nghiên cứu 

khoa học và phục vụ cộng đồng 

Quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh được Trường 

ĐHLĐXH cải tiến để liên tục đạt được các kết quả tốt nhất trong đào tạo, NCKH và 

PVCĐ. Ban Giám hiệu phân công trách nhiệm cho các đơn vị có chức năng tương ứng 

với hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ làm đầu mối thực hiện, lựa chọn, sử dụng các 

thông tin so chuẩn và đối sánh để tiến hành cải tiến, nâng cao chất lượng. Nhà trường 

đã cử 01 đồng chí hiệu phó phụ trách lĩnh vực đào tạo, công tác sinh viên; 01 đồng chí 

hiệu phó phụ trách lĩnh vực KHHTQT. Phòng Quản lý đào tạo được Nhà trường giao 
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là đơn vị đầu mối phụ trách lĩnh vực đào tạo; Phòng KHHTQT được giao là đơn vị đầu 

mối phụ trách lĩnh vực khoa học và hợp tác quốc tế. Phòng Công tác sinh viên được 

giao là đơn vị đầu mối phụ trách lĩnh vực phục vụ cộng đồng [H1.12.05.01], 

[MH1.12.05.01], [SH1.12.05.01]. 

Trong những năm trước, việc so chuẩn, đối sánh các lĩnh vực hoạt động của 

Trường ĐHLĐXH chủ yếu là tiến hành so sánh giữa năm này với năm khác rồi đưa ra 

các nhận định khái quát về kết quả thực hiện. Hiện nay, với sự phát triển của thời đại 

và để hòa nhập với xu thế chung của giáo dục đại học, thực hiện theo các yêu cầu của 

kiểm định chất lượng giáo dục, việc so chuẩn, đối sánh các lĩnh vực hoạt động của 

CSGD và của các CTĐT đặt ra là phải có các bộ tiêu chí so chuẩn, đối sánh; việc đối 

sánh, so chuẩn phải được thực hiện theo quy trình, hệ thống. Trên cơ sở kết quả so 

chuẩn, đối sánh, Trường ĐHLĐXH sẽ đưa ra những kế hoạch cải tiến chất lượng các 

lĩnh vực hoạt động của CSGD tại 03 cơ sở.  

Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, Trường ĐHLĐXH đã xây 

dựng kế hoạch triển khai quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối 

sánh trước và sau cải tiến [H1.12.05.02]. Nội dung của việc lựa chọn, sử dụng các 

thông tin so chuẩn, đối sánh được cải tiến liên tục nhằm đạt được các kết quả tốt nhất 

trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Hàng năm, sau khi hoàn 

thành thực hiện đối sánh, căn cứ vào kết quả đối sánh và việc sử dụng kết quả, toàn bộ 

nội dung, đối tác, quy trình thực hiện được rà soát, cập nhật, điều chỉnh và cải tiến khi 

cần thiết [H1.12.05.03]. Quy trình rà soát cải tiến được thực hiện như sau: 

Bước 1: Phòng QLCL tổng hợp ý kiến các đơn vị đào tạo, dự thảo báo cáo thực 

hiện đối sánh, trong đó tập trung lấy ý kiến các bên liên quan về nội dung, đối tác, quy 

trình thực hiện đối sánh.  

Thời hạn hoàn thành: Trong vòng 30 ngày làm việc sau khi thực hiện đối sánh. 

Bước 2: Ban Giám hiệu xem xét dự thảo báo cáo, quyết định thời gian tổ chức 

họp rà soát, cải tiến. 

Bước 3: Phòng QLCL là đầu mối tổ chức họp để tổng kết, rà soát, cải tiến về đối 

sánh, đề ra các nội dung cải tiến. 

Bước 4: Triển khai thực hiện các nội dung cải tiến. 

Hàng năm, Nhà trường chỉ đạo các đơn vị chức năng như phòng QLĐT, phòng 

KHHTQT, phòng CTSV báo cáo đánh giá kết quả đào tạo, NCKH và PVCĐ. Trên cơ 
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sở đó, chỉ ra được những điểm mạnh và những điểm tồn tại, hạn chế để có cơ sở đề ra 

phương hướng và giải pháp cho năm học tiếp theo, đồng thời làm cơ sở để cung cấp 

các thông tin so chuẩn, đối sánh trước và sau cải tiến quy trình lựa chọn, sử dụng các 

thông tin so chuẩn và đối sánh [H1.12.05.04].  

Đến năm 2022, Trường ĐHLĐXH đã tiến hành rà soát, chỉnh sửa cơ bản các 

hoạt động chung của trường đảm bảo tính hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ 

trong đào tạo, NCKH, PVCĐ. Kết quả sau khi rà soát các quy chế, quy định, quyết 

định, các chính sách mới đã được cải tiến nhằm đạt được các kết quả tốt nhất trong đào 

tạo, NCKH và PVCĐ như: Quy chế học sinh sinh viên; quy định hỗ trợ người học; quy 

định phát triển CTĐT; rà soát hoàn thiện chương trình CĐR; quy định đánh giá người 

học; Quy định thi và kiểm tra; Quy định quản lý hoạt động NCKH và 

HTQT…[H1.12.05.05]. Ngoài ra, Nhà trường thực hiện lấy ý kiến phản hồi của 

CBGV, người học, cựu sinh viên, đơn vị sử dụng lao động, đơn vị đào tạo phục vụ cho 

công tác hướng đến đổi mới và cải tiến CTĐT ở tất cả các hệ đào tạo, ý kiến phản hồi 

về cơ sở vật chất, thư viện và các hoạt liên quan đến đào tạo nhằm mục đích rà soát, 

cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo [H1.12.05.06], [MH1.12.05.02]. 

Thông qua các cuộc họp giao ban, các hội nghị với các đơn vị, Trường đã quan 

tâm chỉ đạo các nội dung và yêu cầu xem xét, điều chỉnh các quy trình lựa chọn, sử 

dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh được cải tiến để liên tục đạt được các kết quả 

tốt nhất trong ĐT, NCKH và PVCĐ. Trên cơ sở đó rút kinh nghiệm, chia sẻ kinh 

nghiệm về quy trình so chuẩn, đối sánh chất lượng [H1.12.05.07].   

Tại các hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động và tổng kết năm học, quy 

trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh được cải tiến để liên tục đạt 

được các kết quả tốt nhất trong đào tạo, NCKH và PVCĐ cũng được xem xét, đánh 

giá, tổng kết, chia sẻ kinh nghiệm và đưa vào kế hoạch triển khai [H1.12.05.08], 

[MH1.12.01.05]. [SH1.12.01.05]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 

Đánh giá chung về Tiêu chuẩn 12 

Tóm tắt các điểm mạnh 

Nhà trường đã ban hành tương đối đầy đủ các chiến lược và kế hoạch thực hiện 

Chiến lược phát triển Trường ĐHLĐXH, Chiến lược ĐBCL, các kế hoạch ĐBCL, kế 

hoạch cải tiến và ĐBCL của CSGD đã thể hiện rõ các chính sách, hệ thống, quy trình, 
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thủ tục và nguồn lực để thực hiện tốt nhất hoạt động đào tạo, NCKH, PVCĐ, thường 

xuyên, định kỳ rà soát, cải tiến, đảm bảo tính hiệu quả liên tục. 

 Nhà trường đã ban hành Quy định so chuẩn, đối sánh, quy định quy trình lựa 

chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh để hỗ trợ hoạt động đào tạo, NCKH, 

PVCĐ với các tiêu chí lựa chọn rõ ràng. Có sự phân công trách nhiệm chức năng, 

nhiệm vụ của các đơn vị với việc đề cao vai trò chủ động của các đơn vị. 

 Hoạt động ĐBCL được sự tham gia, ủng hộ của nhiều bộ phận, đơn vị trong 

Trường. Lãnh đạo Trường đã xem đây là công cụ tham mưu, là cơ sở quản lý hữu hiệu 

các hoạt động của Trường. 

 Tích cực triển khai các hoạt động cải tiến, nâng cao chất lượng trong các lĩnh vực 

hoạt động, đạt nhiều kết quả tích cực về hoạt động đào tạo, NCKH, PVCĐ sau khi áp 

dụng các hoạt động cải tiến, góp phần tăng cường ĐBCL, đổi mới, sáng tạo dựa trên 

các kết quả so chuẩn, đối sánh. 

Tóm tắt các điểm tồn tại 

Mặc dù các kế hoạch nâng cao chất lượng của Trường được xây dựng hằng năm 

nhưng đang nghiêng nhiều ở việc lấy ý kiến các đơn vị về xây dựng và rà soát kế 

hoạch cải tiến các lĩnh vực hoạt động của Trường; chưa có khảo sát đánh giá cụ thể, hệ 

thống về các hoạt động KĐCL CSGD và CTĐT. 

 Việc đối sánh kết quả các hoạt động tại Nhà trường mới dừng lại ở mức độ so 

sánh kết quả các hoạt động của năm này so với năm trước (thông qua báo cáo tổng kết 

năm học hoặc sơ kết học kỳ và đưa ra chỉ tiêu cho năm sau) mà chưa có sự đối sánh 

với các cơ sở giáo dục đại học trong và ngoài nước một cách toàn diện. 

 Trường chưa tham chiếu đa dạng các tiêu chí đối sánh của các trường đại học ở 

quốc tế khi lựa chọn các thông tin so chuẩn. 

 Mặc dù Nhà trường đã thực hiện việc chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đối 

sánh, so chuẩn ở góc độ CTĐT nhưng với sự phối hợp, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm 

giữa các đơn vị khi thực hiện công tác đối sánh, so chuẩn với các CSGD khác thì lại 

chưa đủ lớn. 

Kế hoạch cải tiến 
TT Mục tiêu Nội dung Đơn vị/cá 

nhân thực 

hiện 

Thời gian thực 

hiện (bắt đầu 

và hoàn thành) 

Ghi chú 

1 Khắc Nhà trường triển khai khảo sát đánh giá P.QLCL  Năm học 2022-  
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phục tồn 

tại 1 

đánh giá cụ thể về các hoạt động KĐCL 

CSGD và CTĐT; yêu cầu các đơn vị liên 

quan rà soát và đề xuất cải tiến chất lượng 

tất cả các hoạt động của Nhà trường.  

2023 

2 Khắc 

phục tồn 

tại 2 

Tăng cường triển khai công tác đối sánh 

với các CSGD trong và ngoài nước. Giám 

sát việc thực hiện quy trình lựa chọn, sử 

dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh 

để hỗ trợ hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ 

với các tiêu chí lựa chọn cơ sở giáo 

dục/CTĐT rõ ràng và được thiết lập. 

BGH/P.QLCL 

và đơn vị liên 

quan 

Từ tháng 6 năm 

2023  

 

Khắc 

phục tồn 

tại 3 

Thực hiện tham chiếu các tiêu chí đối 

sánh của các trường khác đa dạng hơn khi 

lựa chọn các thông tin so chuẩn, đối sánh. 

BGH/P.QLCL 

và các đơn vị 

liên quan 

Từ tháng 6 năm 

2023 

 

Khắc 

phục tồn 

tại 4 

Tăng cường phối hợp, hợp tác với các 

đơn vị để chia sẻ kịp thời thông tin, kinh 

nghiệm giữa các đơn vị khi thực hiện 

công tác đối sánh, so chuẩn 

Các khoa và 

các phòng 

(QLĐT; 

QLCL; KH-

HTQT; CTSV) 

Từ tháng 8 năm 

2023 

 

Phát huy 

điểm 

mạnh 1 

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản 

thực hiện các chiến lược phát triển của 

Trường về hoạt động ĐBCL đúng quy 

định, đảm bảo tính hệ thống. Thường 

xuyên, định kỳ rà soát, cải tiến, đảm bảo 

tính hiệu lực cao. 

Các phòng 

(QLĐT; 

QLCL; KH-

HTQT; CTSV) 

Thực hiện 

thường xuyên từ 

tháng 8 năm 

2023 

 

Phát huy 

điểm 

mạnh 2 

Hoàn thiện quy định so chuẩn, đối sánh; 

lựa chọn các thông tin so chuẩn và đối 

sánh để hỗ trợ các hoạt động ĐT, NCKH, 

PVCĐ được rõ ràng và hiệu quả hơn 

Các phòng 

(QLĐT; 

QLCL; KH-

HTQT; CTSV) 

Thực hiện 

thường xuyên từ 

tháng 8 năm 

2023 

 

Phát huy 

điểm 

mạnh 3 

Tiếp tục nâng cao nhận thức của các đơn 

vị, cá nhân trong Trường về hoạt động 

ĐBCL, xây dựng và hình thành văn hóa 

ĐBCL trong mọi hoạt động của Nhà 

trường. Kịp thời ghi nhận, khen thưởng 

những đơn vị, tập thể, cá nhân đã có 

những đóng góp tích cực cho công tác 

ĐBCL, nâng cao chất 

BGH/ các đơn 

vị trong 

Trường 

Thường xuyên 

từ tháng 8 năm 

2023 
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lượng của Trường 

Phát huy 

điểm 

mạnh 4 

Tiếp tục rà soát, cải tiến liên tục các quy 

định về đối sánh để đánh giá và nhận diện 

đúng chất lượng đào tạo, NCKH và PVCĐ 

của Nhà Trường. 

BGH/ các đơn 

vị trong 

Trường 

Thường xuyên 

từ tháng 8 năm 

2023 

 

4. Mức đánh giá: 
 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 12 5 

Tiêu chí 12.1 5 

Tiêu chí 12.2 5 

Tiêu chí 12.3 5 

Tiêu chí 12.4 5 

Tiêu chí 12.5 5 

Tiêu chuẩn 13. Tuyển sinh và nhập học 

Tiêu chí 13.1. Xây dựng kế hoạch, chính sách và truyền thông để tuyển sinh cho 

các CTĐT khác nhau của CSGD 

Trường Đại học Lao động – Xã hội thực hiện tuyển sinh đào tạo đại học và sau 

đại học theo các chương trình khác nhau: Tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hệ chính 

qui, VLVH, tuyển sinh đào tạo sau đại học gồm trình độ thạc sĩ, nghiên cứu sinh. 

Hàng năm, trên cơ sở quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, nhà 

trường xây dựng Đề án và kế hoạch tuyển sinh, áp dụng các chính sách tuyển sinh và 

truyền thông tuyển sinh, thành lập các Hội đồng tuyển sinh để triển khai thực hiện.  

Về kế hoạch tuyển sinh:  

Hàng năm, trên cơ sở Quy chế tuyển sinh và các văn bản liên quan của Bộ 

GD&ĐT [H1.13.01.01], [H1.13.01.02], chiến lược và kế hoạch phát triển của Trường, 

năng lực hiện có, Nghị quyết của Hội đồng Trường về công tác tuyển sinh 

[H1.13.01.03], Trường xây dựng đề án/kế hoạch tuyển sinh và thông báo tuyển sinh 

cho các trình độ/hình thức đào tạo [H1.13.01.04], [H1.13.01.05], [H1.13.01.06], 

[MH1.13.01.01]. Đề án, kế hoạch tuyển sinh đều nêu rõ đối tượng tuyển sinh, phạm vi 

tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, tổ hợp môn xét tuyển/thi 

tuyển, các chính sách ưu tiên và kế hoạch xét tuyển. 
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Với mỗi hình thức đào tạo khác nhau, Nhà trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh, 

chính sách tuyển sinh và kế hoạch truyền thông khác nhau, đồng thời thành lập Hội 

đồng tuyển sinh và các ban giúp việc cho Hội đồng để thực hiện nhiệm vụ này 

[H1.13.01.07], [H1.13.01.08], [MH1.13.01.02]. Hội đồng tuyển sinh tiến hành họp 

phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên [H1.13.01.09], [H1.13.01.10] và thông 

qua Đề án/kế hoạch tuyển sinh, trong đó xác định cụ thể các chính sách tuyển sinh. 

Căn cứ vào dữ liệu tuyển sinh hàng năm của các năm trước [H1.13.01.11], 

[H1.13.01.12], Trường xây dựng, bổ sung và điều chỉnh các chính sách tuyển sinh để 

phù hợp với tình hình thực tế. Hội đồng tuyển sinh dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch hội 

đồng tuyển sinh tiến hành họp để xây dựng kế hoạch, phương án tuyển sinh, chỉ tiêu 

tuyển sinh cho từng ngành đào tạo [H1.13.01.13], [H1.13.01.14]. 

Trên cơ sở chính sách tuyển sinh được đưa ra tại đề án/kế hoạch tuyển sinh và 

các văn bản hướng dẫn liên quan của Bộ GD-ĐT, Trường xây dựng Kế hoạch tuyển 

sinh. Kế hoạch tuyển sinh hàng năm theo từng trình độ, hình thức đào tạo được xây 

dựng chi tiết, có các mốc thời gian cụ thể, xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của các 

đơn vị bao gồm đơn vị chủ trì là các đơn vị quản lý đào tạo, các đơn vị chức năng phối 

hợp, các đơn vị chuyên môn và thời gian thực hiện các nội dung liên quan tới tuyển 

sinh. 

Về chính sách tuyển sinh:  

Nhà trường xây dựng và công bố công khai các chính sách tuyển sinh thông qua 

Đề án/kế hoạch tuyển sinh, cụ thể bao gồm các nội dung: đối tượng tuyển sinh, phạm 

vi tuyển sinh, phương thức và tiêu chí tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, ngưỡng đảm bảo 

chất lượng đầu vào, tổ chức tuyển sinh, nguyên tắc xét tuyển, chính sách ưu tiên, lệ phí 

xét tuyển, học phí dự kiến và các thông tin khác. Các chính sách này tuân thủ quy định 

của Bộ GD&ĐT, các quy định của pháp luật có liên quan các chủ trương của Nhà 

trường và được điều chỉnh cho phù hợp hàng năm. Đề án/kế hoạch tuyển sinh đã thể 

hiện rõ ràng chính sách tuyển sinh và được thông qua tại Hội đồng tuyển sinh 

[H1.13.01.04], [H1.13.01.05], [H1.13.01.06], [MH1.13.01.01]. 

Năm 2018, 2019, tại Trụ sở chính, 43 Trần Duy Hưng và tại Cơ sở II, Trường xét 

tuyển theo 02 phương thức: (i) Xét tuyển dựa trên kết quả kì thi THPTQG và (ii) Xét 

tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh, tại Cơ sở Sơn Tây, Trường xét 

tuyển theo 3 phương thức: (i) Xét tuyển dựa trên kết quả kì thi THPTQG; (ii) Xét 
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tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ) và (iii) Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét 

tuyển. Từ năm 2020 đến nay, Trường xét tuyển theo 3 phương thức: (i) Xét tuyển dựa 

trên kết quả kì thi THPTQG; (ii) Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ) và 

(iii) Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh với mã ngành ngày 

càng nhiều hơn, đảm bảo lựa chọn được thí sinh có chất lượng và phù hợp với từng 

CTĐT. 

Về truyền thông tuyển sinh: 

Kế hoạch tư vấn và truyền thông tuyển sinh được xây dựng nhằm truyền tải các 

thông tin về giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục, ngành nghề đào tạo, CTĐT, chính sách 

tuyển sinh, kế hoạch tuyển sinh và các thông tin khác có liên quan. Truyền thông tuyển 

sinh được xác định là nhiệm vụ thường xuyên được cải tiến và được thực hiện trên 

nhiều kênh truyền thông và được thể hiện trên nhiều ấn phẩm truyền thông. 

Để thông tin tuyển sinh được truyền tải chính xác và rộng rãi với thí sinh cả 

nước, thậm chí với cả thí sinh là người nước ngoài, Nhà trường chú trọng truyền thông 

trên tất cả các kênh thông tin. Phòng QLĐT là các đơn vị chủ trì, phối hợp với các 

khoa chuyên môn và các phòng chức năng liên quan trong việc lập kế hoạch, tổ chức 

triển khai và giám sát công tác truyền thông cho tuyển sinh đối với các trình độ, loại 

hình đào tạo [H1.13.01.15], [H1.13.01.16]. 

Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh hàng năm, các Phòng, Khoa chức năng sẽ xây 

dựng và triển khai kế hoạch tổng thể và chi tiết cho công tác tư vấn tuyển sinh qua các 

kênh thông tin - truyền thông như: ban hành cẩm nang tuyển sinh, tờ rơi, các bài báo, 

ảnh đăng trên Web của Trường; tham gia các sự kiện tư vấn ở quy mô quốc gia như 

Ngày hội tư vấn hướng nghiệp và Ngày hội tư vấn tuyển sinh hàng năm do Bộ 

GD&ĐT tổ chức; tham gia các buổi tư vấn, hướng nghiệp do các địa phương tổ chức 

(như Ninh Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa…). Nhà trường cũng tổ chức tư vấn trực tiếp 

tại các trường THPT để giới thiệu cho học sinh về các ngành đào tạo của trường cũng 

như các chính sách tuyển sinh cụ thể. Ngoài việc truyền thông và tư vấn trực tiếp, Nhà 

trường cũng khai thác hiệu quả các kênh tư vấn trực tuyến như đăng tải thông tin tuyển 

sinh hàng năm lên các phương tiện truyền thông xã hội như website, fanpage để cập 

nhật liên tục các thông tin liên quan đến tuyển sinh như: phương thức tuyển sinh, các 

mốc thời gian tuyển sinh, các ngành đào tạo, cơ hội nghề nghiệp,...; và thông qua các 

hoạt động tiếp cận cộng đồng, các tài liệu quảng bá, các tờ rơi, poster và các bộ sản 
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phẩm phục vụ công tác truyền thông [H1.13.01.17], [H1.13.01.18], [H1.13.01.19], 

[H1.13.01.20], [MH1.13.01.03]. 

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Trường trong việc 

xây dựng kế hoạch, chính sách và truyền thông để tuyển sinh cho các CTĐT khác 

nhau của trường, ngay sau khi tổng hợp dữ liệu xét tuyển/thi tuyển, Hội đồng tuyển 

sinh trường đã họp và xác định điểm trúng tuyển theo từng CTĐT và thông báo công 

khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để thí sinh và người nhà nắm được 

[H1.13.01.21], [H1.13.01.22], [MH1.13.01.04]. 

Danh sách thí sinh trúng tuyển được nhà trường ra quyết định công nhận và tổ 

chức nhập học, hàng năm, trên căn cứ tình hình thực tế thực hiện, Nhà trường lập báo 

cáo tổng kết công tác tuyển sinh và để điều chỉnh việc xây dựng kế hoạch, chính sách 

và truyền thông để tuyển sinh cho các CTĐT khác nhau của trường, Nhà trường đã tổ 

chức lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan để tổ chức rút kinh nghiệm và điều 

chỉnh trong các năm tiếp theo [H1.13.01.23], [H1.13.01.24], [H1.13.01.25]. 

Nhìn chung, việc xây dựng kế hoạch, chính sách và truyền thông để tuyển sinh 

cho các CTĐT khác nhau được lãnh đạo Nhà trường rất quan tâm, chú trọng, được 

triển khai đồng bộ và truyền thông trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng. Kế 

hoạch, chính sách và truyền thông được xây dựng đảm bảo các quy định của Bộ 

GD&ĐT, phát huy được trí tuệ tập thể, đáp ứng được nhu cầu và sự hài lòng của các 

bên liên quan.  

Mặc dù đã nhà trường quan tâm chú trọng, được lấy ý kiến rộng rãi từ các bên có 

liên quan nhưng việc khảo sát, lấy ý kiến về công tác tuyển sinh còn chưa đủ lớn về 

thành phần và số lượng, đặc biệt là các bên liên quan ngoài trường. Bên cạnh đó, một 

bộ phận nhỏ người học chưa nhận thức sâu sắc được tầm quan trọng của việc đánh giá 

hậu tuyển sinh nên còn chưa tích cực tham gia đóng góp ý kiến. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6/7 

Tiêu chí 13.2. Xây dựng các tiêu chí để lựa chọn người học có chất lượng cho mỗi 

CTĐT 

Trường Đại học Lao động – Xã hội xác định rõ việc xây dựng tiêu chí lựa chọn 

người học (NH) là một khâu quan trọng trong hoạt động tuyển sinh của trường. Việc 

xác định tiêu chí lựa chọn NH được thực hiện hàng năm, căn cứ vào các quy định của 

Bộ GD&ĐT [H1.13.02.01], [H1.13.02.02] trên cơ sở tham mưu của các đơn vị phụ 
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trách đào tạo, sự đóng góp ý kiến rộng rãi của các đơn vị trong toàn trường và của các 

bên liên quan, cụ thể như sau: 

Xác định các tiêu chí 

Căn cứ trên mục tiêu đào tạo và CĐR của mỗi CTĐT, Nhà trường xác định các 

tiêu chí và chỉ tiêu tuyển sinh rõ ràng và phù hợp với từng CTĐT để lựa chọn NH có 

chất lượng đáp ứng mục tiêu phát triển chiến lược của trường. Theo quy trình tuyển 

sinh hàng năm, trước khi công bố Đề án tuyển sinh cho từng trình độ/hình thức đào 

tạo, các đơn vị quản lý đào tạo sẽ có dự thảo phương án tuyển sinh để trình Hội đồng 

tuyển sinh thông qua, trong đó xác định các tiêu chí lựa chọn NH cho từng CTĐT trên 

cơ sở: Nghiên  cứu  về  các  phương  thức  đánh  giá  đối  tượng  NH  hướng  tới; Phân 

tích kết quả tuyển sinh của những năm trước: Kết quả tuyển sinh hằng năm được tổng 

kết, đánh giá và báo cáo Bộ GD-ĐT; Phân tích nhu cầu của thị trường về ngành nghề 

đào tạo; Những quy định và hướng dẫn của Bộ GD-ĐT. 

Tiêu chí tuyển sinh cơ bản được chia ra làm 3 nhóm bao gồm các tiêu chí về 

năng lực tư duy, ngoại ngữ và kinh nghiệm. Tùy vào đặc điểm của đối tượng tuyển 

sinh, các tiêu chí được áp dụng một cách phù hợp. Hội đồng tuyển sinh sẽ họp thảo 

luận các nội dung trên, thống nhất và trình Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh phê duyệt để 

công khai rộng rãi cho thí sinh trên các kênh thông tin chính thức và các kênh thông 

tin hỗ trợ [H1.13.02.03], [H1.13.02.04], [MH1.13.02.01], [MH1.13.02.02]. 

Trên cơ sở quy định của Bộ GD-ĐT, các quy chế tuyển sinh và đào tạo của 

trường, Trường xác định các hình thức thi tuyển/xét tuyển phù hợp với đối tượng NH 

và tuân thủ quy định. 

Các tiêu chí tuyển sinh được Nhà trường công khai rõ ràng đến NH. Đối với 

tuyển sinh đại học hệ chính quy, hàng năm, Nhà trường ban hành các đề án tuyển sinh, 

đối tượng tuyển sinh, các ngành tuyển sinh, khối tuyển sinh, chỉ tiêu, thời gian và cách 

thức tuyển sinh theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT. Các quy định này đều được 

công khai trên các cổng thông tin điện tử của Nhà trường, fanpage của các đơn vị quản 

lý đào tạo, các khoa chuyên môn giúp NH tiếp cận nhanh với nguồn thông tin tuyển 

sinh. Bên cạnh đó, NH cũng có thể tiếp cận thông tin tuyển sinh qua số điện thoại 

đường dây nóng của đơn vị quản lý đào tạo hay thông qua Ngày hội tư vấn tuyển sinh: 

tư vấn tại các trường đại học, THPT... [H1.13.02.05], [H1.13.02.06], [MH1.13.02.03]. 
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. Năm 2018, 2019, tại Trụ sở chính, 43 Trần Duy Hưng và tại Cơ sở II, Trường 

xét tuyển theo 02 phương thức: (i) Xét tuyển dựa trên kết quả kì thi THPTQG và (ii) 

Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh, tại Cơ sở Sơn Tây, Trường 

xét tuyển theo 3 phương thức: (i) Xét tuyển dựa trên kết quả kì thi THPTQG; (ii) Xét 

tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ) và (iii) Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét 

tuyển. Từ năm 2020 đến nay, Trường xét tuyển theo 3 phương thức: (i) Xét tuyển dựa 

trên kết quả kì thi THPTQG; (ii) Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ) và 

(iii) Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh với mã ngành ngày 

càng nhiều hơn, đảm bảo lựa chọn được thí sinh có chất lượng và phù hợp với từng 

CTĐT, ngay sau khi hoàn thành công tác xét tuyển theo phương thức đã được phê 

duyệt, nhà trường ra quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển và tổ chức phiên chế 

các lớp theo từng CTĐT để tổ chức thực hiện quá trình đào tạo theo đúng quy định 

[H1.13.02.07], [MH1.13.02.04], [MH1.13.02.05]. 

Để đảm bảo chất lượng NH cho từng ngành đào tạo, ngay từ quy trình tuyển sinh, 

Nhà trường đã lựa chọn các tổ hợp môn phù hợp với từng ngành học để xét tuyển. 

Hàng năm, khi xây dựng đề án tuyển sinh Trường đều xác định rõ về chỉ tiêu cho từng 

ngành/nhóm ngành và công bố để thí sinh và người nhà thí sinh được biết 

[H1.13.02.08].  

Đối với tuyển sinh vừa làm vừa học: Nhà trường đang tuyển sinh các ngành: 

Quản trị nhân lực, Kinh tế, Kế toán, Luật kinh tế, Công tác xã hội, Bảo hiểm, Quản trị 

kinh doanh, Tâm lý học. Hằng năm, Nhà trường đã đưa ra những quy định rõ ràng về 

đối tượng tuyển sinh, các ngành tuyển sinh, khối tuyển sinh, chỉ tiêu, thời gian và cách 

thức tuyển sinh [H1.13.02.09]. Phương thức xét tuyển hệ vừa học vừa làm của các 

năm chủ yếu dựa trên kết quả chấm điểm hồ sơ của thí sinh, thí sinh trúng tuyển sẽ 

được nhà trường ra quyết định công nhận trúng tuyển và phiên chế thành các lớp theo 

ngành, khóa và cử GVCN quản lý lớp trong suốt quá trình học tập tại Trường. 

Đối với tuyển sinh sau đại học: Các tiêu chí để tuyển chọn ứng viên SĐH được 

ban hành rõ ràng. Nhà trường cũng quy định về học chuyển đổi với thí sinh thi tuyển 

bậc thạc sĩ với ngành đúng, ngành gần, ngành phù hợp. Giai đoạn 2018-2020, nhà 

trường tuyển chọn đào tạo bậc thạc sĩ qua hình thức thi tuyển. Hiện nay, Nhà trường 

tuyển sinh 05 chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ gồm: Quản trị nhân lực, Kế toán, 

Công tác xã hội, Bảo hiểm, Quản trị kinh doanh. Từ năm 2021 đến nay, Nhà trường 
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tuyển sinh thạc sỹ bằng hình thức xét tuyển dựa trên điểm đánh giá hồ sơ của thí sinh. 

Đối với tuyển sinh NCS, trường hiện tuyển sinh 01 chuyên ngành: Quản trị nhân lực 

(Mã ngành 9340404) theo hình thức xét tuyển. Nhà trường có quy định xét tuyển đối 

với NCS, trong đó quy định rõ ràng về yêu cầu kiến thức, trình độ, bằng cấp, yêu cầu 

về bài luận, trình độ ngoại ngữ. Các thông tin tuyển sinh sau đại học được công khai 

trên các cổng thông tin điện tử của Nhà trường, fanpage của các khoa chuyên môn, qua 

các tờ rơi, đăng trên báo, tạp chí, gửi qua email đến các nơi có nhu cầu, giúp NH tiếp 

cận nhanh với nguồn thông tin tuyển sinh [H1.13.02.10].  

Việc xây dựng các tiêu chí để lựa chọn người học có chất lượng cho mỗi CTĐT 

được lãnh đạo Nhà trường rất quan tâm, chú trọng, được triển khai đồng bộ và truyền 

thông trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng. Tiêu chí để lựa chọn người học có 

chất lượng cho mỗi CTĐT được xây dựng chi tiết, cụ thể đối với từng loại hình đào tạo 

và từng chuyên ngành, tuân thủ các quy định của Bộ GD&ĐT. 

 Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6/7 

Tiêu chí 13.3. Có quy trình giám sát công tác tuyển sinh và nhập học 

Để thực hiện chức năng giám sát, kiểm tra trong công tác tuyển sinh và nhập học, 

Trường đã phân công nhiệm vụ cho đơn vị chức năng thực hiện nhiệm vụ công tác 

thanh tra, kiểm tra, giám sát là Phòng Thanh Tra (giai đoạn 2018-2019) và đổi tên 

thành Phòng QLCL (từ năm 2020 đến nay) để thực hiện các nhiệm vụ về thanh tra và 

pháp chế trong đó có nhiệm vụ giúp Hiệu trưởng chủ trì tổ chức các hoạt động thanh 

tra theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng trong phạm vi trách nhiệm quản lý của Hiệu 

trưởng: thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, nội dung, phương pháp giáo dục, 

quy chế đào tạo, quy chế tuyển sinh, thi cử, cấp văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện 

các quy định về giáo trình, bài giảng; việc quản lý tài chính, tài sản, khoa học và công 

nghệ, công tác tổ chức công chức, viên chức và điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất 

lượng giáo dục [H1.13.03.01]. 

Ngoài ra, Nhà trường còn duy trì hoạt động hiệu quả của Ban Thanh tra nhân 

dân, Ban Thanh tra nhân dân được bầu tại Hội nghị viên chức, người lao động có 

nhiệm vụ giám sát mọi mặt công tác của Trường, trong đó có công tác tuyển sinh và 

nhập học.  

Hội đồng tuyển sinh và các ban giúp việc cho Hội đồng tuyển sinh được Hiệu 

trưởng Nhà trường ra quyết định thành lập trước mỗi kỳ tuyển sinh nhằm thực thi các 
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nhiệm vụ trong công tác tuyển sinh như thi tuyển, chấm thi và xét tuyển. Phòng QLCL 

có nhiệm vụ tham gia giám sát toàn bộ quy trình tuyển sinh và nhập học 

[H1.13.03.02], [MH1.13.03.01]. 

Hàng năm, căn cứ vào quy định của Bộ GD&ĐT về công tác tuyển sinh 

[H1.13.03.03], [H1.13.03.04], Hội đồng trường đã họp và ban hành các Nghị quyết về 

giám sát, kiểm tra công tác tuyển sinh và nhập học [H1.13.03.05], căn cứ vào đề án và 

kế hoạch tuyển sinh của Trường, Phòng QLCL đã xây dựng và ban hành kế hoạch 

thanh tra công tác tuyển sinh, nhập học cụ thể cho từng năm trình Hiệu trưởng phê 

duyệt [H1.13.03.06] và thành lập các đoàn thành tra, phân công nhiệm vụ cụ thể cho 

từng thành viên và tổ chức thanh tra theo các quy định hiện hành [H1.13.03.07], 

[H1.13.03.08]. 

Hàng năm, theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT, Trường cử Đoàn kiểm tra thực hiện 

nhiệm vụ giám sát và kiểm tra kỳ thi THPT nhằm đảm bảo chất lượng của kỳ thi, đảm 

bảo cơ sở chất lượng xét tuyển. Hội đồng tuyển sinh phân công nhiệm vụ cho phòng 

QLCL, Trưởng ban thanh tra nhân dân thực hiện nhiệm vụ giám sát trong suốt quá 

trình thực hiện xét tuyển và nhập học. 

Đối với hoạt động tuyển sinh sau đại học, xuất phát từ hình thức tổ chức kỳ thi 

tuyển sinh, Trường thành lập Đoàn Thanh tra [H1.13.03.09] với nhiệm vụ điều hành 

toàn bộ công tác kiểm tra, giám sát kỳ thi từ khâu ra đề thi cho đến khâu chấm thi, 

chấm phúc khảo; thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát kỳ thi tuyển sinh sau đại 

học được quy định rõ tại Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường. Theo đó, Hiệu 

trưởng ra Quyết định thành lập Đoàn Thanh tra để thanh tra, kiểm tra, giám sát các 

khâu trong công tác tuyển sinh theo quy định hiện hành. Đoàn Thanh tra bao gồm: 

Trưởng đoàn là Trưởng phòng QLCL, các ủy viên là các viên chức phòng QLCL và 

viên chức một số đơn vị liên quan. Quy trình giám sát thể hiện: Trưởng Đoàn Thanh 

tra chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ công tác kiểm tra, giám sát kỳ thi từ khâu ra đề 

thi cho đến khâu chấm thi, chấm phúc khảo; thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 

kỳ thi tuyển sinh SĐH [H1.13.03.10]. Bên cạnh đó, trong mỗi kỳ tuyển sinh SĐH, Nhà 

trường đều mời Phòng PA03 - Công an thành phố Hà Nội giám sát in, sao đề thi cho 

kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ ThS nhằm đảm bảo việc tổ chức thi được đảm bảo, 

khách quan và đúng quy chế. 

Đoàn Thanh tra công tác tuyển sinh và nhập học có nhiệm vụ:  
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Kiểm tra, giám sát các nội dung của công tác tuyển sinh: (i) Xây dựng đề án/ kế 

hoạch tuyển sinh; (ii) Trình duyệt đề án/ kế hoạch tuyển sinh, cập nhật và báo cáo đề 

án/ kế hoạch tuyển sinh về Bộ Giáo dục và Đào tạo; (iii) Công bố đề án kế hoạch 

tuyển sinh, thành lập hội đồng tuyển sinh và ban thư kí hội đồng tuyển sinh; (iv) Công 

khai thông tin tuyển sinh và truyền thông quảng bá tuyển sinh; (v) Cập nhật, tổng hợp, 

xử lí dữ liệu và hồ sơ đăng kí đăng kí dự tuyển; (vi) Xác định điều kiện dự tuyển và 

ngưỡng ĐBCL đầu vào xét tuyển; (vii) Tổ chức thực hiện các phương án xét tuyển, 

công bố kết quả xét tuyển và phát hành giấy bảo trúng tuyển; (viii) Tổ chức xác nhận 

nhập học và thu nhận hồ sơ nhập học của thí sinh trúng tuyển; (ix) Kiểm tra, đối chiếu 

hồ sơ xác nhận nhập học của thí sinh trúng tuyển với dữ liệu đăng kí xét tuyển của thí 

sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lí hoặc dữ liệu do thí sinh khai báo khi đăng kí 

dự tuyển; (x) Phiên chế lớp chuyên ngành, lập danh sách SV và ra quyết định thành 

lập các lớp chuyên ngành, nhập dữ liệu SV của khóa tuyển sinh vào phần mềm quản lí 

đào tạo: (xi) Thống kê, báo cáo cập nhật kết quả tuyển sinh về lãnh đạo Trường và Bộ 

Giáo dục và Đào tạo [H1.13.03.11]. 

Kiểm tra, giám sát các nội dung của công tác nhập học: (i) Triệu tập nhập học và 

thu nhận hồ sơ xác nhận nhập học; (ii) Thu nhận hồ sơ nhập học, học phí học kì đầu 

khóa (đối với các ngành phải đóng học phí), phí bảo hiểm y tế và lệ phí nhập học; (iii) 

Thí sinh hoàn tất thủ tục nhập học đăng ký nội trú, ngoại trú, cấp mã số SV và làm thẻ 

SV; (iv) Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ nhập học của thí sinh trúng tuyển với dữ liệu đăng 

kí xét tuyển của thí sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý hoặc dữ liệu do thi sinh 

khai báo khi đăng kí dự tuyển; (v) Phiên chế lớp chuyên ngành, lập danh sách SV và ra 

quyết định thành lập các lớp chuyên ngành, nhập dữ liệu SV của khóa tuyển sinh vào 

phần mềm quản lí đào tạo; (vi) Tổ chức tuần sinh hoạt công dân, phổ biến quy chế học 

tập và rèn luyện, quy chế đào tạo và CTĐT cho SV mới nhập học; (vii) Thống kê, báo 

cáo cập nhật kết quả nhập học với lãnh đạo Trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo; (vii) 

Hậu kiểm toàn diện hồ sơ nhập học của SV mới [H1.13.03.12]. 

Nhìn chung, Nhà trường đã xây dựng quy trình giám sát công tác tuyển sinh và 

nhập học rất khoa học và chi tiết với từng nội dung giám sát được mô tả dễ hiểu. Quy 

trình giám sát được phổ biến đến tất cả các thành viên trong Đoàn thanh tra. Thành 

viên Đoàn thanh tra nắm chắc quy trình và thực hiện việc giám sát công tác tuyển sinh, 

nhập học một cách công tâm, khách quan, đáp ứng các quy định của Bộ GD&ĐT. 
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Mặc dù quy trình giám sát công tác tuyển sinh và nhập học được ban hành hàng 

năm, tuy nhiên việc mô tả các công cụ giám sát chưa được xây dựng cụ thể, việc thực 

hiện quy trình giám sát chưa được lấy ý kiến phản hồi của các bên để đánh giá sự hài 

lòng và điều chỉnh quá trình thực hiện quy trình một cách phù hợp với tình hình thực 

tiễn. 

 Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6/7 

Tiêu chí 13.4. Có các biện pháp giám sát việc tuyển sinh và nhập học 

Để công tác tuyển sinh và nhập học của Trường đảm bảo đúng quy định của Bộ 

GD&ĐT, hàng năm Hội đồng trường đã ban hành các nghị quyết về giám sát, kiểm tra 

công tác tuyển sinh và nhập học [H1.13.04.01]. Trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng 

Trường, Hiệu trưởng quyết định thành lập các Đoàn thanh tra công tác tuyển sinh và 

nhập học [H1.13.04.02], ban hành quy trình thanh tra và tiến hành thực hiện theo quy 

trình đã được phê duyệt [H1.13.04.03]. Căn cứ vào báo cáo kết quả thanh tra hàng 

năm, đánh giá những tồn tại và hạn chế trong công tác giám sát, Trường đã hoàn thiện 

các phương tiện và biện pháp giám sát thích hợp, hiệu quả; cụ thể: 

Theo dõi, kiểm tra tiến trình thực hiện công tác tuyển sinh và nhập học ngay từ 

khâu đầu tiên (triển khai xây dựng đề án tuyển sinh/lập kế hoạch tuyển sinh) và duy trì 

xuyên suốt cho đến khi hoàn thành khâu cuối cùng (tổng kết, báo cáo kết quả nhập 

học) [H1.13.04.04]. Biện pháp này đảm bảo cho công tác tuyển sinh và công tác nhập 

diễn ra theo đúng quy định, quá trình tuyển sinh cho mỗi CTĐT được duy trì liên tục; 

các báo cáo giám sát có tác dụng khuyến cáo Hội đồng tuyển sinh kiểm soát tiến độ 

thực hiện kế hoạch tuyển sinh nói chung, tiến độ xét tuyển người học và tổ chức nhập 

học nói riêng cho từng CTĐT;  

Thực hiện việc giám sát công tác tuyển sinh và công tác nhập học theo đúng các 

bước của quy trình đã ban hành [H1.13.04.05]. Biện pháp này làm cho công tác giám 

sát ăn khớp với tiến độ thực hiện mỗi kế hoạch tuyển sinh, trước hết cho phép phòng 

QLCL cùng các đơn vị phối hợp thu thập được dữ liệu cập nhật theo tiến độ tuyển sinh 

và tiến độ nhập học, sau đó xây dựng báo cáo kiểm tra, giám sát và khuyến cáo đối với 

Hội đồng tuyển sinh nhằm kiểm soát tiến độ thực hiện kế hoạch tuyển sinh, khắc phục 

những hạn chế, thiếu sót ở các khâu của công tác tuyển sinh và nhập học.  

Kiểm tra, giám sát việc xây dựng đề án tuyển sinh, các kế hoạch tuyển sinh cho 

các CTĐT; trong đó chú trọng giám sát việc phân tích và đo lường các điều kiện, năng 
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lực đào tạo của Nhà trường, phân tích và đo lường nhu cầu đào tạo trên cơ sở xác định 

những chỉ số cơ bản của thị trường lao động, việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh và điều 

kiện dự tuyển, xác định phương thức xét tuyển và tỉ lệ xét tuyển giữa các phương thức 

xét tuyển. Biện pháp này, cho phép Phòng QLCL và các đơn vị phối hợp sớm cập nhật 

được các mốc thời gian và những công việc chủ yếu của công tác tuyển sinh cho từng 

CTĐT, báo cáo giám sát có tác dụng khuyến cáo Hội đồng tuyển sinh thực hiện chỉ 

tiêu tuyển sinh cho từng CTĐT phù hợp với năng lực đào tạo của Nhà trường và nhu 

cầu của xã hội, triển khai việc xét tuyển đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và 

quy chế tuyển sinh.  

Kiểm tra, giám sát việc báo cáo, công bố đề án/kế hoạch tuyển sinh, thành lập 

Hội đồng tuyển sinh, công khai thông tin tuyển sinh và truyền thông tuyển sinh cho 

từng CTĐT [H1.13.04.06]. Biện pháp này nhằm khuyến cáo Hội đồng tuyển sinh thực 

hiện kịp thời, đúng tiến độ chế độ báo cáo công tác tuyển sinh của Nhà trường, kiểm 

tra sự phù hợp của đề án/kế hoạch tuyển sinh với các quy định pháp luật và quy chế 

tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, phổ biến thông tin tuyển sinh, quảng bá tuyển sinh cho 

các chương trình và hình thức đào tạo của Nhà trường, cung cấp dữ liệu để cơ quan 

quản lí nhà nước và xã hội giám sát trở lại đối với công tác tuyển sinh và nhập học của 

Nhà trường.  

Thực hiện giám sát công tác xét tuyển thông qua Kế hoạch tuyển sinh và các quy 

trình thực hiện tuyển sinh. Các quy trình chuẩn bị xét tuyển và công tác xét tuyển bao 

gồm: thông báo tuyển sinh (nội dung, thời gian và hình thức TS, đối tượng tuyển sinh 

(bao gồm cả đối tượng tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển); quy trình cập nhật công bố 

thông tin xét tuyển (việc phát, nhận hồ sơ xét tuyển về thời gian, hình thức, các loại 

giấy tờ xác nhận kết quả học tập, kết quả thi tốt nghiệp THPT); Quy trình xác định 

điểm trúng tuyển (Quy trình xác định điểm trúng tuyển; việc thực hiện quy định nhân 

hệ số trong xét tuyển; đối tượng ưu tiên, cử tuyển trong tuyển sinh; công khai kết quả 

xét tuyển, tuyển thẳng, danh sách thí sinh trúng tuyển; triệu tập thí sinh trúng tuyển); 

Quy trình nhập học thực hiện thông qua việc nhập học và hồ sơ thí sinh trúng tuyển 

(Các loại giấy tờ theo quy định bắt buộc và giấy tờ ưu tiên khi thí sinh nhập học); việc 

thực hiện kiểm tra, đối chiếu giấy tờ thí sinh nộp với bản gốc; việc tiếp nhận thí sinh 

trúng tuyển, xử lý thí sinh nhập học muộn; việc kiểm tra hồ sơ của thí sinh trúng 

tuyển; việc quy định và tổ chức thu các khoản phí và lệ phí xét tuyển); Quy trình lưu 
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giữ hồ sơ thí sinh trúng tuyển. Biện pháp này khuyến cáo Hội đồng tuyển sinh lựa 

chọn người học có chất lượng cho các CTĐT của Nhà trường, thực hiện việc xét tuyển 

nghiêm túc, khách quan, trung thực, công bằng, đúng pháp luật và quy chế tuyển sinh 

với đối tượng dự tuyển; báo cáo giám sát còn có tác dụng giúp Hội đồng tuyển sinh 

đánh giá chất lượng và hiệu quả tuyển sinh đối với từng CTĐT [H1.13.04.07].  

Kiểm tra, giám sát việc tổ chức xác nhận nhập học, làm thủ tục, thu nhận hồ sơ 

nhập học và kiểm tra hồ sơ nhập học, cho phép Phòng QLCL và các đơn vị phối hợp 

hoàn thành và tổng kết việc giám sát công tác tuyển sinh, nhập học với mỗi CTĐT, 

nắm bắt kết quả và đánh giá hiệu quả của công tác tuyển sinh, xác định đối tượng và 

khu vực tuyến sinh của mỗi CTĐT. 

Đối với đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ, Hiệu trưởng Nhà trường ra quyết định 

thành lập Đoàn Thanh tra cho các kỳ thi tuyển sinh áp dụng theo Quy chế đào tạo trình 

độ thạc sỹ, tiến sỹ của Bộ GD&ĐT và của Trường. Đoàn Thanh tra thực hiện giám sát 

các hoạt động chuẩn bị tuyển sinh và công tác tuyển sinh theo quy trình. 

Hàng năm, Nhà trường thực hiện định kỳ giám sát công tác tuyển sinh thông qua 

các buổi họp tổng kết về công tác tuyển sinh. Các cuộc họp đều có phân tích đánh giá 

so sánh với năm trước, trên cơ sở đó kịp thời điều chỉnh, khắc phục những bất cập 

trong các kỳ tuyển sinh cho các năm tiếp theo, có các biên bản kết luận của các cuộc 

họp Hội đồng tuyển sinh [H1.13.04.08], [MH1.13.04.01]. 

Bên cạnh đó, Nhà trường thường xuyên thực hiện công khai các quy định, quy 

trình xét tuyển và nhập học để tăng cường sự giám sát của xã hội và tự giám sát của 

NH. Các tiêu chí xét tuyển rõ ràng, đều được công bố trong đề án tuyển sinh. Danh 

sách trúng tuyển của các phương thức xét tuyển đều được công bố công khai theo quy 

định tại cổng tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và của Trường. 

Hàng năm, Nhà trường đều xây dựng kế hoạch nhập học cho SV, HV và NCS, 

trong kế hoạch Nhà trường có cụ thể hóa các nội dung như: thời gian nhập học, phân 

công nhiệm vụ các đơn vị trong ngày nhập học [H1.13.04.09]. 

Quy trình giám sát công tác nhập học được Nhà trường thực hiện như sau: Căn 

cứ số lượng SV trúng tuyển, sau mỗi buổi nhập học, Phòng QLĐT và Phòng CTSV 

phối hợp báo cáo số lượng SV đến nhập học. Phòng CTSV có phân công nhiệm vụ rõ 

ràng trong việc tiếp đón và kiểm tra hồ sơ nhập học của SV. Quy trình nhập học của 

Phòng CTSV được tổ chức qua việc thu và kiểm tra các loại giấy tờ theo quy định bắt 
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buộc và giấy tờ ưu tiên khi thí sinh nhập học; việc thực hiện kiểm tra, đối chiếu giấy tờ 

thí sinh nộp với bản gốc; việc tiếp nhận thí sinh trúng tuyển, xử lý thí sinh nhập học 

muộn; việc kiểm tra hồ sơ của thí sinh trúng tuyển; việc quy định và tổ chức thu các 

khoản phí và lệ phí xét tuyển [H1.13.04.10]. 

Nhà trường đã xây dựng biện pháp giám sát công tác tuyển sinh và nhập học rất 

khoa học và chi tiết với từng nội dung giám sát được mô tả dễ hiểu. Biện pháp giám 

sát được phổ biến đến tất cả các thành viên trong Đoàn thanh tra. Thành viên Đoàn 

thanh tra nắm chắc biện pháp và thực hiện việc giám sát công tác tuyển sinh, nhập học 

một cách công tâm, khách quan, đáp ứng các quy định của Bộ GD&ĐT 

Mặc dù biện pháp giám sát công tác tuyển sinh và nhập học được ban hành hàng 

năm nhưng việc mô tả các công cụ giám sát chưa được xây dựng cụ thể, công tác tập 

huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ liên quan đến công tác thanh tra hàng năm chưa được tổ 

chức thường xuyên. Việc thực hiện biện pháp giám sát chưa được lấy ý kiến phản hồi 

của các bên để đánh giá sự hài lòng và điều chỉnh quy trình một cách phù hợp với tình 

hình thực tiễn hiện nay. 

 Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6/7 

Tiêu chí 13.5. Công tác tuyển sinh và nhập học được cải tiến để đảm bảo tính phù 

hợp và hiệu quả 

Công tác cải tiến hoạt động tuyển sinh và nhập học được Nhà trường đặc biệt chú 

trọng và thực hiện liên tục hàng năm, có các giải pháp cải tiến cần thiết, phù hợp nhằm 

nâng cao chất lượng tuyển sinh và thuận lợi hóa quá trình nhập học, đồng thời, điều 

chỉnh kịp thời để phù hợp với quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. Hàng năm, Nhà 

trường đều có tổng kết và đánh giá công tác tuyển sinh và nhập học cấp Trường và cấp 

đơn vị nhằm đưa ra những cải tiến, phương hướng, kế hoạch tuyển sinh cho năm tiếp 

theo [H1.13.05.01], [MH1.13.05.01]. 

. Nhà trường đều có báo cáo đánh giá tuyển sinh như số lượng thí sinh đăng ký 

dự thi, số lượng thí sinh trúng tuyển, phân tích số liệu thí sinh trúng tuyển theo nhóm 

ngành, ngành. Điểm trúng tuyển theo các phương thức tuyển sinh [H1.13.05.02]. Việc 

tổng kết cũng được tiến hành ở cấp đơn vị (phòng, khoa chức năng…) nhằm bàn các 

biện pháp đổi mới và nâng cao chất lượng tuyển sinh và đào tạo. 

Công tác tuyển sinh và nhập học được cải tiến hàng năm, thể hiện ở một số điểm 

như sau: 
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Thứ nhất, rà soát điều chỉnh các quy định/ chính sách tuyển sinh và nhập học, 

tiêu chí tuyển sinh, phương thức tuyển sinh/xét tuyển [H1.13.05.03]. Nhà trường cũng 

có bước cải tiến về phương thức tuyển sinh, cụ thể như: Đối với hệ đào tạo đại học 

chính quy: Năm 2018, 2019, tại Trụ sở chính, 43 Trần Duy Hưng và tại Cơ sở II, 

Trường xét tuyển theo 2 phương thức: (i) Xét tuyển dựa trên kết quả kì thi THPTQG 

và (ii) Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh, tại Cơ sở Sơn Tây, 

Trường xét tuyển theo 3 phương thức: (i) Xét tuyển dựa trên kết quả kì thi THPTQG; 

(ii) Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ) và (iii) Xét tuyển thẳng, ưu tiên 

xét tuyển. Từ năm 2020 đến nay, Trường xét tuyển theo 3 phương thức: (i) Xét tuyển 

dựa trên kết quả kì thi THPTQG; (ii) Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (học 

bạ) và (iii) Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh. Đối với đào tạo 

SĐH cũng có sự cải tiến trong phương thức tuyển sinh nhằm nâng cao chất lượng NH. 

Căn cứ theo Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc Ban 

hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ ThS, Nhà trường tổ chức tuyển sinh SĐH 

bằng hình thức xét tuyển thông qua điểm đánh giá hồ sơ của thí sinh. 

Thứ hai, cải tiến quy trình tuyển sinh và nhập học. Do tình hình dịch bệnh và 

việc giãn cách xã hội nên các phương thức nhập học đã được Nhà trường kịp thời thay 

đổi theo hình thức nộp hồ sơ trực tuyến cho năm học 2021-2022. Văn bản thông báo 

tuyển sinh luôn được cập nhật trên website, các kênh truyền thông của Nhà trường. 

Đào tạo đội ngũ tư vấn và hướng dẫn trực tuyến áp dụng công nghệ thông tin 

[H1.13.05.04]. 

Thứ ba, ứng dụng công nghệ trong tuyển sinh/xét tuyển. Nhà trường chú trọng 

việc sử dụng công nghệ thông tin trong các quy trình nhập học hay cung cấp thủ tục 

hành chính khác để đẩy mạnh tuyển sinh, nhập học trực tuyến, đưa thông tin đến sinh 

viên và phụ huynh nhanh và chất lượng, cụ thể, Nhà trường đã xây dựng và hướng dẫn 

chi tiết cho SV, HV cách thức nhập học trực tuyến (thay vì phải đến tận nơi làm thủ 

tục như trước). Các văn bản hướng dẫn này luôn được cập nhật thông tin kịp thời trên 

website, fanpage và các công cụ truyền thông khác của từng đơn vị đầu mối và website 

chung của Nhà trường [H1.13.05.05]. 

Thứ tư, cải tiến công tác tư vấn và truyền thông tuyển sinh. Công tác truyền 

thông tuyển sinh luôn được chú trọng và thường xuyên có các giải pháp cải tiến để 

đảm bảo tính phù hợp và hiệu quả. Nắm được nhu cầu của NH, Nhà trường cũng đẩy 
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mạnh truyền thông, tích cực thay đổi và tổ chức các buổi tư vấn tuyển sinh các trình độ 

đào tạo, các buổi tọa đàm, nghiên cứu khoa học thường niên nhằm lan tỏa thông tin về 

ngành nghề đào tạo, chính sách tuyển sinh đến NH  [H1.13.05.06]. 

Nhà trường tăng cường quảng bá, tuyên truyền về chính sách tuyển sinh trực tiếp 

đến NH: Tham gia các đợt tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp do các đơn vị tổ chức tại 

các địa phương, tổ chức tư vấn tại các trường THPT, chủ động đưa các thông tin về 

tuyển sinh lên các kênh phương tiện thông tin đại chúng, biên tập và công bố những 

câu hỏi thường gặp giúp thí sinh hiểu rõ hơn về quy trình tuyển sinh cũng như những 

thông tin về ngành nghề, chỉ tiêu và cơ hội làm việc của từng ngành. Trong thời kỳ 

dịch bệnh toàn cầu Covid-19, Nhà trường đã phát triển và đẩy mạnh các kênh thông tin 

trên các phương tiện truyền thông như website, mạng xã hội, fanpage... tuyển sinh trực 

tuyến thay vì các kênh truyền thống trực tiếp. Liên tục cập nhật, kịp thời thay đổi để 

phù hợp hơn, tiếp thu ý kiến của các SV để nâng cao, điều chỉnh công tác tuyển sinh, 

đón tiếp SV phù hợp [H1.13.05.07]. 

Căn cứ để thực hiện cải tiến: (i) phát triển kinh tế - xã hội; (ii) thay đổi trong giáo 

dục phổ thông; (iii) thay đổi về kỳ thi THPT và các phương thức đánh giá NH; (iv) ý 

kiến của các bên liên quan bao gồm các chuyên gia trong giáo dục phổ thông, chuyên 

gia về phát triển, NH, người sử dụng lao động…; (v) đối sánh kết quả tuyển sinh qua 

các năm bao gồm quy mô và chất lượng; (vi) đối sánh với các trường có tính tương 

đồng [H1.13.05.08]... 

Nhìn chung, Nhà trường đã có sự cải tiến và điều chỉnh công tác tuyển sinh và 

nhập học hàng năm bao gồm: Thứ nhất, rà soát điều chỉnh các quy định liên quan tới 

tuyển sinh và nhập học, tiêu chí tuyển sinh, hình thức tuyển sinh/xét tuyển; Thứ hai, 

cải tiến quy trình tuyển sinh và nhập học; Thứ ba, ứng dụng công nghệ trong tuyển 

sinh/xét tuyển; Thứ tư, cải tiến công tác tư vấn và truyền thông tuyển sinh. 

Nhà trường đã căn cứ và vận dụng linh hoạt vào các tiêu chí để thực hiện cải tiến: 

(i) phát triển kinh tế - xã hội; (ii) thay đổi trong giáo dục phổ thông; (iii) thay đổi về kỳ 

thi THPT và các phương thức đánh giá NH; (iv) ý kiến của các bên liên quan bao gồm 

các chuyên gia trong giáo dục phổ thông, chuyên gia về phát triển, NH, người sử dụng 

lao động…; (v) đối sánh kết quả tuyển sinh qua các năm bao gồm quy mô và chất 

lượng; (vi) đối sánh với các trường có tính tương đồng [H1.13.05.09]... 

 Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6/7 
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Đánh giá chung về tiêu chuẩn 13 

1. Tóm tắt điểm mạnh 

 Việc xây dựng kế hoạch, chính sách và truyền thông để tuyển sinh cho các CTĐT 

khác nhau được lãnh đạo Nhà trường rất quan tâm, chú trọng, được triển khai đồng bộ 

và truyền thông trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng. Kế hoạch, chính sách và 

truyền thông được xây dựng đảm bảo các quy định của Bộ GD&ĐT, phát huy được trí 

tuệ tập thể, đáp ứng được nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan.  

 Nhà trường luôn quan tâm, cải thiện công tác tuyển sinh và nhập học đáp ứng sự 

thay đổi của bối cảnh, tình hình mới. Công tác này được quy định và thực hiện chi tiết, 

rõ ràng, có phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận và thông tin về tuyển sinh được 

công khai rõ ràng theo đúng quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. Bên cạnh đó, Nhà 

trường cũng sử dụng nhiều phương tiện, phương pháp để quảng bá, truyền thông cho 

hoạt động tuyển sinh nhằm mở rộng nguồn tuyển.  

 Việc xây dựng các tiêu chí để lựa chọn người học có chất lượng cho mỗi CTĐT 

được lãnh đạo Nhà trường rất quan tâm, chú trọng, được triển khai đồng bộ và truyền 

thông trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng. Tiêu chí để lựa chọn người học có 

chất lượng cho mỗi CTĐT được xây dựng chi tiết, cụ thể đối với từng loại hình đào tạo 

và từng chuyên ngành, tuân thủ các quy định của Bộ GD&ĐT. 

Tiêu chí xét tuyển thường xuyên được rà soát, đổi mới; thường xuyên lấy ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan nhằm nâng cao, điều chỉnh công tác tuyển sinh, nhập học để 

phù hợp với nhu cầu và tình hình hiện tại. 

 Nhà trường đã xây dựng được quy trình giám sát tuyển sinh và nhập học một 

cách rõ ràng, cụ thể. Công tác triển khai được thực hiện đúng tiến độ và mục tiêu đề ra. 

Quy trình giám sát được phổ biến đến tất cả các thành viên trong Đoàn thanh tra. 

Thành viên Đoàn thanh tra nắm chắc quy trình và thực hiện việc giám sát công tác 

tuyển sinh, nhập học một cách công tâm, khách quan, đáp ứng các quy định của Bộ 

GD&ĐT. 

 Hệ thống xét tuyển và nhập học trực tuyến của trường hỗ trợ cho thí sinh thực 

hiện xét tuyển trực tuyến cũng như nhập học trực tuyến trong bối cảnh đại dịch Covid-

19 bùng phát, thực hiện giãn cách theo quy định của Nhà nước. Công tác tuyển sinh 

triển khai tuân thủ đúng các quy định hiện hành, theo đúng kế hoạch và mục tiêu đề ra. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại 
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 Mặc dù đã được nhà trường quan tâm chú trọng, được lấy ý kiến rộng rãi từ các 

bên có liên quan về kế hoạch, chính sách và truyền thông để tuyển sinh, tuy nhiên việc 

khảo sát, lấy ý kiến còn chưa đủ lớn về thành phần và số lượng, đặc biệt là các bên liên 

quan ngoài trường.  

 Quy trình giám sát công tác tuyển sinh và nhập học được ban hành hàng năm, tuy 

nhiên việc mô tả các công cụ giám sát chưa được xây dựng cụ thể. 

 Mặc dù biện pháp giám sát công tác tuyển sinh và nhập học được ban hành hàng 

năm nhưng việc mô tả các công cụ giám sát chưa được xây dựng cụ thể; việc thực hiện 

biện pháp giám sát chưa được lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan để đánh giá sự 

hài lòng và điều chỉnh quy trình một cách phù hợp với tình hình thực tiễn. 

 Nhà trường đã quan tâm, lấy ý kiến rộng rãi từ các bên có liên quan để làm căn 

cứ điều chỉnh và cải tiến công tác tuyển sinh và nhập học nhưng  việc khảo sát, lấy ý 

kiến còn chưa đủ lớn về thành phần và số lượng, đặc biệt là các bên liên quan ngoài 

trường.  

 Một bộ phận nhỏ người học chưa nhận thức sâu sắc được tầm quan trọng của 

việc đánh giá hậu tuyển sinh nên còn chưa tích cực tham gia đóng góp ý kiến. 

 3. Kế hoạch cải tiến  

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị/cá 

nhân thực 

hiện 

Thời gian (bắt 

đàu thực hiện 

hoặc hoàn thành 

Ghi 

chú 

1 
Khắc phục 

tồn tại 1 

Tăng cường sự tham gia của 

các bên liên quan trong việc 

đóng góp ý kiến điều chỉnh 

chính sách và truyền thông 

trong tuyển sinh, đặc biệt chú 

trọng các bên liên quan ngoài 

trường cả về thành phần và số 

lượng. 

BGH, Đơn 

vị được 

phân công 

Tháng 

05/2023 
 

2 
Khắc phục 

tồn tại 2 

Tăng cường sự tham gia của 

các bên liên quan trong việc 

đóng góp ý kiến điều chỉnh 

quy trình giám sát công tác 

BGH, Đơn 

vị được 

phân công 

Tháng 

05/2023 
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tuyển sinh và nhập học, đặc 

biệt chú trọng các bên liên 

quan ngoài trường cả về thành 

phần và số lượng.  

3 
Khắc phục 

tồn tại 3 

Tăng cường sự tham gia của 

các bên liên quan trong việc 

đóng góp ý kiến điều chỉnh 

biện pháp giám sát công tác 

tuyển sinh và nhập học, đặc 

biệt chú trọng các bên liên 

quan ngoài trường cả về thành 

phần và số lượng. 

BGH, Đơn 

vị được 

phân công 

Tháng 

05/2023 
 

4 
Khắc phục 

tồn tại 4 

Tăng cường sự tham gia của 

các bên liên quan trong việc 

đóng góp ý kiến về hoạt động 

tuyển sinh và nhập học, đặc 

biệt chú trọng các bên liên 

quan ngoài trường cả về thành 

phần và số lượng. 

BGH, Đơn 

vị được 

phân công 

Tháng 

05/2023 
 

5
Khắc phục 

tồn tại 5 

Tăng cường công tác tuyên 

truyền để người học nhận 

thức được đầy đủ tầm quan 

trọng của việc khảo sát lấy 

kiến kiến phản hồi từ người 

học về công tác tuyển sinh. 

BGH, đơn 

vị được 

phân công 

Thường xuyên  

1

Phát huy 

điểm mạnh 

1 

Trường tiếp tục điều chỉnh 

việc xây dựng kế hoạch, chính 

sách và truyền thông đảm bảo 

các quy định của Bộ GD&ĐT, 

phát huy được trí tuệ tập thể, 

đáp ứng được nhu cầu và sự 

hài lòng của các bên liên 

 

 

BGH, 

đơn vị 

được phân 

công 

 

 

Tháng 

05/2023 
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quan.  

2

Phát huy 

điểm mạnh 

2 

Trường tiếp tục cải thiện 

công tác tuyển sinh và nhập 

học, sử dụng nhiều phương 

tiện, phương pháp để quảng 

bá, truyền thông cho hoạt 

động tuyển sinh nhằm mở 

rộng nguồn tuyển.  

 

 

BGH, 

đơn vị 

được phân 

công 

 

 

Tháng 

05/2023 

 

3

Phát huy 

điểm mạnh 

3 

Trường tiếp tục tổ chức lấy ý 

kiến của các bên liên quan 

trong và ngoài trường với 

nhiều hình thức khác nhau để 

hàng năm có sự điều chỉnh 

tiêu chí để lựa chọn người học 

có chất lượng cho mỗi CTĐT 

nhằm đáp ứng nhu cầu, sự hài 

lòng của các bên liên quan và  

phù hợp với chuẩn đầu ra mà 

Trường đã công bố. 

 

 

BGH, 

đơn vị 

được phân 

công 

 

 

Tháng 

05/2023 

 

4

Phát huy 

điểm mạnh 

4 

Nhà trường tiếp tục lấy ý kiến 

phản hồi của các bên liên 

quan nhằm điều chỉnh công 

tác tuyển sinh, nhập học để 

phù hợp với nhu cầu và tình 

hình hiện tại. 

 

 

BGH, 

đơn vị 

được phân 

công 

 

 

Tháng 

05/2023 

 

5

Phát huy 

điểm mạnh 

5 

Trường tiếp tục bám sát các 

quy định của Bộ GD&ĐT, các 

quy định của Trường về công 

tác thanh tra, nhằm đảm bảo 

hoạt động giám sát công tác 

tuyển sinh và nhập học hàng 

 

 

BGH, 

đơn vị 

được phân 

công 

 

 

Tháng 

05/2023 
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năm được triển khai đồng bộ, 

khách quan, hiệu quả. 

6

Phát huy 

điểm mạnh 

6 

Nhà trường tiếp tục xây dựng 

quy trình giám sát công tác 

tuyển sinh và nhập học rõ 

ràng, dễ hiểu. Thành viên 

Đoàn thanh tra cần được tập 

huấn để nắm chắc quy trình 

và thực hiện việc giám sát 

công tác tuyển sinh, nhập học 

một cách công tâm, khách 

quan, đáp ứng các quy định 

của Bộ GD&ĐT. 

 

BGH, 

đơn vị 

được phân 

công 

Tháng 

05/2023 
 

7

Phát huy 

điểm mạnh 

7 

Nhà trường cần tiếp tục nâng 

cấp phần mềm và hệ thống xét 

tuyển, nhập học trực tuyến 

nhằm thực hiện công tác 

tuyển sinh và nhập học trong 

tình hình mới. 

BGH, 

đơn vị 

được phân 

công 

Tháng 

05/2023 
 

 

4. Mức đánh giá  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 14. Thiết kế và rà soát chương trình dạy học 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 13 6 

Tiêu chí 13.1 6 

Tiêu chí 13.2 6 

Tiêu chí 13.3 6 

Tiêu chí 13.4 6 

Tiêu chí 13.5 6 
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Tiêu chí 14.1 Xây dựng hệ thống để thiết kế, phát triển, giám sát, rà soát, thẩm 

định, phê duyệt và ban hành các chương trình dạy học cho tất cả các CTĐT và 

các môn học/học phần có sự đóng góp và phản hồi của các bên liên quan 

Thực hiện mục tiêu phát triển Trường Đại học Lao động - Xã hội đến năm 2020 

và tầm nhìn đến năm 2030 sẽ là một trường đại học hàng đầu Việt Nam về ngành Lao 

động Thương binh và Xã hội; có quy mô đào tạo 20.000 người học; hàng năm tuyển 

sinh và đào tạo 6-10 NCS, 400 học viên cao học và trên 4.000 sinh viên đại học. Nhà 

trường đã chỉ rõ mục tiêu chiến lược đó là: (1) đẩy mạnh đào tạo sau đại học (2) phát 

triển thêm các ngành đào tạo mới; (3) đa dạng hóa các loại hình đào tạo (4) đào tạo một 

số lớp bằng Tiếng Anh (5) tăng cường liên kết, hợp tác đào tạo với nước ngoài 

(Website của Trường). Nhằm đạt được mục tiêu đa dạng hóa các loại hình đào tạo và phát 

triển thêm ngành đào tạo mới, Hiệu trưởng đã ký Quyết định thành lập Ban chỉ đạo về việc 

xây dựng, rà soát và phát triển các CTĐT và CTDH của các ngành; thành lập tổ soạn thảo 

CTĐT, CTDH các trình độ ĐH, ThS và tiến sĩ; thành lập Hội đồng thẩm định CTĐT, CTDH 

các trình độ ĐH (chính qui, VLVH), ThS, Tiến sĩ [H1.14.01.01]. Trưởng ban chỉ đạo này 

là Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác rà soát CTĐT, CTDH thành 

viên của Ban chỉ đạo bao gồm đại diện phòng QLĐT, phòng KH&HTQT, phòng 

QLCL và trưởng các khoa chuyên môn; Tổ soạn thảo CTĐT, CTDH gồm những người 

am hiểu về ngành/chuyên ngành đào tạo và có kinh nghiệm và năng lực xây dựng, phát 

triển CTĐT bao gồm đại hiện các khoa chuyên môn, phòng QLĐT, phòng QLCL, GV 

đúng ngành/chuyên ngành đào tạo, một số nhà khoa học, chuyên gia giáo dục và đại 

diện một số doanh nghiệp/đơn vị sử dụng lao động thuộc ngành/chuyên ngành đào tạo. 

Sau khi được thành lập Ban chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch rà soát, chỉnh 

sửa, cập nhật, đánh giá các CTĐT, CTDH trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ 

[H1.14.01.02]. Căn cứ vào kế hoạch do Ban chỉ đạo xây dựng, tổ soạn thảo CTĐT, 

CTDH có trách nhiệm phối hợp với các khoa chuyên môn, các phòng ban chức năng 

như phòng Quản lý Đào tạo, phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, phòng Quản lý chất 

lượng theo đúng chức năng, nhiệm vụ của các phòng, khoa đã được Hiệu trưởng phê 

duyệt [H1.14.01.04] để thực hiện việc thiết kế, phát triển, rà soát CTĐT, CTDH.  

Để triển khai xây dựng và rà soát, cập nhật, đánh giá CTĐT (bao gồm đề cương 

học phần) các ngành theo đúng quy định trong Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 

16/04/2015 và Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021, Trường đã ban hành 
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quy định về khối lượng kiến thức, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi 

tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học; quy định quy trình xây 

dựng, thẩm định, ban hành CTĐT trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ của Trường Đại học 

Lao động - Xã hội. Quy định về việc sửa đổi, bổ sung quy định về khối lượng kiến 

thức, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình 

độ đào tạo của giáo dục đại học. Quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành CTĐT trình 

độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ của Trường Đại học Lao động - Xã hội vào các năm từ 2018 

đến 2022 [H1.14.01.06]; Quyết định hướng dẫn xây dựng giám sát, thẩm định và phê 

duyệt đề cương chi tiết môn học/học phần [H1.14.01.07]; Quy định hướng dẫn xây 

dựng giám sát, thẩm định và phê duyệt CTĐT, CTDH [H1.14.01.08]; Theo đó, công 

tác xây dựng, giám sát, rà soát, thẩm định, phê duyệt và ban hành CTĐT mới được 

thực hiện theo kế hoạch xây dựng, phát triển chương trình của Trường.  

Kế hoạch rà soát, chỉnh sửa CTĐT, CTDH đã ban hành được tiến hành 1 năm/lần 

đối với hệ ĐH và 2 năm/lần đối với hệ sau đại học. Đối với các CTĐT ban hành lần 

đầu, kế hoạch và quy trình được cụ thể hóa cho từng CTĐT thông qua thành lập Ban 

soạn thảo/Hội đồng xây dựng CTĐT để triển khai xây dựng CTĐT, có phân công 

nhiệm vụ cụ thể cùng các thủ tục cần tiến hành [H.14.01.01]. Các đơn vị đầu mối gồm 

đơn vị Quản lý Đào tạo (Phòng QLĐT, Khoa SĐH, Phòng KH&HTQT) phối hợp cùng 

với các Khoa chuyên môn lập kế hoạch và thực hiện quá trình xây dựng, thẩm định và 

ban hành cũng như kế hoạch triển khai các hoạt động liên quan đến CTĐT, CTDH (từ 

kế hoạch thực hiện công tác đào tạo cho tới thực thi công tác giảng dạy học tập, kế 

hoạch tài chính, đến kiểm định, rà soát chương trình được đưa vào đề án xây dựng 

CTĐT). Quy trình xây dựng CTĐT gồm 8 bước chính được mô tả trong hình 1 

Hình 1: Quy trình xây dựng Chương trình đào tạo 
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Hình 14. 1 Quy trình xây dựng Chương trình đào tạo 

 

Theo quy trình được Trường ban hành, các CTĐT và ĐCCTHP chỉ được ban 

hành khi đã được xem xét, rà soát và thẩm định để đảm bảo chất lượng và đáp ứng đúng 

nhu cầu xã hội. Hiện nay, Nhà trường đã ban hành đầy đủ các CTĐT, CTDH của trình 

độ đại học 15 ngành, thạc sĩ 05 chuyên ngành và tiến sĩ 01 chuyên ngành. 

Để thực hiện được quy trình trên, Nhà trường đã xây dựng kế hoạch, tổ chức hội 

thảo, lấy ý kiến của các bên liên quan ngoài Trường như: Nhà sử dụng lao động, nhu 

cầu nguồn nhân lực cũng như các phân tích dự báo nguồn nhân lực của các cơ quan, tổ 

chức, sau đó tổng hợp để làm báo cáo khảo sát [H.14.01.08]. Trên cơ sở phân tích các 

kết quả lấy ý kiến, kết quả đối sánh, Nhà trường xây dựng mục tiêu, CĐR của CTĐT 

từ đó làm căn cứ thiết kế CTĐT và đề cương chi tiết các học phần. Đồng thời thiết kế 

hệ thống các phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá đảm bảo tương thích có định 

hướng với CĐR của học phần và CĐR của CTĐT. Trong quá trình thực hiện sẽ tiếp 

tục tiến hành lấy ý kiến các bên liên quan để rà soát, đánh giá làm cơ sở để điều chỉnh 

CTĐT cho phù hợp với thực tiễn. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6/7 

Bước 8: Thông qua Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường,
trình Hiệu trưởng phê duyệt, ban hành

Bước 7: Dự thảo CTĐT, thông qua Hội đồng thẩm định CTĐT

Bước 6: Tổ chức lấy ý kiến của các bên liên quan

Bước 5: Xây dựng đề cương chi tiết học phần

Bước 4: Đối chiếu, so sánh CTĐT cùng ngành/chuyên ngành,
cùng trình độ

Bước 3: Xác định cấu trúc, khối lượng kiến thức của CTĐT

Bước 2: Xây dựng mục tiêu, chuẩn đầu ra

Bước 1: Khảo sát xác định nhu cầu nhân lực
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Tiêu chí 14.2. Có hệ thống xây dựng, rà soát, điều chỉnh CĐR của CTĐT và các 

môn học/học phần để phù hợp với nhu cầu của các bên liên quan 

Cấu trúc, nội dung của CTĐT được thiết kế dựa trên CĐR của CTĐT nên CĐR 

chính là kim chỉ nam để xây dựng các nội dung của CTĐT và ĐCCTHP. Vì vậy, việc 

xây dựng, rà soát, chỉnh sửa CĐR của CTĐT luôn được Trường chú trọng hàng đầu. 

Trong giai đoạn 2018-2022, việc xây dựng cũng như điều chỉnh CĐR của các CTĐT và 

ĐCCTHP được thực hiện theo quy định của Thông tư 07/2015/TT- BGDĐT ngày 

16/04/2015 ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực 

mà NH đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học 

và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành CTĐT trình độ đại học, ThS, TS và các quy 

định của Trường [H1.14.02.01]. 

Định kỳ hàng năm, Nhà trường triển khai thực hiện rà soát, xây dựng, điều chỉnh 

đối với các CTĐT trình độ đại học và định kỳ 2 năm 1 lần đối với các CTĐT trình độ 

thạc sĩ và tiến sĩ, trong đó có việc rà soát CĐR. Để thực hiện điều này, Trường đã có 

quy định cụ thể về kế hoạch và phương pháp lấy ý kiến đóng góp, phản hồi của các bên 

liên quan khi xây dựng, rà soát, điều chỉnh CĐR của chương trình đào tạo cũng như các 

học phần cho phù hợp với nhu cầu của các bên liên quan [F14.14.02.01]. Việc lấy ý 

kiến được thực hiện thường xuyên, định kỳ và theo yêu cầu trong kế hoạch xây dựng, 

rà soát và điều chỉnh CTĐT: (1) Trường thường xuyên khảo sát NH trong suốt quá 

trình học tập về nội dung của CTĐT cũng như các học phần, khảo sát NH sau khi tốt 

nghiệp [H1.14.02.03], lấy ý kiến của người sử dụng lao động thông qua diễn đàn, tọa 

đàm và hội thảo, chuyên gia, giảng viên thông qua các đề tài nghiên cứu khoa học hay 

các cuộc họp của các đơn vị chuyên môn, tổng hợp các báo cáo nhu cầu thị trường liên 

quan đến CTĐT [ H1.14.02.05]; (2) Khi xây dựng các CTĐT mới hoặc triển khai rà 

soát, điều chỉnh các CTĐT đang thực hiện theo kế hoạch 1 hoặc 2 năm/lần, các ý kiến 

của các bên liên quan được thu thập thông qua sử dụng phiếu điều tra khảo sát để lấy ý 

kiến đóng góp của NH tiềm năng. Với người tuyển dụng lao động, các nhà khoa học 

chuyên sâu về ngành đào tạo, tổ chức hội thảo lấy ý kiến về CTĐT mới với sự tham 

gia rộng rãi của nhà tuyển dụng, NH và các giảng viên, các nhà khoa học.  

Tổ chức Hội đồng thẩm định CTĐT, Hội đồng rà soát đánh giá CTĐT với sự 

tham gia của các nhà khoa học và các chuyên gia từ doanh nghiệp, tổ chức thẩm định 

ĐCCTHP thuộc khối ngành và chuyên ngành bởi các phản biện độc lập từ các đơn vị 
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đào tạo và chuyên gia từ doanh nghiệp khi xây dựng CTĐT mới. Sau đó trình Hội đồng 

khoa học đào tạo của Trường để lấy ý kiến và thông qua về CTĐT trước khi được ban 

hành mới hay điều chỉnh. Đối với việc xây dựng CTĐT mới, quy trình để thực hiện đã 

được trình bày chi tiết ở Tiêu chí 14.1 [H1.14.01.08]. Đối với hoạt động rà soát, điều 

chỉnh, cập nhật CTĐT, CĐR của các học phần được thực hiện theo quy trình thể hiện 

trong hình 14.2 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong giai đoạn từ năm 2018-2022, Trường đã hoàn thành CĐR của tất cả CTĐT 

ở các trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. CĐR của các CTĐT và từng học phần được cụ 

thể hoá thành 3 nhóm: (1) Yêu cầu về kiến thức: NH biết vận dụng phù hợp và hiệu quả 

kiến thức đã học vào thực tiễn; biết phân tích, đánh giá hiện trạng công tác chuyên 

môn, lĩnh vực công việc…; (2) Yêu cầu về kỹ năng (kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng 

mềm); (3) Yêu cầu về năng lực tự chủ và trách nhiệm (về thái độ làm việc, vị trí việc 

làm có thể đảm nhận và khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp).  

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6/7 

Tiêu chí 14.3. Các ĐCCTHP/học phần, kế hoạch giảng dạy của CTĐT và các môn 

học/học phần được văn bản hóa, phổ biến và thực hiện dựa trên CĐR 

Trên cơ sở kế hoạch rà soát, cập nhật, đánh giá CĐR và CTĐT hàng năm 

Thành lập tổ soạn thảo, và lập kế hoạch điều 
chỉnh, cập nhật, đánh giá CTĐT Bước1 

Thu thập thông tin, minh chứng liên quan  
đến sự cần thiết phải điều chỉnh, cập nhật 

 

Đánh giá, xây dựng báo cáo đánh giá  
về tính hiệu quả của CTĐT đang thực hiện 

Dự thảo những nội dung cần sửa đổi, cập nhật  
trình HĐ KH&ĐT xem xét, thông qua 

Họp HĐ Khoa xem xét, thông qua 
 

Bước 2 

Bước 3 

Bước 5 

Bước 4 

Tổ chức họp HĐ KH&ĐT xem xét, thông qua 
 

Bước 6 
 

Hoàn thiện CTĐT, Ký ban hành CTĐT sửa đổi, 
bổ sung 

 

Bước 7 
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[H1.14.02.01], Các phòng chức năng và Khoa chuyên môn, trực tiếp là bộ môn được 

giao nhiệm vụ chủ trì việc xây dựng, rà soát đề cương các học phần theo CTĐT trình 

độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ của Trường. Sau khi các Khoa chuyên môn phối hợp với 

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế tiến hành xây dựng mới hoặc rà soát, điều chỉnh 

CTĐT và ĐCCTHP, Trường sẽ tổ chức Hội đồng thẩm định, đánh giá CTĐT cũng như 

ĐCCTHP với sự tham gia của các chuyên gia bên ngoài đến từ các cơ sở giáo dục và 

doanh nghiệp. ĐCCTHP được Hội đồng Khoa học đào tạo Trường thẩm định và thông 

qua sau đó được trình Hiệu trưởng ký Quyết định ban hành kèm theo CTĐT 

[H1.14.03.01]. 

ĐCCTHP cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến học phần bao gồm: (1) Tên 

học phần (bằng tiếng Việt và tiếng Anh); (2) Mã HP; (3) Đơn vị quản lý học phần; (4) 

Bộ môn quản lý học phần; (5) Số tín chỉ; (6) Các học phần tiên quyết; (7) Thông tin 

giảng viên giảng dạy; (8) Mục tiêu và CĐR của học phần; (9) Ma trận đóng góp 

của CĐR học phần tới CĐR của CTĐT; (10) Tài liệu tham khảo; (11) Nội dung học 

phần và phương pháp, kế hoạch giảng dạy; (12) Đánh giá học phần. Để đảm bảo các 

CĐR của học phần đóng góp được vào các CĐR của CTĐT cũng như các nội dung, 

phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá đo lường được mức độ đạt được CĐR 

của học phần, các ĐCCTHP cung cấp thông tin về đóng góp của CĐR học phần vào 

CĐR của CTĐT cũng như khả năng đáp ứng CĐR của học phần trong từng nội dung, 

phương pháp giảng dạy và phương pháp đánh giá [H1.14.03.01]. Trên cơ sở CTĐT 

Trường xây dựng Bản mô tả CTĐT [H1.14.03.02] và CTDH [H1.14.03.03]. CTĐT 

xây dựng ma trận đảm bảo đáp ứng chuẩn đầu ra của từng HP và ĐCCTHP. CTDH 

được thiết kế đảm bảo phát huy hiệu quả mọi nguồn lực để thực hiện CTDH một cách 

khoa học, hợp lý và đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan. 

Sơ đồ tiến trình đào tạo được thiết kế theo khóa học, năm học và học kỳ dựa trên 

CTĐT đảm bảo khoa học và hợp lý [H1.14.03.04]. Hàng năm, khi bắt đầu năm học 

hoặc học kỳ mới, căn cứ vào CTĐT, Phòng Quản lý Đào tạo, khoa Sau đại học phối hợp 

cùng các khoa chuyên môn xây dựng kế hoạch đào tạo dự kiến của mỗi năm học, học 

kỳ [H1.14.03.05]; dựa trên CTĐT để đảm bảo hướng tới đạt được CĐR và xây dựng 

thời khóa biểu cụ thể cho từng kỳ học. Sau khi có sự phản hồi của các bộ môn, các đơn 

vị quản lý đào tạo chỉnh sửa, bổ sung các thông tin trong kế hoạch giảng dạy. Trường 

tiến hành cho sinh viên đăng ký dựa trên thời khóa biểu dự kiến mở, sinh viên được 
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lựa chọn giảng viên, thời gian học và giảng đường học. Hết thời gian đăng ký phòng 

Quản lý Đào tạo dựa trên tình hình đăng ký thực tế của sinh viên để báo cáo BGH phê 

duyệt và ban hành thời khóa biểu chính thức đưa vào giảng dạy [H1.14.03.06], 

[MH1.14.03.01]. Tất cả các CTĐT, kế hoạch giảng dạy năm học, học kỳ và thời khóa 

biểu đều được Trường phổ biến tới giảng viên, NH, các giáo viên chủ nhiệm, cố vấn 

học tập qua nhiều hình thức: gửi email đến từng đơn vị, tài khoản cá nhân, page của 

Trường, hộp thư điện tử của các đơn vị giảng dạy, đăng lên các trang thông tin điện tử 

của Nhà trường. Các hoạt động dạy học được triển khai theo kế hoạch, đôi khi có sự 

điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế nhưng vẫn đảm bảo thực hiện được theo CĐR 

của CTĐT. Các nội dung dạy học, hoạt động kiểm tra, đánh giá được thực hiện theo 

đúng đề cương môn học. Tất cả hoạt động giảng dạy của giảng viên cũng như kế 

hoạch học tập của SV được giám sát thông qua hồ sơ giảng viên [H1.14.03.07], 

[MH1.14.03.05] qua phần mềm quản lý đào tạo Unisoft [H1.14.03.08] và qua sổ theo 

dõi giảng dạy từng học kỳ, từng năm [H1.14.03.11].  

Để đảm bảo cho việc truyền tải đầy đủ nội dung ĐCCTHP đến NH, Nhà trường 

đã ban hành Quy định về trách nhiệm và hình thức phổ biến đề cương môn học/học 

phần đến NH [H1.14.03.09]. Quy định về trách nhiệm và nghĩa vụ của giảng viên, sinh 

viên khi lên lớp (có nội dung phổ biến về ĐCCTHP) [H1.14.03.10]. Căn cứ vào quy 

định ban hành các đơn vị quản lý đào tạo, giảng viên và cố vấn học tập sẽ thực hiện 

nhiệm vụ phổ biến ĐCCTHP đến NH thông qua hoạt động tuần sinh hoạt công dân 

[H1.14.03.12], [MH1.14.03.02] các buổi sinh hoạt cố vấn học tập theo kế hoạch 

[H1.14.03.13], [MH1.14.03.03] ngay trong buổi đón tiếp nhập học của NH và buổi 

đầu tiên của học phần giảng viên giảng dạy trên lớp [H1.14.03.14]. Như vậy, 

ĐCCTHP được phổ biến tới NH qua nhiều kênh: website (www.ulsa.edu.vn, 

www.daotao.ulsa.edu.vn, www.dangky.ulsa.edu.vn), [MH1.14.03.04] qua giảng viên 

phụ trách học phần, cố vấn học tập. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6/7 

Tiêu chí 14.4. Việc rà soát quy trình thiết kế, đánh giá và rà soát chương trình 

dạy học được thực hiện 

Việc rà soát quy trình thiết kế, đánh giá và rà soát CTDH của các trình độ đại 

học, ThS và TS được thực hiện theo Quy định của Bộ GD&ĐT và của Trường. Trong 

chu kỳ đánh giá, trên cơ sở quy trình thiết kế, đánh giá và rà soát CTDH, Trường đã 
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ban hành các quy định xây dựng quy trình thiết kế và phát triển CTDH của Trường ĐH 

LĐXH [H1.14.04.01]. Để thực hiện việc rà soát quy trình thiết kế, đánh giá và rà soát 

CTDH, Trường đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch [H1.14.04.02].  

Theo nhiệm vụ phân công cụ thể trong kế hoạch, phòng Quản lý Đào tạo, khoa 

Sau đại học, Khoa đào tạo thường xuyên (giờ sáp nhập thành phòng QLĐT) là đơn vị 

chủ trì thiết kế, đánh giá và rà soát CTDH. Sau khi rà soát biên soạn bản dự thảo quy 

trình thiết kế, đánh giá và rà soát CTDH sẽ được gửi đến các đơn vị và cá nhân trong 

Trường lấy ý kiến góp ý và tiến hành họp thảo luận để đi đến thống nhất chỉnh sửa; 

Căn cứ vào biên bản họp về xây dựng và phát triển CTDH  [H1.14.04.03]. Hồ sơ khảo 

sát lấy ý kiến các bên liên quan và báo cáo tổng kết công tác rà soát, đánh giá quy trình 

và chương trình dạy học, ý kiến đóng góp của người học qua các buổi đối thoại giữa 

lãnh đạo Nhà trường với sinh viên [H1.14.04.04] và [H1.14.04.05].  

Sau khi thực hiện quy trình thiết kế, đánh giá và rà soát CTDH, Trường tiến hành 

cập nhật CTDH theo quy trình mới đối với tất cả các CTDH của Trường. Bước đầu 

tiên, Nhà trường ban hành quy định về quy trình thiết kế và phát triển chương trình 

dạy học của Trường ĐH LĐXH [H1.14.04.07], [H1.14.04.15]. Sau đó thành lập ban 

chỉ đạo cập nhập, hoàn thiện CTDH [H1.14.04.08], [H1.14.04.11] [H1.14.04.12], 

[H1.14.04.14], [H1.14.04.16]. Tiếp đến, Trường ra Quyết định giao nhiệm vụ cho 

Phòng Quản lý Đào tạo thu thập thông tin phản hồi từ các bên liên quan để xây dựng 

và phát triển chương trình dạy học [H1.14.04.09]. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao 

phòng QLĐT tiến hành thu thập thông tin phản hồi từ CB, GV và NH về CTDH 

[H1.14.04.05]. Trong quá trình rà soát, cập nhật CTDH có thực hiện bước đối sánh các 

phiên bản khác nhau của từng CTDH của Trường giữa các năm, sau đó thông qua Hội 

đồng đánh giá, nghiệm thu CTDH [H1.14.04.17]. 

Việc rà soát CTDH được Trường xem xét và cập nhật thường xuyên cho phù 

hợp với những thay đổi trong thực tế và ngày một gia tăng sự kết nối với các bên liên 

quan. Các kế hoạch này được giao cho phòng Quản lý Đào tạo phối hợp với các khoa 

chuyên môn thực hiện vì thế các quy trình ban hành kèm theo đảm bảo được sự phối 

hợp giữa các bên liên quan. Vì bối cảnh có nhiều thay đổi trong các quy định cũng như 

yêu cầu của các bên liên quan nên việc ban hành các quy trình kèm theo kế hoạch thực 

hiện đã tạo thuận lợi cho quá trình rà soát và cải tiến các quy trình để ngày một hoàn 

thiện hơn.  
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Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6/7 

Tiêu chí 14.5. Quy trình thiết kế, đánh giá và chương trình dạy học được cải tiến 

để đảm bảo sự phù hợp và cập nhật nhằm đáp ứng nhu cầu luôn thay đổi của các 

bên liên quan 

Nhằm đáp ứng nhu cầu luôn thay đổi của các bên liên quan, đảm bảo sự phù hợp 

và cập nhật được những nội dung, yêu cầu đổi mới trong giáo dục và đào tạo, Nhà 

trường không ngừng cải tiến nội dung của CTDH thông qua việc rà soát, chỉnh sửa 

cũng như ban hành CTDH mới, đồng thời xem xét cả những sự cải tiến trong quy trình 

thiết kế và đánh giá. 

Căn cứ thực tế khi triển khai xây dựng và phát triển CTDH, Trường ban hành các 

quy định về quy trình thiết kế, đánh giá và rà soát các CTDH và được cụ thể hóa theo 

kế hoạch của từng hoạt động xây dựng, rà soát và điều chỉnh CTDH [H1.14.05.01]. 

Trong giai đoạn từ năm 2018-2022, Nhà trường đã thực hiện việc xây dựng mới và rà 

soát, cập nhật ban hành CTĐT trình độ đại học, Ths và tiến sĩ [H1.14.05.02], ban hành 

bản mô tả CTĐT, CTDH của tất cả các CTĐT tương ứng [H1.14.05.03], 

[H1.14.05.04]. 

Từ năm học 2018-2019, Trường đã có sự cải tiến trong quy trình, thay vì giao 

hoàn toàn cho các khoa chuyên môn, Trường đã thành lập Ban chỉ đạo, tổ soạn thảo 

với chủ tịch là lãnh đạo Trường với sự tham gia của các đơn vị chức năng như QLĐT, 

QLCL, KH&HTQT và các đơn vị chuyên môn. Sự cải tiến này một mặt đảm bảo được 

CTDH được thiết kế, rà soát và điều chỉnh phù hợp với mục tiêu chiến lược phát triển 

của Trường và mặt khác huy động và phối hợp được mọi nguồn lực để thực hiện thiết 

kế, đánh giá và rà soát CTDH có hiệu quả và toàn diện. 

Quy trình thiết kế, thẩm định và rà soát CTDH được cải tiến đáp ứng với yêu cầu 

nâng cao chất lượng của CTĐT. Nhà trường luôn chú trọng việc lấy ý kiến của SV và ý 

kiến của cán bộ, giảng viên về CTDH [H1.14.05.05]. Ngoài lấy ý kiến của SV, cán bộ 

giảng viên về CTDH, Nhà trường cũng chú trọng việc lấy ý kiến của các bên liên quan 

về phương pháp dạy học sử dụng trong CTĐT để xây dựng và cập nhật CTDH 

[H1.14.05.06]. 

Trường cũng đã tiến hành rà soát, điều chỉnh các CTĐT hiện có, điều chỉnh các 

CĐR, bổ sung các năng lực về tư duy sáng tạo, khởi nghiệp cũng như năng lực số cho 

SV, đưa các học phần phù hợp để giúp NH đạt được các năng lực này. Về cấu trúc 
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chương trình, tỷ lệ các học phần tự chọn được gia tăng để tăng thêm tính linh hoạt cho 

CTĐT, các học phần mới được bổ sung để tăng tính mở và liên thông của CTĐT. Nội 

dung nhiều học phần được điều chỉnh, đặc biệt là phương pháp giảng dạy và học tập đã 

gắn nhiều hơn với thực tiễn thông qua các học phần thực hành, bổ sung nội dung thực 

hành trong học phần tốt nghiệp. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6/7 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 14 

1. Tóm tắt các điểm mạnh 

Nhà trường đã xây dựng đầy đủ các quy định, quy trình để thiết kế, phát triển, 

giám sát, rà soát, thẩm định và ban hành CTĐT, CTDH, ĐCCTHP cho tất cả các 

CTĐT. Hệ thống quy trình, quy định tuân theo quy định của Bộ GD&ĐT, có sự tham 

khảo, đối sánh với các trường ĐH uy tín trong và ngoài nước.  

Trường giao trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, cá nhân 

liên quan trong quá trình xây dựng, rà soát, cập nhật và thẩm định ban hành CTĐT, 

CĐR, CTDH và ĐCCTHP. 

CTĐT được xây dựng với đầy đủ mục tiêu, được mô tả rất bao quát, rõ ràng, và 

cụ thể trong Bản mô tả CTĐT bao gồm các mục tiêu chung đến các mục tiêu cụ thể 

liên quan đến kiến thức, kỹ năng, thái độ, trình độ và năng lực chuyên môn (lý thuyết, 

thực hành) và vị trí việc làm hay công việc có thể đảm nhiệm của NH sau khi tốt nghiệp.  

CĐR của CTĐT được thiết kế rõ ràng, đáp ứng các yêu cầu chung và yêu cầu 

chuyên biệt mà NH cần đạt được về kiến thức, kỹ năng, thái độ, năng lực tự chủ và 

trách nhiệm sau khi hoàn thành CTĐT. Các CĐR đều có thể đo lường và đánh giá 

được thông qua các phương pháp giảng dạy, học tập và kiểm tra đánh giá của từng 

môn học. CĐR của CTĐT đã được xây dựng dựa trên ý kiến của các bên có liên quan 

và đáp ứng yêu cầu của Bộ GD&ĐT. 

Thông tin trong bản mô tả CTĐT được xây dựng và cập nhật đầy đủ nội dung 

theo văn bản hướng dẫn mới nhất của Bộ GD&ĐT. ĐCCTHP được xây dựng đầy đủ 

và cập nhật các nội dung theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. 

CTĐT, Bản mô tả CTĐT và ĐCCTHP sau khi phê duyệt được công bố công khai 

trên website của Trường và được công khai đến các bên liên quan và NH tương đối dễ 

tiếp cận thông qua nhiều hình thức khác nhau. 

CTDH được thiết kế hợp lý, đảm bảo huy động được tối đa nguồn nhân lực và cơ 
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sở vật chất của Nhà trường, đáp ứng nhu cầu của NH. Việc rà soát, cập nhật CTDH 

được làm thường xuyên và thay đổi trên dựa ý kiến đóng góp của các bên liên quan, 

đặc biệt là của NH. 

Việc thực hiện rà soát, đánh giá nội dung CTĐT, đánh giá chất lượng dạy và học 

của được triển khai định kỳ, theo yêu cầu của các văn bản pháp quy và yêu cầu của các 

bên liên quan. Thông tin phản hồi và ý kiến của các bên liên quan được đưa vào trong 

các cuộc họp để làm căn cứ thiết kế, cải tiến CTĐT, CTDH đồng thời được lưu trữ và 

thường xuyên rà soát. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại 

Việc thu thập ý kiến giữa các bên liên quan chưa thường xuyên và thống nhất 

giữa các đơn vị. 

Việc thực hiện đối sánh CTDH, CTĐT của trường với các trường uy tín trong và 

ngoài nước chưa thực sự hiệu quả 

3. Kế hoạch cải tiến 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị/ cá nhân 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

(bắt đầu và 

hoàn thành) 

 

Ghi 

chú 

1 Khắc phục 

tồn tại 1 

Ban hành các văn bản tích 

hợp chung 

Phòng QLĐT/ 

Phòng 

KH&HTQT/ 

khoa chuyên 

môn 

Từ 2022

 đến 

2023 

 

2 Khắc phục 

tồn tại 2 

Đôn đốc các đơn vị lấy ý 

kiến các bên liên  quan  

thường xuyên và thống 

nhất giữa các đơn vị 

Phòng QLCL  Thường 

xuyên hàng 

năm 

 

 

3 Khắc phục 

tồn tại 3 

Nâng cao hiệu quả việc 

thực hiện đối sánh với 

CTĐT tương ứng của các 

trường trong và ngoài 

nước 

 - Phòng 

KH&HTQT 

 - Khoa chuyên 

môn 

Thường 

xuyên hàng 

năm 
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4 Phát huy 

điểm mạnh 1 

Tăng cường xây dựng đầy 

đủ các quy định, quy trình 

để thiết kế, phát triển, 

giám sát, rà soát, thẩm 

định và ban hành CTĐT, 

CTDH, ĐCCTHP cho tất 

cả các CTĐT 

Phòng QLĐT; 

Phòng 

KHHTQT; 

khoa chuyên 

môn 

Thường 

xuyên hàng 

năm 

 

5 Phát huy 

điểm mạnh 2 

Tăng cường trách nhiệm 

và phân công nhiệm vụ cụ 

thể cho các đơn vị, cá nhân 

liên quan trong quá trình 

xây dựng, rà soát, cập nhật 

và thẩm định ban hành 

CTĐT, CĐR, CTDH và 

ĐCCTHP 

Phòng QLĐT; 

Phòng 

KHHTQT; 

khoa chuyên 

môn 

Thường 

xuyên hàng 

năm 

 

6 Phát huy 

điểm mạnh 3 

Các CĐR đều có thể đo 

lường và đánh giá được 

thông qua các phương 

pháp giảng dạy, học tập và 

kiểm tra đánh giá của từng 

môn học; được xây dựng 

dựa trên ý kiến của các 

bên liên quan  

Phòng QLĐT; 

Phòng 

KHHTQT; 

khoa chuyên 

môn 

Thường 

xuyên hàng 

năm 

 

7 Phát huy 

điểm mạnh 4 

CTĐT, Bản mô tả CTĐT 

và ĐCCTHP sau khi phê 

duyệt được công bố công 

khai trên website của 

Trường và được công khai 

đến các bên liên quan và 

NH thường xuyên hơn 

Phòng QLĐT; 

Phòng KHHTQT; 

Các khoa chuyên 

môn 

Thường 

xuyên hàng 

năm 
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8 Phát huy 

điểm mạnh 5 

Tăng cường việc thực hiện 

rà soát, đánh giá nội dung 

CTĐT, đánh giá chất 

lượng dạy và học được 

triển khai định kỳ, theo 

yêu cầu của các văn bản 

pháp quy và yêu cầu của 

các bên liên quan. 

Phòng QLĐT; 

Phòng 

KHHTQT; 

Các khoa chuyên 

môn 

Thường 

xuyên hàng 

năm 

 

Mức đánh giá 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 14 6 

Tiêu chí 14.1 6 

Tiêu chí 14.2 6 

Tiêu chí 41.3 6 

Tiêu chí 14.4 6 

Tiêu chí 14.5 6 

 

Tiêu chuẩn 15. Giảng dạy và học tập 

Tiêu chí 15.1. Thiết lập được hệ thống lựa chọn các hoạt động dạy và học phù 

hợp với triết lý giáo dục và để đạt được CĐR 

Triết lý giáo dục là quan điểm, tư tưởng chủ đạo, cốt lõi của hoạt động giáo dục 

mà chủ thể hoạt động đề ra nhằm định hướng cho con người hành động. Câu hỏi 

chung nhất mà triết lý giáo dục phải trả lời là hoạt động dạy - học nhằm mục đích gì? 

Cơ sở giáo dục muốn đào tạo ra con người như thế nào? Triết lý giáo dục được định 

nghĩa là một tập hợp những niềm tin liên quan có ảnh hưởng đến những gì và cách SV 

được giảng dạy. Triết lý giáo dục là các quan điểm cốt lõi định hướng mục tiêu giáo 

dục, nội dung và phương pháp dạy học, vai trò của giảng viên và người học trong hoạt 

động giáo dục. Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, Trường ĐH Lao động – Xã 

hội đã nhận thức được tầm quan trọng của việc tuyên bố triết lý giáo dục bên cạnh tầm 

nhìn, sứ mạng và hệ giá trị trong chiến lược phát triển của trường. Từ đó, Nhà trường 

đã từng bước hoàn thiện và có tuyên bố chính thức về triết lý giáo dục là  “Giáo dục 

toàn diện – Kiến tạo tương lại – Vươn tầm hội nhập” [H1.15.01.01].   
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 Giáo dục toàn diện (Comprehensive education): Giáo dục toàn diện tại 

Trường Đại học Lao động - Xã hội được tổ chức có kế hoạch, có mục đích nhằm hình 

thành và phát triển toàn diện nhân cách người học về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm 

mỹ, cảm xúc và kỹ năng trên cơ sở đảm bảo sự kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực 

hành, giữa học tập và hoạt động ngoại khóa. 

 Kiến tạo tương lai (Creating the future): Trường Đại học Lao động - Xã 

hội là môi trường kiến tạo tương lai thông qua việc xây dựng thói quen học tập và tư 

duy tích cực cho người học; Hoạch định công việc cho tương lai; Đúc rèn ý chí quyết 

tâm để đạt được ước mơ, hoài bão; Tối ưu hóa việc sử dụng thời gian; Đánh giá đúng 

đắn và kiên định với mục tiêu; Đối thoại tích cực, giao tiếp hiệu quả. Nhà trường cung 

cấp môi trường học tập và rèn luyện để người học có đủ năng lực kiến tạo tương lai 

cho chính bản thân. 

 Vươn tầm hội nhập (Reaching integration): Trường Đại học Lao động - 

Xã hội kiến tạo môi trường học tập và nghiên cứu cho người học tiếp cận và bắt kịp 

trình độ, chuẩn mực tiên tiến thông qua việc xây dựng và phát triển chương trình đào 

tạo tương đồng với các trường đại học trong khu vực và thế giới; hợp tác đào tạo và 

nghiên cứu với các đối tác quốc tế. Nhà trường tạo môi trường để người học nâng cao 

trình độ chuyên môn, năng lực ngoại ngữ, tác phong làm việc, kỹ năng hội nhập, qua 

đó tạo nền tảng cho việc hội nhập. 

Ngay từ năm 2016, Trường đã phê duyệt quy hoạch phát triển Trường Đại học 

Lao động - Xã hội đến năm 2020, tầm nhìn 2030, trong đó xác định định hướng phát 

triển trường “phát triển đào tạo đa cấp trình độ, ngành nghề, lĩnh vực, hình thức; từng 

bước nâng cao chất lượng đào tạo đại học và sau đại học đáp ứng theo yêu cầu thị 

trường lao động; phát triển nghiên cứu khoa học, tư vấn, dịch vụ nhằm tăng cường 

hoạt động thực tiễn cho giảng viên và sinh viên” [H1.15.01.02]. Từ quy hoạch phát 

triển trường, Nhà trường đã tiến hành xây dựng triết lý giáo dục của trường và lấy ý 

kiến các bên liên quan về triết lý giáo dục [H1.15.01.03]. Quá trình xây dựng và xin ý 

kiến điều chỉnh triết lý giáo dục của trường được cập nhật liên tục thành hệ thống để 

hình thành triết lý giáo dục của trường [H1.15.01.04].  

Nội dung của triết lý giáo dục phù hợp với mục tiêu, sứ mạng, tầm nhìn của 

Trường Đại học Lao động – Xã hội thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng 

cao có kỹ năng thực hành nghề nghiệp thành thạo, năng động, sáng tạo trong công 
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việc, đạo đức nghề nghiệp chuẩn mực. Nhà trường đã thực hiện xây dựng và tuyên bố 

về tầm nhìn, sứ mạng của trường. Trước hết Nhà trường đã ban hành các quy định, 

hướng dẫn, kế hoạch của CSGD về việc xây dựng tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi  

[H1.15.01.05] đồng thời thành lập Ban xây dựng Sứ mạng, mục tiêu của Nhà trường 

[H1.15.01.06] và thông báo rộng rãi đến toàn bộ giảng viên, người lao động trong toàn 

trường góp ý dự thảo Sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của Trường [H1.15.01.07], 

[MH1.15.01.07], [SH1.15.01.07]. Căn cứ kế hoạch và các hướng dẫn, các đơn vị trong 

trường đã họp bàn xây dựng tầm nhìn, sứ mạng; các ý kiến trong các cuộc họp được 

ban thư ký tổng hợp trình lãnh đạo Trường xem xét [H1.15.01.08]. Nhà trường đã ra 

quyết định phê duyệt sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của trường Đại học Lao động 

Xã hội [H1.15.01.09].  

Bảng 15. 1 Sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của Trường Đại học Lao động - Xã hội 
Sứ mạng Trường Đại học Lao động - Xã hội là cơ sở giáo dục đại học công lập duy nhất của 

ngành Lao Động Thương binh và Xã hội trong đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao 

theo định hướng ứng dụng với thế mạnh là các ngành Quản trị nhân lực, Công tác xã 

hội, Bảo hiểm, Kế toán và Quản trị kinh doanh; là trung tâm nghiên cứu khoa học, 

chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kinh tế - lao động - xã hội đáp 

ứng yêu cầu phát triển của Ngành, đất nước và hội nhập quốc tế. 

Tầm nhìn Đến năm 2030, Trường Đại học Lao động - Xã hội trở thành trường Đại học hàng 

đầu Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao thuộc lĩnh vực lao động - xã 

hội có kỹ năng thực hành nghề nghiệp thành thạo, năng động, sáng tạo trong công 

việc, đạo đức nghề nghiệp chuẩn mực; trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học, 

chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế có uy tín trong khu vực ASEAN 

Giá trị cốt lõi  Chuyên nghiệp. 

 Sáng tạo 

 Hội nhập 

Trên cơ sở triết lý giáo dục; sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi đã xác định, Nhà 

trường tiến hành xây dựng chiến lược và kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển 

Trường Đại học Lao động - Xã hội  giai đoạn 2017 -2021 [H1.15.01.10]; giai đoạn 

2020- 2025 tầm nhìn 2030 [H1.15.01.11]; đồng thời cũng ban hành chiến lược và kế 

hoạch thực hiện chiến lược đảm bảo chất lượng giáo dục Trường ĐHLĐXH giai đoạn 

2020-2025, tầm nhìn 2030 [H1.15.01.12]. 

Nhà trường hướng tới việc xây dựng phát triển các Chương trình đào tạo (CTĐT) 

đa cấp trình độ, ngành nghề, lĩnh vực, hình thức. Đối với bậc đại học, Nhà trường định 
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hướng xây dựng chương trình đào tạo các ngành truyền thống như Quản trị nhân lực, 

Công tác xã hội, Bảo hiểm, Luật; các ngành thuộc các lĩnh vực Khoa học xã hội và hành 

vi như Quản trị kinh doanh; Kế toán; Tài chính ngân hàng; Quản trị du lịch lữ hành 

đến các ngành đặc thù như Tâm lý; Kinh tế lao động; Luật kinh tế; Công nghệ thông 

tin; Hệ thống thông tin quản lý; Ngoại ngữ. Các CTĐT này đều định kỳ được rà soát, 

chỉnh sửa bổ sung cho phù hợp với nhu cầu thị trường và điều kiện thực tế 

[H1.15.01.13]. Ngoài ra, theo yêu cầu về khung chương trình, Nhà trường đã lập kế 

hoạch cụ thể giảng dạy học phần Giáo dục quốc phòng an ninh tại cơ sở Sơn Tây, theo 

đó sinh viên các khóa sẽ lần lượt được đưa lên cơ sở Sơn Tây theo kế hoạch để học tập 

và rèn luyện học phần Giáo dục quốc phòng an ninh [SH1.15.01.03].  Đối với bậc đào 

tạo thạc sỹ, Nhà trường đã xây dựng, chỉnh sửa bổ sung 5 CTĐT và tuyển sinh đào tạo 

thạc sĩ các ngành Quản trị nhân lực, Công tác xã hội, Bảo hiểm, Kế toán, Quản trị kinh 

doanh [H1.15.01.14]. Trong toàn bộ các CTĐT, ngoài các học phần bắt buộc, Nhà 

trường đã thiết kế theo hướng mở với rất nhiều học phần tự chọn để sinh viên có thể 

lựa chọn học phần phù hợp từ đó phát huy hết khả năng của mình. Đối với bậc đào tạo 

tiến sĩ, Nhà trường đã xây dựng CTĐT và tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ngành Quản trị 

nhân lực [H1.15.01.15].  

Căn cứ triết lý giáo dục, sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, Nhà trường cũng xây 

dựng Chuẩn đầu ra (CĐR) cho từng CTĐT. Nhà trường đã ra quyết định ban hành 

CĐR cho toàn bộ 14 ngành đào tạo bậc đại học [H1.15.01.16]; quyết định ban hành 

CĐR cho toàn bộ 5 ngành đào tạo bậc thạc sĩ  [H1.15.01.17] và quyết định ban hành 

CĐR cho đào tạo bậc tiến sĩ ngành Quản trị nhân lực [H1.15.01.18]. Toàn bộ các CĐR 

của các CTĐT này đều được rà soát kỹ và thiết lập dưới dạng ma trận phù hợp  với 

CTĐT nhằm đảm bảo các học phần trong CTĐT đều giải quyết được một số CĐR 

[H1.15.01.19].  

Để thực hiện triết lý giáo dục nói trên, Nhà trường đã ban hành các hướng dẫn về 

việc xác định, lựa chọn các hoạt động dạy và học phù hợp với triết lý giáo dục của Nhà 

trường. Trước hết, Nhà trường thành lập Ban chỉ đạo xây dựng hướng dẫn sử dụng 

phương pháp dạy học phù hợp với CĐR trong đó có đầy đủ thành phần Ban giám hiệu, 

trưởng các đơn vị trong trường [H1.15.01.20]. Ban chỉ đạo đã phân tích triết lý giáo 

dục, sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và chuẩn đầu ra cần có để xác định phương pháp 

dạy học phù hợp với CĐR và khảo sát lấy ý kiến giảng viên, người học về các phương 
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pháp dạy và học sử dụng trong CTĐT [H1.15.01.21]. Sau khi trao đổi thảo luận, Ban 

chỉ đạo đã tập hợp các ý kiến trình Hiệu trưởng ra quyết định ban hành hướng dẫn sử 

dụng phương pháp dạy học phù hợp với chuẩn đầu ra. Theo đó, phương pháp dạy học 

bao gồm phương pháp dạy và phương pháp học; giờ tín chỉ theo CĐR bao gồm giờ lý 

thuyết; giờ thảo luận; giờ hoạt động nhóm; giờ thực hành, thực tập, thí nghiệm; giờ tự 

học, tự nghiên cứu. Trong mỗi loại hình giờ tín chỉ đều quy định nhiệm vụ cụ thể của 

giảng viên và của sinh viên. Đồng thời quy trình thực hiện các phương pháp dạy học 

phù hợp với CĐR cũng được cụ thể hóa qua 7 bước [H1.15.01.22].  

Xác định xây dựng được phương pháp dạy học phù hợp với CĐR nhưng việc 

kiểm tra đánh giá kết quả học tập là rất quan trọng nên Nhà trường đã thành lập Ban 

chỉ đạo, Tổ soạn thảo hướng dẫn xây dựng và thực hiện qui trình kiểm tra đánh giá kết 

quả học tập cho phù hợp với chuẩn đầu ra với nhiệm vụ trực tiếp soạn thảo các quy 

định hướng dẫn và thực hiện qui trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập. Trên cơ sở 

tổng hợp ý kiến các bên liên quan, Ban chỉ đạo đã trình Hiệu trưởng ra quyết định ban 

hành  hướng dẫn và thực hiện qui trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập cho phù hợp 

với chuẩn đầu ra, trong đó quy định cụ thể về kiểm tra đánh giá thường xuyên; kiểm 

tra đánh giá định kỳ và hướng dẫn xây dựng bài kiểm tra đánh giá kết quả học phần 

[H1.15.01.23]. 

Nhằm chuẩn hóa việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập tiến tới úng dụng công 

nghệ thông tin và số hóa hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập, Nhà trường đã 

định hướng xây dựng các bộ ngân hàng câu hỏi thi, đề thi kết thúc học phần đại học 

chính quy theo hệ thống tín chỉ của trường ĐHLĐXH. Theo đó quy định về ngân hàng 

câu hỏi thi, đề thi kết thúc học phần được áp dụng đối với các khoa, bộ môn, giảng 

viên và người học ngoại trừ một số học phần không biên soạn câu hỏi thi như Giáo dục 

thể chất, giáo dục quốc phòng, thực hành, thực tập. Các dạng ngân hàng câu hỏi thi 

bao gồm tự luận, trắc nghiệm khách quan; tự luận kết hợp trắc nghiệm khách quan; 

Yêu cầu NHCH thi phải đầy đủ các dữ kiện và bám sát nội dung đề cương học phần; 

Cấu trúc NHCH thi theo 6 mức độ: Nhận biết, hiểu, Áp dụng, Phân tích, Tổng hợp, 

Đánh giá với thang điểm 10 hoặc thang điểm 100 sau đó quy về thang điểm 10 

[H1.15.01.24]. 

Song song với việc xây dựng và triển khai thực hiện phương pháp dạy học phù 

hợp với CĐR, Nhà trường cũng ban hành quy định về quy trình thiết kế chương trình 
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dạy học của Trường để các giảng viên và các Khoa chuyên ngành có căn cứ thiết kế 

CTDH đảm bảo đầy đủ các phương pháp và tiêu chí theo CĐR [H1.15.01.25]. 

Để đảm bảo việc xác định, lựa chọn các hoạt động dạy và học phù hợp với triết lý 

giáo dục, Nhà trường đã ban hành các Quy chế đào tạo trình độ đại học; 

[H1.15.01.26], [H15.15.01.23]; Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ  [H1.15.01.27] và 

Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của trường ĐH LĐXH [H1.15.01.28].  

Nhằm đảm bảo đạt được CĐR trong các CTĐT, Nhà trường đã phân công trách 

nhiệm, xác định, lựa chọn các hoạt động dạy và học một cách cụ thể. Để tiến hành các 

hoạt động xây dựng và hoàn thiện CTĐT, hàng năm Nhà trường đã thành lập ban chỉ 

đạo cập nhật, hoàn thiện chương trình đào tạo trình độ đại học [H1.15.01.29]. Nhiệm 

vụ của Ban chỉ đạo là chỉ đạo các đơn vị có liên quan cập nhật, hoàn thiện chương 

trình đào tạo trình độ đại học. Để có cơ sở tham khảo ý kiến các bên liên quan, Nhà 

trường giao nhiệm vụ cho Phòng Quản lý Đào tạo thu thập thông tin phản hồi từ các 

bên liên quan để xây dựng và phát triển chương trình dạy học [H1.15.01.30]. Từ các ý 

kiến phản hồi, căn cứ tình hình thực tế, Nhà trường đã tổ chức họp bàn [H1.15.01.31] 

nhằm xây dựng và ban hành quy trình thiết kế và phát triển chương trình dạy học của 

Trường ĐH LĐXH [H1.15.01.32] trong đó quy định cụ thể 4 bước thiết kế và phát 

triển chương trình dạy học thống nhất thực hiện trong toàn trường. 

Nhằm cụ thể hóa và thống nhất trong các CTĐT phù hợp với CĐR, Nhà trường 

đã ban hành quy định về khối lượng kiến thức, yêu cầu về năng lực mà người học đạt 

được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy định 

xây dựng thẩm định, ban hành CTĐT trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ của trường ĐH 

LĐXH [H1.15.01.33]. Đồng thời Nhà trường cũng xây dựng kế hoạch cập nhật đánh 

giá CTĐT trình độ đại học các ngành giai đoạn 2018 – 2022 [H1.15.01.34].  

Trên cơ sở các CĐR, các CTĐT và đề cương học phần kết hợp lựa chọn các hoạt 

động dạy và học phù hợp với triết lý giáo dục, Nhà trường đã xây dựng và ban hành 

Bản mô tả CTDH trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo hệ thống tín chỉ các ngành đào 

tạo của trường [H1.15.01.35], [H1.15.01.37], [H1.15.01.39]. Định kỳ 2 năm/lần, Nhà 

trường tiến hành điều chỉnh bổ sung CTDH cho phù hợp với CTĐT và CĐR. Sự điều 

chỉnh bổ sung CTDH các ngành, các hệ qua các năm đều được rà soát, đối sánh cụ thể 

[H1.15.01.36], [H1.15.01.38], [H1.15.01.40]. 

Việc xây dựng và cập nhật triết lý giáo dục của trường được thực hiện khá bài 
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bản. Các ý kiến phân tích đánh giá, các ý kiến góp ý về triết lý, mục tiêu giáo dục của 

các bên liên quan đều được Nhà trường tiếp thu, tổng hợp. Các cuộc họp bàn đều được 

lập biên bản trong đó thể hiện đầy đủ các ý kiến, các trao đổi về triết lý, mục tiêu giáo 

dục trình lên Ban Giám hiệu, Hội đồng Khoa học Đào tạo và Hội đồng trường. Các 

thành viên của Hội đồng Trường, Hội đồng Khoa học và Đào tạo sẽ họp bàn và có 

Nghị quyết về mục tiêu, triết lý giáo dục của trường [H1.15.01.41] 

Nhìn chung, Nhà trường đã rất nghiêm túc, cầu thị trong việc xây dựng triết lý 

giáo dục của trường. Triết lý giáo dục đã được thể hiện và cụ thể hóa từ tầm nhìn, sứ 

mạng, giá trị cốt lõi; các chiến lược phát triển Trường đến xây dựng CĐR, xây dựng 

và phát triển CTĐT qua các năm; xác định phương pháp dạy học phù hợp với CĐR kết 

hợp với phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập công bằng khách quan. Bản 

mô tả CTDH cho mỗi CTĐT ở mỗi trình độ đào tạo đều thể hiện rất cụ thể về nội dung 

đào tạo, tiến trình và phương pháp dạy học, trong đó phương pháp dạy học được thể 

hiện cụ thể hóa trong từng đề cương học phần và CĐR ở các đề cương học phần đều 

đảm bảo cho hoàn thành một hoặc một số CĐR của CTĐT.  

 Trong triết lý giáo dục, Nhà trường định hướng vươn tầm hội nhập ở các nội 

dung kiến tạo môi trường học tập và nghiên cứu cho người học tiếp cận và bắt kịp 

trình độ, chuẩn mực tiên tiến thông qua việc xây dựng và phát triển chương trình đào 

tạo tương đồng với các trường đại học trong khu vực và thế giới; hợp tác đào tạo và 

nghiên cứu với các đối tác quốc tế. Nhà trường đã tạo môi trường để người học có thể 

học tập suốt đời, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực ngoại ngữ, tác phong làm 

việc, kỹ năng hội nhập, qua đó tạo nền tảng cho việc hội nhập. Tuy nhiên việc hợp tác 

đào tạo và nghiên cứu với các đối tác quốc tế còn khá hạn chế, chủ yếu chỉ hợp tác 

trong lĩnh vực kỹ thuật chỉnh hình, các ngành đào tạo khác chỉ chủ yếu hợp tác với cơ 

sở trong nước mà chưa ký kết hợp tác đào tạo với cơ sở đào tạo nước ngoài để có 

những chương trình đào tạo mang tính quốc tế. 

Tự đánh giá mức đạt của tiêu chí: 6/7 

Tiêu chí 15.2. Triển khai được hệ thống thu hút, tuyển chọn đội ngũ GV, phân 

công nhiệm vụ dựa trên trình độ chuyên môn, năng lực, thành tích chuyên môn 

và kinh nghiệm. 

Đối tượng quản lý của Nhà trường tại cả 3 cơ sở (Trụ sở chính tại Hà Nội, Cơ sở 

II tại thành phố Hồ Chí Minh và Cơ sở Sơn Tây) với trên 600 viên chức và người lao 
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động, khoảng 16.000.000 SV. Ngay từ năm 2016, Nhà trường đã triển khai đề án điều 

chỉnh Quy hoạch phát triển trường Đại học Lao động - Xã hội đến năm 2020 và tầm 

nhìn năm 2030 trình Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trong đó xác định định 

hướng phát triển trường “phát triển đào tạo đa cấp trình độ, ngành nghề, lĩnh vực, hình 

thức; từng bước nâng cao chất lượng đào tạo đại học và sau đại học đáp ứng theo yêu 

cầu thị trường lao động; phát triển nghiên cứu khoa học, tư vấn, dịch vụ nhằm tăng 

cường hoạt động thực tiễn cho giảng viên và sinh viên” [H1.15.02.01], 

[MH1.15.02.01], [SH1.15.02.01]. 

Trên cơ sở đề án, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã phê duyệt quy hoạch 

phát triển trường ĐHLĐXH đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 [H1.15.02.02]. Để 

đảm bảo có đủ đội ngũ giảng viên về số lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu phát 

triển của Trường, ngay từ năm 2017, Nhà trường  đã xây dựng và ban hành Kế hoạch 

thực hiện chiến lược phát triển Trường ĐHLĐXH giai đoạn 2017 – 2021 

[H1.15.02.03], đồng thời đề nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ra quyết định 

kiện toàn cơ cấu tổ chức Trường áp dụng thống nhất cho cả trụ sở chính, cơ sở Sơn 

Tây và cơ sở II tại Thành phố Hồ Chí Minh [H1.15.02.04].  

Đến năm 2020, căn cứ tình hình yêu cầu thực tế, Nhà trường tiếp tục nghiên cứu, 

điều chỉnh bổ sung và ban hành chiến lược và kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển 

Trường ĐHLĐXH giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong chiến lược 

và kế hoạch phát triển trường, chiến lược phát triển nguồn nhân lực của trường được 

cụ thể hóa “xây dựng giảng viên, cán bộ quản lý và phục vụ chuẩn hóa, đảm bảo về số 

lượng và chất lượng, đồng bộ về cơ cấu hợp lý, có bản lĩnh vững vàng, có phẩm chất 

đạo đức và năng lực chuyên môn cao, năng động, sáng tạo, thích ứng với xu thế phát 

triển của xã hội” [H1.15.02.05]. Nhà trường cũng đặt ra chỉ tiêu cụ thể về nhân sự: 

đến năm 2025 có 25% giảng viên có trình độ tiến sĩ; giảng viên là Giáo sư, Phó giáo 

sư tăng từ 5-7 người; Số cán bộ, giảng viên, nhân viên được cử đi đào tạo, bồi dưỡng 

về lý luận chính trị 30 – 50 người. Kèm theo đó, Nhà trường cũng xây dựng nhiều giải 

pháp để đạt được mục tiêu đề ra. 

 Đến năm 2021, thực hiện từng bước hướng tới tự chủ, Bộ Lao động, Thương 

binh và Xã hội đã có quyết định thành lập Hội đồng trường. Hội đồng trường đã có 

nghị quyết ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của HĐT trường ĐH LĐXH và 

nghị quyết ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐH LĐXH 
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[H1.15.02.06], [H1.15.02.07]. Nhằm tạo điều kiện ổn định cơ cấu tổ chức của Trường, 

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã xem xét và có Quyết định Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học  Lao động - Xã hội 

[H1.15.02.08]. 

Để thu hút nhân lực từ thị trường lao động đáp ứng mục tiêu nhân sự của trường, 

có cơ chế tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và chính sách đãi ngộ để thu hút và phát 

triển nhân tài, Nhà trường đã xây dựng kế hoạch phát triển nhân sự giai đoạn 2015-

2025 [H1.15.02.09] và xây dựng đề án vị trí việc làm trình Bộ Lao động, Thương binh 

và Xã hội xem xét phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp 

[H1.15.02.11]. 

Công tác bổ nhiệm cán bộ quản lý, lãnh đạo của ngành luôn bám sát và tuân thủ 

chặt chẽ các văn bản, quy định của Nhà trường. Nhà trường đã ban hành và triển khai 

thực hiện tốt Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, quy định trình tự, thủ 

tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp khoa. Các bước thực 

hiện từ xin chủ trương bổ nhiệm (Bước 1), Cấp ủy và lãnh đạo đơn vị giới thiệu nhân 

sự (Bước 2), Lấy ý kiến của tập thể khoa (Bước 3), Tổ chức cuộc họp liên tịch đơn vị 

(Bước 4) tới Hoàn thiện hồ sơ và trình ký quyết định bổ nhiệm (Bước 5) đều được 

ngành thực hiện đúng quy trình. Việc thực hiện quy định luôn đảm bảo cho quy trình 

bổ nhiệm, bổ nhiệm lại được thực hiện chặt chẽ, dân chủ, công khai, lựa chọn được 

cán bộ xứng đáng đảm nhận được các vị trí chủ chốt [H1.15.02.10]. 

Nhà trường đã xây dựng và ban hành quy chế tuyển dụng viên chức trong đó quy 

định cụ thể các chính sách thu hút, ưu tiên trong tuyển dụng đối với đội ngũ giảng viên 

có trình độ cao, có học hàm GS, PGS, có năng lực và kinh nghiệm trong giảng dạy và 

làm việc trong môi trường quốc tế, có năng lực nghiên cứu và công bố quốc tế thông 

qua quy chế tuyển dụng viên chức trong đó quy định cụ thể về đối tượng, tiêu chuẩn 

tuyển dụng; quy trình và cách thức thực hiện tuyển dụng. Ngoài các yêu cầu về số 

lượng và chất lượng đội ngũ giảng viên, Nhà trường cũng xác định các năng lực cụ thể 

đối với giảng viên làm căn cứ để tuyển dụng để đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân 

lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập [H1.15.02.12]. Hàng năm, căn cứ vào vị 

trí việc làm và nhu cầu tuyển dụng, Nhà trường đều xây dựng kế hoạch tuyển dụng 

viên chức, giảng viên, người lao động [H1.15.02.13] và thành lập các Hội đồng tuyển 

dụng làm tham mưu giúp Hiệu trưởng tổ chức tuyển dụng đúng người, đúng vị trí việc 
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làm [H1.15.02.14]. Kế hoạch và yêu cầu tuyển dụng với từng vị trí việc làm được 

thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và phổ biến đến các đơn vị 

trong trường [H1.15.02.15]. Quy trình tuyển dụng được tổ chức chặt chẽ, gồm các 

bước thành lập Hội đồng tuyển dụng trường và các tiểu ban chuyên môn chấm thi tại 

các đơn vị, tổ chức thi giảng đối với cán bộ giảng dạy. Sau khi tổ chức tuyển dụng, kết 

quả tuyển dụng cũng được công bố công khai trên wesite và trang tin của trường đảm 

bao công khai, minh bạch [H1.15.02.16]. Nhờ có chính sách khuyến khích thích hợp, 

trên thực tế đến năm 2023, các chỉ tiêu đặt ra Nhà trường đã hoàn thành tới 90%, số 

lượng giảng viên là tiến sĩ đạt trên 25%, có khoa có 19 tiến sĩ/30 giảng viên (Khoa 

QTKD). 

Song song với tuyển dụng từ thị trường lao động, Nhà trường cũng đẩy mạnh đào 

tạo, bồi dưỡng cho nhân lực tại chỗ với nhiều hình thức đào tạo khác nhau; gắn việc 

đào tạo nâng cao trình độ với bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực và 

kỹ năng giảng dạy, năng lực và kỹ năng nghiên cứu và các kỹ năng cần thiết khác 

trong công việc; gắn việc đào tạo, bồi dưỡng với việc tạo động lực, truyền cảm hứng 

nghề và tinh thần đổi mới sáng tạo cho giảng viên. Nhà trường đã ban hành quy chế 

đào tạo, bồi dưỡng viên chức, người lao động [H1.15.02.17]. Hàng năm, căn cứ nhu 

cầu đào tạo bồi dưỡng cho từng vị trí việc làm, Nhà trường đều lập kế hoạch và triển 

khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CC,VC,NLĐ của  trường [H1.15.02.18], 

[H1.15.02.19]. 

Căn cứ vị trí việc làm và nhiệm vụ của giảng viên, căn cứ kế hoạch giảng dạy và 

học tập các ngành trong CTĐT và bản mô tả CTDH, trước mỗi học kỳ, Nhà trường 

đều thông báo kế hoạch giảng dạy và thời khóa biểu dự thảo đến các Khoa và giảng 

viên. Theo chức năng nhiệm vụ của mình, các Khoa phân công giảng viên giảng dạy 

cho các học phần. Bản dự thảo thời khóa biểu sẽ được gửi đến từng sinh viên theo 

phần mềm quản lý đào tạo của trường, căn cứ vào đó sinh viên có thể đăng ký các lớp 

học phần phù hợp trong thời hạn quy định, sinh viên hoàn toàn có thể chọn học phần, 

chọn lớp, chọn giảng viên để đăng ký. Sau khi hết thời hạn đăng ký, Nhà trường sẽ rà 

soát và loại bớt một số lớp mà sinh viên đăng ký ít và gửi thời khóa biểu chính thức 

đến các khoa và các giảng viên để thực hiện lên lớp [H1.15.02.20], [SH1.15.01.02]. 

 Bên cạnh đó, để quản lý hiệu quả dữ liệu giảng dạy và học tập, Nhà trường có hệ 

thống phần mềm tổng thể quản lý đào tạo trực tuyến giúp người dạy, NH và các đơn vị 
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quản lý có thể triển khai, theo dõi, giám sát việc dạy và học 1 cách thuận tiện; đảm bảo 

việc phân công giảng dạy cho các giảng viên theo đúng chuyên môn, đủ khối lượng và 

tiếp thu được các đánh giá, phản hồi của SV. Phương thức phân công giảng dạy hiện 

nay được thực hiện qua hệ thống văn bản của các Khoa/Viện chuyên môn và việc quản 

lý các lớp học và giảng viên phụ trách giảng dạy của các học phần được thực hiện qua 

phần mềm quản lý đào tạo. 

Theo quy định, giảng viên lớp học phần sẽ chủ động tổ chức kiểm tra giữa kỳ 

như đã xây dựng trong đề cương học phần, cuối mỗi kỳ học, Nhà trường sẽ xây dựng 

kế hoạch thi và gửi về các Khoa để phân công giảng viên coi thi, trực đề 

[H1.15.02.21], [SH1.15.02.01] 

Căn cứ CTĐT và kế hoạch giảng dạy, đầu năm thứ 4 các khóa đào tạo, Nhà 

trường sẽ rà soát sàng lọc lập danh sách các sinh viên đủ điều kiện đi thực tập tốt 

nghiệp và viết khóa luận. Danh sách sẽ được Hội đồng xử lý học vụ xem xét thông 

qua, các sinh viên không đủ điều kiện viết khóa luận và các sinh viên đủ điều kiện 

nhưng không muốn viết khóa luận sẽ học bổ sung 2 học phần thay thế khóa luận. Danh 

sách sinh viên sẽ được gửi tới các Khoa để tổ chức phân công giảng viên hướng dẫn 

thực tập cũng như phân công giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp 

[H1.15.02.22]. Đối với cao học viên, căn cứ danh sách đủ điều kiện thực hiện luận 

văn, các Khoa sẽ phân công giảng viên hướng dẫn học viên thực hiện luận văn và đề 

xuất Nhà trường ra quyết định giao tên đề tài và giảng viên hướng dẫn cho học viên  

[H1.15.02.23]. Riêng đào tạo bậc tiến sĩ ngành quản trị nhân lực, Khoa sẽ xem xét, rà 

soát các tiêu chuẩn và đề xuất Nhà trường ra quyết định giao đề tài và giảng viên 

hướng dẫn cho nghiên cứu sinh [H1.15.02.24]. 

Để có đội ngũ giảng viên đảm bảo chất lượng và tâm huyết với nghề, Nhà trường 

cũng đã rất chú trọng đến việc đào tạo và bồi dưỡng cho giảng viên mới. Nhà trường 

cũng đã ban hành những kế hoạch cụ thể và chi tiết trong việc hướng dẫn cho giảng 

viên mới làm quen và thích nghi với môi trường giáo dục mới nhằm đảm bảo được chất 

lượng giáo dục và đào tạo của Nhà trường. Đối với các giảng viên mới được tuyển 

dụng, còn đang trong giai đoạn tập sự, trên cơ sở đề xuất của Khoa, Nhà trường sẽ ra 

quyết định phân công giảng viên hướng dẫn giảng viên tập sự [H1.15.02.25]. Giảng 

viên được phân công có trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn, giao nhiệm vụ và theo dõi các 

hoạt động liên quan đến thỉnh giảng, chuẩn bị hồ sơ tài liệu giảng dạy, dự giờ…của 
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giảng viên tập sự, đảm bảo hết thời gian tập sự, giảng viên mới có thể có đầy đủ kiến 

thức, kỹ năng và bản lĩnh độc lập đứng lớp. 

Đảm bảo quyền lợi cho giảng viên, trên cơ sở Thông tư của Bộ GD&ĐT quy 

định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học [H1.15.02.26], Nhà trường 

đã rất quan tâm và có nhiều quy định liên quan đến chế độ công tác giảng viên. Trước 

hết, Nhà trường đã xây dựng và ban hành quy định chế độ làm việc của giảng viên 

[H1.15.02.27]. Theo đó Nhà trường có quy định nhiệm vụ của các chức danh giảng 

viên; phân công giảng viên đảm nhận vị trí việc làm phù hợp với trình độ chuyên môn, 

năng lực và kinh nghiệm của mỗi giảng viên. Đối với giảng viên/trợ giảng sau khi 

được tuyển dụng (trong giai đoạn thực hiện hợp đồng tập sự) phải hoàn thành định 

mức khối lượng công việc theo quy định, hỗ trợ, đảm nhiệm một phần công tác giảng 

dạy môn học trình độ đại học; giúp việc cho giảng viên;… tham gia nghiên cứu khoa 

học và các hoạt động chuyển giao kỹ thuật công nghệ; tự đào tạo bồi dưỡng; tham gia 

các công tác phục vụ cộng đồng khác; quy đổi cụ thể các hoạt động chuyên môn ra giờ 

chuẩn giảng dạy. Nhà trường cũng xây dựng và ban hành quy chế chi tiêu nội bộ trong 

đó quy định rõ các khoản chi liên quan đến hoạt động của giảng viên như chi vượt giờ 

giảng, chi biên soạn tài liệu giảng dạy, chi chấm bài, biên soạn NHCH thi kết thúc học 

phần… [H1.15.02.28]. 

Để quy chuẩn hóa hoạt động quản lý NCKH, Nhà trường đã xây dựng và ban 

hành quy định về quản lý hoạt động NCKH của giảng viên, bao gồm đăng ký, xét chọn 

sơ bộ, nghiệm thu sơ bộ, quản lý và bàn giao sản phẩm, kết quả nghiên cứu đề tài các 

cấp, tài liệu giảng dạy do giảng viên của Trường thực hiện [H1.15.02.29]. Đồng thời 

Trường cũng ban hành quy định về định mức xây dựng dự toán và quyết toán kinh phí 

thực hiện nhiệm vụ NCKH của Trường, trong đó quy định các yếu tố đầu vào cấu 

thành dự toán hoạt động NCKH; mức kinh phí hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ NCKH, biên 

soạn giáo trình, tài liệu học tập và hỗ trợ đăng bài báo khoa học trên tạp chí chuyên 

ngành, kỷ yếu hội thảo [H1.15.02.30]. 

Để chuẩn hóa công tác đánh giá kết quả thực hiện công việc của giảng viên, viên 

chức, NLĐ trong trường, Nhà trường đã xây dựng và ban hành quy định đánh giá, 

phân loại CC, VC, NLĐ [H1.15.02.31] và quy chế công tác thi đua, khen thưởng 

[H1.15.02.32], [MH1.15.02.12], [SH1.15.02.06] làm cơ sở cho đánh giá kết quả thực 

hiện công việc đối với CC,VC, NLĐ trong toàn trường. 
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    Nhằm đảm bảo thu nhập của cán bộ, giảng viên, người lao động trong toàn 

trường được chính xác và công bằng, Nhà trường đã ban hành quy định về thu nhập 

tăng thêm (TNTT) áp dụng từ năm 2015 và được điều chỉnh, bổ sung năm 2022, bao 

gồm mức hưởng và hệ số mức hưởng TNTT; Tiêu chuẩn và Quy trình, thủ tục bình xét 

mức hưởng TNTT; Trách nhiệm của cá nhân/đơn vị trong hoạt động bình xét mức 

hưởng TNTT [H1.15.02.33]. Quy định 05 mức hưởng TNTT với hệ số như sau: Mức 

1, hệ số 1,2; Mức 2, hệ số 1,0; Mức 3, hệ số 0,8; Mức 4, hệ số 0,6; Mức 5, hệ số 0,0 

Hàng tháng Hội đồng xét thu nhập tăng thêm của từng đơn vị thêm sẽ họp, căn 

cứ tiêu chuẩn và mức độ hoàn thành công việc của từng cá nhân trong đơn vị để xem 

xét đề xuất mức hưởng TNTT. Tiếp theo Hội đồng TNTT của trường sẽ họp xem xét 

đối chiếu tiêu chuẩn với từng trường hợp theo danh sách các đơn vị đề xuất đảm bảo 

tính công bằng, khách quan, công khai, minh bạch và kịp thời; Người có thành tích, có 

hiệu suất lao động cao hơn được hưởng mức cao hơn; Người vi phạm kỷ luật lao động 

tuỳ theo mức độ sẽ hưởng mức thấp hơn. 

Trên cơ sở các quy định trong quy chế đánh giá, phân loại CC, VC, NLĐ và quy 

chế công tác thi đua, khen thưởng, kết quả bình xét thu nhập tăng thêm hàng tháng, 

cuối năm các đơn vị trong trường tổ chức thực hiện đánh giá xếp loại chất lượng công 

chức, viên chức, người lao động [H1.15.02.34].; tổ chức bình xét thi đua trình Hiệu 

trưởng ra quyết định công nhận các danh hiệu thi đua khen thưởng [H1.15.02.35]. 

Có thể nói, Trường Đại học Lao động Xã hội đã triển khai được hệ thống thu hút, 

tuyển chọn đội ngũ giảng viên với các quy định cụ thể đảm bảo tính công khai, minh 

bạch, thu hút nhân lực chất lượng cao; phân công nhiệm vụ dựa trên trình độ chuyên 

môn, năng lực, thành tích chuyên môn và kinh nghiệm đồng thời đảm bảo tốt chế độ 

công tác của giảng viên công bằng, khách quan, công khai, minh bạch và kịp thời 

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền về vị trí việc làm, định hướng tinh gọn bộ máy 

và định hướng tuyển dụng của Nhà trường chưa được thông tin một cách rộng rãi trên 

phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là trên trang website của trường dẫn đến 

nhiều người chưa biết đến nhu cầu và thông tin tuyển dụng nhân sự của trường 

Tự đánh giá mức đạt của tiêu chí: 6/7 

Tiêu chí 15.3. Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc học tập suốt đời được tổ 

chức phù hợp để đạt được CĐR 

Giáo dục không chỉ là học tập trên lớp, trong trường học, mà là mọi nơi mọi lúc. 



291 
 
Học tập suốt đời sẽ tạo cơ hội cho tất cả mọi người để có thể đáp ứng được cáu yêu cầu 

của sự biến động xã hội và được khẳng định là một bộ phận quan trọng trong hệ thống 

giáo dục quốc dân của các nước. 

Với triết lý giáo dục “Giáo dục toàn diện – Kiến tạo tương lại – Vươn tầm hội 

nhập”, Trường ĐH LĐXH đã xác định phương châm giáo dục là đặt chất lượng lên 

hàng đầu nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có kiến thức chuyên môn sâu, 

kỹ năng thực hành nghề nghiệp thành thạo, có trách nhiệm xã hội, ý thức phục vụ cộng 

đồng và có khả năng tham gia vào thị trường lao động toàn cầu. 

Nhà trường đã xây dựng và ban hành quy định về khối lượng kiến thức, yêu cầu 

về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của 

giáo dục đại học và quy định xây dựng thẩm định, ban hành CTĐT trình độ đại học, 

thạc sĩ, tiến sĩ của trường ĐH LĐXH [H1.15.03.01]. Hiện nay, Nhà trường đang đào 

tạo 15 ngành trình độ đại học và 5 ngành trình độ thạc si, 01 ngành trình độ tiến sĩ. 

Định kỳ hàng năm, Nhà trường đều xem xét cập nhật kiến thức mới, chỉnh sửa bổ sung 

các CTĐT. Nhà trường đã thành lập Ban chỉ đạo cập nhật, hoàn thiện chương trình đào 

tạo trình độ đại học [H1.15.03.02] và trình độ thạc sỹ [H1.15.03.04]. Ban chỉ đạo có 

nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch cập nhật đánh giá chương 

trình đào tạo các ngành hệ đại học và sau đại học [H1.15.03.03], [H1.15.03.05]. 

Căn cứ các CTĐT và kết quả cập nhật bổ sung đánh giá CTĐT, Nhà trường đã 

xây dựng và ban hành Bản mô tả CTDH trình độ đại học; trình độ sau đại học theo hệ 

thống tín chỉ các ngành [H1.15.03.06], [H1.15.03.07], [H1.15.03.08]. Trong bản mô tả 

CTDH, 8 mục tiêu đào tạo và 16 CĐR của từng ngành đào tạo được cụ thể hóa và thể 

hiện rõ mối liên hệ giữa mục tiêu chương trình và chuẩn đầu ra của chương trình đào 

tạo, đồng thời các tiêu chí tuyển sinh, quá trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp, hệ thống 

tính điểm đối với từng loại học phần lý thuyết, thực hành, giáo dục thể chất, an ninh 

quốc phòng, chiến lược giảng dạy và học tập cũng được cụ thể hóa. Bản mô tả CTDH 

cũng thể hiện rõ mối liện hệ giữa Chiến lược và phương pháp dạy - học (TLMs) để đạt 

được Chuẩn dầu ra (PLOs); cấu trúc của chương trình giảng dạy, danh sách các học 

phần, ma trận đáp ứng giữa các học phần và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo ma 

trận phương pháp đánh giá các học phần nhằm đáp ứng CĐR. 

Hàng năm, căn cứ quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, căn cứ các ngành đào 

tạo, năng lực của Trường, Ban Giám hiệu và các đơn vị trong trường sẽ nhóm họp xác 
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định chỉ tiêu tuyển sinh cho từng ngành, từng hệ đào tạo. Sau khi thống nhất, Nhà 

trường sẽ ban hàng đề án tuyển sinh theo từng hệ đào tạo và có thông báo tuyển sinh 

với chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể cho 15 ngành đào tạo trình độ cử nhân; 5 ngành đào tạo 

trình độ thạc sĩ và 01 ngành đào tạo tiến sĩ cho cả Trụ sở chính và Cở sở II tại thành 

phố Hồ Chí Minh [H1.15.03.09], [MH1.15.03.06]. Thông báo tuyển sinh của trường 

sẽ được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng như công thông tin của Bộ 

GD&ĐT; của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Báo dân trí, trang website của 

trường, wesite của Cở sở II, các trang mạng xã hội…[H1.15.03.12]. Ngoài ra, hàng 

năm trường cũng phối hợp với các cơ sở đào tạo tại các địa phương để tổ chức tuyển 

sinh hệ vừa học vừa làm; tuyển sinh các lớp bồi dưỡng về công tác xã hội, bảo hiểm xã 

hội, thù lao lao động [H1.15.03.10], [H1.15.03.11], [MH1.15.03.01].  

Theo xu hướng hiện nay, CTĐT đã được xây dựng ngày càng gần sát với thực tế, 

yêu cầu của doanh nghiệp. Chính vì thế, nhu cầu được đi thực tế, trực tiếp tiếp cận các 

hoạt động sản xuất, kinh doanh... của doanh nghiệp càng trở nên cấp thiết và đóng vai 

trò quan trọng trong hoạt động giảng dạy [MH1.15.03.11]. Các Khoa chuyên ngành 

cũng chủ động đưa sinh viên tiếp cận và đi thực tế tại các doanh nghiệp, các tổ chức 

[MH1.15.03.12] Với thế mạnh về quản trị nhân lực và công tác xã hội, nhiều thế hệ 

sinh viên đã được thực hành thực tế tại các cơ sở bảo trợ xã hội hay tại bộ phận nhân 

sự của doanh nghiệp. Ngoài ra, Nhà trường cũng tổ chưc các buổi tọa đàm, hội thảo, 

trong đó có mời nhiều báo cáo viên, chuyên gia có kinh nghiệm trong các lĩnh vực để 

chia sẻ, định hướng cho SV. Kết quả tuyển sinh và các hoạt động đào tạo bồi dưỡng 

hàng năm được tổng hợp để báo cáo Bộ GD&ĐT; của Bộ Lao động, Thương binh và 

Xã hội [H1.15.03.13], [MH1.15.03.02] 

Bên cạnh hoạt động đào tạo, Nhà trường cũng rất chú trọng đến các hoạt động 

phục vụ cộng đồng. Nhà trường đã nhiệt tình kêu gọi và cử giảng viên và sinh viên 

tham gia các hoạt động thiện nguyện, đền ơn đáp nghĩa, giữ gìn an ninh trật tự tại địa 

phương và cộng đồng [H1.15.03.14]; tham gia các hoạt động trao đổi, tuyên truyền 

nâng cao hình ảnh thương hiệu, ý thức xã hội về các vấn đề như tác động của chiến 

tranh Nga - Ukraina, biến đổi khí hậu, ứng xử thầy trò…[H1.15.03.15]; đặc biệt Nhà 

trường rất chú trọng đến nghiên cứu khoa học, nhiều kết quả nghiên cứu theo đơn đặt 

hàng như các nhiệm vụ nghiên cứu cấp bộ, cấp thành phố đã được chuyển giao và ứng 

dụng đạt hiệu quả cao [H1.15.03.16]; Cán bộ, giảng viên của trường cũng có nhiều 
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công trình NCKH được ứng dụng, chuyển giao đến doanh nghiệp, đến các cơ quan và 

chính quyền địa phương [H1.15.03.17]. Với trách nhiệm xã hội của mình, Nhà trường 

cũng tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về quản lý hành chính, về công tác 

đảng…có sự tham gia của nhiều đối tượng đến từ các cơ quan đơn vị trên địa bàn Hà 

Nội [H1.15.03.18]; Đặc biệt, cán bộ giảng viên của Trường đã chủ trì hoặc tham gia 

vào nhiều nhiệm vụ nghiên cứu khoa học nhằm đề xuất xây dựng, điều chỉnh, bổ sung 

chính sách, đường hướng mới cho các cơ quan quản lý nhà nước cấp Bộ [H1.15.03.19] 

hoặc góp ý xây dựng các chính sách, đường lối, luật định,…cho địa phương, Bộ, 

ngành [H1.15.03.20], [MH1.15.03.14].  

Căn cứ vị trí việc làm và nhiệm vụ của giảng viên, căn cứ kế hoạch giảng dạy và 

học tập các ngành trong CTĐT và bản mô tả CTDH, trước mỗi học kỳ, Nhà trường 

đều thông báo kế hoạch giảng dạy và thời khóa biểu dự thảo đến các Khoa và giảng 

viên. Theo chức năng nhiệm vụ của mình, các Khoa phân công giảng viên giảng dạy 

cho các học phần. Bản dự thảo thời khóa biểu sẽ được gửi đến từng sinh viên theo 

phần mềm quản lý đào tạo của trường, căn cứ vào đó sinh viên có thể đăng ký các lớp 

học phần phù hợp trong thời hạn quy định, sinh viên hoàn toàn có thể chọn học phần, 

chọn lớp, chọn giảng viên để đăng ký. Sau khi hết thời hạn đăng ký, Nhà trường sẽ rà 

soát và loại bớt một số lớp mà sinh viên đăng ký ít và gửi thời khóa biểu chính thức 

đến các khoa và các giảng viên để thực hiện lên lớp [H1.15.03.21]. Theo quy định, 

giảng viên lớp học phần sẽ chủ động tổ chức kiểm tra giữa kỳ như đã xây dựng trong 

đề cương học phần, cuối mỗi kỳ học, Nhà trường sẽ xây dựng kế hoạch thi và gửi về 

các Khoa để phân công giảng viên coi thi trực đề [H1.15.03.22]. 

Các CTĐT của Nhà trường đều hướng đến khả năng học tập suốt đời và kỹ năng 

thực hành nghề nghiệp cho NH nhằm đáp ứng mong muốn tự nâng cao trình độ sau khi 

tốt nghiệp của người học. Trong quá trình đào tạo, các Khoa chuyên ngành phối hợp 

với các đơn vị trong trường thường xuyên tổ chức cho người học đi thực tập, thực tế 

tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phù hợp với chuyên môn, chuyên ngành đào 

tạo. Đối với hệ đại học, để chuẩn hóa hoạt động thực hành, thực tế tại doanh nghiệp, tổ 

chức, Nhà trường đã xây dựng và ban hành quy định hướng dẫn thực tập tốt nghiệp 

cuối khóa [H1.15.03.23], [MH1.15.03.05]. Các Khoa chuyên ngành cũng xây dựng đề 

cương chi tiết học phần thực tập cuối khóa trong đó quy định cụ thể những nội dung, 

những hoạt động mà sinh viên cần phải thực hiện trong thời gian thực tập 
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[H1.15.03.24]. Kết thúc thời gian thực tập, sinh viên phải thể hiện kết quả thực tập 

trong Báo cáo thực tập [H1.15.03.25]. Sau khi kết thúc thực tập cuối khoa, sinh viên 

đủ điều kiện sẽ viết khóa luận tốt nghiệp, còn lại sẽ học 2 học phần thay thế khóa luận 

tốt nghiệp. Nhà trường cũng đã xây dựng và ban hành Quy định hướng dẫn và đánh 

giá KLTN đối với sinh viên Đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ [H1.15.03.26]. 

Đối với hệ sau đại học, Nhà trường cũng xây dựng và ban hành quy định hướng dẫn và 

đánh giá luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ trong đó quy định cụ thể về điều kiện và thời 

gian thực hiện luận văn, luận án; điều kiện giảng viên hướng dẫn, quy trình và hình 

thức chấm luận văn, luận án [H1.15.03.27]. 

Để hỗ trợ sinh viên, giúp các em năm được các thông tin cơ bản về quyền lợi và 

nghĩa vụ của sinh viên, quy chế đào tạo, chương trình đào tạo, kế hoạch học tập, hàng 

năm Nhà trường đều xây dựng kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân cho các khóa 

đào tạo. Kết quả học tập tuần sinh hoạt công dân được tổng hợp và báo cáo Ban Giám 

hiệu [H1.15.03.28], [MH1.15.03.09]. 

Song song với hoạt động giảng dạy và học tập, hoạt động nghiên cứu khoa học 

(NCKH) cũng là một trong những nhiệm vụ học tập suốt đời của giảng viên và sinh 

viên. Hàng năm Nhà trường đều xây dựng kế hoạch NCKH đối với giảng viên và sinh 

viên. Kế hoạch sẽ được phổ biến cụ thể đến từng đơn vị trong trường. Căn cứ vào đó, 

các giảng viên đăng ký đề tài NCKH cấp trường và các cấp cao hơn; đăng ký biên 

soạn hoặc dịch tài liệu học tập như giáo trình, sách bài giảng, bài tập, sách tham khảo. 

Sau khi các giảng viên đăng ký, Hội đồng KHĐT các Khoa sẽ sơ duyệt các hoạt động 

NCKH của giảng viên trong Khoa trình HĐKHĐT trường xem xét. Kết quả xét duyệt 

các hoạt động NCKH của giảng viên trong năm được trình Ban Giám hiệu xem xét 

ban hành quyết định về việc giao đề tài NCKH cấp trường và cử các ban chủ nhiệm 

[H1.15.03.29], [MH1.15.03.02] giao nhiệm vụ chủ trì và cử ban biên soạn giáo trình, 

bài giảng, sách bài tập, tài liệu tham khảo và tài liệu dịch [H1.15.03.30], 

[MH1.15.03.04]. Tương tự đối với sinh viên, hàng năm, Nhà trường ra Thông báo 

triển khai hoạt động NCKH sinh viên [H1.15.03.31], [MH1.15.03.04].  Căn cứ thông 

báo của Trường, các sinh viên có thể đăng ký thực hiện đề tài NCKH với Khoa chuyên 

ngành, Khoa sẽ cử giảng viên hướng dẫn (GVHD) để hỗ trợ, hướng dẫn sinh viên lựa 

chọn đề tài và thực hiện NCKH. Sau khi GVHD và sinh viên lựa chọn được đề tài, xây 

dựng đề cương sơ bộ, Hội đồng KHĐT Khoa sẽ họp và xét duyệt tên đề tài và nội 
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dung nghiên cứu thể hiện trong đề cương sơ bộ. Sau khi sinh viên chỉnh sửa tên đề tài 

và đề cương theo ý kiến của Hội đồng KHĐT Khoa, lãnh đạo Khoa sẽ trình Hiệu 

trưởng ra quyết định giao đề tài nghiên cứu khoa học cho sinh viên và cử các ban chủ 

nhiệm [H1.15.03.32], [MH1.15.03.05]. Sau khi sinh viên hoàn thành báo cáo tổng hợp 

đề tài NCKH, Hội đồng KHĐT Khoa sẽ họp đánh giá, chấm điểm đối với đề tài 

NCKH của sinh viên. Đề tài nào đạt yêu cầu thì Hội đồng KHĐT Khoa sẽ báo cáo 

Phòng KH&HTQT trình Hiệu trưởng ban hành Quyết định nghiệm thu đề tài NCKH 

của sinh viên [H1.15.03.33]. Toàn bộ các hoạt động NCKH (bao gồm cả thực hiện đề 

tài NCKH các cấp, bài nghiên cứu đăng tạp chí, kỷ yếu hội thảo) của giảng viên và 

sinh viên đều được Phòng KH&HTQT tổng hợp, lưu trữ và thể hiện trong báo cáo 

tổng kết hoạt động NCKH [H1.15.03.34], [MH1.15.03.10]. 

Ứng dụng các phương pháp, công nghệ giảng dạy hiện đại, phù hợp để đạt CĐR 

của các học phần và của CTĐT, Nhà trường cũng thường xuyên kiểm tra, đầu tư mới 

và thay thế cơ sở vật chất và các trang thiết bị dạy học để đảm bảo cơ sở vật chất, điều 

kiện, phương tiện giảng dạy hiện đại, phù hợp để đạt CĐR; Giảng đường đầy đủ máy 

tính, máy chiếu, hệ thống âm thanh, rèm che nắng, hệ thống đèn và quạt; thư viện đầy 

đủ tài liệu tham khảo và kết nối với hệ thống dữ liệu thư viện số trong toàn 

trường…[H1.15.03.35]. Nhà trường rất quan tâm đến đầu tư cơ sở vật chất, phương 

tiện giảng dạy hiện đại, phù hợp để đạt CĐR, hàng năm Nhà trường đều xây dựng kế 

hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa; cải tạo, bảo trì công trình xây dựng và kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa [H1.15.03.36], [MH1.15.03.02], 

[MH1.15.03.03], [MH1.15.03.04], [MH1.15.03.05], [MH1.15.03.06] nói chung và 

thực hiện một số dự án đặc thù nói riêng [H1.15.03.37]. Cơ sở vật chất được đầu tư từ 

các phòng làm việc, các phòng học, các hội trường, phòng họp, phòng máy tính phục 

vụ học tập và thi trắc nghiệm khách quan, phòng học ngoại ngữ [H1.15.03.38], 

[MH1.15.03.07], [MH1.15.03.08],. Để hỗ trợ sinh viên có tài liệu học tập, ngoài việc 

cung cấp tài liệu bản in, Nhà trường còn tập trung xây dựng thư viện điện tử. Thư viện 

của trường hiện nay đặt tại tầng 15 và 16 nhà G với đầy đủ các đầu sách, có hệ thống 

thư viện điện tử, phòng đọc sách rộng rãi có đầy đủ hệ thống ánh sáng và điều hòa 

phục vụ sinh viên các ngày trong tuần [H1.15.03.39], [MH1.15.03.06], 

[MH1.15.03.09].  

Trên cơ sở hệ thống cơ sở vật chất hiện đại phục vụ giảng dạy và học tập đảm 
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bảo CĐR, Nhà trường đã xây dựng danh mục các phương pháp và công nghệ dạy học 

áp dụng cho giảng dạy và học tập trong toàn trường [H1.15.03.41]. Đáp ứng yêu cầu 

giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid 19 và xu thế học trực tuyến đang ngày càng 

phổ biến, Nhà trường đã mạnh dạn đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm phần mềm để 

chuyển từ học trực tiếp sang học tập và thi trực tuyến. Trong thời gian diễn ra dịch 

Covid-19, Nhà trường đã kịp thời chuyển đổi hình thức đào tạo từ trực tiếp sang trực 

tuyến ở tất cả các loại hình đào tạo Hiện nay, nhà trường đang áp dụng song song cả 

học trực tiếp và học trực tuyến, đặc biệt trên 70% các học phần dã được áp dụng hình 

thức thi trắc nghiệm khách quan đảm bảo đánh giá kết quả học tập một cách công 

bằng, chính xác [H1.15.03.40]. 

Các CTĐT của Nhà trường đều hướng đến khả năng học tập suốt đời và kỹ năng 

thực hành nghề nghiệp cho người học nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động 

và mong muốn tự nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp. Do vậy, trong quá trình học 

tập, các Khoa chuyên ngành thường xuyên tổ chức cho người học đi thực tập, thực tế 

tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng phù hợp với chuyên môn, chuyên 

ngành đào tạo [H1.15.03.42]. Nội dung thực hành, thực tập được phân bổ thời gian và 

cụ thể hóa trong đề cương chi tiết học phần [H1.15.03.43]. Kết thúc quá trình thực 

hành, thực tập, sinh viên phải viết báo cáo thực tập theo mẫu quy định trong đó thể 

hiện rõ những kiến thức, kỹ năng thu được trong quá trình thực tập [H1.15.03.44]. 

Song song với việc chú trọng phát triển cơ sở vật chất, ứng dụng các phương 

pháp, công nghệ giảng dạy hiện đại, nhằm đảm bảo cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ 

năng kịp thời theo yêu cầu của thị trường lao động, Nhà trường đã định kỳ tiến hành rà 

soát và điều chỉnh chương trình dạy và học 2 năm 1 lần theo hướng tăng kỹ năng thực 

hành, thực tập. Nhà trường đã thành lập các Ban chỉ đạo cập nhật, hoàn thiện chương 

trình đào tạo và xây dựng kế hoạch cập nhật, đánh giá chương trình đào tạo trình độ 

đại học [H1.15.03.45], [H1.15.03.46] và trình độ sau đại học [H1.15.03.47], 

[H1.15.03.48]. Để có cơ sở chỉnh sửa CTĐT, ngoài các quy định trong các văn bản 

pháp quy có liên quan, Nhà trường cũng ban hành quy định cụ thể về chỉnh sửa, hoàn 

thiện CTĐT [H1.15.03.49], đồng thời tiến hành khảo sát các bên liên quan về CTĐT 

các ngành của Trường làm căn cứ chỉnh sửa CTĐT [H1.15.03.50]. Việc chỉnh sửa 

CTĐT theo định kỳ được Nhà trường kiểm soát đối sánh nội dung giữa các lần chỉnh 

sửa để thấy rõ hơn được những nội dung đã được điều chỉnh bổ sung hay giảm bớt, từ 
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đó ngày càng hoàn thiện CTĐT [H1.15.03.51]. 

Nhìn chung, các CTĐT của Nhà trường đều hướng đến khả năng học tập suốt đời 

và kỹ năng thực hành nghề nghiệp cho người học nhằm đáp ứng mong muốn tự nâng 

cao trình độ sau khi tốt nghiệp của người học; các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc 

học tập suốt đời được Nhà trường tổ chức phù hợp để hướng tới đạt được CĐR cho 

từng học phần cũng như cho từng CTĐT, từng hệ đào tạo. Nhà trường cũng thường 

xuyên kiểm tra, đầu tư mới và thay thế cơ sở vật chất và các trang thiết bị dạy học để 

đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện, phương tiện nhằm đẩy mạnh ứngng dụng các 

phương pháp, công nghệ giảng dạy hiện đại, phù hợp để đạt CĐR của các học phần và 

của CTĐT. Các CTĐT của Nhà trường đều định kỳ được cải tiến hướng đến khả năng 

học tập suốt đời và kỹ năng thực hành nghề nghiệp cho người học nhằm đáp ứng yêu 

cầu của thị trường lao động và mong muốn tự nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

Tuy nhiên, trong các CTĐT của Trường hiện nay, thời lượng dành cho thực 

hành, thực tập còn hạn chế; sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo tuy đã 

được triển khai nhưng chưa thành hệ thống và chưa đồng đều giữa các ngành.   

Tự đánh giá mức đạt của tiêu chí: 6/7 

Tiêu chí 15.4. Các hoạt động dạy và học được giám sát và đánh giá để đảm bảo và 

cải tiến chất lượng 

Hoạt động dạy và học tại Nhà trường được giám sát và đánh giá để đảm bảo và 

cải tiến chất lượng bao gồm các nội dung thực hiện đánh giá chất lượng hàng năm từ 

người học của các ngành đào tạo trong và sau khi ra trường.  

Để thống nhất các nội dung quy trình kiểm tra đánh giá, Nhà trường thành lập 

Ban chỉ đạo và Tổ soạn thảo hướng dẫn và thực hiện qui trình kiểm tra đánh giá kết 

quả học tập cho phù hợp với chuẩn đầu ra [H1.15.04.01], [H1.15.04.02], 

[SH1.15.04.01] 

 Ban chỉ đạo và Tổ soạn thảo có nhiệm vụ xây dựng các quy định cụ thể về 

hướng dẫn và thực hiện qui trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập cho phù hợp với 

chuẩn đầu ra, lấy ý kiến các đơn vị chuyên môn và trình Hiệu trưởng xem xét ra quyết 

định ban hành [H1.15.04.03].  

Trên cơ sở các hướng dẫn và qui trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập cho phù 

hợp với chuẩn đầu ra, để phù hợp với tình hình thực tế qua các năm học và sự phát 

triển của công nghệ, Nhà trường đã ban hành quy định kiểm tra, thi kết thúc học phần 
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theo hệ thống tín chỉ, theo đó, hình thức thi được chuyển dần từ thi tự luận sang tự 

luận kèm trắc nghiệm và hướng tới áp dụng thi trắc nghiệm trên máy tính 

[H1.15.04.04]. Thực tế, do điều kiện giãn cách phòng chống dịch bệnh Covid 19, giai 

đoạn 220-2021 Nhà trường đã nhanh chóng chuyển sang đào tạo trực tuyến, sinh viên 

có thể làm bài luận theo đề thi và gửi qua email để các giảng viên chấm theo quy định. 

Đến năm 2022, Nhà trường đã chuyển đến 69% số các học phần các ngành học sang 

hình thức thi trắc nghiệm khách quan trên hệ thống phần mềm nội bộ của Trường. 

Song song với thay đổi hình thức thi, Nhà trường cũng từng bước điều chỉnh công tác 

xây dựng đề kiểm tra, đề thi kết thúc học phần. Nếu như trước năm 2018, thi kết thúc 

học phần do các giáo viên giảng dạy ra 3 đề và Trưởng Bộ môn sẽ chọn 1 trong 3 đề 

đó thì đến 2018, Nhà trường đã thực hiện cho các Khoa xây dựng ngân hàng câu hỏi 

thi, đề thi kết thúc học phần đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ [H1.15.04.05]. 

Câu hỏi thi có thể là tự luận, trắc nghiệm kết hợp tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan, 

các học phần sẽ hình thành bộ ngân hàng câu hỏi thi, Phòng QLCL sẽ dựa vào Ngân 

hàng đó để tạo đề thi kết thúc học phần. Song song với đó, Nhà trường ban hành 

hướng dẫn quy trình tổ chức thi kết thúc học phần tương ứng với từng hình  thức và 

từng loại đề thi [H1.15.04.08]. Bên cạnh đó, Nhà trường còn triển khai cải tiến chất 

lượng phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá người học dựa trên kết quả khảo sát 

môn học, từ đó điều chỉnh các hoạt động dạy và học phù hợp với triết lý giáo dục 

nhằm đạt CĐR; rà soát, chỉnh sửa quy định kiểm tra, thi kết thúc học phần đảm bảo 

nội dung thi bám sát đề cương và nội dung giảng dạy, tạo thuận lợi nhất cho việc kiểm 

tra đánh giá kết quả học tập của người học [H1.15.04.09]. Đến năm 2020, Nhà trường 

tiếp tục hoàn thiện bộ NHCH thi từ thi tự luận chuyển sang thi trắc nghiệm khách quan 

[H1.15.04.10].     

Đối với hệ đào tạo sau đại học, nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo và đánh giá 

đúng kết quả học tập của người học, Nhà trường đã ban hành Quy định hướng dẫn và 

đánh giá luận văn thạc sĩ; Quy định hướng dẫn và đánh giá luận án tiến sĩ trong đó quy 

định chi tiết từ việc điều kiện để được thực hiện đề tài luận văn, luận án; tiêu chuẩn 

của người hướng dẫn; quy trình ra quyết định giao đề tài luận văn, luận án và người 

hướng dẫn, quy trình thực hiện đánh giá đề tài luận văn, luận án [H1.15.04.06], 

[H1.15.04.07]. Cùng với việc thực hiện nghiêm các quy định về kiểm tra đánh giá kết 

quả học tập cho phù hợp với chuẩn đầu ra, việc giám sát hoạt động dạy và học; hoạt 
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động kiểm tra và thi kết thúc học phần được Nhà trường thực hiện dưới nhiều hình 

thức và được giám sát và kiểm tra nghiêm ngặt thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra 

của Phòng QLĐT; Phòng QLCL và Ban Thanh tra nhân dân. Theo từng kỳ học, Nhà 

trường cũng xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với các kỳ thi kết 

thúc học phần định kỳ và đột xuất đảm bảo qua trình giảng dạy và học tập diễn ra đúng 

kế hoạch, kỳ thi kết thúc học phần diễn ra nghiêm túc, an toàn. Kết quả thanh tra, kiểm 

tra định kỳ và đột xuất được tổng hợp và báo cáo hàng tuần với Hiệu trưởng trong các 

cuộc họp giao ban cũng như tổng hợp báo cáo theo tháng, theo học kỳ [H1.15.04.11].   

Trong quá trình giảng dạy và khi kết thúc lớp học phần, các giảng viên sẽ đánh 

giá mức độ tích lũy kiến thức đạt CĐR của sinh viên theo lớp học phần. Kết quả học 

tập, rèn luyện của NH được tổng hợp và thống kê theo từng học kỳ, năm học, qua đó 

Nhà trường đánh giá xếp hạng học lực và xếp hạng năm đào tạo đối với từng sinh viên 

theo quy chế đào tạo [H1.15.04.13]. Ngoài ra, số lượng, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp và 

chưa tốt nghiệm hàng năm cũng được Nhà trường kiểm soát chặt chẽ, qua đó có những 

chỉ đạo kịp thời hỗ trợ cho sinh viên vượt qua khó khăn hoàn thành khóa học 

[H1.15.04.13]. 

Ngoài giờ lên lớp, giờ tự học của sinh viên tại thư viện cũng được Nhà trường 

quan tâm. Thư viện của Trường được đầu tư và kết nối với hệ thống thư viện của các 

trường đại học khác. Hàng năm, tình hình sử dụng thư viện của sinh viên; mức độ 

phục vụ bạn đọc của các bộ phận thuộc thư viện luôn được thống kê, cập nhật là căn cứ 

cho thấy mức độ học tập, nghiên cứu khoa học của người học cũng như khả năng đáp 

ứng nhu cầu về tài liệu từ đó nâng cao chất lượng, số lượng nguồn tài liệu và hoạt động 

của thư viện [H1.15.04.14], [H1.15.04.15]. Để nâng cao chất lượng phục vụ sinh viên 

của thư viện, hàng năm Thư viện đều lập kế hoạch và thực hiện khảo sát ý kiến giảng 

viên và người học về cơ sở vật chất và hoạt động phục vụ của Thư viện, từ đó có 

những cải tiến trong đầu tư cơ sở vật chất và hoạt động phục vụ của Thư viện 

[H1.15.04.16], [MH1.07.04.03]. 

Bên cạnh hoạt động đánh giá kết quả học tập của người học, Nhà trường còn chú 

trọng giám sát và đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên để đảm bảo và cải tiến 

chất lượng. Việc đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên được thực hiện dựa trên 

hệ thống khảo sát ý kiến đánh giá do Phòng QLCL chủ trì. Hàng năm, Nhà trường 

luôn chú trọng đến việc lập kế hoạch và triển khai đánh giá các hoạt động giảng dạy 
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của giảng viên, lập kế hoạch khảo sát ý kiến phản hồi của sinh viên về phương pháp và 

chất lượng giảng dạy của giảng viên vào cuối học phần trong một học kỳ của năm học. 

Hoạt động khảo sát được thực hiện thông qua hình thức khảo sát trực tuyến cho tất cả 

các hình thức đào tạo hiện nay như: đào tạo chính quy, đào tạo SĐH cũng như đào tạo 

vừa làm vừa học tại các cơ sở đào tạo của Nhà trường [H1.15.04.17]. 100% giảng viên 

tham gia giảng dạy ở các trình độ đại học, sau đại học của Trường được lấy ý kiến 

phản hồi từ người học về phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra, đánh giá. Kết 

quả khảo sát được tổng hợp báo cáo Ban Giám hiệu; gửi về Khoa chuyên ngành và gửi 

cho giảng viên để có biện pháp khắc phục tồn tại hạn chế, đổi mới phương pháp dạy và 

học đảm bảo CĐR. Bên cạnh đó, việc đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên còn 

được thực hiện bởi đồng nghiệp, công đoàn hoặc lãnh đạo đơn vị thông qua các buổi 

dự giờ, họp chuyên môn và họp bình xét thi đua. Các Bộ môn cử giảng viên giúp đỡ 

giảng viên tập sự, tổ chức dự giờ giảng của tất cả các giảng viên, tổ chức họp chuyên 

môn rút kinh nghiệm và tìm biện pháp cải tiến phương pháp giảng dạy. Lãnh đạo Khoa 

và Công đoàn đánh giá theo đánh giá, phân loại viên chức, người lao động hàng năm. 

Nhằm trực tiếp lắng nghe ý kiến phản hồi của người học về hoạt động đào tạo 

của Trường, hàng năm Nhà trường đều tổ chức Hội nghị đối thoại với sinh viên, học 

viên trong toàn trường [H1.15.04.18]. Tham gia đối thoại có đại diện Ban giám hiệu; 

trưởng các Khoa chuyên ngành, Trưởng các đơn vị quản lý. Trong buổi đối thoại, sinh 

viên, học viên có thể trực tiếp trình bày ý kiến, thắc mắc về các vấn đề liên quan đến 

hoạt động giảng dạy và học tập, liên quan đến công tác quản lý sinh viên. Nhà trường 

sẽ trực tiếp trả lời hoặc gửi ý kiến trả lời bằng văn bản đến sinh viên nếu tại thời điểm 

đối thoại chưa đủ dữ liệu chính xác. Thông qua đối thoại, Nhà trường tiếp nhận các 

thông tin phản hồi từ người học để kịp thời điều chỉnh các hoạt động liên quan đến 

giảng dạy và học tập, quản lý sinh viên từ đó nâng cao chất lượng đào tạo của Trường 

[H1.15.04.19], [MH1.15.03.13] 

Ngoài ra, người học có thể phản ánh các ý kiến của mình thông qua kênh cố vấn 

học tập. Hàng kỳ, Nhà trường đều lập kế hoạch sinh hoạt CVHT, qua các buổi sinh 

hoạt đó, người học trực tiếp trao đổi các ý kiến với các CVHT, thông qua đó phản ánh 

với Nhà trường [H1.15.04.20]. 

Các sinh viên trước khi tốt nghiệp đều được Nhà trường lập kế hoạch và thực 

hiện khảo sát ý kiến về chất lượng đào tạo toàn khóa học [H1.15.04.21]. Kết quả khảo 
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sát là một trong những căn cứ quan trọng để Nhà trường cải tiến CTĐT cũng như đổi 

mới hoạt động dạy và học đáp ứng yêu cầu CĐR [H1.15.04.22]. Tương tự, đối với 

người học sau khi tốt nghiệp, Nhà trường cũng thường xuyên lập kế hoạch và tổ chức 

thực hiện khảo sát lấy ý kiến phản hồi của cựu sinh viên về chất lượng đào tạo và tình 

trạng việc làm sau khi tốt nghiệp [H1.15.04.23], [MH1.15.03.15]. Đây là căn cứ quan 

trọng để Nhà trường xem xét mức độ phù hợp của hoạt động dạy và học, CĐR với như 

cầu của thị trường lao động, từ đó có những biện pháp cải tiến đổi mới trong đào tạo 

[H1.15.04.24]. Song song với lấy ý kiến về CTĐT và chất lượng toàn khóa học, Nhà 

trường còn khảo sát ý kiến của các bên liên quan (sinh viên, cựu sinh viên, nhà tuyển 

dụng, giảng viên và cán bộ quản lý) về CTDH tương ứng với từng CTĐT của trường. 

Hoạt động khảo sát được thực hiện khá bài bản từ khâu lập kế hoạch và tổ chức thực 

hiện khảo sát [H1.15.04.25], [H1.15.04.26], [MH1.15.03.14]. Kết quả khảo sát đều 

được báo cáo Ban Giám hiệu để chỉ đạo, điều hành hoạt động của Trường. 

Nhằm chuẩn hóa cơ sở giáo dục theo quy chuẩn, năm 2018, Nhà trường đã thực 

hiện tự đánh giá và mời cơ quan chức năng thực hiện đánh giá ngoài CSGD 

[H1.15.04.27]. Tương tự đối với các CTĐT, trong số 15 CTĐT hiện đang thực hiện tại 

Trường, có 7 CTĐT mới được cấp có thẩm quyền cho phép nên chưa đủ thâm niên đào 

tạo theo quy định, còn lại 8 CTĐT đủ điều kiện về thời gian đào tạo, Nhà trường đã 

thực hiện tự đánh giá và mời Trung tâm kiểm định chất lượng, Đại học Quốc gia Hà 

Nội đánh giá 8/15 CTĐT của Nhà trường [H1.15.04.28]. Kết quả đánh giá cho thấy 

các CTĐT đều đạt kết quả kiểm định nhưng cũng còn nhiều vấn đề mà đoàn đánh giá 

ngoài kiến nghị Nhà trường phải có biện pháp điều chỉnh nhằm đạt tới tiêu chuẩn chất 

lượng cao hơn.  

Nhìn chung, các hoạt động dạy và học của trường được giám sát và đánh giá qua 

nhiều kênh khác nhau nhằm hướng tới đảm bảo và cải tiến chất lượng đào tạo. Song song 

với cải tiến CTĐT, đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo, tăng cường các hoạt động 

NCKH và kết nối phục vụ cộng đồng, Nhà trường đã quy chuẩn hóa các hoạt động dạy 

và học, kịp thời điều chỉnh bổ sung đổi mới hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học 

tập của người học. Đặc biệt Nhà trường đã kịp thời cải tiến, đổi mới hoạt động kiểm 

tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh 

cũng như sự phát triển mạnh mẽ trong chuyển đổi số. Các hoạt động giảng dạy và học 

tập luôn có sự giám sát đảm bảo chất lượng bởi các Phòng chức năng liên quan như 
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Phòng QLCL; Phòng QLĐT, Phòng CTSV, Ban Thanh tra nhân dân và các Khoa 

chuyên ngành. Nhà trường đã sử dụng nhiều kênh thông tin khác nhau để thu thập ý 

kiến phản hồi từ các bên liên quan về CTĐT, hoạt động dạy và học của trường nhằm 

đảm bảo và cải tiến chất lượng đào tạo 

Mặc dù đã được lãnh đạo trường quan tâm chú trọng, được lấy ý kiến rộng rãi từ 

các bên có liên quan nhưng một bộ phận người học chưa nhận thức sâu sắc được tầm 

quan trọng của việc khảo sát, đánh giá nên còn chưa tích cực tham gia đóng góp ý 

kiến; Việc kiểm tra giám sát đối với hoạt động cải tiến, khắc phục tồn tại của các đơn 

vị còn chưa được thường xuyên và kịp thời.. 

Tự đánh giá mức đạt của tiêu chí: 6/7 

Tiêu chí 15.5. Triết lý giáo dục cũng như hoạt động dạy và học được cải tiến để 

đạt được CĐR, đảm bảo dạy và học có chất lượng, học tập suốt đời 

Căn cứ định hướng mục tiêu sứ mạng, tầm nhìn phát triển của Trường và các văn 

bản quy phạm pháp luật hiện hành, Nhà trường đã khảo sát lấy ý kiến các bên liên 

quan để xây dựng và tuyên bố với xã hội về triết lý giáo dục của Trường “Giáo dục 

toàn diện – Kiến tạo tương lại – Vươn tầm hội nhập” [H1.15.05.01].   

Hướng tới thực hiện triết lý giáo dục, sứ mạng và tầm nhìn của trường, hoạt động 

dạy và học thường xuyên được rà soát, cải tiến để đạt được CĐR, đảm bảo dạy và học 

có chất lượng, học tập suốt đời. Nhà trường thường xuyên định kỳ tổ chức các cuộc 

hội thảo, trao đổi họp bàn về triết lý và mục tiêu giáo dục của Trường [H1.15.05.02] 

cũng như các cuộc tọa đàm về xây dựng và phát triển CTDH  [H1.15.05.03].   

Các CTĐT cũng thường xuyên được cập nhật, điều chỉnh theo triết lý giáo dục 

của Nhà trường, theo đó mỗi chuyên ngành đào tạo đều chú trọng đến việc xây dựng 

mục tiêu đào tạo và CĐR cho từng ngành. Định kỳ 02 năm 01 lần, Nhà trường thành 

lập Ban chỉ đạo cập nhập, hoàn thiện CTĐT cho các ngành, các hệ đào tạo của trường 

[H1.15.05.04], [H1.15.05.05], [H1.15.05.06]. Ban chỉ đạo sẽ chủ trì lập kế hoạch và 

chỉ đạo các đơn vị chuyên môn cập nhật hoàn thiện CTĐT cho các ngành, các hệ đào 

tạo của trường [H1.15.05.07], [H1.15.05.08], [H1.15.05.09]. Các nội dung thực hiện 

rà soát và điều chỉnh CTĐT bao gồm: (i) Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và 

giải trình với các cơ quan chức năng, xã hội về thực trạng chất lượng đào tạo của từng 

chương trình cụ thể; (ii) Đánh giá về tính hiệu quả của CTĐT đang thực hiện (đáp ứng 

so với CĐR và mục tiêu đã xác định; sự thống nhất và gắn kết giữa nội dung chương 
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trình, phương pháp kiểm tra đánh giá, nguồn tài liệu phục vụ học tập và giảng dạy...); 

(iii) So sánh giữa kết quả nghiên cứu về yêu cầu phát triển CTĐT và mức độ đáp ứng 

yêu cầu của CTĐT đang thực hiện; (iv) Rà soát tổng thể CTĐT, bản mô tả CTĐT, các 

ĐCCTHP của 26 CTĐT. Ngoài ra, trong quá trình triển khai, khi có những bất cập, 

Trường thực hiện điều chỉnh để cho phù hợp  

Để có cơ sở cải tiến hoạt động dạy và học, hàng năm Nhà trường tổ chức khảo 

sát mức độ hài lòng của các bên liên quan về triết lý giáo dục và các hoạt động dạy và 

học tại Trường học sau mỗi học kỳ. Đối tượng khảo sát gồm: sinh viên (đang học hoặc 

đã tốt nghiệp), giảng viên và viên chức hành chính; Hoạt động khảo sát được thực hiện 

thông qua hình thức khảo sát trực tuyến và được thống kê trên hệ thống phần mềm 

quản lý đào tạo của trường. Phiếu khảo sát sẽ được lập trên Google Doc và được gửi 

theo đường link đến các bên liên quan qua các trang mạng xã hội như Zalo; Facebook 

và qua trang thư điện tử. Kết quả khảo sát các bên liên quan về triết lý giáo dục và các 

hoạt động dạy và học tại Trường được thống kê trên hệ thống phần mềm quản lý đào 

tạo. Phòng QLCL là đơn vị chủ trì tổng hợp các kết quả và báo cáo ban Giám hiệu, 

Hội đồng trường [H1.15.05.10], [H1.15.05.11] để có những biện pháp phát huy điểm 

tích cực và khắc phục các hạn chế tồn tại. 

Ngay tại các Khoa chuyên ngành, các Khoa cũng tổ chức tổng kết rút kinh 

nghiệm về phương pháp dạy học và ứng dụng công nghệ hiện đại trong dạy học đối 

với từng học phần. Trong buổi tổng kết các giảng viên được đưa ra các ý kiến trên tinh 

thần hợp tác xây dựng để rút kinh nghiệm trong triển khai các hoạt động dạy và học 

[H1.15.05.12]. Các CTĐT cũng được khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên 

quan để cải tiến, đổi mới CTĐT phù hợp với CĐR và với nhu cầu của xã hội 

[H1.15.05.13]. Việc cải tiến đổi mới hoạt động dạy và học, điều chỉnh bổ sung CTĐT 

qua các năm đã đạt được kết quả nhất định, số lượng sinh viên học lực khá và giỏi; 

sinh viên ra trường đúng tiến độ ngày càng tăng qua các năm [H1.15.05.14]. 

Song song với lấy ý kiến về CTĐT và chất lượng toàn khóa học, Nhà trường còn 

khảo sát ý kiến của các bên liên quan (sinh viên, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng, giảng 

viên và cán bộ quản lý) về CTDH tương ứng với từng CTĐT của trường. Hoạt động 

khảo sát được thực hiện khá bài bản từ khâu lập kế hoạch và tổ chức thực hiện khảo 

sát [H1.15.05.15], [H1.15.05.16]. Kết quả khảo sát đều được báo cáo Ban Giám hiệu 

để chỉ đạo, điều hành hoạt động của Trường. 
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Nhằm đánh giá mức độ hài lòng của các bên liên quan đối với triết lý giáo dục 

của mình, năm 2022 Trường Đại học Lao động – Xã hội đã thực hiện khảo sát lấy ý 

kiến các bên liên quan về mức độ hài lòng đối với triết lý giáo dục. Theo kết quả khảo 

sát cho thấy gần 90% số người được hỏi đều hài lòng ở mức cao. Kết quả khảo sát về 

triết lý giáo dục sẽ là cơ sở để Nhà trường đưa ra các quyết định điều chỉnh nhằm 

hướng tới đạt được CĐR cũng như học tập suốt đời [Bổ sung MC] 

Nhằm chuẩn hóa cơ sở giáo dục theo quy chuẩn, năm 2018, Nhà trường đã thực 

hiện tự đánh giá và mời cơ quan chức năng thực hiện đánh giá ngoài CSGD 

[H1.15.05.17]. Tương tự đối với các CTĐT, trong số 15 CTĐT hiện đang thực hiện tại 

Trường, có 7 CTĐT mới được cấp có thẩm quyền cho phép nên chưa đủ thâm niên đào 

tạo theo quy định, còn lại 8 CTĐT đủ điều kiện về thời gian đào tạo, Nhà trường đã 

thực hiện tự đánh giá và mời Trung tâm kiểm định chất lượng, Đại học Quốc gia Hà 

Nội đánh giá 8/15 CTĐT của Nhà trường [H1.15.05.18]. Kết quả đánh giá cho thấy 

các CTĐT đều đạt kết quả kiểm định nhưng vẫn còn những vấn đề mà đoàn đánh giá 

ngoài kiến nghị Nhà trường nên có biện pháp điều chỉnh nhằm đạt tới tiêu chuẩn chất 

lượng cao hơn. 

Nhìn chung, Nhà trường đã quan tâm và thực hiện thường xuyên liên tục việc đổi 

mới, cải tiến triết lý giáo dục cũng như hoạt động dạy và học nhằm đạt được CĐR, 

đảm bảo dạy và học có chất lượng, học tập suốt đời. Việc cải tiến đổi mới hoạt động 

dạy và học, điều chỉnh bổ sung CTĐT được thực hiện một các có hệ thống, có kế 

hoạch và có sự phân cấp rõ ràng nên chất lượng đào tạo của nhà trường ngày càng 

được nâng cao, người học có cơ hội học tập suốt đời 

Tuy nhiên, các nội dung cải tiến trong triết lý giáo dục cũng như trong hoạt động 

dạy và học nhằm đạt được CĐR chưa được phổ biến rộng rãi trên các phương tiện 

thông tin nên nhiều người chưa nắm bắt kịp thời những thay đổi.  

Tự đánh giá mức đạt của tiêu chí: 6/7  

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 15 

1. Tóm tắt các điểm mạnh 

Nhà trường đã rất nghiêm túc, cầu thị trong việc xây dựng triết lý giáo dục của 

trường. Triết lý giáo dục đã được thể hiện và cụ thể hóa từ tầm nhìn, sứ mạng, giá trị 

cốt lõi; các chiến lược phát triển Trường đến xây dựng CĐR, xây dựng và phát triển 

CTĐT qua các năm; xác định phương pháp dạy học phù hợp với CĐR kết hợp với 
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phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập công bằng khách quan. Bản mô tả 

CTDH cho mỗi CTĐT ở mỗi trình độ đào tạo đều thể hiện rất cụ thể về nội dung đào 

tạo, tiến trình và phương pháp dạy học, trong đó phương pháp dạy học được thể hiện 

cụ thể hóa trong từng đề cương học phần và CĐR ở các đề cương học phần đều đảm 

bảo cho hoàn thành một hoặc một số CĐR của CTĐT.  

Trường đã triển khai được hệ thống thu hút, tuyển chọn đội ngũ giảng viên với 

các quy định cụ thể đảm bảo tính công khai, minh bạch, thu hút nhân lực chất lượng 

cao; phân công nhiệm vụ dựa trên trình độ chuyên môn, năng lực, thành tích chuyên 

môn và kinh nghiệm đồng thời đảm bảo tốt chế độ công tác của giảng viên công bằng, 

khách quan, công khai, minh bạch và kịp thời 

Các CTĐT của Nhà trường đều hướng đến khả năng học tập suốt đời và kỹ năng 

thực hành nghề nghiệp cho người học nhằm đáp ứng mong muốn tự nâng cao trình độ 

sau khi tốt nghiệp; các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc học tập suốt đời được Nhà 

trường tổ chức phù hợp để hướng tới đạt được CĐR cho từng học phần cũng như cho 

từng CTĐT, từng hệ đào tạo.  

Nhà trường thường xuyên kiểm tra, đầu tư mới và thay thế cơ sở vật chất và các 

trang thiết bị dạy học để đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện, phương tiện nhằm đẩy 

mạnh ứngng dụng các phương pháp, công nghệ giảng dạy hiện đại, phù hợp để đạt 

CĐR của các học phần và của CTĐT. Các CTĐT của Nhà trường đều định kỳ được 

cải tiến hướng đến khả năng học tập suốt đời và kỹ năng thực hành nghề nghiệp cho 

người học nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động và mong muốn tự nâng cao 

trình độ sau khi tốt nghiệp 

Các hoạt động dạy và học của trường được giám sát và đánh giá qua nhiều kênh 

khác nhau nhằm hướng tới đảm bảo và cải tiến chất lượng đào tạo. Song song với cải 

tiến CTĐT, đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo, tăng cường các hoạt động NCKH và 

kết nối phục vụ cộng đồng, Nhà trường đã quy chuẩn hóa các hoạt động dạy và học, 

kịp thời điều chỉnh bổ sung đổi mới hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của 

người học. Đặc biệt Nhà trường đã kịp thời cải tiến, đổi mới hoạt động kiểm tra đánh 

giá kết quả học tập của sinh viên đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh cũng như sự 

phát triển mạnh mẽ trong chuyển đổi số.  

Các hoạt động giảng dạy và học tập luôn có sự giám sát đảm bảo chất lượng bởi 

các Phòng chức năng liên quan như Phòng QLCL; Phòng QLĐT, Phòng CTSV, Ban 
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Thanh tra nhân dân và các Khoa chuyên ngành. Nhà trường đã sử dụng nhiều kênh 

thông tin khác nhau để thu thập ý kiến phản hồi từ các bên liên quan về CTĐT, hoạt 

động dạy và học của trường nhằm đảm bảo và cải tiến chất lượng đào tạo 

 Nhà trường đã quan tâm và thực hiện thường xuyên liên tục việc đổi mới, cải 

tiến triết lý giáo dục cũng như hoạt động dạy và học nhằm đạt được CĐR, đảm bảo 

dạy và học có chất lượng, học tập suốt đời. Việc cải tiến đổi mới hoạt động dạy và 

học, điều chỉnh bổ sung CTĐT được thực hiện một các có hệ thống, có kế hoạch và có 

sự phân cấp rõ ràng nên chất lượng đào tạo của nhà trường ngày càng được nâng cao, 

người học có cơ hội học tập suốt đời 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại 

 Việc hợp tác đào tạo và nghiên cứu với các đối tác quốc tế còn khá hạn chế, 

chủ yếu chỉ hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật chỉnh hình, các ngành đào tạo khác chỉ chủ 

yếu hợp tác với cơ sở trong nước mà chưa ký kết hợp tác đào tạo với cơ sở đào tạo 

nước ngoài để có những chương trình đào tạo mang tính quốc tế. 

Công tác tuyên truyền về vị trí việc làm, định hướng tinh gọn bộ máy và định 

hướng tuyển dụng của Nhà trường chưa được thông tin một cách rộng rãi trên phương 

tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là trên trang website của trường dẫn đến nhiều người 

chưa biết đến nhu cầu và thông tin tuyển dụng nhân sự của trường 

Trong các CTĐT của Trường hiện nay, thời lượng dành cho thực hành, thực tập 

còn hạn chế; sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo tuy đã được triển 

khai nhưng chưa thành hệ thống và chưa đồng đều giữa các ngành.   

Một bộ phận người học chưa nhận thức sâu sắc được tầm quan trọng của việc 

khảo sát, đánh giá nên còn chưa tích cực tham gia đóng góp ý kiến. Việc kiểm tra giám 

sát đối với hoạt động cải tiến, khắc phục tồn tại của các đơn vị còn chưa được thường 

xuyên và kịp thời 

3. Kế hoạch cải tiến  

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị/cá nhân 

thực hiện 

Thời gian (bắt 

đàu thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

Ghi 

chú 

1 
Khắc phục tồn 

tại 1 

Tăng cường liên hệ, hợp tác đào tạo 

và nghiên cứu với các đối tác quốc 

tế để xây dựng và triển khai những 

BGH, Đơn vị 

được phân công 
Tháng 12/2024  
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chương trình đào tạo mang tính 

quốc tế. 

2 
Khắc phục tồn 

tại 2 

Hàng năm cần đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền về vị trí việc làm, và 

nhu cầu tuyển dụng của Nhà trường 

trên phương tiện thông tin đại 

chúng 

BGH, Phòng 

TCHCTH và 

đơn vị được 

phân công 

Tháng 12/2023  

3
Khắc phục tồn 

tại 3 

Chỉnh sửa bổ sung CTĐT theo 

hướng tăng cường thời lượng dành 

cho thực hành, thực tập  

Tăng cường liên hệ kết nối đưa 

doanh nghiệp tham gia vào quá 

trình đào tạo đối với tất cả các 

ngành đào tạo của trường 

BGH, Các 

Khoa chuyên 

ngành và các 

đơn vị được 

phân công 

Tháng 12/2023  

4
Khắc phục tồn 

tại 4 

Đẩy mạnh tuyên truyền thông tin 

đến người học qua nhiều kênh khác 

nhau nâng cao chất lượng về việc 

lấy ý kiến khảo sát,  đánh giá 

Các đơn vị lập kế hoạch; BGH và 

Phòng QLCL thường xuyên thực 

hiện kiểm tra giám sát đối với hoạt 

động cải tiến, khắc phục tồn tại theo 

kế hoạch của các đơn vị  

BGH, p. QLCL, 

các đơn vị được 

phân công 

Tháng 12/2023  

 
Phát huy điểm 

mạnh 1 

Trường tiếp tục tổ chức lấy ý kiến 

các bên liên quan trong và ngoài 

trường với nhiều hình thức khác 

nhau để kịp thời điều chỉnh CĐR, 

cải tiến CTĐT; xác định phương 

pháp dạy học phù hợp với CĐR kết 

hợp với phương pháp kiểm tra đánh 

giá kết quả học tập công bằng khách 

quan hướng đến nâng cao chất 

lượng và thích ứng với bối cảnh 

đang có nhiều thay đổi. 

 

 

BGH, 

đơn vị được 

phân công 

 

 

Tháng 12/2023 

 

 
Phát huy điểm 

mạnh 2 

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thống 

thu hút, tuyển chọn đội ngũ giảng 

viên; cụ thể hóa các quy định đảm 

 

 

BGH, Phòng 

 

 

Tháng 12/2023 
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bảo tính công khai, minh bạch, thu 

hút nhân lực chất lượng cao 

Các Khoa thực hiện phân công 

nhiệm vụ dựa trên trình độ chuyên 

môn, năng lực, thành tích chuyên 

môn và kinh nghiệm. 

Đảm bảo tốt chế độ công tác của 

giảng viên công bằng, khách quan, 

công khai, minh bạch và kịp thời. 

TCHCTH và 

đơn vị được 

phân công 

 
Phát huy điểm 

mạnh 3 

Các CTĐT của Nhà trường thường 

xuyên, định kỳ rà soát cải tiến 

hướng đến khả năng học tập suốt 

đời và kỹ năng thực hành nghề 

nghiệp cho người học nhằm đáp 

ứng yêu cầu của thị trường lao động 

và mong muốn tự nâng cao trình độ 

sau khi tốt nghiệp 

   

2
Phát huy điểm 

mạnh 4 

Nhà trường thường xuyên kiểm tra, 

đầu tư mới và thay thế cơ sở vật 

chất và các trang thiết bị dạy học để 

đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện, 

phương tiện nhằm đẩy mạnh ứng 

dụng các phương pháp, công nghệ 

giảng dạy hiện đại, phù hợp để đạt 

CĐR của các học phần và của 

CTĐT.  

 

BGH, Phòng 

QTTB và đơn vị 

được phân công 

 

 

Tháng 12/2023 

 

 
Phát huy điểm 

mạnh 5 

Đa dạng hóa các kênh giám sát; 

đánh giá nhằm hướng tới đảm bảo 

và cải tiến chất lượng đào tạo  

Tăng cường các hoạt động NCKH 

và kết nối phục vụ cộng đồng 

BGH, Phòng 

QLCL; Phòng 

QLĐT, Ban 

TTND; Các 

Khao chuyên 

ngành và đơn vị 

được phân công 

 

 

Tháng 12/2024 

 

 
Phát huy điểm 

mạnh 6 

Thường xuyên định kỳ rà soát các 

quy định đối với hoạt động dạy và 

học, hoạt động kiểm tra đánh giá kết 

quả học tập của người học.  

Phòng QLCL; 

Phòng QLĐT, 

Ban TTND; Các 

Khoa chuyên 

 

 

Tháng 12/2024 
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ngành và đơn vị 

được phân công 

 
Phát huy điểm 

mạnh 7 

Thực hiện thường xuyên liên tục 

việc đổi mới, cải tiến hoạt động dạy 

và học nhằm đạt được CĐR, đảm 

bảo dạy và học có chất lượng, học 

tập suốt đời.  

Việc cải tiến đổi mới hoạt động dạy 

và học, điều chỉnh bổ sung CTĐT 

được thực hiện một cách có hệ 

thống, có kế hoạch và có sự phân 

cấp rõ ràng hường đến người học có 

cơ hội học tập suốt đời 

BGH, Phòng 

QLCL; Phòng 

QLĐT, Ban 

TTND; Các 

Khoa chuyên 

ngành và đơn vị 

được phân công 

 

 

Tháng 12/2024 

 

 

4. Mức đánh giá 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tiêu chuẩn 16. Đánh giá người học 

Tiêu chí 16.1. Thiết lập được hệ thống lập kế hoạch và lựa chọn các loại hình 

đánh giá người học phù hợp trong quá trình học tập 

Một trong những hoạt động quan trọng trong hệ thống giáo dục chính là việc 

đánh giá kết quả học tập của NH. Hoạt động này cần sự chính xác, công bằng, khách 

quan và có tác dụng khuyến khích NH hướng đến mục tiêu học tập suốt đời. Do đó, 

Nhà trường đặc biệt chú trọng việc thiết lập hệ thống lập kế hoạch, quy trình, lựa chọn 

phương pháp kiểm tra, đánh giá NH chính xác, hiệu quả theo đúng quy định của Bộ 

GD&ĐT và quy định của Trường. Quá trình đánh giá được thiết lập cho toàn bộ quá 

trình NH học tập tại Trường bắt đầu từ tuyển sinh đầu vào, đánh giá trong quá trình 

đào tạo và tốt nghiệp. 
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Căn cứ các Quy định của Bộ GD&ĐT, Nhà trường đã ban hành Quy chế đào tạo 

các trình độ khác nhau tương ứng với các hệ đào tạo: đại học, VLVH, thạc sĩ và tiến sĩ 

[H1.16.01.01], [H1.16.01.03], [H1.16.01.04], [MH1.16.01.01]. Trường ra Quyết định 

về việc ban hành quy định về khối lượng kiến thức, yêu cầu về năng lực mà người học 

đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo tương ứng. Trên cơ sở đó 

Trường quy định về xây dựng, thẩm định, ban hành CTĐT trình độ đại học, thạc sĩ, 

tiến sĩ của trường ĐH LĐXH [H1.16.01.02]. Để thực hiện quy trình, kế hoạch tổ chức 

đánh giá NH, Nhà trường thành lập Ban chỉ đạo hướng dẫn xây dựng và thực hiện quy 

trình kiểm tra - Đánh giá kết quả học tập phù hợp với CĐR [H1.16.01.05], từ đó xây 

dựng và ban hành một hệ thống văn bản quy định để thực hiện quy trình đánh giá NH 

bao gồm: Quyết định ban hành hướng dẫn xây dựng và thực hiện quy trình kiểm tra - 

Đánh giá kết quả học tập phù hợp với CĐR của Trường ĐHLĐXH, Quyết định ban 

hành Quy định Kiểm tra, thi kết thúc học phần theo hệ thống tín chỉ [H1.16.01.06] 

[H1.16.01.07], [MH1.16.01.01]. Quyết định ban hành quy định hướng dẫn và đánh giá 

khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên đào tạo chính quy theo hệ thống tín chỉ 

[H1.16.01.08]. Quyết định ban hành Quy định công nhận kết quả học tập và chuyển 

đổi tín chỉ/đơn vị học trình của người học được miễn trừ giữa các chương trình đào tạo 

tại Trường ĐH LĐXH [H1.16.01.13].  Hướng dẫn và quy định về thể thức, nội dung, 

tiêu chí đánh giá báo cáo và KLTN [H1.16.01.14].  Hướng dẫn về việc tổ chức thi, 

chấm thi, quản lý bài thi thực hành trên máy tính và thi kết thúc học phần Giáo dục thể 

chất [H1.16.01.15]. Quyết định ban hành chuẩn đầu ra trình độ tiếng Anh và Tin học 

cho sinh viên đại học hệ chính quy của Trường ĐH LĐXH [H1.16.01.17], 

[H1.16.01.18]. Quyết định ban hành quy định đánh giá kết quản rèn luyện sinh viên 

đại học chính quy [H1.16.01.20]. Hệ thống các quy định đã cụ thể hóa quy trình, kế 

hoạch tổ chức đánh giá NH từ đầu vào đến khi tốt nghiệp. Các quy định này được phổ 

biến tới tất cả các đơn vị chức năng có liên quan như: phòng QLĐT, phòng QLCL, 

phòng CTSV, các khoa chuyên môn [MH1.16.01.02] và NH để quán triệt tổ chức thực 

hiện các hình thức đánh giá, kiểm tra phù hợp với các học phần, đáp ứng mục tiêu của 

CTĐT thông qua trang thông tin điện tử của Trường và tài khoản của sinh viên, qua 

hộp thư điện tử của các phòng chức năng cũng như khoa chuyên môn. Trong suốt quá 

trình đào tạo của Nhà trường, quy trình, nội dung kiểm tra đánh giá NH được triển 

khai thống nhất từ đơn vị quản lý đào tạo đến khoa chuyên môn, từng bộ môn và giảng 
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viên và NH. Không chỉ được quy định, hướng dẫn cụ thể trong hệ thống các quy chế, 

quy định về đào tạo kể trên, để thực hiện đánh giá NH hiệu quả, nội dung về điều kiện 

dự thi, điểm đánh giá NH, các nội dung đánh giá đối với từng học phần cụ thể được 

trình bày rõ trong ĐCCTHP học phần của từng CTĐT trong toàn Trường. Các phương 

pháp đánh giá được thiết kế đa dạng, bao gồm: Tiểu luận cá nhân/nhóm, thuyết trình 

nhóm/cá nhân và kiểm tra quá trình, thi kết thúc học phần dưới hình thức: viết tiểu 

luận; thi trắc nghiệm khách quan, tự luận (câu hỏi lựa chọn, câu hỏi mở, câu hỏi giải 

quyết vấn đề). Phương pháp đánh giá được xây dựng để kiểm tra khả năng phân tích 

vấn đề của NH theo thang nhận thức của Bloom [nhớ - hiểu – áp dụng - phân tích - 

sáng tạo] trong mỗi học phần. Kết quả đánh giá của mỗi học phần được tính từ điểm 

đánh giá bộ phận/điểm đánh giá quá trình (chiếm trọng số 40%) và điểm thi kết thúc 

học phần (chiếm trọng số 60%). Đối với các HP thực hành thì điểm kết thúc HP chính 

là điểm trung bình chung của các bài thực hành có quy định trong ĐCCTHP của HP 

đó. Giảng viên giảng dạy học phần là người chịu trách nhiệm đánh giá điểm quá trình 

học tập của NH trước bộ môn, khoa đào tạo và Trường. Giảng viên có trách nhiệm phổ 

biến ĐCCTHP cho NH ở buổi học đầu tiên, bao gồm các nội dung có trong HP, 

phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh gia HP. 

Để triển khai hoạt động đánh giá quá trình học tập của NH được hiệu quả nhằm 

nâng cao chất lượng đào tạo, Nhà trường ban hành kế hoạch rà soát, chỉnh sửa, bổ 

sung ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần; quy định xây dựng, quản lý, sử dụng 

ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan của Trường ĐH LĐXH [H1.16.01.26]. 

Quyết định thành lập các ban biên soạn ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần trình 

độ đại học [H1.16.01.27]. 

Sau khi Ban soạn thảo hoàn thành bộ ngân hàng câu hỏi nộp theo quy định, 

Trường thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học 

phần trình độ đại học [H1.16.01.28] và ra Quyết định nghiệm thu bộ ngân hàng câu 

hỏi thi, đề thi kết thúc học phần đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ [H1.16.01.29]. 

Toàn bộ hồ sơ tài liệu xây dựng đề thi và phát triển ngân hàng đề thi hàng năm được 

lưu trữ tại phòng QLCL [H2.16.01.30] . Ngân hàng đề thi được biên soạn phải trải 

đều, phủ kín nội dung học phần/chương với số lượng từ 7 đến 10 câu hỏi/1 tiết học, 

tức là từ 105 đến 150 câu hỏi/1 tín chỉ và được sử dụng để tạo đề thi, đảm bảo đúng 

các quy định về khảo thí và đảm bảo chất lượng khác.  
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Trong quá trình đánh giá NH có sự phân công trách nhiệm rõ ràng của các cá 

nhân, đơn vị; điều này được thể hiện trong các quy định phân công trách nhiệm trong 

đánh giá người học bao gồm: Quy chế đào tạo chương trình đào tạo đại học chính quy 

theo hệ chế tín chỉ; Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ; Quy chế tuyển sinh và đào tạo 

trình độ tiến sĩ [H2.16.01.31], và quy định về chức năng nhiệm vụ của các phòng chức 

năng (phòng QLĐT, phòng QLCL, phòng KH&HTQT) cũng như khoa chuyên môn 

[H2.16.01.32]. Sự tham gia của các bên liên quan như Phòng QLĐT, QLCL và 

khoa/bộ môn đảm bảo tính nghiêm túc, minh bạch, khách quan, công bằng và đánh giá 

đúng năng lực của NH. Trong đó, Bộ môn có nhiệm vụ đề xuất nội dung và hình thức 

đánh giá học phần do mình phụ trách. Sau khi được khoa phụ trách thông qua sẽ được 

trình Hội đồng Khoa học và đào tạo Trường thông qua để ban hành và triển khai áp 

dụng.    Công tác khảo thí, khảo sát đánh giá chất lượng đào tạo do phòng QLCL thực 

hiện. Kết quả sẽ được gửi đến khoa chuyên môn/bộ môn để kiểm tra và xem xét. 

Phòng QLCL, cụ thể là bộ phận thanh tra có nhiệm vụ giám sát trong suốt quá trình 

thực hiện, đảm bảo mọi hoạt động đào tạo được thực hiện đúng quy định. Quy trình 

đánh giá người học được cụ thể trong hình dưới đây:  

 

  
 
 
                                                Đề xuất 
 
 

 

                                              Thông qua 

 

 

 

 Giám sát 

  

 

 

 

 

Khoa/Bộ môn 

Hội đồng Khoa học và Đào 
tạo 

Nội dung CTĐT, ĐCCTHP và 
phương pháp đánh giá 

Khoa chuyên môn Quy trình thực 
hiện 

Phòng QLCL, 
P.QLĐT 

Kết quả 

Khoa chuyên môn gửi 
P QLĐT phòng QLCL

Hình 16. 1 Quy trình đánh giá người học và sự tham gia của các bên liên quan 
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                                             Kiểm tra 

 

 

 

 

Nhằm hỗ trợ NH trong quá trình tham gia học tập, nắm vững được các quy chế, 

quy định, Trường đã ban hành các quy định công tác cố vấn học tập tại Trường 

ĐHLĐXH và sổ tay tư vấn, hỗ trợ sinh viên học tập, rút ngắn thời gian tốt nghiệp và 

chậm tốt nghiệp của Trường ĐHLĐXH [H1.16.01.33], [H1.16.01.34] và ban hành 

hướng dẫn làm bài thi, kiểm tra/ma trận đề thi, đánh giá để giúp NH hoàn thành tốt kỳ 

thi, KTĐG học phần [H1.16.01.53]. 

Hàng năm, Nhà trường thành lập Hội đồng thi kết thúc học phần và ban thư ký 

để tổ chức các kỳ thi đánh giá kết quả học tập của NH [H1.16.01.35]; Xây dựng kế 

hoạch tổ chức thi và phân công cán bộ coi thi kết thúc học phần [H1.16.01.43]; Sau 

khi công tác tổ chức thi hoàn thành, bài thi sẽ được làm phách và sau đó được chuyển 

về khoa/bộ môn để tiến hành chấm thi. GV sẽ căn cứ hướng dẫn phương án chấm 

điểm môn học/học phần để thực hiện chấm thi theo quy định [H1.16.01.55]. Khi công 

tác chấm hoàn thành các đơn vị, cá nhân căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiến 

hành nhập điểm điểm thi kết thúc học phần theo quy định vào phần mềm quản lý đào 

tạo [H1.16.01.36]. Các học phần thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan Nhà 

trường đã có hướng dẫn thi [H1.16.01.54] cho giảng viên và NH. Những học phần thi 

trắc nghiệm khách quan sau khi kết thúc ca thi kết quả bài thi sẽ được in ra cho NH ký 

công nhận kết quả, sau đó kết quả đó sẽ được đẩy vào hệ thống phần mềm quản lý đào 

tạo theo quy định. 

Kết quả thi mỗi năm đều có thống kê, đánh giá, đối chiếu so sánh và tìm ra giải 

pháp để cải tiến phương pháp đánh giá sao cho phù hợp với năng lực của NH và phát 

huy khả năng sáng tạo, vận dụng của NH vào trong thực tiến. Kết quả cho thấy năm 

sau thường có xu hướng cao hơn năm trước chứng tỏ nhà trường đã cải tiến phù hợp 

và đem lại hiệu quả thiết thực. 

Khi NH hoàn thành đủ số tín chỉ theo quy định (hoặc số học phần), NH được 

đánh giá năng lực tổng hợp qua học phần KLTN hoặc HP thay thế khóa luận đối với 

SV, bài luận văn đối với HV cao học và luận án đối với NCS. Ngoài ra NH phải đạt 
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CĐR trình độ tiếng Anh và Tin học theo yêu cầu đối với từng CTĐT. Để thực hiện các 

quy trình này, Nhà trường xây dựng các quy định cụ thể về điều kiện thực hiện học 

phần KLTN, quy trình thực hiện học phần này đối với SV và cách thức tổ chức, đánh 

giá kết quả học phần đối với giảng viên và khoa/bộ môn; quy trình trình thực hiện luận 

văn ThS, luận án TS [H1.16.01.39], [H1.16.01.40]. Căn cứ vào quy trình đã ban hành, 

các Ban chỉ đạo tổ chức thi chuẩn đầu ra tiếng Anh, Hội đồng thi chuẩn đầu ra tiếng 

Anh và các ban giúp việc được thành lập để tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ cho 

NH [H1.16.01.37] [H1.16.01.38]. Để theo dõi, giám sát quá trình học tập của NH và 

hướng dẫn NH thực hiện học phần KLTN/luận văn/luận án, Trường ban hành Quyết 

định về giao nhiệm vụ phụ trách giám sát thời gian tốt nghiệp và quy trình thực hiện 

giám sát thời gian tốt nghiệp trung bình của sinh viên và sinh viên cũng có hướng dẫn 

tự theo dõi quá trình học tập của mình [H1.16.01.41]; Giảng viên được phân công 

giảng dạy theo thời khóa biểu sinh viên lựa chọn đăng ký của từng học kỳ, năm học 

[H1.16.01.42]; phân công giảng viên hướng dẫn sinh viên thực tập và thực hiện khóa 

luận tốt nghiệp đại học, luận văn đối với trình độ thạc sĩ và luận án đối với trình độ 

tiến sĩ [H1.16.01.44], [H1.16.01.47], [H1.16.01.45], [H1.16.01.46]. Dưới sự hướng 

dẫn của GV/người hướng dẫn khoa học, NH tiến hành viết KLTN/luận văn/luận án 

theo quy định được ghi rõ trong CTĐT của Trường đã ban hành [H1.16.01.50]. Sau 

khi NH hoàn thành KLTN/luận văn/luận án các hội đồng đánh giá KLTN/luận 

văn/luận án sẽ được thành lập để tiến hành đánh giá kết quả thực hiện các nội dung 

này của NH [H1.16.01.14], [H1.16.01.39], [H1.16.01.40]. 

Trong thời gian dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, để không làm gián đoạn quá 

trình học tập của NH, Nhà trường đã thay đổi hình thức giảng dạy qua Zoom và đánh 

giá NH bằng thi trắc nghiệm khách quan qua Zoom nên đã ban hành kèm theo Hướng 

dẫn thi online (Zoom)/Thi trắc nghiệm [H1.16.01.54]. 

Bản ma trận kỹ năng; ma trận thể hiện sự tương thích giữa kiểm tra đánh giá và 

CĐR của CTĐT, của các môn học/học phần (phần này nằm trong ĐCCTHP) 

[H1.16.01.51]. 

Ma trận đề thi kết thúc học phần được thiết kế đầy đủ, đáp ứng CĐR 

[H1.16.01.52]. 

Ý kiến đánh giá của các bên về những vấn đề liên quan [H1.16.01.56] được tiếp 

thu có chọn lọc và chỉnh sửa phù hợp với yêu cầu đặt ra. 
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Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7. 

Tiêu chí 16.2. Các hoạt động đánh giá người học được thiết kế phù hợp với việc 

đạt được CĐR. 

Các hoạt động đánh giá NH là một trong những nội dung quan trọng trong quá 

trình đào tạo của Nhà trường được thiết kế phù hợp với việc đạt được CĐR. Vì vậy ngay 

từ khi nhập học NH đã được phổ biến cụ thể, rõ ràng nội dung, yêu cầu về đánh giá NH 

trên cơ sở CĐR của CTĐT theo học. 

Căn cứ vào Quy chế, Quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT, Nhà trường đã xây 

dựng và ban hành hệ thống các văn bản quy định về quy trình thi, kiểm tra đánh giá 

NH gồm có: Quy chế đào tạo đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ; Quy định đào tạo 

trình độ thạc sĩ và Quy chế tuyển sinh và đào tạo tiến sĩ [H1.16.02.01]. Để đảm bảo 

đạt được các CĐR của CTĐT và CĐR của các học phần/môn học, trên cơ sở đó Nhà 

trường đã xây dựng các hoạt động kiểm tra, đánh giá phù hợp để đạt được CĐR về 

kiến thức, kỹ năng và thái độ của NH. Quy định thi và kiểm tra đánh giá NH: ban hành 

hướng dẫn xây dựng và thực hiện quy trình kiểm tra - Đánh giá kết quả học tập phù 

hợp với CĐR; ban hành quy định kiểm tra, thi kết thúc học phần theo hệ thống tín chỉ 

[H1.16.02.02], [MH1.16.02.01]; Hướng dẫn quy trình tổ chức thi kết thúc học phần 

[H1.16.02.04]. Quy trình tổ chức thi kết thúc học phần cụ thể như sau: 

a) Quy trình thi tự luận, trắc nghiệm 

Bước Nội dung Trách nhiệm 

1 
Lập và thông báo Lịch thi kết thúc 

học phần 

Đơn vị quản lý đào tạo (phòng QLĐT, 

khoa SĐH, Khoa Đào tạo thường xuyên và 

sau này sáp nhập thành phòng QLĐT) 

2 Ra đề thi, đáp án và thang điểm Bộ môn, khoa 

3 Sao in và bảo mật đề thi Phòng QLCL 

4 Tổ chức thi 

Đơn vị quản lý đào tạo (phòng QLĐT, 

khoa SĐH, Khoa Đào tạo thường xuyên và 

sau này sáp nhập thành phòng QLĐT) 

5 Chấm thi và nộp bảng điểm Bộ môn, khoa 

6 Công bố điểm và phúc khảo [nếu có] Phòng QLCL 

7 Lưu giữ bài thi Phòng QLCL 
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b) Quy trình thi vấn đáp 

Bước Nội dung Trách nhiệm 

1 
Lập và thông báo Lịch thi kết thúc học 

phần 

Đơn vị quản lý đào tạo (phòng QLĐT, khoa 

SĐH, Khoa Đào tạo thường xuyên và sau này 

sáp nhập thành phòng QLĐT) 

2 Ra đề thi, đáp án và thang điểm Bộ môn, khoa 

3 Sao in và bảo mật đề thi Phòng QLCL 

4 Tổ chức thi và công bố điểm 

Đơn vị quản lý đào tạo (phòng QLĐT, khoa 

SĐH, Khoa Đào tạo thường xuyên và sau này 

sáp nhập thành phòng QLĐT) 

5 Nộp bảng điểm Bộ môn, khoa 

6 Lưu giữ bộ đề thi, đáp án và thang điểm Phòng QLCL 

 

Thực hiện việc đánh giá học phần, Trường có quy định đánh giá kết quả học tập 

của NH thông qua hệ thống đánh giá chuyên cần, đánh giá định kỳ, kiểm tra thường 

xuyên và thi kết thúc học phần. Trên cơ sở CTĐT các trình độ đào tạo đã được phê 

duyệt, các khoa/bộ môn xây dựng ĐCCTHP thể hiện tỷ trọng điểm đánh giá theo yêu 

cầu của Trường để đảm bảo tính thống nhất và đảm bảo đúng theo quy định hiện hành; 

theo đó điểm đánh giá học phần của NH gồm điểm chuyên cần, điểm kiểm tra giữa kỳ, 

điểm kiểm tra thường xuyên và điểm thi kết thúc học phần. Nhằm khuyến khích NH 

phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu và làm việc nhóm, các môn học của Nhà 

trường đều có xu hướng gia tăng tỷ trọng đánh giá căn cứ trên các bài tập lớn, bài tiểu 

luận, bài tập nhóm,... trong suốt quá trình học tập và giảm tỷ trọng đánh giá dựa trên 

bài thi cuối kỳ. Việc áp dụng các phương pháp KTĐG đa dạng gồm: tiểu luận cá 

nhân/nhóm, thuyết trình nhóm/cá nhân và kiểm tra quá trình trên lớp, thi viết, vấn đáp, 

viết tiểu luận, bài tập lớn, thi trắc nghiệm trên máy vi tính trong suốt quá trình giảng 

dạy giúp NH rèn luyện các kỹ năng cần thiết: kỹ năng giao tiếp hiệu quả, suy nghĩ tích 

cực; kỹ năng phân tích tình huống, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tổng hợp, so sánh 

và phát huy tính sáng sáng tạo trong giải quyết các vấn đề. Để giúp NH hoàn thành tốt 

kỳ thi đánh giá, Trường ban hành hướng dẫn làm bài thi, kiểm tra/ma trận về thi, đánh 

giá [H1.16.02.05]. Trường đã ban hành quy trình ra xây dựng ngân hàng đề thi tự luận, 

TNKQ và ban hành ngân hàng câu hỏi thi, đề thi kết thúc học phần đại học chính quy 
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theo hệ thống tín chỉ được sử dụng trong các kỳ thi kết thúc học kỳ hàng năm 

[H1.16.02.06], [H1.16.02.07]. Việc xây dựng ngân hàng đề thi, cũng quy định rõ các 

yêu cầu về kiến thức trong các đề thi KTĐG và trong các ma trận đề thi phải tuân thủ 

nghiêm ngặt các quy định hiện hành, phải bám sát ĐCCTHP, kiến thức cơ bản (mức 

độ dễ - 1, trung bình - 2) và nâng cao (mức độ khó - 3, rất khó - 4), các CĐR được nêu 

trong ĐCCTHP nhằm đáp ứng CĐR của từng học phần, đảm bảo cho việc học tập các 

học phần tiếp theo và tích hợp kiến thức của NH đối với chuyên ngành. 

Trong năm học 2020-2021, giai đoạn dịch bệnh Covid -19 đang diễn biến phức 

tạp, để đảm bảo tiến độ học tập của NH, đồng thời đảm bảo các biện pháp phòng chống 

dịch theo đúng Chỉ thị của TTCP và của thành phố Hà Nội, Nhà trường kịp thời ban 

hành quy trình tổ chức thi TNKQ và hướng dẫn về việc triển khai việc tổ chức đánh 

giá kết thúc học phần hình thức trực tuyến đối với các học phần trong chương trình 

đào tạo trình độ ĐH, ThS và TS [H1.16.02.08], [H1.16.02.09]. 

Đối với đánh giá kết thúc khóa học: Mỗi CTĐT đều thể hiện rõ học phần tốt 

nghiệp/đánh giá kết thúc khóa học theo một trong hai hình thức: Thực tập cuối khóa, 

học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp và Khóa luận/Luận văn tốt nghiệp hoặc Luận án. 

Nhà trường đã xây dựng và ban hành quy định đánh giá cho từng trình độ cụ thể như 

sau: 

Đối với trình độ ĐH: Ban hành hướng dẫn và đánh giá KLTN đối với sinh viên 

Đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ [H1.16.02.03]. Trong đó nêu rõ quy trình 

về thời điểm xét, thời gian xét, điều kiện sinh viên được thực hiện khóa luận, giảng 

viên hướng dẫn và đánh giá KLTN của sinh viên.  

Đối với trình độ ThS: Ban hành quy định quy trình thực hiện luận văn thạc sĩ 

[H2.16.02.04]: Trong đó nêu rõ các bước HV cần thực hiện để hoàn thành luận văn tốt 

nghiệp và quy trình làm việc của Hội đồng đánh giá luận văn cũng như cách thức 

chấm điểm đánh giá luận văn. Quy trình cụ thể: (1) HV đăng ký đề tài luận văn theo 

năng lực về mặt chuyên môn, chuyên ngành được đào tạo, (2) Khoa chuyên môn căn 

cứ bản đăng ký của HV giới thiệu GV/người HDKH để HV liên hệ viết đề cương, (3) 

HV nộp đề cương để thông qua Hội đồng xét duyệt đề cương, (4) Sau khi đề cương 

được thông qua Nhà trường sẽ ra quyết định giao đề tài luận văn và phân công người 

HDKH cho HV để triển khai thực hiện, (5) HV viết luận văn hoàn chỉnh được sự đồng 

ý của người HDKH, HV nộp luận văn để thông qua Hội đồng SHKH, (6) Sau khi luận 
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văn được Hội đồng SHKH thông qua HV chỉnh sửa luận văn theo góp ý của Hội đồng 

và hoàn thiện thủ tục đăng ký bảo vệ luận văn trước Hội đồng đánh giá luận văn (7) 

Nhà trường tiến hành thành lập Hội đồng đánh giá luận văn ThS cho HV theo quyết 

định của Hiệu trưởng, HV phải bảo vệ luận văn trước hội đồng được thành lập theo để 

đánh giá kết quả. 

Đối với trình độ TS: Ban hành quy định về quy trình thực hiện luận án tiến sĩ 

[H1.16.02.04] việc đánh giá NH để đáp ứng CĐR thông qua việc đánh giá các học 

phần trong CTĐT TS; hoạt động NCKH của NCS (qua các sản phẩm được đăng tải 

trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước và quốc tế, kỷ yếu hội thảo, …); các 

chuyên đề TS, Luận án TS trước khi đánh giá trước các Hội đồng được thành lập theo 

Quyết định của Hiệu trưởng thì phải theo quy trình: (1) thông qua sinh hoạt, phản biện ở 

cấp bộ môn chuyên môn, (2) bảo vệ luận án TS cấp cơ sở, (3) bảo vệ luận án cấp 

Trường, trước khi ra bảo vệ trước Hội đồng cấp Trường luận án phải thông qua phản 

biện kín và NCS phải đạt được các yêu cầu theo quy định hiện hành. Kết quả đánh giá 

đảm bảo sự công bằng, khách quan, chính xác.  

Trường ban hành quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành CTĐT và CĐR. 

Theo đó, trong bản mô tả CTĐT tương ứng với các CTĐT đã ban hành gồm các nội 

dung về mục tiêu, CĐR của CTĐT và CĐR của học phần, nội dung học phần, phương 

pháp dạy học và KTĐG đảm bảo tương thích và gắn kết [H1.16.02.10]. Mỗi CTĐT 

đều xây dựng bảng ma trận thể hiện sự đóng góp của các học phần vào việc đạt CĐR 

của CTĐT. Để đảm bảo đạt được các CĐR của CTĐT và CĐR của học phần, 

ĐCCTHP các học phần, các hoạt động KTĐG được thiết kế phù hợp với việc đạt được 

CĐR về kiến thức, kỹ năng và thái độ của NH. Tất cả các nội dung liên quan đến 

CTĐT, CĐR và ĐCCTHP đều được công bố trên trang tin điện tử của trường và được 

phổ biến đến NH ngay trong tuần sinh hoạt công dân đầu khoá dành cho SV và trong 

ngày nhập học đối với HV và NCS, được gửi vào tài khoản cá nhân của SV và đăng tải 

trên phần mềm quản lý đào tạo [H1.16.02.11]. 

Mỗi năm một lần Nhà trường khảo sát lấy ý kiến về phương pháp kiểm tra đánh 

giá của CTĐT [H1.16.02.12]. Bên cạnh đó báo cáo tổng kết công tác khảo thí và 

ĐBCL hằng năm cũng thể hiện đầy đủ các chỉ tiêu, tiêu chí mà Trường đạt được trong 

mỗi năm. [H2.16.02.13], [MH1.16.02.03]. 

Kết quả lấy ý kiến phân tích đánh giá của NH về các hình thức đánh giá đặc thù 



319 
 
đối với mỗi môn học. Báo cáo kết quả cho thấy [H2.16.02.14], mức độ đồng ý các 

phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập phù hợp với tính chất và đặc thù của 

mỗi học phần. Kết quả phân tích, đánh giá các loại hình/hình thức đánh giá đặc thù đối 

với mỗi mỗi loại kỳ thi/đánh giá, kết quả cho thấy sự phù hợp của các loại hình đánh 

giá đặc thù áp dụng đối với mỗi kỳ thi.  

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6/7. 

Tiêu chí 16.3. Các phương pháp đánh giá và kết quả đánh giá người học được rà 

soát để đảm bảo độ chính xác, tin cậy, công bằng và hướng tới đạt được CĐR. 

Công tác rà soát, đánh giá các phương pháp kiểm tra, đánh giá NH Nhà trường 

thực hiện thường xuyên. Căn cứ vào Quy chế, quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT 

việc rà soát, đánh giá được tiến hành dựa trên các quy chế đào tạo chương trình đào 

tạo ở các trình độ đại học, ThS và TS [H1.16.03.01]. [MH1.16.03.01]; Trường ban 

hành quy định Kiểm tra, thi kết thúc học phần theo hệ thống tín chỉ của hệ đại học, sau 

đại học [H1.16.03.02], [MH1.16.03.02] rõ ràng và chi tiết. Đối với những học phần 

đặc biệt như học phần tốt nghiệp trường ban hành quy định riêng về việc đánh giá đối 

với từng hệ đào tạo: quy định hướng dẫn và đánh giá KLTN đối với sinh viên Đại học 

hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ở trình độ ĐH; quy định quy trình thực hiện luận 

văn/luận án ở trình độ ThS, TS. Quy trình phúc tra [H1.16.03.06], [MH1.16.03.03]. 

Định kỳ theo từng học kỳ, năm học hoạt động đánh giá NH được tổ chức thực 

hiện theo kế hoạch tổ chức thi, lịch thi học kỳ, kế hoạch thực tập cuối khóa, thực hiện 

KLTN, học các học phần thay thế KLTN, kế hoạch thực hiện luận văn/luận án đối với 

trình độ ThS, TS. Kết thúc khóa học Nhà trường tổ chức bế giảng và trao bằng tốt 

nghiệp cho sinh viên, học viên, NCS theo đúng quy định. Thống kê kết quả thi kết thúc 

học phần, kết quả điểm KLTN/luận văn/luận án cho thấy: tỷ lệ NH có kết quả học tập 

sau mỗi học kỳ, năm học có xu hướng tăng, cụ thể: 

Đây là căn cứ để Nhà trường sẽ có các phương án nâng cao chất lượng đào tạo và 

cải tiến phương pháp đánh giá NH. Hàng năm, trường ban hành kế hoạch rà soát, 

chỉnh sửa quy định kiểm tra, thi kết thúc học phần. Trên cơ sở kế hoạch này việc triển 

khai rà soát được thực hiện từng bước: ban hành kế hoạch rà soát, chỉnh sửa, bổ sung 

câu hỏi ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần, quyết định thành lập các Ban rà soát, 

chỉnh sửa, bổ sung ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần, Quyết định thành lập các 

Ban biên soạn ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần trình độ đại học theo trình thức 
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thi trắc nghiệm trên máy tính. Phòng QLCL là đơn vị chủ trì sẽ triển khai việc chỉnh 

sửa đến các khoa/bộ môn. Sau khi Ban biên soạn hoàn thành công việc sẽ trình Hội 

đồng đánh giá nghiệm thu ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần đánh giá, nghiệm 

thu theo quy định để trình Hiệu trưởng ký Quyết định ban hành đưa vào sử dụng 

[H1.16.03.05].  

Để hoạt động kiểm tra, đánh giá NH đạt được kết quả tốt cần rà soát, đánh giá 

các phương pháp kiểm tra và đánh giá NH một cách thường xuyên, chặt chẽ thông qua 

các hoạt động khảo sát NH, báo cáo đánh giá về chất lượng kiểm tra, đánh giá NH. 

Hoạt động khảo sát lấy ý kiến của NH, cựu NH về các CTĐT hệ chính quy được phòng 

QLCL thực hiện khi kết thúc mỗi giai đoạn học tập, khảo sát về chất lượng giảng dạy 

các môn học với những tiêu chí rất cụ thể về đánh giá giảng viên cũng như phương 

pháp giảng dạy và phương pháp kiểm tra đánh giá kết thúc môn học, về mức độ tiếp 

nhận các quy định về đào tạo của Nhà trường thông qua hệ thống khảo sát của Nhà 

trường [H1.16.03.07], [MH1.16.03.04]. Căn cứ vào kết quả khảo sát, phòng QLCL đã 

có những báo cáo đánh giá nhằm không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo thể 

hiện qua các tiêu chí: Nội dung CTĐT, quá trình giảng dạy học tập, đánh giá các loại 

đối với mỗi học phần, mỗi kỳ thi [H1.16.03.08], [H1.16.03.08]. Kết quả đánh giá của 

NH đối với hoạt động giảng dạy được Nhà trường và các đơn vị quản lý đào tạo, các 

khoa chuyên môn sử dụng để đưa ra các cập nhật, cải tiến kịp thời. Ngoài ra, trong các 

đợt rà soát, chỉnh sửa CTĐT, để đảm bảo tương thích với CĐR của học phần và 

CTĐT, phương pháp, hình thức KTĐG cũng được rà soát và cập nhật 

[MH1.16.03.05], [MH1.16.03.06]. Kết quả khảo sát, đánh giá đều ở mức tốt đến tốt 

đạt trên 75% trở lên, được thể hiện rõ ràng bằng các đánh giá của NH, cựu NH thông 

qua các tiêu chí cụ thể. Điều này phản ánh phương pháp KTĐG NH của Nhà trường 

áp dụng đã đảm bảo được độ chính xác,tin cậy và công bằng.  

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7. 

Tiêu chí 16.4. Các loại hình và các phương pháp đánh giá người học được cải tiến 

để đảm bảo độ chính xác, tin cậy và hướng tới đạt được CĐR. 

Trong những năm gần đây, một trong những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng 

đào tạo được Nhà trường quan tâm, chú trọng là cải tiến các loại hình và các phương 

pháp đánh giá NH để đảm bảo độ chính xác, tin cậy, hướng tới đạt được CĐR của mỗi 

CTĐT. 
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Các quy trình kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của Nhà trường được xây dựng 

một cách khoa học trên cơ sở sự phối hợp giữa các khoa chuyên môn, các đơn vị quản 

lý đào tạo (Phòng QLĐT, Khoa SĐH, Khoa Đào tạo thường xuyên) và phòng QLCL, 

Nhà trường ban hành Quy trình tổ chức thi kết thúc học phần trình độ đại học hệ chính 

quy. Cơ chế phối hợp của các đơn vị trong việc tổ chức thi kết thúc học phần được thể 

hiện trong nội dung quy trình như sau: 

Phòng QLCL chịu trách nhiệm chủ trì, hướng dẫn, giám sát/kiểm soát việc tuân 

thủ các bước trong quy trình; tổng hợp, báo cáo Ban Giám hiệu; định kỳ (trong tuần 

đầu tiên sau khi kết thúc học kỳ); tổ chức ra đề thi kèm đáp án, thang điểm; nội dung đề 

thi kèm đáp án, thang điểm; sao in và bảo mật đề thi; chấm thi/hỏi thi; nộp điểm và giải 

quyết đơn phúc khảo; lưu giữ bài thi cho đến hết khóa; giám sát việc tuân thủ quy 

định, quy trình của các khoa, bộ môn thông qua việc xem xét hồ sơ, tài liệu lưu trữ của 

khoa, bộ môn. Nhận đơn phúc khảo của sinh viên, rút bài thi gửi các khoa chuyên 

môn, nhận điểm và tổng hợp điểm nộp cho phòng QLĐT. Lưu giữ đơn phúc khảo của 

NH. 

Phòng QLĐT, Khoa SĐH, Khoa Đào tạo thường xuyên chịu trách nhiệm chính 

về kế hoạch thi, tổ chức thi và chấm thi, nhận điểm, công bố điểm, nhận và công bố 

kết quả phúc khảo. 

 Khoa chuyên môn chịu trách nhiệm chính về phân công cán bộ coi thi; tổ chức 

chấm thi; tổ chức cho Bộ môn lưu giữ bài thi cho đến hết khóa đối với những HP viết 

tiểu luận. 

 Bộ môn chịu trách nhiệm chính về tổ chức ra đề thi, ngân hàng đề thi kèm đáp án, 

thang điểm. 

Căn cứ vào các loại hình và các phương pháp đánh giá, Nhà trường đã đưa ra các 

phiên bản quy định về các loại hình đánh giá NH qua các năm [H2.16.04.01], 

[MH1.16.04.02]. Căn cứ vào các CTĐT và CĐR của các CTĐT đã ban hành 

[H1.16.04.02], theo định kỳ 01 năm/lần Nhà trường tiến hành rà soát, điều chỉnh, cập 

nhật CTĐT và CĐR thì hoạt động cải tiến các loại hình và các phương pháp đánh giá 

NH để đảm bảo độ chính xác, tin cậy, hướng tới đạt được CĐR của mỗi CTĐT cũng 

được tiến hành song song với hoạt động đó. Dựa trên kết quả lấy ý kiến phản hồi của 

các bên liên quan về chất lượng, nội dung CTĐT, Nhà trường đã ban hành kế hoạch cải 

tiến chất lượng và các thông báo về việc đề xuất kế hoạch cải tiến đối với các CTĐT, 
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trong đó có nội dung cải tiến về các hoạt động giảng dạy và kiểm tra, đánh giá. Thực 

hiện kế hoạch này, các khoa chuyên môn đã triển khai các hoạt động như yêu cầu tất 

cả giảng viên phải giới thiệu về phương pháp kiểm tra đánh giá trong buổi học đầu 

tiên, khuyến khích giảng viên tăng cường đổi mới phương pháp đánh giá theo hướng 

lớp học đảo ngược và theo dự án. Một trong những vấn đề được chú trọng cải tiến 

trong kế hoạch rà soát CTĐT là nội dung về kiểm tra, đánh giá. Phương pháp, hình 

thức, nội dung đánh giá đã được đề cập và yêu cầu làm rõ trong CTĐT và ĐCCTHP từ 

đánh giá quá trình đến đánh giá tổng kết. Việc đưa vào sử dụng mỗi phương pháp kiểm 

tra, đánh giá phải đảm bảo được độ giá trị, độ tin cậy, tính công bằng và phù hợp với 

CĐR tương ứng của học phần. 

Đặc biệt khi dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp trong năm 2019, 2020 và 2021, 

Nhà trường đã chủ động điều chỉnh hình thức giảng dạy cũng như KTĐG các học phần 

thuộc các CTĐT trình độ đại học và ThS từ giảng dạy trực tiếp sang trực tuyến và hình 

thức thi viết chuyển sang vấn đáp, từ tự luận, tiểu luận, sang TNKQ qua phần mềm có 

sự giám sát qua Zoom nhằm đảm bảo đánh giá công bằng, khách quan kết quả học tập 

của NH. Các hướng dẫn tổ chức đánh giá kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến 

được Nhà trường ban hành vào năm 2021 cũng được xây dựng trên cơ sở ý kiến các 

đơn vị quản lý đào tạo và đơn vị cung cấp phần mềm QLĐT nhằm đảm bảo tính công 

bằng, chính xác và khách quan trong quá trình tổ chức thi. Việc tổ chức thi trực tuyến, 

ngoài sự phối hợp giữa các đơn vị như quy định chung còn có sự tham gia hỗ trợ của 

đơn vị cung cấp phần mềm QLĐT. Theo đó, đơn vị cung cấp phần mềm có trách 

nhiệm tạo và cấp tài khoản cho các cá nhân tham gia làm nhiệm vụ tổ chức thi; Hướng 

dẫn, tập huấn cho cán bộ, giảng viên sử dụng phần mềm quản lý đào tạo và Zoom tạo 

ngân hàng câu hỏi; Cử cán bộ kỹ thuật hỗ trợ trong suốt thời gian tổ chức thi. 

Nhằm đánh giá độ tin cậy và độ chính xác của những loại hình, phương pháp 

kiểm tra đánh giá NH, Phòng QLCL đã tổng hợp số liệu Báo cáo Kết quả phân tích, 

nghiên cứu các loại hình/hình thức đánh giá đối với đặc thù mỗi loại môn học/học 

phần và Báo cáo Kết quả phân tích/nghiên cứu các loại hình/hình thức đánh giá đối với 

đặc thù các kỳ thi/đánh giá [H1.16.04.04], [H1.16.04.05]. Kết quả phân tích được gửi 

tới các khoa chuyên môn để làm cơ sở cho khoa thực hiện rà soát, điều chỉnh đề thi 

nhằm nâng cao chất lượng đề thi. Hàng năm, đề thi, ngân hàng câu hỏi thi do các Bộ 

môn phụ trách đều được rà soát, điều chỉnh phù hợp với nội dung, phương pháp kiểm 
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tra đánh giá nhằm nâng cao hiệu quả của công tác kiểm tra, đánh giá NH. 

Ngoài ra, định kỳ hàng năm Nhà trường thực hiện khảo sát ý kiến của các bên liên 

quan (NH, CBGV, cựu NH) về hoạt động giảng dạy của giảng viên [H2.16.04.09], lấy ý 

kiến phản hồi của NH trước khi ra trường [H1.16.04.10], [MH1.16.04.03], ý kiến phản 

hồi của cựu sinh viên khi tốt nghiệp về tình trạng việc làm của sinh viên khi trường 

[H1.16.04.11], [MH1.16.04.04]. Kết quả khảo sát cho thấy, đa số NH đều hài lòng và 

cho rằng các hình thức và phương pháp kiểm tra đánh giá của các CTĐT đều đảm bảo 

sự khách quan, công bằng cho NH. Kết quả đánh giá đối với cách thức cho điểm, đánh 

giá, tính công bằng trong kiểm tra đánh giá tại tất cả các cơ sở đào tạo của Nhà trường, 

trong các CTĐT đều có xu hướng tốt lên trong giai đoạn từ 2018-2022. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7. 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 16 

1. Tóm tắt các điểm mạnh 

- Nhà trường đã thiết lập hệ thống kế hoạch và lựa chọn các loại hình đánh giá 

toàn diện NH từ kiến thức, kỹ năng, trách nhiệm… giúp NH không chỉ tiếp thu những kiến 

thức chuyên môn, chuyên ngành tốt mà còn hoàn thiện các kỹ năng giao tiếp, tư duy, phân tích đánh 

giá và xử lý các tình huống xảy ra trong công việc thực tiễn trong quá trình học tập tại Trường. 

Việc đánh giá NH được thực hiện thường xuyên và xuyên suốt, thống nhất trong toàn 

bộ quá trình học tập.  

- Nhà trường đã xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản, cũng như quy trình 

đánh giá chặt chẽ, đảm bảo tính công bằng, khách quan; đảm bảo thực hiện việc kiểm 

tra, giám sát các kỳ thi thường xuyên để đảm bảo chất lượng, công bằng và đạt CĐR.  

- Các CTĐT và ĐCCTHP, quy chế, cũng như các quy định về thi từ khâu tổ chức 

thi, xây dựng đề thi và thang điểm chấm được công bố công khai và được truyền tải 

đến NH theo nhiều kênh (đăng trên website, gửi vào tài khoản cá nhân, thông qua 

CVHT, GV giảng dạy, Sổ tay sinh viên...) để NH nắm bắt đầy đủ, kịp thời để có thể 

chuẩn bị tốt nhất khi tham gia quá trình học tập tại Trường. Trường sử dụng phương 

pháp và hình thức đánh giá NH đa dạng và phong phú, áp dụng cả các phương pháp 

truyền thống và các phương pháp mới hiện đại nhằm giúp NH hiểu sâu lý thuyết và 

ứng dụng thực tiễn. Đặc biệt Trường đã chuyển đổi hình thức KTĐG nhanh chóng và hiệu 

quả khi dịch bệnh Covid -19 xảy ra. Các hình thức đánh giá được cải tiến, đảm bảo tính 

chính xác, công bằng, phù hợp với CĐR và yêu cầu của xã hội. Phương pháp dạy học 
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và đánh giá NH dần được cải tiến, ưu tiên theo hướng phát triển năng lực tự học, tự 

nghiên cứu và làm việc theo nhóm của NH.  

- Bên cạnh việc truyền tải các thông tin về nội dung học phần, phương pháp 

KTĐG học phần, hướng dẫn làm bài thi... để NH có thể đạt kết quả học tập cao nhất 

thì thông tin về kết quả KTĐG của NH luôn cập nhật kịp thời, rõ ràng và được truyền 

tải công khai theo nhiều kênh để NH nắm rõ tình hình học tập của bản thân để có 

phương hướng phấn đấu đạt được mục tiêu học tập. 

- Các quy định về khiếu nại về kết quả học tập khá rõ ràng và cụ thể giúp NH có 

thể tự đọc và thực hiện các bước trong quy trình một cách dễ dàng Nhà trường có kế 

hoạch rà soát và giám sát việc thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá NH cũng như việc 

cải tiến các hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá nhằm nâng cao chất lượng của 

các CTĐT. 

- Nhà trường đã xây dựng phương án sử dụng kết quả đánh giá đề thi trong việc 

thực hiện rà soát, điều chỉnh ngân hàng đề thi nhằm nâng cao chất lượng đề thi. 

Tóm tắt các điểm tồn tại 

- Các quy định về KTĐG chưa được cập nhật, bổ sung kịp thời với những thay đổi 

diễn ra trong thực tiễn, đặc biệt là khi dịch bệnh Covid -19 bùng phát và lan rộng ảnh 

hưởng trực tiếp lớn đến giáo dục. 

- Mặc dù đã có kế hoạch xây dựng ngân hàng đề thi, xây dựng quy trình đánh giá đề 

thi nhưng đến thời điểm tự đánh giá Nhà trường vẫn chưa ban hành văn bản để hướng 

dẫn thực hiện thống nhất trong toàn Trường. 

- Nhà trường chưa có văn bản hướng dẫn việc sử dụng kết quả đánh giá đề thi 

trong việc thực hiện rà soát, điều chỉnh ngân hàng đề thi nhằm nâng cao chất lượng đề 

thi. 

2. Kế hoạch cải tiến 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Ghi 

chú 

1 
Khắc phục 

tồn tại 1 

Ban hành văn bản hướng dẫn lập 

kế hoạch xây dựng ngân hàng đề 

thi, câu hỏi thi, hướng dẫn thực 

hiện quy trình đánh giá đề thi 

Phòng QLCL 
Từ 4/2023 

đến 6/2023 
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2 
Khắc phục 

tồn tại 2 

Ban hành văn bản hướng dẫn 

việc sử dụng kết quả đánh giá đề 

thi và cơ chế giám sát việc thực 

hiện 

Phòng QLCL 
Từ 4/2023 

đến 6/2023 
 

3 
Phát huy điểm 

mạnh 1 

Tăng cường việc đánh giá NH 

được thực hiện thường xuyên và 

thống nhất trong toàn bộ quá 

trình học tập.  

 

Phòng QLCL 
Thường 

xuyên 
 

4 
Phát huy điểm 

mạnh 2 

Tăng cường quy trình đánh giá 

chặt chẽ, đảm bảo tính công 

bằng, khách quan; đảm bảo thực 

hiện việc kiểm tra, giám sát các 

kỳ thi thường xuyên để đảm bảo 

chất lượng, công bằng và đạt 

CĐR 

Phòng QLCL 
Thường 

xuyên 
 

5 
Phát huy 

điểm mạnh 3 

Tăng cường thông tin về kết quả 

KTĐG của NH luôn cập nhật kịp 

thời, rõ ràng và được truyền tải 

công khai  

Phòng QLCL 
Thường 

xuyên 
 

6 
Phát huy 

điểm mạnh 4 

Đẩy mạnh phương án sử dụng 

kết quả đánh giá đề thi trong việc 

thực hiện rà soát, điều chỉnh 

ngân hàng đề thi nhằm nâng cao 

chất lượng đề thi 

Phòng QLCL 
Thường 

xuyên 
 

3. Mức đánh giá 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 16 5,5 

Tiêu chí 16.1 6 

Tiêu chí 16.2 6 

Tiêu chí 16.3 5 

Tiêu chí 16.4 5 

 

Tiêu chuẩn 17. Các hoạt động phục vụ hỗ trợ người học 
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Tiêu chí 17.1. Có kế hoạch triển khai các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người 

học cũng như hệ thống giám sát người học 

Hoạt động hỗ trợ người học  tại Trường Đại học Lao động – Xã hội được chú 

trọng ở mức cao nhất với các  hoạt động đa dạng, thực chất hướng đến toàn bộ s i n h  

v i ê n  từ năm thứ nhất đến năm thứ tư. Trường đã ban hành các quy định liên quan 

tới hoạt động phục vụ và hỗ trợ     NH, bao gồm: Quyết định ban hành Quy chế hoạt 

động kết nối và phục vụ cộng đồng của Trường ĐHLĐXH, Quy định tổ chức các hoạt 

động hỗ trợ và phục vụ người học của Trường ĐH LĐXH, Nghị quyết của Hội đồng 

trường về chính sách hỗ trợ và phục vụ cộng đồng [H1.17.01.01]. 

Để thực hiện Quy chế hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của Trường 

ĐHLĐXH, hàng năm Nhà trường đã ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động hỗ 

trợ NH và phục vụ cộng đồng [H1.17.01.02]. Kết quả của việc thực hiện Kế hoạch 

triển khai các hoạt động hỗ trợ NH và PVCĐ được báo cáo đầy đủ hàng năm 

[H1.17.01.03]   

Về cơ bản, hoạt động hỗ trợ được chia thành 5 nhóm: hỗ trợ học tập, hỗ trợ tài 

chính, hỗ trợ tư vấn việc làm và hướng nghiệp, hỗ trợ kỹ năng mềm, hỗ trợ đời sống 

[H17.17.01.04]. 

Hỗ trợ học tập  

Học tập đạt kết quả cao là mục tiêu của SV khi đến trường, do đó các hoạt động 

hỗ trợ học tập được triển khai xuyên suốt năm học với sự tham gia của gần như tất cả 

các đơn vị nhằm giúp cho sinh viên đạt được mục tiêu học tập đã đề ra. Các hoạt động 

hỗ trợ được xây dựng phù hợp với từng giai đoạn học tập của sinh viên. Hệ thống cố 

vấn học tập/giáo viên chủ nhiệm [H1.17.01.21] được triển khai giúp SV, đặc biệt là 

SV năm nhất, làm quen với môi trường và phương pháp học tập ở bậc đại học, giải đáp 

thắc mắc về chương trình đào tạo (CTĐT) và cách sắp xếp thời gian biểu phù hợp 

[H1.17.01.05], Nhà trường cũng đã ban hành hàng loạt các quy định về đánh giá kết 

quả rèn luyện sinh viên đại học hệ chính quy [H1.17.01.06], Quyết định về giao nhiệm 

vụ phụ trách giám sát thời gian tốt nghiệp và quy trình thực hiện giám sát thời gian tốt 

nghiệp trung bình của sinh viên [H1.17.01.07], Hướng dẫn quy trình giám sát kết quả 

học tập, khối lượng học tập của người học [H1.17.01.08], Sổ tay tư vấn, hỗ trợ sinh 

viên học tập, rút ngắn thời gian tốt nghiệp của trường năm 2017 [H1.17.01.16], Quy 

định kiểm tra, thi kết thúc học phần theo hệ thống tín chỉ [H1.17.01.09]  giúp NH nắm 
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bắt được quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong quá trình học tập tại trường.  

Hoạt động nghiên cứu khoa học của SV ngày càng được Nhà trường quan tâm, 

chú trọng. SV được khuyến khích và hỗ trợ tham gia nghiên cứu khoa học dưới nhiều 

hình thức [H1.17.01.10].  

Bên cạnh đó là Quy định công tác sinh viên trường Đại học Lao động -Xã hội 

(khen thưởng kỷ luật sinh viên) [H1.17.01.11], Quy trình cảnh báo, xử lý học vụ đối 

với người học không đủ điều kiện học tập theo quy định [H1.17.01.12] để kịp thời 

động viên khuyến khích, phát huy tính sáng tạo của SV cũng như chấn chỉnh những 

dấu hiệu, hành vi không phù hợp với chuẩn mực đạo đức của SV 

 Để có kết quả học tập tốt, môi trường học tập và hệ thống học liệu là rất  quan 

trọng. Ý thức được điều này, Nhà trường đã đầu tư trọng điểm cho Thư viện với số 

lượng             sách đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, tham khảo của sinh viên [H1.17.01.48]  

Hỗ trợ tài chính: Thông qua Quy định xét học bổng khuyến khích học tập đối với 

sinh viên Đại chọc chính quy [H1.17.01.13] trường đã ban hành các quyết định cấp 

học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên Đại học chính quy [H1.17.01.36]. 

Trường ĐH LĐXH hội có chính sách hỗ trợ cho chi đoàn các Khoa  để tổ chức các 

hoạt động đoàn hoạt động được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà 

trường, chi ốm đau, tai nạn, tử vong. [H1.17.01.49]. Thông qua Quỹ thắp sáng ước mơ 

ULSA Trường hỗ trợ vé tàu xe cho sinh viên khó khăn về quê ăn Tết [H1.17.01.50]. 

Hỗ trợ việc làm và hướng nghiệp: Nhà trường luôn đặt mục tiêu hỗ trợ SV xây 

dựng nền móng của sự nghiệp ngay từ khi còn đang học. Để nâng cao chất lượng và 

chuyên nghiệp hoá hoạt động tư vấn - hướng nghiệp và  hỗ trợ việc làm, Nhà trường 

ban hành Qui định liên quan tư vấn việc làm [H1.17.01.15], hàng năm đặt ra Kế hoạch 

hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho sinh viên [H1.17.01.34]. 

Ngay từ năm nhất Phòng CTSV đã có chức năng nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp cho 

sinh viên [H1.17.01.18] và được duy trì thường xuyên cho đến khi ra trường, hàng 

năm các Khoa chuyên ngành tổ chức các Hội nghị về việc làm và hướng nghiệp cho 

sinh viên  [H1.17.01.51] 

với sự tham gia của đại diện doanh nghiệp giúp SV có cái nhìn thực tế về thị 

trường lao  động. Ngoài ra, trong các Kế hoạch sinh hoạt công dân [H1.17.01.32], sinh 

hoạt cố vấn học tập cũng dành thời gian cho công tác hướng nghiệp và hỗ trợ việc làm 

[H1.17.01.05], [H1.17.01.22] 
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    Hỗ trợ kỹ năng mềm: Kỹ năng mềm là mục tiêu quan trọng mà Trường 

ĐHLĐXH hướng tới, thông qua hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, các 

câu lạc bộ, phong trào thanh niên tình nguyện để rèn luyện kỹ năng cho SV. Do đó 

Trường đã ban hành Quy định tổ chức quản lý hoạt động các Câu lạc bộ - Đội - Nhóm 

thanh niên, SV [H1.17.01.17], ra quyết định thành lập các tổ chức Đoàn, Hội, Thanh 

niên tình nguyện [H1.17.01.19], thành lập các câu lạc bộ, Đội, nhóm SV 

[H1.17.01.20]. Tất cả các CTĐT đều có môn học phát triển kỹ năng/phát triển kỹ năng 

nghề  nghiệp [H1.17.01.52]. Hàng năm Đoàn thanh niên tổ chức Hội nghị Tổng kết 

công tác và phong trào thanh niên [H1.17.01.46].  

Hỗ trợ đời sống: Sức khoẻ là ưu tiên hàng đầu của Nhà trường với các hoạt động 

của phòng Y tế như chăm sóc sức khoẻ, quan lý hồ sơ bảo hiểm y tế cho SV 

[H1.17.01.18]. Hàng năm Nhà trường ban hành Kế hoạch khám sức khỏe đầu vào cho 

sinh viên [H1.17.01.31]. Cùng với đó, Nhà trường cũng hỗ trợ SV thuộc diện ưu tiên 

chỗ ở trong KTX để đảm bảo đời sống nghiệp [H1.17.01.53],  Đoàn thanh niên, Hội 

sinh viên Trường triển khai, giúp các tân SV ngoại       tỉnh tìm được nhà trọ an toàn với 

mức giá phù [H1.17.01.54].  Bên cạnh đó, Trường có Kế hoạch tổ chức lễ ký cam kết 

thực hiện phòng chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, thực 

hiện an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội [H1.17.01.55].  Đối thoại giữa 

lãnh đạo nhà trường với sinh viên [H1.17.01.32] để NH được bày tỏ mong muốn, 

nguyện vọng của mình. 

Nhà trường đã có kế hoạch triển khai hệ thống giám sát NH. Về hệ thống giám 

sát, Trường ĐHLĐXH thực hiện các hoạt động giám sát và kiểm tra định kỳ/chuyên đề 

theo quy định, áp dụng các phần mềm trong công tác phục vụ và hỗ trợ NH như phần 

mềm Phần mềm quản lý đào tạo tín chỉ Unisof từ năm 2021 đến nay, Phần mềm quản 

lý đào tạo từ năm 2018-2022, Website của trường [H1.17.01.38].  

Từ đó toàn bộ Cơ sở dữ liệu học tập và rèn luyện của sinh viên được quản lý trên 

phền mềm quản lý đào tạo [H1.17.01.39]. Trường thành lập Hội đồng đánh giá kết quả 

rèn luyện, báo cáo kết quả học tập của  SV [H1.17.02.44], ra các quyết định về: Xếp 

hạng học lực, cảnh báo học tập, buộc thôi học, công nhận tốt nghiệp của các bậc đào 

tạo trong Nhà trường được báo cáo và lưu giữ [H1.17.01.40].  

Công tác lấy ý kiến NH được Nhà trường đặc biệt chú trọng nên đã ban hành 

Quyết định về việc ban hành quy định lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về 
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hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục của trường ĐHLĐXH [H1.17.01.41], Quyết 

định về việc ban hành quy định quy trình và tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động CVHT 

của trường ĐHLĐXH [H1.17.01.42], Từ đó, Trường hàng năm đã xây dựng bảng hỏi 

khảo sát NH trong đó có bộ tiêu chí đánh giá năng lực và kết quả thực hiện nhiệm vụ 

của đội ngũ cán bộ, nhân viên hỗ trợ phục vụ người học bao gồm: hoạt động của cố 

vấn học tập, hoạt động giảng dạy của giảng viên, hoạt động tổ chức Tuần sinh hoạt 

công dân, về hoạt động của Trung tâm dịch vụ học đường [H1.17.01.43] .  

Các quy định về quy trình cảnh báo, dừng học/thôi học, giám sát kết quả tốt 

nghiệp nằm trong [H1.17.01.08] được phổ biến rộng rãi đến SV. Khen thưởng SV kịp 

thời, kỷ luật những SV có hành vi không phù hợp cũng được thực hiện dựa trên 

[H1.17.01.11]. Ngoài ra, hệ thống giáo viên chủ nhiệm/cố vấn học tập [H1.17.01.21]  

cũng là cơ sở để  nắm bắt tình hình, giám sát kết quả học tập và hỗ trợ SV kịp thời khi 

có vấn đề. Cùng với đó, hệ thống phần mềm quản lý cũng góp phần hỗ trợ Nhà trường 

và SV kiểm soát hành vi bản thân và đưa ra những cảnh báo kịp thời khi kết quả không 

như mong muốn       [H1.17.01.38]. Đối với các SV – Đoàn viên, kết quả hoạt động ngoại 

khoá cũng được phản ánh qua hệ thống đánh giá và ghi chép của Đoàn thanh niên 

hàng năm [H1.17.01.46]. Đội ngũ cán bộ, nhân viên hỗ trợ được chuẩn hoá theo đề án 

Vị trí việc làm dựa  trên yêu cầu và khối lượng công việc [H1.17.01.47] và được đánh 

giá thông qua: Kết quả bình xét hưởng thu nhập tăng thêm hàng tháng, Kết quả đánh 

giá công chức, viên chức và người lao động, kết quả danh hiệu thi đua. [H1.17.02.45] 

Tự đánh giá mức tiêu chí đạt: 6/7 

Tiêu chí 17.2. Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ NH được triển khai để đáp ứng 

nhu cầu của các bên liên quan 

Để triển khai các hoạt động hỗ trợ và phục vụ NH, Trường HLĐXH đã sớm ban 

hành Đề án vị trí việc làm [H1.17.02.01] để mỗi cán bộ giảng viên trong Nhà trường 

thấy được chức năng, nhiệm vụ của mình trong trong hoạt động hỗ trợ và phục vụ 

người học. Bên cạnh đó Nhà trường cũng đã ban hành hàng loạt các quyết định qui 

định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Công tác sinh viên, Phòng Tổ chức – hành chính 

– Tổng hợp, Phòng Quản lý chất lượng, Phòng Quản lý đào tạo, Phòng Khoa học và 

hợp tác quốc tế, Trung tâm dịch vụ học đường, Văn phòng Đảng-Đoàn thể… 

[H1.17.02.02] để góp phần hoàn thiện và nâng cao chất lượng các hoạt động phục vụ 

và hỗ trợ NH. Các đơn vị trong trường đã phân công nhân sự [H1.17.02.03] có chất 
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lượng, có chuyên môn phù hợp, đảm bảo công tác hỗ trợ SV được thực hiện nhanh 

chóng và chuyên nghiệp. Nhà trường thực hiện các hoạt động hỗ trợ dựa trên các quy 

định và kế hoạch được lập từ đầu năm học, nhằm cung cấp các hoạt động và dịch vụ 

hỗ trợ cho SV trong  thời gian học tập tại trường. 

Hỗ trợ học tập: Hàng năm, Phòng Công tác sinh viên đã phân công giáo viên chủ 

nhiệm, cố vấn học tập cho các lớp với nhiệm vụ tư vấn, hỗ trợ SV trong học tập 

[H1.17.02.14]. Các đơn vị như phòng Quản lý đào tạo, Phòng CTSV phân công các 

chuyên viên  trong phòng hỗ trợ cho SV về học tập, về sử dụng phần mềm tín chỉ 

[H1.17.02.03] . Đầu các khoá học và năm học, thông qua Tuần sinh hoạt công dân SV 

được phổ biến chi tiết, đầy đủ mục tiêu đào tạo, chương trình đào tạo và các văn bản 

hướng dẫn của nhà trường, các chế độ, chính sách liên quan đến hoạt động học tập của 

SV [H1.17.02.11]. Các hoạt động nghiên cứu khoa học cũng được khuyến khích 

[H1.17.01.10], số lượng SV tham gia NCKH ngày càng tăng [H1.17.02.28]. Thư viện 

Nhà trường phục vụ đầy đủ các giờ học của NH nhằm cung cấp tốt nhất tài liệu học 

tập cho sinh viên nghiên cứu, tìm hiểu [H1.17.02.17].  

Hỗ trợ tài chính: Hàng năm, Trường ĐHLĐXH đã chi học bổng cho những sinh 

viên đủ điều kiện theo quy định [H1.17.02.24]. Trong quy chế chi tiêu nội bộ 

[H1.17.01.49], Nhà trường đã quy định hỗ trợ Liên chi đoàn có trên 1000 SV 

15.000.000 đồng, dưới 1000 sinh viên là 5.000.000 đồng, hỗ trợ 70.000.000 đồng cho 

đoàn thanh niên, 40.000.000 đồng cho Hội sinh viên để tổ chức các hoạt động phục vụ 

sinh viên. Ngoài ra trong những trường hợp cụ thể, Nhà trường cũng có những chính 

sách hết sức kịp thời đến SV như hỗ trợ SV bị kẹt tại Hà Nội trong đợt dịch covid  là 

[H1.17.02.46]  hỗ trợ, hỗ trợ SV mắc bệnh hiểm nghèo, tử vong [chưa có mã minh 

chứng]. Bên cạnh đó có Quỹ Thắp sáng ước mơ ULSA, hỗ trợ tổ chức các cuộc thi 

Tìm hiều phòng chống tham nhũng, Chào tân sinh viên. Các chương trình miễn giảm 

học phí, Học bổng cho  SV có hoàn cảnh khó khăn giúp các em và gia đình giảm áp lực 

tài chính trong suốt quá trình học tập tại đây [H1.17.02.47]. Toàn bộ những hoạt động 

này được thể hiện trong Hồ sơ các hoạt động đoàn thể phục vụ người học, Hồ sơ xét 

khen thưởng cho người học, Hồ sơ xét học bổng cho người học. 

Hỗ trợ việc làm và hướng nghiệp: Các hoạt động hướng nghiệp hàng năm được 

tổ chức dựa trên Kế hoạch hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho 

sinh viên [H1.17.02.13], Kế hoạt tổ chức các hoạt động hỗ trợ hướng nghiệp cho sinh 
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viên [H1.17.02.34]. Trên cơ sở đó các Khoa chuyên ngành hàng năm tổ chức các Hội 

nghị về việc làm và hướng nghiệp cho sinh viên, phối hợp với doanh nghiệp tổ chức 

các chương trình giới thiệu cơ hội việc làm đến cho  SV của Khoa  [H1.17.02.48]   với 

sự tham gia của đại diện doanh nghiệp giúp SV có cái nhìn thực tế về tình trạng  lao  

động, việc làm. Ngoài ra, theo lịch trình trong các buổi sinh hoạt công dân 

[H1.17.02.11] , các buổi sinh hoạt cố vấn học tập cũng dành thời gian cho công tác 

hướng nghiệp và hỗ trợ việc làm [H1.17.01.05], [H1.17.01.22] , [H1.17.02.14]. 

Hỗ trợ kỹ năng mềm: Các hoạt động ngoại khoá, đặc biệt là các câu lạc bộ (CLB) 

SV đóng một vai trò hết                    sức quan trọng để rèn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên. Vì 

thế hàng năm các CLB được rà soát và kiện toàn [H1.17.02.26]. Căn cứ vào Kế hoạch 

hoạt động, các CLB tổ chức hướng nghiệp cho sinh viên, tổ chức hoạt động của đội 

văn nghệ xung kích, vận động hiến máu nhân đạo Giọt hồng ULSA [H1.17.02.30], 

[H1.17.02.31], [H1.17.02.32], [H1.17.02.33]. Các CLB đã thu hút đông đảo sinh viên từ 

năm nhất đến năm cuối toàn trường tham gia [H1.17.02.27], [H1.17.02.28], 

[H1.17.02.29] qua đó trau dồi các kỹ  năng cần thiết cho tương lai. Đoàn thanh niên với 

hệ thống chi Đoàn và CLB là hệ thống đem lại lượng đào tạo kỹ năng của SV Trường 

ĐHLĐXH. Thông qua hoạt động của CLB, SV được trải nghiệm và thực hành các kỹ 

năng   như lãnh đạo, quản lý thời gian, tổ chức công việc, quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ 

cộng đồng… rất hữu ích cho quá trình tìm hiểu và hoàn thiện bản thân.  

           Hỗ trợ đời sống: Chăm sóc sức khoẻ cho sinh viên từ năm nhất đến năm 

cuối được Nhà trường hết sức quan tâm. Phòng y tế hoạt động trong suốt thời gian sinh 

viên có mặt tại trường [H1.17.02.18] nhằm hỗ trợ sức khoẻ cho NH. Hàng năm, ngay 

từ khi nhập học Trường đã đã đề ra kế hoạch và tổ chức khám sức khỏe đầu vào cho 

sinh viên nhập học [H117.02.09]. Mỗi năm  trường tổ chức xét SV có hoàn cảnh khó 

khăn được xét ở trong KTX của Nhà trường [H117.01.53]. Đối với những sinh viên 

không thuộc diện ở Ký túc xá Đoàn thanh niên có hỗ trợ tư vấn tìm chỗ ở an toàn, phù 

hợp với điều kiện hoàn cảnh mỗi sinh viên. 

Mỗi dịp Tết đến Đoàn thanh niên có chương trình hỗ trợ vé tàu về quê ăn tết đối 

với những SV có hoàn ảnh khó khăn [H117.01.50] 

Hàng năm Nhà trường ban hành Kế hoạch giám sát/thanh tra theo từng học 

kỳ/năm học [H1.17.02.15] để từ đó các đơn vị chức năng, các cá nhân tiến hành tổ 

chức giám sát NH. Phòng CTSV, Trung tâm thông tin thư viện, Phòng Y tế có sổ theo 
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dõi việc hỗ trợ NH [H1.17.02.16], [H1.17.02.17], [H1.17.02.18] để nắm bắt được tình 

trạng học tập, nghiên cứu khoa học cũng như đời sống hàng ngày của sinh viên. Phòng 

Quản lý đào tạo có thể theo dõi kết quả học tập của NH trên giao diện của phần mềm 

quản lý đào tạo [H1.17.02.19].  

Các đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ có các biên bản như: Biên bản công 

nhận kết  kết quả rèn luyện của sv theo từng học kỳ/năm học, họp hội đồng xét cảnh 

báo học vụ theo từng học kỳ/năm [H1.17.02.21], Biên bản họp sinh hoạt CVHT theo 

lịch [H1.17.02.22], Biên bản xét khen thưởng sinh viên [H1.17.02.23], biên bản họp 

các Liên chi đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trường [H1.17.02.49] . Trên cơ sở 

đó Nhà trường ra các Quyết định công nhận kết quả rèn luyện của SV theo từng học 

kỳ/năm học [H1.17.02.20], Quyết định về việc thực hiện cấp học bổng khuyến khích 

học tập cho sinh viên [H1.17.02.24].   

Hàng năm Nhà trường lập Kế hoạch tổ chức lễ ký cam kết thực hiện phòng 

chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, thực hiện ATGT, phòng 

chống TNXH. Đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với sinh viên [H1.17.02.10] để lắng 

nghe ý kiến của sinh viên về những mặt được và hạn chế trong các hoạt động của 

Trường. Tại buổi đối thoại có các biên bản ghi chép đầy đủ những phản ánh của NH 

[H1.17.02.50]. 

Để tiến hành khảo sát lấy ý kiến của người học lấy ý kiến người học về chất 

lượng, hiệu quả hỗ trợ tư vấn học tập Nhà trường đã lập Kế hoạch, ra các quyết định 

và yêu cầu báo có kết quả đầy đủ ý kiến của sinh viên về: chất lượng toàn khoá học 

trước khi tốt nghiệp [H1.17.02.34], kết quả hoạt động CVHT [H1.17.02.35], về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên [H1.17.02.36], về chất lượng phục vụ của Thư viện 

[H1.17.02.37],về Tuần sinh hoạt công dân [H1.17.02.38],  về dịch vụ học đường 

[H1.17.02.39] để nắm bắt đầy đủ các thông tin cần thiết của NH 

Tự đánh giá mức tiêu chí đạt: 5/7 

Tiêu chí 17.3. Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ NH cũng như hệ thống giám sát 

người học được rà soát 

Để thực hiện rà soát và đánh giá định kỳ chất lượng các hoạt động phục vụ NH, 

Trường ĐHLĐXH đã ban hành các quy trình bao gồm: Quy trình xét học vụ 

[H1.17.03.01], Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện của NH [H1.17.03.02], Quy trình 

cố vấn học tập phối hợp với các đơn vị giải quyết yêu cầu của sinh viên [H1.17.03.03]. 
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Các quy trình đó được thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau như: Thông qua các 

Hội nghị đối thoại giữa nhà trường với NH được tổ chức hàng năm trực tiếp giữa Hiệu 

trưởng, các lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo các đơn vị đào tạo như Phòng QLĐT, Phòng 

CTSV, Phòng Quản trị thiết bị, Phòng Kế toán tài chính, … Qua buổi đối thoại nhà 

trường tiếp thu ý kiến góp ý của NH, cung cấp và giải thích các thông tin, và chia sẻ 

với NH các vấn đề được quan tâm [H1.17.03.04], trên cơ sở đó Nhà trường có kế 

hoạch cải tiến và nâng cao chất lượng phục vụ và hỗ trợ NH.  

Căn cứ vào Lịch và biên bản của sinh hoạt cố vấn học tập [H1.17.03.05], Báo 

cáo tổng kết về công tác CVHT hàng năm [H1.17.03.06], Báo cáo tổng kết công tác  

Đoàn - Hội hàng năm [H1.17.03.07] để Trường có những đánh giá và điều chỉnh phù 

hợp trong công tác phục vụ NH. 

Nhà trường cũng căn cứ trên các kết quả thanh tra, kiểm tra các hoạt động phục 

vụ NH: Kết luận thanh tra/kiểm tra của Bộ GD&ĐT [H1.17.03.08], Kết luận thanh 

tra/kiểm tra nội bộ của Trường [H1.17.03.10], Kết quả giám sát của TTND về giờ làm 

việc  của cán bộ giảng viên và người lao động [H1.17.03.10], Báo cáo của Ban thanh 

tra nhân dân [H1.17.03.11] để nghiên cứu cải tiến các hoạt động trong đó có hoạt động 

phục vụ và hỗ trợ NH 

Bên cạnh đó, Trường cũng ra Quyết định về việc ban hành quy định lấy ý kiến 

phản hồi của các bên liên quan về hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục của trường 

ĐHLĐXH [H1.17.03.12]. Căn cứ vào đó để tổ chức lấy ý kiến đóng góp của của NH 

về năng lực của đội ngũ cán bộ hỗ trợ, mức độ hài lòng về dịch vụ hỗ trợ NH: Hồ sơ 

khảo sát lấy ý kiến của sinh viên, học viên về chất lượng toàn khóa học trước khi tốt 

nghiệp [H1.17.03.13],  Hồ sơ khảo sát lấy ý kiến đánh giá của SV về kết quả hoạt 

động CVHT [H1.17.03.14],  Hồ sơ khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên, học 

viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên [H1.17.03.15], Hồ  sơ khảo sát lấy ý kiến 

cán bộ, giảng viên, người học về chất lượng phục vụ của Thư viện [H1.17.03.16], Hồ  

sơ khảo sát lấy ý kiến người học về Tuần sinh hoạt công dân  [H1.17.03.17],  Hồ sơ 

khảo sát lấy ý kiến của cán bộ, giảng viên, người học về dịch vụ học đường 

[H1.17.03.18] mà Nhà trường thông báo cho các đơn vị phục vụ và hỗ trợ NH để có kế 

hoạch rà soát, cải tiến chất lượng các hoạt động để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu 

của NH. 

Thực hiện rà soát, đánh giá định kỳ hiệu quả của hệ thống giám sát NH và có kế 
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hoạch cải tiến chất lượng sau rà soát. Nhà trường thực hiện rà soát và đánh giá định kỳ 

hiệu quả của hệ thống giám sát thông qua các số liệu báo cáo hàng kỳ, hàng năm về 

tình hình học tập và rèn luyện của SV: trình trạng cảnh báo học tập và buộc thôi học 

của SV [H1.17.01.40], kết quả rèn luyện của SV [H1.17.02.21], Tình hình thực hiện 

BHYT của SV [H1.17.03.18], số lượng SV tốt nghiệp đúng hạn [H1.17.03.19], tỷ lệ 

SV tốt nghiệp có việc làm sau 1năm [H1.17.03.20]. Dựa trên kết quả các báo cáo và 

phân tích nguyên nhân thực trạng, các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch hỗ trợ NH để 

cải tiến chất lượng sau rà soát, cụ thể: 

Phòng QLĐT: Dựa trên thực trạng số sinh viên có thời gian tốt nghiệp bị muộn 

mà có kế hoạch phối hợp với các khoa chuyên ngành xây dựng kế hoạch nhằm hỗ trợ 

NH để rút ngắn thời gian hoàn thành chương trình đào tạo. 

Phòng CTSV: có kế hoạch tập huấn giáo viên chủ nhiệm/cố vấn học tập nhằm 

cung cấp và cập nhật thông tin khi có những thay đổi hoặc điểm mới trong các  quy định 

để giáo viên chủ nhiệm/cố vấn học tập có thể hỗ trợ tốt hơn cho NH, nghiên cứu sửa 

đổi các quy định liên quan đến công tác SV cho phù hợp với tình hình thực tế, nghiên 

cứu đổi mới nội dung các chuyên đề sinh hoạt công dân SV [H1.17.03.21]. Bộ phận y 

tế: Có kế hoạch phối hợp với các bên liên quan để tăng cường công tác tuyên truyền về 

vai trò và sự cần thiết bắt buộc của BHYT. [H1.17.03.22]. Giáo viên chủ nhiệm/cố vấn 

học tập: có kế hoạch tăng cường công tác quản lý  và theo dõi SV đặc biệt đối với 

những SV thuộc diện cảnh báo học tập nhằm giúp SV cải thiện tình hình học tập, rèn 

luyên và xây dựng lộ trình học tập phù hợp, tham gia bảo hiểm y tế đầy đủ. 

[H1.17.03.23]. Các khoa chuyên môn có kế hoạch mở rộng mạng lưới đối tác, doanh 

nghiệp nhằm hỗ trợ cho SV đi thực tế, thực tập  và hỗ trợ tìm kiếm giới thiệu việc làm 

cho sinh viên. 

Tự đánh giá mức đạt của tiêu chí: 5/7 

Tiêu chí 17.4 Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như hệ thống giám 

sát người học được cải tiến để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan. 

Trong thời gian từ 2017 đến nay, Nhà trường đã luôn nỗ lực cải tiến các hoạt 

động phục vụ và hỗ trợ NH để đáp ứng tốt hơn nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên 

quan: Bảng tổng hợp chỉ tiêu đề ra và kết quả đạt được từng năm về  các hoạt động 

phục vụ và hỗ trợ người học [H1.17.04.05], Bảng đối sánh các năm về từng chỉ tiêu 

các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học [H1.17.04.06]. 
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Về công tác hỗ trợ học tập: Công tác tổ chức học tập có sự thay đổi về tạo điều 

kiện cho SV, Phòng Quản lý đào tạo mở thêm ca tối, kỳ hè để hỗ trợ SV chính quy đẩy 

nhanh tiến độ hoàn thành kế  hoạch học tập [H1.17.04.19]. Đội ngũ giáo viên chủ 

nhiệm/cố vấn học tập được tập huấn để có thể tư vấn giúp đỡ NH trong việc tổ chức 

học tập, quá trình đánh giá rèn luyện và những khó khăn vướng mắc của SV trong quá 

trình học [H1.17.03.23]. Các hoạt động hỗ trợ cho quá trình học tập của NH như các 

câu lạc bộ chuyên môn của SV ngày càng đa dạng về hình thức và nội dung và được 

giám sát nội dung bởi  Đoàn trường [H1.17.01.20]. Các hội thảo/hoạt động chuyên môn 

của các cơ sở/khoa được tổ chức với nhiều nội dung phong phú [H1.17.04.20]. Bên 

cạnh đó, năm 2020, nhà trường đã ban hành Quy định về NCKH cho sinh viên trong đó 

có thay đổi về hỗ trợ tài chính [H1.17.01.10] để khuyến khích SV nghiên cứu khoa học. 

Nhà trường đã  ra Quyết định về ban hành quy định về quản trị phần mềm Quản lý đào 

tạo [H1.17.04.07], Phần mềm quản lý người NH có sự thay đổi: trong các hoạt động  

hỗ trợ để nâng cao hiệu quả công tác phục vụ và hỗ trợ NH, năm 2021 phần mềm được 

nâng cấp và bổ sung để phục vụ SV  thay thế phần mềm CMC Bằng phần mềm Thiên 

An. Trong thời kỳ dịch bệnh Nhà trường đã Hướng dẫn nộp hồ sơ nhập học trực tuyến 

đối với thí sinh trúng tuyển năm 2021 [H1.17.04.08] cũng như linh hoạt chuyển đổi 

hình thức dạy học từ trực tiếp sang trực tuyến [H1.17.04.09].  

Về hỗ trợ kỹ năng cho SV: Chương trình Quản lý du lịch và Lữ hành thực hiện 

theo mô hình thực   hành nghề nghiệp [H1.17.04.21],... có hệ thống các môn học từ năm 

nhất đến năm tư về kết nối thực tế và phát triển kỹ năng. Hệ thống các câu lạc bộ được 

kiện toàn, chia làm các nhóm: nhóm CLB chuyên môn, nhóm CLB truyền thông, nhóm 

CLB ngoại ngữ, nhóm CLB sở thích, nhóm CLB Tình Nguyện và nhóm CLB phong 

trào để giúp SV phát huy năng lực của mỗi cá nhân [H1.17.01.20]. 

Về hỗ trợ tài chính cho SV: Công tác này cũng có nhiều cải thiện thông qua tìm 

kiếm thêm nhiều học bổng dành cho SV có hoàn cảnh khó khăn nhưng có ý thức vươn 

lên trong học tập như Học bổng ngoài ngân sách [H1.17.02.47],… Trong thời gian 

dịch bênh covid-19 Nhà trường đã hỗ trợ cho SV về học phí, hỗ trợ bằng tiền cho toàn 

bộ SV nhà trường và SV có hoàn cảnh khó khăn [H1.17.02.46] hỗ trợ cho những SV ở 

các tỉnh bị kẹt lại tại Hà Nội [H1.17.02.46]. 

Về hỗ trợ việc làm cho SV: Ngày hội việc làm được tổ chức nhằm cung cấp 

thông tin về việc làm cho SV [H1.17.01.51]. Chuyên đề hướng nghiệp, Khởi nghiệp 
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cho SV cuối khoá có sự tham gia của doanh nghiệp [H1.17.04.22].  

Trường đã tăng cường các hoạt động phục vụ và hỗ trợ khác như: Sổ tay SV cung 

cấp các tổng tin hữu ích cho SV trong quá trình học tập được cập nhật hàng năm 

[H1.17.04.23]. Số lượng đầu sách và tài liệu tham khảo của các chuyên ngành ngày 

càng, phong phú đa dạng đáp ứng yêu cầu của NH [H1.17.01.48] Trang thiết bị giảng 

dạy và học tập được cải thiện [H1.17.04.24]. Từ năm học 2022 – 2023, Khu ký túc xá 

đang được đầu tư sửa chữa và nâng cấp nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của 

sinh viên.  

Thông qua láy ý kiến của NH, cựu NH bằng khảo sát: Hồ sơ khảo sát lấy ý kiến của 

sinh viên về chất lượng toàn khóa học trước khi tốt nghiệp [H1.17.04.14], Hồ sơ khảo 

sát lấy ý kiến đánh giá của SV về kết quả hoạt động CVHT [H1.17.04.15], Hồ sơ khảo 

sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên 

[H1.17.04.16], Hồ  sơ khảo sát tình trạng việc làm sinh viên sau khi tốt nghiệp 

[H1.17.04.17] và Tổng hợp số lượng NH, cựu NH hài lòng về các hoạt động phục vụ 

và hỗ trợ, hệ thống giám sát NH [H1.17.04.18] đánh giá hoạt động Hệ thống giám sát 

NH được cải tiến và các kết quả của NH được cải thiện. Nhờ có những thay đổi trong 

tổ chức đào tạo như tổ chức thêm kỳ hè, ca tối và công tác giáo viên chủ nhiệm, tỷ lệ 

SV ra trường sớm và đúng thời hạn tăng, thời gian tốt nghiệp trung bình gần đây của 

SV nhà trường có xu hướng giảm [H1.17.03.19]. 

Bảng 17. 1 Thời gian tốt nghiệp trung bình qua các năm 

Năm 2018 2019 2020 2021 2022 

Thời gian tốt nghiệp trung bình (năm) 4,75 4,75 4,75 4,75 4,0 

 

Nhờ nỗ lực của hệ thống giám sát NH từ các đơn vị đến hệ thống giáo viên chủ 

nhiệm/cố vấn học tập của các Khoa/Viện, tình hình SV bị cảnh báo kết quả học tập và 

buộc thôi học có thay đổi 

Bảng 17. 2 Tỷ lệ SV chính quy bị cảnh báo, buộc thôi học 

Năm 2018 2019 2020 2021 2022 

Cảnh báo [%] 25% 18% 15% 10% 9% 
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Buộc thôi học [%] 16% 7% 11% 4% 3% 

 

Tình trạng tham gia Bảo hiểm y tế của SV cũng được cải thiện qua các năm  

[H1.17.04.25]. 

Bảng 17. 3 Số lượng SV tham gia bảo hiểm y tế từ 2018-2022 

Năm 2018 2019 2020 2021 2022 

Số SV tham gia  

BHYT 

6913 8313 8464 8616 9428 

 

Nhờ có công tác hướng nghiệp và việc làm số lượng SV tốt nghiệp có việc làm 

sau 1 năm luôn đạt tỷ lệ cao [H1.17.03.20]. 

Bảng 17. 4 Tình hình SV tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm 

Năm/Khóa 2018  2019  2020  2021  2022  

Tỷ lệ SV có việc làm (%) 90% 88% 87,9% 90,5% 89% 

 

Tự đánh giá mức đạt của tiêu chí: 5/7  

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 17 

1. Tóm tắt các điểm mạnh 

Nhà trường đã ban hành được hệ thống văn bản bao gồm các quy chế, quy định, 

quyết định, kế hoạch về hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học trên mọi mặt từ học 

tập, tài chính, hướng nghiệp, kỹ năng mềm cho đến đời sống; Có hệ thống giám sát 

NH đa dạng và chặt chẽ. 

Nhà trường đã triển khai đồng bộ các hoạt động phục vụ và hỗ trợ NH để đáp 

ứng yêu cầu của các bên liên quan bằng các quyết định phân công nhiệm vụ các đơn 

vị, cá nhân làm nhiệm vụ hỗ trợ NH, đồng thời cũng tiến hành các hoạt động giám sát 

tiến trình học tập của NH một cách cụ thể, rõ ràng. 

 Nhà trường đã ban hành các quy định để thực hiện rà soát, đánh giá chất lượng 

các hoạt động phục vụ và hỗ trợ NH và có kế hoạch cải tiến chất lượng sau rà soát. 
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 Nhà trường đã có những cải thiện theo hướng tích cực chất lượng các hoạt động  

phục vụ và hỗ trợ NH, số lượng NH, cựu NH hài lòng về các hoạt động phục vụ và hỗ 

trợ, hệ thống giám sát NH đạt. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại 

Các quy định, quy chế về các hoạt động phục vụ và hỗ trợ NH còn rời rạc, chưa 

tập trung trong một văn bản. 

Cần nâng cấp Wepside để đảm bảo cung cấp thông tin cho NH kịp thời 

Bổ sung một số các đầu sách chuyên ngành sâu trên Thư viện cần được làm 

nguồn học liệu cho SV. 

Số lượng NH tham gia nghiên cứu khoa học còn hạn chế 

Sự liên kết mạng lưới đối tác, doanh nghiệp vẫn còn hạn chế. 

Chỉ số cải tiến thời gian tốt nghiệp trung bình chưa cao 

3. Kế hoạch cải tiến 

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị/ cá nhân 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện hoặc 

hoàn thành 

Ghi 

chú 

1 

Khắc 

phục tồn 

tại 1,2,3,4 

Tăng mức học phí theo lộ trình 

để tăng mức trích hỗ trợ NH 
HĐT, BGH, P.KTTC 

Từ năm học 

2023-2024 
 

Nâng cấp Wepside BGH, P. KHHTQT  2023  

Hoàn thiện các quy định, quy 

chế về các hoạt động phục vụ và 

hỗ trợ NH 

BGH,  P. CTSV 2023  

Bổ sung một số các đầu sách 

chuyên ngành sâu trên Thư viện 

cần được làm nguồn học liệu 

cho SV  

BGH, TTTTTV Thường xuyên  

Có kế hoạch khuyến khích số 

lượng NH tham gia nghiên cứu 

khoa học  

BGH, P. KHHTQT 

các Khoa 
Thường xuyên  

2 
Khắc phục 

tồn tại 5,6 

Có kế hoạch mở rộng mạng lưới 

đối tác, doanh nghiệp   
Các phòng Khoa Thường xuyên  

Có các biện pháp hỗ trợ giúp 

người học như cố vấn học tập 

như tuyên truyền, vận động, 

giúp đỡ tháo gỡ những khó khan 

BGH, các đơn vị 

được phân công 
Thường xuyên  
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4. Mức đánh giá Tiêu chuẩn 17 

 

vướng mắc của NH   

 

3 

 

Phát huy 

điểm 

mạnh 1, 2, 

3,4 

Tiếp tục hoàn thiênh hệ thống 

văn bản bao gồm các quy chế, 

quy định, quyết định, kế hoạch 

về hoạt động phục vụ và hỗ trợ 

NH 

BGH, các đơn vị 

được phân công 
Thường xuyên  

Tiếp tục triển khai mạng lưới 

giám sát NH đa dạng và chặt 

chẽ 

BGH, các đơn vị 

được phân công 
Thường xuyên  

Tiếp tục triển khai đồng bộ các 

hoạt động phục vụ và hỗ trợ NH 

để đáp ứng yêu cầu của các bên 

liên quan 

BGH, các đơn vị 

được phân công 
Thường xuyên  

Tiếp tục phát huy, đẩy mạnh các 

hoạt động giám sát tiến trình 

học tập của NH 

BGH, các đơn vị 

được phân công 
Thường xuyên  

Tiếp tục rà soát, chỉnh sửa các 

quy định để thực hiện rà soát, 

đánh giá chất lượng các hoạt 

động                         phục vụ và hỗ trợ NH đồng 

thời thục hiện các kế hoạch cải 

tiến chất lượng sau rà soát. 

BGH, các đơn vị 

được phân công 
Thường xuyên  

Tiếp tục nâng cao các chỉ số cải 

tiến chất lượng các hoạt động 

phục vụ và hỗ trợ NH để đáp 

ứng nhu cầu HL của các bên 

liên quan    

BGH, các đơn vị 

được phân công 
Thường xuyên  
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Tiêu chuẩn 18. Quản lý nghiên cứu khoa học 

Tiêu chí 18.1. Thiết lập được hệ thống chỉ đạo, điều hành, thực hiện, giám sát và 

rà soát các hoạt động nghiên cứu, chất lượng cán bộ nghiên cứu, các nguồn lực và 

các hoạt động liên quan đến nghiên cứu 

Công tác NCKH được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của 

Trường nên luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu, Hội 

đồng trường, của Hội đồng khoa học – Đào tạo nhà trường và các khoa, được thể hiện 

rõ trong sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục của Trường. 

Về cơ cấu tổ chức quản lý việc thực hiện, giám sát, rà soát các hoạt động nghiên 

cứu gồm có: Hội đồng Trường có thành lập Ban KH-HTQT; Cấp Trường có Hội đồng 

KH-ĐT; Ban giám hiệu có một Phó hiệu trưởng phụ trách KHCN, trực tiếp chỉ đạo các 

hoạt động KHCN của Nhà trường (cả Trụ sở chính và Cơ sở II. Thành phố Hồ Chí 

Minh, Cơ sở Sơn Tây). Đơn vị cấp phòng ban có Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế 

là đơn vị chuyên trách về hoạt động quản lý NCKH, là đơn vị đầu mối quản lý, tổ chức 

thực hiện, giám sát, rà soát, hỗ trợ các hoạt động NCKH của toàn trường. Đơn vị cấp 

Khoa có Hội đồng Khoa học và Đào tạo các Khoa có nhiệm vụ đánh giá, sơ duyệt các 

đề xuất NCKH, thuyết minh đề tài NCKH, thực hiện nghiệm thu cấp cơ sở đối với 

giáo trình, bài giảng, sách chuyên khảo, tài liệu học tập. Trường ĐHLĐXH đã ban 

hành chiến lược phát triển khoa học công nghệ đến năm 2030. Để thực hiện chiến lược 

phát triển khoa học công nghệ, trên cơ sở các văn bản pháp luật của Nhà nước, Trường 

đã ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Trường trong đó có quy định rõ 

chức năng chỉ  đạo, quản lý, giám sát và thực hiện nghiên cứu khoa học của các đơn vị 

tại 3 cơ sở [H1.18.01.01] [H1.18.01.02] [MH1.18.01.01] [SH1.18.01.01]. 

Về cơ chế, chính sách chỉ đạo, giám sát, tổ chức thực hiện các hoạt động NCKH 

được quy định rõ trong các văn bản: Chiến lược phát triển khoa học công nghệ đến 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 17 5,25 

Tiêu chí 17.1 6 

Tiêu chí 17.2 5 

Tiêu chí 17.3 5 

Tiêu chí 17.4 5 
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năm 2030; Quy định quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học; Quy định định mức xây 

dựng dự toán và quyết toán kinh phí thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học; Kế 

hoạch hoạt động KHCN hàng năm; Quy định chế độ làm việc của GV; Quy chế chi 

tiêu nội bộ. Thông qua các văn bản này thể hiện cơ chế, chính khuyến khích các giảng 

viên tham gia nghiên cứu khoa học và hướng dẫn sinh viên NCKH để vừa hoàn thành 

nhiệm vụ NCKH được giao vừa góp phần nâng cao chất lượng trong giảng 

dạy[H1.18.01.03].  

Nhà trường đã xây dựng và ban hành các quy định, hướng dẫn công tác quản lý, 

quy định xây dựng đề xuất các hoạt động nghiên cứu, quy định về khối lượng NCKH 

đối với giảng viên, sinh viên. Các qui định này được thể hiện trong các văn bản: Quy 

định về quản lý hoạt động NCKH của GV; Quy định về NCKH của sinh viên, trong đó 

có quy định về các quy trình như: Quy trình đề xuất, quy trình xét duyệt các công trình 

NCKH của CB, GV, SV quy trình thực hiện và đánh giá, nghiệm thu và thủ tục thanh 

toán cho các công trình NCKH. Ngoài ra, để khích lệ sự đổi mới, sáng tạo trong 

NCKH, Trường đã ban hành quy định về sáng kiến, cải tiến trong NCKH. Đây là quy 

định áp dụng chung đối với giảng viên, sinh viên của cả ba cơ sở khi tham gia hoạt 

động nghiên cứu khoa học cần phải tuân thủ, từ khi bắt đầu làm đề tài đến khi kết 

thúc[H1.18.01.03]. 

Hàng năm Nhà trường có kế hoạch, dự toán phân bổ kinh phí cho hoạt động 

NCKH theo quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy định về định mức xây 

dựng dự toán và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của 

Trường Đại học Lao động - Xã hội. Tại mỗi cơ sở, kinh phí NCKH được phân bổ 

riêng theo kinh phí của từng cơ sở [H1.18.01.04][MH1.18.01.02]. Trên cơ sở danh 

mục các hoạt động KHCN và kinh phí đã được phê duyệt, các cơ sở của Trường tổ 

chức triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và hướng dẫn chi tiết đến từng đơn 

vị, đến toàn bộ cán bộ, giảng viên, sinh viên và thực hiện theo một quy trình chặt chẽ, 

gồm các bước như sau: i) Trường thông báo kế hoạch đăng ký hoạt động NCKH cho 

các cơ sở [H1.18.01.05][MH1.18.01.03]; ii) Mỗi cơ sở lập kế hoạch tài chính NCKH 

theo định mức đã được quy định [H1.18.01.06][MH1.18.01.04] iii) Các cá nhân, đơn 

vị tại mỗi cơ sở đăng ký tham gia hoạt động NCKH [H1.18.01.07][MH1.18.01.05]; 

iv) Trường thành lập Hội đồng tổ chức xét duyệt các đề xuất NCKH 

[H1.18.01.08][MH1.18.01.06]; v) Ban hành quyết định giao nhiệm NCKH 
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[H1.18.01.09] [MH1.18.01.07]; vi) Nghiệm thu kết quả NCKH theo từng cơ sở 

[H1.18.01.10] [H1.18.01.11] [H1.18.01.12] [MH1.18.01.8] [MH1.18.01.09] 

[MH1.18.01.10]. 

Nhằm đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học, hàng năm tại mỗi cơ sở, phòng 

KHHTQT được phân công là đơn vị đầu mối tổ chức hội nghị tổng kết NCKH để đánh 

giá chung các mặt công tác NCKH trong đó có đánh giá về chất lượng, số lượng các 

công trình NCKH, tổng kết về giờ NCKH, kinh phí NCKH và đề ra phương hướng 

hoạt động cho năm tiếp theo [H1.18.01.13] [H1.18.01.14] [H1.18.01.15]  

[MH1.18.01.11] [MH1.18.01.12] [MH1.18.01.13]. 

Nhà trường có đội ngũ giảng viên-nghiên cứu viên hùng hậu, có đủ số lượng 

giảng viên cơ hữu để đảm bảo hoàn thành kế hoạch đào tạo và NCKH. Đội ngũ giảng 

viên-nghiên cứu viên có trình độ cao đạt được học vị là tiến sĩ, thạc sĩ [H1.18.01.16] 

[MH1.18.01.14].  

Trường ĐHLĐXH đã thiết lập được một bộ máy chỉ đạo điều hành, thực hiện 

giám sát, rà soát các hoạt động NCKH đồng bộ và khoa học, có hệ thống đầy đủ các 

văn bản quy định, có đội ngũ nghiên cứu có trình độ cao, có kế hoạch triển khai 

NCKH bài bản. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 

Tiêu chí 18.2. Chiến lược tìm kiếm nguồn kinh phí phục vụ nghiên cứu, thúc đẩy 

nghiên cứu, phát kiến khoa học, hợp tác và nghiên cứu đỉnh cao được triển khai 

để đạt được tầm nhìn và sứ mạng của cơ sở giáo dục 

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác nghiên cứu khoa học, trong những 

năm gần đây, lãnh đạo Nhà trường xác định phát triển NCKH là một trong những giải 

pháp quan trọng để nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, đồng thời nâng cao chất 

lượng giảng dạy của nhà trường, được thể rõ trong chiến lược phát triển khoa học công 

nghệ đến năm 2030 của Trường, trong các nghị quyết Đại hội Đảng, trong các báo cáo 

công tác Đảng, báo cáo tổng kết hoạt động của Trường [H1.18.02.01][H1.18.02.02] 

[MH1.18.02.01].  

Nhà trường luôn chú trọng xây dựng chiến lược tìm kiếm nguồn kinh phí phục vụ 

và phát triển NCKH. Trong đó, Phòng Kế toán tài chính tại mỗi cơ sở có nhiệm vụ 

tham mưu, giúp cho Hiệu trưởng trong công tác xây dựng và quản lý kế hoạch về tài 

chính, trong đó có kinh phí đầu tư cho công tác NCKH. Căn cứ trên các văn bản quản 
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lý, hướng dẫn của Nhà nước, Bộ, Ngành và các quy định của Trường, trong giai đoạn 

2018 – 2023 kinh phí đầu tư cho hoạt động NCKH được lấy từ các nguồn thu tài chính 

của Trường, bao gồm: 

  Kinh phí do Nhà nước cấp thông qua các hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KH 

& CN cấp Bộ, Tỉnh/Thành phố và cấp Nhà nước; 

  Nguồn thu từ sự nghiệp của Trường: trích tối đa 5%; 

  Nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân; 

  Các nguồn hợp pháp khác; 

Căn cứ vào nhiệm vụ của Nhà trường, kế hoạch hoạt động, kinh phí của Nhà 

nước cấp, kinh phí tự có của trường và kế hoạch của các cơ sở, phòng Kế toán Tài 

chính của mỗi cơ sở chủ trì lập kế hoạch dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ NCKH 

cho phù hợp với thực tế của từng cơ sở và trình Hội đồng Trường để ra quyết định phê 

duyệt. Kinh phí đầu tư cho KHCN trong năm năm qua được thống kê trong Error! 

Reference source not found. 1. 

Bảng 18. 1 Kinh phí đầu tư cho KHCN 

Năm 2018 2019 2020 2021 2022 

Tỷ đồng 8.563 3.835 3.992 5.163 6.072 

(Nguồn: Phòng KT-TC tính đến 12/2022) 

Nhà trường luôn phấn đấu trong việc phát triển nguồn thu từ hoạt động NCKH 

thông qua hoạt động chuyển giao công nghệ, chuyển giao tri thức, thương mại hóa sản 

phẩm nghiên cứu. Cụ thể như sau: i) Chủ động tham gia đấu thầu và trúng thầu các 

nhiệm vụ KHCN cấp Bộ, Tỉnh/Thành phố, Cấp nhà nước [H1.18.02.03]; 

[MH1.18.02.02]. ii) Trường ký thỏa thuận hợp tác (MOU) với nhiều cơ sở giáo dục 

trong và ngoài nước, với các doanh nghiệp, các Bộ, ngành để tăng cường hoạt động 

hợp tác trong NCKH [H1.18.02.04] [H1.18.02.05] [H1.18.02.06] [H1.18.02.07] 

[H1.18.02.08][MH1.18.02.03] [MH1.18.02.04]. 
Bảng 18. 2 Kinh phí thu từ hoạt động NCKH chuyển giao công nghệ 

Năm 2018 2019 2020 2021 2022 

Tỷ đồng 4.630 1.770 610 671 1.874 

(Nguồn: Phòng KT-TC tính đến 12/2022) 

Song song với hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học trở thành hoạt động quan 

trọng của cơ sở giáo dục đại học nên Trường có chủ trương: Thành lập các nhóm 
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nghiên cứu chuyên ngành và liên ngành; Phát triển các diễn đàn, câu lạc bộ khoa học 

nhằm tạo sự liên thông giữa các đơn vị; Phát hiện, thu hút và tăng cường sự tham gia 

của các nhà khoa học có năng lực vào các dự án, chương trình phát triển do Trường 

thực hiện thể hiện rõ trong chiến lược phát triển khoa học công nghệ đến năm 2030 

[H1.18.02.01]. Các nhóm nghiên cứu mạnh được thành lập để giải quyết các vấn đề xã 

hội và doanh nghiệp đặt ra, đóng vai trò quyết định sự thành công, vị thế của Nhà 

trường [H1.18.02.06]. Để thu hút cán bộ, GV, sinh viên tham gia vào các hoạt động 

NCKH, ngoài quy định về NCKH là nhiệm vụ bắt buộc của mỗi GV, Trường có chính 

sách khuyến khích, hỗ trợ các cán bộ, giảng viên, người học tham gia NCKH, hàng 

năm Trường đều tăng kinh phí chi hỗ trợ cho các công trình NCKH. Đồng thời Nhà 

trường đã đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ NCKH 

[H1.18.02.09][MH1.18.02.05]. Kết quả trong giai đoạn vừa qua số lượng các cán bộ, 

giảng viên, sinh viên, học viên tham gia NCKH, số lượng đề tài NCKH, số bài báo 

công bố trong và ngoài nước, các giáo trình, tài liệu phục vụ cho học tập mỗi năm đều 

tăng [H1.18.02.10] [MH1.18.02.06].  

Bảng 18. 3 Số lượng công trình NCKH của Nhà trường giai đoạn 2018 - 2023 

Loại hình Nghiên cứu 
Năm 

2018 2019 2020 2021 2022 

1. Đề tài cấp Nhà nước   1   

2. Đề tài cấp Bộ 7 7 1 5 4 

4. Đề tài cấp Trường 102 101 116 118 109 

5. Sách chuyên khảo   1 4 4 

6. Sách giáo trình 36 34 27 23 14 

7. Sách tham khảo 6 8 8 5 4 

8. Sách hướng dẫn 22 16 18 14 8 

9. Bài báo đăng tạp chí 

quốc tế 
25 47 96 56 60 

10. Bài báo đăng tạp 

chí KH cấp ngành trong 

nước 

207 190 182 267 278 

11. Bài báo đăng tạp 

chí, tập san cấp trường 
70 72 47 50 66 
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Loại hình Nghiên cứu 
Năm 

2018 2019 2020 2021 2022 

12. Các bài hội thảo 

quốc tế 
42 34 29 33 31 

13. Các bài hội thảo 

trong nước 
73 70 151 162 148 

14. Các bài hội thảo 

của trường 
326 410 294 550 608 

15. Các đề tài NCKH 

của sinh viên 
0 40 41 39 78 

(Nguồn: Phòng Khoa học và hợp tác quốc tế, dữ liệu tính đến tháng 12/2022) 

Hàng năm các cơ sở của Trường đều thực hiện việc đánh giá, tổng kết các hoạt động 

NCKH, trong đó có đánh giá về việc triển khai hoạt động NCKH theo kế hoạch đã đề 

ra (công tác tổ chức thực hiện, kinh phí đầu tư cho NCKH, sản phẩm 

NCKH…)[H1.18.02.11][MH1.18.02.07]. Mục tiêu là tổng kết lại các công tác NCKH 

đã thực hiện trong năm, chỉ ra những ưu điểm, những vấn đề còn tồn tại, xác định 

nguyên nhân và tìm ra giải pháp để xây dựng kế hoạch hoạt động NCKH năm tiếp 

theo. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 

Tiêu chí 18.3. Các chỉ số thực hiện được sử dụng để đánh giá số lượng và chất 

lượng nghiên cứu 

Trong giai đoạn 2018-2023, chất lượng các hoạt động NCKH được coi là nhiệm 

vụ trọng tâm của Trường, hoạt động NCKH của Trường được đẩy mạnh, công tác 

quản lý được tăng cường, tổ chức thực hiện đúng tiến độ, công tác giám sát ngày một 

sát sao, kinh phí NCKH hàng năm được tăng lên. Các chỉ số đánh giá về NCKH của 

Trường được xác định trong chiến lược phát triển khoa học công nghệ đến năm 2030 

thông qua: Số bài báo trong nước và quốc tế; Đề tài NCKH cấp Trường, cấp Bộ, cấp 

Nhà nước; Xây dựng mới chương trình đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; Biên soạn giáo 

trình, bài giảng, tài liệu tham khảo; Thực hiện chuyển giao công nghệ chỉnh hình và 

phục hồi chức năng, thực hiện tư vấn các lĩnh vực đặc thù của ngành LĐ-TBXH cho 

các địa phương và các tổ chức quốc tế; Phối hợp với các tổ chức quốc tế trong NCKH 

và xây dựng một số giáo trình chuẩn của các ngành Công tác xã hội, Quản trị nhân lực, 
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Bảo hiểm, Kỹ thuật chỉnh hình…. Đối với các công trình nghiên cứu, Trường có quy 

trình đánh giá, nghiệm thu đối với từng loại sản phẩm NCKH, trong quy trình đó có 

bước đánh giá bằng phiếu đánh giá tương ứng với mỗi loại hình NCKH, được đánh giá 

độc lập bởi từng thành viên trong Hội đồng nghiệm thu. Phiếu đánh giá có các tiêu chí 

được mô tả chi tiết trong phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 3161 ngày 

09/12/2020 [H1.18.03.01][H1.18.03.02] [MH1.18.03.01].  

Để đánh giá hiệu quả hoạt động NCKH, Nhà trường giao phòng KHHTQT là 

đơn vị chủ trì xây dựng và trình BGH phê duyệt, ban hành bộ chỉ số đánh giá hiệu quả 

(KPIs) hoạt động nghiên cứu khoa học, bộ chỉ số này sử dụng như một thước đo để 

đánh giá hiệu quả NCKH của cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên. Bộ chỉ số bao 

gồm các chỉ số: i) Số lượng công bố trong nước và quốc tế; ii) Số lượng đề tài NCKH 

iii) Kinh phí đầu tư NCKH; iv) Chuyển giao khoa học công nghệ; v) Giải thưởng 

NCKH; vi) NCKH sinh viên [H1.18.03.04][H1.18.03.03]. 

Công tác quản lý tổ chức thực hiện kế hoạch NCKH được thực hiện theo quy 

trình chặt chẽ  từ các thủ tục, hồ sơ đăng ký, xét duyệt đề cương  các công trình NCKH 

cho đến tổ chức thẩm định nghiệm thu nhanh gọn và đúng tiến độ [H1.18.03.05] 

[H1.18.03.06][H1.18.03.07][MH1.18.03.02][MH1.18.03.03][MH1.18.03.04]. Định 

kỳ hàng năm trước khi tổ chức hội nghị tổng kết NCKH, tại các cơ sở thực hiện rà 

soát, đánh giá việc thực hiện các KPIs để làm căn cứ đề xuất, điều chỉnh các kế hoạch 

NCKH cho từng giai đoạn, quy trình tổ chức đánh giá sẽ căn cứ vào khung chỉ số KPIs 

đã ban hành. Trường sẽ giao chỉ tiêu KPIs phù hợp với đặc thù của từng đơn vị. 

Trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện KPIs được giao, báo cáo kết quả 

định kỳ về Phòng KHHTQT. Phòng KHHTQT là đầu mối triển khai tổ chức thực hiện, 

giám sát, tổng hợp số liệu, minh chứng, mức độ hoàn thành chỉ tiêu KPIs của các đơn 

vị và báo cáo BGH. BGH xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành chỉ tiêu KPIs của các 

đơn vị để kịp thời chỉ đạo cho phù hợp với thực tiễn [H1.18.03.08][MH1.18.03.05]. 

Việc đánh giá hiệu quả NCKH được nhà trường đánh giá thông qua nhiều hoạt 

động khác nhau như sơ kết, tổng kết và các buổi họp hội đồng thẩm định nghiệm thu 

cụ thể đối với từng loại sản phẩm NCKH theo các quy định chặt chẽ. Đặc biệt mỗi 

năm Nhà trường tổ chức hội nghị tổng kết NCKH để đánh giá về kinh phí, về hệ thống 

giáo trình, về hiệu quả của tất cả các công trình NCKH trong năm, về nâng cao trình 

độ chuyên môn, về thay đổi cơ cấu bộ máy và hệ thống chính sách, về công tác quản lý 
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và tổ chức thực  hiện [H1.18.03.09] [H1.18.03.10] [H1.18.03.11] [MH1.18.03.06] 

[MH1.18.03.07] [MH1.18.03.08]. Các hoạt động đánh giá này rất cần thiết để từng 

bước được rà soát, bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện hệ thống các văn bản quản lý, các 

quy chế, đặc biệt là quy định về quản lý hoạt động NCKH, đồng thời quy trình tổ chức 

quản lý các hoạt động NCKH đã có rất nhiều cải tiến và đi vào nề nếp vì vậy  mỗi năm 

công tác NCKH lại có những bước tiến mới, phát triển cả về qui mô và nâng cao về 

chất lượng, năng lực nghiên cứu của cán bộ, giảng viên nhà trường sát với thực tiễn, 

gắn với sự phát triển của nhà trường. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 

Tiêu chí 18.4. Công tác quản lý nghiên cứu được cải tiến để nâng cao chất lượng 

nghiên cứu và phát kiến khoa học 

Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của hoạt động NCKH trong một cơ sở 

giáo dục đại học, trong giai đoạn vừa qua Nhà trường đã rất chú trọng cải tiến, nâng 

cao hiệu quả công tác quản lý NCKH thông qua các hoạt động như sau: 

Thứ nhất: Nhà trường đã ban hành nhiều văn bản qui định về công tác quản lý 

NCKH như: Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHLĐXH; Quyết định thành 

lập Hội đồng KH-ĐT cấp Trường, cấp Khoa; Phân công nhiệm vụ cho phòng KH-

HTQT của mỗi cơ sở là đơn vị đầu mối quản lý NCKH 

[H1.18.04.01][MH1.18.04.01]. 

Thứ hai: Tổ chức khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về hoạt động 

NCKH. Hoạt động khảo sát được thực hiện hàng năm, Phòng KH-HTQT là đơn vị đầu 

mối triển khai thực hiện khảo sát. Hình thức khảo sát trả lời trực tuyến vào phiếu trên 

nền tảng Google Form, sử dụng thang đo Likert 5 bậc, điểm từ 1 đến 5 . Nội dung 

khảo sát chia làm 2 phần: Phần 1 là các thông tin chung để lấy thông tin về kinh 

nghiệm nghiên cứu của người được khảo sát.  Phần 2 là khảo sát sự phù hợp của các 

quy chế, quy định về NCKH, quy trình kiểm tra giám sát thực hiện và công tác đánh 

giá nghiệm thu và chất lượng, kinh phí của các công trình NCKH của giảng viên, sinh 

viên. Đối với phần khảo sát về chất lượng NCKH của giảng viên, đối tượng khảo sát là 

là toàn bộ cán bộ, giảng  viên, chuyên viên của Trường ĐHLĐXH và các cán bộ, 

chuyên viên các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khác (ngoài trường) mức độ hài lòng 

khoảng trên 74%. Đối với phần khảo sát về chất lượng NCKH của sinh viên, đối tượng 

khảo sát là là toàn bộ cán bộ, giảng  viên, chuyên viên, nghiên cứu sinh, học viên cao 
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học của Trường ĐHLĐXH và các cán bộ, chuyên viên các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp khác (ngoài trường) mức độ hài lòng khoảng trên 83%. Các kết quả khảo sát 

giúp cho Nhà trường có thêm thông tin phản hồi , để từ đó có căn cứ điều chỉnh, bổ 

sung, cải tiến, hoàn thiện các quy trình, quy định, liên quan đến công tác nghiên cứu 

khoa học đồng thời xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực nhằm đáp 

ứng yêu cầu công việc và xây dựng chiến lược phát triển của trường và nâng cao hiệu 

quả của hoạt động NCKH [H1.18.04.02] [H1.18.04.03].  

Thứ ba: Nhà trường tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động NCKH tại mỗi cơ sở để 

đánh giá về công tác quản lý NCKH, về số lượng, chất lượng các công trình khoa học 

và tổng kết thi đua, khen thưởng nhằm cải tiến công tác NCKH đồng thời đề ra 

phương hướng nhiệm vụ cho năm tiếp sau 

[H1.18.04.04][MH1.18.04.02][MH1.18.04.03].  

Ngoài ba hoạt động chính trên, công tác quản lý NCKH của Nhà trường đã định hướng 

tập trung cải tiến vào một số nội dung sau: 

Nhà trường tập trung nâng cao chất lượng của các đề tài cấp cơ sở. Các đề tài cấp 

trường là cơ sở để hình thành thành đề tài các cấp cao hơn, các đề tài hợp tác với đơn 

vị ngoài trường [H1.18.04.05][H1.18.04.06]. 

Khuyến khích các cán bộ, giảng viên đăng ký các đề tài cấp Bộ, cấp Nhà nước, 

các đề tài từ Quỹ phát triển KHCN quốc gia. Khi cán bộ, giảng viên viết bài đăng trên 

các tạp chí, hội thảo KH&CN trong nước và quốc tế, Trường có chế độ xét đạt mức 1 

trong bình xét thu nhập tăng thêm hàng tháng và được Trường hỗ trợ một phần kinh 

phí.  

Kết hợp công tác NCKH với công tác đào tạo sau đại học,Nhà trường triển khai 

hỗ trợ NCS tìm kiếm các đề tài có khả năng ứng dụng và chuyển giao đồng thời  Nhà 

trường luôn đẩy mạnh kế hoạch xây dựng hệ thống thư viện, cơ sở hạ tầng CNTT, 

CSDL về KH&CN. 

Trong giai đoạn 2018-2023, hoạt động NCKH của Trường đã có những chuyển 

biến tích cực, trên 90% cán bộ giảng viên hoàn thành nhiệm vụ NCKH theo quy định. 

Qui mô, số lượng và loại hình NCKH tăng; kết quả thực hiện đúng tiến độ, chất lượng 

NCKH được nâng lên, số lượng bài đăng tạp chí, hội thảo trong và ngoài nước tăng lên 

nhiều. Công tác quản lý NCKH có nhiều tiến bộ, thực hiện đúng quy định, thủ tục 

hành chính được cải tiến gọn nhẹ, việc kiểm tra đôn đốc, giám sát được kiểm tra 
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nghiêm túc tại từng cơ sở, đầu tư nguồn lực tài chính cho NCKH ngày càng tăng 

[H1.18.04.07] [MH1.18.04.05]. Trong giai đoạn tiếp theo Nhà trường tập trung đẩy 

mạnh ứng dụng tin học trong công tác quản lý NCKH và CGCN. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 18 

1. Tóm tắt các điểm mạnh 

Nhà trường đã xây dựng bộ máy lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, 

giám sát, rà soát các hoạt động NCKH đồng bộ, và xây dựng hệ thống văn bản quản lý 

bám sát và tuân theo quy định của Nhà nước, Bộ, Ngành. Trường ĐHLĐXH có ba cơ 

sở nhưng hệ thống quản lý về công tác NCKH được triển khai toàn diện, đầy đủ và bài 

bản tới các cấp, toàn diện, sâu rộng đến tại từng cơ sở. Đồng thời hệ thống văn bản về 

quản lý NCKH được hướng dẫn chi tiết đến các đối tượng CB, GV, SV về hoạt động 

NCKH. 

Việc tìm kiếm nguồn kinh phí phục vụ nghiên cứu, thúc đẩy nghiên cứu, thiết lập 

các hợp tác trong nghiên cứu được Trường quan tâm, chỉ đạo sâu sát. Trường đã thu 

hút được nguồn kinh phí lớn từ bên ngoài để phát triển NCKH như việc đấu thầu các 

đề tài NCKH các cấp, hợp đồng chuyển giao công nghệ, chuyển giao tri thức, hợp tác 

trong NCKH.    

Trường có chính sách hỗ trợ để khuyến khích cán bộ, GV, người học, các nhóm 

nghiên cứu chuyên ngành, liên ngành tham gia NCKH, chuyển giao công nghệ và dịch 

vụ khoa học, hợp tác với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước về nghiên cứu 

khoa học và chuyển giao công nghệ.  

Công tác đánh giá hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học được thực hiện 

thường xuyên, định kỳ, đảm bảo tính khách quan, minh bạch. Bộ tiêu chí đánh giá 

(KPIs) được xây dựng đồng bộ, đảm bảo tính bao phủ tương đối các mặt nội dung của 

hoạt động nghiên cứu khoa học trong trường.  

Việc lấy ý kiến khảo sát của các bên liên quan được thực hiện định kỳ, thường 

xuyên, rộng khắp đến tất cả các đối tượng liên quan. Các thông tin, số liệu khảo sát 

được tổng hợp, phân tích kỹ lưỡng, là kênh thông tin quan trọng giúp lãnh đạo Nhà 

trường kịp thời điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách NCKH cho phù hợp với 

thực tiễn phát triển của Nhà trường. 
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Tại mỗi cơ sở, hàng năm Nhà trường tổ chức các hội nghị tổng kết, đánh giá toàn 

diện các hoạt động NCKH, chỉ ra các vấn đề còn tồn tại từ đó đưa ra các giải pháp 

nhằm cải tiến nâng cao hiệu quả công tác quản lý NCKH. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại 

Trường thực hiện việc phân cấp cho Cơ sở II, Cơ sở Sơn Tây và các Khoa thực 

hiện một số công đoạn trong quy trình quản lý các hoạt động NCKH, tuy nhiên trong 

quá trình thực hiện thì công tác kiểm tra. giám sát tổng thể chưa được thực hiện  

thường xuyên, liên tục. Chế độ báo cáo của các cơ sở, các khoa còn chưa đầy đủ và 

đồng bộ, hầu hết chỉ thực hiện báo cáo khi có yêu cầu của Trường và của các cơ quan 

chức năng. 

Nguồn lực từ bên ngoài đầu tư vào hoạt động NCKH và công nghệ còn hạn chế định 

mức chi tiêu cho một số hoạt động NCKH còn thấp. Tổng thu, chi từ các hoạt NCKH, 

chuyển giao công nghệ, chuyển giao tri thức, thương mại hóa các sản phẩm KHCN 

hàng năm còn hạn chế, chiếm tỷ trọng nhỏ so với tổng nguồn thu của Nhà trường. 

Nhận thức của cán bộ, giảng viên và người học về sự cần thiết của đánh giá hiệu 

quả các hoạt động NCKH còn chưa cao, một số cá nhân và đơn vị còn coi việc đánh 

giá là hình thức và thủ tục để hoàn thành kế hoạch nghiên cứu. 

Nhà trường đã xây dựng được hệ thống theo dõi, giám sát loại hình, khối lượng 

và chất lượng NCKH. Có kế hoạch cải tiến chất lượng các hoạt động NCKH căn cứ 

vào các thông tin phản hồi của các bên liên quan. Tuy nhiên một bộ phận nhỏ cán bộ, 

giảng viên còn chưa coi trọng hoạt động lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan. 

Hoạt động khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của cán bộ, giảng viên, người học và đối tác 

về chất lượng NCKH thực hiện chưa thực sự hiệu quả, số lượng người tham gia khảo 

sát còn thấp.. 

 3. Kế hoạch cải tiến 

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị/ 

cá nhân 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

(bắt đầu và 

hoàn 

thành) 

Ghi 

chú 

1 Khắc 

phục  

Tăng cường các hoạt động 

giám sát NCKH đối với các cơ 

Phòng 

KHHTQT, 

 

Hàng năm 

 



351 
 

tồn tại 1 sở để đảm bảo hoạt động 

NCKH được thực hiện bài bản, 

khoa học theo quy định 

các Khoa 

đào tạo tại 

ba cơ sở 

từ 2023 - 

2028 

2 Khắc 

phục  

tồn tại 2 

Nguồn kinh phí từ chuyển giao 

công nghệ thấp, tăng cường NC 

đề tài có tính ứng dụng phục vụ 

cho việc chuyển giao công nghệ 

liên quan đến lĩnh vực lao 

động, tiền lương, công tác xã 

hội là những lĩnh vực thế mạnh 

của Trường. 

BGH, 

phòng 

KHHTQT 

của các cơ 

sở 

 

Hàng năm 

từ 2023 - 

2028 

 

3 Khắc 

phục tồn 

tại 3 

Ban hành một số văn bản để 

nâng cao nhận thức cho cán bộ 

giảng viên, tăng cường nhân 

lực và cập nhật bộ tiêu chí cho 

phù hợp với sự phát triển và 

thay đổi của hoạt động NCKH 

của Trường 

Phòng 

KHHTQT 

 

Hàng năm 

từ 2023 - 

2028 

 

4 Khắc 

phục tồn 

tại 4 

Nâng cao nhận thức của các đối 

tượng trong việc tham gia khảo 

sát lấy ý kiến phản hồi về công 

tác quản lý NCKH 

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT 

trong công tác quản lý NCKH 

BGH, 

phòng 

KHHTQT 

và các đơn 

vị được 

giao 

 

Hàng năm 

từ 2023 - 

2028 

 

4 Phát huy 

điểm 

mạnh 1 

Tiếp tục giám sát hoạt động 

NCKH các cấp đặc biệt đối với 

các đơn vị đào tạo và các tổ 

chức đoàn thể để nâng cao quy 

định hoạt động NCKH 

Phòng 

KHHTQT, 

các Khoa 

đào tạo tại 

ba cơ sở 

 

Hàng năm 

từ 2023 - 

2028 

 

5 Phát huy 

điểm 

mạnh 2 

Tiếp tục huy động thêm các 

nguồn kinh phí từ đấu thầu các 

đề tài cấp Bộ, cấp Tỉnh, triển 

BGH, 

Phòng 

KHHTQT 

 

Hàng năm 

từ 2023 - 
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khai đấu thầu 01 cấp nhà nước.. 

Mở rộng quỹ đầu tư phát triển 

NCKH từ nguồn thu sự nghiệp 

của trường từ 5-7%, tổ chức 

khai thác nguồn tài trợ của các 

đối tác nước ngoài thông qua 

các dự án 

của các cơ 

sở 

2028 

6 Phát huy 

điểm 

mạnh 3 

Tiếp tục phát huy công tác 

đánh giá thật hiệu quả, khách 

quan, minh bạch. Và tiếp tục 

cập nhật văn bản quản lý theo 

các văn bản qui định của Nhà 

nước và cập nhật bộ tiêu chí 

đánh giá 

Phòng 

KHHTQT 

 

Hàng năm 

từ 2023 - 

2028 

 

7 Phát huy 

điểm 

mạnh 4 

Tiếp tục thực hiện các định 

hướng cải tiến, nâng cao hiệu 

quản lý NCKH và phát kiến 

khoa học. 

Phòng 

KHHTQT 

và các 

Khoa đào 

tạo 

 

Hàng năm 

từ 2023 - 

2028 

 

 

4. Mức đánh giá:  

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 1 5 

Tiêu chí 18.1 5 

Tiêu chí 18.2 5 

Tiêu chí 18.3 5 

Tiêu chí 18.4 5 
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Tiêu chuẩn 19. Quản lý tài sản trí tuệ  

Tiêu chí 19.1. Thiết lập được hệ thống quản lý các phát minh, sáng chế, bản 

quyền và kết quả nghiên cứu 

 Để thiết lập được hệ thống quản lý các phát minh, sáng chế, bản quyền và kết quả 

nghiên cứu, Nhà trường đã xây dựng cơ cấu tổ chức quản lý về sở hữu trí tuệ. Các đơn 

vị quản lý và hỗ trợ bảo hộ các phát minh, sáng chế bản quyền và kết quả nghiên cứu 

bao gồm các khoa và các phòng chức năng thực hiện theo nghị quyết của Hội đồng 

trường và quy định của Ban chỉ đạo xây dựng về quản lý hoạt động sở hữu trí 

tuệ.Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế là đơn vị đầu mối tham mưu cho Ban giám 

hiệu về định hướng phát triển KHCN, quản lý, hỗ trợ các đơn vị thực hiện các hoạt 

động NCKH, nghiêu cứu, đề xuất các giải pháp thúc đẩy nâng cao năng lực NCKH, sở 

hữu trí tuệ và chuyển giao KHCN [H1.19.01.01], [MH1.19.01.01]. Nhà trường đã xây 

dựng các kế hoạch, chiến lược phát triển Trường giai đoạn 5 năm 2020-2025 phương 

hướng 2030, trong đó có chiến lược phát triển KHCN nâng cao chất lượng đào tạo và 

chất lượng các sản phẩm khoa học đặc biệt là  sở hữu trí tuệ. Các kế hoạch, chiến lược 

phát triển của Trường được thực hiện theo chủ trương đường lối của Đảng ủy Trường 

thông qua các Nghị quyết và Chương trình hành động [H1.19.01.02].  

 Để quản lý các hoạt động sở hữu trí tuệ một cách hiệu quả,  Nhà trường đã ban 

hành quy định về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ về các sáng chế, bản quyền và các kết 

quả nghiên cứu cũng như định giá các đối tượng sở hữu trí tuệ căn cứ theo quy định về 

quản lý sở hữu trí tuệ của Bộ GDĐT. Trong đó quy định rõ mục tiêu quản lý hoạt động 

sở hữu trí tuệ, tài sản trí tuệ, các nội dung quản lý các hoạt động sở hữu trí tuệ, kế 

hoạch hoạt động sở hữu trí tuệ và hoạt động tổ chức thực hiện sở hữu trí tuệ... 

[H1.19.01.03]. Song song với việc quản lý các hoạt động sở hữu trí tuệ, Trường cũng 

ban hành quy định nhiệm vụ NCKH của CBGV và SV trong đó quy định cụ thể các 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ của CBGV và SV. Nhà trường quản lý hoạt động 

NCKH của CBGV và SV thông qua quy trình tổ chức các hoạt động NCKH từ khâu đề 

xuất, xét duyệt đề tài NCKH đến việc thực hiện và đánh giá, nghiệm thu các đề tài 

NCKH, trách nhiệm của các bên liên quan và kinh phí thực hiện. Cơ sở II của Trường 

cũng có quy định quản lý NCKH của SV phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở 

[H1.19.01.04], [MH1.19.01.02].  
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 Trong quá trình thực hiện các hoạt động KHCN, việc bảo vệ quyền sở hữu tài sản 

trí tuệ luôn được chú trọng và đảm bảo được thực hiện. Trường có quy định về việc 

kiểm soát và xử lý đạo văn như cách thức quản lý, kiểm soát và xử lý vấn đề đạo văn 

trong tất cả các sản phẩm NCKH trong quá trình đào tạo, học tập và NCKH được thực 

hiện tại Trường. Quy định này nhằm đảm bảo tính trung thực và giá trị của các sản 

phẩm NCKH của Nhà trường [H1.19.01.05]. Để khuyến khích hoạt động sáng tạo, 

thúc đẩy quá trình khai thác, chuyển giao KHCN và bảo vệ tài sản trí tuệ của các tổ 

chức và cá nhân trong Trường, Nhà trường đã thiết lập các quy định khen thưởng và 

xử lý tranh chấp tài sản trí tuệ thể hiện trong Quy định quản lý sở hữu trí tuệ của 

Trường. Các công trình NCKH, luận văn, luận án tiến sỹ và các sản phẩm học thuật 

khác phải được đảm bảo không vi phạm quyền tác giả. GV và người hướng dẫn luận 

văn, luận án luôn có trách nhiệm hướng dẫn người học về trích dẫn trong NCKH và 

phổ biến đạo đức của người làm NCKH [H1.19.01.06].  

 Nhà trường đã xây dựng các chính sách hỗ trợ khai thác thương mại hóa các đề 

tài NCKH của Trường. Các chính sách này được thể hiện rõ trong các quy định và quy 

chế chi tiêu nội bộ của Trường tại từng cơ sở, bao gồm kinh phí hỗ trợ cho các giai 

đoạn thương mại hóa tài sản trí tuệ, quy định về định mức xây dựng dự toán và quyết 

toán kinh phí thực hiện hoạt động NCKH và kinh phí hỗ trợ cho việc xuất bản các bài 

báo được công bố trên tạp chí quốc tế uy tín có chỉ số và kỷ yếu hội thảo quốc tế. 

[H1.19.01.07], [MH1.19.01.03].  

 Về việc khai thác tài sản trí tuệ, Nhà trường cũng có những quy định về việc 

đánh giá khả năng khai thác tài sản trí tuệ bao gồm việc xác định các yếu tố có khả 

năng khai thác thương mại tài sàn trí tuệ, phân tích, đánh giá nhu cầu sử dụng tài sản 

trí tuệ đánh giá hình thức khai thác tài sản trí tuệ. Việc thực hiện khai thác tài sản trí 

tuệ dựa trên nguyên tắc thương mại tối đa tài sản trí tuệ, chuyển giao các bên tham gia 

vào quá trình tạo ra tài sản trí tuệ, sử dụng kinh phí thu được từ hoạt động khai thác 

thương mại tài sản trí tuệ nhằm thúc đẩy các hoạt động sáng tạo, các sáng kiến trong 

Trường [H1.19.01.08].  

 Các kết quả của các công trình NCKH và các sản phẩm xuất bản trên tạp chí 

quốc tế có chỉ số được công bố, theo dõi và lưu trữ theo quy trình công bố của Trường. 

Việc xác định quyền công bố đối với tài sản trí tuệ nằm trong quy định quản lý sở hữu 

trí tuệ  của Trường. Việc kiểm tra thực hiện nhiệm vụ NCKH của CBGV, SV được 
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tiến hành định kỳ, hoặc đột xuất với nội dung kiểm tra tiến độ thực hiện, nội dung 

nghiên cứu, kinh phí. Việc lưu trữ và quản lý các sản phẩm NCKH sau nghiệm thu của 

Trường do phòng KHHTQT chịu trách nhiệm thực hiện. [H1.19.01.09].  Quy trình 

đăng ký và lưu trữ các sản phẩm NCKH được thể hiện trong quy định quản lý NCKH 

của Trường, bao gồm việc thông báo về việc đăng ký nhiệm vụ NCKH, cá nhân hoặc 

nhóm đăng ký nhiệm vụ NCKH, phòng KHHTQT tổng hợp và trình Hiệu trưởng ra 

quyết định văn bản đăng ký với cơ quan, đơn vị quản lý đề tài NCKH. Sau khi có 

quyết định công nhận hoàn thành thì các sản phẩm NCKH phải được gửi về phòng 

KHHTQT để quản lý và lưu trữ [H1.19.01.10]. Để quản lý các hoạt động sở hữu trí 

tuệ có hiệu quả, Nhà trường đã xây dựng kế hoạch hoạt động sở hữu trí tuệ được lồng 

ghép trong kế hoạch khoa học và công nghệ hàng năm  theo định hướng phát triển của 

Trường Đại học Lao động – Xã hội [H1.19.01.11]. Ngoài ra, Trường cũng có văn bản 

quy định về chuẩn mực, đạo đức, bảo hộ phát minh sáng chế, bản quyền và các kết quả 

NCKH nhằm đảm bảo giá trị của tài sản trí tuệ và sản phẩm NCKH, tạo động lực cho 

những người làm NCKH, thúc đẩy tính sáng tạo và khuyến khích việc khai thác các tài 

sản trí tuệ và ứng dụng trong thực tiễn. Việc tổ chức và thực hiện xác lập quyền sở hữu 

trí tuệ được thực hiện theo quy định về quản lý sở hữu trí tuệ của Trường  

[H1.19.01.12].  

 Để tăng cường sự hiểu biết về hoạt động sở hữu trí tuệ và quyền bảo hộ tài sản trí 

tuệ, Nhà trường đã phổ biến, hướng dẫn và hỗ trợ cho CB, GV, SV quy định về sở hữu 

trí tuệ, NCKH thông qua kênh truyền thông như gửi thông tin qua email các đơn vị 

trong trường, công bố trên trang web của Trường, các cuộc họp giao ban Trường, hội 

nghị tổng kết NCKH, tuần sinh hoạt công dân và các buổi sinh hoạt cố vấn học tập.  

Trường đã xây dựng được cơ sở dữ liệu về các kết quả sở hữu trí tuệ như đề tài 

NCKH, các bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có chỉ số, các giáo trình, bài giảng, tài 

liệu tham khảo... [H1.19.01.13], [H1.19.01.14]. Nhà trường đã thiết lập được hệ thống 

quản lý các phát minh, bản quyền và kết quả nghiên cứu của Trường, đẩy mạnh các 

hoạt động NCKH và chuyển giao KHCN để khai thác tài sản trí tuệ và ứng dụng vào 

thực tiễn, góp phần phát triển hoạt động sở hữu trí tuệ, đảm bảo quyền sở hữu tài sản 

trí tuệ. 

 Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 
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Tiêu chí 19.2. Hệ thống ghi nhận, lưu trữ và khai thác tài sản trí tuệ được triển 

khai 

Nhà trường luôn coi trọng giá trị của tài sản trí tuệ và quyền bảo hộ về sở hữu trí 

tuệ , do đó Nhà trường đã xây dựng được cơ sở dữ liệu và nghiêm túc thực hiện việc 

ghi nhận, lưu trữ và khai thác tài sản trí tuệ. Theo quy định quản lý sở hữu trí tuệ của 

Trường, các cá nhân, tổ chức phát hiện và thông báo cho Phòng KHHTQT khi có phát 

sinh quyền sở hữu trí tuệ trong quá trình thực hiện hoạt động đào tạo và KHCN, phòng 

KHHTQT ghi nhận, phát hiện và quản lý tài sản trí tuệ, đồng thời hỗ trợ các biện pháp 

xác lập quyền sở hữu theo quy định của pháp luật. Nhà trường đã sử dụng phần mềm 

Excel thực hiện lưu trữ các dữ liệu về NCKH dưới dạng các file mềm, trên cơ sở đó 

xác định số giờ NCKH của GV [H1.19.02.01]. Việc khai thác thương mại tài sản trí 

tuệ cũng được xúc tiến theo quy trình và phải tuân thủ theo quy định về quản lý, khai 

thác tài sản trí tuệ của Trường Đại học Lao động – Xã hội [H1.19.02.02]. Nhà trường 

luôn đề cao việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và đã nghiêm túc thực hiện. 

Trường đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu nhận diện thương hiệu của Trường Đại học Lao 

động – Xã hội theo quy định của pháp luật [H1.19.02.03].  

Hệ thống ghi nhận, lưu trữ tài sản trí tuệ của Trường đã được thiết lập trên cơ sở 

chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị. Thư viện của Trường phục vụ các hoạt động tra 

soát, tham khảo cho CBGV và SV của Trường, đồng thời có nhiệm vụ tiếp nhận và lưu 

trữ các sản phẩm NCKH như: sách giáo trình, tài liệu học tập, các luận án, luận văn, 

khóa luận đã bảo vệ tại Trường. Hiện tại, thư viện của Trường đã được đầu tư với hơn 

8.000 tài liệu với 180 đầu sách gồm: giáo trình, sách tham khảo, chuyên khảo. Số 

lượng đề tài NCKH, luận án, luận văn, khóa luận là 4.500 bản. Số sách tiếng nước 

ngoài khoảng 500 loại với hơn 1.000 bản. Tổng số báo và tạp chí khoảng: 150 loại các 

chuyên ngành. Thư viện của Trường có kết nối với Thư viện điện tử chung khối 

trường kinh tế, kinh doanh và quản lý. Bên cạnh đó, Phòng KHHTQT là đơn vị thực 

hiện lưu trữ các sản phẩm đề tài NCKH, giáo trình bài giảng, sách tài liệu tham khảo, 

rà soát, tổng hợp và báo cáo kết quả hoạt động NCKH và sở hữu trí tuệ . Phòng 

TCHTH có chức năng, nhiệm vụ văn thư, lưu trữ các tài liệu, các văn bản liên quan tới 

NCKH và sở hữu trí tuệ. Các sản phẩm NCKH của GV, SV cũng được ghi nhận, lưu 

trữ tại các khoa trong Trường [H1.19.02.04].  
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Hàng năm, các GV và SV của Trường thực hiện các nhiệm vụ KHCN bao gồm 

nghiên cứu đề tài các cấp, biên soạn giáo trình, bài giảng, viết các bài báo công bố trên 

các tạp chí trong nước và quốc tế. Các sản phẩm đề tài KHCN cấp Bộ và cấp Nhà 

nước đều được đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Nhà trường có xây dựng kế hoạch 

triển khai và hướng dẫn thực hiện quyền sở hữu trí tuệ cho CBGV, SV của Trường và 

báo cáo kết quả thực hiện hoạt động NCKH và sở hữu trí tuệ hàng năm tại Trụ sở 

chính và Cơ sở II của Trường [H1.19.02.05], [H1.19.02.06], [MH1.19.02.01]. Cá 

nhân /nhóm tạo ra sáng kiến, cải tiến đảm bảo tính mới, tính khả thi và tính hiệu quả 

của sản phẩm và ứng dụng được trong thực tiễn sẽ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 

thông qua đơn vị đầu mối là phòng KHHTQT. Năm 2019, Trường đã công nhận sáng 

kiến, cải tiến “sử dụng vật liệu Micazem để làm giày trong suốt trong quy trình sản 

xuất giày chỉnh hình” cho một số cán bộ của Trường [H1.19.02.07]. 

 Viên chức, người lao động, người học của Trường được phổ biến, hướng dẫn và 

hỗ trợ về quyền sở hữu trí tuệ, quy trình đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và các 

thông tin liên quan dưới nhiều hình thức đa dạng và kênh truyền thông. Thông tin 

được phổ biến qua các cuộc họp giao ban Trường, hội nghị tổng kết NCKH, các buổi 

sinh hoạt cố vấn học tập, tuần sinh hoạt công dân, trang website của Trường và email 

của các đơn vị [H1.19.02.08].  

 Nhà trường đã thực hiện rà soát, phát hiện các hành vi vi phạm tài sản trí tuệ  thể 

hiện trong Quy định quản lý sở hữu trí tuệ của Trường. Các công trình NCKH như đề 

tài, luận văn, luận án tiến sỹ và các sản phẩm học thuật khác phải được đảm bảo không 

vi phạm quyền tác giả. Người làm luận văn, luận án, khóa luận cam kết thực hiện 

quyền tác giả khi trích dẫn trong NCKH và tuân thủ theo quy định đạo đức của người 

làm NCKH. [H1.19.01.06]. Nhà trường đã thiết lập được hệ thống ghi nhận, lưu trữ và 

khai thác tài sản trí tuệ. Cho tới thời điểm hiện nay, Trường chưa phát hiện trường hợp 

nào vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và chưa có khiếu nại nào liên quan tới tài sản trí tuệ 

hay quyền sở hữu trí tuệ. 

 Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7  

Tiêu chí 19.3. Hệ thống rà soát công tác quản lý tài sản trí tuệ được triển khai 

thực hiện 

Nhà trường đã thiết lập được hệ thống văn bản rà soát công tác quản lý tài sản trí 

tuệ bao gồm các văn bản quản lý về hoạt động sở hữu trí tuệ, văn bản quản lý hoạt 
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động NCKH và quy định nhiệm vụ NCKH của GV, SV. Phòng KHHTQT chịu trách 

nhiệm thực hiện việc rà soát quản lý tài sản trí tuệ theo quy định của Trường. Công tác 

quản lý NCKH và sở hữu trí tuệ được xúc tiến thông qua việc kiểm tra, đánh giá định 

kỳ tiến độ thực hiện đề tài, mức độ hoàn thành và hoạt động nghiệm thu đề tài. Phòng 

KHHTQT lưu trữ các sản phẩm tài sản trí tuệ, tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Trường và 

cơ quan quản lý cấp Bộ [H1.19.03.01]. Ngoài ra, Trường cũng đã xây dựng các quy 

định cụ thể về nhiệm vụ NCKH của CB, GV, SV của Trường căn cứ theo quy định của 

Bộ GDĐT, trong đó quy định GV phải hoàn thành nhiệm vụ NCKH mỗi năm tương 

ứng với chức danh hoặc vị trí công việc được giao. Kết quả NCKH của GV, SV được 

đánh giá từ các sản phẩm KHCN, các đề tài đã được nghiệm thu, các bài báo công bố 

trên tạp chí trong nước và quốc tế có chỉ số. Đây là cơ sở để Trường thực hiện quản lý, 

rà soát, kiểm tra giám sát về hoạt động sở hữu trí tuệ. Cơ sở II của Trường cũng xây 

dựng quy định quản lý NCKH của SV phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị 

[H1.19.03.02], [MH1.19.03.01].  

Bên cạnh đó, Nhà trường có văn bản quy định về việc quản lý, kiểm soát và xử lý 

hành vi vi phạm tài sản trí tuệ trong tất cả các sản phẩm NCKH, trong quá trình đào 

tạo, học tập và NCKH được thực hiện tại Trường. Các công trình NCKH, luận văn, 

khóa luận, luận án tiến sỹ và các sản phẩm học thuật khác phải được đảm bảo không vi 

phạm quyền tác giả. Các GV và người hướng dẫn luận văn, luận án luôn có trách 

nhiệm hướng dẫn người học về trích dẫn trong NCKH và phổ biến về đạo đức của 

người làm NCKH. Người học cam kết thực hiện quyền tác giả, trong trường hợp phát 

hiện hành vi vi phạm Nhà trường sẽ lập hội đồng xử lý vi phạm theo quy định 

[H1.19.03.03].  

Để bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, khuyến khích cá nhân/nhóm có những sáng kiến-

cải tiến và các phát minh KHCN và đảm bảo giá trị của tài sản trí tuệ, Nhà trường đã 

xây dựng các quy định khen thưởng và xử lý tranh chấp tài sản trí tuệ. Việc xử lý tranh 

chấp chủ yếu thực hiện theo quan điểm hòa giải giữa hai bên tranh chấp, công tác hòa 

giải thuộc trách nhiệm của phòng KHHTQT. Trong trường hợp không thể hòa giải thì 

phòng KHHTQT sẽ trình lên cấp trên để giải quyết [H1.19.03.04]. Việc quản lý tài sản 

trí tuệ được thực hiện theo quy định của Trường, trong đó có quy định về khai thác tài 

sản trí tuệ bao gồm: việc rà soát các hoạt động khai thác tài sản trí tuệ  như chuyển 

giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản trí tuệ cho chủ thể khác, thương 
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mại hóa tài sản trí tuệ, kinh phí thương mại tài sản trí tuệ...[H1.19.03.05]. Kinh phí 

quản lý hỗ trợ, sử dụng và lưu trữ tài sản trí tuệ được áp dụng theo các quy định của 

Trường. Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường quy định các khoản chi cho các hoạt động 

NCKH và sở hữu trí tuệ. Hàng năm, Nhà trường tiến hành rà soát và điều chỉnh quy 

chế chi tiêu nội bộ để phù hợp với tình hình phát triển KHCN của Trường 

[H1.19.03.06]. 

Việc quản lý các hoạt động NCKH của Trường được thực hiện định kỳ hàng năm 

theo quy trình tổng kết đánh giá tài sản trí tuệ. Nhà trường ra thông báo về việc xây 

dựng kế hoạch NCKH và cử GV đi thực tế cho các đơn vị trong Trường. Các đơn vị 

tiến hành  xây dựng kế hoạch NCKH và báo cáo tổng kết các hoạt động NCKH của 

đơn vị, đồng thời đề xuất kế hoạch hoạt động trong năm tiếp theo [H1.19.03.07], 

[MH1.19.03.02]. Trên cơ sở các báo cáo và kế hoạch của các đơn vị, phòng KHHTQT 

sẽ tổng hợp các số liệu về tình hình hoạt động KHCN chung của Trường để báo cáo 

lãnh đạo Trường và cấp quản lý cao hơn. Nội dung báo cáo bao gồm số lượng các sản 

phẩm NCKH đã được nghiệm thu tại Trường, những thuận lợi và khó khăn trong quá 

trình thực hiện NCKH, chuyển giao KHCN của các đơn vị. Từ đó, đề ra các giải pháp 

và phương hướng điều chỉnh kế hoạch cho năm tiếp theo [H1.19.03.08], 

[H1.19.03.09], [H1.19.03.10], [H1.19.03.11]. Cơ sở II tại TP. HCM chịu trách nhiệm 

báo cáo tổng kết NCKH và xây dựng kế hoạch trong năm tiếp theo của cơ sở và báo 

cáo tổng kết năm học hàng năm [MH1.19.03.03], [MH1.19.03.04]. Bên cạnh hình 

thức rà soát, báo cáo định kỳ hàng năm, Nhà trường đã lấy ý kiến của viên chức và 

người lao động về công tác quản lý khoa học trong đó bao gồm công tác quản lý sở 

hữu trí tuệ thông qua Hội nghị viên chức và người lao động. Đây là cơ sở quan trọng 

để Nhà trường rà soát, đánh giá và cập nhật hệ thống quy định, hướng dẫn công tác 

quản lý NCKH nói chung và sở hữu trí tuệ nói riêng [H1.19.03.12]. Nhìn chung, Nhà 

trường đã thiết lập được hệ thống rà soát công tác quản lý tài sản trí tuệ một cách toàn 

diện và sâu rộng nhằm đảm bảo hoạt động sở hữu trí tuệ được thực hiện theo quy định 

và xu hướng phát triển của Trường.  

 Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 
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Tiêu chí 19.4. Công tác quản lý tài sản trí tuệ được cải tiến để bảo hộ CSGD, cán 

bộ nghiên cứu và các lợi ích cộng đồng 

Nhà trường luôn quan tâm tới công tác bảo hộ tài sản trí tuệ của Trường, tài sản 

trí tuệ của CBGV, SV thực hiện nghiên cứu, người có phát minh, sáng kiến và các lợi 

ích cộng đồng. Do đó, Nhà trường đã tiến hành cải tiến công tác quản lý tài sản trí tuệ  

của Trường thông qua việc phát triển hệ thống văn bản quản lý sở hữu trí tuệ. Trong 

giai đoạn từ 2018-2022, Nhà trường đã ban hành quy định mới về quản lý hoạt động 

sở hữu trí tuệ với những nội dung cập nhật với xu hướng phát triển KHCN hiện đại. So 

với Quy định về hoạt động sáng kiến – cải tiến của Trường Đại học Lao động – Xã hội 

số 2270 ngày 15/11/2016 thì Quy định quản lý sở hữu trí tuệ số 1387 ngày 20/7/2022 

đã cụ thể hóa các nội dung quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ bao gồm: tổ chức bộ phận 

chuyên trách quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ, xây dựng quy trình, thủ tục phát hiện, 

khai thác tài sản trí tuệ, đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, kinh phí sở hữu trí tuệ, kế 

hoạch hoạt động  và phân công nhiệm vụ, trách nhiệm của các chủ thể tham gia vào 

hoạt động sở hữu trí tuệ, xây dựng cơ chế giải quyết tranh chấp, khen thưởng và xử lý 

vi phạm [H1.19.04.01].  

Hàng năm, Nhà trường tiến hành rà soát hoạt động NCKH của GV và cập nhật 

quy định mới phù hợp với tình hình thực tế như quy định về giờ giảng, giờ NCKH, 

quy định chuyển đổi giờ NCKH và định mức giờ chuẩn đối với các chức danh GV. Đó 

là Quy định quản lý hoạt động NCKH của Trường Đại học Lao động – Xã hội số 

3161/QĐ-ĐHLĐXH ban hành ngày 12/9/2020 thay thế cho quy định cũ về hoạt động 

NCKH của GV Trường Đại học Lao động – Xã hội số 1167/QĐ-ĐHLĐXH ban hành 

ngày 29/7/2014. Tương tự, Quy định NCKH của SV cũng được cập nhật để phù hợp 

với xu hướng phát triển của Trường như Quy định NCKH của SV số 1863/QĐ-

ĐHLĐXH ngày 01/11/2022 thay thế cho Quy định NCKH của SV số 1086/QĐ-

ĐHLĐXH ngày 06/9/2012 [H1.19.04.02]. Cơ sở II của Trường đã ban hành quy định 

quản lý NCKH của SV phù hợp với điều kiện riêng của cơ sở [MH1.19.04.01]. Để cải 

tiến công tác quản lý tài sản trí tuệ, Trường đã xây dựng và thực hiện các quy định về 

kiểm soát và xử lý đạo văn các sản phẩm học thuật, quy định khen thưởng và xử lý 

tranh chấp tài sản trí tuệ , quy định khai thác tài sản trí tuệ, quy định về kinh phí tài sản 

trí tuệ trong các hoạt động đào tạo, NCKH, và học tập của Trường [H1.19.04.03], 

[H1.19.04.04], [H1.19.04.05], [H1.19.04.06]. 
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Các đơn vị trong trường và Cơ sở II tại TP. HCM thực hiện xây dựng các kế 

hoạch hoạt động NCKH hàng năm theo thông báo của Trường và các kế hoạch luôn 

được rà soát và cập nhật theo từng năm. Báo cáo tổng kết về NCKH của các đơn vị 

được gửi cho Phòng KHHTQT để tổng hợp và báo cáo lên lãnh đạo Trường và cơ 

quan quản lý cấp bộ [H1.19.04.07], [H1.19.04.08], [H1.19.04.09], [MH1.19.04.02]. 

Phòng KHHTQT chịu trách nhiệm tổng hợp các dữ liệu cập nhật về tài sản trí tuệ, kết 

quả hoạt động sở hữu trí tuệ hàng năm bao gồm số lượng các công trình NCKH, hoạt 

động chuyển giao công nghệ, đề xuất những phương hướng, giải pháp trong năm tiếp 

theo [H1.19.04.10], [H1.19.04.11].  

Nhà trường đã thực hiện đánh giá các hoạt động sở hữu trí tuệ của Trường thông 

qua cuộc khảo sát lấy ý kiến của CBGV, SV về hoạt động sở hữu trí tuệ của Trường. 

Kết quả lấy ý kiến của các bên liên quan cho thấy những người tham gia khảo sát hài 

lòng với công tác quản lý tài sản trí tuệ của Trường. Đây là cơ sở để Nhà trường rà 

soát những điểm mạnh và những khó khăn, tồn tại trong quá trình quản lý hoạt động sở 

hữu trí tuệ và tài sản trí tuệ. Trên cơ sơ đó, Trường sẽ thực hiện cải tiến công tác quản 

lý tài sản trí tuệ, hoạt động sở hữu trí tuệ nhằm đảm bảo quyền bảo hộ tài sản trí tuệ 

cho CBGV và SV của Trường [H1.19.04.12]. Công tác quản lý tài sản trí tuệ của 

Trường đã được cải tiến để bảo hộ quyền sở hữu tài sản trí tuệ của các cá nhân/đơn vị 

trong trường, khuyến khích các hoạt động mang tính sáng tạo và các phát minh, đảm 

bảo lợi ích của cộng đồng.  

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 

Đánh giá chung về Tiêu chuẩn 19 

1. Tóm tắt các điểm mạnh  

Nhà trường đã thiết lập được hệ thống đồng bộ cơ cấu quản lý các phát minh, 

sáng chế, bản quyền và kết quả nghiên cứu tại các cơ sở và đơn vị của Trường. Hệ 

thống quản lý về sở hữu trí tuệ được thể hiện  trong các kế hoạch, chiến lược phát triển 

KHCN của Trường, có quy định rõ về chức năng, nhiệm vụ quản lý hoạt động sở hữu 

trí tuệ cho các phòng ban chức năng, quy định rõ trách nhiệm của các đơn vị trong việc 

lưu trữ và công bố các sản phẩm sở hữu trí tuệ của Trường.  

Trường có các quy định và quy trình hướng dẫn và hỗ trợ khai thác thương mại 

tài sản sở hữu trí tuệ theo quy định, quy trình đăng ký bảo hộ và xử lý tranh chấp 

quyền sở hữu trí tuệ. Cán bộ của Trường có các sáng kiến trong công việc và kết quả 
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sáng kiến được ứng dụng hiệu quả trong cuộc sống thực tiễn góp phần phát triển chất 

lượng cuộc sống của cộng đồng. Nhà trường tiến hành việc rà soát nhằm phát hiện các 

hành vi vi phạm tài sản trí tuệ, quyền sở hữu trí tuệ đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ cho 

người làm NCKH, người có sáng kiến, phát minh tài sản trí tuệ. Tại Trường Đại học 

Lao động – Xã hội chưa phát hiện vụ việc nào liên quan tới hành vi vi phạm tài sản trí 

tuệ và quyền sở hữu trí tuệ. 

Để khuyến khích các phát minh, sáng kiến trong hoạt động đào tạo và NCKH của 

Trường, thúc đẩy chuyển giao KHCN, Nhà trường đã có các chính sách và quy định về 

kinh phí hỗ trợ hoạt động NCKH và sở hữu trí tuệ.  

Hàng năm, Nhà trường đã thực hiện công tác tổng kết, đánh giá hoạt động 

NCKH và quản lý tài sản trí tuệ và có kế hoạch cái tiến công tác quản lý tài sản trí tuệ 

để bảo hộ quyền sở hữu tài sản trí tuệ của CBGV, SV và các đơn vị trong Trường, phát 

huy hoạt động sở hữu trí tuệ mang lại lợi ích cho cộng đồng. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại 

Nhà trường đã thiết lập được hệ thống quản lý đồng bộ cơ cấu và bảo hộ phát 

minh, sáng chế tại các cơ sở, đơn vị của Trường. Tuy nhiên, Trường chưa có đủ kinh 

phí để trang bị phần mềm phát hiện đạo văn cho các sản phẩm NCKH như đề tài, luận 

văn, luận án và khóa luận...Do đó, việc phát hiện các hành vi đạo văn vi phạm quyền 

sở hữu trí tuệ còn gặp khó khăn.  

Hệ thống ghi nhận, lưu trữ và khai thác tài sản trí tuệ đã được triển khai sâu rộng 

và toàn diện giữa các cơ sở, đơn vị của Trường. Tuy nhiên, việc tạo ra các sản phẩm 

khoa học để có thể đăng ký sở hữu trí tuệ vẫn còn chưa nhiều và các hoạt động thương 

mại hóa khai thác tài sản trí tuệ như các kết quả nghiên cứu khoa học vẫn còn hạn chế.  

Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ cho CBGV, SV của 

Trường chưa được phát huy nhiều trong các cơ sở tại Trường.  Việc tổ chức các lớp 

tập huấn cho CBGV và SV nhằm nâng cao trình độ hiểu biết về quyền sở hữu trí tuệ, 

quyền bảo hộ tài sản trí tuệ và hoạt động chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ vẫn còn hạn 

chế.  

Công tác quản lý tài sản trí tuệ nhằm bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho Trường, cá 

nhân/đơn vị trong Trường cần có đội ngũ quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ có trình độ 

chuyên môn nâng cao về sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ phụ trách hoạt động 

sở hữu trí tuệ của Trường chưa được đào tạo chuyên sâu về sở hữu trí tuệ. 
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 3. Kế hoạch cải tiến 

STT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị/ cá 

nhân thực 

hiện 

Thời gian thực 

hiện hoặc hoàn 

thành 

1 
Khắc phục tồn 

tại 1 

Tìm hiểu phần mềm phát hiện đạo 

văn và tìm kiếm nguồn kinh phí 

trang bị phần mềm phát hiện đạo 

văn cho các sản phẩm NCKH. 

Phòng 

KHHTQT 
Năm 2024 

2 
Khắc phục tồn 

tại 2 

Phát triển các chính sách khen 

thưởng, tạo điều kiện hỗ trợ khuyến 

khích cá nhân/đơn vị trong Trường 

có những phát minh, sáng kiến 

trong công việc  

Phòng 

KHHTQT 

Hàng năm giai 

đoạn 2023 - 2028 

3 
Khắc phục tồn 

tại 3 

Tăng cường các lớp tập huấn về sở 

hữu trí tuệ và tài sản trí tuệ  cho đội 

ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên 

của Trường 

Phòng 

KHHTQT 

phối hợp với 

các 

Hàng năm giai 

đoạn 2023 - 2028 

4 
Khắc phục tồn 

tại 4 

Bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu về 

quản lý sở hữu trí tuệ và tài sản trí 

tuệ cho đội ngũ cán bộ làm công tác 

quản lý sở hữu trí tuệ  

Phòng 

KHHTQT 

Hàng năm giai 

đoạn 2023 - 2028 

5 
Phát huy điểm 

mạnh 1 

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống rà soát 

công tác quản lý tài sản trí tuệ, xử 

lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ  

Phòng 

KHHTQT 

Hàng năm giai 

đoạn 2023 - 2028 

6 
Phát huy điểm 

mạnh 2 

Tiếp tục cập nhật cơ sở dữ liệu về 

tài sản trí tuệ hàng năm 

Phòng 

KHHTQT 

Hàng năm giai 

đoạn 2023 - 2028 

7 
Phát huy điểm 

mạnh 3 

Tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến-

phát minh của CBGV, SV của 

Trường 

Phòng 

KHHTQT 

Hàng năm giai 

đoạn 2023 - 2028 

8 
Phát huy điểm 

mạnh 4 

Tăng cường các hoạt động cải tiến 

công tác quản lý tài sản trí tuệ  và 

sở hữu trí tuệ đảm bảo quyền bảo 

hộ tài sản trí tuệ  cho Trường, cá 

nhân/đơn vị trong Trường và lợi ích 

cộng đồng 

Phòng 

KHHTQT 

Hàng năm giai 

đoạn 2023 - 2028 

 
4. Mức đánh giá 
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Tiêu chuẩn/ Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 19 5 

Tiêu chí 19.1 5 

Tiêu chí 19.2 5 

Tiêu chí 19.3 5 

Tiêu chí 19.4 5 

 

Tiêu chuẩn 20. Hợp tác và đối tác nghiên cứu khoa học 

Tiêu chí 20.1. Xây dựng hệ thống để thiết lập các mối quan hệ hợp tác và đối tác 

trong nghiên cứu nhằm đáp ứng các mục tiêu nghiên cứu 

Chiến lược phát triển Trường Đại học Lao động - Xã hội đến năm 2020 và tầm 

nhìn đến năm 2030 đã xác định “Tăng cường mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học, 

đặc biệt  với các trường đại học và các viện nghiên cứu nước ngoài, Phối hợp với các 

cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp trong và ngoài nước để tập trung nghiên cứu 

liên quan đến việc hoạch định chính sách, và có tính ứng dụng cao”.  

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học Trường Đại 

học Lao động - Xã hội đã xác định phải chủ động thiết lập các mối quan hệ hợp tác và 

đối tác trong nghiên cứu khoa học một cách rộng rãi, phong phú nhằm đáp ứng chiến 

lược phát triển vươn tầm hội nhập của trường.  

Việc thiết lập các mối quan hệ hợp tác và đối tác trong nghiên cứu khoa học tại 

Trường Đại học Lao động - Xã hội được định hướng và triển khai theo một hệ thống 

có sự phân định rõ ràng giữa các đơn vị và bộ phận. Đảng ủy và Hội đồng Trường tổ 

chức lãnh đạo việc xây dựng các chiến lược và định hướng công tác hợp tác trong 

nghiên cứu khoa học. Để giúp Trường làm đơn vị đầu mối, thường trực trong thiết lập 

các mối quan hệ hợp tác và đối tác trong nghiên cứu khoa học, Trường đã giao Phòng 

Khoa học và Hợp tác quốc tế (cả Trụ sở chính và Cơ sở II. Thành phố Hồ Chí Minh) là 

đơn vị chức năng thực hiện nhiệm vụ này. Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế của 

trường và tại Cơ sở 2- Thành phố Hồ Chí Minh đều có bộ phận (trước đây là 1 tổ 

thuộc phòng) Hợp tác quốc tế, có từ 2 đến 3 cán bộ có trình độ ngoại ngữ, tin học, 

chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng 

đã quy định chức năng, nhiệm vụ của Trường Đại học Lao động - Xã hội gồm là 

"Nghiên cứu khoa học và công nghệ; thực hiện hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa 
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học và công nghệ theo chiến lược, kế hoạch phát triển khoa học công nghệ của Trường 

phù hợp với qui định của pháp luật. Hợp tác với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hóa, 

thể dục, thể thao, y tế, nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại 

học, ..." [H1.20.01.01]. Hội đồng Trường đã có Nghị quyết ban hành Quy chế tổ chức 

và hoạt động của Trường Đại học Lao động - Xã hội trong đó nêu rõ tầm nhìn đến năm 

2030 Trường trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp 

tác quốc tế có uy tín trong khu vực ASEAN. Trong Quy chế này cũng xác định Trường 

có chức năng hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học, công nghệ 

phục vụ giáo dục, đào tạo và phát triển kinh tế - xã hội [H1.20.01.02]. Để cụ thế hóa 

chủ trương của Bộ, của Hội đồng Trường, Hiệu trưởng đã ban hành Quy chế quản lý 

hoạt động đối ngoại của Trường Đại học Lao động - Xã hội, phân công 01 phó hiệu 

trưởng phụ trách lĩnh vực khoa học và hợp tác quốc tế [H1.20.01.03].  

Theo Quy chế tổ chức hoạt động của Nhà trường, Phòng Khoa học và Hợp tác 

quốc tế phối hợp với các       đơn vị chức năng gồm Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng 

hợp và các khoa để xây dựng kế hoạch, kết nối và phát triển hợp tác trong nghiên cứu 

khoa học với các đối tác là các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước. 

Các đối tác nước ngoài hợp tác với Nhà trường trong việc triển khai các đề tài/nhiệm 

vụ nghiên cứu khoa học các cấp, tổ chức các hội thảo quốc tế, công bố chung, hỗ trợ 

các hoạt động nghiên cứu của người học và các hoạt động nghiên cứu khoa học khác. 

Các đối tác nước ngoài tham gia với tư cách là các đối tác cùng phối hợp triển khai các 

hoạt động nghiên cứu khoa học   hoặc phối hợp các nguồn lực (chuyên gia, tài chính, 

thông tin, công nghệ, kết nối mạng  lưới,…) để cùng triển khai các hoạt động nghiên 

cứu khoa học.  

Để các đơn vị phòng, khoa trong trường và các cá nhân, mà trong đó đầu mối 

thường trực là Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế thực hiện chức năng thiết lập các 

mối quan hệ hợp tác và đối tác trong nghiên cứu khoa học một cách hiệu quả Nhà 

trường đã ban hành nhiều văn bản qui định nhằm mục đích cụ thể hóa việc thiết lập, 

duy trì và mở rộng các mối quan hệ và đối tác trong nghiên cứu khoa học như: Quy 

định về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Lao 

động - Xã hội [H1.20.01.05]; Quy định về định mức xây dựng dự toán và quyết toán 

kinh phí thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Lao động - Xã 
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hội [H1.20.01.06]; Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường 

Đại học Lao động - Xã hội [H1.20.01.07]. 

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Hội đồng Trường, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

cũng có nhiều văn bản hướng dẫn, giúp đỡ và định hướng để Trường thiết lập và duy 

trì các mối quan hệ hợp tác và đối tác trong nghiên cứu khoa học. Trong quá trình thực 

hiện trường đã tuân thủ các văn bản của cấp trên như: Quy định một số định mức xây 

dựng, phân bổ dự toán kinh phí áp dụng đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 

Bộ, cấp sơ sở của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội [H1.20.01.02]; Chiến lược 

phát triển khoa học công nghệ đến năm 2030 của Trường Đại học Lao động - Xã hội 

[H1.20.01.09]; các nghị quyết phê duyệt kế hoạch nghiên cứu khoa học hàng năm của 

Hội đồng Trường [H1.20.01.10], [H1.20.01.11]. 

Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

[H1.20.01.12]; Trường đã thiết lập được mối quan hệ hợp tác và nhiều đối tác trong và 

ngoài nước, đó là các doanh nghiệp, các tổ chức NGO, các trường đại học, các địa 

phương. Hàng năm đã đón tiếp nhiều đoàn đối tác trong và ngoài nước đến làm việc 

với Trường; đồng thời Trường cũng cử nhiều đoàn cán bộ đi học tập kinh nghiệm, làm 

việc với các đối tác [H1.20.01.14], [H1.20.01.15], [H1.20.01.16], [H1.20.01.17]. 

Hàng năm Trường đều thực hiện đánh giá, tổng kết hoạt động NCKH, hoạt động 

đối ngoại của trường để đánh giá chung các mặt công tác NCKH trong đó có đánh giá 

về các mối quan hệ hợp tác và đối tác nói chung và trong nghiên cứu khoa học nói 

riêng. Mục đích là tổng kết lại các công việc và thực hiện trong năm, chỉ ra những ưu 

điểm, tồn tại, nguyên nhân và đề ra phương hướng hoạt động đối ngoại năm tiếp theo 

[H1.20.01.13]. 

Tất cả các quy định, chính sách nhằm thiết lập và phát triển các mối quan hệ hợp 

tác và đối tác trong NCKH đều được thường xuyên rà soát, cập nhật và đăng tải thông 

qua hệ thống các kênh thông tin nội bộ, hệ thống email và website Nhà trường. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 

Tiêu chí 20.2. Triển khai được các chính sách và quy trình thúc đẩy hợp tác và 

đối tác nghiên cứu 

Chiến lược phát triển khoa học công nghệ đến năm 2030 của Trường Đại học 

Lao động - Xã hội đã xác định mục tiêu chung là đến năm 2030 hoạt động nghiên cứu 

khoa học và công nghệ đóng vai trò nòng cốt cho sự phát triển của Trường để trở 
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thành Trường đại học tốp đầu, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành và đất nước. 

Đồng thời chiến lược cũng đề ra 8 mục tiêu cụ thể, trong đó có (1) Thực hiện chuyển 

giao công nghệ chỉnh hình và phục hồi chức năng, thực hiện tư vấn các lĩnh vực đặc 

thù của ngành Lao động - TBXH cho các địa phương và các tổ chức quốc tế. (2) Phối 

hợp với các tổ chức quốc tế trong nghiên cứu khoa học và xây dựng một số giáo trình 

chuẩn của các ngành Công tác xã hội, Quản trị nhân lực, Bảo hiểm, Kỹ thuật chỉnh 

hình, ... 

Để thực hiện được các mục tiêu trên, chiến lược đã đề ra 5 giải pháp quan trọng, 

trong đó có giải pháp Nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác khoa học và công nghệ, cụ 

thể là: (1) Xác định nhu cầu đối tác và xác lập hệ thống đối tác chiến lược trong và 

ngoài nước, triển khai các chương trình nghiên cứu, đào tạo phối hợp, (2) Xây dựng và 

nhân rộng các mô hình hợp tác viện - khoa - doanh nghiệp - địa phương, liên kết 

chuyên gia trong các lĩnh vực của ngành để qui tụ nguồn lực tổ chức triển khai các 

nhiệm vụ khoa học đa ngành, (3) Kết hợp với một số đối tác đầu tư để hình thành một 

số dự án hợp tác nghiên cứu chính sách về lình vực đặc thù của ngành Lao động - 

Thương binh và Xã hội [H1.20.02.09]. 

Để triển khai được các qui định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; các 

Nghị quyết của Đảng ủy, của Hội đồng Trường; các qui định của Trường về thúc đẩy 

các hoạt động hợp tác và đối tác trong nghiên cứu khoa học Nhà trường đã chỉ đạo xây 

dựng kế hoạch phát triển các đối tác hàng năm.  

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch, tháng 9 hàng năm Trường thông báo cho tất cả 

cán bộ giảng viên các đơn vị đăng ký nhiệm vụ NCKH, giao Hội đồng khoa học các 

khoa sơ duyệt, báo cáo kết quả về trường (qua phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế); 

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế có nhiệm vụ tham mưu thành lập các hội đồng để 

xét chọn các nhiệm vụ, tư vấn cho Hiệu trưởng quyết định giao thực hiện. Sau khi các 

hội đồng xét chọn hoàn tất các thủ tục, trình Hiệu trưởng ký quyết định giao các nhiệm 

vụ NCKH trong năm. Trong kế hoạch và quyết định phê duyệt các nhiệm vụ nghiên 

cứu khoa học hàng năm đều có nội dung triển khai các mối quan hệ hợp tác và phát 

triển đối tác trong nghiên cứu. [H1.20.02.01], [H1.20.02.02]. Đồng thời qui định rõ 

mức hỗ trợ tài chính, đầu tư tài chính cho nghiên cứu khoa học nói chung và triển khai 

các mối quan hệ hợp tác, đối tác nghiên cứu nói riêng [H1.20.02.03]. 
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Định kỳ hàng năm Trường thực hiện việc tổng kết công tác nghiên cứu khoa học 

chung toàn trường, trong đó có các nghiên cứu được hợp tác với các đối tác để đánh 

giá và bàn biện pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu nói chung và hợp tác nghiên cứu 

nói riêng. Trong báo cáo tổng kết công tác NCKH hàng năm đã đánh giá, tổng kết tình 

hình nghiên cứu khoa học trong năm, phân tích nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và 

đề ra phương hướng, chỉ tiêu cụ thể cho năm tiếp theo [H1.20.02.03]. Bên cạnh đó 

Trường thực hiện báo cáo công tác đối ngoại định kỳ theo qui định cho Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội, các đơn vị hữu quan và toàn thể cán bộ, giảng viên trường 

nhằm tổng kết các hoạt động hợp tác nước ngoài nói chung và hợp tác trong NCKH 

nói riêng [H1.20.02.04]. Trên cơ sở các chính sách được ban hành, Nhà trường đã tiến 

hành ký kết nhiều  biên bản, thỏa thuận hợp tác với các trường đại học, các viện nghiên 

cứu, các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài để phối hợp tổ chức các hoạt động NCKH. 

Từ năm 2018 đến  nay, Trường đã ký kết trên 100  biên bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp 

tác với các cơ sở giáo dục, tổ chức quốc tế có uy tín và kinh nghiệm trong NCKH, góp 

phần vào chiến lược quốc tế hóa của Nhà trường. Bên cạnh đó, Nhà trường đã tiếp 

nhận hàng chục lượt chuyên giatình nguyện viên người nước ngoài đến làm việc, giảng 

dạy, nghiên  cứu ngắn và dài hạn tại trường [H1.20.02.05]. 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, để thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác và đối 

tác nghiên cứu, Nhà trường đã có qui định cụ thể về tài chính cho hoạt động nghiên 

cứu nói chung và hợp tác nghiên cứu nói riêng. Mức đầu tư cho duy trì, thúc đẩy các 

mối quan hệ hợp tác và đối tác nghiên cứu năm sau cao hơn năm trước. Bình quân 

hàng năm giai đoạn 2018 - 2022 trường đã chi 27,625 tỷ đồng cho hoạt động này. 

Trường đã đầu tư  thích hợp cho việc xây dựng, phát triển các mối quan hệ hợp tác và 

các đối tác và cũng đã thu được hiệu quả cả về vật chất và tinh thần từ các hoạt động 

hợp tác với các đối tác  [H1.20.02.06], [H1.20.02.07]. 

Giai đoạn 2018 - 2022 trường đã phối hợp với các đối tác thực hiện nghiều hợp 

động, đề tài nghiên cứu, tư vấn và hợp tác [H1.20.02.08]; làm việc với nhiều đoàn của 

đối tác để bàn về kế hoạch, lĩnh vực nghiên cứu; đã phối hợp với các Trường đại học, 

viện nghiên cứu trong và ngoài nước tổ chức được nhiều hội thảo gắn với các chuyên 

ngành đào tạo của Nhà trường. [H1.20.02.09], [H1.20.02.10], [H1.20.02.11], 

[H1.20.02.12]; Trường cũng đã phối hợp với các đối tác biên soạn được nhiều giáo 
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trình, tài liệu học tập đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu của sinh viên, giảng viên 

trường [H1.20.02.13], [H1.20.02.14], [H1.20.02.15]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 

Tiêu chí 20.3. Hệ thống rà soát tính hiệu quả của hợp tác và đối tác nghiên cứu 

được triển khai thực hiện 

Rà soát tính hiệu quả trong hợp tác và đối tác nghiên cứu được xem là một nội 

dung quan trọng trong hoạt động phát triển hợp tác và đối tác của Trường. Phụ trách 

chung đối với hoạt động hợp tác và đối tác phục vụ cho hoạt động NCKH là đồng chí 

Phó Hiệu trưởng phụ trách lĩnh vực NCKH và HTQT. Hợp tác với các đối tác trong 

nghiên cứu khoa học được trường rà soát và đánh giá tính hiệu quả định kỳ và đột xuất 

thông qua nhiều nội dung công việc khác nhau với quy trình thống nhất. Để thực hiện 

việc ra soát trường đã giao cho hội đồng khoa học các khoa thực thi ở cấp đơn vị, đối 

với cấp Trường thì Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế là đơn vị đầu mối.  

Trường có quy định về việc định kỳ rà soát các chính sách hợp tác và đối tác 

trong NCKH trong các văn bản có liên quan. Trong các văn bản này, để đảm bảo chất 

lượng bên trong các chính sách về NCKH được quy định cần phải được rà soát, lấy ý 

kiến của các bên liên quan và đánh giá, điều chỉnh  hàng năm. Hàng năm công tác đánh 

giá hiệu quả được chỉ đạo thống nhất từ Đảng ủy, Hội đồng Trường. Ban giám hiệu tổ 

chức thực hiện [H1.20.03.01]. Đơn vị chịu trách nhiệm chính tham mưu cho BGH để 

rà soát là Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế với chức năng chính là tham mưu cho 

Hiệu trưởn về hoạt động NCKH và công nghệ, sáng kiến, cải tiến, sở hữu trí tuệ, ấn 

phẩm khoa học; hợp tác quốc tế. Phòng KH&HTQT có 14 nhiệm vụ, trong đó có (1) 

Xây dựng và tổ chức thực hiện các dự án hợp tác quốc tế; theo dõi việc thực hiện, 

đánh giá định kỳ, tổng kết và kết thúc dự án, (2) Hướng dẫn các thủ tục xuất nhập cảnh 

cho công chức, viên chức và người lao động đi công tác, học tập ở nước ngoài; làm 

các thủ tục cho khách quốc tế đến làm việc với Trường; quản lý các hoạt động chuyên 

gia, giảng viên nước ngoài trong thời gian làm việc tại trường; tìm kiếm và tiếp nhận 

các chương trình học bổng cho giảng viên, sinh viên, (3) Hướng dẫn và giới thiệu các 

khoa khoa, các trung tâm phát triển mối quan hệ hợp tác quốc té, tư vấn cho cán bộ, 

giảng viên viết bài cho các tạo chí khoa học, hội thảo quốc tế [H1.20.03.02].  

Hoạt động hợp tác và đối tác trong nghiên cứu được đánh giá từng nội dung cụ 

thể (mỗi loại hình nghiên cứu như đề tài, đề án, giáo trình, hội thảo, dự án hợp tác, ... ) 
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đều có qui trình đánh giá tính hiệu quả như : khả năng ứng dụng trong thực tế, địa chỉ 

ứng dụng kết quả nghiên cứu, ...). Định kỳ hàng năm tổ chức tổng kế hoạt động đối 

ngoại nhằm đánh giá kết quả đã đạt được trong năm, phân tích nguyên nhân và bài học 

kinh nghiệm; đồng thời đề ra phương hướng khắc phục tồn tại trong năm tới, thông 

qua tổng kết, trường đã có chỉ tiêu cụ thể của năm tiếp theo; trong các nội dung tổng 

kết nói trên đều có rà soát tính hiệu quả trong các hoạt động hợp tác [H1.20.03.03], 

[H1.20.03.04].  

Đảng ủy, Hội đồng trường đã luôn sát sao chỉ đạo Ban giám hiệu và các đơn vị 

chức năng thực hiện đánh giá hiệu quả các mối quan hệ hợp tác, đối tác trong nghiên 

cứu: Đảng ủy đã có chương trình hành động số 166-CTr/ĐU ngày 31/12/2020 chỉ đạo 

việc rà soát, đánh giá hiệu quả [H1.20.03.05], Hội đồng trường cũng ban hành nhiều 

Nghị quyết phê duyệt nhiệm vụ hợp tác trong nước và quốc tế nhằm đánh giá hiệu quả 

các mối quan hệ hợp tác, đối tác trong nghiên cứu [H1.20.03.06]. 

Việc đánh giá hiệu quả các mối quan hệ hợp tác và đối tác được thực hiện đồng 

bộ, bài bản. Hàng năm Trường đã xây dựng kế hoạch và thực hiện khảo sát ý kiến cán 

bộ, giảng viên, nhân viên, người học và các đối tác liên quan về hoạt động hợp tác 

quốc tế của trường. Nội dung khảo sát là toàn bộ các vấn đề liên quan đến hoạt động 

hợp tác quốc tế trong năm đã tổ chức thực hiện. Kết quản khảo sát là cơ sở quan trọng 

trong việc hoạch định kế hoạch năm tiếp theo và cải tiến chất lượng, hiệu quả các mối 

quan hệ hợp tác, đối tác trong nghiên cứu [H1.20.03.07]. 

Để thực hiện việc rà soát, đánh giá tính hiệu quả và nguồn lực mang lại từ các 

hoạt động hợp tác, định kỳ hàng năm Trường tổ chức hội nghị nghiên cứu khoa học 

cho giảng viên, người học. Nguồn lực vật chất (tài chính, cơ sở vật chất), năng lực đội 

ngũ cán bộ, sản phẩm khoa học (giáo trình, tài liệu học tập) thu được từ các mối quan 

hệ hợp tác được đánh giá, tổng hợp và sử dụng có hiệu quả [H1.20.03.08], 

[H1.20.03.09]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 

Tiêu chí 20.4. Các hoạt động hợp tác và đối tác nghiên cứu được cải thiện để đạt 

được các mục tiêu nghiên cứu 

Cùng với sự lớn mạnh của Trường về chất lượng đào tạo, về số lượng chuyên 

ngành đào tạo thì yêu cầu về công tác NCKH nói chung, hoạt động hợp tác và đối tác 

trong nghiên cứu cũng được trường đặc biệt quan tâm. Từ chỗ chỉ đào tạo 7 chuyên 
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ngành đại học (trước năm 2018) đến nay Trường Đại học Lao động - Xã hội đã đào tạo 

15 chuyên ngành đại học. Do đó các mục tiêu nghiên cứu cũng rộng hơn, bao quát 

nhiều mặt hơn của đời sống xã hội. Song song với việc duy trì các mối quan hệ hợp tác 

và đối tác truyền thống đã có, Trường luôn có chủ trương mở rộng thêm đối tác mới, 

củng cố và làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác với các đối tác cũ. Việc đánh giá 

tổng kết hàng năm là quan trọng và cần thiết để thực hiện mục tiêu mở rộng thêm đối 

tác mới và đổi mới các nội dung hợp tác với các đối tác hiện có. Kết quả cho thấy, Nhà 

trường đã triển khai nhiều hoạt động NCKH với các đối tác nước ngoài và các đối tác 

trong nước. Cụ thể như sau: Nhiều hội thảo quốc tế được tổ chức, Nhiều hội thảo quốc 

gia đã được tổ chức, Nhiều đề tài nghiên cứu các cấp được triển khai. Do vậy, các kết 

quả NCKH tăng mạnh đạt được các mục tiêu đã đề ra: Số lượng  công bố quốc tế tăng 

nhanh. Các đề tài/nhiệm vụ NCKH cấp trên cơ sở đều có sự phối hợp của các tổ chức, 

doanh nghiệp và có sự tham gia của các nhà khoa học ở trong và ngoài nước, do vậy 

các đề tài/nhiệm vụ có thêm nguồn lực cho nghiên cứu và các kết quả nghiên cứu được 

ứng dụng vào thực tiễn. Các hội thảo quốc tế có sự hợp tác với các đối tác nước ngoài, 

do vậy chất lượng của các bài viết được nâng cao, hội thảo quốc gia đã được tổ chức 

với đối tác là các t tổ chức, trường đại học trong nước, do vậy chất lượng của các bài 

viết được nâng cao [H1.20.04.01], [H1.20.04.02], [MH1.20.04.01], [MH1.20.04.02]. 

Bên cạnh các đối tác truyền thống như Indonesia, Philippin, Singgapore; Thông 

qua đánh giá, rà soát trường đã mở rộng thêm được các đối tác là các trường đại học 

đến từ Nga, Đức, Isael, ... các tổ chức NGO đến từ Mỹ, Singgapor, Philippin, ... Tiếp 

nhận một số tình nguyện viên đến làm việc tại trường. Cán bộ, giảng viên của trường 

đã được hỗ trợ để thực hiện đề tài NCKH cấp Nhà nước (hợp tác với Ủy ban dân tộc); 

Hàng năm đấu thầu thành công và thực hiện từ 5 đến 8 đề tài NCKH cấp Bộ; Cán bộ, 

giảng viên của Trường đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh Bắc 

Giang, Hưng Yên, Trà Vinh, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, ... thực hiện các đề tài 

NCKH cấp tỉnh. Nhà trường còn thực hiện việc tư vấn về chuyên môn (Tiền lương, 

Công tác xã hội, Bảo hiểm, ...) cho nhiều doanh nghiệp.  

Thông qua những dự án hợp tác và đối tác nghiên cứu, cơ sở vật chất của Nhà 

trường được nâng cấp. Trình độ của đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường được nâng cao 

cả về chuyên môn, tin học, ngoại ngữ [H1.20.04.03]. Đây là nguồn lực khá quan trọng 

góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của trường. Cơ sở vật chất của Nhà trường đã 
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được nâng cấp thông qua các dự án. Từ các kết quả hợp tác, đối tác trong nghiên cứu 

đã mang lại hiệu quả về vật chất, tài sản trị giá ước tính hàng chục tỉ đồng, bao gồm 

thiết bị như máy tính, máy chiếu, các trang thiết bị văn phòng, sách, tài liệu chuyên 

khảo, ... [H1.20.04.04].  

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7  

Đánh giá chung về Tiêu chuẩn 20 

1. Tóm tắt các điểm mạnh 

Việc Xây dựng hệ thống để thiết lập các mối quan hệ hợp tác và đối tác trong 

nghiên cứu khoa đã được Trường quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt, coi đó là một 

trong những nhiệm vụ quan trọng trong quá trình thực hiện chức năng đào tạo và 

nghiên cứu khoa học hàng năm. Nhà trường đã xây dựng được một hệ thống hiệu quả 

trong việc thiết lập các mối quan hệ hợp tác và đối tác trong NCKH. Nhà trường đã 

ban hành và triển khai quy  chế, quy định về quản lý hoạt động hợp tác và đối tác 

NCKH. 

Nhà trường luôn chủ động và tích cực trong việc xây dựng và phát triển mạng 

lưới đối tác NCKH rộng lớn, hiệu quả và tin cậy nhằm đẩy mạnh các hoạt động khoa 

học và công nghệ. Trường đã chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch phát triển các đối tác 

hàng năm theo đúng các qui định hiện hành của Nhà trường và của cấp trên, quá trình 

thực hiện đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ. Lãnh đạo trường và lãnh đạo các 

đơn vị đã phát huy tinh thần trách nhiệm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, 

giảng viên và người học thực hiện hợp tác với các đối tác trong quá trình nghiên cứu. 

Xây dựng được kế hoạch hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, các doanh 

nghiệp trên cơ sở chuyên môn đào tạo của trường phù hợp với tầm nhìn, sứ mạng. Các 

đối tác hợp tác trong nghiên cứu và đào tạo ngày càng phong phú, đa dạng. Nguồn 

kinh phí đối ứng luôn được đảm bảo và duy trì. Hiệu quả thu được từ hoạt động hợp 

tác ngày càng tăng lên. 

       Trường đã bố trí bộ máy và nhân lực thực hiện việc rà soát tính hiệu quả của hợp 

tác và đối tác trong nghiên cứu khoa học tương đối đầy đủ. Việc rà soát được tiến hành 

bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Nhà trường có đội ngũ GV chất lượng cao, 

đa số được đào tạo tại các trường đại học uy tín trong và ngoài nước, có trình độ ngoại 

ngữ, đủ năng lực để thực hiện các nghiên cứu khoa học theo chuẩn quốc tế. Nhiều cá 

nhân đã chủ động tìm kiếm đối tác để hợp tác trong nghiên cứu. 
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Các mối quan hệ hợp tác, đối tác trong NCKH ngày càng được mở rộng (các trường 

đại học học trong và ngoài ngoài nước, các doanh nghiệp, các tổ chức NCO, các Bộ, 

Ngành, Các địa phương, ...). Các nội dung, lĩnh vực khoa học hợp tác nghiên cứu ngày 

càng phong phú, đa dạng hơn. Hiệu quả từ các mối quan hệ hợp tác, đối tác ngày càng 

lớn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Trường. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại 

Các mối quan hệ và đối tác chưa thực sự phong phú, đa dạng cả về mạng lưới và 

lĩnh vực chuyên môn. Hầu hết mới chỉ dừng lại ở một số lĩnh vực chuyển môn đặc thù 

của ngành như Công tác xã hội, Quản trị nhân lực, Chỉnh hình phục hồi chức năng... 

Kinh phí giành cho thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác nghiên cứu, kinh phí đối ứng 

trong quan hệ với đối tác còn hạn hẹp, chưa tương xứng với tiềm năm của trường. 

Công tác chuyển giao công nghệ chưa thực hiện được nhiều, chưa phát huy hết tiềm 

năng, thế mạnh của trường khi đào tạo 15 chuyên ngành bậc đại học. 

Bộ máy và nhân lực thực hiện còn mỏng về số lượng, hạn chế về chuyên môn, 

nghiệp vụ khi thực hiện việc rà soát, đánh giá hiệu quả. 

3. Kế hoạch cải tiến 

T T Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị/ cá nhân   

thực hiện 

Thời gian  

thực 

hiện 

Ghi chú 

 

 

 

1,2 

 

 

 

Khắc phục   

tồn tại 1, 2 

- Xây dựng chính sách mới thu   hút các 

chuyên gia nước ngoài,    các    nhà   

khoa học nước ngoài trong hoạt động 

chuyển giao tri thức, công nghệ liên 

quan đến các chuyên ngành đào tạo mới 

của trường như Tâm lý, Kinh tế lao 

động, Công nghệ thông tin, ... 

- Triển khai các Chương trình nghiên cứu 

đặt hàng của Nhà trường hướng tới các 

mục tiêu chuyển giao công nghệ thuộc 

các lĩnh vực đào tạo của trường 

- Xây dựng hệ thống phân loại các đối 

tác để lựa chọn các đối tác chiến lược 

hợp tác nghiên cứu 

- Tập thể Đảng 

ủy, HĐT, BGH 

- Phòng KH 

&HTQT 

- Các đơn vị 

trong trường 

Thường 

xuyên 

 

 

 

 

Khắc phục 

tồn tại 3 

- Tăng cường ít nhất 02 cán bộ cho bộ 

phận Hợp tác quốc tế thuộc Phòng 

- Tập thể Đảng 

ủy, HĐT, BGH 

Năm 

2023 - 
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T T Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị/ cá nhân   

thực hiện 

Thời gian  

thực 

hiện 

Ghi chú 

KH&HTQT. Bồi dưỡng trình độ nghiệp 

vụ, tin học và ngoại ngữ cho đội ngũ 

cán bộ hiện có. 

- Rà soát cán bộ có kinh nghiệp trong 

hợp tác nghiên cứu tại Cơ sở 2 và các 

Khoa để bố trí, sử dụng phù hợp. 

- Phòng KH 

&HTQT 

- Phòng Tổ chức 

- HC-TH 

- Các đơn vị 

trong trường 

2024 

 

Phát huy 

điểm 

mạnh 1 

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống 

thiết lập các mối quan hệ hợp tác và đối 

tác trong NCKH, triển khai hiệu quả 

các quy 

chế, quy định về quản lý hoạt động hợp 

tác và đối tác NCKH 

- Tập thể Đảng 

ủy, HĐT, BGH 

- Phòng KH 

&HTQT 

- Các đơn vị 

trong trường 

Thường 

xuyên 

 

 

Phát huy 

điểm mạnh 

2 

- Tăng cường tính chủ động và tích cực 

trong việc xây dựng    và phát triển mạng 

lưới đối tác NCKH 

- Tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ 

GV chất lượng cao, đa số được đào tạo 

tại các trường đại học uy tín trong và 

ngoài nước, có trình độ ngoại ngữ 

- Tập thể Đảng 

ủy, HĐT, BGH 

- Phòng KH 

&HTQT 

- Các đơn vị 

trong trường 

Thường 

xuyên 
 

Phát huy 

điểm mạnh 

3 

- Hoàn thiện hơn nữa kế hoạch hợp tác 

với các đối tác trong và ngoài nước, các 

doanh nghiệp trên cơ sở chuyên môn 

đào tạo của trường phù hợp với tầm 

nhìn, sứ mạng. Tăng nguồn kinh phí đối 

ứng, nâng cao hiệu quả hoạt động hợp 

tác 

- Tập thể Đảng 

ủy, HĐT, BGH 

- Phòng KH 

&HTQT 

- Các đơn vị 

trong trường 

Thường 

xuyên 
 

Phát huy 

điểm mạnh 

4 

Hoàn thiện bộ máy và tăng cường nhân 

lực thực hiện việc rà soát tính hiệu quả 

của hợp tác và đối tác trong nghiên cứu 

khoa học. 

- Tập thể Đảng 

ủy, HĐT, BGH 

- Phòng KH 

&HTQT 

- Các đơn vị 

trong trường 

Năm 

2023 - 

2024 

 

Phát huy 

điểm mạnh 

Tiếp tục tìm kiếm và mở rộng thêm các 

đối tác hợp tác trong nghiên cứu và đào 

- Tập thể Đảng 

ủy, HĐT, BGH 

Thường 

xuyên 
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T T Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị/ cá nhân   

thực hiện 

Thời gian  

thực 

hiện 

Ghi chú 

5 tạo mới. Đa dạng hóa các nội dung, lĩnh 

vực khoa học hợp tác nghiên cứu. Tiếp 

tục nâng cao hiệu quả từ các mối quan 

hệ hợp tác, đối tác góp phần nâng cao 

chất lượng đào tạo của Trường 

- Phòng KH 

&HTQT 

- Các đơn vị 

trong trường 

4. Mức đánh giá 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 20 5 

Tiêu chí 20.1 5 

Tiêu chí 20.2 5 

Tiêu chí 20.3 5 

Tiêu chí 20.4 5 

 

Tiêu chuẩn 21. Kết nối và phục vụ cộng đồng 

Tiêu chí 21.1. Xây dựng được kết hoạch kết nối và cung cấp các dịch vụ phục vụ 

cộng đồng để thực hiện tầm nhìn và sứ mạng của cơ sở giáo dục 

Trong Sứ mạng, Tầm nhìn và Giá trị cốt lõi của Trường đã khẳng định vai trò và 

chức năng PVCĐ “Là cơ sở giáo dục đại học công lập duy nhất của ngành LĐTBXH 

trong đạo tạo nguồn nhân lực trình độ cao theo định hướng ứng dụng…; là trung tâm 

nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kinh tế - 

lao động – xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển của Ngành, đất nước và hội nhập quốc tế” 

[H1.21.01.01]. Trên cơ sở Sứ mạng, Tầm nhìn và Giá trị cốt lõi, Trường đã phê duyệt 

“quy hoạch phát triển Trường Đại học Lao động - Xã hội đến năm 2020, tầm nhìn 

2030”; kế hoạch “thực hiện chiến lược phát triển Trường Đại học Lao động - Xã hội 

giai đoạn 2017 -2021” và “thực hiện chiến lược phát triển Trường Đại học Lao động - 

Xã hội giai đoạn 2020- 2025 tầm nhìn 2030” [H1.21.01.02], [H1.21.01.03], 

[H1.21.01.04]. Đặc biệt, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXV, nhiệm kỳ 

2020-2025 đã ban hành Nghị quyết xác định mục tiêu tổng quát “Xây dựng trường Đai 

học Lao động – Xã hội thành một trung tâm đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực và nghiên 

cứu khoa học có uy tín, có khả năng cung cấp cán bộ đại học, sau đại học trình độ cao 
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đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước và hội nhập quốc tế” [H1.21.01.05]; Đại hội Đảng bộ bộ phận Cơ sở 2 nhiệm kỳ 

2020-2025 cũng xác định chiến lược phát triển Nhà trường là nhiệm vụ trọng tâm 

[MH1.21.01.01]. Trên cơ sở đó, BCH Đảng bộ Trường đã xây dựng Chương trình 

hành động thực hiện Nghị quyết, trong đó đề ra 04 chương trình và 01 đề án với những 

chỉ tiêu và giải pháp cụ thể; trọng tâm là chương trình “Nâng cao chất lượng công tác 

NCKH trong đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên” với mục tiêu “Nghiên cứu khoa 

học, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ” [H1.21.01.06]. 

Hội đồng Trường đã ban hành “Nghị quyết về chính sách hỗ trợ và phục vụ cộng 

đồng” [H1.21.01.07]. Trên cơ sở đó, để hoạt động kết nối và PVCĐ của Trường được 

thực hiện theo đúng kế hoạch và quy định của pháp luật, Nhà trường đã ban hành 

“Quy chế hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của Trường ĐHLĐXH”, thể hiện rõ 

tầm quan trọng của hoạt động kết nối và PVCĐ nhằm cung cấp các dịch vụ PVCĐ 

trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng; NCKH và CGCN, tư vấn, hỗ trợ người học và hoạt 

động tình nguyện, nhân đạo, từ thiện… đồng thời phân công trách nhiệm cụ thể cho 

từng đơn vị để thực hiện tầm nhìn và sứ mạng của Trường [H1.21.01.08].  

Nhà trường ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ đối với các đơn vị như: 

Phòng Công tác sinh viên; Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp; Văn phòng Đảng 

- Đoàn thể… là những đơn vị đầu mối có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chính sách 

kết nối và triển khai, cung cấp các dịch vụ PVCĐ của Nhà trường [H1.21.01.09], 

[H1.21.01.10], [H1.21.01.11]; chỉ đạo Đoàn Thanh niên Trường ban hành Quy chế 

làm việc BCH Đoàn trường; của Đội Thanh niên tình nguyện, Đội Thanh niên xung 

kích, Đội thanh niên tình nguyện hiến máu nhân đạo… làm cơ sở cho các hoạt động 

PVCĐ của Nhà trường [H1.21.01.12], [H1.21.01.13], [H1.21.01.14], [H1.21.01.15]. 

Hàng năm, BCH Đoàn Trường đều thực hiện kiện toàn Đội Thanh niên tình nguyện, 

Đội thanh niên tình nguyện hiến máu nhân đạo; Đội Thanh niên xung kích để đội ngũ 

đảm bảo về cả số lượng và chất lượng cho các hoạt động PVCĐ [H1.21.01.16], 

[H1.21.01.17], [H1.21.01.18]. 

Nhà trường đã xây dựng và ban hành “Kế hoạch chiến lược phát triển hoạt động 

kết nối và PVCĐ giai đoạn 2018-2025 và tầm nhìn 2030”, trong đó đề ra 3 mục tiêu 

chính với các chỉ tiêu cụ thể và giải pháp, chỉ báo, thời gian thực hiện đảm bảo hoạt 

động kết nối và PVCĐ hiệu quả giúp xây dựng và củng cố thương hiệu của Nhà 
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trường [H1.21.01.19]. Đồng thời ban hành “Kế hoạch xây dựng, phổ biến chiến lược 

kết nối và PVCĐ trường Đại học Lao động - Xã hội” để toàn bộ cán bộ, giảng viên, 

nhân viên và sinh viên biết và triển khai thực hiện [H1.21.01.20]. 

Để cụ thể hóa kế hoạch chiến lược hàng năm, Trường xây dựng Kế hoạch triển 

khai các hoạt động hỗ trợ NH và PVCĐ, trong đó tập trung vào hoạt động thúc đẩy các 

chuẩn mực, giá trị xã hội, giá trị thẩm mỹ, tính nhân văn, các hoạt động thiện nguyện, 

đền ơn đáp nghĩa; thực hiện chuyển giao trí thức; xây dựng, phát triển chính sách phát 

triển bền vững; tăng cường năng lực học tập suốt đời cho mọi đối tượng 

[H1.21.01.21]; đặc biệt công tác tuyển sinh đúng, đủ chỉ tiêu là nhiệm vụ hàng đầu nên 

hàng năm, Nhà trường xây dựng Kế hoạch tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp cho học 

sinh các trường PTTH [H1.21.01.22], [MH1.21.01.02]. Công đoàn trường xây dựng 

kế hoạch hoạt động, triển khai các hoạt động phong trào, tổ chức thăm quan, nghỉ mát 

cho đoàn viên, các chương trình thiện nguyện… [H1.21.01.23], [MH1.21.01.03]. 

Đoàn Thanh niên Trường xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động tình nguyện; hiến 

máu nhân đạo [H1.21.01.24], [H1.21.01.25], [MH1.21.01.04], [MH1.21.01.05].  

Trường đã và đang thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, tự chịu trách nhiệm, do đó 

Nhà trường tích cực phát huy nguồn lực trong và ngoài đơn vị, tận dụng các thế mạnh 

từ mối quan hệ, kết nối với các đối tác để khai thác các thế mạnh của Trường và cung 

cấp các dịch vụ cộng đồng. Trường thường xuyên kết nối với các doanh nghiệp, đơn vị 

thực hiện các dịch vụ đào tạo ngắn hạn, đào tạo theo địa chỉ… phục vụ nhu cầu học 

tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của các đối tác, qua đó đa dạng các 

nguồn thu của Trường [H1.21.01.26]. 

Trong thời gian qua, Nhà trường đã đầu tư và tập trung nguồn lực cho triển khai 

các các nhiệm vụ, dự án, đề tài nghiên cứu theo định hướng nghiên cứu của Nhà 

trường có gắn với trách nhiệm PVCĐ như: thực hiện nghiên cứu và chuyển giao các 

kết quả nghiên cứu theo đặt hàng của các doanh nghiệp, công ty, các tỉnh, địa phương, 

bộ, ngành …; đề xuất, xây dựng phát triển chính sách, giải pháp phát triển kinh tế - xã 

hội cho các bộ, ngành, địa phương … [H1.21.01.27], [MH1.21.01.06]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 
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Tiêu chí 21.2. Các chính sách và hướng dẫn cho việc kết nối và phục vụ cộng 

đồng được thực hiện 

Để kế hoạch kết nối và cung cấp các dịch vụ PVCĐ được triển khai và đạt hiệu 

quả, Trường đã ban hành Quy chế hoạt động kết nối và PVCĐ của Trường ĐHLĐXH, 

quy định nội dung kết nối và PVCĐ trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, NCKH và 

chuyển giao công nghệ, hỗ trợ người học, các hoạt động tình nguyện và từ thiện; đồng 

thời quy định rõ trách nhiệm của các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ [H1.21.02.01]. 

Đoàn Thanh niên Trường ban hành Quy chế làm việc BCH Đoàn trường; Quy chế hoạt 

động của Đội Thanh niên tình nguyện; Quy chế hoạt động của Đội Thanh niên xung 

kích; Quy chế hoạt động của Đội thanh niên tình nguyện hiến máu nhân đạo… quy 

định trách nhiệm của từng ban, cá nhân trong tổ chức hoạt động [H1.21.02.02], 

[H1.21.02.03], [H1.21.02.04], [H1.21.02.05]. 

Nhà trường đã xây dựng những chính sách khuyến khích và tạo động lực cho cán 

bộ giảng viên, sinh viên tích cực tham gia các hoạt động PVCĐ. Nhà trường đã xây 

dựng quy chế NCKH của giảng viên, trong đó quy định chính sách hỗ trợ, khuyến 

khích cán bộ giảng viên NCKH, đặc biệt là các đề tài có tính ứng dụng cao để PVCĐ; 

khuyến khích cán bộ, giảng viên tham gia các hoạt động giao lưu, tham gia các hội 

thảo trong nước và quốc tế, các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp tại các tỉnh/thành phố 

[H1.21.2.06]. Đối với sinh viên, Nhà trường ban hành “Quy định điểm rèn luyện cho 

sinh viên”, trong đó quy định cộng điểm cho sinh viên tích cực tham gia hoạt động 

thanh niên tình nguyện, hiến máu nhân đạo, NCKH…, khen thưởng sinh viên có 

những thành tích nổi bật trong các hoạt động PVCĐ, do đó hàng năm đã thu hút đông 

đảo sinh viên tham gia các hoạt động tình nguyện, hiến máu nhân đạo, các hoạt động 

đền ơn đáp nghĩa…[H1.21.02.07]. 

Trường đã xây dựng “Kế hoạch chiến lược phát triển hoạt động kết nối và PVCĐ 

giai đoạn 2018-2025 và tầm nhìn 2030”, trong đó đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể 

cho từng hoạt động kết nối và PVCĐ, phân công nhiệm vụ cho các đơn vị chức năng 

thực hiện [H1.21.02.08]. Đồng thời, Trường cũng xây dựng “Kế hoạch phổ biến chiến 

lược kết nối và PVCĐ trường Đại học Lao động - Xã hội” nhằm phổ biến nội dung, 

mục tiêu, giải pháp của Kế hoạch đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên 

và các bên liên quan [H1.21.02.09]. Hằng năm, Trường xây dựng Kế hoạch triển khai 

các hoạt động hỗ trợ NH và PVCĐ; thanh niên tình nguyện; hiến máu nhân đạo; tư vấn 
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tuyển sinh, hướng nghiệp trong đó đề ra mục đích, yêu cầu rõ ràng, nội dung công việc 

triển khai và phân công nhiệm vụ cho từng đơn vị, cá nhân phụ trách, thời gian hoàn 

thành để đảm bảo các kế hoạch được triển khai có hiệu quả, đúng thời gian 

[H1.21.02.10], [H1.21.02.11], [H1.21.02.12], [H1.21.02.13], [MH1.21.02.01], 

[MH1.21.02.02], [MH1.21.02.03]. Đồng thời, hang năm Nhà trường triển khai tổ chức 

“Hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng”, “tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh”, "Sinh viên viết về công tác phòng, chống ma túy và HIV" 

đã thu hút đông đảo sinh viên tham gia [H1.21.02.14], [H1.21.02.15], [H1.21.02.16]. 

Đoàn Trường, Cơ sở II đã tổ chức và huy động đoàn viên, sinh viên tham gia nhiều 

hoạt động ý nghĩa PVCĐ như: Đền ơn đáp nghĩa, tham gia hỗ trợ công tác lấy mẫu xét 

nghiệm tầm soát Covid-19, hoạt động vệ sinh môi trường, hỗ trợ công tác làm sạch dữ 

liệu dân cư….[MH1.21.02.04]. Năm 2018, Đảng ủy Trường đã triển khai phát động 

ủng hộ Quỹ “Vì Biển, Đảo Việt Nam” của Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao 

đẳng Hà Nội với mỗi đảng viên ủng hộ tối thiểu 01 ngày lương, đối với quần chúng 

mức ủng hộ tự nguyện, với số tiền gần 100.000.000đ [H1.21.02.17].  

Hoạt động kết nối và PVCĐ của Trường được triển khai với nhiều nội dung, đa 

dạng về hình thức, huy động đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên tham gia. Đối với 

các hoạt động thiện nguyện, nhà trường đã tổ chức các hoạt động như: thanh niên tình 

nguyện, tiếp sức mùa thi, hiến máu nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, chung sức cùng cộng 

đồng, Tết ấm tình thương, hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tôn tạo các 

di tích, đền chùa, tặng các phần quà, xuất ăn cho bệnh nhân tại các bệnh viện, hỗ trợ 

đồng bào bị lũ lụt… Đặc biệt trong năm 2021, khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến căng 

thẳng, Nhà trường đã thực hiện tốt công tác quyên góp, ủng hộ cho sinh viên Trường 

bị kẹt lại Hà Nội với tổng số tiền hỗ trợ trên 1,3 tỷ đồng trong đó (quỹ hỗ trợ sinh viên 

của Trường là 411 triệu đồng; tiền huy động từ các đơn vị, tổ chức, cá nhân là 896 

triệu đồng). Huy động hỗ trợ bằng hiện vật với tổng số 1.754 suất quà, hỗ trợ cho 1288 

sinh viên, trong đó (có 76 SV ở ký túc xá, 1062 SV kẹt ở Hà Nội và 150 SV thuộc đối 

tượng chính sách), trung bình mỗi sinh viên được nhận hỗ trợ tiền mặt 1 triệu 

đồng/sinh viên và hơn một suất quà; cán bộ giảng viên, sinh viên nhà trường tham gia 

các hoạt động tình nguyện hỗ trợ tại các bệnh viện, các chốt kiểm dịch, giải cứu nông 

sản…Nhà trường tổ chức các buổi Hội thảo, tham gia viết bài, nghiên cứu nhằm trao 

đổi, tuyên truyền nâng cao ý thức xã hội về các vấn đề như: Biển Đông, biến đổi khí 
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hậu, ứng xử thầy trò…. Đặc biệt, trong những năm qua, cán bộ, giảng viên, nhân viên 

nhà trường đã tích cực NCKH, tham gia nghiên cứu đề xuất những chính sách cho các 

Bộ, ngành, địa phương… thể hiện rõ thế mạnh của Nhà trường như: Xây dựng thang 

bảng lương, quy chế trả lương, an toàn vệ sinh lao động, nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực, góp ý sửa đổi luật lao động, luật đầu tư, cải cách hành chính, đổi mới mô 

hình cung cấp cai nghiện ma túy, chính sách hỗ trợ cho các đối tượng yếu thế, hoàn 

thiện các chính sach bảo hiệm xã hội, bảo hiểm tự nguyện….Hoạt động tăng cường 

năng lực học tập suốt đời cho mọi đối tượng cũng được Nhà trường quan tâm. Hàng 

năm, giảng viên của Nhà trường tham gia đào tạo, hỗ trợ đào tạo về các mảng 

QLNNL, CTXH, Bảo hiểm, QTKD… Mỗi năm, Đảng ủy Trường đã phối hợp với 

Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội tổ chức từ 2-3 lớp Bồi dưỡng 

nhận thức về Đảng, 2-3 lớp Đảng viên mới cho cán bộ, giảng viên, sinh viên của Nhà 

trường cũng như của các trường Đại học, Cao đẳng trực thuộc Đảng ủy Khối nhằm 

trang bị cho người học những kiến thức về tổ chức Đảng, về tư tưởng, đạo đức, phong  

cách Hồ Chí Minh, phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên, đảng viên chính 

thức… [H1.21.02.18]. Hàng năm, Nhà trường tổ chức đánh giá thuận lợi, khó khăn, 

kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế của hoạt động kết nối và PVCĐ, từ đó đề ra 

giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động kết nối và PVCĐ [H1.21.02.19]. Do đó, 

trong nhiều năm qua, Nhà trường luôn nhận được thư cảm ơn của các tổ chức đơn vị 

mà nhà trường có nhiều hoạt động PVCĐ [H1.21.02.20]. 

Hoạt động kết nối và PVCĐ của Nhà trường, đặc biệt trong hoạt động NCKH, tổ 

chức và tham gia đào tạo các lớp bồi dưỡng, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng về 

CTXH, QLNNL, KTCH … vừa giúp nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán 

bộ, giảng viên, nâng cao thương hiệu của Nhà trường vừa đem lại nguồn thu cho Nhà 

trường [H1.21.02.21]. 

Việc xây dựng các quy định quản lý và hướng dẫn về hoạt động kết nối và cung 

cấp các dịch vụ PVCĐ; ký kết hợp đồng về NCKH, đào tạo đều căn cứ và tuân thủ các 

quy định của pháp luật. Các hoạt động của Công đoàn Trường căn cứ vào Điều lệ 

Công đoàn Việt Nam và kế hoạch của Liên đoàn LĐTP Hà Nội; hoạt động của Đoàn 

Thanh niên căn cứ vào Điều lệ Đoàn Thanh niên và các chương trình, kế hoạch của 

Thành đoàn Hà Nội. 
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Để đánh giá tính hiệu quả và đưa ra các giải pháp phù hợp trong tương lai, hằng 

năm nhà trường tổ chức lấy ý kiến đánh giá của các bên liên quan về các hoạt động 

PVCĐ [H1.21.02.22]. 

Tự đánh gia tiêu chí đạt mức: 5/7 

Tiêu chí 21.3. Triển khai được hệ thống đo lường, giám sát việc kết nối và phục 

vụ cộng đồng 

Bên cạnh việc ban hành, thực thi các chính sách, kế hoạch hoạt động kết nối và 

PVCĐ, Nhà trường đã ban hành Quy chế hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của 

Trường ĐHLĐXH; quy chế làm việc của BCH Đoàn Trường, của Đội Thanh niên tình 

nguyện, Thanh niên xung kích, Hiến máu nhân đạo … để giám sát các hoạt động kết 

nối và PVCĐ [H1.21.03.01], [H1.21.03.02], [H1.21.03.03], [H1.21.03.04], 

[H1.21.03.05]. 

Nhà trường đã xây dựng “Kế hoạch chiến lược phát triển hoạt động kết nối và 

PVCĐ giai đoạn 2018-2025 và tầm nhìn 2030” đề ra hoạt động thực tiễn, các chỉ báo, 

thời gian thực hiện để đánh giá, đo lường hoạt động kết nối và PVCĐ [H1.21.03.06]. 

Đồng thời, hàng năm, Nhà trường xây dựng Kế hoạch hoạt động hỗ trợ người học và 

PVCĐ, trong đó thể hiện mục đích, yêu cầu “phát huy vai trò của các đơn vị trong 

trường đối với cộng đồng, góp phần nâng cao vị thế của Nhà trường trong các lĩnh vực 

quản lý của địa phương, của các Bộ, Ngành về các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa 

học, chuyển giao công nghệ”, giao từng đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện theo chức 

năng, nhiệm vụ của mình [H1.21.03.07]. Hàng năm, căn cứ kết quả báo cáo của các 

đơn vị về hoạt động PVCĐ của các đơn vị, Nhà trường xây dựng báo cáo tổng kết 

đánh giá kết quả của các hoạt động hỗ trợ NH và PVCĐ làm căn cứ đánh giá kết quả 

thực hiện nhiệm vụ cũng như đề xuất khen thưởng các đơn vị chức năng, 

[H1.21.03.08], [H1.21.03.09]. 

Đoàn thanh niên Trường với vai trò, nhiệm vụ của mình đã xây dựng và triển 

khai kế hoạch, chương trình hoạt động thanh niên tình nguyện, hiến máu nhân đạo. 

Các hoạt động này đều được Nhà trường hỗ trợ kinh phí để tổ chức đảm bảo hiệu quả. 

Sau mỗi chương trình, Đoàn Thanh niên Trường báo cáo tổng kết, đánh giá những ưu 

điểm, chỉ ra những hạn chế từ đó đề ra các giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn 

chế để các hoạt động ngày càng hiệu quả, số đoàn viên tham gia tăng cả về số lượng 
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và chất lượng qua từng năm [H1.21.03.10], [H1.21.03.11], [H1.21.03.12], 

[MH1.21.03.01], [MH1.21.03.02]. 

Trong 2 năm 2021, 2022, Nhà trường đã xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm 

vụ các đơn vị, cá nhân thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh cho học sinh và cha mẹ 

học sinh việc chọn ngành học phù hợp với năng lực, sở thích trong ngày Hội tư vấn 

tuyển sinh do Báo Tuổi trẻ tổ chức tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và tại các 

trường PTHT của một số tỉnh thành trên cả nước [H1.21.03.13], [MH1.21.03.03]. 

Công đoàn Trường đã thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp 

nghĩa, các hoạt động từ thiện, ủng hộ các quỹ do LĐLĐTP Hà Nội phát động 

[H1.21.03.14]. Trong 5 năm, Nhà trường đẩy mạnh công tác PVCĐ, đã tham gia ủng 

hộ, đóng góp cho các quỹ từ thiện, ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung, đền ơn đáp 

nghĩa, Quỹ Vì biển, đảo Việt Nam và các hoạt động khác với tổng số tiền là: 3,422 tỷ 

đồng [H1.21.03.15]. 

Các nghiên cứu đề xuất những chính sách, tư vấn xây dựng chính sách cho các 

cơ quan, địa phương, các hoạt động giảng dạy, đào tạo, NCKH, chuyển giao kết quả 

nghiên cứu… đã đem lại nguồn thu cho Nhà trường, giúp nâng cao đời sống cho cán 

bộ, giảng viên đồng thời giúp Nhà trường từng bước tự chủ tài chính [H1.21.03.16]. 

Việc triển khai đánh giá hiệu quả hoạt động kết nối và PVCĐ được thực hiện 

thông qua lấy ý kiến khảo sát cán bộ, giảng viên và người học. Kết quả đánh giá được 

báo cáo BGH để tổng hợp, phân tích làm cơ sở cải tiến nâng cao chất lượng của từng 

hoạt động. Số liệu tổng hợp của phiếu khảo sát cho thấy cán bộ, giảng viên và người 

học cảm thấy hài lòng về hoạt động PVCĐ mà họ tham gia [H1.21.03.17]. Bên cạnh 

đó, Trường cũng đánh giá các hoạt động PVCĐ của các tổ chức đoàn thể thông qua 

giấy khen, giấy chứng nhận, thư cảm ơn... từ các bên liên quan. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 

Tiêu chí 21.4.Việc cung cấp các dịch vụ phục vụ và kết nối cộng đồng được cải 

tiến để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan 

Các hoạt động cung cấp các dịch vụ phục vụ và kết nối cộng đồng được bổ sung, 

cải tiến và hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan, cũng 

như để thể hiện sứ mạng, tầm nhìn của Nhà trường được thể hiện trong việc ban hành 

Kế hoạch chiến lược phát triển hoạt động kết nối và PVCĐ giai đoạn 2018-2025 và 

tầm nhìn 2030 và kế hoạch triển khai các hoạt động hỗ trợ NH và PVCĐ hàng năm. 
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Theo đó, Nhà trường đã phát triển các mô hình và hoạt động, kết nối nhiều bên liên 

quan; bổ sung và hoàn thiện nội dung PVCĐ, cũng như hướng tới các giải pháp toàn 

diện cho các hoạt động thúc đẩy các chuẩn mực, giá trị xã hội, giá trị thẩm mỹ, tính 

nhân văn, các hoạt động thiện nguyện, đền ơn đáp nghĩa; xây dựng, phát triển chính 

sách phát triển bền vững; tăng cường năng lực học tập suốt đời cho mọi đối tượng… 

Đồng thời tăng cường trách nhiệm của các đơn vị và Trường đối với xã hội 

[H1.21.04.01], [H1.21.04.02]. Hoạt động PVCĐ của Nhà trường tập trung vào các 

hoạt động thiện nguyện, đền ơn đáp nghĩa, thanh niên tình nguyện, hiến máu nhân 

đạo…; các hoạt động tăng cường năng lực, chuyển giao tri thức của các đề tài NCKH; 

hoạt động hỗ trợ người học nâng cao năng lực học tập suốt đời, bồi dưỡng nâng cao 

chuyên môn, nghiệp vụ cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; hoạt động xây dựng 

và phát triển chính sách, phát triển bền vững, nghiên cứu đề xuất những chính sách, 

giải pháp cho các đơn vị, bộ, ngành, địa phương… Các hoạt động hỗ trợ NH và PVCĐ 

của Nhà trường đa dạng, phát huy được thế mạnh của đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân 

viên, sinh viên, do đó đã thu hút được nguồn lực cả về con người và vật chất. 

[H1.21.04.03]. Hàng năm, Nhà trường tiến hành đánh giá, tổng kết hoạt động PVCĐ, 

chỉ ra những ưu điểm, những mặt còn hạn chế, khuyết điểm từ đó đề ra kiến nghị, giải 

pháp và chỉ tiêu phấn đấu cho năm sau cao hơn năm trước [H1.21.04.04]. Trên cơ sở 

đánh giá đó, Trường xây dựng kế hoạch cải tiến hoạt động kết nối và PVCĐ, tập trung 

vào các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, tư vấn, hỗ trợ, tình nguyện, nhân 

đạo… để hoạt động ngày càng hiệu quả, đúng đối tượng, với mục đích “phù hợp với 

thực tiễn và xu thế phát triển tạo tiền đề quan trọng để xây dựng mục tiêu, chiến lược, 

nhiệm vụ giáo dục và đào tạo hiệu quả”   [H1.21.04.05].  

Hàng năm, Đoàn Thanh niên Trường tổ chức các hoạt động trọng điểm công tác 

thanh niên tình nguyện vào tháng 3, 6, 7 nhằm cung cấp cho người học môi trường trải 

nghiệm phù hợp cũng như hỗ trợ các hoạt động của địa phương, các đơn vị như: giữ 

gìn vệ sinh môi trường và trật tự, an toàn giao thông; tiếp sức mùa thi; hoạt động tình 

nguyện “vì đàn em thân yêu”; hoạt động đền ơn đáp nghĩa tại các Trung tâm điều 

dưỡng thương bệnh binh; hoạt động tình nguyện tại các địa phương khó khăn… 

[H1.21.04.06], [MH1.21.04.01]. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên còn thường niên tổ chức 

“Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Hội thi “Tìm hiểu pháp 

luật về phòng chống tham nhũng”, cuộc thi "Sinh viên viết về công tác phòng, chống 
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ma túy và HIV"... thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, giúp cho đoàn viên 

thanh niên hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; tích cực, chủ động trong 

công tác phòng chống tham nhũng và lãng phí, phòng chống ma túy, HIV ngay khi còn 

ngồi trên ghế nhà trường [H1.21.04.07], [H1.21.04.08], [H1.21.04.09]. 

Đồng thời, Công đoàn Trường cũng tiến hành đánh giá, tổng kết hoạt động công 

đoàn qua từng năm, trong đó chú trọng đến công tác bảo vệ lợi ích, chăm lo đời sống 

của cán bộ đoàn viên và các hoạt động thiện nguyện, từ thiện của Công đoàn và đoàn 

viên [H1.21.04.10], [MH1.21.04.02]. 

Các hoạt động PVCĐ, đặc biệt là hoạt động đào tạo, NCKH… đã đem lại nguồn 

thu cho Nhà trường [H1.21.04.11]. Trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu, chuyển 

giao kết quả nghiên cứu một số các đối tác, đơn vị … đã hợp tác, ký kết nhiều lần với 

Nhà trường, điều này phần nào thể hiện sự yên tâm, hài lòng về chất lượng cung cấp 

dịch vụ của Nhà trường như: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Tổ chức lao động 

Quốc tế (ILO), Tổng cục GDNN, VP Better Work VN, Đảng ủy Khối các trường Đại 

học, Cao đẳng Hà Nội… [H1.21.04.12]. 

Kết quả khảo sát cán bộ, giảng viên và người học cho thấy trên 75% những người 

tham gia các hoạt động thiện nguyện, tình nguyện, hiến máu nhân đạo, các hoạt động 

đào tạo, NCKH… đều cảm thấy hài lòng về cách thức tổ chức cũng như kết quả đạt 

được của Trường [H1.21.04.13]. Trong quá trình PVCĐ Trường cũng nhận được phản 

hồi tích cực từ các bên liên quan, các đơn vị, tổ chức qua nhiều hình thức như trao tặng 

giấy khen, giấy chứng nhận, thư cảm ơn … điều đó nói lên hiệu quả của các hoạt động 

PVCĐ có những đóng góp tích cực của Trường đối với sự phát triển chung của xã hội 

[H1.21.04.14]. 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 21 

1. Tóm tắt các điểm mạnh 

Các chính sách, kế hoạch kết nối và cung cấp các dịch vụ PVCĐ được triển khai 

thực hiện tại cả Trụ sở chính và các cơ sở. 

Các hoạt động tình nguyện, đền ơn đáp nghĩa …của Trường được triển khai đúng 

đối tượng, thời điểm nên đã mang lại hình ảnh và ấn tượng tốt cho cộng đồng. 

Các hoạt động kết nối và PVCĐ thu hút được đông đảo cán bộ, giảng viên và người 

học tham gia. 
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Nhà trường đã xây dựng được văn bản quy định cụ thể các hoạt động, nội dung 

kết nối và cung cấp các dịch vụ PVCĐ phù hợp với điều kiện thực tế và được đánh giá, 

hiệu chỉnh qua từng giai đoạn. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại 

Các hoạt động NCKH gắn với PVCĐ chưa nhiều; chưa xây dựng được các mô 

hình kết nối, cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp.  

Các Kế hoạch triển khai còn hoạt động kết nối và PVCĐ còn chung chung, một số 

hoạt động còn hạn chế về kinh phí. 

Việc thu thập thông tin phản hồi từ cộng đồng khi tiếp nhận các dịch vụ chưa 

được thường xuyên, chủ yếu là nhận phản hồi thụ động. 

Chưa xây dựng, đề xuất các mô hình PVCĐ tiêu biểu và lan tỏa các mô hình hợp tác 

trong kết nối và PVCĐ. 

3. Kế hoạch cải tiến 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị/ cá nhân 

thực hiện 

Thời gian thực 

hiện hoặc hoàn 

thành 

Ghi 

chú 

1 
Khắc phục 

tồn tại 1 

- Nâng cao năng lực NCKH 

của giảng viên; lập ra các nhóm 

nghiên cứu để đăng ký, đấu thầu 

các đề tài NCKH cấp Bộ, Nhà 

nước 

BGH, P. 

TCHCTH, các 

Khoa 

Thường xuyên  

- Xây dựng mối quan hệ giữ 

nhà trường với doanh nghiệp 

trong hoạt động NCKH và 

chuyển giao sản phẩm 

BGH, P. 

TCHCTH, P. 

KHHTQT các 

Khoa 

Thường xuyên  

- Xây dựng các mô hình kết 

nối, cổng thông tin hỗ trợ DN 

BGH, P. 

KHHTQT các 

Khoa 

Năm 2023  

2 
Khắc phục 

tồn tại 2 

- Triển khai xây dựng kế hoạch 

cụ thể cho từng đối tượng, từng 

thời gian cụ thể; đề xuất kinh phí 

phù hợp 

BGH, và các 

đơn vị 
Thường xuyên  

3 
Khắc phục 

tồn tại 3 

- Triển khai xây dựng hệ thống 

đo lường, giám sát việc kết nối 

và phục vụ cộng đồng 

BGH, P. QLCL 

và các đơn vị 
Năm 2023  
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4 
Khắc phục 

tồn tại 4 

- Nghiên cứu, đề xuất các mô 

hình PVCĐ tiêu biểu và lan tỏa 

các mô hình hợp tác trong kết 

nối và PVCĐ 

BGH, P. QLCL 

và các đơn vị 
Năm 2023  

5 
Phát huy 

điểm mạnh 1 

- Tiếp tục triển khai các chính 

sách, kế hoạch kết nối và cung 

cấp các dịch vụ PVCĐ tại Trụ sở 

chính và các cơ sở 

BGH, các đơn vị 

được phân công 
Thường xuyên  

6 
Phát huy 

điểm mạnh 2 

- Xây dựng các kế hoạch PVCĐ 

với từng đối tượng, thời gian cụ 

thể, huy động nguồn kinh phí 

phù hợp 

BGH, các đơn vị 

được phân công 
Thường xuyên  

7 
Phát huy 

điểm mạnh 3 

- Tuyên truyền, vận động cán 

bộ, giảng viên, người học tích 

cực tham gia các hoạt động 

PVCĐ 

BGH, các đơn vị 

được phân công 
Thường xuyên  

8 
Phát huy 

điểm mạnh 4 

- Tổ chức tổng kết, đánh giá 

các hoạt động kết nối và PVCĐ 

BGH, các đơn vị 

được phân công 
Thường xuyên  

 

4. Mức đánh giá:  

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 22. Kết quả đào tạo 

Tiêu chí 22.1. Tỷ lệ người học đạt yêu cầu và tỷ lệ thôi học của tất cả các CTĐT, 

các môn học/học phần được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

Nâng cao chất lượng đào tạo là mục tiêu hàng đầu luôn được Nhà trường chú 

trọng thực hiện. Chất lượng đào tạo được phản ánh thông qua kết quả đào tạo. Do đó, 

để nâng cao chất lượng đào tạo cần theo dõi, phân tích, đánh giá kết quả đào tạo 

thường xuyên.  Kết quả đào tạo của Nhà trường được đo lường bằng các chỉ số như tỷ 

lệ tốt nghiệp, tỷ lệ thôi học, thời gian tốt nghiệp trung bình, tỷ lệ có việc làm và mức 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 21 5 

Tiêu chí 21.1 5 

Tiêu chí 21.2 5 

Tiêu chí 21.3 5 

Tiêu chí 21.4 5 
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thu nhập của NH sau khi tốt nghiệp. Các chỉ số này đều được xác định, giám sát và đối 

sánh liên tục qua các năm học để cải tiến chất lượng đào tạo.  

Để thực triển khai hoạt động đào tạo, QLĐT, Nhà trường đã ban hành hệ thống 

các Quy chế, quy định, hướng dẫn đào tạo cho tất cả các trình độ và loại hình đào tạo 

hiện có như: Quy chế đào tạo chương trình đào tạo đại học chính quy theo hệ chế tín 

chỉ; Quy chế đào tạo VLVH; Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ; Quy chế tuyển sinh và 

đào tạo trình độ tiến sĩ; Quy định về đánh giá kết quả rèn luyện hằng năm; quy định 

công tác cố vấn học tập của Trường; Sổ tay sinh viên [H1.22.01.01], [MH1.22.01.01]. 

Trường tổ chức đào tạo theo tín chỉ; NH được xếp loại học lực và năm đào tạo theo khóa 

học, năm học và học kỳ. Hàng năm, Nhà trường ban hành Kế hoạch đào tạo năm học 

cho các hệ. Mỗi năm học có 2 học kỳ chính và 01 kỳ phụ (kỳ hè) [H1.22.01.02]. 

Nhà trường đã xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá tỷ lệ tốt nghiệp, 

thôi học của NH bằng việc ban hành quyết định quy định chức năng nhiệm vụ từng 

đơn vị chức năng như: phòng QLĐT, khoa SĐH, phòng CTSV, phòng QLCL và các 

khoa chuyên môn (QLNNL, KT, CTXH, BH, Ngoại ngữ, Luật, GDĐC…), quyết định 

cử cố vấn học tập/GVCN lớp, thành lập các Hội đồng xét học vụ, Hội đồng xét tốt 

nghiệp [H1.22.01.03], [MH1.22.01.04], ]MH1.22.01.05]. Cụ thể những nhiệm vụ liên 

quan trực tiếp đến việc theo dõi, giám sát quá trình học tập của NH của các đơn vị 

chức năng như sau [MH1.22.01.02]: 

 - Phòng QLĐT có nhiệm vụ: tổ chức thực hiện các CTĐT, CTDH các hệ; xây 

dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập; xử lý học vụ, xét học lực, xếp 

hạng năm đào tạo, xét tốt nghiệp và cập nhật trạng thái NH sau khi có quyết định xử lý 

học vụ; Quản lý hồ sơ, kết quả học tập của NH...  

- Phòng QLCL: Xây dựng quy định về đánh giá học phần/môn học, khoá luận, 

luận văn, luận án; xây dựng quy định hoạt động đảm bảo chất lượng và tổ chức thực 

hiện; là đầu mối xây dựng kế hoạch khảo sát và tổ chức thực hiện hoạt động khảo sát 

lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan nhằm thu thập các thông tin phục vụ hoạt 

động của Nhà trường; xây dựng kế hoạch thanh tra và thực hiện công tác thanh tra 

thường xuyên, đột xuất theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Phòng CTSV: Phối hợp với các đơn vị liên quan sử dụng hệ thống thông tin 

phục vụ cho công tác quản lý, theo dõi quá trình rèn luyện của NH và thường trực xét 

kết quả rèn luyện của NH qua mỗi học kỳ; quản lý công tác cố vấn học tập, giáo viên 
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chủ nhiệm... 

- Các khoa chuyên môn: Xây dựng CTĐT, tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, 

học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo; chịu trách nhiệm về nội dung, phương 

pháp dạy học, nghiên cứu khoa học, sinh hoạt chuyên môn; phối hợp với phòng CTSV 

và các đơn vị liên quan trong việc quản lý, giáo dục SV và công tác cố vấn học tập... 

- Các cố vấn học tập/giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm quản lý, theo dõi tình 

hình học tập của NH, hỗ trợ, tư vấn cho NH tất cả các vấn đề liên quan đến quá trình 

học tập của NH tại Trường. 

Căn cứ vào quyết định ban hành, các đơn vị/cá nhân thực hiện nhiệm vụ theo dõi, 

giám sát quá trình học tập của NH để kịp thời đôn đốc, hỗ trợ NH trong thực hiện quy 

chế đào tạo đảm bảo thời gian đào tạo theo quy chế. Qua đó Nhà trường đưa ra đánh 

giá, phân tích giúp cho hoạt động cải tiến chất lượng đào tạo ở mỗi năm. NH được 

theo dõi, giám sát bắt đầu từ khi nộp hồ sơ nhập học, chính thức trở thành SV, HV, 

NCS của Trường, đồng thời công khai kết quả học tập, rèn luyện để NH cũng có thể 

theo dõi quá trình học tập của mình. Phòng CTSV thu nhận hồ sơ nhập học của NH, 

trình Hiệu trưởng phê duyệt quyết định phiên chế lớp qua đó thống kê được số lượng 

nhập học hàng năm [H1.22.01.05], [MH1.22.01.07]. Số liệu nhập học giai đoạn 2018-

2022 của Nhà trường thể hiện trọng bảng sau [H1.22.01.04], [MH1.22.01.06]: 

Bảng 22. 1 Tổng hợp số liệu SV nhập học giai đoạn 2018-2022 

STT Khóa/Năm Ngành đào tạo Số lượng 

1 
ĐH khóa 10 (2014-

2018) 

Tổng 3648 

QTNL 963 

Kế toán 1214 

CTXH 581 

Bảo hiểm 437 

2 
ĐH khóa 11 (2015-

2019) 

Tổng 3081 

QTNL 897 

Kế toán 902 

CTXH 435 

Bảo hiểm 380 

QTKD 467 
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3 
ĐH khóa 12 (2016-

2020) 

Tổng 2462 

QTNL 690 

Kế toán 752 

CTXH 394 

Bảo hiểm 244 

QTKD 382 

4 
ĐH khóa 13 (2017-

2021) 

Tổng 2497 

QTNL 597 

Kế toán 715 

CTXH 336 

Bảo hiểm 205 

QTKD 410 

Tâm lý 62 

Kinh tế 71 

Luật kinh tế 101 

5 
ĐH khóa 14 (2018-

2022) 

Tổng 2665 

QTNL 701 

Kế toán 710 

CTXH 173 

Bảo hiểm 117 

QTKD 501 

Tâm lý 117 

Kinh tế 127 

Luật kinh tế 219 

 
 

Bảng 22. 2 Tổng hợp số liệu nhập học sau đại học giai đoạn 2018-2022 

Chuyên ngành đào 

tạo 

Số lượng nghiên cứu sinh, học viên nhập học  

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Trình độ tiến sĩ 

Quản trị nhân lực  3 2 2 3 6 
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Tổng: 3 2 2 3 6 

Trình độ thạc sĩ 

Quản trị nhân lực  100 121 160 79 55 

Kế toán  38 19 12 9 1 

Công tác xã hội  19 35 29 4 4 

Quản trị kinh doanh 
 

20 17 13 4 

Bảo hiểm  
   

5 1 

Tổng: 157 195 218 110 65 

 Nguồn: Trường ĐHLĐXH 

Tỷ lệ SV nhập học hàng năm của Nhà trường đạt trên 90% chỉ tiêu tuyển sinh. 

Điều này chứng tỏ thương hiệu và uy tín của Trường ngày càng nâng cao. NH đã tin 

tưởng lựa chọn Trường là nơi học tập, rèn luyện tích lũy và nâng cao trình độ của bản 

thân để tìm kiếm cơ hội việc làm trong tương lai. 

Từng kỳ/năm học, Nhà trường tiến hành thống kê, phân loại, đánh giá kết quả 

học tập, rèn luyện của người học để làm căn cứ xét cấp học bổng, khuyến khích học 

tập; thống kê tỷ lệ học lại, thi lại và thực hiện xử lý học vụ, cảnh báo học tập 

[H1.22.01.06] [H1.22.01.07], [H1.22.01.09] , [H1.22.01.10], [MH1.22.01.10] giúp 

NH nắm rõ tình hình học tập của mình để có kế hoạch cải thiện kết quả học tập. Bên 

cạnh đó, Nhà trường thực hiện thống kế tỷ lệ sinh viên thôi học của từng ngành theo 

khóa học làm cơ sở phân tích nhằm xác định nguyên nhân thôi học và buộc thôi học 

của NH [MH1.22.01.09] để đưa ra giải pháp nhằm giảm tỷ lệ thôi học, nghỉ học 

[MH1.22.01.11]. 

Mỗi năm học, Nhà trường ban hành kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp và công 

bố cho người học, đến đợt xét phòng QLĐT thông báo  cho SV để SV đủ điều kiện tốt 

nghiệp nộp đơn đăng ký xét công nhận tốt nghiệp. Căn cứ vào các quyết định công 

nhận tốt nghiệp, báo cáo tốt nghiệp của các chương trình đào tạo và các báo cáo tại hội 

nghị tập huấn công tác Giáo viên chủ nhiệm/Cố vấn học tập [H1.22.01.08], 

[H1.22.01.11] [H1.22.01.12], [MH1.22.01.12] Phòng QLĐT/phòng QLĐT thống kê 

số liệu NH tốt nghiệp tính tỷ lệ NH tốt nghiệp hàng năm. 
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Bảng 22. 3 Số liệu tỷ lệ SV tốt nghiệp các CTĐT hệ chính quy 

Khóa/Nă

m 

Ngành 

đào tạo 

Số 

lượng 

nhập 

học 

SV TN trước 

thời hạn 

SV TN đúng 

thời hạn 4 

năm 

SV TN quá thời 

hạn từ 4 năm trở 

lên  

Số 

lượng 
Tỷ lệ % 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lượng 
Tỷ lệ % 

ĐH khóa 

10 (2014-

2018) 

Tổng 3648   2262 73,4% 582 18,9% 

QTNL 963   650 77,2% 141 16,7% 

Kế toán 1214   786 77,0% 179 17,5% 

CTXH 581   348 70,2% 93 18,8% 

Bảo hiểm 437   276 77,1% 58 16,2% 

QTKD 453   202 55,5% 111 30,5% 

ĐH khóa 

11 (2015-

2019) 

Tổng 3081 4 0,14% 1226 42,7% 713 24,8% 

QTNL 897 2 0,23% 389 45,3% 187 21,8% 

Kế toán 902 1 0,12% 414 48,8% 191 22,5% 

CTX

H 435 1 

0,2

5% 

19

4 

48

,1% 

11

0 

27,3

% 

Bảo 

hiểm 380     

11

4 

33

,1% 

10

6 

30,8

% 

QTKD 467     115 27,4% 120 28,6% 

ĐH khóa 

12 (2016-

2020) 

Tổng 2462 7 0,32% 897 41,0% 915 41,8% 

QTNL 690     285 45,3% 243 38,6% 

Kế toán 752 7 1,02% 326 47,7% 267 39,0% 
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CTXH 394     110 31,5% 158 45,3% 

Bảo hiểm 244     80 38,5% 94 45,2% 

QTKD 382     96 30,2% 153 48,1% 

ĐH khóa 

13 (2017-

2021) 

Tổng 2497 3 0,13% 503 21,0% 992 41,5% 

QTNL 597 2 0,34% 130 22,2% 192 32,8% 

Kế toán 715 1 0,14% 203 29,2% 245 35,3% 

CTXH 336     46 13,9% 126 38,2% 

Bảo hiểm 205     30 15,1% 55 27,6% 

QTKD 410     58 14,4% 111 27,5% 

Tâm lý 62     9 20,0% 26 57,8% 

Kinh tế 71     9 17,6% 14 27,5% 

Luật kinh 

tế 101     19 22,6% 45 53,6% 

ĐH khóa 

14 (2018-

2022) 

Tổng 2665 25 0,97% 1577 61,1%     

QTNL 701 13 1,85% 355 50,6%     

Kế toán 710 2 0,28% 346 48,7%     

CTXH 173 1 0,58% 60 34,7%     

Bảo hiểm 117     31 26,5%     

QTKD 501 8 1,60% 202 40,3%     

Tâm lý 117 1 1,22% 20 24,4%     
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Kinh tế 127     33 32,7%     

Luật kinh 

tế 219     98 50,0%     

                                                                                      Nguồn: Phòng QLĐT 

Từ bảng số liệu phân tích cho thấy tỷ lệ NH tốt nghiệp hàng năm của Nhà trường 

tương đối cao. Có được kết quả như vậy, chứng tỏ công tác tổ chức, quản lý và giám sát 

đào tạo của Nhà trường đã có hiệu quả; các phòng chức năng/khoa chuyên môn đã thực 

hiện tốt vai trò của mình trong việc giám sát, hỗ trợ người học. Bên cạnh đó, NH cũng đã 

xác định được mục tiêu và kế hoạch học tập để hoàn thành chương trình đào tạo theo 

quy định. 

Bảng 22. 4 Xếp loại học lực của SV hệ chính quy 

Năm 

học 

Họ

c kỳ 

Tổng 

số SV 

Xếp hạng học 

lực theo Quy 

chế 43 

Xếp hạng học lực theo thông tư 08 

Yếu 
Bình 

thường 

Xuấ

t sắc  
Giỏi Khá TB Yếu 

2022 - 

2023 
1 

10592 
394 4443 56 752 

305

7 

141

3 
477 

2021 - 

2022 

1 10486 592 6467 83 

102

1 

176

9 387 167 

2 8262 403 4444 98 

107

8 

177

6 320 143 

2020 - 

2021 

1 9995 4037 5958           

2 9207 2002 7205           

2019 - 

2020 

1 9346 4729 4617           

2 8429 2850 5579           

2018 - 

2019 

1 9743 4435 5308           

2 7778 2708 5070           

Nguồn: Phòng QLĐT 

Theo số liệu thống kê về tỷ lệ xếp loại học lực của NH tại bảng trên cho thấy, NH 

xếp loại khá, giỏi và xuất sắc chiếm tỷ lệ cao và NH xếp loại trung bình có xu hướng 



394 
 
giảm. Như vậy có thể nói rằng, công tác tổ chức đào tạo, quản lý giảng dạy và học tập 

đảm bảo theo CĐR của Nhà trường đã được thực hiện tốt. NH đã xác lập được mục tiêu 

phấn đấu dưới sự hướng dẫn từ phía Nhà trường/khoa chuyên môn/cố vấn học 

tập/GVCN và được theo dõi, đôn đốc sát sao để đạt được kết quả học tập cao nhất. 

Từ các kết quả phân tích số liệu về tỷ lệ NH đạt yêu cầu và kết quả từ việc khảo 

sát về mức độ hài lòng của các bên liên quan về các tỷ lệ người học đạt yêu cầu của 

các ngành/CTĐT [H1.22.01.13], Nhà trường đã đưa ra các biện pháp cải tiến chất 

lượng phù hợp để tăng tỷ lệ TN, giảm tỷ lệ thôi học, học lại/thi lại như: giao nhiệm vụ 

phụ trách giám sát thời gian tốt nghiệp và quy trình thực hiện giám sát thời gian tốt 

nghiệp trung bình của sinh viên, giao nhiệm vụ cho các khoa chuyên môn, hệ thống 

giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập thường xuyên liên hệ với NH nằm trong đối 

tượng cảnh báo học tập để nhắc nhở, tư vấn về tiến độ học tập, lộ trình đăng ký môn 

học, thi và kiểm tra; thực hiện rà soát, điều chỉnh quy chế đào tạo để cụ thể hóa các 

quy định, quy trình tổ chức đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả QLĐT; tổ chức Hội 

nghị/hội thảo về biện pháp giúp sinh viên hạn chế cảnh báo học tập và buộc thôi học; 

cập nhật hoàn thiện các chức năng phần mềm QLĐT để hỗ trợ người học; tổ chức Hội 

nghị đối thoại giữa Nhà trường và sinh viên để lắng nghe nguyện vọng giải đáp thắc 

mắc cả NH trong quá trình học tập để kịp thời đưa ra phương án giải quyết, hỗ trợ NH, 

Hội nghị tập huấn công tác Giáo viên chủ nhiệm/Cố vấn học tập để nâng cao hiệu quả 

hoạt động của đội ngũ CB hỗ trợ NH từ đó nâng cao chất lượng học tập của NH và 

giảm tỷ lệ thi lại, học lại và thôi học [H1.22.01.14], [MH1.22.01.11]. Với tất cả những 

biện pháp được đưa ra áp dụng và thực tế, tỷ lệ NH tốt nghiệp, tỷ lệ thôi học qua các 

năm của nhà trường đã có những thay đổi đáng kể được thể hiện trong các bảng đối 

sánh số liệu sau [H1.22.01.15] [H1.22.01.16] 

Bảng 22. 5 Thống kê tỷ lệ cảnh báo học, buộc thôi tập giai đoạn 2018 - 2022 

TT Năm học 
SLSV cảnh báo 

Buộc thôi học 
Lần 1 Lần 2 

1 2018 -2019 805 343 343 

2 2019 – 2020 497 219 219 

3 2020 – 2021 278 813 813 
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4 2021 – 2022 393 862 862 

5 2022- 2023 238 458 458 

Nguồn: Phòng QLĐT 

Bảng 22. 6 Thống kê tỷ lệ thôi học hệ chính quy giai đoạn 2017 - 2022 

TT 
Năm tuyển sinh (khóa đào 

tạo) 

SLSV 

nhập học 

SLSV 

thôi học/chuyển 

trường 

Tỷ lệ thôi 

học 

1 ĐH Khóa 10 (2014-2018) 3648 567 16% 

2 ĐH Khóa 11 (2015-2019) 3081 208 7% 

3 ĐH Khóa 12 (2016-2020) 2462 274 11% 

4 ĐH Khóa 13 (2017-2021) 2497 94 4% 

5 ĐH Khóa 14 (2018-2022) 2665 84 3% 

 Nguồn: Phòng QLĐT 

Qua bảng đối sánh tỷ lệ cảnh báo học tập và thôi học trên có thể thấy số lượng 

SV cảnh báo học tập và thôi học có giảm qua (duy chỉ có năm 2020-2021 do tác động của 

dịch Covid -19 kéo dài đã ảnh hưởng đến thời gian và chất lượng học tập các năm). Sau khi 

dịch bệnh được kiển soát Nhà trường đã tiến hành nhiều biện pháp để hỗ trợ NH để 

giảm tỷ lệ SV cảnh báo học tập, buộc thôi học như: phối hợp chặt chẽ giữa cố vấn học 

tập với cán bộ lớp, với gia đình, chủ động tư vấn cho SV….Theo đó kết quả đào tạo 

của Trường từng bước được nâng lên: tỷ lệ tốt nghiệp của NH ở mức cao, tỷ lệ thôi 

học giảm; tỷ lệ NH có việc làm sau khi tốt nghiệp ở mức cao, trên 90%. Những chỉ số 

này phản ánh chất lượng đào tạo cũng như công tác đối sánh để cải tiến chất lượng 

thường xuyên. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6/7 

Tiêu chí 22.2. Thời gian tốt nghiệp trung bình cho tất cả các CTĐT được xác lập, 

giám sát và đối sánh để cải tiến. 

Thời gian của một khoá học được quy định tùy thuộc vào trình độ và ngành đào 

tạo. Thời gian đào tạo thiết kế chuẩn cho trình độ đại học là 4 năm, trình độ ThS là 2 

năm, trình độ TS là 3 - 4 năm (3 năm đối với người có bằng ThS, 4 năm đối với người 
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có bằng đại học); với hệ VLVH (3 năm đối với người đã tốt nghiệp 1 bằng đại học, 4,5 

năm đối với người có bằng THPT hoặc trung cấp và 1,5 - 2 năm đối với người tốt 

nghiệp cao đẳng). Thời gian đào tạo tối đa cho các trình độ đào tạo được quy định rõ 

trong các quy chế đào tạo các trình độ của Nhà trường đươc cụ thể hoá trong bảng sau: 

Bảng 22. 7 Thời gian đào tạo các trình độ đào tạo 

 

Trình độ đào tạo 

Khối ngành đào 

tạo 

Thời gian 

đào tạo 

Thời gian 

học tập tối 

đa 

Đại học chính quy 

Tất cả khối 

ngành trong Nhà 

trường 

4 năm 
 

6 - 8 năm 

Đại học hệ vừa làm vừa học với 

người có bằng tốt nghiệp THPT 

Tất cả khối 

ngành trong Nhà 

trường 

4,5 năm 
 

9 năm 

Đại học hệ vừa làm vừa học với 

người có bằng tốt nghiệp đại học 

hoặc cao đẳng 

Tất cả khối 

ngành trong Nhà 

trường 

1,5 đến 

2 năm 
4 năm 

ThS 

Tất cả khối 

ngành trong Nhà 

trường 

2 năm  

TS 

Tất cả khối 

ngành trong Nhà 

trường 

3 đến 

4 năm 
 

Để thực hiện việc giám sát, theo dõi thời gian tốt nghiệp trung bình của NH, Nhà 

trường đã ban hành các quyết định quy định chức năng nhiệm vụ của Phòng QLĐT 

thuộc Trường Đại học Lao động- Xã hội, giao nhiệm vụ phụ trách giám sát thời gian 

tốt nghiệp và quy trình thực hiện giám sát thời gian tốt nghiệp trung bình của sinh viên 

[H1.22.02.01], [H1.22.02.02]; theo đó phòng QLĐT có nhiệm vụ theo dõi toàn bộ quá 

trình học tập của NH từ khi nhập học đến tốt nghiệp và căn cứ vào quy chế đào tạo các 

trình độ do Nhà trường ban hành để thống kế số liệu, tính toán thời gian tốt nghiệp 

trung bình của NH [H1.22.02.03]. 

Mỗi năm học, phòng QLĐT/khoa Sau đại học tổng hợp và thống kê số lượng số 
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lượng NH nhập học [H1.22.02.04], [MH1.22.02.01] NH đã thực hiện quá trình học tập 

theo kế hoạch đào tạo từng năm năm [H1.22.02.05 ], số lượng NH tốt nghiệp theo 

khóa học, ngành học, thời gian tốt nghiệp, kết quả học tập và rèn luyện của NH, thống 

kê số lượng tốt nghiệp sớm, tốt nghiệp đúng hạn, tốt nghiệp muộn và tính thời gian tốt 

nghiệp trung bình của NH ở các chương trình đào tạo nhằm theo dõi tiến độ tốt nghiệp 

của NH các khóa để từ đó có những cải tiến, điều chỉnh phù hợp [H1.22.02.06], 

[H1.22.02.07] [H1.22.02.08], [H1.22.02.09], [H1.22.02.10]. Nhằm hỗ trợ NH có thể 

tốt nghiệp đúng thời hạn, Nhà trường đã triển khai các hoạt động hỗ trợ NH. Kế hoạch 

giảng dạy năm học và thời khóa biểu từng kỳ học được phổ biến cho NH từ đầu kỳ 

giúp NH có thể chủ động lên kế hoạch, lựa chọn và đăng ký các học phần trong kỳ học và 

trong quá trình học tập. Ngoài ra, đối với các NH có nguy cơ tốt nghiệp không đúng 

tiến độ, sau khi có kết quả thi của mỗi học kỳ, Phòng QLĐT phối hợp với các đơn vị 

tiến hành xét học vụ, gửi kết quả đến những NH bị cảnh báo kết quả học tập. Số liệu 

về kết quả học tập, rèn luyện của NH được lưu giữ bởi phần mềm quản lý đào tạo và 

được thể hiện trong báo cáo hàng năm, đồng thời cảnh bảo kết quả học tập được Phòng 

QLĐT thống kê theo từng học kỳ nhằm giúp cho NH có kết quả học tập kém biết và 

lập phương án học tập thích hợp để có thể tốt nghiệp trong thời hạn tối đa cho phép 

theo học chương trình ĐT, hạn chế NH bỏ học ở mức thấp nhất. NH bị cảnh báo học 

vụ được GVCN/CVHT ghi chú vào danh sách quản lý lớp. Việc cảnh báo được thực 

hiện trực tiếp trên lớp/qua email/tin nhắn vào TK cá nhân đối với SV, các trường hợp 

nghiêm trọng thì sẽ thông báo tới phụ huynh/minh chứng về cảnh báo kết quả học tập. 

Đối với đào tạo SĐH, vào đầu mỗi khóa học/kỳ học, thông tin về kế hoạch học tập/thời 

khóa biểu sẽ được thông tin tới HV qua GVCN, ban cán sự lớp và các giảng viên trực 

tiếp giảng dạy. Giáo viên chủ nhiệm sẽ theo dõi tình hình học tập của HV, cập nhật 

bảng điểm và thông báo tới HV, giám sát chặt chẽ các vấn đề về điều kiện dự thi, học 

lại, thi lại và kịp thời cảnh báo cho HV qua email, tin nhắn. Hàng năm, Nhà trường tổ 

chức các buổi sinh hoạt định kỳ với NCS nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, cũng như 

đôn đốc NCS hoàn thành kế hoạch học tập, nghiên cứu đúng hạn. Tại các buổi sinh hoạt 

định kỳ, thường gắn thêm nội dung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu khoa học 

nhằm hỗ trợ NCS trong quá trình học tập, nghiên cứu tại Trường. Thông qua các buổi 

tạo đàm [MH1.22.02.03] của ban lãnh đạo Nhà trường với NH để nắm bắt tình hình 

học tập, khó khăn vướng mắc của NH để hỗ trợ NH ra trường đúng hạn [H1.22.02.14]. 
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Thời gian đào tạo thiết kế chuẩn cho trình độ đại học là 4 năm tức là thời gian tốt 

nghiệp trung bình của các khóa đại học chính quy là 4 năm. Tuy nhiên, số liệu cụ thể 

thời thời gian tốt nghiệp trung bình của khóa học qua các năm năm 2018 – 2021 là 

4.75 năm. Nguyên nhân do dịch Covid -19 bùng phát và diễn biến phức tạp trong suốt 

các năm 2019-2022 đã tác động đến thời gian và chất lượng học tập của NH. Tỷ lệ NH 

tốt nghiệp sớm thời hạn và đúng thời hạn đã tăng theo năm. Từ số liệu NH tốt nghiệp 

qua các năm phòng QLĐT sẽ thống kê số liệu tốt nghiệp trung bình, tốt nghiệp sớm, 

tốt nghiệp đúng hạn, tốt nghiệp muộn của các chương trình đào tạo [H1.22.02.12]. Sau 

đó Nhà trường tiến hành rà soát, điều chỉnh về tỷ lệ tốt nghiệp trung bình sau khi rà 

soát [H1.22.02.15]. Các số liệu này được lấy từ báo cáo tổng kết năm học các hệ đào 

tạo của Trường trong giai đoạn 2018 – 2022 [H1.22.02.16], [MH1.22.02.04]. Số liệu 

tổng hợp được thể hiện qua bảng các bảng báo cáo sau: 

Bảng 22. 8 Số liệu về thời gian tốt nghiệp trung bình của SV 

Khóa/Nă

m 

Ngành đào 

tạo 

Số lượng 

nhập học 

SV TN

trước 

thời hạn 

Số lượng 

SV TN 

đúng thời 

hạn 4 năm 

Số lượng 

SV TN quá 

thời hạn từ 

4 năm trở 

lên  

Số lượng 

Thời gian 

tốt nghiệp 

trung bình 

của SV  

 

ĐH khóa 

10 (2014-

2018) 

Tổng 3648  2262 582 4,75 năm 

QTNL 963  650 141 4,75 năm 

Kế toán 1214  786 179 4,75 năm 

CTXH 581  348 93 4,75 năm 

Bảo hiểm 437  276 58 4,75 năm 

QTKD 453  202 111 4,75 năm 

ĐH khóa 

11 (2015-

2019) 

Tổng 3081 4 1226 713 4,75 năm 

QTNL 897 2 389 187 4,75 năm 
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Kế toán 902 1 414 191 4,75 năm 

CTXH 435 1 194 110 4,75 năm 

Bảo hiểm 380   114 106 4,75 năm 

QTKD 467   115 120 4,75 năm 

ĐH khóa 

12 (2016-

2020) 

Tổng 2462 7 897 915 4,75 năm 

QTNL 690   285 243 4,75 năm 

Kế toán 752 7 326 267 4,75 năm 

CTXH 394   110 158 4,75 năm 

Bảo hiểm 244   80 94 4,75 năm 

QTKD 382   96 153 4,75 năm 

ĐH khóa 

13 (2017-

2021) 

Tổng 2497 3 503 992 
4,75 

năm 

QTNL 597 2 130 192 
4,75 

năm 

Kế toán 715 1 203 245 
4,75 

năm 

CTXH 336   46 126 4,75 năm 

Bảo hiểm 205   30 55 4,75 năm 

QTKD 410   58 111 4,75 năm 

Tâm lý 62   9 26 4,75 năm 

Kinh tế 71   9 14 4,75 năm 
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Luật kinh tế 101   19 45 4,75 năm 

ĐH khóa 

14 (2018-

2022) 

Tổng 2665 25 1577   4.0 năm 

QTNL 701 13 355   4.0 năm 

Kế toán 710 2 346   4.0 năm 

CTXH 173 1 60   4.0 năm 

Bảo hiểm 117   31   4.0 năm 

QTKD 501 8 202   4.0 năm 

Tâm lý 117 1 20   4.0 năm 

Kinh tế 127   33   4.0 năm 

Luật kinh tế 219   98   4.0 năm 

Nguồn: Trường ĐHLĐXH 

Đồng thời, việc NH tốt nghiệp sớm và đúng hạn chứng tỏ công tác tổ chức quản 

lý NH từ các đơn vị QLĐT, các phòng chức năng (phòng Công tác sinh viên, Quản lý 

chất lượng), các khoa chuyên môn và hệ thống giáo viên chủ nhiệm/cố vấn học tập đã 

theo sát, hỗ trợ và Hướng dẫn NH theo dõi quá trình học tập ngày càng hiệu quả, từ đó 

NH cũng có ý thức hơn trong việc tự giác học tập tích lũy tín chỉ để ra Trường sớm 

hoặc đúng hạn, hạn chế bớt tình trạng NH do nhiều nguyên nhân không thể ra Trường 

đúng thời hạn [H1.22.02.13]. 

Bảng 22. 9 Thống kê tỷ lệ về thời gian tốt nghiệp HV cao học 

Năm/Khoá 
Số HV tốt 

nghiệp 

Số HV tốt 

nghiệp đúng 

hạn (<= 24 

tháng) 

 

Số HV tốt 

nghiệp muộn 

(trên 24 

tháng) 

 

Thời gian tốt 

nghiệp trung 

bình 
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Năm 2018/Khóa 

2016-2018 186 173 13 

2.07 

Năm 2019/Khóa 

2017-2019 159 147 12 

2.08 

Năm 2020/Khóa 

2018-2020 147 141 6 

2.04 

Năm 2021/Khóa 

2019-2021 163 157 6 

2.04 

Năm 2022/Khóa 

2020-2022 71 71  

2.00 

Nguồn: Phòng QLĐT 

Với đào tạo sau đại học, khoa SĐH luôn sát sao theo dõi, hỗ trợ, đôn đốc 

HV/NCS trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu tại Trường nhằm đảm bảo tiến độ 

theo quy chế. Các giáo viên chủ nhiệm và các khoa chuyên môn luôn hỗ trợ HV/NCS 

một cách tối đa. Sau mỗi học kỳ, giáo viên chủ nhiệm đồng thời là chuyên viên của khoa 

Sau đại học sẽ theo dõi kết quả học tập của HV thông qua việc cập nhật điểm các học 

phần, kết quả bảo vệ luận văn; kết quả học tập, nghiên cứu của NCS để làm bảng tổng 

hợp kết quả học tập. Qua đó cũng nắm bắt được tình hình học tập của lớp và của từng 

cá nhân. Hàng năm, Nhà trường lập báo cáo tình hình tuyển sinh và đào tạo hàng năm 

để báo cáo Bộ GD&ĐT. Với tỷ lệ tốt nghiệp trên 90% cho thấy chất lượng đào tạo SĐH 

của Nhà trường luôn được chú trọng, cải tiến cho phù hợp với nhu cầu của thực tiễn 

NH. 

Đồng thời với việc theo dõi, giám sát và tư vấn, hỗ trợ NH hoàn thành khóa học 

đúng tiến độ, Nhà trường luôn quan tâm, tạo điều kiện để NH có thể tốt nghiệp sớm. 

Nhà trường tổ chức giảng dạy và học tập mỗi năm gồm 02 học kỳ chính và 01 học kỳ 

hè. Tùy theo điều kiện và khả năng, NH có thể đăng ký học vượt các học phần trong 

CTĐT nhằm rút ngắn thời gian theo học tại Trường. Sau khi hoàn thành chương trình 

và các điều kiện, NH có thể nộp đơn đề nghị xin xét tốt nghiệp để được xét công nhận 

và nhận bằng tốt nghiệp. NH tốt nghiệp sớm sẽ tiết kiệm thời gian và có nhiều cơ hội 

hơn trong việc tìm kiếm việc làm so với các NH cùng khóa. Bên cạnh đó, Nhà trường 

thực hiện đào tạo ngành 2 đối với SV chính quy đủ điều kiện học ngành 2 (theo quy 

định) cũng giúp NH rút ngắn được thời gian đào tạo tại trường. 
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Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6/7 

Tiêu chí 22.3. Khả năng có việc làm của NH tốt nghiệp của tất cả các CTĐT được 

xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

Các CTĐT của Nhà trường được xây dựng dựa trên CĐR của CTĐT, được điều 

chỉnh để phù hợp với nhu cầu của các bên liên quan. Trong ĐCCTHP của từng CTĐT 

đều mô tả/đề cập đến vị trí việc làm mà người tốt nghiệp chương trình có thể đảm 

nhiệm. Để theo dõi, đánh giá được khả năng có việc làm của NH tốt nghiệp ở tất cả 

các CTĐT, Trường đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị chức năng (phòng QLCL, 

phòng CTSV) thông qua việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ của Phòng 

Quản lý chất lượng/CTSV [H1.22.03.01], ban hành quy định lấy ý kiến các bên liên 

quan [H1.22.03.07], Quy trình khảo sát việc làm đối với SV tốt nghiệp [H1.22.03.09]. 

Dựa vào chức năng nhiệm vụ được giao, phòng QLCL và sẽ căn cứ vào kế hoạch đào 

tạo các năm học và báo cáo tổng kết năm học của Trường [H1.22.03.03] [H1.22.03.04] 

để thu thập số liệu NH tốt nghiệp từng năm. Trên cơ sở số liệu NH tốt nghiệp thực hiện 

khảo sát, thống kê tình trạng việc làm của NH đưa ra báo cáo số liệu về số lượng và tỷ 

lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm [H1.22.03.02], [MH1.22.03.01] và Bảng thống kê, 

theo dõi, tổng kết đánh giá tình trạng việc làm của NH ở các CTĐT [H1.22.03.12]; 

trong đó nêu rõ tỷ lệ NH có việc làm trong vòng 01 năm sau khi tốt nghiệp, lý do chưa 

có việc làm, thống kê thời gian NH tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp. Kết quả khảo 

sát trong giai đoạn 2018-2022, đối với các khóa Đ10-Đ14 (tốt nghiệp các năm 2018 

đến 2022), có thể thấy rằng, tỷ lệ SV có tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp của 

trường ở mức tương đối cao, trên 90%. Số liệu cụ thể trong bảng dưới đây: 

Bảng 22. 10 Tỷ lệ SV có tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp 

Tình hình việc làm Khóa Đ10 

(năm 2018) 

Khóa Đ11 

(năm 2019) 

Khóa Đ12 

(năm 2020) 

Khóa Đ13 

(năm 2021) 

Khóa Đ14 

(năm 2022) 

Có việc làm 90% 88% 87.9% 90.5% 89% 

Chưa có việc làm 10% 12% 12.1% 9.5% 11% 

Đang học nâng cao 10.5% 11% 12% 10% 11% 

Nguồn: Phòng QLCL 

Nhà trường thực hiện việc đối sánh tỷ lệ có việc làm và mức độ đáp ứng công 

việc của NH sau khi tốt nghiệp giữa các CTĐT làm cơ sở để cải tiến chất lượng các 

CTĐT. 
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Bảng 22. 11 Tỷ lệ có việc làm của NH giữa các CTĐT của Nhà trường 

CTĐT 

Tỷ lệ SV tìm được việc làm sau 

khi tốt nghiệp dưới 12 tháng 

Mức độ phù hợp của công việc

với chuyên ngành đào tạo 

Khóa Đ11 Khóa Đ.12 
Khóa 

Đ13 

Khóa 

Đ11 

Khóa 

Đ.12 
Khóa Đ13 

Kế toán 90% 90% 90% 70 79 80 

Bảo Hiểm 89 89 90 80 86 78 

Công tác xã hội 95 89 94 80 92 90 

Quản trị nhân lực 94 90 94 78 81 80 

Quản trị kinh 

doanh 
86 90 88 85 86 90 

Luật kinh tế   87   87 

Kinh tế lao động   85   82 

Tâm lý học   85   76 

Nguồn: Phòng QLCL 

Kết quả đối sánh tỷ lệ có việc làm giữa các CTĐT cho thấy có sai khác giữa các 

ngành. Từ kết quả khảo sát, phân tích số liệu về tỷ lệ NH có việc làm, Nhà trường xây 

dựng Kế hoạch dự báo và hỗ trợ khả năng có việc làm của người học tốt nghiệp các 

CTĐT [H1.22.03.05] và lập Bảng đối sánh về khả năng có việc làm của NH sau khi có 

kế hoạch cải tiến chất lượng [H1.22.03.13]. 

Bên cạnh việc kháo sát tình hình việc làm của SV sau khi tốt nghiệp, Nhà trường 

cũng lấy ý kiến phản hồi của NH đối với đào tạo SĐH về mức độ hài lòng về CTĐT, 

phương pháp giảng dạy, về giảng viên… để kịp thời cải tiến nhằm đáp ứng cao nhất 

những yêu cầu của NH [H1.22.03.10], [MH1.22.03.03], [MH1.22.03.04]. Đồng thời, 

Nhà trường cũng khảo sát ý kiến doanh nghiệp sử dụng lao động về mức độ cần thiết 

về Nhà trường cũng tổ chức khảo sát ý kiến của nhà tuyển dụng về đánh giá của người 

sử dụng lao động về mức độ đáp ứng công việc của sinh viên tốt nghiệp và chất lượng 

đào tạo của nhà trường [H1.22.03.15], [MH1.22.03.05]. 
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Kết quả trong Bảng so sánh tỷ lệ có việc làm 5 năm gần đây cho thấy tỷ lệ NH có 

việc làm đạt ở mức rất cao. Điều này cho thấy trong quá trình NH học tập Nhà trường 

đã định hướng, trang bị cho các em những kiến thức, kỹ năng phù hợp với nhu cầu của 

xã hội. 

Để nâng cao cơ hội có việc làm của NH sau khi tốt nghiệp, trường tăng cường 

các mối quan hệ với các doanh nghiệp/đơn vị sử dụng lao động; ký kết với các doanh 

nghiệp, cơ sở; thu thập thông tin, minh chứng về việc giới thiệu việc làm/ngày hội 

doanh nghiệp; các thông tin tuyển dụng/việc làm giới thiệu cho người học 

[H1.22.03.06].   

Với tất cả chương trình, kế hoạch hoạt động đã thực hiện, có thể khẳng định Nhà 

trường đã luôn chủ động, tích cực trong việc xây dựng chủ trương, đưa ra chính sách và 

các hoạt động cụ thể nhằm hỗ trợ NH có việc làm sau khi tốt nghiệp giúp cho tỷ lệ NH 

có việc làm và việc làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo sau khi tốt nghiệp của 

trường luôn ở mức rất cao. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6/7 

Tiêu chí 22.4. Mức độ hài lòng của các bên liên quan về chất lượng của người học 

tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

Để đạt được mục tiêu cải tiến chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu của thị 

trường lao động, tạo điều kiện cho NH tìm được việc làm ngay sau khi tốt nghiệp . 

Việc đánh giá mức độ hài lòng của các bên liên quan về chất lượng của NH tốt nghiệp 

luôn là một trong những vấn đề Nhà trường đặc biệt quan tâm. Trường ban hành Quy 

định chức năng nhiệm vụ của Phòng Quản lý chất lượng/phòng CTSV, trong đó quy 

định rõ nhiệm vụ của hai đơn vị đầu mối thực hiện các cuộc khảo sát lấy ý kiến 

[H1.22.04.01], [MH1.22.04.01], [H1.22.04.02], [MH1.22.04.02]; ban hành Quy định 

lấy ý kiến các bên liên quan: quy định quy trình, các bước tiến hành và yêu cầu khi 

thực hiện khảo sát lấy ý kiến, quy trình tổng hợp, phân tích, xử lý và sử dụng kết quả 

khảo sát của các bên liên quan  [H1.22.04.03], [MH1.22.04.03]. 

Hàng năm, Nhà trường ban hành Kế hoạch ĐBCL hàng năm và triển khai khảo 

sát lấy ý kiến về chất lượng đào tạo và mức độ hài lòng của các bên liên quan gồm các 

đối tượng: (1) cán bộ, giảng viên, (2) NH, (3) cựu SV/HV/NCS, (4) nhà tuyển dụng 

(DN, đơn vị sử dụng lao động) và lấy kết quả khảo sát làm cơ sở quan trọng để Nhà 

trường đưa ra chính sách, biện pháp cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu 
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cầu của thị trường lao động và làm hài lòng các bên liên quan [H1.22.04.04] 

Phòng QLCL là đơn vị đầu mối triển khai lấy ý kiến phản hồi của các bên liên 

quan thông qua các bước thực hiện: (1) phòng QLCL lựa chọn CSGD/CTĐT và các 

tiêu chuẩn, tiêu chí thực hiện đối sánh; (2) lập kế hoạch thực hiện đối sánh trong năm 

học và trình BGH phê duyệt và ban hành kế hoạch; (3) căn cứ vào kế hoạch đã ban hành, 

phòng QLCL, các đơn vị QLĐT (phòng QLĐT, khoa SĐH), các đơn vị có liên quan 

chủ trì và phối hợp với các Khoa/Bộ môn chuyên môn tiến hành thu thập thông tin để 

thực hiện đối sánh.  

Mô tả quy trình tiến hành khảo sát:  

 Công cụ khảo sát 

   Việc khảo sát đánh giá của sinh viên được thực hiện bằng hình thức khảo sát 

trực tuyến. Số liệu khảo sát được xử lý, phân tích và thống kê bằng phần mềm SPSS 

chuyên dụng trong xử lý số liệu thống kê xã hội học kết hợp với phần mềm khảo sát 

của Nhà trường. 

 Phiếu khảo sát 

 Phiếu lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên 

được xây dựng dựa trên hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhu cầu cung cấp 

thông tin của Nhà trường về chất lượng giảng dạy. Phiếu khảo sát được tích hợp trên 

phần mềm khảo sát. 

 Quy trình khảo sát lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên 

thực hiện theo lưu đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phê duyệt Kế hoạch  

Tổ chức khảo sát 

Đồng ý 

Không đồng ý 

Không đồng ý 

Xây dựng Kế hoạch khảo sát 

Xử lý, thống kê dữ liệu khảo sát 

- Báo cáo tổng hợp chung toàn trường;  
- Báo cáo theo đơn vị giảng dạy;  
- Báo cáo kết quả theo từng giảng viên. 
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Bảng 22. 12 Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của các bên liên quan 

STT 
Nội dung nhóm 

tiêu chí đánh giá 

Kết quả khảo sát  
  

Hoàn 

toàn 

không 

đồng ý 

Không 

đồng ý 

Bình 

thường 

Đồng 

ý 

Hoàn 

toàn 

đồng 

ý 

Điểm 

trung 

bình 

Mức 

chất 

lượng 
Tỉ lệ 

% 

Tỉ lệ 

% 

Tỉ lệ 

% 

Tỉ lệ 

% 

Tỉ lệ 

% 

1 

Nội dung và 

phương pháp giảng 

dạy 

2.6 1.5 10.3 29.1 56.5  4.36 Tốt 

2 

Sử dụng phương 

tiện hỗ trợ giảng 

dạy - Tài liệu phục 

vụ học tập, giảng 

dạy 

2.5 1.5 10.4 29.7 55.8 4.35 Tốt 

3 Trách nhiệm của 2.5 1.5 10.0 29.2 56.9 4.36 Tốt 

BGH phê duyệt  
các báo cáo khảo sát 

Gửi báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát cho các đối 
tượng liên quan 

Đồng ý 

Khoa xây dựng, triển khai và báo cáo kết quả thực hiện, kế hoạch 
phát huy những điểm mạnh và khắc phục hạn chế, yếu kém trong 

giảng dạy của giảng viên của đơn vị 
 

Lưu trữ thông tin- cơ sở dữ liệu tại 
Phòng QLCL 
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giảng viên đối với 

sinh viên 

4 

Khuyến khích sáng 

tạo, tư duy độc lập 

của sinh viên 

2.5 1.5 10.4 29.3 56.3 4.35 Tốt 

5 Kiểm tra đánh giá 2.5 1.4 9.9 29.5 56.7 4.36 Tốt 

6 
Tác phong sư phạm 

của giảng viên 
2.6 1.3 9.0 27.9 59.3 4.4 Tốt 

7 Đánh giá chung 2.6 1.5 9.3 29.3 57.3 4.37 Tốt 

(Nguồn: Phòng QLCL) 

Trên cơ sở thống kê kết quả khảo sát của các bên liên quan, kết quả về mức độ 

hài lòng của các bên như sau: Về mức độ hài lòng của cán bộ, viên chức: 90%. Về 

mức độ hài lòng từ phía NH: 90%. Về nội dung của các CTĐT : 89%. Về đội ngũ giảng 

viên: 83%. Về phương pháp giảng dạy: Nội dung và phương pháp giảng dạy được coi 

là nội dung cơ bản khi đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên. Theo đánh giá, 

GV có phương pháp giảng dạy đạt mức tốt (4.36). Điều này chứng tỏ là SV hài lòng về 

nội dung bài giảng và phương pháp giảng bài của GV.   

Về hỗ trợ học tập và cơ sở vật chất: Trang thiết bị giảng dạy phù hợp, Thư viện 

đã cung cấp đầy đủ giáo trình và tài liệu tham khảo cho chuyên ngành đào tạo. Về mức 

độ hài lòng của Cựu NH:  91%. Về mức độ hài lòng của nhà tuyển dụng (DN) đối với 

chất lượng NH tốt nghiệp: Trong chu kỳ đánh giá, các nhà sử dụng lao động đánh giá 

cao NH tốt nghiệp của trường về những kiến thức chuyên ngành (78.9%) và kiến thức 

cơ bản (75,1%); giao tiếp, ứng xử là 85,9%. Riêng trong năm 2022, mức độ hài lòng của 

nhà sử dụng đối với người học đã tăng lên 91% (Nguồn: Hồ sơ online các CTĐT).  

Kết quả khảo sát được gửi về các đơn vị chức năng có liên quan. Căn cứ kết quả 

khảo sát, các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch cải tiến đối với những lĩnh vực thuộc 

chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và gửi cho phòng QLCL tổng hợp xây dựng kế hoạch 

chung của Nhà trường 

Các báo cáo được trình BGH Nhà trường xem xét, có kế hoạch và biện pháp khắc 

phục kịp thời. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các nhà tuyển dụng nhằm hỗ trợ 

NH tốt nghiệp có thể dễ dàng kiếm được việc làm, Nhà trường tập trung vào cải tiến 

chất lượng các CTĐT đang được thực hiện theo các hướng như sau: 
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- Điều chỉnh CTĐT theo hướng tăng cường thời gian thực tế của NH, tạo điều kiện 

cho NH tiếp xúc với môi trường doanh nghiệp trong suốt quá trình đào tạo; 

- Các Khoa/Bộ môn chuyên môn lập kế hoạch thường xuyên cập nhật kiến thức cho 

giảng viên phù hợp với sự biến đổi nhanh chóng của môi trường xung quanh. Các 

giảng viên lên kế hoạch cá nhân về việc tự đào tạo, tự rèn luyện bản thân. 

- Các đơn vị chức năng liên quan lập kế hoạch cải tiến quy trình và chất lượng phục 

vụ NH. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7. 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 22 

- Tóm tắt các điểm mạnh 

- Nhà trường có hệ thống theo dõi, giám sát chặt chẽ quá trình học tập của NH, 

cập nhật đầy đủ tỷ lệ NH đạt yêu cầu và tỷ lệ thôi học, thời gian tốt nghiệp 

trung bình của NH. Từ đó đề ra các giải pháp kịp thời giảm tỷ lệ thôi học nâng 

cao tỷ lệ tốt nghiệp ra trường đúng thời hạn. 

- Nhà trường có sự phân công trách nhiệm rõ ràng cho đơn vị chuyên môn chịu 

trách triển khai hệ thống lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về chất lượng 

NH sau tốt nghiệp, về tỷ lệ NH có việc làm, về mức độ hài lòng của các bên 

liên quan về NH; đã xây dựng được nhiều kênh thông tin lấy ý kiến phản hồi từ 

các bên liên quan.  

- Định kỳ Nhà trường thực hiện các cuộc khảo sát đánh giá các bên liên quan về 

chất lượng đào tạo nhằm đổi mới, cải tiến CTĐT nhằm nâng cao chất lượng đào 

tạo, từ đó nâng cao tỷ lệ NH có việc làm sau tốt nghiệp. Ý kiến phản hồi của 

các bên liên quan được tổng hợp, phân tích, đánh giá để cải tiến, nâng cao chất 

lượng đào tạo, cải tiến CTĐT; tăng cường trải nghiệm thực tiễn cho NH và các 

hoạt động hỗ trợ học tập và việc làm cho NH. 

- Tỷ lệ SV tốt nghiệp cao và đa số SV có thời gian tốt nghiệp trung bình gần với 

thời gian trong CTĐT được thiết kế thể hiện chất lượng đào tạo các chuyên 

ngành của Nhà trường có hiệu quả và được kiểm soát chặt chẽ. 

- Qua kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ kiến thức và kỹ năng phục vụ cho công việc 

sau tốt nghiệp của NH cao cho thấy CTĐT được thiết kế phù hợp với nhu cầu 

của xã hội. 

- Tỷ lệ NH tốt nghiệp có việc làm và cơ hội thăng tiến nghề nghiệp sau khi ra 
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trường và tỷ lệ có việc làm phù hợp với chuyên ngành được đào tạo tương đối 

cao. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại 
- Chưa có nhiều hình thức khảo sát lấy ý kiến về mức độ hài lòng của các bên liên 

quan đối với chất lượng đào tạo. 

- Việc khảo sát mức độ thăng tiến của HV sau tốt nghiệp chưa được thực hiện. 

3. Kế hoạch cải tiến: 

 

TT 

 

Mục tiêu 

 

Nội dung 

 

Đơn vị/ cá nhân 

thực hiện 

Thời gian thực 

hiện 

(bắt đầu và hoàn 

thành) 

 

Ghi 

chú 

1 
Khắc phục 

các tồn tại 1 

Bổ sung thêm các hình thức 

khảo sát lấy ý kiến các bên liên 

quan về chất lượng đào tạo 

- Các đơn vị QLĐT 

- Phòng QLCL 

- Các khoa chuyên 

môn 

05/2023 - 

08/2023 
 

2 
Khắc phục 

các tồn tại 2 

Bổ sung thêm nội dung khảo sát 

sự thăng tiến của HV sau tốt 

nghiệp và Kế hoạch khảo sát 

hàng năm của nhà trường 

- Phòng QLCL 
Thường xuyên  

3 
Phát huy

điểm mạnh 1 

Tăng cường các giải pháp kịp 

thời giảm tỷ lệ thôi học nâng 

cao tỷ lệ tốt nghiệp ra trường 

đúng thời hạn. 

- Các đơn vị QLĐT 

- Phòng QLCL 

- Các khoa chuyên 

môn 

05/2023 - 

08/2023 
 

4
Phát huy

điểm mạnh 2 

Hoàn thiện và tăng cường nhiều 

kênh thông tin lấy ý kiến phản 

hồi về NH sau tốt nghiệp từ các 

bên liên quan cao hơn.  

 

- Các đơn vị QLĐT 

- Phòng QLCL 

- Các khoa chuyên 

môn 

2023 - 

2024 
 

5
Phát huy điểm 

mạnh 3 

Tăng cường trải nghiệm thực 

tiễn cho NH và các hoạt động 

hỗ trợ học tập và việc làm cho 

NH. 

 

- Các đơn vị QLĐT 

- Các khoa chuyên 

môn 

Thường xuyên  
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6
Phát huy điểm 

mạnh 4 

Tăng tỷ lệ NH tốt nghiệp có 

việc làm và làm phù hợp với 

chuyên ngành được đào tạo cao 

hơn. 

 

- Các đơn vị QLĐT 

- Các khoa chuyên 

môn 

Thường xuyên  

4. Mức đánh giá 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 22 5.5 

Tiêu chí 22.1 6 

Tiêu chí 22.2 6 

Tiêu chí 22.3 5 

Tiêu chí 22.4 5 

 

Tiêu chuẩn 23. Kết quả nghiên cứu khoa học 

Tiêu chí 23.1. Loại hình và khối lượng nghiên cứu của đội ngũ GV và cán bộ 

nghiên cứu được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến 

Thực hiện sứ mạng, tầm nhìn và chiến lược phát triển của Trường Đại học Lao 

động – Xã hội, Nhà trường đã ban hành Quyết định quy định quản lý hoạt động nghiên 

cứu khoa học [H1.23.01.01], [MH1.23.01.01]. Văn bản này quy định rõ loại hình và 

khối lượng nghiên cứu của đội ngũ giảng viên và cán bộ nghiên cứu của Trường, bao 

gồm: các đề tài/dự án nghiên cứu khoa học; các công bố trên các tạp chí trong nước và 

quốc tế; các báo cáo hội nghị, hội thảo quốc gia và quốc tế; giáo trình, sách chuyên 

khảo, sách tham khảo, tài liệu dịch. Các chỉ tiêu về NCKH nói chung đã bao gồm các 

tiêu chí về: (a) số lượng công trình: bài báo tạp chí các loại, báo cáo hội nghị các loại, 

số lượng đề tài các cấp; (b) chất lượng nghiên cứu: thể hiện qua các chỉ số Q1-Q4 (Q-

rating), chỉ số ảnh hưởng (impact factor, IF), H-index của tạp chí đăng tải công trình, 

chỉ số trích dẫn đối với các bài báo; (c) kết quả nghiệm thu từ đạt, tốt, xuất sắc đối với 

đề tài các cấp, giáo trình, sách; các giải nhất, nhì, ba, khuyến khích đối với các giải 

thưởng. Đặc biệt, trong quy định còn nhấn mạnh việc đăng ký NCKH của giảng viên 

được xét chọn công khai, với tiêu chí rõ ràng. Tiếp đến là các quy định về định mức 

xây dựng dự toán và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học 

[H1.23.01.02], [MH1.23.01.02]. Hàng năm, Nhà trường rà soát và điều chỉnh điều 
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chỉnh, bổ sung quyết định ban hành quy định chế độ làm việc của giảng viên Trường 

Đại học Lao động - Xã hội, trong đó có quy định cụ thể chế độ làm việc đối với giảng 

viên. Văn bản này đã quy định mức chuẩn thời gian làm việc và định mức chuẩn khối 

lượng công việc của giảng viên. Quy định đã nêu rõ yêu cầu về hai hoạt động chính là 

giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên [H1.23.01.03], [MH1.23.01.03]. 

Nhận thức rõ tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu khoa học, ngay từ năm 2018, 

nhà trường đã ban hành quyết định phê duyệt chiến lược phát triển khoa học công 

nghệ đến năm 2030 của Trường Đại học Lao động - Xã hội [H1.23.01.04], 

[MH1.23.01.04]. Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển Trường cũng như kế hoạch 

phát triển NCKH đã được xây dựng. Thông qua các kế hoạch, các chỉ tiêu đối với từng 

loại hình NCKH được xác định rõ ràng và công khai tới toàn thể giảng viên. 

Trên cơ sở các văn bản quy định chung về NCKH, hàng năm, sau khi giảng viên 

đăng ký nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, Nhà trường sẽ thành lập các hội đồng xét 

duyệt, sau đó ban hành quyết định giao nhiệm vụ đối với các đề tài cấp trường, hội 

thảo, giáo trình, bài giảng đã được duyệt [H1.23.01.05] , [MH1.23.01.05]. Đây là căn 

cứ để giảng viên thực hiện dưới sự giám sát của Phòng Khoa học hợp tác quốc tế.  

Công tác theo dõi, giám sát hoạt động NCKH của giảng viên đã được Nhà trường 

giao cho một Phó hiệu trưởng phụ trách. Phòng Khoa học hợp tác quốc tế có nhiệm vụ 

phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để theo dõi, giám sát loại hình, khối lượng và chất 

lượng nghiên cứu, các hoạt động NCKH của giảng viên [H1.23.01.06]. Để xây dựng 

và thường xuyên cập nhật số liệu cho cơ sở dữ liệu về loại hình nghiên cứu và khối 

lượng nghiên cứu của giảng viên, nghiên cứu viên, hàng tháng Phòng Khoa học hợp 

tác quốc tế thông báo và thực hiện thống kê giờ nghiên cứu khoa học của giảng viên 

[H1.23.01.07] theo kết quả trong bảng dưới đây:  

Bảng 23. 1 Tổng hợp số lượng bài báo, đề tài nghiên cứu khoa học 

Loại hình NCKH 2018 2019 2020 2021 2022 Tổng 

Báo báo quốc tế 19 40 79 48 42 228 

Bài báo trong nước 192 173 162 244 249 1.020 

Tổng 211 213 241 292 291 1.248 

Đề tài quốc gia 0 0 1 0 0 1 

Đề tài Bộ 6 5 0 3 1 15 

Đề tài cấp trường 78 78 81 81 85 403 
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Loại hình NCKH 2018 2019 2020 2021 2022 Tổng 

Tổng 84 83 82 84 86 419 

(Nguồn: Phòng KH&HTQT) 

Số lượng bài quốc tế đặc biệt là các bài quốc tế thuộc hệ thống ISI/SCOPUS tăng 

dần qua các năm từ 2018-2022, trung bình mỗi năm 46 bài. Điều này cho thấy giảng 

viên của Trường đã không ngừng học hỏi và tiếp cận với xu hướng nghiên cứu hiện 

đại, mang lại uy tín cho nhà trường. Số lượng các bài báo trong nước cũng có khuynh 

hướng tăng dần, đạt 249 bài trong năm 2022 và trung bình mỗi năm 204 bài. Nhìn 

chung, các công bố khoa học trung bình của giảng viên tăng dần về cả số lượng và 

chất lượng. Đa số giảng viên đều vượt định mức nghiên cứu khoa học hằng năm, đặc 

biệt nhiều trường hợp vượt 300 lần định mức.  

Tình hình thực hiện các đề tài NCKH cho thấy, số lượng đề tài quốc gia chỉ có 1 

đề tài của năm 2020; các đề tài bộ trung bình mỗi năm 3 đề tài và đều hoàn thành đúng 

hạn. Đặc biệt phải kể đến, số lượng đề tài cấp trường được duy trì ổn định qua các 

năm, trung bình mỗi năm 80 đề tài. Hướng nghiên cứu của các đề tài thường tập trung 

vào hai chủ đề chính là phát triển chuyên môn và phát triển nhà trường. Theo đó, nhiều 

đề tài trung giải quyết các vấn đề thực tiễn, lý luận được đặt ra đối với từng ngành. 

Với hướng nghiên cứu của đề tài phục vụ thiết thực cho yêu cầu đào tạo hoặc mang lại 

hiệu quả công tác về mặt quản lý, điều hành các hoạt động của nhà trường.  

Bảng 23. 2 Danh mục tài liệu học tập giai đoạn 2018-2022 

Năm 2018 2019 2020 2021 2022 Cộng 

Giáo trình 19 16 10 11 14 70 

Bài giảng 17 17 17 12 0 63 

Sách bài tập 16 13 8 11 7 55 

Sách chuyên 

khảo 
0 0 1 2 3 6 

Sách dịch 2 6 4 2 3 17 

Sách hướng 

dẫn 
5 3 6 2 1 17 

Sách tham 

khảo 
4 2 4 2 1 13 

Cộng 63 57 50 42 29 241 



413 
 

(Nguồn: Phòng KH&HTQT) 

Công tác biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy được duy trì và đẩy mạnh tiến 

tới lộ trình năm 2025 về cơ bản có đủ tư liệu cho tất cả các học phần. Đối với số lượng 

giáo trình, tài liệu tham khảo, sách chuyên khảo nói chung được giữ ổn định qua các 

năm học (bảng 2). Về mặt nội dung, hầu hết các sách phục vụ làm tài liệu tham khảo 

trong giảng dạy, học tập và giải pháp cho các vấn đề cấp thiết của từng ngành. 

Theo hướng dẫn của Nhà trường trong các văn bản về quy định quản lý hoạt 

động nghiên cứu khoa học [H1.23.01.08], [H1.23.01.09] các đơn vị triển khai việc kê 

khai giờ nghiên cứu khoa học và quy đổi theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng 

viên. Sau đó, Phòng KH&HTQT tổ chức kiểm tra việc kê khai này để đảm bảo việc kê 

khai và đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu về loại hình và khối lượng nghiên cứu 

của giảng viên, nghiên cứu viên rõ ràng, cụ thể, đảm bảo độ tin cậy, chính xác. Trên cơ 

sở việc thống kê giờ NCKH, Nhà trường nắm giữ thông tin, xây dựng và hình thành cơ 

sở dữ liệu được cập nhật về loại hình và khối lượng nghiên cứu đạt được của từng 

giảng viên. Kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên là một trong những căn cứ để 

đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng. Mức 

quy đổi các khâu công tác nghiên cứu khoa học được quy định cụ thể trong Quy định 

hoạt động nghiên cứu khoa học của Nhà trường và quy trình quản lý khối lượng 

nghiên cứu khoa học của giảng viên trong đó quy định rõ trách nhiệm của các đơn vị 

liên quan từ cấp khoa, chủ nhiệm đề tài, Phòng KH&HTQT. 

Hệ thống thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan gồm cán bộ, giảng 

viên, sinh viên, cựu sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh, nhà tuyển dụng, các chuyên 

gia trong và ngoài trường, viện nghiên cứu về chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa 

học của giảng viên. Các công trình NCKH gồm bài báo khoa học đã được công bố; 

báo cáo khoa học tại hội nghị khoa học trong nước, quốc tế; chương trình, đề tài, dự án 

nghiên cứu khoa học và các sản phẩm nghiên cứu khoa học khác đã được nghiệm thu; 

sách, giáo trình, bài giảng phục vụ đào tạo được xuất bản. Chất lượng NCKH được 

đánh giá trên các phương diện: Nội dung công trình NCKH, phương pháp nghiên cứu, 

mức độ khả thi của giải pháp, tính cấp thiết về lý luận và thực tiễn, độ tin cậy về số 

liệu, tài liệu…. Việc khảo sát, lấy ý kiến các bên liên quan được tiến hành thông qua 

phiếu khảo sát online và trực tiếp. Sau khi thu thập các ý kiến, Nhà trường đã phân tích 

làm rõ yêu cầu về nâng cao chất lượng NCKH [H1.23.01.13].  
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Để có cơ sở đánh giá hiệu quả của hoạt động NCKH, hằng năm nhà trường thực 

hiện đối sánh kết quả nghiên cứu của đội ngũ giảng viên thông qua nhiều kênh, nhiều 

cách thức như: đối sánh với các năm trước, đối sánh giữa các khoa, các ngành. Kết quả 

đối sánh thể hiện rõ trong báo cáo hoạt động nghiên cứu khoa học hàng năm của Nhà 

trường [H1.23.01.14]. Thông qua báo cáo đối sánh cho thấy số lượng, chất lượng các 

các đề tài nghiên cứu khoa học tăng lên đáng kể:  

Bảng 23. 3 Thống kê số lượng bài báo theo từng đơn vị 

Đơn vị 2018 2019 2020 2021 2022 Tổng 

Bộ môn giáo dục thể chất quốc 

phòng 
4 1 

   
5 

Bộ môn Thống kê 7 
    

7 

Bộ môn Toán 8 
    

8 

Khoa bảo hiểm 24 18 22 30 19 113 

Khoa công nghệ thông tin 6 
    

6 

Khoa Công tác xã hội 18 22 21 19 33 113 

Khoa đào tạo thường xuyên 1 
    

1 

Khoa giáo dục đại cương 3 17 20 53 33 126 

Khoa Kế toán 51 61 92 60 51 315 

Khoa lý luận chính trị 7 10 4 22 14 57 

Khoa Luật 10 9 14 9 9 51 

Khoa Ngoại ngữ 5 15 15 18 26 79 

Khoa quản trị nguồn nhân lực 28 24 22 40 44 158 

Khoa quản trị kinh doanh 24 22 19 31 42 138 

Khoa sau đại học 2 2 2 
  

6 

Phòng công tác sinh viên 1 5 
  

2 8 

Phòng quản lý đào tạo 6 3 2 
 

2 13 

Phòng quản lý chất lượng 2 
 

2 1 2 7 

Phòng thanh tra 3 
    

3 

Văn phong Đảng ủy 
   

1 
 

1 

Trung tâm dịch vụ học đường 1 
  

1 
 

2 

Ban Giám hiệu 
 

3 2 4 9 18 
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Đơn vị 2018 2019 2020 2021 2022 Tổng 

Cơ sở II Sơn Tây 
 

1 
 

2 5 8 

Khoa kỹ thuật chỉnh hình 
  

1 
  

1 

Phòng khoa học hợp tác quốc tế 
  

2 1 
 

3 

Phòng tổ chức hành chính tổng 

hợp   
1 

  
1 

Tổng 211 213 241 292 291 1.248 

(Nguồn: Phòng KH&HTQT) 

Đối sánh số lượng bài báo theo đơn vị có sự chênh lệnh lớn. Với các Khoa 

chuyên ngành số lượng bài chiếm tỷ trọng nhiều (hơn 100 bài), đối với các đơn vị 

phòng ban khác số lượng bài chiếm từ 1-10 bài. 

Ngoài ra, Trường cũng đối sánh về số lượng công bố khoa học với các trường đại 

học của Việt Nam như là một kênh tham khảo. Kết quả đối sánh trong giai đoạn 2018-

2021 cho thấy: (1) về bài báo khoa học, Trường Đại học Lao động – Xã hội đạt 957 

bài, cao hơn Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh (859 bài) 

nhưng thấp hơn trường đại học Hồng Đức (1.483 bài) và trường đại học Duy Tân 

(6.203 bài); (2) về các bài viết đăng trong hội thảo, Trường đại học Lao động – Xã hội 

đạt 1.200 bài, cao hơn trường đại học Duy Tân (365 bài) và Trường đại học Công 

nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh (535 bài) nhưng thấp hơn trường đại học Hồng 

Đức (1.485 bài); (3) về đề tài nghiên cứu khoa học, Trường đại học Lao động – Xã hội 

đã thực hiện 333 đề tài, cao hơn trường đại học Duy Tân (161) và trường đại học Hồng 

Đức (192) nhưng thấp hơn Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh 

(385); (4) về giáo trình, bài giảng, tài liệu học tập, trường đại học Lao động-Xã hội đạt 

212 giáo trình, cao hơn đại học Hồng Đức (18) và đại học Duy Tân (13). Như vậy, số 

lượng các công trình nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Lao động – Xã hội ở 

mức trung bình khá so với các trường, các loại công trình NCKH khá phong phú được 

dải đều với nhiều loại hình sản phẩm khác nhau như bài báo, bài hội thảo, sách giáo 

trình, đề tài nghiên cứu khoa học. 

Bảng 23. 4 Đối sánh bài báo giữa Trường đại học Lao động - Xã hội và một số trường 

Trường 
Năm 

2018 
Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Tổng 

1. Đại học Lao động - Xã hội 
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Trường 
Năm 

2018 
Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Tổng 

 Bài báo quốc 

tế  19 40 79 48 186 

 Bài báo trong 

nước  192 173 162 244 771 

 Tổng  211 213 241 292 957 

2. Đại học Hồng Đức 

 Bài báo quốc 

tế  54 65 116 39 274 

 Bài báo trong 

nước  334 296 291 288 1,209 

 Tổng  388 361 407 327 1,483 

3. Đại học Duy Tân 

 Bài báo quốc 

tế  551 1,149 2,584 1,298 5,582 

 Bài báo trong 

nước  196 269 152 4 621 

 Tổng  747 1,418 2,736 1,302 6,203 

4. Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh 

 Bài báo quốc 

tế  96 63 103 40 302 

 Bài báo trong 

nước  99 213 124 121 557 

 Tổng  195 276 227 161 859 

(Nguồn: Báo cáo Tự đánh giá Cơ sở giáo dục, được đăng tải trên website của 

các trường Đại học Hồng Đức, Đại học Duy Tân, Đại học Công nghiệp Thực phẩm 

TP. Hồ Chí Minh) 

Bảng 23. 5 Đối sánh bài hội thảo giữa Trường Đại học Lao động - Xã hội với một số 
trường đại học khác 

Trường 
Năm 

2018 

Năm 

2019 
Năm 2020 Năm 2021 Tổng 
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1. ĐH Lao động - Xã hội 

 Quốc 

Tế        30        25        23        18        96  

 Quốc 

gia        35       105        94       182       416  

 Cấp 

trường       186       149       139       214       688  

 Tổng       251       279       256       414     1,200  

 2. Đại học Hồng Đức  

 Quốc 

Tế        20        18         8         2        48  

 Quốc 

gia        50        38        19         6       113  

 Cấp 

trường       384       481       140       289     1,294  

 Tổng       454       537       167       297     1,455  

 3. Đại học Duy Tân  

 Quốc 

Tế        82        91        58        10       241  

 Quốc 

gia        45        39         8         1        93  

 Cấp 

trường         1        22         8        -         31  

 Tổng       128       152        74        11       365  

 4. Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh  

 Quốc 

Tế        24         3         3        -         30  

 Quốc 

gia        40        17        19        -         76  

 Cấp 

trường        21       131        89       188       429  



418 
 
 Tổng        85       151       111       188       535  

(Nguồn: Báo cáo Tự đánh giá Cơ sở giáo dục, được đăng tải trên website của các 

trường Đại học Hồng Đức, Đại học Duy Tân, Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. 

Hồ Chí Minh) 

Bảng 23. 6 Đối sánh đề tài nghiên cứu khoa học giữa Trường Đại học Lao động - Xã hội 
với các trường đại học khác 

Trường 
Năm 

2018 
Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Tổng 

1. ĐH Lao động - Xã hội 

Cấp Quốc 

gia 0 0 1 0 1 

Cấp Bộ 6 5 0 3 14 

Cấp 

trường 78 78 81 81 318 

Tổng 84 83 82 84 333 

2. Đại học Hồng Đức 

Cấp Quốc 

gia 3 2 2 2 9 

Cấp Bộ 9 5 1 7 22 

Cấp 

trường 43 38 40 40 161 

Tổng 55 45 43 49 192 

3. Đại học Duy Tân 

Cấp Quốc 

gia 0 0 1 0 1 

Cấp Bộ 3 13 7 27 50 

Cấp 

trường 37 39 19 15 110 

Tổng 40 52 27 42 161 

4. Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh 

Cấp Quốc 

gia 0 0 0 1 1 
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Cấp Bộ 4 4 6 6 20 

Cấp 

trường 74 108 79 103 364 

Tổng 78 112 85 110 385 

(Nguồn: Báo cáo Tự đánh giá Cơ sở giáo dục, được đăng tải trên website của 

các trường Đại học Hồng Đức, Đại học Duy Tân, Đại học Công nghiệp Thực phẩm 

TP. Hồ Chí Minh) 

Bảng 23. 7 Đối sánh giáo trình, tài liệu học tập giữa Trường Đại học Lao động - Xã hội với 
các trường đại học khác 

Trường 2018 2019 2020 2021 Tổng 

Đại học Lao động- Xã hội 63 57 50 42 212 

Đại học Hồng Đức 5 6 5 2 18 

Đại học Duy Tân 2 4 1 6 13 

Đại học Công nghiệp Thực 

phẩm TP HCM 34 108 29 43 214 

(Nguồn: Báo cáo Tự đánh giá Cơ sở giáo dục, được đăng tải trên website của 

các trường Đại học Hồng Đức, Đại học Duy Tân, Đại học Công nghiệp Thực phẩm 

TP. Hồ Chí Minh) 

Các đề tài NCKH của Trường đại học Lao động - Xã hội chủ yếu tập trung vào 

những vấn đề liên quan đến các chuyên ngành đào tạo, các hoạt động phục vụ cho sự 

phát triển của Nhà trường và phát triển kinh tế - xã hội, vì vậy, tính ứng dụng của các 

kết quả nghiên cứu ngày càng cao, gắn với địa chỉ ứng dụng cụ thể. Sau khi đối sánh, 

Nhà trường có những điều chỉnh cần thiết về khối lượng và loại hình nghiên cứu khoa 

học, điều này được thể hiện thông qua kế hoạch nghiên cứu khoa học các năm 2018-

2022 đã tăng đáng kể vể số lượng [H1.23.01.15], [H1.23.01.16]. Theo đó, Nhà trường 

đã tiến hành cải tiến, áp dụng những chính sách nhằm khuyến khích cũng như nâng 

cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học ví dụ như điều chỉnh các định mức chi 

cho hoạt động nghiên cứu khoa học, mức thưởng cho các công bố quốc tế hàng năm, 

ban hành quy định thành lập các nhóm nghiên cứu, chương trình nghiên cứu với nhiều 

hướng nghiên cứu chính, khuyến khích và tăng chi hoạt động chuyển giao tri thức, 

thương mại hóa các kết quả nghiên cứu. 
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Để cải tiến kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học của Nhà trường qua từng giai 

đoạn, định kỳ nhà trường tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học 

nhằm đúc rút những kinh nghiệm trong nghiên cứu và triển khai [H1.23.01.17]. Theo 

đó, danh mục đề tài mà giảng viên đã thực hiện trong từng giai đoạn, danh mục bài 

đăng kỷ yếu hội thảo, danh mục hội thảo cấp trường, danh mục giáo trình, tài liệu, đề 

tài cấp Nhà nước và cấp Bộ đều được công khai đến từng giảng viên [H1.23.01.18], 

[H1.23.01.19],. Qua đó cho thấy số lượng công bố khoa học đăng trên các tạp chí khoa 

học có uy tín tăng. Số lượng các công bố quốc tế tăng nhanh trong giai đoạn 2018-

2022 [H1.23.01.20], [H1.23.01.21], [H1.23.01.22]. Nhiều sản phẩm nghiên cứu khoa 

học thông qua các đề tài/nhiệm vụ được công bố và ứng dụng trong thực tiễn 

[H1.23.01.23]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 

Tiêu chí 23.2. Loại hình và khối lượng nghiên cứu của NH được xác lập, giám sát 

và đối sánh để cải tiến. 

Việc xác định loại hình và khối lượng nghiên cứu của người học được nêu rõ 

trong Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Lao 

động - Xã hội [H1.23.02.01], [MH1.23.02.01]. Quy định quản lý hoạt động nghiên 

cứu khoa học đã quy định cụ thể về các loại hình hoạt động nghiên cứu của người học 

bao gồm bài viết đăng trên kỷ yếu hội thảo khoa học, các tạp chí, tham gia thực hiện 

đề tài/chuyên đề, tham gia các giải thưởng, cuộc thi nghiên cứu khoa học. Quy trình 

thực hiện, đối tượng có thể tham gia cũng như trách nhiệm và nghĩa vụ của người học, 

giảng viên hướng dẫn được quy định khá rõ. Kết quả NCKH của sinh viên được coi là 

một trong những tiêu chí xét điểm rèn luyện và cộng điểm học tập khi đạt các giải 

thưởng nghiên cứu. Nhận thức rõ tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu khoa học, 

ngay từ năm 2018, nhà trường đã ban hành quyết định phê duyệt chiến lược phát triển 

khoa học công nghệ đến năm 2030 của Trường Đại học Lao động - Xã hội 

[H1.23.02.02], [MH1.23.02.02]. Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển Trường 

cũng như kế hoạch phát triển nghiên cứu khoa học đã được xây dựng trong quyết định 

này. Thông qua các kế hoạch, các chỉ tiêu đối với từng loại hình nghiên cứu khoa học 

được xác định rõ ràng và công khai tới toàn thể NH. 

Để hoạt động nghiên cứu khoa học của người học đạt kết quả cao, Nhà Trường 

có những giải pháp, thay đổi cơ chế, quy chế tài chính tạo điều kiện thuận lợi cho 
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người học sớm được tham gia vào hoạt động nghiên cứu ngay từ năm thứ nhất. Quyền 

lợi về tài chính và thủ tục thanh toán đề tài NCKH của sinh viên được quy định cụ thể 

trong quy chế chi tiêu nội bộ của Trường [H1.23.02.03], [MH1.23.02.03]. Quy chế 

này được thay đổi hàng năm để từng bước hoàn thiện và đảm bảo quyền lợi cho người 

tham gia NCKH. 

Các quy định về NCKH được phổ biến công khai đến từng NH giúp NH chủ 

động hơn trong việc đăng ký hoạt động NCKH. Các thủ tục đăng ký, xét chọn công 

khai, với tiêu chí rõ ràng, cụ thể. Thông qua các hội đồng xét duyệt, NH được tư vấn 

để hoàn thiện thuyết minh/đề xuất các nhiệm vụ NCKH, từ đó nhà trường ban hành 

các quyết định giao đề tài NCKH sinh viên [H1.23.02.04], [MH1.23.02.04]. 

Công tác theo dõi, giám sát hoạt động nghiên cứu khoa học của NH đã được Nhà 

Trường giao cho một Phó hiệu trưởng phụ trách. Phòng Khoa học hợp tác quốc tế có 

nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để theo dõi, giám sát loại hình, khối lượng 

và chất lượng nghiên cứu, đồng thời phối hợp với các đơn vị đẩy mạnh các hoạt động 

tuyên truyền, động viên khích lệ các hoạt động NCKH của người học [H1.23.02.05].  

Để xây dựng và thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu về loại hình và khối lượng 

nghiên cứu khoa học của NH, hàng năm Phòng Khoa học hợp tác quốc tế thống kê các 

công trình NCKH của NH, số liệu thống kê theo bảng 8 dưới đây: 

Bảng 23. 8 Tổng hợp đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên 

Năm 2018 2019 2020 2021 Tổng 

Đại học Lao động-Xã hội 0 35 21 30 86 

Nguồn: Phòng KH&HTQT 

Để quản lý về chất lượng NCKH của sinh viên, hàng năm Phòng Khoa học hợp 

tác quốc tế thực hiện khảo sát đánh giá về sự hài lòng của cán bộ, giảng viên, sinh viên 

về chất lượng hoạt động nghiên cứu của sinh viên. Các báo cáo phân tích, báo cáo 

khảo sát, cơ sở dữ liệu được lưu trữ một cách khoa học, đây là những nền tảng quan 

trọng giúp cho việc giám sát khối lượng, chất lượng công trình NCKH của NH, đồng 

thời là cơ sở để hoàn thiện các quy định về NCKH của sinh viên [H1.23.02.06], 

[H1.23.02.07], [H1.23.02.08], [H1.23.02.09].  

Loại hình và khối lượng nghiên cứu của NH được đối sánh để cải tiến. Hoạt động 

đối sánh, đánh giá về chất lượng, khối lượng nghiên cứu khoa học của NH được đối 

sánh giữa các ngành trong trường, với các trường khác trong cùng ngành. Kết quả đối 
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sánh được thể hiện trong báo cáo hoạt động nghiên cứu khoa học hàng năm của Nhà 

trường [H1.23.02.10] và qua sau:  

Bảng 23. 9 Đối sánh đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên giữa Trường đại học Lao động - 
Xã hội với một số trường đại học khác 

Năm 2018 2019 2020 2021 Tổng 

Đại học Lao động-Xã hội 
0 35 21 30 86 

Đại học Hồng Đức 422 304 254 239 1.219 

Đại học Duy Tân 164 166 105 0 435 

Đại học Công nghiệp Thực phẩm 

TP HCM 128 150 148 125 551 

(Nguồn: Báo cáo Tự đánh giá Cơ sở giáo dục, được đăng tải trên website của 

các trường Đại học Hồng Đức, Đại học Duy Tân, Đại học Công nghiệp Thực phẩm 

TP. Hồ Chí Minh) 

Qua đối sánh cho thấy, số lượng đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên 

Trường Đại học Lao động-Xã hội thấp nhất (86) đề tài, thấp hơn nhiều so với đại học 

Duy Tân (1.219), đại học Duy Tân (435), Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM 

(551). Số liệu đối sánh đã cho thấy phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên 

Trường Đại học Lao động-Xã hội còn chưa cao.  

Sau khi đối sánh, nhà trường tổ chức họp để rà soát, điều chỉnh về khối lượng và 

loại hình nghiên cứu khoa học, điều này được thể hiện thông qua các biên bản cuộc 

họp [H1.23.02.11]. Theo đó, Nhà Trường đã tiến hành cải tiến, áp dụng những chính 

sách nhằm khuyến khích cũng như nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa 

học ví dụ như: phương án cải tiến quy định, phương thức, loại hình, quy trình quản lý 

các hoạt động NCKH của người học, điều chỉnh các định mức chi cho hoạt động 

nghiên cứu khoa học, mức thưởng cho các công bố quốc tế hàng năm, ban hành quy 

định thành lập các nhóm nghiên cứu, chương trình nghiên cứu với nhiều hướng nghiên 

cứu chính, khuyến khích và tăng chi hoạt động chuyển giao tri thức, thương mại hóa 

các kết quả nghiên cứu của NH [H1.23.02.12]. 

Để cải tiến kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà Trường qua từng giai 

đoạn, định kỳ nhà trường tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học 

nhằm đúc rút những kinh nghiệm trong nghiên cứu và triển khai. Để phục vụ cho hội 

nghị NCKH sinh viên, Phòng Khoa học hợp tác quốc tế thường xuyên cập nhật dữ liệu 
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về các loại hình nghiên cứu và khối lượng nghiên cứu đạt được của người học ví dụ 

danh sách sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh tham gia làm đề tài NCKH, 

viết các bài báo khoa học, danh sách học viên cao học tham gia sinh hoạt khoa học; 

NCS báo cáo chuyên đề, danh sách sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh tham 

gia hội thảo khoa học, danh sách sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh tham gia điều 

tra, khảo sát, thực hiện các khâu của hoạt động NCKH, dự án hợp tác của trường, của 

Bộ và các bên liên quan. Qua đó cho thấy số lượng công trình khoa học, loại hình 

nghiên cứu khoa học đã tăng nhanh trong giai đoạn 2018-2022. Nhiều sản phẩm 

nghiên cứu khoa học của sinh viên được công bố và ứng dụng trong thực tiễn 

[H1.23.02.13], [H1.23.02.14], [H1.23.02.15], [H1.23.02.16], [H1.23.02.17]. 

Công tác quản lý về thu chi tài chính trong hoạt động NCKH của NH luôn được 

quản lý chặt và theo dõi riêng nhằm có sơ sở đánh giá hiệu quả các công trình nghiên 

cứu, đồng thời có cơ sở để đề xuất các cải tiến về tài chính cho từng loại hình công 

trình NCKH [H1.23.02.18]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 

Tiêu chí 23.3. Loại hình và số lượng các công bố khoa học bao gồm cả các trích 

dẫn được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

Trong Quy định quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Lao 

động - Xã hội, Nhà trường đã xác lập các loại hình công bố khoa học bao gồm: giáo 

trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo, sách hướng dẫn, bài báo đăng trên các tạp 

chí khoa học trong nước, bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín thuộc danh mục 

ISI/SCOPUS, bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế khác, báo cáo khoa học đăng trong 

các kỷ yếu hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế [H1.23.03.01], [MH1.23.03.01].  

Đối với giảng viên, nhiệm vụ NCKH hàng năm được Nhà trường đề ra các chỉ 

tiêu cụ thể về các loại hình công bố khoa học thông qua quy định về chế độ làm việc 

của giảng viên [H1.23.03.02], [MH1.23.03.02]. Theo đó, kết quả NCKH tối thiểu của 

giảng viên trong một năm học là một đề tài NCKH cấp cơ sở hoặc một bài báo được 

công bố trên tạp chí khoa học có mã chuẩn quốc tế ISSN hoặc một báo cáo khoa học 

tại hội thảo khoa học chuyên ngành. Số giờ NCKH vượt định mức có thể được xem 

xét để thanh toán như tiền vượt giờ.  

Nhận thức rõ tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu khoa học, ngay từ năm 

2018, nhà trường đã ban hành quyết định phê duyệt chiến lược phát triển khoa học 
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công nghệ đến năm 2030 của Trường Đại học Lao động - Xã hội [H1.23.03.03], 

[MH1.23.03.03]. Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển Trường cũng như kế hoạch 

phát triển nghiên cứu khoa học đã được xây dựng. Thông qua các kế hoạch, các chỉ 

tiêu đối với từng loại hình nghiên cứu khoa học được xác định rõ ràng và công khai tới 

toàn thể giảng viên. 

Trường Đại học Lao động - Xã hội luôn quan tâm tới công tác giám sát quá trình 

thực hiện hoạt động NCKH của giảng viên và người học. Theo đó, hàng năm Nhà 

trường thực hiện thống kê, tổng hợp và công bố dữ liệu về công trình NCKH gồm bài 

báo, hội thảo, đề tài NCKH các cấp, giáo trình, bài giảng, sách tham khảo, sách chuyên 

khảo được xuất bản [H1.23.03.04]. Số liệu thống kê được lấy từ việc kê khai các sản 

phẩm khoa học đã công bố của giảng viên và NH. Hàng năm, Nhà trường rà soát, đánh 

giá kết quả hoạt động, nhận dạng những điểm mạnh và những điểm yếu cần khắc 

phục. Nhà trường đã tiến hành đối sánh số lượng và chất lượng các công bố khoa học 

của Trường theo thời gian, giữa các đơn vị và với các trường khác cùng khối ngành để 

từng bước tìm biện pháp cải tiến hoạt động NCKH trong toàn trường [H1.23.03.05]. 

Bên cạnh việc giám sát thông qua khối lượng và chất lượng công trình NCKH, Nhà 

trường còn giám sát nguồn tài chính chi cho NCKH thông qua quy định về định mức 

xây dựng dự toán và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học 

[H1.23.03.06], [MH1.23.03.04]. 

Bên cạnh việc báo cáo thường xuyên kết quả NCKH với Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội, Trường giao nhiệm vụ cho Phòng KH&HTQT theo dõi, giám sát, tổng 

hợp cơ sở dữ liệu để quản lý số lượng các công trình NCKH đã hoàn thành. Cơ sở dữ 

liệu được cập nhật về các loại hình và số lượng các công bố khoa học bao gồm cả các 

trích dẫn, chỉ số IF được thực hiện thông qua việc tổng hợp danh sách các bài viết 

đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế cũng như trong các hội thảo khoa 

học trong và ngoài nước, các đề tài NCKH các cấp, các giáo trình, sách tham khảo, của 

từng cá nhân, theo từng công trình, theo từng khoa, từng năm. Nhiều tạp chí được các 

giảng viên Trường chọn đăng là các tạp chí có chỉ số IF (Impact factor-chỉ số ảnh 

hưởng) cao [H1.23.03.07], [H1.23.03.08], [H1.23.03.09], [H1.23.03.10], 

[H1.23.03.11].  

Thông qua các báo cáo tổng kết đánh giá hoạt động NCKH hàng năm, Nhà 

trường rà soát, đánh giá kết quả hoạt động, nhận dạng những điểm mạnh và những 
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điểm yếu cần khắc phục. Nhà trường đã tiến hành đối sánh số lượng và chất lượng các 

công bố khoa học của Trường theo thời gian, giữa các đơn vị và với các trường khác 

cùng khối ngành để từng bước tìm biện pháp cải tiến hoạt động NCKH trong toàn 

trường [H1.23.03.05]. Hơn nữa, để hoàn thiện quy chế NCKH của giảng viên và NH, 

hàng năm Trường tổ chức lấy ý kiến các bên liên quan về chất lượng hoạt động 

NCKH, đặc biệt các đơn vị giảng dạy và các sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh 

nhằm lắng nghe các ý kiến của người học để nâng cao chất lượng NCKH 

[H1.23.03.12]. Các ý kiến này là cơ sở để Hội đồng Khoa học nhà trường họp lấy ý 

kiến và thông qua đề xuất điều chỉnh nhằm hoàn thiện quy chế NCKH [H1.23.03.13]. 

Trên cơ sở ý kiến của Hội đồng Khoa học, Nhà trường ban hành quyết định về hoạt 

động NCKH sau khi tiếp thu các ý kiến [H1.23.03.14]. Quyết định mới đã từng bước 

cải tiến hơn, cụ thể Nhà Trường đã có chính sách hỗ trợ khen thưởng, hỗ trợ kinh phí 

cho các nhà khoa học khi công bố quốc tế, khi đi tham dự các hội thảo quốc tế. Đặc 

biệt, Nhà trường chú trọng đến việc khuyến khích tổ chức các hội thảo khoa học quốc 

tế để nâng cao năng lực nghiên cứu của đội ngũ và gia tăng công bố. Các hội thảo 

quốc tế có sản phẩm là kỷ yếu hội thảo được xuất bản có chỉ số ISBN hoặc có các tạp 

chí quốc tế có uy tín thuộc danh mục ISI/SCOPUS đồng hành và bảo trợ về mặt 

chuyên môn. Nhà Trường cũng ưu tiên xét chọn các chương trình nghiên cứu, đề tài 

KH&CN cấp cơ sở có cam kết công bố quốc tế trên các tạp chí quốc tế có uy tín thuộc 

các danh mục ISI/SCOPUS. Các chính sách này cũng được thay đổi, điều chỉnh 

thường xuyên cho phù hợp với tình hình thực tế. Các quy định về đăng ký bằng sáng 

chế, nhãn hiệu bản quyền, các ấn phẩm, các trích dẫn, các hợp đồng chuyển giao và 

thương mại hóa dần được chuẩn hóa nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của người nghiên 

cứu [H1.23.03.15]. Ngoài ra, để tạo điều kiện cho những nhà khoa học trong Trường 

công bố các nghiên cứu, Trường tăng cường đầu tư kinh phí cho các công trình NCKH 

[H1.23.03.16]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 

Tiêu chí 23.4. Loại hình và số lượng các tài sản trí tuệ được xác lập, giám sát và 

đối sánh để cải tiến 

 Để thuận lợi cho việc quản lý và triển khai, Nhà trường đã phân công cho phòng 

KH&HTQT là đơn vị đầu mối về công tác quản lý tài sản trí tuệ. Hàng năm, phòng 

KH&HTQT lập kế hoạch và báo cáo về công việc của đơn vị, trong đó có nội dung về 
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quản lý tài sản trí tuệ. Trường đã ban hành Quy chế quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ, 

trong đó có quy định cụ thể về các loại hình và số lượng các tài sản trí tuệ trong hoạt 

động nghiên cứu khoa học. Quy định này được ban hành nhằm cụ thể hóa các điều lệ 

hoạt động của Nhà trường đối với các vấn đề liên quan đến tài sản trí tuệ trong các mối 

quan hệ của Nhà trường và giữa Nhà trường với các bên có liên quan, theo tinh thần 

tuân thủ pháp luật sở hữu trí tuệ.  [H1.23.04.01].  

 Tài sản trí tuệ của cán bộ, giảng viên, người lao động được hình thành, phát triển 

qua quá trình lao động khoa học. Tài sản trí tuệ của Nhà trường bao gồm: giáo trình, 

sách chuyên khảo, tài liệu học tập, đề cương, học liệu, ngân hàng đề thi, công bố khoa 

học, tham luận trình bày tại các hội nghị/hội thảo khoa học. Các loại hình tài sản trí tuệ 

này là các tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả. Quyền tác giả đối với tác phẩm phát 

sinh tại thời điểm tác phẩm sáng tạo được thể hiện dưới hình thức vật chất nhất định, 

không phân biệt tác phẩm đã công bố hoặc chưa công bố, đã đăng ký bảo hộ hoặc chưa 

đăng ký bảo hộ. Hiện nay, việc theo dõi, giám sát, cập nhật dữ liệu về các loại hình và 

số lượng về tài sản sở hữu trí tuệ được giao cho Phòng KH&HTQT [H1.23.04.02]. 

Các tài sản trí tuệ này đều được quản lý, lưu trữ và khai thác hợp lý, như: sách chuyên 

khảo, giáo trình, tài liệu học tập, các công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng 

viên và sinh viên được lưu trữ và khai thác tại Thư viện; chương trình đào tạo và đề 

cương chi tiết các ngành được lưu trữ tại phòng KH&HTQT, phòng Quản lý đào tạo, 

các khoa; Ngân hàng đề thi lưu giữ tại Phòng Đảm bảo chất lượng. 

 Việc nâng cao hiểu biết về quyền sở hữu trí tuệ cho cán bộ, giảng viên, người lao 

động và người học và gia tăng số lượng sản phẩm NCKH đăng ký quyền sở hữu trí tuệ 

đang là một trong những hoạt động được ưu tiên của Nhà trường. Nhà trường đã thực 

hiện tuyên truyền phổ biến trong toàn trường về những vấn đề liên quan đến sở hữu trí 

tuệ, cũng như đánh giá về hoạt động sở hữu trí tuệ, thông qua tiến hành khảo sát lấy ý 

kiến của các bên liên quan [H1.23.04.03].  

 Công tác đối sánh, cải tiến chất lượng các loại hình tài sản trí tuệ được Nhà 

Trường thực hiện thường xuyên. Trường đã đề ra các chỉ tiêu cụ thể về công bố khoa 

học trong chiến lược phát triển, tổ chức thống kê kết quả hàng năm. Số liệu công bố 

của từng đơn vị và từng giảng viên được thống kê để đánh giá kết quả hoạt động, nhận 

dạng những cá nhân, đơn vị mạnh về công bố khoa học và những điểm yếu cần khắc 

phục. Bên cạnh đó, Nhà Trường cũng tiến hành rà soát, điều chỉnh các chỉ số về loại 
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hình và số lượng các tài sản trí tuệ hàng năm. Nhà Trường cũng có kế hoạch cải tiến 

chất lượng các tài sản trí tuệ căn cứ thông tin phản hồi của các bên liên quan về loại 

hình và số lượng các tài sản trí tuệ của Trường [H1.23.04.04], [H1.23.04.05].  

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 

Tiêu chí 23.5. Ngân quỹ cho từng loại hoạt động nghiên cứu được xác lập, giám 

sát và đối sánh để cải tiến.  

 Trường Đại học Lao động- xã hội là một trong những đơn vị đào tạo trực thuộc 

Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, do đó, công tác đào tạo và NCKH luôn gắn liền 

với sự chỉ đạo và nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ. Trong Quyết định về việc phê 

duyệt Quy hoạch phát triển Trường ĐH LĐXH đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 

2030, của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH đã đưa ra định hướng “Phát triển nghiên cứu khoa 

học, tư vấn, dịch vụ nhằm tăng cường hoạt động thực tiễn cho giáo viên, sinh viên; gắn 

đào tạo với nghiên cứu khoa học, hoạt động kinh tế- xã hội; đến năm 2020 đạt tối thiểu 

25% tổng nguồn thu của trường từ các hoạt động trên”. Điều này thể hiện sự quan tâm 

của Bộ, Nhà trường đến hoạt động NCKH và đã dành ngân quỹ cho hoạt động này 

[H1.23.05.02], [MH1.23.05.02].  

 Nhà trường luôn quan tâm đến hoạt động nghiên cứu khoa học, xem đây là hoạt 

động quan trọng. Trong quá trình triển khai các hoạt động khoa học công nghệ, 

Trường luôn luôn quán triệt và thực hiện đúng quy định của Luật KH&CN số 

29/2013/QH13 cũng như các văn bản pháp quy liên quan. Trường chủ động trong việc 

xác định các nhiệm vụ khoa học công nghệ cũng như tham gia tuyển chọn, đấu thầu 

thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Nhà nước, cấp Bộ và cấp tỉnh. Hàng năm, 

Trường tiến hành đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, thực hiện hợp đồng khoa 

học công nghệ đã ký kết. Bảo đảm kinh phí cho hoạt động nghiên cứu khoa học theo 

đúng chức năng, nhiệm vụ, sử dụng kinh phí đầu tư cho khoa học và công nghệ đúng 

pháp luật. Hàng năm, Nhà trường lập bảng dự toán kinh phí đầu năm cho các hoạt 

động, trong đó có kinh phí về hoạt động NCKH. Theo quy định tại Nghị định 

99/2014/NĐ-CP ngày 25/10/2014 của Chính phủ về việc đầu tư phát triển tiềm lực và 

khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học, các 

cơ sở giáo dục đại học phải dành tối thiểu 5% kinh phí từ nguồn thu hợp pháp để đầu 

tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ cho CBGV; 

tối thiểu 3% kinh phí từ nguồn thu học phí cho hoạt động NCKH cho sinh viên. Hàng 
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năm, Nhà trường còn xây dựng kế hoạch dự kiến phân bổ kinh phí cho các hoạt động 

NCKH toàn trường, bao gồm: Kinh phí hỗ trợ cho các đề tài cấp Bộ, cấp cơ sở và các 

nhiệm vụ do Trường đặt hàng; Kinh phí để tổ chức Hội thảo khoa học; Kinh phí để tổ 

chức Hội nghị khoa học sinh viên; Kinh phí hỗ trợ công bố quốc tế, hỗ trợ cán bộ, 

giảng viên đi dự hội nghị hội thảo trong và ngoài nước…  

 Bên cạnh nguồn kinh phí dành cho hoạt động NCKH hàng năm, Nhà trường 

còn có chiến lược tìm nguồn kinh phí ngoài Trường cho hoạt động này như kinh phí từ 

nguồn tài trợ vốn của các dự án trong và ngoài nước; Kinh phí từ nguồn ngân sách hỗ 

trợ thực hiện đề tài NCKH cấp Bộ, Nhà nước,... Trong Quy định về định mức NCKH 

của Trường có nêu rõ trích nộp và phân bổ kinh phí đề tài rõ ràng. Tất cả các khoản 

thu từ Đề tài/Dự án đều được đưa vào Quỹ NCKH. Nhà trường đã xây dựng định mức 

khung kinh phí đối với các loại hoạt động thực hiện đề tài/dự án và khung kinh phí 

dành cho công tác quản lý khoa học. Để thuận lợi cho việc triển khai công tác NCKH, 

Nhà trường đã ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai chi tiết như Quyết định quy 

định về định mức xây dựng dự toán và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ nghiên 

cứu khoa học; Quy chế chi tiêu nội bộ, đồng thời ban hành kèm theo các quy trình mẫu 

biểu của từng quy định [H1.23.05.01], [H1.23.05.03], [H1.23.05.04], [H1.23.05.05], 

[MH1.23.05.01], [MH1.23.05.03],[MH1.23.05.04].  

 Đối với các đề tài/nhiệm vụ cấp Bộ trở lên (nguồn kinh phí được cấp từ ngân 

sách Nhà nước), việc thực hiện chi căn cứ theo Quy định của Nhà nước và Bộ 

LĐTBXH [H1.23.05.06], [MH1.23.05.05]. 

Bảng 23. 10 Chi cho hoạt động NCKH 
Đơn vị tính: nghìn đồng 

TT Nội dung 
Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

1 Đề tài cấp Nhà nước 2.400 400 0 0 0 

2 Đề tài cấp Bộ 870 1.500 0 500 600 

3 Đề tài cấp tỉnh/thành phố 1.250 540 580 281 1.674 

4 Đề tài cấp cơ sở 1.573 1.015 1.382 1.192 1.798 

5 Giáo trình, tài liệu học tập 1.800 1.780 1.897 2.192 2.120 
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TT Nội dung 
Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

6 Hội thảo khoa học 470 80 90 190 210 

7 NCKH sinh viên 200 220 350 576 600 

(Nguồn: Phòng Kế toán- Tài chính) 

Nhà Trường có hệ thống giám sát việc chi cho hoạt động nghiên cứu khoa học 

theo quy định của Nhà nước (đối với các nhiệm vụ/ đề tài sử dụng ngân sách nhà 

nước) và theo quy chế chi tiêu nội bộ (đối với những nhiệm vụ/đề tài/hoạt động sử 

dụng kinh phí của Trường). Các kết quả thanh tra, kiểm toán hàng năm cũng cho thấy 

việc chi cho NCKH đảm bảo theo đúng dự toán, theo đúng quy định của Nhà nước và 

của Nhà Trường. Việc thực hiện ngân sách hàng năm được giám sát thông qua báo cáo 

tài chính của Nhà Trường [H1.23.05.07], [H1.23.05.08], [MH1.23.05.06]. 

 Nhà Trường thực hiện đối sánh, điều chỉnh ngân quỹ cho từng loại hoạt động 

nghiên cứu khoa học hàng năm. Thông qua hệ thống giám sát, hệ thống thu thập thông 

tin về việc chi cho hoạt động nghiên cứu khoa học, Nhà Trường cân đối và điều chỉnh 

ngân quỹ cho từng hoạt động nghiên cứu khoa học. Trong thời gian vừa qua, nhiều 

định mức ví dụ như chi cho biên soạn giáo trình, hỗ trợ cho các bài viết đăng tải trên 

các tạp chí quốc tế, tạp chí trong nước có chỉ số, hội thảo…được tăng lên 

[H1.23.05.09]. 

 Nhà Trường có hệ thống thu thập thông tin phản hồi từ các bên liên quan thông 

qua khảo sát ý kiến của cán bộ, giảng viên, đối tác về tài chính trong nghiên cứu khoa 

học của Trường; Biên bản góp ý chỉnh sửa quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế làm việc 

hàng năm; Biên bản họp rà soát, điều chỉnh; các quyết định điều chỉnh về ngân quỹ 

cho từng loại hoạt động nghiên cứu; Biên bản họp đánh giá sự cải tiến chất lượng hoạt 

động của Nhà trường thông qua hoạt động nghiên cứu [H1.23.05.10], 

[H1.23.05.11],[H1.23.05.12], [H1.23.05.13], [MH1.23.05.07]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 

Tiêu chí 23.6. Kết quả nghiên cứu và sáng tạo (bao gồm cả việc thương mại hóa, 

thử nghiệm chuyển giao, thành lập các đơn vị khởi nghiệp) được xác lập, giám sát 

và đối sánh để cải tiến.  
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 Nhà Trường có quy định cụ thể về kết quả nghiên cứu và sáng tạo trong hoạt 

động nghiên cứu khoa học trong Chiến lược phát triển khoa học công nghệ đến năm 

2030 của Trường ĐH LĐXH, bao gồm: các công bố khoa học, đăng ký hoạt động 

khoa học- công nghệ, đăng ký tài sản trí tuệ, và các giải thưởng quốc gia, quốc tế, các 

nhóm nghiên cứu, các doanh nghiệp khởi nghiệp và các giải thưởng quốc gia và quốc 

tế về khoa học- công nghệ [H1.23.06.01], [MH1.23.06.01].  

 Trong những năm vừa qua, Trường ĐHLĐXH đã cải tiến và nâng cao chất 

lượng để đạt được các kết quả nghiên cứu và sáng tạo (bao gồm cả việc thương mại 

hóa, thử nghiệm chuyển giao, thành lập các đơn vị khởi nghiệp). Trường có quy định 

cụ thể về kết quả nghiên cứu và sáng tạo bao gồm thương mại hóa và chuyển giao tri 

thức cho cộng đồng, doanh nghiệp. Các kết quả nghiên cứu khoa học và sáng tạo được 

ghi nhận thông qua các báo cáo hoạt động khoa học công nghệ. Cụ thể là, các kết quả 

nghiên cứu từ các đề tài/nhiệm vụ cấp trên cơ sở (cấp quốc gia, cấp Bộ) được chuyển 

giao cho các cơ quan quản lý Nhà nước, như đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu chính 

sách thu hút nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số đến 

năm 2030, được chuyển giao và góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các 

dân tộc thiểu số; các đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ và chuyển giao cho Bộ Lao 

động, Thương binh và Xã hội. Các đề tài/nhiệm vụ cấp Tỉnh/Thành phố được chuyển 

giao cho các tỉnh/thành phố. Nhiều đề tài/nhiệm vụ cấp cơ sở được chuyển giao cho 

các doanh nghiệp, tổ chức. Bên cạnh đó, nhằm đẩy mạnh hoạt động khoa học công 

nghệ và có kết quả được ứng dụng trong thực tiễn, Nhà trường đã ban hành các chính 

sách, quy định về NCKH như Quy định quản lý hoạt động NCKH; Quy định tạm thời 

về hoạt động NCKH của sinh viên [H1.23.06.02], [H1.23.06.03], [MH1.23.06.02]. 

Nhà trường đã triển khai các hoạt động khởi nghiệp cho sinh viên nhằm trao đổi về các 

hoạt động khởi nghiệp; tổ chức các hoạt động khởi nghiệp; hỗ trợ, tìm kiếm, tiếp cận 

các nguồn vốn, các nhà đầu tư; tổ chức thông tin các hoạt động khởi nghiệp 

[H1.23.06.04] [H1.23.06.05]. 

 Để có căn cứ đánh giá và cải tiến kết quả nghiên cứu và sáng tạo, Nhà trường đã 

ban hành Văn bản quy định (quy trình, phương pháp, công cụ, hướng dẫn) về việc thu 

thập thông tin phản hồi của các bên liên quan về kết quả nghiên cứu và sáng tạo (bao 

gồm cả việc thương mại hóa, thử nghiệm chuyển giao, thành lập các đơn vị khởi 

nghiệp, trên cơ sở đó tiến hành khảo sát các bên liên quan để thu thập thông tin phản 
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hồi về chất lượng kết quả nghiên cứu và sáng tạo (bao gồm cả việc thương mại hóa, 

thử nghiệm chuyển giao, thành lập các đơn vị khởi nghiệp). Hơn nữa, Trường cũng 

xây dựng cơ sở dữ liệu về kết quả nghiên cứu và sáng tạo, nhằm lưu giữ, khai thác 

thông tin một cách hiệu quả [H1.23.06.06], [H1.23.06.07], [H1.23.06.08]. 

 Nhà trường giao cho phòng KH&HTQT thực hiện nhiệm vụ giám sát về kết quả 

nghiên cứu và sáng tạo. Bên cạnh đó, Nhà trường cũng thường xuyên tiến hành việc 

đối sánh về kết quả nghiên cứu và sáng tạo (bao gồm cả việc thương mại hóa, thử 

nghiệm chuyển giao, thành lập các đơn vị khởi nghiệp); thực hiện rà soát và điều chỉnh 

hoạt động nghiên cứu và sáng tạo; có kế hoạch cải tiến chất lượng các hoạt động căn 

cứ thông tin phản hồi của các bên liên quan về chất lượng nghiên cứu và sáng tạo. Từ 

đó, Nhà Trường đã tiến hành nhiều biện pháp nhằm cải tiến chất lượng hoạt động 

nghiên cứu và sáng tạo: Đa dạng hóa các loại hình hoạt động NCKH của cả giảng viên 

và người học; Cải tiến quy trình thực hiện, giám sát cũng như đánh giá hoạt động 

NCKH, Tăng kinh phí thực hiện, đầu tư có trọng điểm, gắn với sản phẩm cụ thể; Huy 

động các nguồn lực bên ngoài cho hoạt động khoa học công nghệ, gắn kết nghiên cứu 

với các hoạt động cộng đồng; Phát triển hoạt động NCKH của người học, gắn kết 

NCKH của người học với NCKH của giảng viên [H1.23.06.09], [H1.23.06.10], 

[H1.23.06.11], [H1.23.06.12] [H1.23.06.13], [MH1.23.06.03]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 

Đánh giá chung về Tiêu chuẩn 23 

1. Tóm tắt các điểm mạnh 

Nhà Trường đã có những quy định cụ thể về việc phân bổ ngân quỹ cho từng loại 

hoạt động nghiên cứu; về các loại hình hoạt động nghiên cứu, số lượng và chất lượng 

công trình NCKH mà người nghiên cứu cần thực hiện theo quy định hiện hành. Có 

quy định cụ thể vể hoạt động SHTT, các sản phẩm SHTT. 

Nhà Trường đã có hệ thống và thực hiện việc theo dõi, giám sát các hoạt động 

NCKH của đội ngũ giảng viên, cán bộ nghiên cứu và NH. Có hệ thống và thực hiện 

theo dõi giám sát các hoạt động SHTT. 

Nhà Trường đã xây dựng được cơ sở dữ liệu và cơ sở dữ liệu được cập nhật 

thường xuyên về loại hình, khối lượng, chất lượng NCKH. Có kế hoạch cải tiến chất 

lượng các tài sản trí tuệ thường xuyên. 
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Nhà Trường đã xây dựng được các quy định cụ thể về các loại hình hoạt động 

nghiên cứu, số lượng và chất lượng nghiên cứu cần thực hiện. Có quy định cụ thể về 

kết quả nghiên cứu và sáng tạo (bao gồm cả việc thương mại hóa, thử nghiệm chuyển 

giao, thành lập các đơn vị khởi nghiệp) trong hoạt động khoa học công nghệ, có quy 

định cụ thể về sản phẩm cho hoạt động nghiên cứu sáng tạo. 

Nhà Trường đã xây dựng được hệ thống theo dõi, giám sát loại hình, khối lượng 

và chất lượng NCKH. Thực hiện việc đối sánh về kết quả nghiên cứu và sáng tạo (bao 

gồm cả việc thương mại hóa, thử nghiệm chuyển giao, thành lập các đơn vị khởi 

nghiệp); thực hiện rà soát và điều chỉnh hoạt động nghiên cứu và sáng tạo; có kế hoạch 

cải tiến chất lượng các hoạt động căn cứ thông tin phản hồi của các bên liên quan về 

chất lượng nghiên cứu và sáng tạo. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại 

Nhận thức của một bộ phận viên chức về quyền sở hữu trí tuệ chưa đầy đủ. Một 

số viên chức của Nhà trường chưa hiểu rõ quy trình đăng ký quyền sở hữu trí tuệ và 

chưa chủ động trong các hoạt động đăng ký để xác lập quyền tài sản trí tuệ của mình.  

 Nguồn lực từ bên ngoài đầu tư vào hoạt động NCKH và SHTT còn hạn chế, 

định mức chi tiêu cho một số hoạt động NCKH còn thấp. Tổng thu, chi từ các hoạt 

động NCKH còn hạn chế.  

Việc đối sánh về kết quả nghiên cứu làm căn cứ để thực hiện rà soát, điều chỉnh, 

cải tiến chất lượng hoạt động nghiên cứu chưa toàn diện, đối sánh với các trường cùng 

quy mô và khối ngành còn ít, đặc biệt chưa có sự đối sánh với nước ngoài. Việc đối 

sánh về về loại hình và số lượng các tài sản trí tuệ làm căn cứ để thực hiện rà soát, điều 

chỉnh, cải tiến chất lượng hoạt động sở hữu trí tuệ chưa toàn diện. 

3. Kế hoạch cải tiến 

T T Mục tiêu Nội dung Đơn vị/ cá nhân  
thực hiện 

Thời gian 
thực 
hiện 

Ghi chú 

1 
Khắc phục  

tồn tại 1 

- Hoàn thiện quy định về tài sản trí 

tuệ và quản lý hoạt động sở hữu trí 

tuệ tại Trường Đại học Lao động - 

Xã hội 

 -Tăng cường tuyên truyền, nâng 

cao nhận thức, hiểu biết về các quy 

định liên quan tới hoạt động sở 

- Lãnh đạo trường 

- Phòng KH&HTQT 

- Các đơn vị chức 

năng 

- Các khoa 

- Cơ sở II, Cơ sở Sơn 

Tây 

Thường 

xuyên 
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T T Mục tiêu Nội dung Đơn vị/ cá nhân  
thực hiện 

Thời gian 
thực 
hiện 

Ghi chú 

hữu trí tuệ trong NCKH cho viên 

chức của Nhà Trường. 

Khắc phục 

tồn tại 2 

Hoàn thiện các chính sách để tăng 

cường nguồn thu từ các đối tác bên 

ngoài Trường trong hoạt động 

KH&CN. Nghiên cứu điều chỉnh 

tăng định mức chi cho các hoạt 

động NCKH phù hợp. 

- Lãnh đạo trường 

- Phòng KH&HTQT 

- Các đơn vị chức 

năng 

- Các khoa 

- Cơ sở II, Cơ sở Sơn 

Tây 

Năm học 

2023-2024 

 

Khắc phục 

tồn tại 3 

- Tăng cường việc thực hiện đối 

sánh kết quả nghiên cứu và sáng 

tạo với các trường đại học ở trong 

và ngoài nước 

- Sử dụng kết quả đối sánh để rà 

soát, điều chỉnh, cải tiến chất 

lượng các hoạt động nghiên cứu và 

sáng tạo của Nhà Trường. 

- Lãnh đạo trường 

- Phòng KH&HTQT 

- Các đơn vị chức 

năng 

- Các khoa 

- Cơ sở II, Cơ sở Sơn 

Tây 

 

 

Thường 

xuyên 
 

Phát huy 

điểm mạnh 1 

Từng bước kiện toàn các văn bản 

nhằm tránh sai sót, đảm bảo vừa 

kiểm tra giam sát kịp thời và 

khuyến khích hoạt động nghiên 

cứu khoa học. Thực hiện chặt chẽ 

hơn nữa qui định SHTT và khuyến 

khích đăng ký các sản phẩm trí tuệ 

- Lãnh đạo trường 

- Phòng KH&HTQT 

- Các đơn vị chức 

năng 

- Các khoa 

- Cơ sở II 

Thường 

xuyên 
1 

Phát huy 

điểm mạnh 2 

Tăng cường theo dõi, giám sát các 

hoạt động NCKH của đội ngũ viên 

chức để đảm bảo thực hiện tốt các 

mục tiêu chiến lược.  

Tiếp tục hoàn thiện bộ công cụ 

đánh giá (phiếu xin ý kiến, kế 

hoạch lấy ý kiến, công vụ, ...) 

 

- Lãnh đạo trường 

- Phòng KH&HTQT 

- Các đơn vị chức 

năng 

- Các khoa 

- Cơ sở II 

Năm học 

2023-2024 
 

Phát huy 

điểm mạnh 3 

Tiếp tục cập nhật cơ sở dữ liệu về 

loại hình, khối lượng, chất lượng 

nghiên cứu và tăng cường sử dụng 

cơ sở dữ liệu trong hoạt động quản 

- Lãnh đạo trường 

- Phòng KH&HTQT 

- Các đơn vị chức 

năng 

 

Thường 

xuyên 
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T T Mục tiêu Nội dung Đơn vị/ cá nhân  
thực hiện 

Thời gian 
thực 
hiện 

Ghi chú 

lý. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu về tài 

sản trí tuệ, chuyển giao công nghệ 

sử dụng có hiệu quả các kết quả 

nghiên cứu sáng tạo 

- Các khoa 

- Cơ sở II 

Phát huy 

điểm mạnh 4 

Thúc đẩy các loại hình hoạt động 

nghiên cứu, số lượng và chất 

lượng nghiên cứu mà người học 

thực hiện để thực hiện các mục 

tiêu chiến lược.  

- Lãnh đạo trường 

- Phòng KH&HTQT 

- Các đơn vị chức 

năng 

- Các khoa 

- Cơ sở II 

Thường 

xuyên 
 

Phát huy 

điểm mạnh 5 

Tiếp tục cải tiến hệ thống theo dõi, 

giám sát loại hình, khối lượng và 

chất lượng nghiên cứu; Hoạt động 

sở hữu trí tuệ và công tác tài chính 

cho NCKH, SHTT. 

- Lãnh đạo trường 

- Phòng KH&HTQT 

- Các đơn vị chức 

năng 

- Các khoa 

- Cơ sở II 

Năm học 

2023-2024 
 

4. Mức đánh giá 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 23 5 

Tiêu chí 23.1 5 

Tiêu chí 23.2 5 

Tiêu chí 23.3 5 

Tiêu chí 23.4 5 

Tiêu chí 23.5 5 

Tiêu chí 23.6 5 

 

Tiêu chuẩn 24. Kết quả phục vụ cộng đồng 

Tiêu chí 24.1. Loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt động kết nối và phục vụ 

cộng đồng, đóng góp cho xã hội được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến 

Trường Đại học Lao động – Xã hội xác định nhiệm vụ kết nối và phục vụ cộng 

đồng (PVCĐ) là một trong những nhiệm vụ quan trọng bên cạnh các hoạt động đào tạo 

và NCKH. Loại hình kết nối và PVCĐ được quy định cụ thể trong Quy định về hoạt 
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động kết nối và PVCĐ của nhà trường, theo quy định hoạt động kết nối và PVCĐ của 

Trường, loại hình kết nối và PVCĐ bao gồm: đào tạo, bồi dưỡng; NCKH & CGCN; tư 

vấn; hỗ trợ NH; và hoạt động tình nguyện, nhân đạo, từ thiện. Các loại hình và khối 

lượng hoạt động kết nối và PVCĐ được thể hiện rõ nét trong hoạt động của tổ chức 

Công đoàn, ĐTN, HSV, Phòng CTSV, Phòng KH&HTQT, Trung tâm DVHĐ và các 

khoa liên quan [H1.24.01.01 ]. Căn cứ vào các chiến lược, P.CTSV làm đầu mối xây 

dựng kế hoạch, tổ chức triển khai và giám sát thực hiện đến các đơn vị và tổ chức đoàn 

thể [H1.24.01.02], [MH1.24.01.04].  

Đối với cán bộ, giảng viên, Nhà trường đã có chính sách hỗ trợ, khuyến khích và 

bồi dưỡng cán bộ, giảng viên học tập nâng cao trình độ để PVCĐ. Khen thưởng những 

cán bộ, giảng viên tham gia các đề tài khoa học gắn với thực tế tại cộng đồng đạt thành 

hiệu quả cao, những đề tài có tính ứng dụng cao để PVCĐ [H1.24.01.01 ]; tham gia 

giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, tham gia phản biện các chính sách, 

góp ý kiến cho các cơ quan, ban ngành trên địa bàn [H1.24.01.07 ]; tham gia Ngày hội 

tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp hàng năm, Ngày hội tuyển dụng giới thiệu việc làm 

cho SV [H1.24.01.05], [MH1.24.01.04].; đồng thời tham gia vào các hoạt động đoàn 

thể của Công đoàn Trường và ĐTN như Quỹ vì người nghèo, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, 

các cuộc vận động ủng hộ phòng chống dịch Covid-19…[H1.24.01.05 ], 

[MH1.24.01.02], [SH1.24.01.05 ].  

Đối với sinh viên, hàng năm ĐTN, HSV tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện, 

nhân đạo, từ thiện như: Mùa hè xanh, Ngày chủ nhật xanh, Hiến máu nhân đạo, Tết 

sum vầy, Tiếp sức mùa thi, hoạt động đền ơn đáp nghĩa ủng hộ phòng chống dịch bệnh 

Covid-19, trao Túi an sinh tới các bạn sinh viên nội trú tại KTX của trường 

[H1.24.01.05]. Trong các chương trình này, chương trình tình nguyện Mùa hè xanh là 

hoạt động nổi bật với các hoạt động tình nguyện ở các xã vùng sâu, vùng xa khó khăn, 

làm đường giao thông nông thôn, các công trình văn hóa xây dựng nông thôn mới, trao 

quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, dạy trẻ em làng trẻ SOS… 

[H1.24.01.03 ]. Các chương trình hiến máu tình nguyện tại Trường Đại học Lao động 

– Xã hội, quỹ “Thắp sáng ước mơ ULSA” thu hút đông đảo CB, GV, SV tham gia 

[H1.24.01.04], [MH1.24.01.03], [SH1.24.01.02]. 

Để giám sát loại hình và khối lượng tham gia vào các hoạt động kết nối và 

PVCĐ, Nhà trường đã ban hành các văn bản nhằm hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm soát các 
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hoạt động kết nối và PVCĐ. Nhà trường đã ban hành các tiêu chí để đánh giá mức độ 

hoàn thành nhiệm vụ công tác cá nhân đối với CB, GV. Đối với SV, nhà trường đã ban 

hành tiêu chí đánh giá kết quả rèn luyện SV, tiêu chuẩn SV 5 tốt các cấp nhằm hướng 

dẫn, hỗ trợ, kiểm soát các hoạt động này. Các hoạt động giám sát đã được báo cáo tại 

cuộc họp giao ban của nhà trường [H1.24.02.05] để điều chỉnh kịp thời những vướng 

mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Mặc dù, các quy định, hướng dẫn về loại hình 

và chỉ số cụ thể về khối lượng hoạt động kết nối và PVCĐ chưa được quy định thành 

các văn bản riêng nhưng  đã được triển khai lồng ghép trong kế hoạch hoạt động qua 

các năm của các đơn vị, trong đó xác lập chỉ tiêu cụ thể cho từng nội dung hoạt động 

cộng đồng. Việc đánh giá, tổng kết về loại hình và khối lượng tham gia các hoạt động 

kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội mỗi năm được thực hiện thông qua các báo cáo 

tổng kết năm học của nhà trường, báo cáo tổng kết hoạt động kết nối và phục vụ cộng 

đồng, báo cáo tổng kết của Công đoàn trường, báo cáo tổng kết của ĐTN 

[H1.24.01.06 ].  
Bảng 24. 1 Loại hình và khối lượng tham gia PVCĐ của nhà trường từ 2018-2022 

Nội dung 2018 2019 2020 2021 2022 

Số chương trình tình nguyện thuộc chiến dịch Mùa 

hè xanh (chương trình) 
15 18 12 15 17 

Số lượt CB, GV, SV thực hiện hiến máu (người) 1.615 2.034 886 186 712 

Số lượng các sản phẩm NCKH đóng góp cho sự 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương (sản 

phẩm) 

23 19 20 28 23 

Tỷ lệ CB, GV tham gia đóng góp các hoạt động xã 

hội, thiện nguyện ủng hộ ngày lương (%) 
100% 100% 100% 100% 100% 

(Nguồn Văn phòng Đảng, Đoàn thể - Hội Sinh viên) 

Kết quả đối sánh về loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt động kết nối và  

PVCĐ, đóng góp cho xã hội của Trường ĐHLĐXH cho thấy, hoạt động này ngày càng 

phong phú về thể loại, thu hút được nhiều đối tượng tham gia và số lượng CB-GV và 

SV tham gia ngày càng tăng. 

Việc thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan về loại hình, khối lượng 

tham gia vào các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng được quy định trong Quy 

định lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan, trong đó Phòng CTSV là đầu mối tổ 

chức, triển khai các hoạt động khảo sát, báo cáo kết quả hoạt động kết nối và PVCĐ 
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cho Ban giám hiệu, Phòng QLCL là đầu mối thu thập thông tin phản hồi về tình hình 

việc làm của NH sau tốt nghiệp [H1.24.02.01]. Sau khi khảo sát, kết quả thu thập 

thông tin phản hồi sẽ được triển khai thông qua những hình thức như: họp rút kinh 

nghiệm, thông báo kết quả khảo sát và gửi đến các đơn vị có liên quan. Từ những kết 

quả phản hồi, Nhà trường đề xuất những cải tiến nhằm nâng cao chất lượng các hoạt 

động PVCĐ để đáp ứng nhu cầu PVCĐ thông qua hội nghị giao ban, hội nghị cán bộ 

viên chức. Hàng loạt các hoạt động kết nối và PVCĐ được triển khai sau khi có ý kiến 

đóng góp của đội ngũ đặc biệt trong giai đoạn dịch Covid-19 [H1.24.02.02], 

[MH1.24.01.02], [SH1.24.01.02]. Trong giai đoạn đại dịch Covid diễn ra tại Hà Nội, 

Trường có rất nhiều hoạt động PVCĐ như hỗ trợ ủng hộ, quyên góp tiền mặt, lương 

thực thực phẩm cho các bạn sinh viên bị kẹt lại tại Hà Nội [H1.24.02.03 ]. 

Trên cơ sở các ý kiến phản hồi của các bên liên quan về phục vụ cộng đồng của 

Nhà trường, báo cáo tổng kết năm học, báo cáo phục vụ và kết nối cộng đồng hàng 

năm, trường thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng các hoạt động kết nối phục vụ cộng 

đồng. Nhà trường yêu cầu các phòng chức năng định kỳ hoặc đột xuất tham mưu cho 

Hiệu trưởng các vấn đề cần điều chỉnh cho phù hợp với thực tế.   

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 

Tiêu chí 24.2. Tác động xã hội, kết quả của hoạt động kết nối và phục vụ cộng 

đồng, đóng góp cho xã hội được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến  

Đầu mỗi năm học, Nhà trường xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt 

động kết nối và phục vụ cộng đồng, quy định rõ từng nội dung hoạt động. Các đơn vị 

dựa trên kế hoạch của nhà trường để xây dựng kế hoạch của đơn vị. Đồng thời, nhà 

trường, các cơ sở, đơn vị tiến hành tổng kết, báo cáo các hoạt động hàng năm  

[H1.24.02.01 ], [MH1.24.02.02]. 

Đối với các hoạt động tình nguyện, từ thiện, nhân đạo, Công đoàn, ĐTN, HSV 

vừa là đầu mối triển khai, lên kế hoạch thực hiện cũng là bộ phận giám sát về tác động 

xã hội, kết quả của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội. Các 

hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của Trường ĐHLĐXH hàng năm đều được 

giám sát chặt chẽ, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm thông qua Báo cáo tổng kết của 

Công đoàn, ĐTN, HSV [H1.24.02.03 ]. hay các bài viết được đăng tải chính thức trên 

website, tạp chí của Trường (http://ulsa.edu.vn) và các phương tiện thông tin đại chúng 

khác. 
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Đối với các hoạt động nghiên cứu khoa học: Nhà trường đã tiến hành khảo sát, 

lấy ý kiến của NH, NH sau tốt nghiệp tiếp nhận và xây dựng Báo cáo kết quả khảo sát 

ý kiến đánh giá về hoạt động NCKH trong từng năm, đánh giá về tác động của các 

hoạt động NCKH đối với cộng đồng xã hội [H1.24.02.04 ]. Các hoạt động tư vấn, 

tham gia phản biện các chính sách góp phần nâng cao chất lượng, hoàn thiện tiêu 

chuẩn cho cán bộ, viên chức  trên địa bàn tỉnh, góp phần trong việc hoàn thiện các đề 

án, chính sách của địa phương [H1.24.02.06 ]. 

Hàng năm, các đơn vị triển khai các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng tiến 

hành tổng hợp và đối sánh về tác động xã hội, kết quả thực hiện các loại hình PVCĐ 

thông qua báo cáo tổng kết năm của các tổ chức để có cái nhìn khách quan tổng thể và 

có điều chỉnh lên kế hoạch cho năm tiếp theo nhằm đạt được kết quả cao 

[H1.24.02.05].  Kết quả của hoạt động kết nối và PVCĐ tác động đến xã hội được thể 

hiện ở bảng đối sánh sau: 

Bảng 24. 2 Đối sánh hoạt động kết nối và PVCĐ của Công đoàn, ĐTN, HSV 
   Năm học 

 

Nội dung  

hoạt động 

2017 – 2018 2018 – 2019 
2019- 

2020 
2020 - 2021 

2021- 

2022 

Hiến máu nhân 

đạo 

1.615 ĐV 

máu/12825 SV 

2.043 ĐV 

máu/12563 

SV 

886 ĐV 

máu/12752 

SV 

186 ĐV 

máu/ 

12364SV 

712 ĐV 

máu/1157

3 SV 

Các hoạt động tình 

nguyện chung sức 

vì cộng đồng của 

Đoàn TN 

9 chiến dịch 

147 SV 

10 chiến 

dịch 

151 SV 

8 chiến 

dịch 

137 SV 

18 chiến 

dịch 

152 SV 

8 chiến 

dịch 

168 SV 

Các hoạt động tình 

nguyện chung sức 

vì cộng đồng của 

đội hình tình 

nguyện 

4 chiến dịch 

30 

TNV/chiến 

dịch 

3 chiến dịch 

32 

TNV/chiến 

dịch 

2 chiến 

dịch 

25 

TNV/chiế

n dịch 

1 chiến dịch 

15 

TNV/chiến 

dịch 

4 chiến 

dịch 

50 

TNV/chi

ến dịch 

Quỹ phòng chống 

thiên tai 
0 132.440.000 0 110.320.000 

113.348.

000 

Ủng hộ các quỹ xã 

hội 
152.973.000 157.109.000 

157.745.0

00 
169.723.000 

174.372.

000 

Ủng hộ quỹ đền 13.000.000 15.000.000 15.000.00 60.000.000 20.000.0
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   Năm học 

 

Nội dung  

hoạt động 

2017 – 2018 2018 – 2019 
2019- 

2020 
2020 - 2021 

2021- 

2022 

ơn đáp nghĩa 0 00 

      

(Nguồn: Văn phòng Đảng – Đoàn thể) 

Các hoạt động kết nối và PVCĐ hàng năm nhà trường đã thu thập thông tin phản 

hồi qua các kênh như các hình thức khen thưởng của các tổ chức, cá nhân được bằng 

khen, giấy khen hay thư cảm ơn của các tổ chức nơi diễn ra các hoạt động tình nguyện, 

thiện nguyện và qua các tin bài về các hoạt động phục vụ cộng đồng [H1.24.02.05 ]. 

Các ý kiến phản hồi của các bên liên quan đều hài lòng về kết quả PVCĐ của Nhà 

trường thông qua thư cảm ơn của các đơn vị trực tiếp được hỗ trợ từ các hoạt động, 

các ý kiến đánh giá, ghi nhận qua một số phương tiện truyền thông đặc biệt trong thời 

gian dịch covid [H1.24.02.06 ]. 

Dựa trên các thông tin phản hồi của các bên liên quan, dựa trên báo cáo tổng kết 

công tác hoạt động kết nối và PVCĐ và báo cáo định kỳ hàng năm của các đơn vị triển 

khai rút ra kinh nghiệm phát huy những điểm mạnh và hạn chế những điểm còn tồn tại 

của những hoạt động tiếp theo. Trên cơ sở đó, sẽ cải tiến các hoạt động trong năm học, 

cải tiến về quy mô tổ chức và hiệu quả hoạt động trong các phong trào [H1.24.02.07], 

[MH1.24.01.04], [SH1.24.01.06]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 

Tiêu chí 24.3. Tác động của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng đối với người 

học và đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên được xác lập, giám sát và đối sánh 

để cải tiến 

Hoạt động kết nối và PVCĐ là một phần quan trọng trong Chiến lược phát triển 

của Trường ĐH Lao động – Xã hội giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

Hoạt động kết nối và PVCĐ được thiết lập để duy trì sự gắn kết giữa Trường với cộng 

đồng địa phương, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, các tổ chức đoàn thể và các tổ 

chức quốc tế nhằm tối đa hóa lợi ích trong quá trình đào tạo và phát triển. Hoạt động 

kết nối và PVCĐ thể hiện trong nhiều lĩnh vực như: đào tạo, nghiên cứu, hợp tác, 

chăm lo đời sống... Hoạt động này đã dần làm thay đổi nhận thức, thái độ, thúc đẩy 

tinh thần làm việc cũng như đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho CB-GV-NV, SV của 
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Trường, đồng thời, cũng làm thay đổi cách nhìn của cộng đồng đối với Trường theo 

hướng tích cực, có lợi cho cả đôi bên.  

 Đối với đội ngũ cán bộ, GV, NV: hàng năm, Trường và Công đoàn Trường phát 

động nhiều hoạt động kết nối và PVCĐ cho CB-GV-NV như: các hoạt động chào 

mừng, kỷ niệm ngày lễ lớn; chăm lo Tết nguyên đán cho cán bộ hưu trí và CB-GV-NV 

trong Trường, trao các phần quà cho CB-GV-NV có hoàn cảnh khó khăn đón Tết; 

nhiều hoạt động chăm lo Tết trung thu, Tết Thiếu nhi cho các cháu... [H1.24.03.01]. 

Ủng hộ SV vui Tết xa nhà, ủng hộ chiến dịch Mùa hè xanh, quỹ khuyến học, hiến máu 

nhân đạo, ủng hộ đồng bào bão lũ ... [H1.24.03.02], [MH1.24.03.02], [SH1.24.03.01]. 

 Trong lĩnh vực NCKH, HTQT, Trường luôn tạo cơ chế khuyến khích CB-GV-

NV tham gia NCKH, chuyển giao công nghệ. Các GV được Trường hỗ trợ chính sách 

học tập để hoàn thiện, nâng cao bằng cấp, chuyên môn và nghiệp vụ. Việc vận dụng 

kết quả NCKH vào công tác giảng dạy cũng được chú trọng thể hiện qua các hội thảo 

KH định kỳ cấp Trường, cấp đơn vị, qua các phiếu đăng ký cải tiến PP dạy học hàng 

năm. Tác giả của bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI, 

Scopus được nhà trường hỗ trợ bằng tiền mặt và được tính làm thành tích khen thưởng 

và đánh giá viên chức hằng năm. Từ đó, tạo động lực thúc đẩy cho mỗi cán bộ, giảng 

viên, nhân viên ngày càng hoàn thiện và phát triển toàn diện  [H1.24.03.02]. 

Bảng 24. 3 Đối sánh bài báo quốc tế và số tiền hỗ trợ 
TT Nội dung Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Tổng số 

1 

Bài báo 

đăng tạp chí 

khoa học 

quốc tế 

47 96 55 59 257 

2 
Số tiền hỗ 

trợ 
235.000.000 480.000.000 275.000.000 295.000.000  

 (Phòng Kế toán – Tài chính) 
Căn cứ vào bảng thống kê thì thấy rõ, số lượng bài báo chiếm tỷ lệ cao nhất nằm 

ở thời điểm chưa xuất hiện dịch bệnh. Hoạt động kết nối và PVCĐ được Trường đưa 

vào làm một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc của CB-GV-NV 

trong năm học. Để hoàn thành nhiệm vụ của năm học thì mỗi cán bộ, GV, NV phải 

hoàn thành khối lượng công việc theo quy định;  
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 Đối với NH: Trường luôn chú trọng đến sự phát triển toàn diện cho SV của 

Trường. Hàng năm, ĐTN luôn phát động các chương trình tình nguyện như: Mùa hè 

xanh, Hiến máu nhân đạo, Tiếp sức mùa thi.... Tất cả các hoạt động đều được SV trong 

Trường hưởng ứng và chủ động đăng ký tham gia với tinh thần tự nguyện 

[H1.24.03.04]. Kết quả đánh giá hoạt động kết nối và PVCĐ được tích lũy vào điểm 

rèn luyện của SV, nhưng quan trọng là đã giúp SV trau dồi kỹ năng, nhận thức, thái 

độ, tinh thần làm việc tập thể, hòa nhập cộng đồng [H1.24.01.05]. Kết quả thống kê 

qua 5 năm cho thấy, số lượng SV tham gia qua các năm ngày càng tăng về số lượng và 

đa dạng các hoạt động, kinh phí và huy động được từ xã hội cũng gia tăng.   

Bảng 24. 4 Đối sánh các hoạt động tình nguyện chung sức vì cộng đồng của Đoàn thanh 
niên 

Năm học 
Các hoạt động 

Số chiến dịch Số sinh viên tham gia/ chiến dịch Số đội nhóm 

2017-2018 9 62 3 

2018-2019 10 71 3 

2019-2020 8 60 2 

2020-2021 18 115 3 

2021-2022 8 61 2 

(Nguồn: Văn phòng Đảng – Đoàn thể) 

Bảng 24. 5 Đối sánh kết quả hoạt động Hiến máu nhân đạo của tuổi trẻ ULSA 

Năm học 
Kết quả đạt được 

Số lượt SV tham gia Số đơn vị máu 

2017 – 2018 1.615 1.615 

2018 – 2019 2.043 2.043 

2019 – 2020 886 886 

2020 – 2021 186 186 

2021 – 2022 712 712 

(Nguồn: Văn phòng Đảng – Đoàn thể) 

Bảng 24. 6 Đối sánh số lượng và tỷ lệ CBGV ủng hộ ngày lương 

Năm 
Kết quả đạt được 

Số người Tỷ lệ (%) Số tiền ủng hộ (đồng) 

2018 Toàn bộ CB, VC 100 72.995.130 
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Năm 
Kết quả đạt được 

Số người Tỷ lệ (%) Số tiền ủng hộ (đồng) 

2019 Toàn bộ CB, VC 100 86.172.150 

2020 Toàn bộ CB, VC 100 86.812.796 

2021 Toàn bộ CB, VC 100 752.520.083 

2022 Toàn bộ CB, VC 100 41.788.000 

(Nguồn: Văn phòng Đảng – Đoàn thể) 

 Qua những hoạt động kết nối và PVCĐ, CB-GV-NV trong Trường có ý thức sâu 

sắc hơn về trách nhiệm xã hội của mỗi cá nhân, tập thể trong công tác cộng đồng. Sau 

mỗi hoạt động PVCĐ, Trường luôn tiến hành khảo sát sự tác động của mỗi hoạt động 

đối với CB-GV-NV, SV của Trường, những người trực tiếp hoặc không trực tiếp tham 

gia bằng các hình thức như phiếu khảo sát, khảo sát online [H1.24.3.04] nhằm chỉ ra 

những điểm đã đạt được và những điểm tồn tại để từ đó đưa ra các phương hướng cải 

tiến chất lượng về hoạt động kết nối và PVCĐ đối với NH và đội ngũ cán bộ, GV, NV 

cho năm học tiếp theo [H1.24.03.05]. 

 Tác động của hoạt động kết nối và PVCĐ còn là dịp để mỗi năm CB-GV-NV và 

SV những đối tượng hưởng lợi trong chuỗi giá trị được chia sẻ và được thấu hiểu, để 

rồi chính họ sẽ là những đại sứ truyền thông tích cực, hiệu quả nhất, giúp cho mỗi cá 

nhân và Trường ngày một phát triển đáp ứng nhu cầu của cộng đồng, doanh nghiệp và 

xã hội.  

Từ báo cáo tổng kết của hoạt động kết nối và PVCĐ, ý kiến của các bên liên 

quan, nhà trường có các biện pháp cải tiến chất lượng công tác PVCĐ [H1.24.04.03].   

Bảng 24. 7 Đối sánh số chi cho hoạt động PVCĐ (triệu đồng) 
TT Nội dung Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 

1 
Trợ cấp XH cho 

sinh viên 
   658.161.000  

2 

Hỗ trợ cho công 

đoàn và hoạt 

động thiện 

nguyện 

10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 

3 

Hỗ trợ cho Đoàn 

thanh niên và 

hoạt động thiện 

14.020.000 14.080.000 14.180.000 13.580.000 13.480.000 
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nguyện 

(Nguồn: Phòng KT-TC) 

Bảng 24. 8 Đối sánh số tiền CBVC ủng hộ công tác xã hội ( đồng) 
Nội dung 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Số tiền ủng hộ 1 

ngày lương 
104.130 122.230 124.444 1.108.277 62.000 

Số tiền ủng hộ công 

tác từ thiện  
72.995.130 86.172.150 86.812.796 752.520.083 41.788.000 

   
(Nguồn: Phòng KT-TC) 

Tự đánh giá tiêu chí mức: 5/7 

Tiêu chí 24.4. Sự hài lòng của các bên liên quan về hoạt động kết nối và phục vụ 

cộng đồng, đóng góp cho xã hội được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến  

Hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng có ý nghĩa sâu rộng, tạo nên mối gắn 

kết đặc biệt giữa nhà trường và xã hội. Sự hài lòng của các bên liên quan về hoạt động 

kết nối và PVCĐ, góp phần phát triển cho xã hội được trường quan tâm, chú trọng và 

thể hiện rõ trong chiến lược phát triển Trường qua các giai đoạn; tầm nhìn, sứ mệnh, 

giá trị cốt lõi của Trường; kế hoạch thực hiện Quy chế công khai đối với CSGD đại 

học năm học của Trường [H1.24.04.01]. Trường luôn có mong muốn và giải pháp để 

nắm bắt được mức độ đáp ứng của Trường đối với cộng đồng trong các hoạt động gắn 

kết, cung cấp các dịch vụ PVCĐ. Mọi công tác triển khai của Trường đều có sự phối 

hợp của các bên liên quan nhằm xây dựng kế hoạch hoạt động đồng bộ, hiệu quả 

[H1.24.04.02]. Sau mỗi hoạt động, Trường và các bên liên quan luôn tiến hành rà soát 

lại hiệu quả hoạt động và đánh giá tác động của chúng đến các bên liên quan để rút ra 

được bài học, kinh nghiệm cho các hoạt động tiếp theo. Trường đã tổ chức lấy ý kiến 

các bên liên quan về hoạt động kết nối và PVCĐ, ghi nhận các góp ý của các bên. Để 

từ đó, Trường có những điều chỉnh, cải tiến kịp thời để đem lại kết quả kết nối và 

PVCĐ cao nhất, mang lại sự hài lòng nhất cho các bên liên quan [H1.24.04.03], 

[H1.24.04.04]. 

Đối với SV: Hàng năm, Trường tổ chức khảo sát lấy ý kiến SV về các vấn đề 

hoạt động kết nối và PVCĐ để đánh giá mức độ hài lòng của SV như kế hoạch khảo 

sát hài lòng của SV về hoạt động hỗ trợ SV; kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ 

NH về hoạt động giảng dạy của GV năm học; kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi 

của SV cuối khóa về toàn khóa học; kế hoạch đối thoại SV... để từ đó có những cải 
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tiến thiết thực. Qua đó, Trường đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo để 

phát triển toàn diện cho SV. Kết quả khảo sát cho thấy mức độ hài lòng của SV về 

hoạt động hỗ trợ của Trường ngày càng tăng [H1.24.04.05], [MH1.24.04.03] . 

Đối với cựu người học: Trường xây dựng mạng lưới liên kết với cựu người học 

để thu thập ý kiến đánh giá về chất lượng đào tạo, qua đó đề xuất các giải pháp nâng 

cao chất lượng đào tạo nhằm cạnh tranh tốt hơn trong việc cung cấp nguồn nhân lực 

đáp ứng nhu cầu thị trường [H1.24.04.06], [MH1.24.04.04].  

Đối với DN: Trường thực hiện việc thu thập những phản hồi, đánh giá của DN 

đối với những sản phẩm đào tạo của Trường; cũng như phản hồi của SVTN về sự đáp 

ứng của CTĐT với công việc thực tế. Kết quả giám sát và đối sánh qua các năm học 

Trường luôn nhận được sự phản hồi tích cực từ phía DN, SV đã tốt nghiệp 

[H1.24.04.06].  

Các ý kiến góp ý về các hoạt động đều được BGH và các đơn vị liên quan ghi 

nhận và triển khai thực hiện theo đúng nội dung đã ghi nhận trong BB, một số ý kiến 

nêu ra trong cuộc họp đều có phản hồi tích cực từ lãnh đạo Trường và các đơn vị chức 

năng liên quan. Hàng năm, Trường tổ chức họp CB chủ chốt để lấy ý kiến đóng góp 

vào việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học và kế hoạch năm học mới, góp 

ý cho hoạt động Trường, đặc biệt là các hoạt động NCKH, đối ngoại – hợp tác quốc tế, 

liên kết đào tạo, kết nối DN và PVCĐ [H1.24.04.04]. Từ đó, Trường đưa ra kế hoạch 

cho năm học, giai đoạn tiếp theo phù hợp với nhu cầu của các bên liên quan 

[H1.24.04.05]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 24 

Tóm tắt các điểm mạnh  

 Nhà trường luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của các đơn vị, công đoàn và Đoàn 

trường. 

 Công khai, minh bạch trong công tác tài chính trong từng sự kiện PVCĐ. 

Lắng nghe nhận xét và đóng góp của đơn vị, địa phương để phát huy tốt hơn các hoạt 

động của cán bộ, GV và NH. 

 Tùy theo các hoạt động kết nối và PVCĐ khác nhau mà Trường có sự phân công 

thực hiện phù hợp với từng đơn vị chuyên trách. Từ đó mang lại hiệu quả trong khả 

năng và quy mô. 
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Các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của nhà trường đều gắn với thực 

tiễn của địa phương, góp phần phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, 

có sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, được ghi nhận, đánh giá cao của chính quyền, 

nhân dân địa phương. 

Loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, 

đóng góp cho xã hội đã được nhà trường quy định thành văn bản rõ ràng, được xác lập, 

giám sát qua quá trình triển khai và đối sánh để cải tiến; chính nhờ vào sự phong phú 

về loại hình, đa dạng về hình thức các hoạt động kết nối, hoạt động phục vụ cộng đồng 

đã lan tỏa tới toàn thể cán bộ, giảng viên, người học trên tinh thần sẵn sàng chia sẻ 

những khó khăn khi phát động các phong trào kế hoạch của các tổ chức liên quan. Sau 

mỗi năm học, nhà trường đều có triển khai tổng kết, làm cơ sở thực hiện cải tiến chất 

lượng cho các hoạt động PVCĐ. 

 Hoạt động kết nối, PVCĐ được nhà trường triển khai đã thu được nhiều kết quả 

tích cực, hỗ trợ và giúp đỡ được nhiều đối tượng khác nhau; góp phần quan trọng 

trong việc quảng bá hình ảnh, thương hiệu của nhà trường. 

Tóm tắt các điểm tồn tại 

Chưa thiết lập được các chỉ số đánh giá, đo lường hiệu quả hoạt động kết nối và phục 

vụ cộng đồng. 

Hoạt động khảo sát, thu thập thông tin phản hồi, đánh giá tác động và sự hài lòng 

của các bên liên quan chưa được thực hiện một cách chuyên nghiệp, thường xuyên, 

đồng bộ bài bản do vậy một số chương trình triển khai chưa thu thập được ý kiến phản 

hội 

Nhà trường mới bước đầu triển khai thực hiện đối sánh nội bộ mà chưa đối sánh được 

với các CSGD khác về tác động xã hội, kết quả của hoạt động kết nối và PVCĐ. 

1. Kế hoạch cải tiến  

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị/ cá nhân 

thực hiện 

Thời gian thực 

hiện hoặc hoàn 

thành 

Ghi chú 

1 Khắc phục 

tồn tại 1 

 Trước khi xây dựng kế hoạch 

PVCĐ của Trường cần khảo sát 

nhu cầu của các đơn vị 

BGH, P. CTSV, 

Công đoàn, 

ĐTN, các Khoa 

Thường xuyên  

2 Khắc phục 

tồn tại 2 

Rà soát lại các chương trình tự 

phát, đồng thời kiểm soát chặt 

BGH, và các 

đơn vị 

Thường xuyên  
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chẽ hơn nữa các hoạt động của 

các tổ chức đoàn thể. 

3 Khắc phục 

tồn tại 3 

Tuyên truyền và phổ biến sâu 

rộng các hoạt động kết nối và 

PVCĐ đến NH, GV-NV trong 

Trường bằng cách đưa về từng 

đơn vị cụ thể, công khai trên 

website, và đánh giá thi đua cuối 

tháng dựa vào các mức độ hoạt 

động trong tháng đánh giá. 

BGH, P. QLCL 

và các đơn vị 

Năm 2023  

4 Phát huy 

điểm mạnh 1 

- Tiếp tục công khai, minh bạch 

công tác tài chính trong từng 

hoạt động PVCĐ 

BGH, các đơn vị 

được phân công 

Thường xuyên  

5 Phát huy 

điểm mạnh 2 

Tiếp tục lắng nghe ý kiến và 

đóng góp của đơn vị, địa phương 

làm kênh thông tin khi xây dựng 

kế hoạch cải tiến chất lượng 

PVCĐ 

BGH, các đơn vị 

được phân công 

Thường xuyên  

6 Phát huy 

điểm mạnh 3 

Đưa tiêu chí tác động của hoạt 

động kết nối và phục vụ cộng 

đồng đối với người học và giảng 

viên, nhân viên vào trong bộ tiêu 

chí đánh giá mức độ hoàn thành 

công việc. 

BGH, các đơn vị 

được phân công 

Thường xuyên  

2. Mức đánh giá 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 24 5 

Tiêu chí 24.1 5 

Tiêu chí 24.2 5 

Tiêu chí 24.3 5 

Tiêu chí 24.4 5 
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Tiêu chuẩn 25. Kết quả tài chính và thị trường 

Tiêu chí 25.1. Kết quả và các chỉ số tài chính của hoạt động đào tạo, nghiên cứu 

khoa học và phục vụ cộng đồng được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

Trong giai đoạn 2017-2021, với mục tiêu đo lường kết quả tài chính của các hoạt 
động đào tạo, NCKH và PVCĐ, Nhà trường đã thực hiện xác lập, giám sát và đối sánh 
để cải tiến chỉ số tài chính của các hoạt động này. Sang  

Trên cơ sở chiến lược phát triển và kế hoạch hoạt động của trường, Ban lãnh đạo 
Nhà trường đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch tài chính, báo cáo dự kiến thu chi tài chính 
và dự toán ngân sách của Nhà trường, trong đó xác định rõ các chỉ số tài chính của 
hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ như: Nguồn thu từ học phí các hệ đào tạo đạt tỷ lệ 
95% tổng nguồn thu của Nhà trường, đáp ứng yêu cầu chi thường xuyên; nguồn thu từ 
các hoạt động NCKH, liên kết, đào tạo ngắn hạn, dịch vụ đóng góp 0.5% tổng số 
nguồn thu tài chính đảm bảo việc thực hiện sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu chiến lược 
của Nhà trường [H1.25.01.01], kế hoạch tài chính được thực hiện dưới sự lãnh đạo, 
chỉ đạo của Đảng ủy và báo cáo Hội đồng trường xem xét, thông qua [H1.25.01.02], 
[MH1.25.01.01]. Công tác xây dựng dự toán của Nhà trường luôn được chủ động lấy 
nguồn thu từ kết quả tuyển sinh năm trước làm cơ sở lập kế hoạch dự toán thu chi cho 
năm sau. Mức thu học phí các loại hình đào tạo của Nhà trường được xác định trên cơ 
sở đảm bảo đẩy đủ chi phí đào tạo hợp lý ứng với chuẩn chất lượng, trong đó tích lũy 
bù đắp được khấu hao tài sản và chi phí tái tạo nguồn lực phục vụ công tác đào tạo, 
tuân thủ các quy định trong đề án tự chủ của Nhà trường được phê duyệt theo quyết 
định 751/QĐ-TTg ngày 02/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ [H1.25.01.03], 
[MH1.25.01.02]. Khi có dự toán ngân sách Nhà trường tính toán khoản chi thường 
xuyên như tiền lương, BHXH, điện, nước…được thanh toán trong mấy tháng, các 
tháng còn lại lấy từ nguồn thu học phí để chi trả do vậy công tác phân bổ dự toán phải 
được tính toán chi tiết và tiết kiệm. Khoản chi không thường xuyên được cấp Nhà 
trường thông báo tới các đơn vị liên quan lập kế hoạch sau đó trình Hiệu trưởng phê 
duyệt ra quyết định [H1.25.01.04], [MH1.25.01.03]. 

Trường Đại học Lao động - Xã hội là đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền 
tự chủ, tự chịu trách nhiệm một phần về tài chính, do vậy những khoản thu chi luôn 
nằm trong dự toán, tờ trình được phê duyệt. Đối với sửa chữa lớn làm theo quy định 
luật đấu thầu, còn sửa chữa nhỏ phải lập báo cáo địa điểm, số phòng, tình trạng hỏng 
sau đó Ban kiểm tra sẽ đến tận nơi xem xét lập biên bản hiện trạng trình Hiệu Trưởng 
phê duyệt. Các hoạt động khác cũng vậy đều phải có báo cáo gửi về Nhà trường 
[H1.25.01.05], [MH1.25.01.04]. Công tác giám sát về kết quả và các chỉ số tài chính 
của hoạt động đào tạo, NCKH, PVCĐ đã được triển khai qua hệ thống phần mềm 
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MISA (phần mềm kế toán) phòng Kế toán tài chính là đơn vị đầu mối theo dõi và thực 
hiện nhiệm vụ. Trưởng phòng KTTC phân công nhiệm vụ cho các cá nhân theo từng 
đầu việc và chịu trách nhiệm pháp lý với Nhà trường, với cơ quan cấp trên và các cơ 
quan liên quan như: Kho bạc, thuế. Định kỳ báo cáo HĐT về kết quả tài chính và việc 
quyết toán kinh phí đối với các nguồn thu hợp pháp của Nhà trường.  Nhà trường 
thành lập Ban tự kiểm tra tài chính gồm đại diện Công đoàn, Ban thanh tra nhân dân, 
khoa kế toán thực hiện công tác kiểm tra đối với các báo cáo tài chính hằng năm. Kết 
luận trong Báo cáo Thanh tra nhiệm kỳ năm 2017-2018, năm 2019-2020, năm 2021-
2022 ghi rõ về công tác quản lý, sử dụng tài sản, tài chính luôn được đảm bảo thực 
hiện một cách công khai, minh bạch theo quy chế chi tiêu nội bộ. Trong các năm đều 
có một số thắc mắc hoặc chất vấn về một số nội dung liên quan đến tài chính, Phòng 
KTTC trường Đại học Lao động Xã hội đều để trả lời, giải đáp công khai cho từng 
trường hợp cụ thể hoặc tại hội nghị công chức, viên chức của đơn vị  [H1.25.01.06]. 

Nhà trường luôn đảm bảo các khoản thu chi được định khoản đúng, chứng từ 
không tẩy xóa đầy đủ chữ ký và thể hiện trên báo cáo tài chính được được minh bạch, 
công khai [H1.25.01.07], [MH1.25.01.05]. Tại Hội nghị đại biểu viên chức, người lao 
động phòng KTTC đã công khai rõ tổng các khoản thu từ học phí, thu từ lệ phí và các 
nguồn dịch vụ, thống kê các khoản chi: Lương, BHXH, coi thi, chấm thi, hội đồng 
khoa học, phúc lợi, thưởng… tính tổng thu nhập bình quân đầu người. Kết quả không 
có ý kiến thắc mắc nào về tài chính và đã được thư ký Hội nghi ghi chép vào biên bản 
[H1.25.01.08], [MH1.25.01.06]. Hết năm tài chính để đảm bảo phần ngân sách chi 
đúng, chi đủ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện công tác thẩm tra quyết 
toán với Trường có thông báo và biên bản. Nội dung trong biên bản đã được Nhà 
trường nghiêm túc thực hiện [H1.25.01.09], Nhà trường đã làm việc với kiểm toán 
Nhà nước để thực hiện việc kiểm toán giai đoạn 2020-2021 và kéo dài T9/2022, về cơ 
bản báo cáo kiểm toán cho thấy hoạt động của Nhà trường được đánh giá tốt trong số 
các trường được kiểm toán [H1.25.01.10],  Năm 2021 Nhà trường làm việc với thanh 
tra Bộ giáo dục về đào tạo, về tuyển sinh và kết quả không sai phạm gì [H1.25.01.11]. 

Công tác đối sánh được Nhà trường thường xuyên thực hiện thông qua các chỉ 
tiêu sau: 

Về Đào tạo: Chỉ tiêu tài chính được xác lập dựa trên chỉ tiêu tuyển sinh theo từng 
năm, các khoản thu từ học phí, lệ phí tuyển sinh, các khoản thu từ liên kết đào tạo, 
hoạt động dịch vụ. Kết quả tuyển sinh hằng năm cho thấy Trường đã hoàn thành các 
chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 
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Về NCKH: Là kết quả hoạt động NCKH được xác lập bởi số lượng các đề tài 
NCKH các cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Tỉnh các ấn phẩm hay chỉ số trích dẫn của các 
bài báo trên các tạp chí, các hội thảo, biên soạn giáo trình, hỗ trợ bài hội thảo, ngân 
hàng câu hỏi viết – trắc nghiệm, in tạp chí, KP chương trình đào tạo…. Trường đã ban 
hành Quy định về quản lý và nhiệm vụ hoạt động NCKH thông qua báo cáo tổng kết 
hoạt động NCKH hằng năm. Trường có các chế độ khen thưởng nhằm khuyến khích, 
nâng cao chất lượng NCKH cụ thể: đối với bài báo khoa học công bố trên các tạp chí 
thuộc danh mục tạp chí nước ngoài Nhà trường hỗ trợ chi 5.000.000 đồng; hỗ trợ kinh 
phí thực hiện đề tài NCKH cấp Trường đối với giảng viên, sinh viên và các hoạt động 
hỗ trợ khác  

Về PVCĐ: Hằng năm, Nhà trường thực hiện nhiều hoạt động PVCĐ các hoạt 
động như: Hiến máu nhân đạo, tiếp sức mùa thi, ủng hộ Biển đảo Việt Nam, ủng hộ 
trung tâm thương bệnh binh, quỹ vắc xin phòng chống Covid 19, quỹ hỗ trợ sinh viên 
ảnh hưởng bởi dịch Covid 19. Về phía cán bộ của trường luôn có tinh thần lá lành đùm 
lá rách, khi xã hội gặp thời tiết khắc nghiệp, khu vực Miền Trung bị lũ lụt Nhà trường 
đã phát động ngày lương ủng hộ đồng bào Miền Trung. Năm 2021 Hà Nội gặp phải 
dịch covid19 các em bị mắc kẹt tại Hà Nội không về với gia đình được, Nhà trường đã 
ủng hộ y tế phường để thuận lợi cho các bộ và học sinh được tiêm covid 19 kịp thời, 
kêu gọi các nhà hảo tâm và cán bộ trong trường ủng hộ các em đang bị mắc kẹt về 
lương thực, tiền. [H1.25.01.12], [MH1.25.01.07]. Việc đối sánh về kết quả và các chỉ 
số tài chính của hoạt động đào tạo, NCKH, PVCĐ được lấy số liệu trên các báo cáo tài 
chính năm [H1.25.01.13], [MH1.25.01.08], [SH1.25.01.01],. Cụ thể như sau: 

* Chỉ số tài chính về đào tạo được thể hiện thông qua báo cáo tổng kết hoạt động 

đào tạo được Nhà trường đối sánh chi tiết của ba cơ sở để mô tả nguồn thu của từng cơ 

sở thể hiện trong bảng [H25.01.01], ]H25.01.02], ]H25.01.03].     

Bảng 25. 1 Chỉ số tài chính của hoạt động đào tạo trụ sở chính Trường Đại học Lao động 
– Xã hội giai đoạn 2018-2022 

ĐVT: Triệu đồng 

TT Nội dung 2018 2019 2020 2021 2022 

1 Học phí, LP chính 

quy 

171.265 76.717 79.843 103.259 121.437 

2 Các khoản thu từ 

liên kết đào tạo, 

trung tâm và các 

nguồn thu khác 

6.377 52.914 62.296 55.947 26.281 
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(Nguồn: Phòng Kế toán – Tài chinh) 

Bảng 25. 2 Chỉ số tài chính của hoạt động đào tạo cở sở II TP. HCM Trường Đại học Lao 
động – Xã hội giai đoạn 2018-2022 

ĐVT: Triệu đồng 

TT Nội dung 2018 2019 2020 2021 2022 

1 Học phí, LP chính 

quy 

40.570 38.376 39.620 41.072 52.215 

2 Các khoản thu từ 

liên kết đào tạo, 

trung tâm và các 

nguồn thu khác 

21.910 19.410 19.475 10.323 20.563 

Nguồn: Phòng Kế toán – Tài chinh) 

Bảng 25. 3 Chỉ số tài chính của hoạt động đào tạo Cơ sở Sơn Tây Trường Đại học Lao 
động – Xã hội giai đoạn 2018-2022 

ĐVT: Triệu đồng 

TT Nội dung 2018 2019 2020 2021 2022 

1 
Học phí, LP chính 

quy 
3.350 2.633 3.042 7.514 7.155 

2 

Các khoản thu từ 

liên kết đào tạo, 

trung tâm và các 

nguồn thu khác 

1.775 2.632 2.717 834 2.207 

(Nguồn: Phòng Kế toán – Tài chinh) 

Chỉ số về NCKH được thông qua báo cáo tổng kết về NCKH [H1.25.01.15], 

[MH1.25.01.09]. Kết quả này được thể hiện trong bảng dưới đây 

Bảng 25. 4 Chỉ số tài chính của hoạt động trụ sở chính Trường Đại học Lao động – Xã hội 
giai đoạn 2018-2022 

 ĐVT: Triệu đồng 

T

T 
Nội dung 

2018 2019 2020 2021 2022 

Kinh 

phí 
% 

Kinh 

phí 
% 

Kinh 

phí 
% 

Kinh 

phí 
% 

Kinh 

phí 
% 

I THU 
4.63

0 
100 

1.77

0 
100 610 100 671 100 1.874 100 


